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A. CHỈNH SÁCH, PHÁP LU ẠT TRONG G l \ l  QUYF.TKHIK .ll N Ạl, T ồ  CÁO CÙA  
CÕNG DÃN ĐOI VƠI CÁC QUYET DỊNH HÀNH CHÍNH VÈ DAT ĐAI

NGHỊ QUYET s o  39/2012/QH13 NGÀY 23-11-2012 CÚA QUỐC HỌI 
VE VIẸC TIÉP TỤC NÂNG CAO HIẸU Lực, HIẸU QUÁ THỰC HIẸN CHÍNH 
SÁCH,’ PHÁP LUẠT TRONG GIÀI QUYÉT KHIÉU NẠI, TÓ CÁO CỦA CÒNG 

DÂN ĐÓI VỚI CÁC QUYÉT ĐỊNH HÀNH CHÍNH VÈ ĐÁT ĐAI

QUỒC HỌI
NƯỚC CỌNG HÒA XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIẸT NAM

Căn cứ Hiển pháp nước Cộng hóa xã hội chù nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, 
bổ sung một sổ điểu theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Cán cứ Luật hoại động giám sál của Quốc hội số 05/2003/QH11:

Căn cứ Nghị quyết số 15/2011/QH13 về Chương trinh hoại động giám sát của Quốc hội 
năm 2012

Trẽn cơ sở xem xét Báo cáo kết quà giám sát số 263/BC-UBTVQH13 ngày 5 tháng 11 năm 
2012 cùa ủy ban thường vụ Quốc hội, Báo cáo số 304/BC-CP ngày 26 tháng 10 năm 2012 của 
Chính phù vể việc thực hiện chinh sách, pháp luật trong giài quyết khiếu nại. lố cáo cùa cõng 
dân đói với các quyết định hành chinh về đất đai và ỷ kiến cùa các vị đại biểu Quốc hội;

QUYẾT NGHỊ:

Điếu 1.

Quốc hội cơ bản tán thành nội dung Báo cáo kết quá giám sát cùa ủy ban thướng vụ Quốc 
hội vá Báo cáo của Chinh phú về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong giái quyết khiếu 
nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính vè đất đai.

Trong những năm qua, Đàng và Nhà nước luôn quan tâm đến cóng tác giải quyét khiếu 
nại, tố cáo của công dân, đặc biệt lả trong lĩnh vực đất đai. Chính sách, pháp luật về giải quyết 
khiếu nại, tố cáo ngày càng hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho tổ chức, cá nhân thực 
hiện quyền khiếu nại, tố cáo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần nâng 
cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Các cấp chinh quyèn đã có nhiều cố gắng và giải 
quyết được phần lớn các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay tại địa phương, cơ sỡ, được nhân dân 
đồng tinh, ùng hộ.

Bên cạnh những mặt tích cực đã đạt được, vẫn còn nhiều tồn tại, yếu kém như: chưa bào 
đảm sự thống nhất giữa các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo với các quy định cùa 
một số luật chuyên ngành trong việc giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tổ cáo về đất đai. Chủ 
trương, chính sách, pháp luật về đất đai hiện hành còn một số nội dung chưa đủ rõ, chưa thật 
đồng bộ. Một số văn bán hướng dẫn thi hánh luật chưa kịp thời, chưa đầy đủ. Quy hoạch , kế 
hoạch sử dụng đất, định giá đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư , các 
thù tục hành chinh về đât đai còn nhiêu hạn chế, chưa đảm bảo I ợi ich của Nhà nước và người 
dãn có đất bị thu hồi - Tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực đất đai còn lớn. Có nhiều quyết định 
hành chinh về đất đai chưa báo đảm trình tự, thù tục, hinh thức, thẩm quyền, nội dung theo quy 
định của pháp luật, iàm ảnh hường đén quyền và lợi ich hợp pháp của công dân. Việc cáp Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm, có nhiều sai sót Hiệu lực, hiệu quả giải quyết khiếu 
nai, tố cáo, tranh chấp về đất đai chưa cao. Một số cơ quan có thẩm quyền chưa quan tâm 
đúng mức đến cõng tác tiếp dãn; một bộ phận cán bộ, công chức thiếu gương mẫu, sa sút về 
phầm chất đạo đức ; công tác tuyên truyền, giáo dục và quán triệt các chủ trương, chinh sách 
pháp luật về đât đai còn kém hiệu quả. Việc thanh tra, giám sát chưa thường xuyên và xử lý



các hành vi sai phạm về đất đai chưa nghiêm, còn sai sót. Tinh hinh khiếu nại. tổ cáo, tranh 
chấp về đất đai còn diễn biến phức tạp, khiếu nại đông người có xu hướng tàng lèn

Điều 2.

Đế thực hiện tốt chinh sách, pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong việc ban hành, 
thực hiện các quyết định hành chính và giải quyết khiếu nại. tố cáo cua công dân đối với các 
quyết định hành chính về đất đai , Quốc hội yêu cầu tập trung thực hiện một sổ nội đung sau :

1. Sửa đổi. bỗ sung các quy định về trinh tự, thủ tục, thẩm quyền, thời hạn, thời hiệu giái 
quyết khiếu nại, tổ cáo, tranh chấp đất đai, nghiên cứu mỡ rộng thẳm quyền của Tòa án nhân 
dãn về việc giải quyết các tranh chấp về đất đai, báo đàm thống nhất, đồng bộ giữa Luật đất 
đai, Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật tố tụng hành chính, Bộ luật tố tụng dân sự và các luật 
khác có liên quan .

Sửa đồi, bồ sung Luật đất đai theo hướng cụ thể hóa tối đa các quỵ định đã áp dụng ổn 
định trong thực tiễn. Quy định rỗ các quyền đại diện chủ sớ hữu và quyển thống nhất quản lý 
của Nhà nước, quyền của người sử dụng đất. các trường hợp Nhá nước thu hồi đất. Công khai 
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Nhá nước chủ động thu hồi đất theo kế hoạch sử dụng đất 
hàng năm đã được phê duyệt. Việc giao đất, cho thuê đát đè thực hiện các dự án phát triển 
kinh tế, xã hội được thực hiện chủ yếu thông qua đâu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án 
có sử dụng đất- Nhà nước quyểt đinh chính sách điều tiết phần giá trị tăng thêm từ đất không 
phái do người sử dụng đất tạo ra, bảo đảm hài hoà về lợi ích của Nhà nước, của người sử 
dụng đất và của nhà đầu tư. sửa đồi. bổ sung quy định vè giá đất theo hướng giá đất do Nhả 
nước quy định theo mục đích sử dụng đất tại thời điểm định giá, bảo đảm nguyên tắc phù hợp 
với cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước: Nhà nước ban hành khung giá đất, bảng giá 
đất và quy định về điều chinh khung giá đất. bảng giá đất bảo đàm linh hoạt, phù hợp với từng 
loại đất, các đối tượng sử dụng đất và các trường hợp giao đất, cho thuê đắt; có cơ chế xử lý 
chênh lệch giá đất tại khu vực giáp ranh giữa các địa phương. Việc bồi thường, hỗ trợ, tái định 
cư khi Nhà nước thu hồi đất phái bảo đàm dân chú, công khai, khách quan, công bằng và đúng 
quy định của pháp luật. Quy định cụ thế trinh tự, thủ tục cưỡng chế thu hồi đất, cưỡng chế thi 
hành quyết định hành chính về đất đai

Ban hành các văn bản hướng dẵn thì hành luật đầy đủ, kịp thời, bảo đảm tinh thống nhất, 
đồng bộ, rô ráng, cụ thể, dễ hiểu, dễ thực hiện.

2 Trước năm 2015 cơ bàn hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhặn quyền sử dụng đất theo 
bản đồ địa chinh, trích đo đìa chinh có tọa độ. Bào đàm kinh phí đáp ứng nhu cầu hoán thiện và 
hiện đại hoá hệ thống bản đồ đ|a chinh, hồ sơ địa chính và cơ sỡ dữ liệu đất đai, thống nhắt hệ 
thống hồ sơ địa chính trên cả nước. Hoán thiện hệ thống điều tra, đánh giá tài nguyên đất, số 
lượng, chất lượng, tiềm năng và môi trường đất, bảo đảm cung cấp đầy đủ thông tin, tư liệu, dữ 
liệu về đất đai phục vụ cho việc hoạch định chinh sách và ban hành quyết định cùa cơ quan 
nhà nước trong việc quản lý và sử dụng đất đai.

3. Thủ trường các cơ quan hành chính nhà nước theo thẩm quyền chù động xem xét từng 
vụ việc tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai trong phạm vi quản lý để giải quyết kịp thời, dứt 
điếm, công bố công khai kết quả giải quyết, không để khiếu kiện vượt cấp, diễn biến phừc tạp, 
khiếu kiện đông người; chịu trách nhiệm về việc giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo. N âng 
cao vai trò cùa Tòa án nhân dân các cấp trong việc giái quyết các khiếu kiện đối với các quyết 
định hành chinh về đất đaĩ. Từ nay đến cuối năm 2012, tập trung rà soát, có phương án giải 
quyết cơ bản 528 vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dảì.

4 Thực hiện nghiêm chế độ tiếp dân, kiện toàn về tổ chức và nâng cao trách nhiệm của 
các cơ quan tiếp dãn từ trung ương đến địa phương. Bố tri cán bộ có năng lực, đạo đức làm 
cõng tác quản lý nhà nước về đất đai, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là cấp huyện và cấp cơ 
sớ. Chú trọng công tác hòa giải tại cơ sớ và hỏa giải tại ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; 
lãnh đạo các cấp chù động, làm tốt còng tác đối thoại trực tiếp với người khiếu nại, tố cáo bảo 
đảm quyền vá lợi ich hợp pháp cúa các tố chức, cá nhân, Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp
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luãt. trợ giúp pháp lý trong viêc giái quyểt khiẻu nại tố cáo Xứ lý kiên quỵết. nghiêm minh đổi 
với các trường hợp lọI dụng quyên khiếu nai. tố cáo để kích động, gây rối. lảm mãt trãt tu' an 
toán xã hội

5. Bộ trướng Bộ Tài nguyên vá MỎI trướng. Tống thanh tra Chinh phú. Chú tích Uy ban 
nhân dân tỉnh, thánh phố trực thuộc trung ương theo nhiêm vụ được giao chi đao thanh tra 
kiểm tra công tác giái quyết khiếu nại. tố cáo đối VỚI các quyểt đinh hành chinh vè đấl đai xú ly 
nghiêm nhũng trường hợp vi phạm. Kiên quyết xứ lý cán bộ thiếu trách nhiém trong giái quyết 
khiếu nại, tố cáo, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tham nhũng trong lĩnh vực đất đai

6. Cơ ạụaiv-người có thầm quyền ban hành quyết định hành chinh về đất đai phái chịu 
trách'ntírẹrrĩ về tinh đúng đẳn của quyết đinh ban hánh; có trách nhiệm đôn đốc kiểm tra để xử 
lý kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các quyết đinh hành chinh. Đẩy 
mạnh cái cách hành chinh trong quán lý nhà nước về đất đai. Á p dụng c óng nghệ thóng tin 
trong việc tiếp nhận, thụ lý. giái quyết tranh chấp khiểu nại , tố cáo của còng dãn . báo đám 
cung cáp đằy đủ thông tin cho các cơ quan có thấm quyền về quá trinh xem xét xứ lý. giái 
quyết, tránh tinh trang chồng chéo, trùng láp. một vu việc nhưng nhiều cơ quan hành chinh 
Tòa án cùng đồng thời giái quyết

7. Tâng cường sự lãnh đao. chi đạo. phối hop chăt chẽ cúa các cáp cac nganh trong giãi 
quyết khiếu nại, tố cáo, khấc phục tinh trạng chuyến đơn thu lóng vòng châm giải quyét. né 
tránh trách nhiệm không để xảy ra vièc cấp có thẩm quyèn đã xử lý đúng pháp luât nhung co 
quan khác lại có ý kiến làm vụ việc khiếu nại, tố cáo phúc tạp. kéo dài p hát huy vai trò cúa 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành vién của Măt tràn. CO' quan bảo chi đối VỚI 
việc giái quyết khiếu nại, tố cáo cùa cõng dân

Điều 3.

Quốc hội giao Chinh phù, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao theo 
chức năng, nhiệm vụ, quyến hạn tổ chức thực hiện Nghị quyết và hàng năm báo cáo Quốc hôi.

ủy ban thướng vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc. các ủy ban cùa Quốc hội, Đoàn đai biếu 
Quốc hôi. đai biểu Quốc hội, Hội đồng nhãn dân theo chức năng, nhiệm vụ, quyền han giám sát 
việc thực hiện Nghị quyết này .

Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên cúa Mặt trân, trong 
phạm VI nhiệm vụ. quyền hạn tham gia giám sát vá tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện 
Nghị quyết này.

Nghị quyét này đã đưực Quốc hội nước Cộng hóa xã hội chù nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỷ 
họp thứ 4 thõng qua ngày 23 tháng 11 năm 2012.

CHỦ TỊCH QUỐC HỌ!
Nguyễn Sinh Hùng



B. QUY TRÌNH GIÁI QUYÉT TRANH CHAP VE DAT ĐAI

MỤC I QUYEN VÀ NGHĨA v u  CÚA NGUỬI s ứ  DUNG DAT

1. Người sừ dụng đất có những quyền gi?

Người sử dụng đất có các quyền sau đây:
- Được cấp giấy chứng nhặn quyền sứ dung đất
- Hướng thành quá lao đòng, kết quá đầu tư trên đất.
- Hường các lọi ich do công trinh cúa Nhá nước về bảo vệ. cải tạo đắt nông nghiệp
- Được Nhà nước hướng dẫn và giúp đỡ trong việc cài tạo. bồi bổ đất nõng nghiẽp
- Đưọ’c Nhà nước báo hộ khi bị người khác xâm phạm đến quyền sứ dung đất hợp pháp 
cúa minh
- Khiếu nại tố cáo. khói kiện vè nhũng hành VI VI phạm quyền sử dụng đất hop pháp cúa 

minh và những hành vi khác vi pham pháp luật về đất đai
- Người sử dụng đất có quyền chuyến đổi. chuyển nhưong, cho thuê, cho thuè lai. thừa kế.

tậng cho quyền sử dụng đát, quyền thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bẳng quyền sứ dụng đầt:
quyền được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

2. Theo quy định cùa pháp luật, người sừ dụng đất có những nghĩa vụ gi?

Người sử dung đắt có các nghĩa vụ sau đây:
- Sử dụng đắt đúng muc đich đúng ranh giới thửa đất, đúng quy định về sử dụng độ sâu 

trong lòng đầt và chiều cao trên không, bào vệ các công trình công cộng trong íỏng đầt vá tuân 
theo các quy đinh khác cùa pháp luât.

- Đâng ký quyền sử dung đất. làm đầy đủ thủ tục khi chuyển đối- chuyến nhương, cho 
thué. cho thué lại. thừa kế. tăng cho quyền sử dụng đẩt, thế chấp, báo lãnh, góp vổn bẳng 
quyền sử dung đầt theo quy đinh cúa pháp luật

- Thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy đinh của pháp luật.
- Thực hiện các biên pháp báo vè đất.
- Tuân theo các quy định về báo vê mõi trường, không làm tốn hai đến lợi ich họp pháp 
cùa người sử dụng đẩl có liên quan
- Tuân theo các quy định cúa pháp luật về việc tim thấy vật trong lóng đất
- Giao lại đất khi Nhá nước có quyết đinh thu hồi đắt hoặc khi hết thời han sứ dụng đất.

MỤC II TRANH CHAP DAT ĐAI GIỮA HỌ GIA ĐỈNH. CÁ NHÃN.
CONG ĐỠNG DÂN CU’ VỚI NHAU

1. Các dạng tranh chấp đất đai hay xáy ra giữa hộ gia dinh, cá nhãn, cộng 
đồng dân cư với nhau?

Tranh cháp đất đai giữa hô gia đinh cá nhân, cộng đồng dân cư thướng xảy ra gồm:
- Tranh chấp đói lại đất. đòi lại tài sản gắn liền với quyền sử dung đất
- Tranh cháp đói lại đất. tài sán của nhả thờ, các dòng tu, chùa chièn, miếu mao nhà thò’

ho
- Tranh chấp đói lai nhà, đất cho mươn, cho thuê, cho ớ nhờ
- Tranh chấp quyền sử dung đất, tài sàn gắn liền VỚI quyền sử dung đát khi vo chồng ly

hôn
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- Tranh chẩp về quyền thừa kế quyền sứ dung đất. tài sàn gấn liền vói quyền sư dung đất
- Tranh chấp giữa những người sử dung với nhau vè ranh giới giũa các vung đẩt đươc 

phép sử dung và quán lỹ
- Tranh châp giũa các nông trướng, lam trường vả các tổ chức sử dung đất khác VỚI 
nhân dân địa phương.
- Tranh chấp họp đồng chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dung 

đắt, thế chấp hoăc bảo lãnh, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất.
- Tranh chấp do người khác gây thiệt hại hoặc hạn chế quyền và nghĩa vụ phát sinh trong 

quá trinh sứ dụng đất
- Tranh chấp về mục đích sử dụng, đặc biệt lá tranh chấp về đất nòng nghiẽp VỚI đát lãm 

nghiệp, giữa đất trồng lúa với đất nuôi tôm, giữa đát trồng cao su với đất trồng cà phè giũa đầt 
nông nghiệp với đất thổ cư trong quá trinh phân bố và quy hoạch sử dụng,

2. Khi có tranh chấp đắt đai giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cu> với 
nhau, thì việc giải quyết các tranh chấp này được thực hiện như thế nào?

Theo quy đinh cúa Luật Đất đai năm 2003; Luật Khiếu nại. tồ cáo năm 2004 Bô luật Tố 
tụng dãn sự năm 2004. khi có tranh chấp đất đai giữa hộ gia đinh, cá nhân, cộng đồng dân cư 
với nhau thì được giải quyết như sau:

Bước 1. Tiến hành hòa giài
Thứ nhất, khi có tranh chấp về đất đai, trước hết các bên tự hòa giải VỚI nhau để tim ra 

phương án giái quyết hợp tinh, hợp lý, tiết kiệm thời gian, công sức và giữ gìn tinh làng, nghĩa 
xóm.

Thứ hai, nếu các bên không tự hòa giải được thi yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai 
thòng qua tổ hóa giải ớ cơ sớ. Việc giãi quyết tranh chấp đát đai thông qua hòa giải tại tổ hỏa 
giái cơ sớ được tiến hành theo quy định cúa pháp luật về hóa giái ớ cơ sờ,

Bước 2. Giài quyết tranh chấp đất đai tại ủy ban nhãn dán cắp xã 
Nếu các bên khỏng hóa giải được thi gửi đơn đến ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn 

(gọi chung là ủy ban nhân dân cấp xã) nơi có đẩt tranh chấp đé yêu cầu giải quyết. Việc giải 
quyét tranh chẳp đất đai cúa ùy ban nhân dân cẩp xã được thực hiện như sau.

- Khi nhận được đơn yêu cầu giái quyết về tranh chấp đắt đai, uỷ ban nhân dân cấp xã có 
trách nhiệm phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cùa Mặt trận, 
các tổ chức xã hội khác để hoả giái tranh chấp đất đai.

- Thời hạn hoà giái lá ba mươi (30) ngày làm việc, kể từ ngày uỷ ban nhãn dãn cấp xã 
nhận được đơn

- Kết quả hoà giãi tranh chấp đất dai phải được lập thảnh biên bàn có chữ ký của các bên 
tranh chấp và xác nhận cùa Uỷ ban nhân dãn cấp xã nơi có đất. Trướng hợp kết quá hoà giái 
khác với hiện trạng sử dụng đất thi Uỷ ban nhân dãn cẳp xã chuyển kết quả hoà giải đến cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền để giái quyết theo quy đinh về quán lý đất đai Trường hợp 
tranh chấp đất đai đã được hoà giải tại uỷ ban nhân dân cấp xã, mà một bên hoăc các bên 
đương sự không nhất tri thi được giải quyết theo 02 phương án, đó là: (1) Khới kiện tại Tòa án 
để yéu cấu giải quyết, (2) yêu cầu cơ quan hành chinh nhà nước giải quyết.

Phưong án 1. K hó i kiện tại Tòa án

Các bên tranh chấp về đất đai, chi được khới kiện tại Tòa ản đối với các trường hợp sau: 
Trường hợp thứ  nhất, tranh chấp về quyền sứ dụng đất mà đương sự có giấy chứng 

nhặn quyền sử dung đất
Trường hợp thứ hai, hộ gia đinh, cá nhân đang sứ dụng đất ồn định, đươc uỷ ban nhãn 
dân cấp xả xác nhận không có tranh chấp mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thi
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được cấp giấy chứng nhặn quyèn sử dụng đất và không phái nộp tiền sử dụng đất:
+ Những giấy tờ về quyền được sứ dụng đất đai trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ 

quan có thẩm quyền cấp trong quá trinh thực hiện chính sách đất đai của Nhả nước Việt Nam 
dán chú cộng hoá, Chinh phú Cách mạng lâm thời Cộng hoá miền Nam Việt Nam và Nhà nưóc 
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
cấp hoặc có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính.
+ Giấy tớ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dung đất hoặc tái sản gắn liền VỚI đất. 

giấy tớ giao nhá tinh nghĩa gắn liền với đất.
+ Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhá ờ gắn liền VỚI đất ớ trước 

ngày 15 tháng 10 năm 1993, nay được uý ban nhãn dân cấp xà xác nhận là đã sử dụng trước 
ngày 15 tháng 10 năm 1993.

+ Giấy tờ về thanh lý, hũá giá nhà ớ gắn liền vởí đất ớ theo quy định cùa pháp luât 
+ Giẩy tờ do cơ quan có thẳm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất 
Trường hợp thứ ba, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ 

nêu trên mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng 
đất có chữ ký của các bên có liên quan, nhưng đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 chưa thực 
hiện thú tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định cùa pháp luật, nay được Uý ban nhân 
dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp thi được cấp giấy chừng nhận quyền sử dụng 
đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

T rường hợp thứ  tư, tranh chắp về tải sản gẳn liền vời đất.
P hưong án 2. Yêu CO’ quan hành chính nhà nước g ià i quyét

Yêu cầu cơ quan hánh chinh nhà nước giải quyết đối với trường hợp: Tranh chấp về 
quyền sử dụng đất mà đương sự không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đẩt hoặc không có 
một trong các loại giấy tờ nêu trên, thì được giải quyết như sau:

- Trường hợp Chù tịch uỷ ban nhãn dàn huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tinh (gọi 
chung lá ủy ban nhân dán cấp huyện) giài quyểt lần đầu mà một bên hoặc các bén đương

sự không đồng ý với quyết định giải quyết thi có quyền khiếu nại đến Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 
tinh, thành phô trực thuộc trung ương (gọi chung là ủy ban nhân dãn cáp tinh) giải quyết. 
Trường hợp Chủ tịch uỳ ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết lần đầụ mà một bên hoặc các bẽn 
đương sự không đồng ý với quyết định giái quyết thi có quyền khiếu nại đến Bộ trường Bộ Tài 
nguyên và Môi trường.

3. V iệc khời kiện tại tòa án để giãi quyết tranh chấp đất đai được thực hiện 
như thế nào?

Các bên đương sự khi muổn giải quyết tranh chắp đất đai tại Tòa án cần tiến hành các thù 
tục sau:

Thứ nhất, v iế t đon khở i kiện ra tòa

Đơn khởi kiện phải có các nội dung chinh sau đây:
- Ngáy, tháng, năm làm đơn khởi kiện.
- Tên Toà án nhận đơn khới kiện

- Tén, địa chi cùa người khởi kiện.
- Tên, địa chì cùa người Cũ quyền và lợi ích được bảo vệ, nếu có
- Tên, địa chì của người bị kiện.
- Tèn. địa chì của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, nếu có.
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- Nhũng vản đè cu thề yêu cẩu Toà án giái quyet đồi VỚI bi đon người có quyển lơi. nghĩa 
vu hèn quan

- Ho. tên. đia chi cùa người làm chửng, nếu có
- Tài liệu, chửng cứ đế chửng minh cho yèu cằu khói kiện là có căn cứ vá họp pháp
- Các thông tin khác mã người khói kiện xét thẩy cằn thiết cho vièc giải quyết vu án
- Ngưòi khới kiện phái ký tên hoặc điếm chi vào đơn Người khới kiện phái gứi kèm theo 

đơn khới kiên tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho những yêu câu cúa minh là có căn cũ vá 
hop pháp

Thứ hai, gừì đơn khởi kiện đến Toà án

- Người khỏi kiện vụ án gửi đơn khỏi kiện và tái liệu, chứng cứ kèm theo đén Toà án có 
thầm quyền giái quyết vụ án bằng các phương thức sau đày

+ Nộp trục tiép tại Toả án
+ Gửi đến Toà án qua bưu điện
- Ngày khói kiện được tinh từ ngây đương SU' nộp đon tại Toá an hoàc ngày có dảu buu 

điện noi gửi
Thừ ba, nộp tạm ứng án p h i để Tòa án thụ lý  vụ án
- Sau khi nhận đon khói kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo, nếu xét thầy vu án thuóc
thẩm quyẻn giái quyết cùa Toà án thi Toà án phái thông báo ngay cho người khới kiện biểt

để họ đến Toá án làm thú tục nộp tiển tạm ứng án phi trong trường hợp họ phái nóp tiền tam 
ứng án phí

- Toá án dư tinh sổ tiền tạm ứng án phi, ghi vảo phiếu báo và giao cho ngưóĩ khới kiện để 
họ nộp tiền tạm ú ng án phi Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được giây báo cùa 
Toá án về việc nôp tiền tam ứng án phi. người khới kiện phái nộp tiền tạm ứng án phi

- Toá án thụ lỷ vu án khi người khới kiên nộp cho Toà án biên lai nòp tiền tạm ừng án phí
- Trong trướng họp người khới kiện đươc miễn hoãc khòng phái nõp tiền tam ứng ãn phi, 

thì Toá án phai thụ lý vụ án khi nhặn được đon khôi kiện va tài liêu, chửng cứ kèm theo
Lưu ý: Sau khi Tòa án nhân dãn đã thụ lý vu án về tranh chấp đất đai. bá con nông dãn 

cằn biết thêm vè một số thú tục do Tòa án nhân dàn thực hiện đế giái quyét vụ án, đo là
Thử nhắt, hoà giài trong thơi hạn chuẩn bị xét xù
Trong thời hạn chuẩn bị xét xử sơ thấm vu án. Toã án tiến hảnh hoà giải để các đương sự 

thoá thuận vói nhau về việc giải quyết vu án trù nhũng vụ án không được hoà giái hoăc khỗng 
tiến hành hoà giái đươc quy đinh của pháp luát

- Nguyên tắc hóa qiài Viêc hoó giái chivc tiên hanh theo các nguyên tắc sau đây:
+ Tòn trọng SU' tư nguyện thoá thuân cùa các đương sự. không được dùng vũ lực hoặc đe 

doạ dùng vũ lue bat buôc các đương su- phái thoá thuận không phù hợp với ý chi của minh
+ NỘI dung thũá thuận giữa các đương sự không được trái pháp luật hoặc trái đạo đức xã

hội
- Thòng báo vè phiên hoà giãi.
Trước khi tiến hành phiên hoà giái Toà án phái thõng báo cho các đương sự. người đại 

diện hơp pháp cùa đương sự biết vẻ thời gian đia điểm tiến hánh phiên hoà giải nộĩ dung các 
vấn đề cần hoá giái

- NÒI dung hoa giái
Khi tiến hanh hoa giái. Thắm phán phố biến cho các đương sự biết các quy đinh cùa pháp 

luật có liên quan đèn việc giai quyét vu án để các bên liên hê đến quyền, nghĩa vụ của minh, 
phàn tích háu quá pháp lý cúa viêc hoa giái thành để họ tự nguyện thoả thuận VỚI nhau về viẽc 
giái quyết vu án

12



- Biên bán hoa giái
Việc hoà giái được Thư kỷ Toà án ghi váo biên bán. Bien bán hoà giái phái cố các nói 

dung chỉnh sau đảy
+ Ngày, tháng nám tiển hành phiên hoà giái
+ Đia điếm tiến hành phién hoà giái

+ Thảnh phấn tham gia phiên hoà giải.
+ Ý kiến cùa các đương sự hoăc người đai diện hợp pháp cúa các đương sự.
+ Những nội dung đã đuợc các đương sự thoà thuận, không thoá thuận
Biên bản hoả giái phái có đầy đú chữ ký hoặc điếm chi của các đương sự có mặttrong 

phiên hoà giái. chữ ký của Thư ký Toà án ghi biên bản vá của Thẩm phán chủ tri phiên hoà 
giải

Khi các đương sự thoá thuận được với nhau về vẩn đề phái giái quyết trong vụ án dân sự 
thi Toá án lâp biên bản hoà giái thảnh. Biên bán này được gứi ngay cho các đương sự tham 
gia hoà giái

- Ra quyết đinh công nhận sự thoá thuận của các đương sự
- Hết thời hạn bày ngày, kể từ ngày lập biên bản hoà giái thành mà không có đương sự 

nào thay đổi ý kiến về sự thoá thuận đó thi Thẩm phán chú tri phièn hoà giái hoặc một Thâm 
phán được Chánh án Toá án phân công ra quyết định công nhận sự thoá thuận cúa các đương 
sự

Trong thời hạn năm ngáy làm việc, kể từ ngày ra quyết định cõng nhận sự thoả thuận của 
các đương sự, Toà án phái gửi quyết định đó cho các đương sự

- Hiệu lực của quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự
Quyết định công nhận sự thoá thuận của các đương sự có hiệu lực pháp luật ngay sau khi 

được ban hành và không bị khảng cáo, kháng nghị theo thú tục phúc thẩm.
Thừ hai, quyết định đưa vụ án ra xét xử
Trong trường hợp các bên đương sự không hóa giái được VỚI nhau về cách giải quyết

tranh chấp đất đai, thì Tòa án quyết định đưa vụ án ra xét xử theo thú tục sơ thẩm.
Thứ ba, cấp trích lục bản án cho các đương sự
- Trong thời hạn ba ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên toá, các đương sự, cơ quan,

tổ chức khởi kiện được Toà án cấp trich lục bản án.
- Trong thời hạn mười ngày kể từ ngày tuyên án, Toà án phải giao hoặc gửi bản án chc

các đương sự, cơ quan, tổ chức khới kiện và Viện kiểm sát cùng cấp.
Thứ tư, quyền kháng cáo cúa các đương sự
Trong trường hợp một bên hoặc các bên tranh chấp đát đai không đồng ý VỚI bản án so 

thẩm của Tòa án nhân dân, thi họ có quyền kháng cáo bản án, quyét định sơ thẩm để yêu cầu 
Toà án cấp trên trực tiếp giải quyết lại theo thủ tục phúc thẩm.

Khi muốn kháng cáo bán án sơ thẳm, đương sự phái làm đơn kháng cáo.
Đơn kháng cáo phải có các nội dung chinh sau đây:
+ Ngáy, tháng, năm làm đơn kháng cáo

+ Tên, địa chi của người kháng cáo.
+ Kháng cáo phần nào của bản án, quyết định cua Toà án cấp sơ thẩm chưa có hiệu lực 

pháp luật.
+ Lý do của việc kháng cáo và yẻu cầu cùa người kháng cáo.
+ Chữ ký hoặc điểm chi của người kháng cáo
Đon kháng cáo phái được gửi cho Toà án cấp sơ thẩm đã ra bán án, quyẻt định sơ thấrr



bị kháng cáo. Kèm theo đơn kháng cáo íá tài liệu, chứng cử bổ sung (nếu có) để chứng minh 
cho kháng cáo cúa minh là có căn cử và hợp pháp.

- Thò'1 hạn kháng cáo
- Thời hạn kháng cáo đốí với bàn án của Toà án cấp sơ thẩm là mười lăm (15) ngày, kể từ 

ngáy tuyên án, đồi với đương sự không có mặt
tại phiên toà thi thời hạn kháng cáo tinh từ ngày bản án được giao cho họ hoặc được niêm

yết.
- Thời hạn kháng cáo đối với quyểt định tạm đinh chỉ, đình chì giải quyết vụ án cùa Toá án 

cấp sơ thẩm là bảy (07) ngáy, kể từ ngáy người có quyền kháng cáo nhận được quyết định,
- Trong trướng hợp đơn kháng cáo gửi qua bưu điện thi ngáy kháng cáo được tinh căn cứ 

vào ngày bưu điện nơi gửi đóng dấu ỡ phong bi.

MỤC III KHIÊU NAI VÊ QUYÉT Đ|NH HÀNH CHÍNH HOAC HÀNH VI HÀNH CHÍNH 
VÈ QUẢN LÝ ĐẢT ĐAI

1. Thế nào là quyết định hành chinh?

Quyết định hành chính là quyết định bẳng ván bán của cơ quan hành chinh nhà nước hoặc 
của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước được áp dụng một lần đối với 
một hoặc một số đối tượng cụ thể về một vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chinh 
Các loại quyết định hành chinh trong quản lý đất đai, bao gom:

- Quyết định giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyén mục đích 
sử dụng đất.

- Quyết định bồi thướng, hỗ trợ, giãi phóng mặt bằng, tái định cư.
- Cấp hoặc thu hồi giấy chửng nhận quyền sử dụng đất.
- Quyết định gia hạn thời hạn sử dụng đất.

2. Thế nào là hành vi hành chinh?

Hành vi hành chinh là hành vi cùa cơ quan hành chính nhá nước, của người có thẩm 
quyền trong cơ quan hành chinh nhà nước thực hiện hoặc không thực hiện nhiệm vụ, công vụ 
theo quy định của pháp luật.

Hành vi hành chính trong quản lý đất đai bị khiếu nại là hành vi cùa cán bộ, công chức nhá 
nước khi giải quyết cóng việc thuộc phạm vi các quy định nẽu trên.

Người sử dụng đất khi không đồng ý vớí quyết định hành chinh hoặc hành vi hánh chinh 
về quản lý đất đai, thì có quyền khiếu nại.

3. Đề nghị cho biết: Việc giái quyết khiếu nại đối với quyết đinh hành chinh 
hoặc hành vi hành chính về quản lý đất đai được thực hiện như thể nào?

Theo quy định của pháp luật, việc giải quyểt khiếu nại đối với quyết định hành chinh hoặc 
hành vi hành chính về quản lý đất đai được thực hiện như sau:

- Trường hợp khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chinh về quản lý đát đai do 
Chủ tịch uỷ ban nhân dân cáp huyện giải quyết lần đầu má người khiếu nại không đồng ỷ với 
quyét định giải quyết thi có quyền khởi kiện tại Toà án nhãn dân hoặc tiếp tục khiếu nại đến 
Chủ tịch uỷ ban nhãn dân cấp tinh.

- Trướng hợp khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chinh về quản lý đất đai do 
Chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp tinh giải quyết lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý với 
quyết định giải quyết thì có quyềrrkhời kiện tại Toà án nhân dân.
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4. Pháp luật quy định về thời hiêu khiếu nại quyết định hành chinh, hành vi 
hành chính về quán lý đất đai như thế náo?

Theo quỵ đinh cúa pháp luật về đất đai, thời hiệu khiếu nại quyềt định hành chinh, hành VI 
hành chinh về quàn lý đất đai như sau:

- Thời hiệu khiếu nại quyết định hành chính, hánh vi hành chinh về quản lý đất đai là ba 
mươi (30) ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chinh hoặc biết được có hành vi hành 
chính đó

- Trong thời hạn bốn mươi lăm (45) ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giãi quyết 
khiếu nại lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý thi có quyền khiếu nại đến cơ quan nhá 
nước có thẩm quyền hoặc khới kiện tại Tòa án nhân dân.

5. Đề nghị cho biết: Trinh tự giái quyết khiếu nại đối với quyết định hành 
chinh cùa Uỷ ban nhân dân cấp huyện; hành vi hành chính của cán bộ, công 
chức thuộc Uỷ ban nhãn dân cẳp xã, thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường, 
thuộc Uý ban nhản dân cấp huyện được pháp luật quy định như thế nào?

Trinh tự giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chinh của uỷ ban nhân dân cấp 
huyện; hành vi hành chinh cúa cán bộ, công chức thuộc uỷ ban nhân dân cấp xã, thuộc Phòng 
Tài nguyên và Môi trường thuộc uỳ ban nhân dân cấp huyện được pháp luật quy định như sau:

- Trong thời hạn không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày uỷ ban nhân dân cấp huyện có 
quyết định hành chinh trong quản lý đất đai hoặc cán bộ, công chức thuộc uỷ ban nhân dân 
cấp xã, thuộc Phòng Tài nguyên và MÕI trướng thuộc uỷ ban nhản dân cấp huyện có hành vi 
hành chinh trong khi giái quyết công việc về quán lý đất đai mà người có quyền lợi và nghĩa vụ 
liên quan không đồng ý với quyết định hành chinh hoặc hành vi hành chinh đó thì có quyền nộp 
đơn khiếu nại đến Uỷ ban nhân dân cắp huyện.

Chủ tịch Uỷ ban nhãn dân cấp huyện có trách nhiệm giái quyết khiếu'nại theo thời hạn quy 
định của pháp luật.

Quyết định giải quyết của Chù tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện được công bố công khai và 
gửi cho người khiếu nại, người khác có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

- Trong thời hạn không quá bốn mươi lăm (45) ngày kẻ tứ ngày có quyết định giãi quyèt 
cùa Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện mà người khiếu nại không đồng ý với quyết định giãi 
quyết đó thi có quyền khời kiện ra Toà án nhân dãn hoặc khiếu nại đến Uỳ ban nhân dân cắp 
tỉnh.

6. Trình tự  giải quyết khiếu nại đối với quỵết định hành chính cùa Sờ Tài 
nguyên và Môi trường, của Uỳ ban nhân dân cấp tinh; hành vi hành chinh của 
cán bộ, còng chức thuộc Sờ  Tài nguyên và Môi trường thuộc Uỷ ban nhân dân 
cấp tinh được quy định như thế nào?

Trình tự giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chinh của sớ  Tài nguyên và Môi 
trường, cùa uỷ ban nhân dân cấp tỉnh; hành vi hành chinh cùa cán bộ, công chức thuộc sờ  Tài 
nguyên và Môi trường thuộc uỷ ban nhân dân cấp tình được quy định như sau:

- Trong thời hạn không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày sỡ Tài nguyên và Môi trường, 
uỷ ban nhân dân cấp tinh có quyết định hành chính trong quản lý đất đai hoặc cán bộ, công 
chức thuộc Sở Tài nguyên và Mòi trường thuộc uỷ ban nhân dân cấp tính có hành vi hành 
chinh trong giải quyết công việc về quản lý đất đai mà người có quyền lợi vá nghĩa vụ liên quan 
không đồng ý với quyết định hành chinh hoặc hành vi hành chinh đó thi có quyền nộp đơn 
khiếu nại đến uỷ ban nhân dân cấp tinh.

Giải quyết tranh chấp đất đai tại uỷ ban nhân dân - Chủ tịch Uỷ ban nhàn dân cấp tính có 
trách nhiệm giải quyết khiếu nại theo thời hạn quy định cúa pháp luật. Quyết định giải quyết
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khiếu nai cùa Chú tích Uý ban nhân dàn Cdp tinh đuọc cỏng bố cõng khai va gứi cho nguời 
khiếu nai ngưó '1 khác có quyền lợi vá nghĩa vu liên quan

- Trong thòi hạn khõng quá bốn muoi lãm (45) ngày kề từ ngáy có quyét đinh giái quyết 
cúa Chú tích Uy ban nhân dân cấp tinh mã người khiếu nại khóng đồng ý VỚI quyét định giài 
quyết đó thi có quyến khới kiện tai Toà án nhãn dãn

7. Theo quy định cùa pháp luật, thời hiệu khới kiện đối với quyết định hành 
chinh, hành vi hành chính như thế nào?

Người khỏi kiện đồi với quyểt định hành chinh, hành vi hành chính phái làm đơn yèu cầu 
Toà án có thẩm quyèn giải quyết vu án hành chinh trong thời hạn ba mươi (30) ngày, ké từ 
ngày hét thời hạn giái quyết khiếu nai lần đầu theo quỵ định cùa pháp luật mà không được giài 
quyết hoặc kể tù ngày nhận đưoc quyết đinh giái quyết khiếu nại lần đầu mà không đồng ý VỚI 
quyết định giái quyết khiếu nại đó.

Đố.i với vùng sâu, vùng xa, vúng đi lại khó khán thì các thời hạn khới kiện nói trẽn lá bốn 
mươi lãm (45) ngáy

Trong trưòng hợp vi Ồm đau, thiên tai, địch hoạ, đi công tác, học tập ớ nơi xa hoặc vi 
những trớ ngại khách quan khác má người khởi kiện không khới kiện được trong thời hạn quy 
định thìthời gian có trờ ngại đó không tính vào thời hiệu khới kiện

8. Đơn khới kiện tại Tòa án đề giải quyết đối với quyết định hành chinh về 
quán lý đất đai cần có những nội dung gì?; việc gừi đơn đến Tòa án được thực 
hiện như thế nào?

Người muốn khới kiện tại Tòa án để giải quyết đồi với quyết định hành chinh, thi phái viết
đơn.

Đơn kiện phài có các nội dung chinh sau đây
- Ngày, tháng, năm lám đơn
- Toà án được yêu cầu giái quyết vụ án hành chinh.
- Tên. địa chi cúa người khới kiện, người b| kiện,
- Nội dung quyết đinh hành chinh hay tóm tắt diễn biến cúa hành vi hành chinh
- Nội dung quyết đinh giái quyết khiếu nại íần đầu (nếu có).
- Cam đoan không khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại tiếp theo.
- Các yêu cầu đề nghị Toà án giái quyết
Đơn kiện phái do người khời kiện ký; nếu họ lá người chưa thành niên, người có nhược

điểm về thể chất hoặc tâm thần, thi phải do người đại diện của họ ký. Kèm theo đơn kiện phải
có các tải liệu chứng minh cho yêu cầu của người khởi kiện.

Hình thức gửi đơn
- Nộp trực tiếp tại Toà án.
- Gửi đến Toá án qua bưu điện.

9. Đơn khới kiện tại Tòa án để giải quyết đối với quyết định hành chính về 
quán lý đất đai bị Tòa án trá lại trong nhửng trường hợp nào?

Toà án trá lại đơn khời kiện trong những trường hợp sau đây:
- Người khởi kiện không có quyền khới kiện.
- Thời hiệu khới kiện đã hết mà không có lý do chinh đáng.
- Không đủ điẻu kiện khới kiện vụ án hành chính theo quy định
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- Sự việc đã được giải quyết bằng bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật cúa 
Toà án.

- Sự việc không thuộc thắm quyền giải quyết của Toà ản
Khi trá lại đơn khới kiện, Toá án phái có văn bản kèm theo ghi rõ lý do trá lại đơn khới

kiện.

Trong thời hạn ba (03) ngày lảm việc, kể từ ngáy nhận được đơn khới kiện và tài liệu, 
chứng cứ kèm theo do Toà án trả lại. người khới kiện

có quyền khiếu nại với Chánh án Toà án đã trà lại đơn khới kiện
Trong thời hạn ba ngày làm việc, kế từ ngáy nhặn được khiếu nại về việc trả lại đơn khởi 

kiện, Chánh án Toà án phải ra một trong các quyết định sau đây:
+ Giữ nguyên việc trả lại đơn khởi kiện.
+ Nhận lại đơn khới kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo để tiến hành việc thụ lý vụ án
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PHÀN II
NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHÁT 

HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT ĐÁT ĐAI
■



NGHỊ ĐỊNH SỒ 42/2012/NĐ-CP NGÀY 11-05-2012 CỦA CHÍNH PHỦ 
VẺ QUÀN LÝ, Sử DỤNG ĐÁT TRONG LÚA

Cản cứ Luật tổ chức Chinh phù ngày 25 tháng 12 năm 2001.

Căn cử Luật đất đai ngày 26 tháng 11 nám 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 17/2011/QH13 ngày 22 tháng 11 năm 2011 của Quốc hội khóa XIII 
vể Quy hoạch sử dụng đắt đến năm 2020 vá Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) cấp 
quốc gia:

Theo để nghị cùa Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Chinh phủ ban hành Nghị định về quàn lý, sử dụng đất trồng lúa,

Chương 1.
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chinh

Nghị định này quy định về quản lý, sử dụng đất trồng lúa tại các vùng trồng lúa trên cả 
nước

Điều 2. Đối tưựng áp dụng

Các cơ quan, tố chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoái có 
liên quan đến quán lý, sử dụng đất trồng lúa.

Điều 3. Giãi thích từ ngữ

1. Đất trồng lúa là đất có các điều kiện phù hợp để trồng lúa, bao gồm đất chuyên trồng lúa 
nước và đẩt lúa khác.

2. Đất chuyên trồng lúa nước lá đất đang trồng hoặc có đủ điều kiện trồng được hai vụ lúa 
nước trờ lên trong năm.

3. Đất lúa khác bao gồm đất lúa nước chi trồng được một vụ lúa nước trong năm và đát 
lúa nương.

4. Đát lúa nương là đất có các điều kiện phù hợp cho trồng lúa nương.

5. Gây ô nhiễm đất trồng lúa lá các hoạt động đưa vào trong đất các chất độc hại, vi sinh 
vật và ký sinh trùng có hại làm thay đổi kết cấu, thành phần các chất cùa đất, lám ảnh hường 
không có lợi đến sản xuất lúa, chất lượng lúa gạo, sức khỏe của con người vả động vật.

6. Gây thoái hóa đất trồng lúa là hoạt động làm cho đất lúa bị xói mòn, rửa trôi hoặc b| 
chua hóa, mặn hóa, phèn hóa, khô hạn ... làm đất giảm độ phi và mất cân bẳng dinh dưỡng 
của đất trồng lúa, dẫn đến giảm năng suất lúa.

7. Làm biến dạng mặt bằng đất trồng lúa lá các hoạt động làm thay đổi mặt bằng cùa 
ruộng lúa, làm ruộng lúa không đồng đều về kết cấu, thánh phần dinh dưỡng và hệ vi sinh vật 
dẫn đến không trồng lúa được.

Chương 2.
QUÀN LÝ VÀ Sử DỤNG ĐẮT t r ồ n g  l ú a

Điều 4. Nguyên tắc lập và quán lý quy hoạch, kế hoạch sừ dụng đắt trổng lúa
1. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa là một nội dung trong quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đẩt.

2. Hạn chế tối đa việc chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào các mục đích 
phi nông nghiệp; khuyến khích việc khai hoang mờ rộng diện tích đất trồng lúa. cài tạo đất lúa 
khác thành đất chuyên trồng lúa nước.

19



3. Khi lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chi cho phép chuyển đất chuyên trồng lúa 
nước sang sử dụng vào các mục đích quốc phóng, an ninh, lợi ich quốc gia, lợi ich công cộng 
và phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt.

4 Đất chuyên trồng íúa nước phải được báo vệ nghiêm ngặt trong kỳ quy hoạch, kế hoạch 
sử dụng đất; chi được điều chình quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chuyên trồng lúa nước 
trong trướng hợp phái chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vảo các mục đích phi 
nông nghiệp quy định tại Khoản 3 Điều này và phái được cơ quan nhả nước có thẩm quyền 
cho phép.

5. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa phái được giám sát, kiểm tra chặt chẽ, đảm 
bảo sử dụng đát trồng lúa đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ và nâng cao chất lượng 
đất

6. Kế hoạch sử dụng đất trồng lúa phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất trồng lúa trong 
kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt.

7. Thực hiện dân chủ, công khai trong quá trinh thực hiện quy hoạch, kế hoạch sừ dụng 
đất trồng lúa.

Điêu 5. Quàn lý việc chuyển mục đích sừ dụng đát trồng lúa
1. Điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa nước:
a) Phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt và được cơ quan 

Nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng;
b) Phải có phương án sử dụng đất tiết kiệm tối đa, thể hiện trong thuyết minh tồng thể của 

dự án được cơ quan nhà nước có thẳm quyền xét duyệt;
c) Tố chức, cá nhân được Nhà nước giao, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nòng 

nghiệp từ đất chuyên trồng lúa nước theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 Nghị định này phặi có 
phương án sử dụng lớp đất mặt và bù bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa nước bị mất do 
chuyển mục đích sử dụng theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 và Khoản 2 Điều 9 của Nghị định 
này.

2. Điều kiện chuyển mục đich sử dụng đất lúa khác:
a) Chuyển đất lúa khác sang sử dụng vào trồng cây hàng năm phải phù hợp với kế hoạch 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng cùa địa phương và không ảnh hường tới mục đích trồng lúa sau 
này;

b) Chuyển đất lúa khác sang sử dụng vào trồng cây lâu năm, chăn nuôi, nuôi trồng thủy 
sản thực hiện theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điẻu này;

c) Chuyển đất lúa sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp thực hiện theo quy định tại 
Điểm a, Điểm b Khoản 1 Điều này

3. Thẩm quyền quyết định chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa nước: Trướng 
hợp chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nóng nghiệp theo quy 
định tại khoản 3 Điều 4 cùa Nghị định này, ủy ban nhân dân các tinh, thành phố trực thuộc 
Trung ương phải báo cáo Bộ Tái nguyẽn và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn xem xét, trình Thủ tướng Chinh phủ cho phép trước khi Uy ban nhân dân câp có thẳm 
quyền quyết định việc chuyển mục đich sử dụng đất.

4. Thẩm quyền quyết định chuyển mục đích sử dụng đất lúa khác.
a) Hộ gia đinh, cá nhân khi chuyển đát lúa khác sang trồng cây hàng năm phái báo cáo ủy 

ban nhân dân cấp xã;
b) Ngoài trường hợp quy định tại Điểm a, khi chuyển đất lúa khác sang sử dụng vào mục 

đích khác, ủy ban nhân dân các tinh, thành phố trực thuộc Trung ương phải báo cáo Bộ Tài 
nguyên và Môi trướng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, trình Thủ tướng Chính 
phủ cho phép trước khi ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định việc chuyển mục đích 
sử dụng đất.
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Điều 6. Trách nhiệm cua người sừ dụng đất trồng lúa
1. Sử dụng đúng mục đích theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa đã được cơ 

quan có thám quyền xét duyệt
2 Sử dụng tiết kiệm, không bó đất hoang, không làm ô nhiêm, thoái hóa đất.
3 Canh tác đúng kỹ thuật, thực hiện luân canh, tăng vụ để nâng cao hiệu quả sản xuất; cài 

tạo. làm tăng độ màu mỡ cùa đát, bào vệ mỏi trường sinh thái.
4 Người sử dụng đất trồng lúa thực hiện các quyền, nghĩa vụ của mình trong thời hạn sử 

dụng đất theo quy định cùa pháp luật vè đẳt đai và các quy định khác của pháp luật có liên 
quan

Điều 7. Trách nhiệm cùa người sừ dụng đát khi chuyến mục đich sử dụng đất trồng
lúa

1 Thực hiện đúng các quy đinh vè điều kiện chuyển mục đích sử d ;.ig đất trồng lúa tai 
Điều 5 của Nghị định nảy

2 Khi chuyển đất lúa khác sang sừ dụng vào trồng cây hàng năm phai thực hiện:
a) Theo đúng quy hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng cùa địa phương;
b) Không làm biến dạng mặt bẳng, không làm thay đổi tinh chất vật lý, hóa học của đất để 

khi cần thiết vẫn gieo trồng lúa được;
c) Không làm hư hỏng công trình thủy lợi, giao thông nội đồng đã được đầu tư trên đất đó.
3 Khi chuyển đất lúa khác sang sử dụng vào trồng cây lâu năm, nuôi trồng thủy sản:
a) Áp dụng các biện pháp để báo vệ độ phì đất; phòng, chống ô nhiễm, thoái hóa môi 

trường đất, nước;
b) Nếu di chuyển hoặc làm hư hông các kết cẩu hạ tầng trèn diện tích đất trồng lúa chuyển 

mục đích sử dụng, phải có trách nhiệm khắc phục kịp thời, không lảm ảnh hường tới sản xuẩt 
lúa của khu vực liền kề.

4. Khi chuyển đất trồng lúa sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp, nếu chù đầu tư 
không thực hiện dự án, thực hiện dự án không đúng tiến độ để đất hoang hóa sẽ bị thu hồi theo 
quy định của pháp luật về đất đai.

Điều 8. Bảo vệ và cải tạo nâng cao chất lượng đất trồng lúa
1. Nghiêm cấm các hành vi:
a) Gây ô nhiễm, làm thoái hóa, làm biến dạng mặt bằng của đất dẫn đến không trồng lúa 

được;
b) Bò hoang đất chuyên trồng lúa nước từ 12 tháng trờ lên và đất lúa khác từ 2 năm trờ lên 

không vi lý do thiên tai bất khả kháng.
2 Tồ chức, cá nhân đưực Nhà nước giao, cho thuê đất đẻ sử dụng vào mục đích phi nông 

nghiệp từ đất chuyên trồng lúa nước theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 Nghị định này, phải có 
phương án sử dụng lớp đất mặt thuộc tầng canh tác được cấp có thẳm quyền phê duyệt, để cải 
tạo các vùng đẳt trồng lúa kém chất lượng, đất trồng trọt khác tại địa phương; hoặc nộp kinh 
phí để tổ chức thực hiện phương án nêu trên tại địa phương khác theo hướng dẫn cùa Bộ Tài 
chinh và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nóng thôn.

3 Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trồng lúa khi phát hiện các nguy cơ hoặc các 
hành vi gây hại đến chất lượng đất, làm ô nhiễm, thoái hóa đất cần áp dụng các biện pháp để 
phòng chống và thông báo ngay cho cơ quan có thẳm quyền biết và xử lý.

Điếu 9. Phát triền quỹ đất trồng lúa
1. ủy ban nhân dân các cấp căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê 

duyệt, có chính sách khuyến khích, hỗ trợ và đầu tư khai hoang, phục hóa, cài tạo đất để phát 
triển quỹ đát trồng lúa

2 Tổ chức, cá nhãn được Nhá nước giao, cho thuê đất để sử dung vào mục đích phi nông
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nghiệp từ đất chuyên trồng lúa nước theo quy định tại Khoán 3 Điều 4 Nghị đinh này, phải có 
phương án thưc hiện khai hoang, phục hóa, cái tạo đẳt lúa khác thánh đất chuyên trồng lúa 
nước được cấp có thấm quyền phè duyệt, để bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa nước bị 
mất tại địa phương, hoặc nộp kinh phi để tổ chirc thực hiện phương án nêu trén tại địa phương 
khác theo hướng dẫn của Bộ Tái chinh vá Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Chương 3.
CHÍNH SÁCH HỒ TRỢ ĐE BÀO VẸ VA PHÁT TRIẾN ĐÁT TRỒNG LÚA

Điểu 10. Hỗ trạ  ngân sách cho địa phương sán xuất lúa
1. Căn cứ vảo diện tích đất trồng lúa, ngân sách nhà nước ưu tiên hỗ trợ sản xuất lúa cho 

các địa phương (gồm chi đầu tư và chi thường xuyên) thông qua định mức phân bổ ngân sách 
nhà nước được cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định cùa Luật ngân sách nhá nước.

2. Đối với các năm trong thời kỳ ổn định ngân sách địa phương từ 2012 - 2015, ngoài hỗ 
trợ từ ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành còn được ngân sách trung ương hỗ trợ bổ 
sung có mục tiêu cho ngân sách đia phương để sán xuất lúa như sau:

a) Hỗ trợ 500-000 đồng/ha/năm đối với đất chuyên trồng lúa nước;
b) Hỗ trợ 100-000 đồng/ha/năm đối với đất lúa khác trừ đất lúa nương được mờ rộng tự 

phát không theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa.
3 Diện tích đất trồng lúa được hỗ trợ căn cử vào số liệu thống kê đất đai của các tinh, 

thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố của năm liền kề 
trước năm xây dựng kế hoạch phân bổ ngân sách.

4. ủy ban nhân dân tình, thành phố trực thuộc Trung ương phân bổ nguồn ngân sách 
được hỗ trợ cho các cấp chính quyền địa phương thực hiện hỗ trợ cho sàn xuất lúa

5. Các địa phương sản xuất lúa ngoài được hướng các chính sách hỗ trợ sản xuất lúa theo
quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều náy còn được hưởng các chinh sách khác của Nhà nước
theo quy định hiện hành.

Điều 11. Chinh sách hỗ trợ người sản xuất lúa
Ngân sách nhà nước thực hiện hỗ trợ người sản xuát lúa như sau:
1 Hỗ trơ sản xuất lúa hàng năm
a) Hỗ trợ 500.000 đồng/ha/năm cho tổ chức, hộ gia đinh, cá nhân sản xuất lúa trên đất 

chuyên trồng lúa nước;
b) Hỗ trợ 100.000 đồng/ha/năm cho tồ chức, hộ gia đinh, cá nhân sản xuất lúa trẽn đất lúa 

khác trừ đất lúa nương được mỡ rộng tự phát không theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 
trồng lúa.

2. Hỗ trợ sàn xuất lúa bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh:
a) Hỗ trợ 70% chi phi phân bón và thuốc bảo vệ thực vật khi sản xuất lứa bị thiệt hại trên 

70%;
b) Hỗ trợ 50% chi phi phân bón vả thuốc bào vệ thực vật khi sản xuất lúa bị thiệt hại từ 30

- 70%'
3. Hỗ trợ khai hoang, cài tạo đất trồng lúa:
a) Hỗ trợ 70% chi phí khai hoang, cái tạo đất chưa sứ dụng thành đẩt trồng lúa hoặc cải 

tạo đất lúa khác thành đát chuyên trồng lúa nước; mức chi phí do ủy ban nhân dân tình, thành 
phố trực thuộc Trung ương xác định;

b) Hồ trợ 100% giống lúa trong năm đầu để sản xuất trên diện tích đất trồng lúa mới khai 
hoang;

c) Hỗ trợ 70% giống lúa trong năm đầu để sán xuất trên diện tích đất lúa khác được cải tạo 
thành đất chuyên trồng lúa nước.

22



4 ưu tiên hỗ trợ chi phi báo hiếm sản xuất lúa theo quy định
5 Cơ chế hỗ trợ:
a) Đối với các địa phương nhận bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương hỗ trợ 100% 

kinh phi;
b) Đối với các địa phương có khoản điều tiết từ các khoán thu phân chia về ngân sách 

trung ương dưới 50% thì được hỗ trợ 50% kinh phi;
c) Các địa phương còn lại sử dụng ngân sách địa phương.
6. Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất lúa ngoài được hường các chính sách hỗ trợ

sản xuất lúa theo quy định tại Khoản 1, 2, 3, 4, Điều này còn được hường các chinh sách hỗ
trợ khác của Nhà nước theo quy định hiện hành.

Chương 4.
TỒ CHỨC THỰC HIẸN

Điều 12. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1. Chù trì chi đạo tổ chức sản xuất lúa và chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

theo quy định tại Nghị đinh này và các văn bàn khác có liên quan.
2 Chủ tri hướng dẫn xây dựng các phương án quy định tại khoản 2 Đièu 8 và Khoản 2

Điều 9 Nghị định náy.
3. Tổ chức thực hiện khen thướng cho các tỗ chức, hộ gia đinh, cá nhân thực hiện tốt việc 

quản lý và sử dụng đất trồng lúa.
Điều 13. Bộ Tài nguyên vá Môi trường
1. Chủ trì, phối hợp với các Bộ; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cóng Thương, Xảy 

dựng, Giao thõng vận tải và Bộ, ngành có liên quan xác định nhu cầu sử dụng đất của các 
ngành, trong đó xác định rõ nhu cầu sử dụng đất từ đất trồng lúa, diện tích đất trồng lúa chuyển 
mục đích sử dụng.

2. Chù tri, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nội dung, 
phương pháp điều tra đánh giá, hệ thống tiêu chí và báng phân hạng đất trồng lúa phạm vi toàn 
quốc; thẩm định việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa quy định tại Khoản 3, Điểm b 
Khoản 4 Điều 5 Nghị định này.

3 Hướng dẫn ủy ban nhân dân các tinh, thành phố trực thuộc Trung ương xác định ranh 
giới diện tích đất trồng lúa, đặc biệt đất chuyên trồng lúa nước cần phải bảo vệ nghiêm ngặt.

4. Hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu về đất trồng lúa và cấp giấy chửng nhận sử 
dụng đất trồng lúa trước ngày 31 tháng 12 năm 2015.

5 Hàng năm tổng hợp báo cáo Thù tướng Chính phủ về tinh hình quản iý vá sử dụng đất 
trồng lúa của các địa phương.

6. Chủ trì, phối hợp với Bộ Nống nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành có liên 
quan thanh tra, kiểm tra việc quản lý và sử dụng đắt trồng lúa tại địa phương.

Điểu 14. Bộ Kế hoạch và Đầu tư
1. Chủ tri, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc 

phân bỗ vốn đầu tư hỗ trợ cho các đ|a phương và người sản xuất lúa.
2. Huy động, cân đối trình Chinh phủ quyết định nguồn vốn đầu tư để thực hiện các chinh 

sách về quàn lý, báo vê đất trồng lúa và sản xuất lúa theo quy định của Nghị định này và các 
văn bản pháp luật khác có liên quan.

Điều 15. Bộ Tài chinh
1. Cân đối nguồn ngán sách chi thường xuyên để hỗ trợ cho các địa phương và người sản 

xuất lúa.
2 Chủ trì. phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn



phân bố vốn ngân sách cho các địa phương sản xuất lúa.
3 Hướng dẫn cơ chế, chinh sách hỗ trợ. định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương, hỗ 

trợ chi thường xuyên cho các địa phương sán xuất lúa theo quy định cúa Ngh| định này và các 
vàn bán khác có liên quan.

4. Chủ tri, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn quy đ|nh việc 
nộp, quản lý và sử dụng kinh phi quy đinh tại Khoán 2 Điều 8 và Khoán 2 Điều 9 Nghị định này.

Điều 16. ủy ban nhân dân tình, thánh phố trực thuộc Trung ương
1. Thực hiện các nội dung về quản lý, sừ dụng đất trồng lúa của địa phương theo quy định 

của Nghị định này và các văn bán pháp luật khác có liên quan.
2. Tổ chức cõng bố công khai và quản lý chặt chẽ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng 

lúa của địa phương đã được xét duyệt; xác định ranh giới diện tích đất trồng lúa, đặc biệt đất 
chuyên trồng lúa nước cần bào vệ nghiêm ngặt.

3. Chủ tịch ủy ban nhân dân tinh, thảnh phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm trước 
pháp luật và Chinh phủ về việc bảo vệ diện tích, chi giới, chất lượng đất trồng lúa theo quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa đã được phê duyệt.

4 Căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương, quyết định chính sách hỗ trợ khác ngoài quy 
đ|nh tại Nghị đinh này để quàn lý và sử dụng đất trồng lúa có hiệu quả.

5 Háng năm báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn về tinh hình quản lý và sử dụng đát trồng lúa của địa phương.

6. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quản lý và sử dụng đất trồng lúa của địa phương.
Điều 17. Điều khoán thi hành
1. Nghị đinh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2012.
2 Các quy định về quán lý và sử dụng đất trồng lúa trái với quy định của Nghị định này 

đều bị bãi bỏ.
3. Các Bộ trường, Thủ trướng cơ quan ngang Bộ, Thủ trường cơ quan thuộc Chính phủ, 

Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức, cá nhân liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

TM. CHÍNH PHỦ 
THÙ TỰỚNG 

Nguyên Tấn Dũng
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THÔNG Tư SỐ 205/2012/TT-BTC NGÀY 23-11-2012 CÚA BỌ TÀI CHÍNH 
HƯỚNG DÃN THỰC HIÉN CHÍNH SÁCH HỎ TRỢ ĐÊ BÀO VỆ VÀ PHÁT 

TRIẾN ĐÁT TRÒNG LỨA t h e o  n g h ị đ ịn h  SỐ’42/2012/NĐ-CP n g à y  
11/5/2012 CỦA CHÍNH PHÙ VẺ QUẢN LỶ, SỪ DỤNG ĐÁT TRỒNG LÚA.

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước vá Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 cùa 
Chinh phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước:

Căn cứ Nghị định sọ 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 cùa Chinh phù về quàn /ý, sử dụng
đất trồng lúa (sau đáy viết lắt là Nghị định số 42/2012/NĐ-CP);

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NỌ-CP ngày 27/11/2008 của Chinh phủ quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu tổ chức cùa Bộ Tài chinh:

Xét đề nghị cùa Vụ trưởng Vụ Ngán sách nhà nước;

Bộ trưởng Bộ Tài chinh ban hành Thông tư hưởng dẫn thực hiện chinh sách hỗ trợ để bảo 
vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 cùa Chinh phủ 
về quản lý, sử dụng đắt trồng lúa như sau:

Điều 1. Phạm vi và đổi tưựng áp dụng:
1. Phạm vi: Thông tư này hướng dẫn cơ chế chinh sách hỗ trợ, định mức phân bổ vốn 

ngân sách trung ươncj, hỗ trợ chi thường xuyẽn chọ các địa phương sẩn xuất lúa vạ việc quản 
lý sử dụng kinh phi bo sung diện tích đất chuyên trồng lúa nước, kinh phi cải tao đất trồng lúa 
kém chất lượng, đất trồng khác.

2. Đối tượng áp dụng: Các cơ quan, tổ chức, hộ gia đinh, cá nhân trong nước, tồ chức, cá
nhân nước ngoài có liên quan đến quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

Điều 2. Chính sách hỗ trọ> địa phircrng sản xuắt lúa:
1. Cán cứ vào diện tích đát trồng lúa, ngân sách nhà nước hỗ trợ sản xuất lúa cho các địa 

phương (gồm chi đầu tư và chi thường xuyên) thõng qua định mức phân bổ ngân sách nhà 
nước được cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định cùa Luật Ngân sách nhà nước Đối với 
các năm trong thời kỳ ổn định ngân sách 2011-2015, ngân sách nhà nước thực hiện hỗ trợ sản 
xuất lúa cho các địa phương theo quy định tại điểm c, khoản 12, phần II, định mức phân bó dự 
toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2011 ban hành kèm theo Quyết định số 
59/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 cùa Thủ tướng Chinh phủ (đối với chi thường xuyên) và thẹo 
quy định tại điểm (2), mục c, khoản 3, phằn III, nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bồ vốn 
đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2015 ban hành kèm 
theo Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 cùa Thủ tướng Chính phủ (đối với chl đầu 
tư). Ngoài ra, đối với các năm trong thời kỳ ổn định ngân sách 2012-2015, ngân sách trung 
ương hỗ trợ bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương để sản xuất lúa như sau:

a) Hỗ trợ 500.000 đồng/ha/năm đối với đất chuyên trồng lúa nước;
b) Hỗ trợ 100.000 đồng/ha/năm đối với đất lúa khác, trừ đất lúa nương được mờ rộng tự 

phát không theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa.
Diện tích đất trồng lúa được hỗ trợ căn cứ vào số liệu thống kè đất đai cùa các tình, thành 

phố trực thuộc Trung ương do Bộ tài nguyèn và Môi trường công bố của năm liền kề trước năm 
xây dựng kế hoạch phân bổ ngân sách.

2. Quản lý, sử dụng kinh phi hỗ trợ sàn xuất lúa:
Kinh phí hỗ trợ sàn xuất lúa đã bố tri trong dự toán chi cân đối ngân sách địa phương giai 

đoạn 2011-2015 theo Quyết định số 59/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 cùa Thủ tướng Chinh 
phủ, Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ và kinh phi 
ngân sách trung ương hỗ trợ theo quy định tại điểm a, b khoản 1 điều này tập trung chi hỗ trợ 
sản xuất lúa phát triển nông nghiệp, nông thôn, cụ thể như sau:

- Tập trung đầu tư xây dựng và duy tu bảo dưỡng các công trinh hạ tầng nông nghiệp,
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nông thôn, trong đò ưu tiên đầu tư thuý lợi; giao thòng nòng thôn; kiên cố hoá kênh mương 
(bao gồm cá hỗ trợ đầu tư thuỷ lợi, giao thông nội đồng): hạ tầng làng nghề ớ nông thôn; hạ 
tằng nuôi trồng thuý sán và các nội dung đầu tư khác liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp và 
nông thôn thuộc Chương trinh mục tiêu quốc gia xảy dựng nông thôn mới.

- Hỗ trợ các hoạt động khuyến nông giúp các hộ và tổ chức tiếp cận các dịch vụ, ứng dụng 
tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao nhận thức vả áp dụng vào kế hoạch đã được xác định để 
phát triển sán xuất và ngành nghề nông thôn trên địa bản xã.

- Hỗ trợ xây dựng và phổ biến nhân rộng mô hình sán xuất mới có hiệu quả và ngành nghề 
nòng thôn, bao gồm: Hỗ trợ giống lúa, phân bón, thuốc phòng trị sâu bệnh, máy móc thiết bị, 
công cụ sản xuất, vật tư khác.

Chính sách và mức hỗ trợ: Áp dụng Điều 12, Điều 13, Điều 14 Nghị đỉnh 02/2010/NĐ-CP 
ngày 08/01/2010 cúa Chinh phủ về khuyến nông và theo quy định tại Thông tư liên tịch số 
183/2010/TTLT-BTC-BNN ngày 15/11/2010 của Bỏ Tái chinh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nòng thôn hướng dẫn chế độ quán lý, sử dụng kinh phi ngân sách nhà nước cắp đồi với hoạt 
động khuyến nông.

Căn cú' thực tế cúa địa phương và nguồn ngàn sách được hỗ trợ, uỷ ban nhân dân cấp 
tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định mức chi đầu tư xây dựng, chi duy tu bào 
dưỡng các cõng trình hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, chi hỗ trợ các hoạt động khuyến nông 
vá chi hỗ trợ xây dựng, phổ biến nhân rộng mô hinh sàn xuất mới có hiệu quả cho các cấp 
chinh quyền ớ địa phương.

Điều 3. Chinh sách hỗ trợ  người sán xuất lúa:
1 Hàng năm ngân sách nhà nước hỗ trợ người sàn xuất lúa từ nguồn kinh phi chi thường 

xuyên mức:
a) Hỗ trợ 500-000 đồng/ha/năm cho tổ chức, hộ gìa đinh, cá nhân sản xuất lúa trên đất 

chuyên trồng lúa nước;
b) Hỗ trọ- 100.000 đồng/ha/năm cho tổ chức, hộ gia đinh, cá nhân sán xuất lúa trẽn đất lúa 

khác trừ đất lúa nương được mớ rộng tự phát không theo quy hoạch, kế hoạch sừ dụng đất 
trồng lúa.

Người sản xuất lúa sử dụng kinh phí được hỗ trợ để phát triển sản xuất lúa có hiệu quả 
(ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, quy trinh sàn xuất mới; đầu tư giống, phân bón, thuốc bảo 
vệ thực vật;...) nhằm nâng cao năng suất vá chất lượng lúa, góp phần xây dựng nông thôn 
mới.

2. Đối tượng, điều kiện hưởng hỗ trợ: tổ chức, hộ gia đinh, cá nhân trực tiếp sản xuất lúa 
trẽn diện tích đất nằm trong quy hoạch đất trồng lúa

3. Hồ sơ, trinh tự, thủ tục hỗ trợ:
Người sản xuất lúa làm đơn đề nghị hỗ trợ theo Mầu số 1 đinh kèm Thông tư này gửi uỳ 

ban nhân dân cấp xã nơi sản xuất lúa để rà soát, kiểm tra vá tồng hợp danh sách và gửi toàn 
bộ hồ sơ về Phòng chuyẽn môn thực hiện chức năng quàn lý nhá nước về nông nghiệp cấp 
huỵện (sau đây gpi tắt là Phòng chuyên môn cấp huyện). Phòng chuyên mõn cấp huyện chù tri 
phối hợp với Phòng Tải chính - Kế hoạch cấp huyện thẩm định hồ sơ, tổng hợp báo cáo Uỷ ban 
nhân dân cấp huyện để gửi báo cáo về Sờ Tài chính và Sờ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn. Trên cơ sớ đó, Sờ Tài chinh chủ trì, phối hợp với Sớ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
tồng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp tình về tinh hình thực hiện chinh sách hỗ trợ người 
sán xuất lúa trên địa bàn để uỷ ban nhân dân cấp tinh phê duyệt và giao uỷ ban ngân dân cấp 
huỵện ra quyết đinh vè danh sách và mức hỗ trợ cho từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản 
xuất lúa.

Căn cử quyết đinh của uỷ ban nhân dân cấp huyện, Uý ban nhân dân cấp xã niêm yết và 
công bồ cõng khai danh sách và mức hỗ trợ cho người sản xuất lúa theo quy đinh tại Thông tư 
số 54/2006/TT-BTC ngáy 19/6/2006 của Bộ Tài chinh hướng dẫn thực hiện quy chế công khai 
hỗ trợ trực tiếp ngân sách nhá nước đối với cá nhân, dân cư. Phóng chuyên môn cấp huyện có
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trách nhiệm quán lý. quyết toán kinh phi hô trợ người sán xuất lúa và uỷ quyền uỷ ban nhân 
dân cắp xã tổ chức chi trá tièn hỗ trợ cho người sàn xuất lúa.

uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể thời điểm hỗ trợ. số lần hỗ trợ hàng năm cho 
phù hơp với thực tế tại đia phương.

4. Trường hợp người sản xuất lúa bị thiệt hại do thiên tai. dịch bệnh thi được ngân sách 
nhà nước hỗ trợ phân bón và thuốc bào vệ thực vật như sau:

a) Đối với diện tích gieo cấy trong phạm vi 45 ngày bị thiẽt hại trên 70%, hỗ trợ 2.500.000 
đồng/ha. bị thiệt hại từ 30-70%, hỗ trợ 1,750 000 đồng/ha.

b) Đối với diện tích gieo cấy trên 45 ngày bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 5.000.000 đồng/ha; 
bị thiệt hại từ 30-70%, hỗ trợ 3 500 000 đồng/ha

Việc tồ chức thực hiện hỗ trợ phân bón, thuốc báo vệ thực vật cho người sản xuất lúa bị 
thiệt hại do thiên tai. dịch bênh áp dụng theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 187/2010/TT-BTC 
ngày 22/11/2010 cúa Bộ Tài chinh quy định về cơ chế, chinh sách hỗ trợ giồng cây trồng, vật 
nuôi, thuý sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai. dịch bệnh,

5. Ngoài ra, người sán xuẩt lúa còn được hỗ trợ chi phi khai hoang, cái tạo đất trồng lúa 
quy định tại Khoàn 5 Điều 4 Thống tư này.

6. Cơ chế hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương đề thực hiện chinh 
sách hỗ trợ người sàn xuất lúa theo quy định tại Khoản 5, Điều 11 của Nghị định số 
42/2012/NĐ-CP

Điều 4. Quàn lý, sử dụng kinh phi cải tạo nâng cao chất lượng đất trồng lúa và phát 
triển quỹ đất trồng lúa

1 Căn cứ vào quy hoach, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa trong từng thời kỳ được cấp có 
thẳm quyền phê duyệt của đia phương, uỷ ban nhân dân các tỉnh, thánh phố trực thuộc Trung 
ương chi đạo uỷ ban nhân dân cấp huyện lập phương án khai hoang, phục hoá, cải tạo các 
vùng đất trồng íúa kém chất lượng, đất trồng trọt khác tại địa phương để cải tạo nâng cao chất 
lượng đất trồng lúa vá bố sung diện tích đất trồng lúa bị mất tại địa phương (cho cà thời kỳ và 
từng năm); gứi sỡ  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đê tông hợp, báo cáo uỷ ban nhân dân 
cấp tinh phê duyệt.

2. Tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông 
nghiệp từ đất chuyên trồng lúa nước theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 Nghị định số 
42/2012/NĐ-CP, phải lập phương án sử dụng lớp đất mặt thuộc tầng canh tác để cài tạo các 
vùng đất trồng lúa kém chất lượng, đất trồng trọt khác và lập phương án bù bổ sung diện tích 
đất chuyên trồng lúa nước đã bị mất do chuyển mục đích sử dụng, gửi Sờ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn để trình uỷ ban nhân dân cấp tinh phê duyệt; trường hợp các phương án trên 
không thực hiện được thì nộp kinh phi cho uỷ ban nhân dân tinh, thành phố trực thuộc Trung 
ương để tổ chửc thực hiện khai hoang, phục hoá, cái tạo các vùng đất trồng lúa kém chất 
lượng, đất trồng trọt khác trên địa bàn; mức kinh phí phải nộp do Uỷ ban nhân dân cấp tình 
quyết định.

3. Kinh phí bóc lớp đất mặt tầng canh tác và bù bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa 
nước bị mất do chuyển mục đích sử dụng được tính vào chi phí đầu tư dự án, cõng trình.

4. Hàng năm căn cứ số kinh phi phát triển đất trồng lúa các tổ chức cá nhân được giao đất 
nộp, uỷ ban nhân dân cấp tình phân bổ kinh phí để thực hiện khai hoang, phục hoá, cải tạo đất 
và bù bồ sung diện tích đất chuyên trồng lúa nước bị mất do chuyển mục đich sử dụng theo 
phương án được duyệt.

5 Mức hỗ trợ khai hoang, cài tạo đất trồng lúa:
a) Hỗ trợ 70% chi phí khai hoang, cài tạo đất chưa sử dụng thành đất trồng lúa hoặc cải 

tạo đất lúa khác thành đất chuyên trồng lúa nước;
b) Hỗ trợ 100% giống lúa trong năm đầu để sản xuất trên diện tich đất trồng lúa mới khai 

hoang;
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c) Hỗ trợ 70% giống lúa trong năm đầu để sản xuất trẽn diện tích đẩt lúa khác được cải tạo 
thánh đất chuyên trồng lúa nước.

Mức hỗ trợ chi phi khai hoang, cài tạo đất và giống lúa do ủy ban nhân dán cấp tinh quyết 
định; kinh phi hỗ trợ từ nguồn tổ chức, cá nhân nộp cho địa phương theo quy đinh tại Khoản 2 
Điều náy; trướng hợp, kinh phi tổ chức cá nhân nộp không đảm bảo nhu cầu kinh phi hỗ trợ 
khai hoang, cài tạo đất, các địa phương khó khăn về ngân sách gừi văn bàn đề nghị ngân sách 
trung ương hỗ trợ theo quy định tại Khoản 5, Điều 11 của Nghị định số 42/2012/NĐ-CP.

Điều 5. Lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí:
về  lập dự toán:
a) Đối với kinh phí hỗ trợ các địa phương có diện tích trồng lúa theo Quyết định số 

59/2010/QĐ-TTg, Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg ngáy 30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ đa 
bố tri ổn định trong dự toán chi cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2011 -2015: Hàng năm 
căn cứ quy định tại Thông tư này các xã, các đơn vị thuộc huyện lập dự toán chi gửi uỷ ban 
nhân dân cấp huyện tồng hợp báo cáo Sớ Tài chính để tổng hợp vào dự toán chi cân đối ngân 
sách địa phương. Sau khi dự toán chi cân đối ngân sách địa phương được Hội đồng nhân dân 
cấp tinh quyết định, uỳ ban nhân dân cấp tình giao, uỷ ban nhân dãn cấp huyện trinh Hội đồng 
nhãn dân cùng cấp quyết định và giao dự toán các đơn vị.

b) Đối với kinh phí hỗ trợ địa phương và người sản xuất lúa quy định tại Khoản 2 Điều 10 
và Khoản 1, 5 Điềụ 11 của Nghị định số 42/2012/NĐ-CP: Từ năm 2012 đến năm 2015, ngân 
sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương để thực hiện. Hàng năm, căn 
cử số liệu thống ké diện tích đất trồng lúa và tinh hình sản xuất lúa của năm liền kề trước năm 
xây dựng dự toán, ủy ban nhân dân cấp tình hướng dẫn các đơn vị trực thuộc xây dựng dự 
toán chi gửi Sờ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp gửi Sở Tài chinh, Sờ Kế hoạch 
và Đầu tư để tổng hợp vào dự toán chi ngân sách địa phương, gửi Bộ Tài chinh, Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư cùng thời gian báo cáo dự toán ngân sách nhà nước năm kế hoạch.

Sau khi Thủ tướng Chinh phủ giao dự toán chi bổ sung mục tiêu thực hiện chính sách hỗ 
trợ địa phương sản xuất lúa và hỗ trợ người sán xuất lúa, trên cơ sờ dự toán được giao, uỳ 
ban nhân dãn cấp tinh trinh Hội đồng nhân dãn cùng cấp, phân bổ số kinh phi này để đầu tư 
phát triển nông nghiệp, nông thôn theo quy định.

2.Việc chấp hành dự toán và quyết toán
Việc chấp hành dự toán vá quyết toán kinh phi hỗ trợ để bào vệ và phát triển đất trồng lúa 

thực hiện theo quy định hiện hành cùa Luật Ngân sách Nhà nước, các văn bản hướng dẫn Luật 
và Mục lục ngân sách Nhà nước hiện hành.

Điều 6. Điều khoản thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kề từ ngáy 10 tháng 01 năm 2013.
2 Các ché độ quy định tại Thông tư này được thực hiện kể từ ngáy 01/7/2012
Trong quá trình thưc hiện, nếu có vướng mắc, các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương 

có báo cáo gửi Bộ Tái chính để kịp thời xem xét, giải quyết./.

KT. Bộ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

Nguyễn Còng Nghiệp
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Mầu sô 1

CỌNG HÒA XÃ HỌI CHÙ NGHĨA VIẸT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...................., ngày.... tháng ...năm .. .

ĐƠN ĐÊ NGHỊ 
Hỗ trợ kinh phi sán xuất lúa

(Ban hành kèm theo Thõng tư số.........TT-BTC n gày ...................... của Bộ Tài chinh)

Kính gửi: Uỳ ban nhân dân xã (thị trấn)..........

Tòi tên lá:

Số chứng minh nhân dân:.............. cấp ngáy................. do công an.................. cấp.

Nơi đãng ký hộ khẩu thường trú:....................................................................

Nơi ờ hiện tại:....................................................................................................

Hiện đang sản xuất lúa trên địa bàn xã (thị trấ n )..........với diện tích cụ thể như sau:

- Diện tích đất chuyên trồng lúa nước:..................... ha;

- Diện tích đắt trồng lúa khác:..................... ha

Căn cứ Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chinh phủ vè quản lý, sử dụng 
it trồng lúa, tôi làm đơn này đề nghị được hỗ trợ số tiền:............ triệu đồng.

Tôi xin cam kết diện tích lúa tôi đang sản xuất nêu trẽn là đúng sự thật và chịu trách nhiệm 
J/ÓC pháp luật về cam kết của mình

Xác nhận cúa UBND cẩp xã Ngirời làm dơn

(xác nhận rõ diện tích đất chuyên trồng lúa, (ký, ghi rõ họ tên)
diện tích đất lúa khác của người viết đơn và ký tèn, 

đóng dẳu)
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THÔNG Tư SÓ 05/2007/TT-BTNMT NGÀY 30-5-2007 CỦA BỌ TÀI 
NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

HƯỚNG DÂN CÁC TRƯỜNG HỢP Đ ư ợ c  ư u  ĐÃI VỀ s ử  DỤNG DAT VÀ VIỆC QUẢN LÝ 
ĐÁT ĐAI ĐỔI VỚI CÁC C ơ  SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO, Y TÉ, VÂN HOÁ, THẾ DUC - THÉ 

THAO, KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG. XÃ HỘI, DẦN SỒ. GIA ĐÌNH BÁO VỆ VÀ
CHĂM SỐC TRẺ EM

Căn cứ Luật Đắt đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đấu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NŨ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chinh phủ vế thi 
hành Luật Đắt đai,

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chinh phủ về bồi 
thường, hỗ trạ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất:

Căn cử Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu 
liền sử dụng đắt.

Cản cự Nghi định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 cùa Chinh phủ về thu 
tiền thuê đất. thuê mặt nước;

Căn cứ Nghi quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Chinh phủ vè đấy 
mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao;

Căn cứ Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 của Chinh phủ vè sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 
187/2004/NĐ-CP về việc chuyến công ty nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2006 cùa Chinh phù về chinh 
sách khuyến khich phái triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập;

Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chinh phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu tổ chức cùa Bộ Tài nguyên và MÔI trường,

Bộ Tài nguyên vá Môi trường hướng dẫn các trường hạp được ưu đã/ về sứ dụng đất và 
việc quàn lý đắt đai đối vói các cơ sở giáo dục - đào tạo, y tế, văn hoá, thế dục - thể thao, khoa 
học - công nghệ, mõi trường, xã hội, dân số, gia đình, bảo vệ và chăm sóc trẻ em như sau:

I. PHẠM VI ĐIÊU CHÍNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
1. Phạm vi điều chinh
Thông tư này hướng dẫn các trường hợp sử dụng đất được miễn tiền sử dụng đất theo 

quy định của Nghị định so 198/2004/NĐ-CP ngày 03 thang 12 năm 2004 của Chinh phủ về thu 
tiền sừ dụng đất và được miễn tiền thuê đất theo quy định cùa Nghị định số 142/2005/NĐ-CP 
ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đát, thuê mặt nước (gọi là được ưu 
đãi về sử dụng đất); việc rà soát hiện trạng vá xử lý các tồn tại về sử dụng đất, lập hoặc điều 
chinh quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, giạo đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng 
đất, giao dịch về chuyển quyền sử dụng đất, cáp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, kiểm tra 
và thanh tra tinh hinh quản lý sử dụng đất đối với các cơ sở giáo dục - đào tạo, y tế, văn hoá, 
thể dục - thể thao, khoa học - công nghệ, môi trường, xã hội, dân số, gia đinh, bảo vệ và chăm 
sóc trẻ em (gọi chung là cơ sờ cung ứng dich vụ công cộng).

2. Đổi tượng áp dụng
2.1. Đối tượng áp dụng của Thông tư này gồm;
a) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chinh phủ; uỷ ban nhân dân các cấp; Sỡ 

Tài nguyên và Môi trường; Phòng Tài nguyên vá Môi trường; cán bộ địa chinh xã, phường, thị 
trấn; Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; cơ quan thuế các cấp;
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b) Tổ chức, cơ sờ tôn giáo, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ớ nước ngoải, tổ 
chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài đang sử dụng đất hoặc có nhu cầu sử dụng đát vào mục 
đich làm cơ sớ cung ứng dịch vụ công cộng công lập hoặc ngoài công lập.

2.2. Đối vớí tổ chức nước ngoài, cá nhàn nước ngoài được Nhà nước Việt Nam cho thuê 
đất để sử dụng vào mục đích làm cơ sờ cung ứng dịch vụ công cộng theo điều ước quốc tế mà 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập có quy định khác với Thòng tư 
này thi thực hiện theo điều ước quốc tế đó.

II. XÁC ĐỊNH LOẠI HÌNH c ơ  SỞ CUNG ỨNG DỊCH vụ  CÔNG CỌNG KHÔNG NHAM 
MỤC ĐÍCH KINH DOANH VÀ CÓ MỤC ĐÍCH KINH DOANH

1. Đ ất xây dựng CO' sờ cung ứng dịch vụ công cộng không nhằm mục dich kinh 
doanh

Đất xây dựng cơ sờ cung ứng dịch vụ công cộng không nhằm mục đích kinh doanh là đắt 
được Nhà nước giao cho tổ chức, cơ sớ tôn giáo, hộ gia đinh, cá nhân, người Việt Nam định 
cư ờ nước ngoài hoặc cho tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài thuê đẳt để xây dựng công 
trinh thuộc các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hoá, thể dục - thể thao, khoa học - công 
nghệ, môi trường, xã hội, dân số, gia đình, bảo vệ và chăm sóc trẻ em mà không nhẳm thu lợi 
nhuận, bao gồm các loại đất sau đây:

1.1. Đất xây dựng các công trình phục vụ hoạt động về giáo dục - đào tạo gồm: nhà trẻ, 
trường mẫu giáo, trường phổ thông, trượng trung học chuyên nghiệp, trường cao đẳng, trường 
đại học, cơ sờ đào tạo, cơ sờ dạy nghề (kể cả ký túc xá cho học sinh, sinh viên) thuộc hình 
thức công lập, hình thức ngoài công lập có mục đích trợ giúp xã hội được cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền cho phép hoạt động (trừ phần diện tích đất để làm nơi kinh doanh, dịch vụ như nhà 
nghi, nhà hàng, bãi gửi xe có thu tiền).

1.2. Đất xây dựng bệnh viện, cơ sờ khám, chữa bệnh, nhà hộ sinh, cơ sớ phục hồi sức 
khoẻ, cơ sỡ phục hồi chức năng, nhà an dưỡng, cơ sỡ điều trị cho người bị nhiễm HIV/AIDS và 
các cơ sở y tế khác thuộc hình thức công lặp, hinh thức ngoài công lập có mục đích trợ giúp xã 
hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép hoạt động (trừ phần diện tích đất để làm 
nơi kinh doanh, dịch vụ như phòng khám, chữa bệnh chất lượng cao theo yêu cầu, nhà bán 
thuốc, nhả nghi, nhá háng, bãi chuyên dùng để xe có thu tiền).

1.3. Đất xây dựng các công trình phục vụ hoạt dộng về văn hoá gồm: trụ sớ của ca quan 
thông tấn, báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình, công viên, vườn hoạ, khu vui chơi giải trí. 
càu lạc bộ, nhà văn hóa, nhà bảo tàng, nhà triển lăm, thư viện, rạp chiếu phim, rạp xiếc, nhà 
hát, cơ sờ sáng tác văn học, cơ sở sáng tác nghệ thuật, nhạ trưng bày tác phẩm nghệ thuật, trụ 
sờ của các đoàn nghệ thuật thuộc hinh thức cõng lặp; đất đặt tượng đài và bia tường niệm 
được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

1.4. Đất có di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng hoặc được ủy 
ban nhản dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định bảo vệ (trừ phần diện tích đất 
làm nơi bán vé, khách sạn, nhà nghi, nhá hàng, nhà bán đồ lưu niệm, bãi chuyên dùng đề xe có 
thu tiền, các công trinh khác phục vụ tham quan, du lịch, vui chơi, giải trí có thu tiền).

1.5. Đất xây dựng các công trình phục vụ hoạt động về thể dục - thể thao gồm: sân vận 
động, cơ sờ tập luyện, huấn luyện, thi đấu thể dục - thể thao thuộc hinh thức công lập, hình 
thức ngoài công lập có mục đích trợ giúp xã hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho 
phép hoạt động (trừ phần diện tích đất làirt nơi bán vé, bán đồ lưu niệm, bán dụng cụ thể dục - 
thể thao, khách sạn, nhà nghi, nhà hàng, bãi chuyên dùng để xe có thu tiền).

1.6. Đất xây dựng cơ sỡ nghiên cứu khoa học và công nghệ thuộc hinh thức công lập.
1.7. Đất làm bãi để chất thải, rác thài, làm khu xử lý chát thài, xừ lý rác phục vụ cộng đồng 

dân cư.
1.8. Đất xây dựng khu nuôi dưỡng, chăm sóc người giá, người tàn tật, trẻ em có hoàn 

cảnh khó khăn; trại giáo dưỡng, trại phục hồi nhân phẩm; cơ sở cai nghiện ma túy thuộc các 
hình thức công lập và ngoài công lập; nhà tang lễ thuộc hình thức công lập.
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2 Đắt xây dựng cơ sờ cung ung dịch vụ cõng cộng có mục đích kinh doanh
Đất xây dựng cơ sỡ cung ú ng dich vụ công cộng có mục đich kinh doanh là đất được Nhả 

nước giao hoặc cho thuẽ đối với tổ chức, hộ gia đinh, cá nhân, người Việt Nam định cư ớ nước 
ngoài, tố chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài theo quy định cùa pháp luật về đât đai để xây 
dựng công trinh thuộc các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hoá, thể dục - thể thao, khoa 
học - công nghệ, môi trường, xã hội. dàn số, gia đinh, bảo vệ và chăm sóc trẻ em nhẳm thu lợi 
nhuận và không thuộc các trường hợp nêu tại khoản 1 mục náy.

III. CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC ƯU ĐÃI VỀ SỪ DỤNG Đ A ĩ ĐÉ x â y  d ự n g  c ơ  s ờ  
CUNG ỪNG DỊCH vụ  CÓNG CỌNG NGOÀI CÔNG LẠP

1. Các loại đất xây dựng cơ sớ cung ứng dịch vụ công cộng ngoài cõng lập sau đây được 
hướng chinh sách ưu đâi về sừ dụng đất:

1.1. Đất xây dựng cơ sỡ giáo dục - đào tạo:
a) Nhà trẻ, trướng mẫu giáo, trường phổ thông và các cơ sớ giáo dục phổ thông, mầm non 

khác được Nhà nước cho phép hoạt động;
b) Trường trung học chuyên nghiệp, trưởng cao đẳng, trường đại học, trường dạy nghề và 

các cơ sờ đào tạo, dạy nghề khác;
c) Ký túc xá dành cho học sinh, sinh viên.
1.2. Đất xây dựng cơ sờ y tế:
a) Bệnh viện và các cơ sờ khám, chữa bệnh;
b) Nhà hộ sinh;
c) Cơ sờ phục hồi chức năng cho người khuyết tật;
d) Cơ sờ điều dưỡng, an dưỡng, khám bệnh, chửa bệnh, chăm sóc sức khỏe, phục hồi 

chửc năng cho người lao động của các cơ sờ sản xuất công nghiệp
1.3. Đát xây dựng cơ sờ văn hoá:
a) Nhà văn hoá, điểm sinh hoạt văn hóa truyền thống dân tộc;
b) Nhà hát, rạp xiếc, rạp chiếu phim, điểm biểu diễn nghệ thuật truyền thống dân tộc;
c) Trụ sờ của đoàn ca, múa, nhạc truyền thống dãn tộc;
d) Thư viện, phòng đọc sách;
đ) Nhà bảo tàng, trưng bày, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá dân tộc;
e) Cơ sỡ sáng tác văn học, nghệ thuật;
g) Vườn hoa, cóng vién, khu vui chơi dành cho trẻ em;
1.4. Đất xây dựng cơ sờ thể dục - thể thao, bao gồm sân vận động; cơ sớ tập luyện, huấn 

luyện, thi đấu về thể dục - thể thao cho người khuyết tật;
1.5. Đất xây dựng cơ sờ nghiên cứu khoa học và công nghệ;
1.6. Đất xảy dựng cơ sỡ xử lý nước thải, chất thải rắn phục vụ sản xuất ngoài hàng rào 

Khu công nghiệp, ngoải hàng rào cơ sờ sản xuất công nghiệp, dịch vụ;
1.7. Đẩt xây dựng cơ sỡ dịch vụ xã hội:
a) Cơ sờ tư vấn về kế hoạch hóa gia đinh, tư vần về chăm sóc, bảo vệ bà mẹ và trẻ em;
b) Cơ sớ nuôi dưỡng, chăm sóc người già cô đơn, người tàn tật;
c) Cơ sỡ nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em mồ côi, khống nơi nương tựa;
d) Cơ sờ cai nghiện ma tuý.
2 Các cơ sớ được ưu đãi về sử dụng đất nèu tại khoản 1 của mục này không bao gồm 

phần diện tích đất dành làm nơi bán hàng hóa; làm khách sạn, nhà nghi, nhà hàng.
IV. QUÀN LÝ Sử DỤNG DAT đ ồ i v ớ i c ơ  s ở  c u n g  ừ n g  d ịc h  v ụ  c ô n g  c ộ n g
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1. Rà soát hiện trạng sừ dụng đất
1.1. Uý ban nhân dân tinh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi lá uỷ ban nhãn dãn cấp 

tinh) phối họp với Bộ Giáo dục vá Đáo tạo, Bộ Y tể, Bộ Văn hoá - Thông tin. uý ban Thể dục 
Thể thao, Bộ Khoa học và Công nghệ, Uỷ ban Dân số, Gia đinh và Trẻ em và các Bộ, ngành 
liên quan chi đạo việc rà soát hiện trạng sử dụng đắt tại các cơ sờ cung ứng dịch vụ công cộng 
hiện do các tổ chức trực thuộc Bộ. ngành và địa phương đang sử dụng.

Tổ chức, cơ sờ tôn giáo đang sử dụng đát có cơ sờ cung ứng dịch vụ công cộng thuộc 
hinh thức cõng lập hoặc ngoái cõng lập chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có 
trách nhiệm rà soát hiện trạng sử dụng đất, báo cáo kết quả rà soát lên ủy ban nhân dân cấp 
tình nơi có đát.

Hộ gia đinh, cá nhân đang sử dụng đất có cơ sớ cung ứng dịch vụ công cộng chưa được 
cấp giấy chứng nhận quyền sừ dụng đất có trách nhiệm rà soát hiện trạng sử dụng đất, báo 
cáo kết quả rà soát lên Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tinh (gọi là uỳ 
ban nhân dân cấp huyện) nơi có đất.

1.2. Mục đích rà soát hiện trạng sử dụng đất
a) Làm căn cứ để lập hoặc điều chình quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương, 

trong đó có việc cân đối quỹ đất cho mục đích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ công 
cộng;

b) Xử lý dứt điểm tinh trạng tranh chấp, lấn, chiếm, sử dụng đất không đúng mục đích 
được giao;

c) Xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các cơ sờ cung ứng dịch vụ công 
cộng hiện có.

1.3. Nội dung rà soát hiện trạng sử dụng đất bao gồm:
a) Tổng diện tích đất đang quản lý sử dụng, trong đó làm rõ diện tích đất đang trực tiếp sử 

dụng; diện tích đất đang cho thuê, chõ mượn sử dụng; diện tích đất đang bị lấn, bị chiém; diện 
tích đất đang có tranh chấp; diện tích đất đă bố trí làm đất ỏ' cho hộ gía đình cán bộ, công nhân 
viên đang làm việc hoặc đã nghi hưu, nghi việc; diện tích đất chưa sử dụng hoặc không sử 
dụng;

b) Diện tích đất theo từng nguồn gốc sử dụng gồm: Nhà nước giao không thu tièn sừ dụng 
đất, Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất, Nhà nước cho thuê trả tiền một lần hoặc trả tiền 
nhiều lần, trả tiền hàng năm; nhận chuyen nhượng quyền sử dụng đất;

c) Tài sản gắn liền với đất đang sử dụng gồm: loại công trình (trụ sỡ, giảng đường, nhà 
văn hoá, nhà tập thể, trạm thí nghiệm...), diện tích xây dựng của từng loại công trinh; loại cây 
rừng hoặc cây lâu năm và diện tích (nếu có);

d) Nhu cầu diện tích sử dụng trên khu đất hiện có và nhu cầu mờ rộng diện tích đất (nếu có); 
kiến nghị giải pháp xử lý đối với diện tích đất đang bị lấn, bị chiếm, đang có tranh chấp, diện 
tich đất đả bố trí làm nhà ờ cho cán bộ, nhân viên.

1.4 Kết quả rà soát lập thành báo cáo theo các Mâu số 01/ĐĐ, Mâu số 02/ĐĐ ban hành kèm 
theo Thông tư này. Báo cáo lập thành hai (02) bộ, một (01) bộ lưu, một (01) bộ gửi Uỷ ban nhân 
dân cáp tỉnh (thông qua Sớ Tái ngụyên và Môi trường) đối với người sử dụng đất là tổ chức, cơ sờ 
tôn giáo; gửi uỳ ban nhân dân cẩp huyện (thông qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) đối với 
người sử dụng đát là hộ gia đinh, cá nhãn.

uỳ ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổng hợp và báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp tinh về 
kết quả rà soát tinh hình sử dụng đất các cơ sờ cung ứng dịch vụ công cộng của hộ gia đinh, cá 
nhân ỡđịa phương

2. Xử lý tồn tại vè sử dụng đất

2.1. Uỳ ban nhân dân cáp tỉnh, ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo, giải 
quyết dứt điểm tình trạng tranh chấp, lấn, chiếm, cho thuê, cho mượn đất, sử dụng đất không
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đúng mục dich được giao, được thuê hoặc được giao đầt, thuê đất nhưng chưa sử dụng tại các 
cơ sờ cung ứng dịch vụ công cộng.

Căn cứ vào báo cáo kết quả rá soát hiện trạng sử dụng đất tại các cơ sờ cung ứng dich vụ 
cóng cộng, sờ  Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra thực tế và trinh Uý ban nhân 
dân cấp tính quyết đinh xử lý đối VỚI trường hợp vi phạm pháp luật đất đai của các tổ chức, cơ 
sở tôn giáo; Phòng Tài ncjuyèn và Mõi trường có trách nhiệm kiểm tra thực tệ và trình Uỷ ban 
nhân dân cấp huyện quyễt định xứ lý đối với trường hợp vi phạm pháp luật đất đai cùa các hỏ 
gia đình, cá nhân.

2.2. Việc xử lý vi phạm pháp luật đất đai tại các cơ sớ cung ứng dịch vụ công cộng được 
thực hiện theo quy định tại Điều 51 và Điều 55 của Nghị đ|nh số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 
tháng 10 nảm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đát đai (gọi là Nghị định số 181/2004/NĐ- 
CP), Nghị định số 182/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 về xử phạt vi phạm hành chinh 
trong lĩnh vực đất đai và Ngh| định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 về sứa đổi bổ 
sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai vả Nghị định số 
187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành còng ty cổ phần.

3. Lập, điều chinh quy hoạch, ké hoạch sừ dụng đất
3.1. uỷ ban nhân dân các cấp tổ chửc, chì đạo việc lập hoặc điều chinh quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất của địa phương nhằm bảo đảm đù quỹ đất cho phát triển các cơ sờ cung 
ứng dịch vụ công cộng của địa phương.

3.2. Các cơ quan chuyên món giúp ủy ban nhản dân các cấp tinh, huyện quàn lý nhà nước 
về ngánh, lĩnh vực cung ứng dich vụ cõng cộng (gọi là cơ quan quàn lý ngành) và cán bộ phụ 
trách lĩnh vực này của uỳ ban nhãn dân cấp xã có trách nhiệm xác định vá báo cáo uý ban 
nhân dân cùng cấp về nhu cầu sử dụng đẳt cho phát triển các cơ sỡ cung ứng dịch vụ công 
cộng ở địa phương theo hướng dẫn sau đây:

a) Việc xác định nhu cầu sử dụng đất cho phát triển các cơ sớ cung ứng dịch vụ công cộng 
phải căn cứ vào hiện trạng sử dụng đất và quy hoạch, kế hoạch phát triển các cơ sờ cung ứng 
dịch vụ công cộng của địa phương;

b) Nhu cầu sử dụng đất cho phát triển các cơ sỡ cung ứng dịch vụ côncỊ cộng phải được 
xác định cụ thể cho từng công trinh thuộc từng lĩnh vực và được tống hợp đe báo cáo Uỳ ban 
nhản dân cùng cấp (thông qua cơ quan Tài nguyên và Môi trường) và cơ quan quán lý ngành 
của cấp trẽn trực tiếp.

3.3. Nội dung, trình tự lập, đièu chinh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để dành quỹ đát cho 
phát triển các cơ sờ cung ứng dịch vụ công cộng là một phần của nội dung, trình tự lập hoặc 
điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đat của địa phương theo hướng dẫn tại Thống tư số 
30/2004/TT-BTNMT ngáy 01 tháng 11 năm 2004 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường hướng dẫn lập, 
điều chinh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

4. Giao đất, cho thuê đất
4.1. Hinh thừc giao đất, cho thuê đất (gọi là hinh thức sử dụng đất) thực hiện như sau:
a) Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất cho tố chức, hộ gia đình, cá nhân, người 

Việt Nam định cư ờ nước ngoài để xây dựng cơ sỡ cung ứng dịch vụ công cộng không nhằm 
mục đích kinh doanh theo quy định tại khoản 6 Điều 33 của Luật Đất đai;

b) Nhà nước cho lổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài thuê đất và được ưu đãi về sử 
dụng đất để xây dựng cơ sỡ cung ứng dịch vụ còng cộng không nhằm mục đích kinh doanh;

c) Nhá nước giao đất có thu tiền sử dụng đất cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhản, người Việt 
Nam định cư ỡ nước ngoài đế xây dựng cơ sờ cung ứng dịch vụ công cộng có mục đich kinh 
doanh theo quy định tại khoản 5 và khoản 7 Điều 34 của Luật Đất đai,

d) Nhà nước cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ớ nước ngoài, tổ 
chức nước ngoài, cá nhàn nước ngoài thuê đất trà tiền thuê đất hàng năm để xây dựng cơ sờ
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cung U'ng dich vu cõng cộng có muc đích kinh doanh theo quy đinh tai điém đ và điém e khoản
1 Đièu 35 cúa Luat Đất đai

đ) Nha nước cho người Việt Nam đinh cư ó' nước ngoài, tố chức nuớc ngoài, cá nhân 
nước ngoài thuê đát trả tiền thuê đẩt mõt lằn đẻ xảy dưng CO’ sớ cung ứng dich vu cóng cộng 
có mục đích kinh doanh theo quy đinh tai điểm a khoán 2 Điẻu 35 cúa Luãt Đất đai

4.2. Thời hạn giao đất, cho thuê đất thục hièn nhu sau
a) Thời hạn giao đất đối với tổ chức, hộ gia đinh cá nhàn, ngưóĩ Việt Nam đinh cư ớ nước 

ngoài đế xảy dựng cơ sớ cung ứng dich vụ công cộng không nhằm mục đích kinh doanh là ổn 
đinh lâu dái:

b) Thời hạn cho thuê đất đối VỚI tồ chức nước ngoài, cá nhàn nước ngoài để xảy dựng cơ 
sớ cung úng dich vụ công cộng không nhằm mục đich kinh doanh; giao đất. cho thuè đất đối 
với tồ chức, hộ gia đinh, cá nhân, người Việt Nam định cư ớ nước ngoài, tổ chức nước ngoải, 
cá nhân nước ngoái để xây dựng cơ sớ cung ứng dịch vu công cộng có mục đich kinh doanh 
được xem xèt. quyết đinh trên cơ sớ dự án đầu tư theo quy đinh tại khoán 3 Điều 67 cúa Luật 
Đất đai

4.3. Trinh tự, thủ tue giao đất, cho thuê đất vá cáp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối 
với tổ chức, người Viêt Nam định cư ờ nước ngoái, tố chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài 
thực hiện theo quy định tại Điều 125 và Điều 126 cúa Nghị đinh số 181/2004/NĐ-CP

Trinh tự, thú tục giao đất, cho thuè đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 
hộ gia đinh, cá nhân thực hiện như trinh tự, thủ tục giao đất lám nhà ỡ cho hộ gia đinh, cá nhân 
tại quy định Điều 124 của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP

4.4. Việc gia hạn sử dụng đất đối với cơ sờ cung ứng dịch vụ công cộng có mục đích kinh 
doanh được thực hiện theo quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 34 của Nghị định số 
181/2004/NĐ-CP.

5. Chuyển mục dich sừ dụng đất
5.1. Người đang sử dụng đất được cơ quan nhá nước có thẳm quyền cho phép chuyền 

mục đích sứ dụng từ đất nòng nghiệp, đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu 
tiền sừ dụng đất sang xây dựng cơ sớ cung ứng dịch vụ công cộng nêu tại khoản 1 mục III cùa 
Thônp tư này thì được ưu đãi về sử dụng đất đối với phần nghĩa vụ tài chinh phải nộp Khi 
chuyến mục đich sừ dụng đất.

Trường hợp tổ chửc kinh tế, hộ gia đinh, cá nhân, người Việt Nam định cư ờ nước ngoai 
có nguyện vọng và đã nộp tiền sử dụng đất thi được thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy 
định tại Điều 110 và Điều 113 của Luật Đất đai; trường hợp tổ chức kinh tế, hộ gia đinh, cá 
nhân, người Việt Nam định cư ờ nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài có 
nguyện vọng và đã nộp tiền thuê đất thi được thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định 
tại Điều 111, Điều 114 và Điều 119 của Luật Đất đai.

5.2. Người đang sử dụng đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng 
đất hoặc được Nhà nước cho thuê đất trà tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê má đăng 
ký chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng cơ sờ cung ứng dịch vụ công cộng thuộc các 
trường hợp nêu tại khoản 1 mục III của Thông tư này và không thay đổi hình thức sử dụng đất 
thi được thực hiện các quyền và nghĩa vụ như trước khi chuyển mục đích sử dụng đất.

5.3. Người đang sử dụng đất phi nông nghiệp được Nhá nước cho thuê đất trả tiền thuê 
đất hàng năm mà đăng ký chuyển mục đích sử dụng đát để thực hiện dự án đầu tư xây dựng 
cơ sỡ cung ứng dịch vụ công cộng thuộc các trường hợp nêu tại khoản 1 mục III của Thông tư 
này và không thay đổi hình thức sử dụng đắt thi được ưu đãi về sử dụng đất

Trường hợp tổ chức kinh tế, hộ gia đinh, cá nhân, người Việt Nam định cư ớ nước ngoài 
được Nhà nước cho thuê đát phi nông nghiệp trá tiền thuê đẩt hàng năm hoặc trá tiền thuê một 
lần mà lựa chọn chuyển sang hinh thức giao đầt có thu tiền sử dụng đất khi đăng ký chuyên 
mục đích sử dụng đất sang xây dựng cơ sờ cung ứng dich vụ cóng cộng thuộc các trường hợp
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nêu tại khoản 1 mục III của Thòng tư này vá đã nộp tiền sú dung đất thi đu’Ọ'C thực hiện các
quyèn và nghĩa vu theo quy đinh tại Điều 110, Điều 113 cúa Luật Đãl đai

5.4. Thú tục chuyển mục đích sử dụng đất sang xây dụng cơ só' cung ứng dịch vụ công 
cộng được thực hiện như sau:

a) Trường hợp chuyển mục đich sử dụng từ đất nông nghiệp sang xây dựng cơ sớ cung 
ứng dịch vụ công cộng và từ đất phi nông nghiệp được Nhả nước giao đắt không thu tiên sử 
dụng đất sang xây dựng cơ sớ cung ứng dịch vụ công cộng có mục đich kinh doanh thi thực 
hiện theo quy định tại Điều 134 của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP

b) Trường hợp chuyển mục đich sử dụng từ đát phi nông nghiệp sang xây dựng cơ sờ 
cung ứng dịch vụ công cộng trong các trường hợp còn lại ngoài các trường hợp nêu tại tiêt a 
điểm này thi thực hiện theo quy định tại Điều 133 cúa Nghị định số 181/2004/NĐ-CP.

5.5. Thời hạn sử dụng đất sau khi chuyển mục đích sử dụng sang xây dựng cơ sớ cung 
ứng dịch vụ cõng cộng thực hiện theo quy định tại điểm 4.2 khoán 4 mực náy.

Trường hợp hộ gia đinh, cá nhân chuyển muc đich sử dụng từ đất ờ sang xây dựng cơ sớ 
cung ứng dịch vụ công cộng thì thời hạn sử dụng đắt là ổn đinh lâu dài.

5.6. Hình thức sứ dụng đất sau khi chuyển mục đich sang xây dựng cơ sở cung ứng dịch 
vụ công cộng thực hiện theo hướng dẫn tại điếm 4.1 khoản 4 mục này.

Trường hợp cơ sờ cung ứng dịch vụ công cộng không nhẳm mục đích kinh doanh chuyển
sang loại hình hoạt động có mục đích kinh doanh thi hinh thức sử dụng đất vá thời hạn sử 
dụng đất được xác định lại theo hướng dẫn tại các tiết c. d vá đ điểm 4.1 và tiết b điểm 4.2 
khoản 4 mục này.

Trưởng hợp cơ sờ cung ứng dịch vụ cõng cộng có mục đích kinh doanh chuyển sang loại 
hình hoạt động không nhằm mục đích kinh doanh thi hinh thức sử dụng đất và thời hạn sử 
dụng đất được xác định lại theo quy định tại các tiết a vá b điểm 4.1 vả điểm 4.2 khoản 4 mục 
này.

6. Nhận chuyển nhượng, nhặn thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất, thuê hoặc 
thuê lại quyền sừ dụng đất, nhận góp vổn bẳng quyền sử dụng đắt

6.1. Tổ chức, hộ gia đinh, cá nhân được nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng 
cho quyền sử dụng đất, thuê hoặc thuê lại quyền sử dụng đất hoặc nhận góp vón bằng quyền 
sừ dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ sờ cung ứng dịch vụ công cộng.

Người Việt Nam định cư ờ nước ngoài được thuê hoặc thuê lại quyền sử dụng đất của nhà 
đầu tư xây dựng kinh doanh kết cẩu hạ tầng trong khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu 
kinh tế hoặc nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ sờ 
cung ứng dịch vụ công cộng.

Tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài được thuê hoặc thuê lại quyền sử dụng đẩt cùa 
nhà đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng trong khu công nghiệp, khu công nghệ cao, 
khu kinh tế hoặc nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của tồ chức kinh tế để thực hiện dự án 
đầu tư xây dựng cơ sỡ cung ứng dịch vụ công cộng.

6.2 Tổ chức kinh tế, hộ gia đinh, cá nhân nhặn chuyến nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng 
cho quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để chuyển sang xây dựng cơ 
sờ cung ứng dịch vụ công cộng thuộc các trưóng hợp nêu tại khoản 1 mục III của Thòng tư náy 
thi hình thức sử dụng đất, quyềnvá nghĩa vụ của người sứ dụng đất khi chuyển mục đích sử 
dụng đất thực hiện theo hướng dẫn tại các điểm 5.1, 5.2 và 5.3 khoản 5 mục này.

6.3. Trường hợp người Việt Nam định cư ỡ nước ngoài nhận góp vốn bằng giá trị quyền 
sử dụng đất sản xuát kinh doanh phi nông nghiệp của tổ chức, hộ gia đinh, cá nhân hoặc đất ỡ 
của hộ gia đinh, cá nhân mà hinh thánh pháp nhãn mới vá trường hợp tổ chức nước ngoài, cá 
nhân nước ngoài nhận góp vổn bằng giá trị quyền sử dụng đất sản xuắt kinh doanh phi nống 
nghiệp của tổ chức kinh tế trong nước, tồ chức nước ngoải để thực hiện dự án đầu tư xây 
dựng cơ sờ cung ứng dich vụ công cọng mà hinh thành pháp nhãn mới thi pháp nhân mới
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được thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 107 cùa Nghị định số 
181/2004/NĐ-CP

6.4. Thủ tuc chuyển nhưọng, thừa kế. tặng cho. cho thuê, cho thuè lai quyền sử dụng đất 
hoác góp vốn bằng quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định tai các Điều 122 148. 149. 150, 
151, 152, 155 vá 156 cùa Nghị định số 181/2004/NĐ-CP

Trường họp chuyển nhượng, thừa kế. tặng cho. cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất 
hoãc góp vốn bằng quyền sử dụng đất nông nghiêp hoăc đất phi nồng nghiệp khõng phải là đất 
sử dung cho cơ sớ cung ứng dịch vụ cõng công đế thực hiện dụ- án đầu tư xây dựng cơ sớ 
cung ứng dịch vụ công cộng thi phái lảm thú tục chuyên mục đích sứ dụng đất theo hướng dẫn 
tại điềm 5 4 khoản 5 mục náy Hồ sơ chuyền rnuc đích sử dụng đất được nôp đồng thời với hồ 
sơ chuyển nhượng, thừa kế. tặng cho, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dung đất, góp vốn bẳng 
quyền sử dụng đắt. Văn phỏng đăng ký quyẻn sử dung đất có trách nhiệm làm thủ tục chuyển 
nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất. góp vốn bàng quyền sử dụng đất mà hinh thành 
pháp nhân mới truóc khi làm thủ tuc chuyến mục đich sử dụng đất; làm thú tục chuyển mục 
đích sử dung đất truớc khi làm thủ tục cho thuê, cho thuê lai quyền sử dụng đất, gó(5 vốn bẳng 
quyền sứ dung đất mà không hình thành pháp nhãn mới.

6.5. Thời han sử dụng đắt đối với trường hợp nhân chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận 
tặng cho, thuê hoặc thuê lại quyền sứ dụng đát. nhặn góp vồn bầng quyền sử dụng đất được 
thực hiện như sau.

a) Trướng hợp nhận chuyển nhượng, nhận thùa kế, nhận lặng cho quyền sử dụng đất cùa 
cơ sớ cung ứng dịch vụ công cộng sử dụng có thời hạn thi thời hạn sử dụng đất là thời gian 
còn lại cúa thời hạn sử dung đầt trước khi chuyền quyền sử dụng đầt;

b) Trướng hợp nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất đối 
với đất đang sử dụng vào mục đích khác để chuyển mục đich sang xây dựng cơ sờ cung ứng 
dịch vụ công cộng thi thời hạn sử dụng đất được xem xét, quyết định trẽn cơ sờ dự án đầu tư 
theo hướng dẫn tại điểm 4.2 khoản 4 mục này.

Trường hợp hộ gia đinh, cá nhân nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho 
quyền sứ dụng đất ớ để chuyển sang sử dụng vào mục đích xây dựng cơ sỡ cung ứng dịch vụ 
công cộng thi thời hạn sử dụng đất là ổn định lâu dài.

c) Trường hợp thuê, thuê lại quyền sử dụng đất, nhận góp vén bằng quyền sử dụng đất để 
xây dựng cơ sớ cung ứng dịch vụ công cộng thi thời hạn sử dụng đất theo thỏa thuận ghi trong 
hợp đồng thuê, thuê lại quyền sử dụng đất, hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất nhưng 
không vượt quá thời hạn nêu tại tiết a và tiết b điểm này.

6.6. Trường hợp nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đầt 
nống nghiệp để chuyến sang sử dụng vào mục đích xây dựng cơ sờ cung ứng dịch vụ công 
cộng thi hình thức sử dụng đát sau khi chuyển mục đích thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 4.1 
khoản 4 mục nảy.

7. xừ  lý các trường hợp đang sừ dụng đất vào mục đích làm CO’ sờ cung ứng dịch 
vụ công cộng

Các trường họp đang sử dụng đất vào mục đich làm cơ sờ cung ứng dịch vụ công cộng 
thuộc trường hợp nêu tại khoán 1 mục III cúa Thông tư náy được xử lý như sau:

7 1 Trường hợp người đang sử dung đất được Nhá nước giao đất có thu tiền sử dụng đất 
hoặc được Nhá nước cho thuẻ đất trả tiền thuê đất cho cả thời gian thuê hoặc nhận chuyển 
nhượng quyền sử dung đất thi được tiêp tục sử dụng đất trong thời gian còn lại của thời hạn sừ 
dụng đất được giao, được thuẻ hoặc được công nhận quyền sử dung đất và được thực hiện 
các quyền, nghĩa vu của người sử dụng đất theo quy định tại Điều 110. Điêu 113 vả khoàn 3 
Điều 119 của Luật Đất đai.

7.2 Trướng họp người đang sứ dụng đất đươc Nhà nước giac đất không thu tiền sử dụng 
đất. đươc Nhà nước cho thuê đắt trà tiền thuê đất háng năm thi được tiếp tuc sử dụng đất và
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đuợc ưu đãi vé sứ dung đát theo quy đinh của phap luãt trong thời gian còn lại của thời han sử 
dụng đất đã được Nhá nước giao cho thué

8. Cấp giấy chứng nhận quyền sừ dụng đất và đăng ký biến động về sừ dụng đất
8 1 ĐỐI VỚI CO' sờ cung ứng dich vu cóng cộng hiện có mà chưa được cấp giấy chứng 

nhặn quyền SỪ dung đát thi thưc hiẻn cấp giấy chứng nhân quyền sử dụng đất như sau:
a) Trinh tự thủ tục cấp giấy chúng nhận quyền sử dung đất đối với CO' só' cung ứng dịch 

vụ công cộng của tồ chức. CO' sớ tõn giáo, người Việt Nam đinh cư ớ nước ngoài, tồ chức 
nước ngoài, cá nhãn nuóc ngoải thực hiện theo quy đinh tai Điếu 137 của Nghi định số 
181/2004/NĐ-CP

Trinh tự, thú tục cấp giấy chừng nhặn quyền sử dụng đất đối với cơ sớ cung ứng dịch vụ 
công cộng cúa hỏ gia đình, cá nhân thực hiện theo quy đinh tại các Điều 135, 136 của Ngh| 
định số 181 /2004/NĐ-CP

b) Trên cơ sỏ Báo cáo tư rà soát hiện trạng sử dụng đất của cơ sờ cung ứng dich vụ công 
cộng cơ quan Tài nguyèn vá MÒI trướng có trách nhĩệm kiểm tra thực tế vá trinh uỷ ban nhân 
đản cấp có thắm quyền cấp giẳy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc cắp theo úy quyền đổi 
VỚI diện tích đẳt đang sứ dụng đúng mục đích được giao vá không có tranh chấp quyền sử 
dụng đát

c) Hinh thức giao đẳt. cho thuê đất và thời hạn sứ dụng đất ghi váo giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đát được xác đinh theo hường dẫn tại điềm 4.1 và điểm 4 2 khoán 4 muc náy

Trường hợp sứ dụng đất có thời hạn thi thời hạn sử dụng đất được tinh như sau:
- Trưởng hợp có giắy tớ về quyền sử dụng đất quy đinh tai các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 

của Luât đất đai (gọi lá giấy tờ về quyền sử dụng đất) mà trong giấy tớ ghi rõ thời hạn sử dung 
đất theo quy định của pháp luật về đất đai thi thời hạn sử dụng đất được xác đinh theo giây tớ 
đó

- Trường họp cỏ giáy tò' vè quyền sử dụng đất mà trong giáy tờ không ghi thời hạn sử 
dụng đầt hoăc có ghi thời han sử dụng đẳt nhưng không phù hợp với quy định cúa pháp luật về 
đất đai thi thời hạn sử dụng đẩt được xác đinh theo quy định tại Điều 66, Điều 67 cùa Luât Đất 
đai, thời hạn sứ dụng đất được tinh từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đối với trướng hợp sứ dụng 
đát trước ngáy 15 tháng 10 năm 1993. được tính từ ngáy có quyết định giao đâl, cho thuê đát 
đối vời trướng hợp sử dung đất từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 trờ về sau;

- Trường hợp không có giấy tờ vè quyền sử dụng đất thì thời hạn sử dụng đất được xác 
đinh theo quy định tại Điều 66, Điều 67 cúa Luật Đất đai; thời hạn sử dung đất được tính từ 
ngáy 15 tháng 10 năm 1993 đồi VỚI trướng hợp sử dụng đất trước ngáy 15 tháng 10 năm 1993, 
được tính từ ngáy được cáp giáy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp sử dụng 
đất từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 trò về sau.

8 2. Đối với các cơ sờ cung ứng dịch vụ công cộng của công lập đã được cấp giấy chứng 
nhân quyền sử dụng đắt má nay chuyển sang loại hinh ngoải công lập thi thực hiện như sau

a) Trinh tự, thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại 
Điều 143 của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP,

b) Đồi với đất sử dụng vào mục đích làm cơ sớ cung ứng dịch vụ công cộng đã được cấp 
giẩy chừng nhân quyền sử dung đất mà nay chuyén loại hinh từ cơ sớ cõng lập thành cơ sờ 
ngoài công lâp thi người đang sử dung đẩt lam thú tue đăng ký biến đông theo quy định tại 
Điẻu 143 của Nghị đinh số 181/2004/NĐ-CP để đưọ'c chính lý tên ngưòi sử dụng đất, nguồn 
gốc sử dung đất vả thời hạn sứ dung đầt trên giầy chứng nhãn quyền sử dụng đất theo Quy 
đinh ban hành kèm theo Quyết đinh số 08/2006/QĐ-BTNMT ngày 21 tháng 6 năm 2006 của Bộ 
tru ong Bô Tái nguyên vá Mói trường

8 3 Nguồn gốc sứ dụng đắt và thói hạn sử dung đât sau khi chuyến loại hinh cơ sớ cung 
ứ ng dich vu công cộng đươc xác đinh lại theo quy đinh của phap luât vẽ đất đai tương ứng với
muc đich sử dụng đất mới cúa CO' sỏ' đó



9. Thanh tra, kiém tra việc quán lý, sứ dụng đát đói với các CO’ sớ cung ứng dịch vụ 
còng cộng

9.1 Uý ban nhân dân cấp tinh có trách nhiêm chi đạo kiểm tra. thanh tra thường xuyên 
việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đát; giao đất, cho thuê đất; cáp giáy chứng nhận 
quyền sử dụng đất vá tinh hình sứ dụng đát tại các cơ sớ cung ứng dịch vụ công cộng ờ địa 
phương.

9.2. Sở Tải nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra thướng xuyên việc thực hiện 
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và việc giao đất, cho thuẻ đất, cấp giầy chứng nhận quyền sử 
dụng đất đối với các cơ sờ cung ứng d|ch vụ công cộng: phối hợp với các cơ quan quản lý 
ngành cùng cấp và uý ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tổ chức thanh tra thường xuyên tinh 
hình sử dụng đất tại các cơ sờ cung ứng dịch vụ cõng cộng; đề xuất xử lý và theo dõi, đôn đốc 
việc xừ lý đối với các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai.

V. Tỡ CHỨC THỰC HIẸN
1. Các Bộ, cơ quan ngang Bỏ, cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm chi đạo các cơ sờ 

cung ứng dịch vu còng cộng trực thuộc thực hiện theo quy định tại Thông tư này.
2 Uý ban nhân dân tính, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức phổ 

biến và chi' đạo thực hiện Thông tư này tại địa phương,
3. Giám đốc các sỡ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm giúp uỷ ban nhân dân tinh, 

thành phố trực thuộc Trung ương phố bién và hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư này.
4. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau mười lăm (15) ngày kể từ ngày đăng Công báo ./.

Bộ TRƯỞNG 
Mai Ái Trực
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-r- 1 - . . CỌNG KOA XA HỌI CHU NGHIA VIẸT NAM Máu sò 01/ĐĐTên tô chừc, cá nhãn ó - I- T J u u u, Đột- lập - Tự do - Hạnh phúcbáo cáo:

Đ- h; .......................... ..........................Ngày tháng . năm 200

So /BC-

BÁO CÁỌ
Kết quả rà soát hiện trạng quỹ đất đang quàn lý, sứ dụng 

Kinh gừi: uý ban nhân d â n .......................................

I. HIEN TRẠNG QUỶ ĐÁT QUÀN LÝ, s ứ  DUNG

1 Tên cơ sờ sử dụng đất: ...................................................................................................

2 Địa chi khu đất (ghi số tờ bàn đổ, số thửa đất vá tên đơn vị hành chinh nơi có
đắt):.....................

(Trường hợp khu đắt có nhiều thửa đất thi lập danh sách từng thửa đất kém theo)

3. Tổng diện tich đầt đang quán lý, sử dụng: ....................m2___________________________

3 1. Dien tich đẳt do chủ cơ sỡ đang trực tiếp sử d ụng :.....................m2_________________

3.2. Diện tich đất đang cho thuê, cho m ượ n:..........m;___________________________

3 3. Diện tich đẳt đang bị lấn, bị chiếm: .................... m?______________________________

3.4. Diện tich đầt đang có tranh chẳp: ...........m?________________________________

3 5 Diện tích đất đã bố trì làm đất ớ cho hộ gia đinh cán bộ, công nhân viên đang làm việc 
hoặc đã nghi hưu, nghi việc theo chế độ: .....................m2_______________________________

3.6. Diện tich đắt chưa sử dụng:..........m2_____________________________________

4. Mục đich sử dụng đát theo Quyết định giao đất, cho thuê đẳt:

5. Tài sàn gần liền với diện tích đẳt má chủ cơ sờ đang trực tiếp sử dụng:

Nhà hoăc cõng trinh xây dung khác Cây rừng, cây lâu năm
Loại nhà, 
cõng trình

Diện tích xây 
dựng (m2)

Số
tầng Kết cấu

Loại cây Diện 
tích có 

cây
(m2)



II. THỜI HAN Sừ DUNG ĐÁT THEO GIÁY TỜ HIEN CÓ
Đươc sử dung:......................... năm. sứ dung đến nqày .... tháng . năm

III. NGUÒN GÓC SƯ DUNG ĐÁT
1 Diện tích đát được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất: ......... . rrr

2 Diên tích đất đươc Nhà nước qiao có thu tiền sử dunq đ ấ t:................. n r

3. Diên tích đất đươc Nhà nước cho thuê trả tiền thuê mốt lầ n :.............. m2

4. Diên tích đất đươc Nhà nước cho thuê trả tiền thuê nhiều lầ n :........ . m2

5. Diện tich đất được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê hàng năm m2

6. Diên tích đất nhân chuyển nhương quyền sứ dung đất: ..................m2

7. Diên tích đất thuê, mươn của tố chức, cá nhãn khác :................. m2

8. Diện tích đất có nguồn gốc khác (ghi cụ thể):........................................... ..... ..m2

IV. NGHĨA VU TÀI CHÍNH VÈ ĐÁT ĐAI ĐÃ HOAC CHƯA THƯC HIEN
1. Loại nghĩa vụ tài chinh về đất đai đã thực hiện hoặc chưa thực hiện

1.1. Tiền sử dunq đất đã n õ p :............................. đ; số  tiền còn nơ:........... ................đ

1.2. Tiền thuê đất đã nôp: ....................................đ, tinh đến ngày ... /... / ....... ,

1.3. Thuế chuyền quyền SDĐ đã nôp:......................đ; số  tiền còn nơ: ... ................ đ

1.4. Lê phi trước ba đã nôp:................................ đ; số tiền còn n ơ :........... ...............đ

Cõnq tổnq số tiền đã n ô p :...................................... đ; số  tiền còn n ơ :........ ..............  đ

2. Số tiền đã thanh toán có nguồn gốc từ ngân sách nhá nư ớ c:.............. ....................đ
(Bằng chữ.............................................................................................................

V. GIÁY TỜ VÉ QUYÈN sử DUNG ĐÁT HIEN CÓ

1.

2

3.

VI KIÊN NGHI

1. Nhu cầu về diện tich sử dụng đất

1.1. Diên tích đất xin đươc tiếp tue sử dunq trên khu đất hiên có:.......... ............. m2

1.2. Diên tích đất xin mớ rông ngoài khu đất hiên c ó : ................... m2, trong đó:
- Diên tích xin giao m ớ i:................... m2; - Diên tích xin thuê m ớ i:........... . m2

1.3 Hình thức thanh toán nghĩa vu tài chính:................................................................

1.3. Kiến nghị giái pháp xử lý đối với diện tích đất đang bị lấn, bị chiếm, đang có tranh
chấp, diên tích đát đã bô tri làm nhá ớ cho cán bô và nhân v iê n :............

Cam đoan nội dung báo cáo trẽn đây lá đúng và hoàn toàn chju trách nhiệm trước pháp luật vè 
nội dung đã báo cáo.

Kèm theo báo cáo có các giấy tờ sau đây:
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- Trích lục bán đồ đĩa chinh (hoặc hàn trích đo địa chinh khu đ ầ  quàn lý. sứ dụng).

- Thổng kê các thửa đẳt do cơ sớ đang sử dụng (nếu có nhiều thùv đất).

- Giấy tớ về quyền sử dung đầl hiện có (bán sao khỏtig cắn phái công chung).

Ngày ... tháng ... năm ...

Người đứng đầu CO’ sớ báo cáo

(Kỷ tên, ghi rỗ họ tên và đóng dấu nếu có)



Đơn vị báo cáo: THÔNG KÊ CÁC THƯA Mẩu số 02/ĐĐ
ĐÁT

(KènI theo Báo cáo ra soái 
hiên trang sử dung đắt số 

ngày tháng . năm )

sổ thứ tự tờ
bàn đồ

Số thứ tự 
thửa đất

Diên tích 
(m2)

Muc
đich
đang

sử
dung

Tên tồ 
chức, hộ 
gia đinh, 
cá nhân 

đang trực 
tiếp sử 
dung

Lý do 
có đất 

sử 
dụng

Tái sản găn lién VỚI 
đất

Loại tài 
sản; 

số tằng 
vá kết 

cấu (đối 
với nhà)

Diện tích 
chiếm đất 

(m 2)

1 2 3 4 5 6 7 8

Ghi chú: Mầu này lập cho toàn bộ diện tích đất cùa cơ sớ vâ lập theo thứ tự từng tờ bàr 
đổ. lừng thửa đất.

Cột 5: ghì đối với các tmờng hợp thuê, mượn đất. lấn chiếm đất. tranh chấp đất đai. được phâi 
làm nhà ờ;

Cột 6: ghi rõ hình thúc "Thuê đất" hoặc"Muxỵn đất. lấn chiếm đấl, tranh chấp đất đai, đuxỵt 
phân làm nhà ờ".

Cội 8: đổi với cõng trinh xây dung thi ghi diện tich xãy ơung, đối V Ớ I cây rùng và cây lâu năm th 
ghi diên tích có cây

Ngáy ... tháng . năm .. Ngáy tháng . . nám .
Người lập Người đứng đầu cơ sờ bào cáo

(Kỷ. ghi rộ ho tên) (Kỷ. ghi rõ họ tên và đóng dấu neu có)

a :



QUYET ĐỊNH s o  51/2008/QĐ-TTạ NGÀY 24-04-2008 CỦA THỤ TƯỞNG 
CHÍNH PHỦ VÈ CHÍNH SACH HO TRỢ CỦA NHÀ NƯỚC 

ĐÓI VỚI Cơ SỜ SẢN XUAT KINH DOANH 
DÀNH RIÊNG CHO NGƯỜI LAO ĐỌNG TÀN TẠT

THU TƯỞNG CHÍNH PHU

Cán cứ Luật Tổ chức Chinh phù ngáy 25 tháng 12 năm 2001;

Cân cứ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 26 tháng 6 năm 2003.

Căn cứ Luật Đắt đai ngày 10 tháng 12 năm 2003.

Căn cứ Pháp lệnh Người làn tật ngày 30 tháng 7 năm 1998
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bỏ Tài chình.

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Đối tượng áp dụng
Các cơ sờ sàn xuất kinh doanh dành riêng cho người lao động lá người tàn tật (sau đây 

gọi chung lả cơ sỡ kinh doanh) được áp dung chinh sách hô trợ quy đinh tại Quyẽt định này 
bao gồm: các doanh nghiẽp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, cõng ty cố phần, cõng ty trách 
nhiệm hữu hạn, công ty hợp doanh, hợp tác xã, tó hợp tác được thành lập theo quy định của 
pháp luật có trên 51% số lao động là người tán tật vá có quy chế hoạt động hoặc điều lệ phù 
hợp với đối tượng lao động là người tàn tật.

Điều 2. Chinh sách hỗ trợ

1. Ưu đãi về thuế: cơ sớ kinh doanh quy định tại Điều 1 Quyết đinh này được:
a. Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đói với phần thu nhãp từ hoat động sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ. Riêng đối vói hoạt động kinh doanh hảng xuát khẩu (trừ xuất khấu mặt háng 
dệt, may không được miên thuê thu nhập doanh nghiệp) được miên thuế thu nhập doanh 
nghiệp đến hết năm 2011.

b. Miễn tiền thu sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền thuê mặt nước. Trong thời gian được miễn 
tiền thu sử dụng đât, cơ sớ kinh doanh không được chuyến đồi, chuyển nhượng, tặng cho, cho 
thuê quyền sử dụng đất; không được thế chấp, cầm cố, bảo lãnh, góp vốn liên doanh liên kết 
bằng quyền sử dụng đất theo quy đinh của pháp luật về đất đai

2 Ưu đãi về vay vốn của Ngân háng Chính sách Xã hội như sau:
a. Điều kiện được vay:
- Các cơ sở kinh doanh có nhu cầu cần vay vốn để đầu tư sản xuất kinh doanh nhằm ổn 

định việc làm cho người tàn tật và thu hút thêm người tán tật váo làm việc;
- Thực hiện đảm báo tiền vay bẳng tài sàn hinh thành từ vốn vay theo quy định của pháp 

luật về giao dịch bảo đàm.
b. Lãi suất cho vay: bằng 50% mức lãi suất cho vay ưu đãi đối với các đối tượng khác vay 

vốn giài quyêt việc làm của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi 
suất cho vay trong hạn.

c. Mức vốn cho vay: đưọ'c vay phần vốn còn thiếu của dự án đầu tư. sán xuất sau khi cơ 
sỡ sân xuất, kinh doanh đã sử dung nguồn vồn tự có vá các nguồn vốn hop pháp khác, mửc 
vốn vay tối đa cho một dự án căn cứ vào số lao động là người tàn tật đu'Ọ'c thu hút vào dự án 
và không quá 30 triệu đồng/một lần lao động thu hút.

d Thời hạn vay vốn: thực hiện theo quy định hiện hành áp dung đối VỚI các dự' án vay vốn 
giải quyết việc làm từ Ngân hàng Chính sách Xã hỏi.

3 Ngoài chính sách ưu đãi trẽn đây, cơ sờ kinh doanh cón đươc Nhá nước hỗ trợ từ Quỹ
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việc làm cho người tán tật theo quy định tại Nghị đinh số 81/CP ngáy 23 tháng 11 năm 1995 
của Chinh phú quy định chi tiết và hướng dẫn thi hánh một số điều cùa Bộ Luật Lao động về 
lao động là người tàn tật

Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Bộ Tài chinh có trách nhiệm.
a. Chủ tri, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện 

Quyết định này.

b. Phối hợp VỚI Bộ Kế hoạch vá Đầu tư bố tri vốn cho vay giải quyết việc làm, kinh phi cấp 
bù chênh lệch lãi suất và phí quán lý cho Ngân hàng Chinh sách Xã hội để thực hiện cho vay 
theo quy định.

c. Định kỳ 6 tháng và hàng năm tổng hợp các báo cáo về tình hinh thực hiện Quyết định 
này cúa Ngân háng Chinh sách Xã hội. ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương báo cáo Thủ tướng Chinh phủ.

2. Bộ Lao động -  Thương binh và Xã hội có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên 
quan kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Quyết định náy.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chủ tri, phối họp với Bộ Tài chinh bố tri vốn cho 
vay giái quyết việc làm, kinh phí cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý cho Ngân hàng Chinh 
sách Xâ hội.

4. Ngân háng Chinh sách Xã hội có trách nhiệm:
a. Sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp cho vay giải quyết việc làm háng năm và 

huy động vốn bảo đảm đủ nguồn cho vay theo quy định tại Quyết định này.
b. Hướng dẫn quy trình và thủ tục cho vay bảo đảm đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu; thực hiện 

cho vay vốn, thu hồi nợ theo quy định; định kỳ 6 tháng vả hàng năm báo cáo Bộ Tài chinh.
5. ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm:
a. Cãn đổi trong dự toán ngân sách địa phương hàng năm để cấp vốn cho Quỹ việc làm 

cho người tàn tật.
b. Phân công trách nhiệm cho các Sờ, Ban, ngành thực hiện chính sách ưu đãi về thuế 

quy định tại khoản 1 Điều 2 Quyết định này; hướng dẫn các cơ sờ kinh doanh sử dụng vốn vay 
có hiệu quả và trà được nợ cho Ngân hàng Chính sách Xã hội.

c. Kiểm tra, đánh giá tinh hình và kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ quy định tại Quyết 
định này; định kỳ 6 tháng và hàng năm báo cáo Bộ Tái chinh.

6. Hiệp hội sản xuất kinh doanh của người tàn tật Việt Nam có trách nhiệm phối hợp với 
Bộ Lao động -  Thương binh vả Xã hội, các cơ quan liên quan giám sát tình hình thực hiện 
Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kẻ từ ngày đăng Công báo.
Điều 5. Các Bộ trường, Thù trường cơ quan ngang Bộ, Thủ trường cơ quan thuộc Chinh 

phù, Chủ tịch ửy ban nhân dân các tình, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trường các 
cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định náy./.

THÙ TỰỞNG 
Nguyền Tẩn Dũng
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NGHỊ ĐỊNH SÓ 17/2006/NĐ-CP NGÀY 27-01-2006 CỦA CHÍNH PHỦ VÈ 
SỬA ĐOI, BO SUNG MỌT s o  ĐIÈU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DÁN 
THI HÀNH LUẠT ĐÁT ĐAI VÀ NGHỊ ĐỊNH SÒ 187/2004/NĐ-CP VÈ VIẸC 

CHUYÈN 'c ô n g  t y  n h à  n ư ớ c  t h à n h  c ô n g  t y  c ó  p h à n

CHỈNH PHÚ

Cán cứ Luật Tổ chúc Chinh phù ngày 25 tháng 12 Iiăm 2001.

Cán cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003:
Xèl ơẻ nghị cùa Bộ trưởng Bộ Tái nguyên và MÔI trường và Bộ trưởng Bộ Tài chinh.

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi sừa dồi, bổ sung
Nghị định này quy định việc sửa đỗi. bỗ sung một số điều cùa Nghị định số 181/2004/NĐ-CP 

ngáy 29 tháng 10 năm 2004 của Chinh phủ về thi hành Luật Đat đai (gọi là Ngh| định số 
181/2004/NĐ-CP). Nghị định số 182/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phù về xụ 
ly VI phạm hãnh chính trong lĩnh vực đất đai (gọi lá Nghị định số 182/2004/NĐ-CP), Nghị định số 
197/2004/NĐ-CP ngáy 03 tháng 12 nãm 2004 của Chính phủ vè bồi thường, hỗ trợ vá tái định cư 
khi Nhã nuớc thu hồi đất (gọi là Nghị định số 197/2004/NĐ-CP), Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày
03 tháng 12 năm 2004 cùa Chinh phú về thu tiền sử dụng đát (gọi là Nghị định số 198/2004/NĐ- 
CP) Ngh| đinh số 187/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 nám 2004 của Chính phủ vè việc chuyển 
cóng ty nhá nước thành công ty cổ phần (gọi là Nghị định số 187/2004/NĐ-CP).

Điều 2. Sừa đồi, bổ sung một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP
1. Sửa'đỗí khoản 2 Điều 30 như sau:
"2. Việc chấp hành tốt pháp luật vè đát đai của người xin giao đát. thuè đất đồi với trường hợp 

người xín giao đất, thuê đất đã được Nhà nước giao đát, cho thuê đắt trước đó đế thực hiện các dự 
án đầu tư sán xuát, kính doanh, dịch vụ Trên cơ sờ bản tự kê khai cúa nguời xin giao đát. thuẽ đát 
vè tắt cả diện tích đất, tinh trạng sử dụng đất đã được Nhà nước giao, cho thuê trước đó vá tự nhặn 
xét về chấp hành pháp luật vè đất đai, Sỡ Tài nguyên và Mõi trướng nơi có đát đang lám thú tục 
giao đất, cho thuê đát có trách nhiệm liên hệ với Sỡ Tài nguyên và Môi trường nơi có đát đã giao, 
đă cho thuê để xác minh mức độ chấp hành pháp luật về đát đai cũa người sử ởụng đất trong quá 
trinh thực hiện các dự án đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đẩt.

Trường hợp người xin giao đất, thuè đất lá tổ chức kính tế không thuộc só hữu nhà nước thi 
phải kẽ khai tất cả diện tích đát, tinh trạng sử dụng đất má Nhà nước đã giao, đã cho thuê đối với tổ 
chức kinh tế đó và các tỗ chức kinh tế khác có cùng chủ sờ hữu."

2. Bỗ sung khoản 4 vào Đièu 30 như sau:
“4, Suất đầu tư trẽn một đơn vị diện tích đất được tinh bàng tổng số vồn đầu tư trên đất chia 

cho tổng diện tích đát cùa dự án. uý ban nhãn dân tinh, thành phố trực thuộc Trung ương càn cử 
váo tinh hinh cụ thể cúa địa phương để quy định suất đầu tư tối thiểu trên một đơn vị diện tích đát 
phù hợp với từng loại dự án và từng địa bàn đấu tư làm căn cứ cho việc thẩm định dự án và thảm 
định nhu cầu sử dụng đất cùa dự án đầu tư".

3 Bổ sung điểm đ vá điểm e vào khoán 2 Đièu 36 như sau:
“đ) Sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư thâm dó. khai thác khoáng sán theo quy định 

của pháp luật vê đâu tư vả pháp luật về khoáng sản; sử dụng đât đẻ làm mặt bảng di dời các cơ sờ 
sán xuất, kinh doanh dịch vụ theo yêu câu báo vệ môi trường hoậc theo quy hoạch má không thể bổ 
tri váo khu cõng nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

e) Sứ dụng đát để thực hiện các dự án đầu lư kết cẩu hạ tầng phuc vụ công cộng bao gồm các 
công trinh giao thõng, điện lưc, thuý lợi, câp nước, thoát nước, vệ sinh môi trướng, thõng tin liên 
lạc. đường ống dẫn xăng dàn, đường ống dẫn khí, giáo dục. đào tạo, văn hoá, khoa học kỹ thuật, y 
tế, thế dục, thể thao, chợ".
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'4 Sứa đối khoản 7 Điều 36 như sau:
"7. Không được chuyển đất đã giao đẻ sú dụng váo mục đich quốc phỏng, an ninh, lợi ich quốc 

gia, lợi ích công cộng, xây dựng khu cõng nghiệp, làm mặt bâng sản xuất kinh doanh phi nông 
nghiệp sang mục đich xây dựng kinh doanh nhà ở. đất ỡ trừ trường hợp được co quan nhà nước 
có thẳm quyền quy định tại Điẽu 37 cùa Luật Đât đai cho phép chuyển mục đích sử dụng đắt vá phù 
hợp với căn cử chuyến mục đích sử dụng đất quy định tại Điều 31 của Luật Đất đai ”

5. Sửa đổi điểm d và bỗ sung điểm đ, điểm e, điém g vào khoán 2 Điều 61 như sau
' d) Trường hợp đất đưa ra đấu giá mà không có người tham gia hoặc đấu giá ít nhát là hai lần 

nhưng không thánh hoặc trường hợp chỉ có một nhá đầu tu’ lập dự án xin giao hoậc thuê một diện 
tích đắt cụ thể để thực hiện dụ- án đầu tu phú hợp với quy hoạch;

đ) Các trường hợp sử dụng đắt để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhá ớ tái định cư, xây 
dựng nhà ờ cho nguởi-nghèo và người có thu nhập tháp thuê hoặc mua, xây dựng nhà ó công vụ;

e) Trường hợp giao đất ờ cho cán bộ, công chức chuyển noi cõng tác theo quyêt đinh điều 
động của cơ quan có thảm quyền;

g) Đát chưa được bồi thường, giài phóng mặt bảng’ .
6. Sửa đổi khoán 1 Đièu 63 như sau:
“1. Doanh nghiệp nhá nước đang sử dụng đất do Nhà nước giao hoặc cho thuê mà thưc hiện 

cổ phần hoá thì doanh nghiệp cỗ phần hoá được quyèn lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền sứ 
dụng đất hoặc thuê đắt".

7. Bổ sung khoán 7 vào Điều 84 nhu sau:
“7. Đơn vị sự nghiệp kinh té tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên được cơ quan có 

thẩm quyền giao nhiệm vụ xây dựng kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, nếu được Nhà nước cho 
thuê đất để đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tằng khu công nghiệp thi được cho thuê lại đất 
sau khi đã đầu tư két cấu hạ tầng".

8. Sừa đỗi khoản 1 Đièu 101 như sau:
“1. Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đát cúa các dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ờ 

để bán hoặc cho thuẻ được quy định như sau:
a) Đối với các thành phố, thị xâ, các khu đõ thị mới của các thành phố, thị xã hoặc các khu đô 

thị mới được quy hoạch phát triển thành thành phố, thị xã, không cho phép chuyển nhượng quyền 
sử dụng đầt cho hộ gia đinh, cá nhân dưới hình thức bán nền mà chưa xây dựng nhà ở. Chú đầu tư 
được chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho tỗ chức kinh tế đối với diện tích đất đã hoàn thành 
việc đằu tư xây dựng đồng bộ hạ tằng theo dự án được xét duyệt hoặc theo dự án thành phần của 
dự án đầu tư đã được xét duyệt; tổ chức kinh tế nhặn chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải sử 
dụng đất đúng mục dich, đúng nội dung xây dựng và tiến độ ghi trong dự án đó;

b) Đối với các khu vực khác, việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các dự án đầu tư 
kinh doanh nhà ờ được thực hiện như quy định tại điểm a khoán này, trường hợp có dự án đấu tư 
xây dựng đồng bộ hạ tầng khu dân cư thi chủ đầu tư phải hoàn thành đúng với nội dung dự án đã 
được xét duyệt thì mới được chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng đó cho tổ chức 
kinh tế, hộ gia đinh, cá nhân".

9. Bổ sung Điều 111 a như sau:
"Điều 111 a Quyền và nghĩa vụ của người sừ dụng đát đối với trường hợp được giao đắt ớ đất 

làm mật băng sản xuát kinh doanh, đât đe thực hiện các dư án đâu tư vi mục đích lợi nhuận mà 
được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đát, tiền thuê đất

1. Người được Nhà nước giao đất ờ hoặc được Nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án xây 
dựng kinh doanh nhà ờ mà được miễn hoặc giám tiên sứ dụng đât, tiên thuê đãt thi có các quyền và 
nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về đất đai như trướng hợp không được miễn hoặc khòng 
được giám tiền sử dụng đắt, tiền thuê đẩt.

2. Người được Nhà nước giao đát để làm mặt bảng sản xuất kinh doanh, đất để thực hiện các 
dự án đầu tư vi mục đích lợi nhuận má được giám tiền sử dụng đát, tiền thuê đát thi có các quyèn 
và nghĩa vụ theo quy định cùa pháp luật về đát đai như trường hợp không được miễn hoặc không
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được giám tiền sử dụng đát, tiền thuê đắt đối với loại đất có mục đich sứ dụng tương ứng.
3 Người được Nhà nước giao đắt đé làm mặt bẳng sản xuất kỉnh doanh, đát để thực hiện các 

dự án đầu tư vi mục đích lợi nhuận má được miễn tiền sử dụng đât, tièn thuê đảt thi có các quyèn 
và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về đất đai như trường hợp Nhà nước cho thuê đất trả tiền 
thuê đất hàng năm đối với loại đất có mục đich sử dụng tương ứng.

Trường hợp đang trong thói gian đầu tư xây dựng cõng trinh má người sử dụng đất không có 
khả năng tiếp tục thực hiện dự án thi Nhá nước thu hồi đất; tài sán đã đầu tư trên đất được xử lý 
theo quy định tại Điều 35 cùa Nghị định số 181/2004/NĐ-CP

Trường hợp dự án đă hoàn thành giai đoạn xây dựng cơ bản mà nhà đầu tư không có khả 
năng tiép tục thực hiện dự án thi được bán tài sản gắn liền với đất; người mua tài sản được tiếp tục 
thực hiện dự án và phải sử dụng đât theo đúng mục đich đã được xét duyệt".

10- Sửa đồi khoán 1 Điều 119 như sau:
"1. Hợp đồng hoặc giáy tờ khi người sử dụng đất thực hiện các quyèn chuyển đỗi, chuyển 

nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đát, thế chấp, bào lãnh, góp vốn 
bảng quyền sử dụng đát phải có chứng nhặn của công chứng nhá nước hoặc chứng thực của ủy 
ban nhân dân xã, phường, thị trán hoặc xác nhận cùa Ban quàn lý khu công nghiệp, khu kinh tế, 
khu công nghệ cao theo quy định sau:

a) Trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, thế chấp, báo lãnh, 
góp vốn bẳng quyền sử dụng đất trong khu công nghiệp, khu kinh tế. khu công nghệ cao thi phải có 
xác nhận của Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tê, khu công nghệ cao;

b) Trường hợp không thuộc quy định tại điểm a khoán 1 Điều náy thì phải có chứng nhận cùa 
công chứng nhá nước đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ỡ nước ngoái, tỗ chức nước ngoài, 
cá nhân nước ngoài; phải có chứng nhận của cõng chứng nhà nước hoặc chứng thực của ủy ban 
nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đát đỏi với hộ gia đinh, cá nhân; phải có chứng nhặn cúa công 
chửng nhà nước hoặc chứng thực của ủy ban nhân dân xã. phường, thị trán nơi có đất cho bên 
tham gia là hộ gia đinh, cá nhân và bên còn lại là tổ chức, người Việt Nam định cư ỡ nước ngoài, lổ 
chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài".

11. Sửa đổi khoản 5, khoản 6 Điều 130 như sau:
“5. Trước khi hết thời gian thông báo ít nhất là haí mươi (20) ngày, sờ  Tài nguyên và Môi 

trường có trách nhiệm trinh uỹ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vè quyết định 
thu hồi đ ấ t.

Trong thời hạn không quá năm (05) ngáy làm việc kể từ ngày nhận được tờ trinh, uỷ ban nhân 
dân tinh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm xem xét, ký và gửi cho Sờ Tài nguyên và 
Môi trường, uỳ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tinh quyết định thu hồi đât. Quyết 
định thu hôi đất phải bao gồm nội dung thu hồi diện tích đất cụ thể đối với từng thửa đất do tỗ chức, 
cơ sờ tôn giáo, người Việt Nam định cư ờ nước ngoài, tồ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài sử 
dụng và nội dung thu hồi đất chung cho tất cả các điện tích đất do hộ gia đinh, cá nhân, cộng đồng 
dân cư sử dụng.

Trường hợp trên khu đát thu hồi có diện tích đất do hộ gia đinh, cá nhân đang sử dụng thì 
trong thời hạn không quá mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định về thu hồi đát 
cùa uỳ ban nhân dân tình, thành phố trực thuộc Trung ương, uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xẵ, 
thành phô thuộc tinh quyết định thu hôi diện tích đál cụ thể đối với hộ gia đình, cá nhãn, cộng đồng 
dãn cư sử dụng.

6. Sau khi có quyết định thu hồi đất của uỷ ban nhân dãn tinh, thành phố trực thuộc Trung 
ương, Tổ chức phát triên quỹ đất hoặc uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tinh 
có trách nhiệm lập và trình phương án bồi thường, giải phóng mặt bẳng.

Trong thời hạn không quá mưòi lãm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình, Uỷ ban 
nhân dân tỉnh, thánh phô trực thuộc Trung ương có trách nhiệm xem xét, ký và gửi cho Tỗ chức 
phát triên quỹ đât hoặc uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tinh quyết định xét 
duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng”.

12 Bãi bó khoản 3 Điều 149
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13. Sửa đổi khoán 3 Điều 163 như sau:
"3. Trong thời hạn không quá bốn mươi lăm (45) ngày kể từ ngày nhận được quyết định giái 

quyết của Chú tịch Uỵ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thảnh phố thuộc tinh mà người khiêu nại 
không đông y với quyêt định giái quyêt đó thi có quyên khới kiện ra Toà án nhân dân hoặc khièu nại 
đến Uỹ ban nhân dãn tinh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trường hợp khiếu nại đến uỷ ban nhân dân tinh, thành phố trực thuộc Trung ương thi Chủ tịch 
uỷ ban nhân dân tinh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm giái quyết khiếu nại theo 
thời hạn quy định của Luật Khiêu nại, tô cáo Quyết định giải quyết khiéu nại cúa Chủ tịch uỷ ban 
nhân dân tinh, thành phố trực thuộc Trung ương là quyết định giải quyết cuối cùng, phái được cõng 
bố công khai và gửi cho người khiếu nại. người khác có quyèn lợi và nghĩa vụ liên quan".

14. Sửa đổi khoản 3 Điều 164 như sau:
“3. Trong thời hạn không quá bốn mươi lãm (45) ngày kẻ từ ngày nhặn được quyết định giái 

quyêt của Chú tịch uỷ ban nhân dân tinh, thành phố trực thuộc Trung ương mà người khiêu nại 
không dồng ỷ với quyết định giải quyét đó thì có quyền khới kiện tại Toà án nhãn dân”.

Điều 3. Sứa đồi khoản 7 Điều 7 của Nghị định số 182/2004/NĐ-CP như sau:
“7. Hình thức, mức độ xử phạt được xác đinh căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm, hậu quả 

cùa hành vi vi phạm hành chinh, nhân thân cùa người có hành vi vi phạm hành chinh, tinh tiét giảm 
nhẹ, tinh tiết tăng nặng. Tình tiết giảm nhẹ, tinh tiết tăng nặng được áp dụng theo quy định tại Điều
8 vá Điều 9 của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chinh”.

Đièu 4. Sứa đổi, bồ sung một sổ điều của Nghị định số 197/2004/NĐ-CP
1 Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 3 như sau:
“b) Tỗ chức, cá nhãn được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuệ đát đã ứng 

trước tiền để thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ giái phóng mặt băng thl được trừ sô tiền đã bôi 
thường về đểt, hỗ trợ về đất vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đát phải nộp cho Nhà nước; mức được 
trừ không vượt quả số tiền sử dụng đất, tiền thuê đát phái nộp".

2 Sửa đối, bổ sung khoản 1 Điều 9 như sau:
"1 Giá đất để tính bồi thường lá giá đát theo mục đích đang sử dụng đã được Uỷ ban nhân 

dân tinh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định và công bố; không bồi thường theo giá đát sẽ 
được chuyển mục đich sử dụng; trường hợp tại thời điểm có quyết định thu hồi đât mà giá nây chưa 
sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trẽn thị trường trong điều kiện bình thường 
thi uỷ ban nhân dân tình, thánh phố trực thuộc Trung ương quyết định giả đất cụ thẻ cho phú hợp".

3 Bỗ sung khoản 3 vào Điều 28 như sau:
“3. Trường hợp hộ gia đinh, cá nhân bị thu hồi đất có mửc sống thuộc diện hộ nghèo theo tiêu 

chi hộ nghèo do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội công bố trong từng thời kỳ thi được hỗ trợ 
để vượt qua hộ nghèo; mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ cụ thể do uỳ ban nhân dân tình, thành phố 
trực thuộc Trunạ ương quy định nhưng không dưới 3 năm vá không quá 10 năm kể từ ngày hoàn 
thành việc thu hoi đất”.

4. Sửa đổi Điều 29 như sau:
Hộ gia đinh, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp bị thu hồi trên 30% diện tích đất nông 

nghiệp mà không được Nhà nước bồi thường bầng đất nông nghiệp tương ừng thi được hỗ trợ 
chuyên đổi nghê nghiệp vá tạo việc làm theo quy định sau đây:

1. Được giao đất có thu tiền sử dụng đất tại vị tri có thẻ làm mặt bàng sản xuắt hoặc kinh 
doanh dịch vụ phi nông nghiệp; mửc đát được giao do uỷ ban nhân dân cáp tình cãn cử vào khả 
năng quỹ đất và mức đất bị thu hồi của từng hộ gia đinh, cá nhân để quy định; giá đất được giao 
bàng giá đất nông nghiệp tương ứng cộng với chi phí đầu tư hạ tầng trên đất nhưng không cao hơn 
giá đát tại thời điểm thu hồi đất đã được uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định và công bố;

2. Trường hợp đặc biệt khỏng có đát đẻ bố tri như quy định tạí khoăn 1 Điều này thi những 
thành viên trong hộ gia đình còn trong độ tuổi lao động được hỗ trợ đào tạo chuyển đỗi nghề 
nghiệp; mửc hỗ trợ cụ thể do uỷ ban nhân dân cầp tinh quy định phú hợp với thực tế ớ địa phương; 
việc hỗ trợ đào tạo chuyển đỗi nghè nghiệp được thực hiện chú yếu bàng hình thức học nghề tại 
các cơ sờ dạy nghề".
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5. Bỗ sung khoản 3 vào Điều 36 như sau:
"3. Hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đảt ớ phải tái định cư thi việc bố tri tái định cư phái gắn với 

tạo việc làm hoặc chuyển đôi nghê nghiệp theo quy định sau đây:
a) Nếu là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp má không được Nhả nước bồi 

thướng bằng đất nông nghiệp tương ứng với đất nông nghiệp đã bị thu hồi thi việc bỏ tri tái định cư 
được gãn với giao đât làm mặt băng sản xuât, dịch vụ phi nông nghiệp như quy định tại khoán 1 
Điều 29 cùa Nghị định náy;

b) Nếu là hộ gia đinh, cá nhân sản xuất, dịch vụ phi nông nghiệp thì việc tái định cư phải gắn 
với tạo việc làm từ sản xuất, dịch vụ phi nông nạhiệp; trưòng hợp đặc biệt không có đãt đủ điêu kiện 
đè tái định cư găn với tạo việc làm từ sản xuât, dịch vụ phi nòng nghiệp thi hộ gia đinh, cá nhân 
được hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 29 cùa Nghị định này".

6. Sửa đổi khoản 2 Điều 48 như sau:
"2. Kinh phi đăm bảo cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định CU' được trich 

không quá 2% tổng số kinh phí bồi thường, hỗ trợ của dự án; mức cụ thể do uỷ ban nhãn dân cấp 
tinh quyẽt định phú hợp với thực tế ờ địa phương và tùy theo quy mô, tính chát, đặc điêm của từng 
loại dự án; việc chi tiêu, thanh quyết toán được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Tổ chức phát triển quỹ đát hoặc Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cấp huyện khi thực 
hiện cõng tác bồi thướng, hỗ trự và tái định cư cho nhiều dự án trên địa bàn thì có thể càn đối mức 
kinh phi được trích của từng dự án cho phù hợp với thực tế nhưng phải bảo đảm tông kinh phí tổ 
chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cũa các dự án không quả 2% tông sô kinh phi bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư của các dự án đó".

Điểu 5. Sửa dổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP
1 Sửa đỗi, bỗ sung khoản 2 Điều 4 như sau:
“2.Giá đất tính thu tiền sử đụng đát lá giá đất theo mục đích sử dụng đất được giao đã được 

Uỳ ban nhân dân tình, thành phố trực thuộc Trung ương quy định và công bõ; trường hợp tại thời 
điểm giao đất mà giá này chưa sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị 
trường trong điều kiện bình thường thi Uý ban nhãn dân tinh, thành phô trực thuộc Trung ương 
quyết định giá đất cụ thể cho phù hợp".

2. Sửa đỗi, bố sung điểm a khoản 2 Điều 6 như sau:
"a) Chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ờ thuộc khu dân cư không được công 

nhận là đầt ờ sanạ làm đất ớ thi thu tiền sử dụng đất bàng 50% chênh lệch giữa thu tièn sử dụng 
đát tinh theo giá đẫt ở với thu tièn sử dụng đãt tính theo giá đât nông nghiệp;

Trường hợp hộ gia đinh, cá nhân được cơ quan nhà nước có thẳm quyện cho phép chuyển 
mục đích sử dụng đất từ đất vườn, ao không được công nhận lả đất ở hoặc đất nông nghiệp sang 
dất sản xuát, kinh doanh phi nông nghiệp thì thu tiền sử dụng đất băng chênh lệch giữa thu tiền sử 
dụng đất tính theo giá đất sàn xuất, kinh doanh phi nông nghiệp với thu tiền sử dụng đât tinh theo 
giá đất nông nghiệp".

3. Sừa đỗi, bỗ sung khoản 4 Điều 11 như sau:
"4 Không áp dụng miễn, giảm tièn sử dụng đầt trong trường hợp đáu giá quyền sử dụng đất 

để giao đất có thu tiền sử dụng đất; chuyển từ hinh thức thuê đát sang hình thức giao đất có thu tiền 
sử đụng đất để sử dụng vào mục dich sản xuất, kinh doanh, trừ trường hợp khi chuyển sang hình 
thức giao đất có thu tiền sử dụng đất thuộc đối tượng được miễn tièn sử dụng đát quy định tại Điều 
12 của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP".

4. Bỗ sung khoản 4 và khoản 5 vào Điều 15 như sau:
“4. Hộ gia đinh, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng từ đát vườn, ao trong cùng thửa đất 

có nhà ớ thuộc khu dãn cư nhưng không được công nhận lả đát ỡ hoặc chuyển mục đích sử dụng 
từ đãt nông nghiệp sang đát ớ phải nộp tiên sử dụng đát theo quy định tại Điéu 6 của Nghị định này 
và hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được cấp giấy chửng nhặn quyền sứ dụng đât mạ phái 
nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 8 cùa Nghị định này, nếu chưa đủ khả năng nộp tiền sử 
dụng đát cho Nhà nước thi được ghi nợ số tiền sử dụng đát phải nộp trên giấy chửng nhận quyèn
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sử dụng đất; số tiền sử dụng đát ghi nợ được tính theo giá đất tại thời điếm cấp giày chung nhận 
quyền sử dụng đất.

Khi hộ gia đinh, cá nhân thực hiện các giao dịch về quyèn sử dụng đát (chuyến nhượng, cho 
thuẽ, thế chấp, báo lãnh, góp vổn bàng quyền sứ dung đất), tặng cho quyển sử dụng đất đối với 
người ngoài diện thừa ké theo quy định cùa pháp luật dãn sự (trử trường họp quy đinh tại điểm c 
khoản 2 Điêu 110 của Luật Đât đai) hoặc được bồi thường về đắt khi Nhà nước thu hồi thì phái nộp 
cho Nhá nước số tiền còn nợ. Văn phòng đăng kỷ quyền sứ dụng đất thuộc Phòng Tài nguyèn vá 
Môi trường nơi có đất có trách nhiệm chinh lý xoá sổ tiền nợ đã ghi trên giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất trong các trường hợp hộ gia đinh, cá nhân đã nộp đủ tiền sử dụng đất còn nọ cho Nhá 
nước

Các giao dịch vè quyển sử dụng đất đối với đất có giấy chú ng nhận quyền sử dụng đát còn ghi 
nợ tiên phải nộp cho Nhà nước đều không có giá trị pháp lý.

5. Tồ chức kinh tế được Nhà nước giao dát có thu tiền sử dụng đắt để đầu tu được nộp tiền sứ 
dụng đất theo tiên độ giao đắt ghi trong dự án dâu tư đâ được xét duyệt”.

5. Sửa đỗi, bổ sung khoản 1 Điều 17 như sau:
"1. Hộ gia đinh, cá nhãn đang sử dụng đắt má đất đó đã sử dụng từ ngáy 15 tháng 10 năm 

1993 đên ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, đã được cáp giáy chứng nhận quyền sử dụng 
đất, nếu còn nợ tiền sử dụng đất thì được tiếp tục ghi nợ và phải nộp tièn sử dụng đất váo ngân 
sách nhà nước theo quy định tại khoản 4 Điều 15 của Nghị định này".

Điều 6. Sừa đổi điểm b khoản 1 Điều 19 cùa Nghị định số 187/2004/NĐ-CP như sau:
“b) Trường hợp doanh nghiệp cố phần hoá lựa chọn hinh thức giao đất thi phái tinh giâ trị 

quyền sừ dụng đất vào giá trị doanh nghiệp cỗ phần hoá theo giá đát đã được uỷ ban nhân dân 
tinh, thánh pho trực thuộc Trung ương quy định và công bố; nếu giá này chưa sát VỜI giá chuyển 
nhượng quyền sử dụng đát thực tế trên thị trường trong đièu kiện binh thường tại thời điểm cổ phần 
hoá thi uỷ ban nhân dân tinh, thành phố trực thuộc Trung ựơng quyểt định giá đất cụ thể cho phù 
hợp. Trình tự và thủ tục giao đất, nộp tiền sử dụng đất và cấp giáy chứng nhận quyền sử dụng đất 
thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về đắt đai”.

Điều 7. Điều khoán thi hành
Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày dăng Công báo. Bãi bỏ các quy 

định trước đây trái với quy định của Nghị định này.
Các Bộ trưởng, Thú trướng cơ quan ngang Bộ, Thủ trường cơ quan thuộc Chính phù, Chủ tịch 

uỷ ban nhân dân các tinh, thành, phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định 
này.

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính hướng dân thực hiện Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ 
THỦ TƯỚNG 

Phan Văn Khải
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THÔNG Tự SỐ 01/2005/TT-BTNMT NGÀY 13-04-2005 CỦA BỌ TÀI 
NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HƯỚNG DẢN THỰC HIẸN MỌT s ó  ĐIẺU 

CỦA NGHỊ ĐỊNH SÔ 181/2004/NĐ-CP NGÀY 29 THÁNG 10 NĂM 2004 CÙA 
CHÍNH PHỦ VÈ THI HÀNH LUẠT ĐẮT ĐAI

Thông tư này hướng dẫn thực hiện một số điều cúa Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 
29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai (sau đây gọi lả Nghị định 181) 
mà trong quá trinh triển khai thực hiện, các tinh, thành phố trực thuộc Trung ương và người sử 
dụng đất đề nghị được hướng dẫn áp dụng cụ thể hơn.

1. HƯỚNG DÀN BÔ SUNG VÊ GIAO ĐÁT, CHO THUÊ ĐÁT, XÁC ĐỊNH MỤC ĐÍCH sứ  
DỤNG DAT, Xá c  đ ịn h  t h ờ i h ạ n  Sử  d ụ n g  đ á t , t h u  Hồ i Đá t , c ó n g  n h ạ n ' q u y è n  Sừ  
DỤNG ĐÁT

1. v ề  hồ SO’ xin giao dất, thuê đất, chuyển mục dich sừ dụng đất đã nhận trước ngày 
16 tháng 11 nẳm 2004
1.1. Đối với hồ sơ xin giao đát, thuê đất, chuyển mục đích sữ dụng đất đã nộp trước ngày 
16 tháng 11 năm 2004 (ngáy Nghị định 181 có hiệu lực thi hành) thi tiếp tục thực hiện giao đất, cho 
thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đát theo quy định của pháp luật vè đất đai trước ngày 
01 tháng 7 năm 2004 (ngày Luật Đất đai có hiệu lực thi hành) nếu thuộc các trường hợp sau đây:

a) Đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đầu tư phê duyệt 
dự án đầu tư trước ngày 16 tháng 11 năm 2004 dối với các dự ản có nguồn vốn đầu tư từ ngân 
sách nhà nước hoặc các dự án có vốn đầu tư của nước ngoài;

b) Đã nộp đầy đủ hồ sơ xin giao đất, thuê đất tại cơ quan có chức năng nhận hồ sơ theo quy 
định cùa ủy ban nhân dân tinh, thành phố trực thuộc Trung ương trước ngay 16 tháng 11 nãm 2004 
đối với các dự án không có nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước hoặc không phải dự án có 
vốn đầu tư cúa nước ngoài;

c) Đã nộp đẩy đú hồ sơ xin giao đất, thuê đắt cùa hộ gia đình, cá nhân; hồ sơ xín chuyển mục 
đích sử dụng đất cúa tổ chức, hộ gia đinh, cá nhân tại cơ quan có chửc nâng nhận hồ sơ theo quy 
định cùa ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trước ngày 16 Iháng 11 năm 
2004.
1.2. Người được giao đát, được thuê đất, được phép chuyền mục đich sử dụng đất trong 
các trường hợp quy đinh tại điểm 1.1 mục này phải thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo 
quy định hiện hành.
1.3. Việc giải quỵết hồ sơ giao đầt, thuê đất, chuyên mục đích sử dụng đất đối với các 
trường hợp quy định tại điểm 1.1 mục này phải kết thúc trước ngày 30 tháng 06 năm 2005.
2. về việc cõng nhận quyền sừ dụng đất khí thực hiện quy định tại khoán 3 Điều 48 cùa 
Nghị định 181

Hộ gia đình, cá nhãn đang sử dụng đát mà trước đây Nhà nước đã có quyết định quản lý trong 
quá trinh thực hiện chinh sách đất đai của Nhà nước quy định tại điểm a và điểm d khoản 1 Điều 4 
của Nghị định 181, nhưng trong thực tế Nhà nước chưa có quyết định quản lý hoặc chưa thực hiện 
quản lý thi hộ gia đinh, cá nhân đó được liếp tục sử dụng, được cáp giấy chửng nhận quyền sứ 
dụng đât vá không phải nộp tiền sử dụng đất.
3. về thời hạn sừ dụng đất
3.1. Thời hạn sử dụng đất đối với người trúng đấu giá quyền sử dụng đắt được xác định
dựa vào các cán cứ sau:

a) Mục đích sử dụng đã được xác định đối với đất đưa ra đáu giá;
b) Thời hạn sử dụng đắt đối với từng mục đích sử dụng đát quy định tại Điều 66 và Điều 67 

cùa Luật Đất đai
3.2 Tổ chức kinh tể, hộ gia đinh, cá nhãn đang sử dung đất làm mặt bằng sản xuất, kinh 

doanh khi được cấp giáy chứng nhân quyèn sử dụng đất thi thời hạn sử dụng đất được xác định 
như sau
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a) Trường hợp có giấy tờ hợp lệ vè quyền sứ dụng đất mà trong giầy tờ ghi rõ thời hạn sử 
dụng đát theo quy định của pháp luật vè đât đai thi thời hạn sử dụng đât được xác định theo giấy tờ 
đó;

b) Trưởng hợp có giấy tờ vè quyèn sử dụng dát mà trong giấy tờ không ghi thời hạn sử dụng 
đất hoặc có ghi thời hạn sử dụng đãt nhưng không phù hợp với quy dịnh của pháp luật vè đát đai thi 
thời hạn sú dụng đất được xác định theo quy định tại Điêu 67 của Luật Đát đai và Điều 78 của Nghị 
định 181: thời hạn sử dụng đàt được tính từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đôi với trường hợp sử 
dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, được tính từ ngày có quyết định giao đát, cho thuê đát 
đối với trường hợp sử dụng đất từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 trờ vê sau;

c) Trường hợp không có giấy tờ về quyèn sử dụng đát thi thời hạn sử dụng đất được xác định 
theo quy định tại Điều 67 cúa Luật Đất đai vá Điều 78 của Nghị định 181 ; thời hạn sử dụng đất được 
tinh từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đối với trường hợp sử dụng đát trước ngáy 15 tháng 10 nãm 
1993. được tinh từ ngày được cáp giấy chứng nhận quyền sừ dụng đất đối với trường hợp sử dụng 
đất từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 trở về sau;

3.3. Thời hạn sừ dụng đất đã xác định theo quy định tại điểm 3.1 và điểm 3.2 mục nảy được 
ghi trẽn giẳy chứng nhận quyền sử dụng đất cắp cho người sử dụng đát.
4. về xác định mục đích sừ dụng chinh và các mục đích sứ dụng khác đổi với thừa đất
4.1. Việc xác định mục đích sử dụng chính và các mục đích sử dụng khác đối với thửa đất 
quy định tại khoản 2 Điều 6 của Nghị định 181 được quy định cụ thể như sau:

a) Mục đích sử dụng chính được xác định theo quy định tại Điều 14 của Luật Đẳt đai; ngoài 
mục đích sử dụng chinh, người sử dụng đát có thê sử dụng váo các mục dich khác nhưng không 
íàm ánh hường đến việc sử dụng đât vào mục đích chính;

b) Đối với dắt thuộc nhóm phi nông nghiệp thì mục đích sử dụng chính và các mục đich sử 
dụng khác của thửa đất phái cùng loại đất được Nhà nước giao đất không thu tiên sử dụng đát hoặc 
cùng loại đất có nguồn gốc được Nhà nước giao đát có thu tiền sử dụng đất, Nhá nước cho thuê 
đát;

c) Đối với các dự án đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng, dự án đầu tư xây dựng kinh 
doanh nhà ờ, dự án sản xuát kinh doanh phi nông nghiệp má trong dự án có nhiều hạng mục công 
trinh có mục đích sử dụng đất khác nhau thi phải ghi rõ diện tích theo mục đích sử dụng chinh và 
diện tích theo các mục dich sử dụng khác trong văn bản phê duyệt dự án hoặc văn bản thẩm định 
nhu cầu sử dụng đát của dự án.
4.2. Thời hạn sử dụng đất của thừa đất có mgc đích sử dụng chinh và các mục đich sử
dụng khác là thời hạn sử dụng của đất có mục đich sử dụng chính.

Trường hợp dự án xây dựnạ kinh doanh nhà ỡ cao tầng, trong đó có một số tầng được sử
dụng làm các căn hộ để ờ, một so tầng được sử dụng làm cơ sớ dịch vụ, thương mại, cho thuê thi 
mục dich sử dụng chinh là mục đích sử dụng làm đất ỡ và thời hạn sử dụng cùa thửa đất là ổn định 
lâu dài.
II. HƯỚNG DÀN Xử LÝ ĐỒI VỜI ĐẢT ĐÉ THỰC HIỆN Dự ÁN ĐÂU TƯ
1. vể việc thực hiện các dự án theo phương thức sử dụng quỹ đất để tạo vốn xây dựng 
kết cấu hạ tâng
1.1. Đổi với các dự án đã triển khai và đã thực hiện việc giao đất đối với khu đát trả cho
nhá đầu tư, trong đó quy định nhà đầu tư được sử dụng đất với thời hạn ỗn định lâu dài theo quy
định tại điểm c khoản 1 Điêu 5 của Nghị định số 04/2000/NĐ-CP ngày 11 tháng 02 nâm 2000 của 
Chính phủ về thi hành Luật sửa đổi, bo sung một sổ đièu của Luật Đát đai thì nay được tiếp tục sử 
dụng VỚI thời hạn ổn định lâu dài.

1 2. Đối với dự án đã có trong danh mục các rtự án được sử dụng quỹ đất để tạo vổn xây
dựng kết cấu hạ tầng của địa phương được Thù tướng Chính phủ phê duyệt trước ngày 01 tháng 7 
năm 2004 thì xử lý như sau:

a) Trường hợp ủy ban nhân dân tinh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tổ chức đáu thầu 
hoặc chi định thầu trước ngày 16 tháng 11 năm 2004 để chọn chủ đầu tư thực h'ẹn dự án xây dựng 
cỏng trình két cấu hạ tầng theo trinh tự quy định tại Điều 23 của Nghị định số 04/2000/NĐ-CP thi 
được tiêp tục thực hiện theo trinh tự đó; ủy ban nhãn dân tinh, thành phố trực thuộc Trung ương 
quyết định giao đất đẻ xây dựng công trình kết cáu hạ tầng và giao đất để trả cho nhà đầu tư đã bỏ
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vốn xây dựng công trinh két cáu ha làng theo thấm quyền quy đinh tai Luật Đắt đai:
b) Trường hợp úy ban nhân dân tinh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tổ chức đáu thấu 

hoặc chi đinh thầu trong thời gian từ ngày 16 tháng 11 năm 2004 đên ngày Thông tư này cọ. hiệu 
lực thi hành mà không thực hiện theo đúng phương thức đàu giâ quyền sứ dụng đãt, đâu thầu dư 
án có sú dụng đắt đối với quỹ đầt được sử dụng để tạo vốn cho đầu tu xây dựng kết cáu hạ tầng 
quy định tại Điêu 62 Nghị định 181 thi phải xoá kêt quả và tỏ chức thực hiện theo đúng quy định tại 
Điếu 62 của Nghị định 181 ;

c) Trướng hợp ủy ban nhân dân tinh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa tổ chức đáu thầu 
hoặc chi định thầu đế chọn chú đầu tư thực hiện dự án thi thực hièn đấu giá quyền sử dụng đát. 
đấu thầu dự án có sử dụng đất đối với quỹ đất được sử dụng để tạo vốn cho đầu tư xây dựng kết 
cấu hạ tằng theo quy định tại Điều 62 của Nghị định 181.
2. vè trường hợp nhà đẩú tư nhặn chuyển nhưọng, thuê quyền sừ dụng đất, nhận góp 
vốn bằng quyền sứ dụng đắt để thực hiện dự án
2.1. Trướng hợp mục dich sử dụng đất của dự án khác với mục đích sử dụng đất cùa thửa 
đát mà việc sử dụng đất để thực hiện dự án phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã xét 
duyệt thi trinh tự giải quyết được thực hiện như sau:

a) Đối với trường hợp nhà đầu tư thuê quyền sử dụng đát hoặc nhận góp vồn bảng quyền sứ 
dụng đẩt cùa người đang sử dụng đất thì thực hiện thù tục đãng kỷ hoặc cho phép chuyển mục đích 
sử dụng đất đối với người đang sử dụng đất trước khi thực hiện thủ tục nhà đầu tư thuê quyền sử 
dụng đất hoặc nhận góp vốn bảng quyẻn sử dụng đất;

b) Đối với trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đát từ người đang sử 
dụng đât thi thực hiện thủ tục chuyên nhượng quyền sừ dụng đát trước khi thực hiện thú tục đăng 
ký hoặc cho phép chuyên mục đích sứ dụng dât đôi với nhà đâu tư;

c) Đối với trưởng hợp nhá đầu tư thuê quyền sử dụng đất hoặc nhặn góp vốn bảng quyèn sử 
dung đất nông nghiệp cùa hộ gía đình, cá nhân thi trước khi cho thuê quyền sử dụng đất, góp vốn 
bằng quyèn sử dụng đất, hộ gia đình, cả nhãn phải thực hiện thú tục chuyển mục đich sử dụng đát 
vâ thực hiện nghĩa vụ tài chinh theo quy định cúa pháp luật. Thời hạn sử dụng đât sau khi chuyển 
mục đich sử dụng đât phù hợp với thời hạn của dự án đầu tư;

d) Đối với trường hợp nhà đầu tư thuê quyền sử dụng đất hoặc nhận góp vốn bằng quyền sử 
dụng đất phi nông nghiệp có thời hạn của tổ chức, hộ gia đinh, cá nhân thi sau khi hết thời hạn thuê 
quyền sử dụng đất, hết thời hạn nhận góp vốn bàng quyền sử dụng đất, nhà đầu tư được tiếp tục 
thuè đắt cúa Nhà nước trong thời hạn cỏn lại của dự án đầu tư.
2.2. Trường hợp trong khu vực đát thực hiện dự án phát triển kinh tế không thuộc trường 
hợp được Nhà nước thu hôi đất (nhà đâu tư thoả thuận trực tiếp với người đang sử dụng đát để 
nhặn chuyển nhượng, thuê quyền sứ dụng đất, nhận góp vốn bàng quyền sử dụng đất đé có đất 
thực hiện dự án theo quy định tai khoản 6 Điều 36 của Nghị định 181) có một phần diện tích đất 
không được tham gia thị trường bất động sản thi ủy ban nhãn dãn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương nơi có đât thực hiện thu hôi đất đề cho thuê hoặc giao cho nhà đầu tư theo quy định sau:

a) Việc sử dụng đất để thực hiện dự án phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã 
được xét duyệt; trường hợp cần chuyển mục đích sử dụng đát thi phải được phép của cơ quan nhà 
nước có thâm quyên hoặc đáng ký theo quy định tại khoán 1 và khoán 2 Đièu 36 của Luật Đát đai;

b) ủy ban nhân dân tình, thánh phố trực thuộc Trung ương thực hiện việc thu hồi đất theo quy 
định tại Điều 39 và Điêu 40 của Luật Đất đai, quyết định cho thuẽ đất hoặc giao đắt không thông qua 
đáu giá quyền sử dụng đất cho nhả đầu tư đối với phần diện tích đắt không được tham gia thị 
trường bất động sán; giá đất giao hoặc giá thuê đất tinh theo giá đát do ủy ban nhân dân tinh, thành 
phô trực thuộc Trung ương nơi có đất quy định;

c) Thời hạn giao đất, cho thuê đất phù hợp với thời hạn sử dụng đất đã xác định trong dự án 
đầu tư;

d) Tiền sứ dụng đắt. tiền thuê đát phải nộp đầy đủ vào ngán sách nhà nước.
2.3. Trường hợp Irong khư vực đất thực hiện dự án bao gồm nhiều diện tich đát có nguồn 
gốc khác nhau do nhận chuyển nhượng, do thuê quyèn sừ dụng đất của người đang sử dụng đất, 
do nhãn góp vòn. do Nhà nước giao, do Nhá nước cho thuê thi giấy chứng nhận quyèn sử dụng đất 
được câp cho thửa đât mới lá toán bô khu vực đất thực hiện dự án, trong đó tại điểm 8 Mục II
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(Nguồn gốc sử dụng đất) trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải ghi rõ diện tích đất đối VỚI 
từng nguồn gốc sử dụng đất, trường hợp tại điềm 8 Mục II không đù chỗ ghi từng nguồn gốc sử 
dụng đất thi lập trang bổ sung theo Mẵu số 01 ban hành kèm theo Thõng tư này vá đóng dấu giáp 
lai (dâu của cơ quan tài nguyên và môi trường) với trang 4 của giây chứng nhận quyèn sử dụng đất.
3. về việc thu hồi đất đé thực hiện chinh trang, phát triển khu đô thị và khu dân cư nông 
thôn
3.1. Nhà nước thu hồi đất đối với đất sứ dụng để chỉnh trang, phát triền khu đô thị và khu 
dân cư nông thôn theo quy định tại khoản 1 Điều 36 của Nghị định 181 bao gồm đất để sử dụng cho 
các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, khu hành chính, khu dân cư, khu sản xuất và 
dịch vụ, công trinh cõng cộng, quốc phòng, an ninh, cơ sờ tôn giáo, nghĩa trang, nghĩa địa tại các 
khu đô thị, khu dân cư nông thôn, khu quy hoạch làm khu đô thị, khu quy hoạch làm khu dân cư 
nông thôn
3.2. Việc thu hồi đất để sử dụng cho các dự án quy định tại điểm 3.1 mục này được thực 
hiện theo khu vực đã quy hoạch sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được công bố hoặc được 
thực hiện theo dự án đầu tư có nhu cầu sử dụng đất phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 
đã xét duyệt, được xác định trong quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị hoặc quy hoạch điểm dân cư 
nông thôn đã được xét duyệt.
3.3. Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện các dự án quy định tại điểm 3.1 mục này 
theo các phương thức quy định tại Điêu 61 và Điều 62 cùa Nghị định 181.
4. về việc chuyền nhượng quyền sử dụng đát được giao để thực hiện dự án thuộc các 
lĩnh vực y tế, văn hoá, giáo dục - đào tạo, thể dục - thẻ thao

4 1. Tỗ chức, cá nhân được giao đất miễn tiền sử dụng đát để thực hiện dự án thuộc lĩnh vực y 
tế, vân hoá, giáo dục - đào tạo, thê dục - thể thao đang trong thời gian đầu tư xảy dựng công trinh 
nếu không có khả năng tiếp tục thực hiện dự án đầu tư thi Nhà nước thu hồi đất; tài sản đã đầu tư 
trên đất được xử lý theo quy định tại Đièu 35 của Nghị định 181.

4.2. Trường hợp dự án đă hoàn thành giai đoạn xây dựng cơ bản, nếu nhà đảu tư không có 
khả năng tiêp tục thực hiện dự án thì được bán tàí sản găn liền với đất; người mua tài sản được tiếp 
tục thực hiện dự án phải sử dụng đât theo đúng mục đích đã dược xét duyệt.

5. về việc thế chấp hoặc báo lãnh bằng quyền sứ dụng đất đối với trường hợp thuè lại
đât tại khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế

5.1. Tổ chừc kinh tế được Nhà nước cho thuê đát để đầu tư xây dựng kinh doanh kết cáu hạ 
tầng tại khu công nghiệp và các khu vực tương tự trong khu kinh té, khu công nghệ cao theo quy 
định tại điểm d khoản 5 Điều 41 của Nghị định 181 (gọi chung là khu cống nghiệp) má trả tiền thuẻ 
đát hàng năm thi có quyền cho thuê lại đất đã được đầu tư xây dựng xong kết cấu hạ tầng theo quy 
định tại điểm d khoản 1 Điều 111 của Luật Đất đai; nếu người thuê lại đất đã trả tiền cho cà thời 
gian thuê lại đất thi người thuê lại đất được thế chấp hoặc bảo lãnh bàng quyền sử dụng đất thuê lại 
và tài sản thuộc sỡ hữu của minh gãn liên với đãt đó tại các tổ chức tín dụng được phép hoạt động 
tại Việt Nam.

5.2. Trường hợp phải xử lý quyèn sử dụng đất thuê lại và tài sản gắn liền với đắt đã thế chấp
hoặc bảo lãnh để thu hồi nợ thi người nhận quyền sử dụng đểt và tài sản gắn lièn với đất được tiếp
tục sử dụng đát đó trong thời hạn còn lại theo hợp đồng thuê lại đắt.

III. BÔ SUNG QUY ĐỊNH VÊ GIÁY c h ứ n g  n h ậ n  QUYÈN s ử  d ụ n g  ĐÂT
1. về việc đính chính và thu hồi giấy chứng nhận quyền sừ dụng đất

1.1. Việc đinh chính nội dung ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quy địnti tại
khoản 1 Đièu 42 cùa Nghị định 181 được thực hiện như sau

a) Cơ quan tài nguyên và mõi trường đinh chính nội dung ghi trên giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất theo quy định của Luật Đất đai đối với giấy chứng nhận quyền sử dụng đảt do ủy ban 
nhân dân cùng cấp đã cáp.

b) Trường hợp giấy chửng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp trước ngày 01 tháng 7 năm 
2004 thi việc đinh chinh nội dung được quy định như sau:

b.1- Sớ Tài nguyên và Môi trường đinh chính nội dung ghi trẽn giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đât đã cảp cho tô chức, cơ sờ tôn giáo, người Việt Nam định cư ờ nước ngoài sử dụng đất để
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thực hiện dự án đầu tư, tồ chức nước ngoài, cá nhân nưóc ngoài:
b.2- Phóng Tái nguyên và Môi trường đinh chinh nội dung ghi trên giầy chứng nhận quyền sử 

dụng đát đã cắp cho hộ gia đinh, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được mua nhà ớ 
gắn với đát ở, cộng đồng dân cư.

c) Trường hợp phái đinh chinh sơ đồ thừa đầt mà làm cho sơ đồ thửa đất không rõ ràng thi bổ 
sung thèm trang sơ đồ thửa đất theo quy định tại Mục 2 Phần này.

d) Trường hợp nội dung đính chinh do có nhiều sai sót vè kỹ thuật làm nội dung cúa giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất không rõ sau khi đinh chính thi được cấp đồi giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đát như đối với trường hợp quy định tại điểm e khoản 5 Đièu 41 của Nghị định 181.

đ) Việc đính chính nội dung ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thực hiện khi có 
đơn hoặc văn bản phát hiện có sai sót về nội dung đã ghi trẽn giấy, có ý kiên thẩm định bằng vãn 
bản của Vãn phòng đảng ký quyền sử dụng đất nơi có đát hoặc biên bản kiểm tra của tồ kiểm tra do 
cơ quan tải nguyên và môi trường có thẩm quyền đinh chính thánh lặp.
1.2. Việc thu hồi giầy chứng nhận quyền sử dụng đát theo quy định tại khoản 2 Đièu 42 
của Nghị định 181 được thực hiện như sau:

a) Cơ quan tài nguyên và mõi trường thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy 
định của Luật Đât đai đôi với giây chửng nhận quyên sử dụng đât do Uy ban nhân dân cùng cãp đã 
cấp.

b) Đối với giấy chứng nhận quyền sử dụng đát đã được cấp trước ngáy 01 tháng 7 năm 2004 
thi thẳm quyền thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đẩt trong trướng hợp sạt lỡ tự nhiên cả 
thửa đất, thu hồi đắt hoãc khi cấp đổi giấy chứng nhận, cấp mới giáy chứng nhận đối với trường 
hợp có thay đổi ranh giới thửa đất, được quy định như sau:

b.1- Sờ Tài nguyên và Mõi trường thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho tỗ 
chức, cơ sỡ tôn giáo, người Việt Nam định cư ờ nước ngoài sử dụng dát đề thực hiện dự án đầu tư, 
tồ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài;

b.2- Phòng Tài nguyên và Môi trường thu hồi giấy chửng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho 
hộ gia đinh, cá nhân, người Việt Nam định cư ờ nước ngoài được mua nhà ờ gàn với đât ỡ, cộng 
đồng dân cư.

c) Khi thu hồi giáy chứng nhận quyền sử dụng đất, sỡ Tài nguyên và Môi trướng hoặc Phòng 
Tài nguyên và Mõi trường không phải ra quyết định hành chinh về việc thu hồi giấy chứng nhặn 
quyền sử dụng đất má thực hiện đồng thời với thù tục cáp đỗi, cáp mới giáy chửng nhận quyền sử 
dụng đất, thu hồi đất.
1.3. Việc thu hồi giáy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 3 Điều 42 
cùa Nghị định 181 do cơ quan tài nguyên và môi trưởng thực hiện theo thẳm quyền quy định tại 
điẽm 1.2 mục này ngay sau khi bản án, quyết định cúa Toà án, quyết định của cơ quan thi hành án 
có hiệu lực thi hành.

2. về trang bổ sung sơ đồ thừa đất kèm theo giấy chứng nhận quyền sừ dụng đất
Trường hợp đính chính giấy chửng nhận quyèn sử dụng đất, chinh lý biến động về sử dụng 

đất, bổ sung hoặc chỉnh lý biến động vè tài sản gắn liền với đất mà làm cho sơ đồ thửa đát tại Mục 
V trên giây chứng nhận quyèn sử dụng đất không rõ ràng thi vẽ lại sơ đồ thừa đất kèm theo tài sản 
gắn liền với đất (nếu có) váo trang bỗ sung về sơ đồ thửa đất theo Mảu số 02 ban hành kèm theo 
Thõng tư này. Trang bỗ sung này phải được đánh số thứ tự và đóng dáu giáp lai (dấu của cơ quan 
tài nguyên vá mõi trường) với trang 3 của giấy chứng nhận quyền sử dụng đát.

3. về việc ghi tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Việc ghi tên người sứ dụng đất lên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quy định tại Điều 43 

của Nghị định 181 đôi với đât thuộc quyên sử dụng chung được thực hiện như sau:
3.1. Trường hợp hộ gia đình được Nhà nước giao đát nóng nghiệp không thu tièn sử dụng
đât, giao đặt ở có thu tiên sử dụng đât má các thành viên cùa hộ gia đinh đã được ghi trên quyết 
đinh giao đât thi tại Mục I (Tên người sử dụng đất) trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đát phải ghi 
“Hộ’' và ghi cà họ, tên vợ và họ, tên chông; trường hợp người sử dụng đât đề nghị chi ghi họ, tên vợ 
hoặc ho. tên chõng thi phải có văn bản thoả thuận cùa vợ và chông có chứng thực của ủy ban nhân 
dãn xã, phường, thị trấn.
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3.2. Trướng hợp vợ và chồng cũng nhận chuyến quyèn sử dụng đát (cùng có tên trong
Hợp đồng hoặc vãn bản nhận quyên sử dụng đât) thi tại Mục I trẽn giây chứng nhận quyền sứ dụng 
đát phải ghi cá họ, tên vợ và họ, tên chông, trường hợp người sử dụng đât đề nghị chi ghi họ, tên 
vợ hoặc họ, tên chồng thi phải có vãn bán thoá thuận cùa vợ và chồng có chửng thực của Uy ban 
nhãn dân xã, phường, thị trấn.
3.3. Trường hợp hộ gia đinh nhận chuyén quyèn sử dụng đát mà quyền sử dụng đất lá tái
sản chung của cá hộ gia đinh bao gôm các thành viẽn và đã được ghi đầy đủ trong các giây tớ về
nhận chuyén quyền sử dụng đắt thi tại Mục I trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải ghi họ, 
tên chú hộ hoặc ghi cả họ, tén vợ và họ, tên chồng mà một trong hai người là chú hộ hoặc ghi họ, 
tên người đại diện của hộ gia đình; họ, tén người được ghi trên giáy chứng nhặn quyền sử dụng đất 
phái có văn bản thoả thuận của các thành viên cùa hộ gia đinh có chứng thực của úy ban nhân dân 
xã, phường, thị trán.
3.4. Trưởng hợp nhiều người sử dụng đát có quyền sử dụng chung đối với thửa đất mà
phái ghi họ, tên của tẳt cả những người sử dụng đát đó nhưng tại Mục I trên giắy chứng nhận quyền 
sử dựng đât không đủ chỗ đẽ ghi thi tại Mục I chì ghi họ, tên cúa người được câp giây chứng nhận 
quyền sử dụng đất, tiếp theo ghi 1 cùng với những ngướí sử dụng đắt có tên trong danh sách kèm 
theo giãy chứng nhận này”; danh sách những người sử dụng chung thửa đât phải được in hoặc viét 
vào trang phụ theo Mầu sô 03 ban hành kèm theo Thông tư này. Trang phụ sau khi lập được đóng 
dấu giáp lai (dấu của cơ quan tài nguyên và môi trường) với trang 4 của giấy chửng nhận quyền sử 
dụng đắt.
3.5. Trường hợp nhiều người thuộc hàng thừa ké được thừa kế quyền sử dụng đất theo 
pháp luật thi ghi tên người sử dụng đất trên giáy chửng nhận quyền sử dụng đất theo quy định sau:

a) Khi đã xác định được đầy đủ tắt cả mọi người được hường quyền thừa kế theo pháp luật thi 
ghi tèn người sử dụng đát trên giấy chứng nhận quyèn sứ dụng đát theo quy định tại điểm 3.4 mục 
này;

b) Khi chưa xác định được đầy đủ mọi người được hưởng quyền thừa kế theo pháp luật thi chỉ 
cấp một (01) giáy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người đại diện, tại Mục I trẽn giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất ghi "Người đại diện lá" và sau đó ghi tiép họ, tên người đại diện; lặp danh 
sách những người khác thuộc hàng thưa^kê có quyền sử dụng chung thửa đát theo quy định tại 
điểm 3.4 mục này. Tại Mục IV (Ghi chú) ghi: “Chưa được thực hiện các quyền của người sử dụng 
đất".

4. về việc cấp giáy chứng nhận quyền sừ dụng đắt đổi với đất nòng nghiệp gồm nhiều 
thừa đất liên kề nhau thuộc quyền sử dụng cùa cùng một người sứ dụng đất
4 1 Trướng hợp có nhiều thửa đắt nông nghiệp lièn kề nhau thuộc quyền sử dụng cùa
cùng một người sứ dụng đát mà người sử dụng đẩt có yêu cằu thì được cáp một (01) giáy chứng 
nhận quyền sử dụng đát cho tát cả các thừa đát đó mà không phải thực hiận thủ tục hợp các thừa 
đất dó thành một (01) thửa.
4.2. Sơ đồ thửa đắt tại Mục V trên giáy chứng nhận quyèn sử dụng đắt phải thể hiện tất cả 
các thửa đất liền kề nhau.
4.3. Mục II (Thửa đất được quyền sử dụng) trẽn giấy chứng nhận quyền sử dụng đát được 
ghi theo quy định sau:

a) Không ghi nộí dung tại điểm 1 (Thửa đất số) và điểm 2 (Tờ bản đồ số);
b) Tại điểm 3 (Địa chi thửa đất) ghi địa chi của khu vực gồm các thửa đất liền kè nhau;
c) Tại điểm 4 (Diện tích) ghi tỗng diện tích sử dung của tất cả các thửa đất liền kè nhau;
d) Tại điềm 5 (Hình thức sử dụng đát) ghi tổng diện tích sử dụng đối với tất cả các thừa đát liền 

kề nhau;
đ) Tại điểm 6 (Mục đích sử dụng đất) ghi "đất nông nghiệp1';
e) Không ghi nội dung tại điểm 7 (Thời hạn sử dụng đất) và điểm 8 (Nguồn gốc sử dụng đất).
4,4. Lập bảng thống kẽ các thửa đát được quyền sử dụng vào trang phụ theo Mẫu số 04 ban

hành kèm theo Thông tư náy. Trang phụ sau khi lập được đóng dấu giáp lai (dấu của cơ quan tài 
nguyên và môi trường) với trang 4 của giây chứng nhặn quyền sử dụng đất.
5. về việc ghi nhận tài sản gắn liền với đắt trên giấy chứng nhận quyền sứ dụng đất
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5 1. Việc ghi nhận vè tài sán gãn lièn VỚI đất khi cầp giáy chứng nhân quyèn sứ dung đát
lằn đàu được thực hiện như sau:

a) Không đo vẽ, ghi nội dung vào Mục III (Tài sẩn gẳn liền VỚI đất) trên giấy chứng nhàn quyền 
sử dụng đât và vào Mục III (Những thay đôi trong quá trinh sử dụng đãt và ghi chú) trên trang sổ địa 
chinh đối với các trường hợp sau

a.1- Đát nông nghiệp trồng cây hàng năm,
a.2- Đắt mả chưa hình thảnh tài sán trên đắt tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyèn sử dụng

đất,
a 3- Người được cáp giấy chúng nhận quyèn sứ dụng đát khóng có nhu cầu ghi nhặn tài sản 

gắn liền với đất;
b) Trường hợp không thuôc quy định tại tiết a điềm này thi tài sản gắn liền với đất được đo vẽ 

và thẻ hiện trên bản đồ địa chinh; ghi nội dung vào Mục III trên giấy chứng nhận quyền sừ dụng đất 
vá Mục III trên trang sỗ địa chinh như sau:

b.1- Đối với nhà ờ (không phải nhà chung cư) hoặc công trinh xây dựng dạng nhá khác thì ghi 
"Nhà ở (hoặc Nhà xưởng. Nhà kho, .), ... tâng (ghi số lẳng), diện tích xây dựng ... m2 (ghi diện tích 
chiếm đất), loại nhà ...(ghi loại vật liệu làm khung chịu lực, loại vật liệu làm tướng, loại vật liệu làm 
sàn đối với nhà nhiẻu lẳng, loại vật liệu làm mái)":

b 2- Đối với nhà chung cư thì ghi (trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cắp cho chù đầu tư 
hoặc chủ sớ hữu nhà chung cư vá nội dung tương ứng trên trang sổ địa chinh) "Nhà chung cư .. 
tâng (ghi số tầng), diện tích xây dựng . m2 (ghi diện tich chiếm đất), tông sô . căn hộ (ghi tông số 
căn hộ), loại nhà ..(ghi loại vật liệu làm khung chịu lực. loại vật liệu làm tường, loại vật liệu làm sàn 
đói với nhà nhiều tằng; loại vật liệu làm mái; trưởng hợp loại nhá đã có mẫu sẵn thi chi ghi chung 
loại nhà như loại nhà bê tông lắp ghép mà không cần ghi cụ thế vế loại lường, loại sàn, loại mái)",

b.3- Đối vớí căn hộ cùa nhà chung cư thuộc sỡ hữu cùa hộ gia đình, cá nhân thi ghi (trên giáy 
chứng nhận quyên sử dụng đât cãp cho chủ sờ hữu căn hộ của nhà chung cư và nội dung tương 
ứng trên trang sỗ địa chinh) "Căn hộ chung cư, số ... (ghi số hiệu của căn hộ), tầng số ... (ghi vị tri 
lẳng có căn hộ), diện tích . .. m2 (ghi diện tích sử ơụng cùa căn hộ)",

b.4- Đối với cóng trinh hạ tằng kỹ thuật, công trinh kiến trúc khác thi ghi "Công trinh (ghi loại 
công trinh như hạ tàng khu cõng nghiệp, giao thông, thủy lợi, khu vui chơi, cõng trinh xây dựng 
khác), bao gồm các hạng mục: ... , diện tích ... m2; ... , diện tích ... m2; ... (ghi tên các hạng mục công 
trình cụ thề và diện tich chiếm đắt cùa hạng mục công trình đó)";

b.5- Đối với cây rừng hoặc cây lâu năm thì ghi "Rừng cây (hoặc Cây lâu nàm) ... (ghi loại cãy 
rung hoặc cãy lâu năm), diện tích .. . m2 (ghì diện tích rừng hoặc vườn cây láu năm)".

c) Trường hợp chủ sớ hữu tài sán gắn liền với đát đã được xác nhận theo quy định của pháp 
luật thi sau những nội dung đã ghi theo quy định tại tiẽt b điểm náy ghi tiếp "thuộc sỡ hữu cùa ... 
(ghi tên chù sở hữu)" tại Mục III trẽn giấy chứng nhận quyên sử dụng đất và Mục III trên trang sổ địa 
chinh.

d) Sơ đồ tài sản gắn liền với đất được vẽ lên sơ đồ thửa đát tại Mục V trên giấy chứng nhận 
quyên sử dụng đãt bao gôm ranh giới nhá, công trinh xây dựng, vật kiên trúc, rừng cây. cây lâu 
năm, khu vui chơi, khu xử lý chất thãi và cáo công trinh xây dựng khác; trường hợp ranh giới là 
những đoạn thẳng thi ghi chiều dài cạnh theo đơn vị mét làm tròn đên một (01) chữ số thập phân 
dọc theo doạn thẳng đó.

đ) Quy định về nội dung ghi nhân tài sán gắn liền với đắt tại tiết b điểm náy thay thế quy định 
tại khoản 4 Đièu 3 của Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ban hành kèm theo Quyét 
định số 24/2004/QĐ-BTNMT ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Bộ trường Bộ Tài nguyên và Môi 
trường vá hướng dẫn ghi tài sán găn liền với đát từ dóng 1 tới dòng 6 trang 4 cùa mẫu sỗ địa chính 
ban hành kèm theo Thông tư số 29/2004MT-BTNMT ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn lập, chinh lý, quàn lý hồ sơ địa chính.

Quy định về vẽ sơ đồ tài sản gắn liền với đắt tại tiết d điểm này thay thế quy định tại điểm c 
khoản 6 Điều 3 cùa Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ban hành kèm theo Quyểt 
định số 24/2004/QĐ-BTNMT ngày 01 tháng 11 nảm 2004 của Bộ trướng Bộ Tái nguyên và Môi 
trường.
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5.2. Việc ghi nhận bỗ sung vè tài sán gán liền với đất trẽn giấy chửng nhận quyền sử dụng
đắt đã cấp và trèn sõ địa chinh được thực hiện theo quy định sau:

a) Việc ghi nhãn bổ sung vè tái sán gần liên với đát được thực hiện khi tài sán gắn liền với đất 
chưa được ghi nhân khi cầp giày chứng nhận quyên sử dụng đất hoặc đối với tài sản găn liền với 
đất được hình thánh S3U khi cấp giáy chú ng nhận quyèn sử dụng đát;

b) Bỗ sung về tái sán gắn liền với đát được ghi nhận tại Mục VI (Những thay đối sau cáp giấy 
chứng nhận quyên sử dụng đât) trẽn giây chứng nhận quyền sử dụng đât và tại mục II! (Những thay 
đổi trong quá trinh sử dụng đất và ghi chú) trên trang sổ địa chính như sau:

b.1- Cột Ngày, tháng, năm: ghi thời điểm thưc hiện việc ghi nhận bố sung vè tài sán gắn liền 
với đát vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,

b.2- Cột Nội dung thay đồi và cơ sớ pháp lý: ghi nôi dung thõng tin vè tài sán gắn liền với đát 
theo quy định tại tiếtb điểm 5.1 mục này,

b 3- Cột Xác nhặn cúa CO' quan có thầm quyền Thủ trướng cơ quan tài nguyên và môi 
trường kỷ, đóng dấu xác nhặn theo thẩm quyền;

c) Bỗ sung sơ đồ vè tải sản gắn liền với đất vào sơ đồ thửa đất đã vẽ tại Mục V (Sơ đồ thửa 
đẩt) trên giầy chứng nhặn quyền sử dụng đất.
5.3. Việc chinh lý biến động vè tài sản gắn liền với đát trên giấy chứng nhận quyền sử
dụng đát vá trên sồ địa chinh được thực hiện theo quy định sau:

a) Trường hợp có thay đỗi vè loại tài sán gắn liền với đất hoặc thay đổi về quy mõ tài sản gắn 
liền với đát đã ghi nhận trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đát thi phải thực hiện chinh lý biến 
động về tài sản gắn liền vớí đát trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

b) Gạch bàng mực đỏ thông tin vè tài sản gắn liền với đất đã ghi nhận tại mục III trên trang sỗ 
địa chinh;

c) Chinh lý biến động về tái sản gán liền với đát trên giấy chứng nhận quyền sừ dụng dất và 
trẽn sỗ địa chính được thực hiện theo quy định tại tiẻt b và tiết c điểm 5.2 mục này

Trường lĩợp chinh lỵ biến động về tài sản trên dát mà làm cho sơ đồ thửa đất không rõ ràng thì 
bổ sung thêm trang sơ đồ thửa đắt theo quy định tại mục 2 Phần náy.

6. về việc chinh lý biến động trên giấy chứng nhận quyền sớ hữu nhà ớ và quyền sừ 
dụng đát ờ đã cáp theo quy định tại Nghị định só 60/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính 
phủ

6.1 Trưởng hợp có biến đọng vè sử dụng đắt không thuộc quy định tại điểm 6.2 mục này hoặc 
có biên động vê tài sản gắn liền với đất thì các bièn động đó được ghi nhặn trẽn giây chứng nhận 
quyên sờ hữu nhà ở và quyên sử dụng đất ờ hoặc trên trang bỗ sung của giây chứng nhận quyên 
sử dụng đất theo Quy định vè giáy chứng nhận quyền sử dụng đất ban hành kèm theo .

6.2- Trường hợp có biến động về sử dụng đát mà phải cấp mới giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đát theo quy định tại khoản 4 Điều 48 của Luật Đát đai và khoản 5 Điều 41 của Nghị định 181 
hoặc người sử dụng đát có nhu cầu cấp đổi giấy chửng nhận thi cơ quan nhà nước có thẳm quyền 
cáp giấy chửng nhận thực hiện cấp đỗi giấy chứng nhận theo mẫu giáy quy định tại Quyết định số 
24/2004/QĐ-BTNMT ngày 01 tháng 11 năm 2004 cùa Bộ trướng Bộ Tài nguyên và Mói trường ; các 
thõng tin, sơ đồ về nhà ờ gắn liền với đất ở đã ghi trẽn giấy chứng nhận quyền sớ hữu nhà ờ và 
quyền sử dụng đắt ớ được ghi lại trẽn giáy chứng nhận mới, bao gồm việc ghi họ và tên chú sờ hữu 
nhà ờ, số giấy chứng nhận đã câp, ngày vả cơ quan câp.

7. về  cấp giấy chứng nhận quyền sừ dụng đất đối với trường hợp cơ sờ tôn giáo đang 
sừ dụng đãt nông nghiệp

7.1. Diện tich đất bao gồm cả đất nóng nghiệp và đất phi nóng nghiệp do cơ sờ tôn giáo đang 
sử dụng được cắp giáy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi đã xử lý theo quy định tại khoăn 2 
Đièu 55 của Nghị định 181 và có đủ điều kiện quy định tại khoản 4 Điều 51 của Luật Đát đai.

7.2. Thời hạn sử dụng đất nông nghiệp do cơ sỡ tôn giáo sử dụng được áp dụng như thời hạn 
sử dụng đất nỏng nghiệp do hộ gia đinh, cá nhân sử dụng quy định tại khoản 1 Điều 67 cùa Luật 
Đát đai

8. về  cắp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp khi chuyển đồi tư cách 
pháp nhãn
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8 1. Trường hợp hộ gia đinh, cá nhân thành lập doanh nghiệp tư nhãn và chuyển quyèn sứ 
dụng đãt của mình cho doanh nghiệp tư nhân sử dụng thì doanh nghiệp tư nhân được tiếp tục sử 
dụng; nếu doanh nghiệp tư nhãn có đơn ỵẽu cầu thi Sò Tái nguyên và Mõi trường có trách nhiệm 
chinh lý biến động vè tên người sứ dụng đất trẽn giấy chứng nhận quyên sứ dụng đât đã cấp cúa hộ 
gia đinh, cá nhãn.

8.2. Trường hợp hợp tác xã giái thể để thành lập doanh nghiệp tư nhãn, công ty trách nhiệm 
hữu hạn, công ty cố phần thi phải thực hiện thủ tục Nhà nước thu hôi đãt đôi với đât do Nhà nước 
đã giao cho hợp tác xã không thu tiền sử dụng đát và thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đát đối 
với pháp nhân mới thành lập theo quy định của pháp luật về đất đai; đối với các loại đất khác thi xử 
lý theo quy định tại Điều 109 của Nghị định 181

8.3. Trướng hợp doanh nghiệp tư nhãn giái thể để thánh lặp công ty trách nhiệm hữu hạn, 
công ty cỗ phần thì thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất theo quy định cũa pháp luật vè đắt đai, 
Sỡ Tài nguyên vá Môi trướng thực hiện việc chinh lý biến động về tên người sử dụng đất trẽn giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp hoặc cấp mới giáy chứng nhận quyền sử dụng đất khi có 
thay đồi về thừa dát

IV. HƯỚNG DẢN Bồ  s u n g  m ọ t  s ô  t r ìn h  t ự , t h ù  tụ c  h à n h  c h ín h

1. vè  trinh tự, thù tục thám định nhu cầu sừ dụng đất
Trinh tự, thủ tục thầm định nhu cẩu sử dụng đất quy định tại điém b khoản 1 Đièu 30 cùa Nghi 

định 181 được thực hiện như sau
1.1. Chủ đầu tư dự án không sử dụng vốn ngân sách nhà nước hoặc không phái là dự án 
có vốn đầu tư nước ngoài nộp tại Sỡ Tải nguyên vá Môi trướng bày (07) bộ hồ sơ thám đinh bao 
gồm:

a) Vãn bản Dự án kèm theo toán bộ các phụ lục cùa Dự án;
b) Quyết định phê duyệt Dự án cùa chủ đằu tư

1.2. Việc thẩm định nhu cầu sử dụng đát được thực hiện như sau:
a) Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngáy nhận đù hồ sơ hợp lệ, Sớ Tài 

nguyên vá Môi trướng có trách nhiệm gửi hồ sơ thẳm định đến các cơ quan có liên quan đẻ lấy ý 
kiến.

b) Trong thời hạn không quá mười (10) ngây làm việc kề từ ngáy nhận được hồ sơ, các cơ 
quan có trách nhiệm gửi ý kién góp ý bảng văn bản vè nhu cầu sử dụng đắt đến sớ Tài nguyên vá 
Môi trướng.

c) Trong thời hạn khòng quá mười (10) ngày làm việc kẻ từ ngày két thúc thời hạn lấy ý kiến 
gọp ỷ, Sờ Tài nguyên và Mói trường có trách nhiệm tổng hợp ỷ kiến, rà soát cụ thể nhu cầu sử dụng 
đât so với định mửc sừ dụng đât đối với loại đát có quy định về định mức sử dụng đát; hình thành 
văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đát và gửi cho chủ đầu tư dự án.

2. về trinh tự, thủ tục xác nhận việc chắp hành pháp luật về đất đai
Trinh tự, thú tục xác nhận việc chấp hành pháp luật vè đất đai đối với các dự án đẫ được giao 

đất, cho thuê đất quy định tại khoản 2 Điều 30 của Nghị định 181 được thực hiện như sau:
2.1. Người xin giao đát, thuê đất lập Bản kè khai vè tất cả diện tich đát, tinh trạng sử dụng
đât đã được Nhà nước giao, cho thuê trước đó và tự nhận xét về việc chấp hành pháp luật đắt đai 
trong quá trinh thực hiện từng dự án theo M ỉu số 05 ban hành kèm theo Thông tư này; gửi Bản kẽ 
khai đã lập đến Sờ Tài nguyên và Mỏi trường nơi có đát đang xin giao, xin thuê.
2.2. Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Bán kẽ khai,
Sờ Tài nguyên vá Môi trường có trách nhiệm gửi Phiếu yêu câu đến Sớ Tài nguyên và Môi trường 
nơi có đất đã được giao, được thuê để lấy ý kiến nhặn xét; Phiếu yêu cầu được lập theo Mẫu số 06 
ban hành kèm theo Thõng tư này.
2 3 Trong thời hạn không quá mười (10) ngày làm việc kề từ ngày nhận được Phiếu yêu
cầu, Sờ Tài nguyên và Môi trường được yêu cầu xác nhận có trách nhiệm lập vá gửi Bán nhận 'xét 
theo Mâu sô 07 ban hành kèm theo Thông tư náy cho Sở Tài nguyên vá Mõi trướng có Phiếu yêu 
cầu.
2.4. Trong thời hạn không quá ba (03) ngây làm việc kể từ ngày nhặn được Bán nhận xét,
Sớ Tái nguyên và Mõi trường nơi có đất đang xin giao, xin thué có trách nhiệm tổng hợp, lập Bản
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đánh giá theo Mẫu số 08 ban hành kèm theo Thõng tư này và đưa vâo hồ sơ xem xét việc giao đất, 
cho thuê đầt

3. về  trinh tự, thù tục đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sư dụng đất gắn với kết cáu 
hạ tâng trong khu còng nghiệp, khu cõng nghệ cao, khu kinh tẽ

3.1. Việc cho thuê, cho thuê lại quyền sứ dụng đất quy định tại điểm d khoán 5 Điều 41 của 
Nghị định 181 được thực hiện dựa trèn cơ sờ hợp đồng thuê quyền sử dụng đất gắn với kết cấu hạ 
tầng giữa tố chức kinh tế sử dụng đát và doanh nghiệp đầu tư xây dựng kinh doanh kết cáu hạ tầng, 
có xác nhận cùa Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tê, khu cõng nghệ cao; người thuê, thuê lại 
đất gắn với kết cấu hạ tầng được Nhà nước cáp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

3.2. Trinh tự. thú tục đãng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất gán với kết cấu hạ tầng 
khu công nghiệp được thực hiện tương tự như quy định tại Điều 149 cùa Nghị định 181, trong đó 
Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao có trách nhiệm xác nhận hợp đồng 
thay cho việc chứng thực hợp đồng của Công chứng nhà nước, Sờ Tài nguyên và Mõi trường nơi 
có đât có trách nhiệm chinh lý giáy chứng nhận quyên sử dụng đât đã câp cho doanh nghiệp đầu tư 
xảy dựng kinh doanh két cáu hạ tầng và cắp giấy chúng nhận quyền sử dụng đất cho bẽn thuê, 
thuê lại đất trong khu cõng nghiệp theo quy định sau:

a) Hồ sơ đãng ký cho thuẽ, cho thuê lại quyèn sứ dụng đất gắn với kết cấu hạ tầng được nộp 
tại Văn phòng đãng kỷ quyèn sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên vá Môi trường; hồ sơ gõm có:

a 1- Hợp đồng thuê, thuè lại quyền sử dụng đất gắn với két cáu hạ tầng có xác nhận của Ban 
quán lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu cõng nghệ cao (hợp đông do các bẽn lập theo mẫu do Bộ 
Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định);

a 2- Giáy chứng nhận quyền sử dụng đất.
b) Việc đãng ký được thực hiện như sau:
b.1- Trong thời hạn không quá hai (02) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Vãn 

phòng đãng ký quyên sử dụng đất có trách nhiệm thẳm tra hồ sơ, trích sao hồ sơ địa chinh và gửi 
cho Sỡ Tài nguyên và Môi trường,

b.2- Trong thời hạn không quá hai (02) ngày làm việc kể từ ngáy nhặn được hồ sơ đăng ký 
kém theo trích sao hồ sơ địa chính, Sớ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chinh lý giây 
chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho doanh nghiệp đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ 
tầng; cáp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bên thué, thuê lại quyèn sử dụng đất gán với kết
cấu hạ tầng và gửi trả kết quả cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đát;

b 3- Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kề từ ngày nhặn được kết quả giải quyết 
của Sờ Tài nguyên và Môi trưởng, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đát có trách nhiệm trao giấy 
chửng nhặn quyèn sử dụng đất đã chỉnh lỷ và giấy chứng nhận quyền sử dụng đát cấp mới cho 
người sử dụng đất, thực hiện chinh lý hồ sơ địa chính gốc; gửi bản trích sao nội dung chinh lý, cập 
nhật hồ sơ địa chinh gốc cho Văn phóng đảng ký quyen sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và 
Môi trường, ủy ban nhân dãn xã, phường, thị trán nơi có đất để chỉnh lý bản sao hô sơ địa chinh

4. về thời hạn giải quyết tranh chấp đất đai trong trường hạp các bên tranh chảp không 
có giấy tờ về quyển sử dụng đất

Việc giải quyết các nội dung quy định tại Điều 159 và Điềụ 160 cùa Nghị định 181 về việc giải 
quyết tranh chấp đát đai đổi với trường hợp không có giắy tờ về quyền sứ dụng đát được thực hiện 
theo thời hạn như sau:

4 1 Thời hạn hoà giải tại ủy ban nhân dãn xã, phường, thị trấn là ba mươi (30) ngày làm việc
kể từ ngày ủy ban nhãn dân nhận được đơn cùa các bên tranh châp

4.2. Thời hạn giải quyết tranh chấp lằn đầu là không quá ba mươi (30) ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được đơn của các bên tranh cháp.

4.3. Trong thời hạn không quá mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngáy nhận được quyết định 
giải quyết lằn đầu, nếu không đồng ý thi các bên tranh chấp có thể gửi đơn đến cơ quan có thẩm 
quyền để được giải quyết tranh chấp lần cuổi cùng, quá thời hạn trên sẽ không được tiếp nhận đơn 
xin giái quyết tranh cháp

4.4. Thời hạn giải quyết tranh chấp lần cuối cùng lá không quá bốn mươi lăm (45) ngày làm 
việc kể từ ngáy nhận được đơn của các bên tranh cháp.
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5. vè mẫu các hợp đống khi thực hiện các quyền cua người sử dụng đất
Mầu các hợp đồng khi thực hiện các quyền cùa người sú dụng đầt được quy đ|nh tại Thòng tư 

liên tịch của Bộ Tư pháp - Bộ Tái nguyên vá Mói trường. Trong thời gian chua ban hành Thõng tu 
liên tịch, hợp đồng khi thực hiện các quyền của người sử dụng đât được lập theo mẫu quy định tại 
Thông tư số 1883/2001/TT- TCĐC ngày 12 tháng 11 năm 2001 cùa Tổng cục Địa chinh. Sờ Tài 
nguyên vá Môi trường, úy ban nhãn dãn huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tinh, Phòng Tài 
nguyên và Môi trường, Uy ban nhân dân xã, phường, thị trân không xác nhận vê điêu kiện thực hiện 
quyền trên hợp đồng đó.

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
ủy ban nhân dân các tinh, thành phố trực thuộc Trung ương chì đạo việc triển khai thưc hiện

Thông tư náy. Trong quá trinh trién khai, nếu có vướng mắc vè quy định của pháp luật, cần được
phản ánh kịp thời về Bộ Tài nguyên vá Môì truớng đê tiẽp tục xử lý./.

BỌ TRƯỞNG 
BỌ TÀI NGUYẺN VÀ MÕI TRƯỜNG 

Mai Ái Trực
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Mẩu sô: 01

DANH MỤC CÁC THỬA ĐÁT CÓ NGUỒN GỐC KHẠC NHAU s ử  DỤNG ĐÉ THỰC HIẸN
CỦNG MỌT Dự ÁN

Tèn Dự án:
Thừa đất số: Tớ bán đồ số:
Số phát hành GCNQSDĐ:
Số thứ 

tư
■ ■

Diện tich (m2) Nguồn gốc sứ dụng Ghi chú

.......ngày......  tháng ..... n ă m ......
Thú trướng cơ quan tài nguyên và môi trường

(Ký tên, đóng dâu)
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Mâu số 02

TRANG BỒ SUNG VÉ s ơ  ĐỔ THỪA DAT

Thừa đất số: Tờ bàn đồ số:

Số phát hành GCNQSDĐ:

IV. Sơ dồ thửa đất:

Tỷ lệ ........................................

Ngáy . .. tháng năm .

Thù trường CO’ quan tài nguyên và môi trướng

(Ký tên, đóng dấu)
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Mâu số 03

DANH SÁCH NGƯỜI sử  DỤNG CHUNG THỪA ĐÁT 

Thứađầtsố: Tờ bán đồ số:

Số phát hành GCNQSDĐ:

Số
thứ
tự

Tên người Nãm Giáy tờ của người sừ dụng đẩt Địa chi cùa người 
sứ dụng đatsừ dụng đất sinh Số T Ngày

cấp Nơi cắp

(1) .. (2) ....... . ;;<3) “  (5) ' w ~ (7)

Hướng dẫn: Ghi theo Quy định về 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
ban hành kèm theo Quyết định số 
24/2004/QĐ-BTNMT ngày 01 tháng 11 
năm 2004 của Bộ trường Bộ Tài nguyên 
vá Môi trường

......, ngày..... tháng ....  n ă m ......

Thủ trưởng CO' quan tải nguyên vả mõi trướng

(Ký tên, đóng dấu)
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SỞ TÀI NGUYẺN VÀ MÔI 
TRƯỜNG

SỐ:..... /......
.......ngày ... tháng ......  n ă m .....

PHIÉU YÊU CAU NHẠN XÉT 
về việc chấp hành pháp luật đất đai cùa ... (ghi tên nhà đầu tư) trong quá trinh sừ dụng 

đât để thực hiện dự án tại tình (thành p h ô ) ...................

Kinh gứi: Sờ Tài nguyên và Môi trư ờ ng ................................................

(Ghi tên tình, thành phố nơi nhà đầu tư đang sử dụng đất)

Để có căn cứ giao đất, cho thuê đát đối với ...... (ghi tên nhà đấu tư xin giao đất, thuê đất)
để thực hiện dự á n .......... (ghi tên dự án đầu tư), đề nghị quý Sờ nhận xét việc chấp hành pháp
luật đất đai c ủ a ...........  (ghi tên nhà đầu tư xin giao đắt, thuê đắt nêu trên) tại tinh, thành phố

..........về những nội dung sau:

1. Tèn dự án

2. Tình trạng sừ dụng đát cùa dự án

2.1. Diện tích đã đưực Nhà nước giao, cho thuê; trong đó:

- Diện tích sử dụng đúng mục đích được giao, được thuê;

- Diện tích sử dụng không đúng mục đích được giao, được thué;

- Diện tích chưa đưa vào sử dụng;

2.2. Tinh hinh thực hiện nghĩa vụ tài chinh về đất đai:

2.3. Việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường 

3. Đánh giá chung:

(Trường hợp nhà đầu tư  có nhiêu dự án thì nhận xét đối với từng dự án theo các nội dung
trên)

Đề nghị quý Sờ gửi bản nhận xét về việc chấp hành pháp luật đất đai cùa nhà đầu tư về 
địa c h i............................................. trước n g à y  / ....... /  

Mẩu số 06

ÚY BAN NHẢN DÂN CỌNG HÒA XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIẸT NAM
Độc Lặp - Tự do - Hạnh phúc

Giám đốc 

Sớ Tài nguyên và Môi trướng

(Ký tên và đóng dấu)
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Sơ TÀI NGUYÊN VÀ MÒI TRƯỜNG
SỐ: ....... /.........

.......ngày......  tháng ....  n ă m ....

NHẠN XÉT

về  việc chấp hành pháp luật đát đai cùa (ghi tên nhà đầu tư) trong  quá trinh  sừ 
dụng đắt đề thực hiện dự án tại tình (thành phố)

Kinh g ừ i:.........................................................................

Mãu sỏ 07

ÚY BAN NHÂN DÁN CỘNG HÒA XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lặp - Tự do - Hạnh phúc

Sờ Tài nguyên và Môi trư ờ ng.........(ghi tên lình, thành phố noi nhà đầu tư  đang sử dụng
đắt) nhận xét việc chắp hành pháp luật về đất đai c ù a ........... (ghì tên nhà đầu tư đang sử dụng
đắt) t ạ i ............. (ghi địa điểm mà nhà đầu lư  đang sử dụng đất) như sau:

1. Tên dự án:

2. Tinh trạng sừ dụng đất của dự án:

2.1. Diện tích đã được Nhà nước giao, cho thuê:...........................................  m2, trong đó:

- Diện tích sử dụng đúng mục đich được giao, được thuê:...................... m2

- Diện tích sử dụng không đúng mục đích được giao, được th u ê :......m2

- Diện tích chưa đưa vào sử dụng:............................................................... m2

2.2. Nghĩa vụ tải chinh về đất đai chira thực hiện:................................................................

- Loại nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện:........................;

Số tiền còn nợ:................................ triệu đồng.

2.3. Việc chấp hành các quy định về bào vệ môi trường:.......................................

3. Đánh giá chung..........................................................................................................................

(Trường hợp nhà đầu tư có nhiều dự án thi lằn lượt nhận xét đói với tùng dự án theo 
các nội dung trên).

Giám đốc 
Sờ Tài nguyên và Môi trường

(Kỷ tên và đóng dấu)
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SỞ TÁI NGUYÊN VÂ MÔI 
TRƯỜNG 

S ố :............./ ................
.......ngày . . tháng ......  n ă m ......

ĐÁNH GIÁ
về việc chấp hành pháp luật dắt dai của ... (ghi tên nhà đầu tư) trong quá trinh sử dụng 

đắt đã dược Nhà nước giao, cho thuê

Kính g ử i: .......................................................................

Sớ Tài nguyên và Môi trường .......... (ghi tên tình, thành phố nơi nhà đầu tư xin giao đắt,
thuê đất) nhận xét việc chấp hành pháp luật đất đai c ủ a ............. (ghi lên nhà đâu tư xin giao
đắt, thuê đất) như sau

1 Tống số dự án đang sử dụng đất:

2. Tồng diện tich đã được Nhà nước giao, cho th u ê :................................................. m 2,

trong đó:

- Có .. dự án sử dụng đất đúng mục đích được giao, được thuê với diện t ic h ......m2;

- Có dự án sứ dụng đất không đúng mục đích được giao, được thuê với diện tích đất sử
dụng không đúng mục d ic h .......m2 ;

- Có . dự án còn đất chưa đưa váo sử dụng với diện tích đất chưa sử dụng..................m2 ;

3. Nghía vụ tài chính về đát đai chưa thực hiện:

- Có ... dự án còn nợ nghĩa vụ tài ch inh ................(ghi loại nghĩa vụ tài chính) với số
t iề n ..........triệu đồng;

4. Việc chấp hành các quy định về báo vệ môi trường:

- Có ... dự án có vi phạm quy đ ịn h .............  (ghi loại hìrih vi phạm) với mức đ ộ ...............
(ghi mức độ vi phạm),

5. Đánh giá chung:

Giám đóc 
Sớ Tài nguyên và Mòi trường

(Ký tên và đóng dẳu)

Mâu s ổ  08

ỦY BAN NHÀN DÂN CỌNG HÒA XÃ HỌI CHU NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc
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NGHỊ ĐỊNH SỐ 38/2011/NĐ-CP NGÀY 26-05-2011 CỦA CHÍNH PHỦ SỬA 
ĐÔI, BO SUNG MỌT SỎ ĐIẺU QUY ĐỊNH VÊ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA 

NGHỊ ĐỊNH SÓ 181/2004/NĐ-CP NGÀY 29 THÁNG 10 NĂM 2004, NGHỊ 
ĐỊNH SỐ 149/2004/NĐ-CP NGÀY 27 THÁNG 7 NĂM 2004 VÀ NGHỊ ĐỊNH 

SỐ 160/2005/NĐ-CP NGÀY 27 THÁNG 12 NĂM 2005

CHÍNH PHÚ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cử Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 20 tháng 5 năm 1998.
Căn cứ Luật Khoáng sàn ngày 20 tháng 3 năm 1996 và Luật sửa đổi. bổ sung một sổ điểu 

của Luật Khoáng sản ngày 14 tháng 6 năm 2005,
Xét đè nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trưòng,

NGHỊ ĐỊNH

Điều 1. Sửa đỗi, bổ sung Điều 123 của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngảy 29 tháng 10 
năm 2004 của Chính phủ vè thi hành Luật Đất đai như sau:

"Điều 123. Trinh tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhãn
1. Việc giao đắt trồng cây háng năm, đất làm muối cho hộ gia đinh, cá nhãn trực tiép sán 

xuẳt nông nghiệp, làm muối được thực hiện theo quy định sau:
a) Hộ gia đình, cá nhân nộp đơn đè nghị giao đất, thuê đất tại ủy ban nhân dán xã. 

phướng, thị trấn (sau đây gọi chung là Uy ban nhân dân cấp xã) nơi có đất, trong đơn phái ghi 
rõ yêu cầu về diện tích đât sử dụng.

Úy ban nhân dán cấp xã lập phương án giao đất chung cho tất cả các trường hợp được 
giao đất tại địa phương; lập Hội đồng tư ván giao đất của địa phương gồm có Chủ tịch hoặc 
Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân là Chủ tịch Hội đồng; các thành viên gồm đại diện cùa Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam, đại diện cùa Hội Nông dân, trường các điểm dân cư thuộc địa phương và 
cán bộ địa chính (sau đây gọi là Hội đòng tư vấn giao đất) đé xem xèt vá đề xuất ỳ kiến đối với 
các trường hợp được giao đât.

b) Căn cứ vào ý kiến cùa HỘI đồng tư vấn giao đất, ủy ban nhân dân cáp xã hoán chinh
phương án giao đất, niêm yết công khai danh sách các trường hợp được giao đát tại trụ sờ ủy
ban nhân dân cấp xă trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc và tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng 
góp cùa nhản dân, công khai ý kiên phản hồi tại nơi đã niêm yêt danh sách; hoán chình phương 
án giao đất trinh Hội đông nhàn dân cùng cáp thông qua trước khi gửi đến Phòng Tái nguyên 
vá MÔI trường đê thâm định và trình Uy ban nhân dân huyện, quận, thị xă, thành phố thuộc tính 
(sau đây gọi chung là Uy ban nhân dân cáp huyện) xét duyệt.

Hồ sơ gừi Phòng Tái nguyên và Môi trường gồm: Đơn đề nghị giao đất của hộ gia đinh, cá 
nhãn; biên bản xét giao đất của Hội đồng tư vấn giao đất; danh sách công khai các trường hợp 
được giao đất; tồng hợp ý kiến của nhân dãn và bản tổng hợp ý kiến phản hồi (nếu có); 
phương án giao đất đã hoàn thiện và Nghị quyết của Hội đồng nhãn dán cấp xã, tờ trinh cùa ủy 
ban nhân dân cầp xã gửi ủy ban nhân dân cấp huyện, Phòng Tài nguyèn và Mối trường

c) Phóng Tài nguyên và Mõi trướng có trách nhiệm thẩm định phương án giao đắt; trinh ủy 
ban nhân dân cùng cấp quyết định giao đạt; chí đạo Văn phòng đặng ký quyền sử dụng đất 
thực hiện việc giao đất trên thực địa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sờ 
hữu nhá ớ và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhặn).

Thời gian thực hiện các cõng việc quy định tại điểm này không quá ba mươi (30) ngày làm 
việc kể từ ngày Phòng Tài nguyên và Môi trường cẩp huyện nhận đủ hồ sơ theo quy định cho 
tới ngày người sử dụng đất nhận được Giấy chứng nhận. Trong đó, thời gian thực hiện các
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công việc tại Phỏng Tài nguyên vá Môi trường khóng quá hai mươi (20) ngày làm việc vá tại 
Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đắt không quá mười (10) ngáy làm việc kể từ ngày nhận hổ 
sơ từ Phòng Tải nguyên và Mõi trường chuyên đên.

2 Việc giao đất, cho thuê đất trồng câỵ lâu năm. đất rừng sán xuất, đất rừng phòng hộ. đất 
vùng đệm của rừng đặc dụng, đẳt nuôi trồng thúy sản, đất nông nghiệp khác đôi với hộ gia 
đinh, cá nhân được thực hiện theo quy định sau

a) Hộ gia đinh, cá nhân nộp đơn đề nghi giao đất, thuè đất tại ủy ban nhân dân cấp xã nơi 
có đất; trong đơn phái ghi rõ yêu cầu về diện tích đât sử dụng.

Đổi với trướng hợp đề nghị giao đất, thuê đất để nuôi trồng thủy sản thi phái có phương án 
hoặc dự án nuôi trong thủy sản được cơ quan quàn lý thủy sàn cấp huyên thâm định và phải có 
bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc báo cáo đánh giá tác động mõi trường theo quy định của 
pháp luật về môi trường.

b) ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thẩm tra, ghi ý kiến xác nhận vào đơn đề nghị 
giao đất, thuê đất về nhu cầu sử dụng đất của hộ gia đinh, cá nhân đối VỚI trường hợp đủ điều 
kiện và gửi đến Phòng Tài nguyên và Môi trường. Thời gian hoàn thành công việc néu tại điêm 
nảy không quá bảy (7) ngày làm việc

c) Phòng Tái nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra các trường hợp đề nghị giao 
đất, thuê đất; xác minh thực địa khi cần thiết, trình Uy ban nhân dân câp huyện quyêt định giao 
đất, cho thuê đất; chỉ đạo Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đât thực hiện các công việc nêu 
tại điểm d khoản này và trinh cấp Giấy chứng nhận; ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp 
được thuê đát. Thời gian hoàn thành cõng việc nêu tại điểm này không quá hai mươi (20) ngáy 
làm việc

d) Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm lám trích lục bản đồ địa chinh 
hoặc trích đo địa chính khu đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính, trích sao hô sơ địa chính, 
in Giấy chửng nhận và gửi đến Phòng Tài nguyên vá Mòi trường. Thời gian hoàn thánh cõng 
việc nêu tại điểm này không quá mười (10) ngày lảm việc.

3. Tiêu chuẩn để hộ gia đinh, cá nhản được giao đất nông nghiệp theo thứ tự ưu tiên cho 
hộ gia đinh, cá nhân không có đất sàn xuất, thiếu đất sán xuất nông nghiệp theo bình quân diện 
tích đât nông nghiệp tại xã."

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 
năm 2004 cùa Chinh phủ quy định việc cáp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, 
xả nước thải vào nguồn nước:

1. Khoán 3 Điều 7 được sửa đổi, bố sung như sau:
“3 Thời hạn của giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất không quá mười lăm (15) 

năm và được xem xét gia hạn nhiều lãn, mỗi lần gia hạn khống quá mười (10) năm. Đối với 
trướng hợp nguồn nước đám bào khai thác ổn định lâu dài, thời hạn tối thiểu của giấy phép 
khai thác, sử dụng nước dưới đất là năm (05) năm."

2 Điểm e, khoản 1 Điều 20 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“c) Bán sao có chứng thực hoặc bản sao chụp kèm theo bản chính đế đối chiếu hoặc bản 

sao chụp cọ xác nhận của cơ quan, tổ chực đăng ký cấp phép của một trong các loại giấy tờ 
liên quan đến quyền sử dụng đất nơi đặt giếng khai thác như sau:

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
- Các giấy tờ hợp lệ khác về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.
Trường hợp đất nơi đặt giếng khai thác không thuộc quyền sử dụng đất của tổ chức, cá

nhân đề nghị cấp phép thi phải có văn bản thóa thuận cho sử dụng đất giữa tổ chức, cá nhân 
khai thác với tổ chức, cá nhân đang có quyền sử dụng đất."

Điều 3. Sứa đổi, bổ sung một số điều cùa Nghị định sổ 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 
năm 2005 cùa Chinh phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản

1 Điểm c khoán 1 Điều 60 được sửa đối, bổ sung như sau:
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“c) Bán sao có chứng thực hoặc bản sao chụp kèm theo bán chinh để đối chiếu hoặc bản 
sao chụp có xác nhặn của cơ quan, tỗ chức đăng ký cẩp phép đối với văn bán xác nhận về tư 
cách pháp nhản của tổ chừc xin cấp giấy phép thăm dò khoáng sán là tổ chức trong nước hoặc 
giấy phép đấu tư (nếu có) đối với tổ chức xin cấp giấy phép thăm dò khoáng sản là tồ chức 
nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh có bên nước ngoài".

2 Bổ sung khoản 7 Điều 60 như sau:
“7. Số lượng hồ sơ cấp, cấp lại, gia hạn, cho phép trả lại, chuyển nhượng giấy phép thăm 

dó khoáng sản, cho phép tiếp tục thực hiện quyền thăm dó khoáng sản quy định tại khoản 1, 2,
3, 4, 5 và khoản 6 Điều này phải nộp là 01 bộ".

3. Điếm đ khoản 1 Điều 61 được sửa đũi, bổ sung như sau:
“đ) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao chụp kèm theo bản chinh để đối chiếu hoặc bẩn 

sao chụp có xac nhận của cơ quan, tổ chức đăng ký cấp phép đối với văn bàn xác nhận về tư 
cách pháp nhân của tổ chức xin cấp giây phép khai thác khoáncỊ sán là tô chức trong nước mà 
không phải là tổ chức đã được cấp giây phép thăm dò hoặc giây phép đâu tư (nếu có) đối với 
tổ chức xin cắp giấy phép khai thác khoáng sản là tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh 
có bên nước ngoài”.

4. Bồ sung khoán 7 Điều 61 như sau:
“7. Số lượng hồ sợ cấp, gia hạn, cho phép trả lại, chuyển nhượng giấy phép khai thác 

khoáng sàn, cho phép tiếp tục thực hiện quyến khai thác khoáng sản quy định tại khoản 1, 2, 3, 
4 và khoăn 5 Điêu này phải nộp là 01 bộ."

5. Khoản 4 Điều 63 được sừa đổi, bổ sung như sau:
'4  Thời hạn quy định tại khoán 1 và khoản 3 Điều này không baọ gồm ngày làm việc khi 

cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động khoáng sản lấy ý kiến của các cơ quan hữu 
quan vè các ván đê liên quan đèn việc cấp giấy phép hoạt động khoáng sản Thủ trường cơ 
quan hữu quan được xin ý kiên có trách nhiệm gửi ý kiến chinh thức băng vãn bàn trong thời 
hạn chậm nhât là mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bàn đề nghị góp ý. Văn 
bản góp ý kiến phái chi rõ những điểm đồng ý, không đồng ý, những kiến nghị ve việc sửa đổi, 
bồ sung”.

6. Khoản 2 Điều 64 được sửa đối như sau:
“2. Bán sao Đề án thăm dò vả bàn sao Giấy phép thăm dò"
Điều 4. Bãi bỏ các quy định sau:
1. Bãi bò quy định tại điểm c khoản 1 Điều 19; điểm b khoản 1 Điều 20 cùa Nghị định số 

149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chinh phủ quy định việc cấp phép thăm dò, 
khai thác, sừ dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nứơc.

2. Bãi bó quy định tại Điều 24, Điều 30, Điều 47, Điều 48, Điều 51, khoán 1 Điều 55, Điều 
56, Điêu 57, Điêu 59 và Đièu 62; bỏ cụm từ “chế biến khoáng sàn” tại khoán 2 Điều 26, Điều 
34, khoản 6 Điều 44, khoản 1 Điều 45, Điều 53, Điều 54; bó cụm từ “khảo sát” tại khoản 5 Điều 
44; bò cụm từ “khảo sát", cụm từ “chế biến” tại Điều 63 của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngáy 
27 tháng 12 năm 2005 của Chinh phủ quy định chi tiết vả hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản 
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản.

Điểu 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 7 năm 2011.
2. Các Bộ trướng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trướng cơ quan thuộc Chính phủ, 

Chủ tịch ủy ban nhân dân tinh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

TM. CHÍNH PHÚ 
THỦ TỰỚNG 

Nguyền Tấn Dũng
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NGHỊ ĐỊNH SỐ 181/2004/NĐ-CP NGÀY 29-10-2004 CUA CHÍNH PHÙ 
VÈ THI HÀNH LUẠT ĐÁT ĐAI

CHÍNH PHÙ

Căn cứ Luật Tổ chức Chinh phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001:

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 Dăm 2003.

Theo đề nghị của Bộ trường Bộ Tái nguyên và Môi trường,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chinh và đối tượng áp dụng
1. Nghị định này quy định việc thi hành Luật Đất đai đã được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 4 

thông qua ngáy 26 tháng 11 năm 2003.
2 Việc quy định phương pháp xác định giá đất. khung giá các loại đất: thu tiền sử dụng đát. thu 

tiên thuê đất; bôi thướng, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng váo mục đích 
quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, phát triển kinh tể; thanh tra đất đai: xử phạt 
vi phạm hành chinh trong lĩnh vực đất đai được thực hiện theo quy định tại các nghị định khác của 
Chinh phú

3. Đối tượng áp dụng của Nghị định này bao gồm
a) Cơ quan nhà nước ¡hực hiện quyẻn hạn và trách nhiệm dại diện chú sớ hữu toàn dân vè đát 

đai, thực hiện nhiệm vụ thống nhất quán lý nhà nước vè đất đai;
b) Người sử dụng đát theo quy định tại Đièu 9 của Luật Đất đai;
c) Các đối tượng khác có liẽn quan đến việc quản lý, sử dụng đất.
Điều 2. Người chịu trách nhiệm trước Nhà nước đối với việc sử dụng đất
Người chịu trách nhiệm trước Nhả nước đối với việc sử dụng đát được quy định như sau:
1. Người đứng đầu của tỗ chức, tổ chức nước ngoái lả người chịu trách nhiệm trước Nhà nước 

đối với việc sử dụng đât cúa tồ chức minh
2. Chủ tịch Uỳ ban nhân dân xã. phướng, thị trán chiu trách nhiệm trước Nhà nước đổi với việc 

sử dụng đất nông nghiệp vào mục đích cõng ích; đất phi nông nghiệp đã giao cho uỳ ban nhân dãn 
xã, phường, thị trân đê sử dụng vào mục đích xảy dựng trụ sớ uý ban nhãn dân và các cỏng trình 
cõng cộng phục vụ hoạt động vãn hóa, giáo dục, y tế. thể dục, thẻ thao, vui chơi, giải trí, chợ, nghĩa 
trang, nghĩa địa và các công trình cóng cộng khác của địa phương.

3. Người đại diện cho cộng đồng dân cư là người chịu trách nhiệm trước Nhà nước đổi với việc 
sử dụng đát đã giao cho cộng đồng dân cư.

4. Người đứng đầu cơ sờ tôn giảo lả người chịu trách nhiệm trước Nhà nước đối với việc sử 
dụng đất đã giao cho cơ sỡ tôn giáo.

5. Chủ hộ gia đinh lá người chịu trách nhiệm trước Nhà nước đối với việc sử dung đất của hộ 
gia đinh.

6- Cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài chịu trách nhiệm trước 
Nhá nước đối với việc sử dụng đắt cúa minh.

7. Người đại diện cho những người sử dụng đất mả có quyền sử dụng chung thửa đát là người 
chịu trách nhiệm trước Nhà nước đối với việc sử dụng đất đó.

Điều 3. Người chịu trách nhiệm trước Nhà nước đối với đất được giao đé quán lý
1 Người đứng đầu của tố chúc chiu trách nhiệm trước Nhá nưóc đối vói việc quán lý đất trong 

các trường họp sau
a) Tổ chưc đươc giao quán lý các cóng trinh công cộng quy dịnh tai khoán 3 Điều 91 của Nghi
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định náy;
b) Tỗ chừc kinh té được giao quản lý diện tích đất để thực hiện các dự án đầu tư theo hình 

thúc xây đựng - chuyển giao (BT) theo quy định tại khoán 1 Đièu 87 cúa Nghị định náy;
c) Tổ chức được giao quán lý đất có mặt nước cùa các sõng lớn và đất có mặt nước chuyên 

dùng;
d) Tỗ chức phát triển quỹ đất được giao quàn lý quỹ đát đã thu hồi theo quyết định của cơ quan 

nhà nước có thẳm quyèn.
2. Chù tịch Uỹ ban nhân dãn xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm trước Nhà nước đối với việc 

quán lý đát sử dụng vào mục đích công cộng được giao để quán lý, đấl đã thu hồi thuộc khu vực 
nỏng thôn đối với trường hợp quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12 Điều 38 của 
Luật Đât đai. đãt chưa giao, đãt chưa cho thuê tại địa phương

3. Chủ tịch uỷ ban nhân dân tinh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm trước 
Nhá nước đối với việc quản lý đất chưa sử dụng tại các đảo chưa cỏ người ờ thuộc địa phương.

4. Người đại diện của cộng đồng dân cư chịu trách nhiệm trước Nhà nước đối với đát lâm 
nghiệp được giao cho cộng đồng dân cư đề báo vệ, phái triển rừng theo quy định của Luật Báo vệ 
và phát triên rừng.

Điều 4. Những bảo đảm cho người sử dụng đất
1. Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại đất và không xem xét giải quyết khiếu nại vè việc đòi 

lại đất mà Nhà nước đã giao cho người khác sử dụng theo các chinh sách ruộng đát trước ngày 15 
tháng 10 nãm 1993 trong các trường hợp sau:

a) Đất bị tịch thu, trưng thu, trưng mua khi thực hiện cải cách ruộng đấl ớ miền Bấc; chinh 
sách xoá bỏ triệt để tán tích chiếm hữu ruộng đất vá các hinh thức bóc lột thực dân, phong kiến ớ 
mièn Nam;

b) Đầt đã hién tặng cho Nhà nước, cho hợp tác xã và tồ chức khác, cho hộ gia đình, cá nhân;
c) Đát đã góp váo hợp tác xã nông nghiệp theo quy định cùa Điều lệ hợp tác xã nòng nghiệp 

bậc cao;
d) Đất thỗ cư mà Nhà nước đã giao cho người khác để làm đắt ờ ; đất ờ và đất vườn đã giao 

lại cho hợp tác xã để đi khai hoang; ruộng đất đã bị thu hồi đẻ giao cho người khác hoặc điều chinh 
cho người khác khi giải quyết tranh chấp ruộng đất;

đ) Đất đã chia cho người khác khi hướng ứng cuộc vặn động san sẻ bớt một phần ruộng đất 
để chia cho người không có ruộng và thiếu ruộng tại mièn Nam sau ngày giải phóng.

2. Việc giải quyết các trường hợp khiếu nại, tranh chấp về đất đai phải căn cứ vào pháp luật về 
đất đai tại thời điểm xảy ra các quan hệ đất đai dẫn đến khiếu nại, tranh chấp bao gồm các văn bản 
có liên quan đến đát đai sau đây:

a) Luật cải cách ruộng đất ban hành ngáy 04 tháng 12 năm 1953 của nước Việt Nam dân chủ 
cộng hoà,

b) Thông tư số 73/Tg ngày 07 tháng 7 nám 1962 cùa Thù tướng Chính phủ nước Việt Nam dản 
chủ cộng hoà về việc quản lý đát của tư nhân cho thuê, đất vắng chủ, đất bò hoang tại nội thảnh, 
nội thị;

c) Điều lệ hợp tác xã nông nghiệp bậc cao ban hành ngày 01 tháng 5 năm 1969;
d) Nghị quyết số 125-CP ngày 28 tháng 6 năm 1971 của Hội đồng Chính phú nước Việt Nam 

dân chủ cộng hoà vè việc tăng cường công tác quản lý ruộng đắt;
đ) Nghị định số 47-CP ngày 15 tháng 3 năm 1972 cùa Hội đồng Chinh phù nước Việt Nam dân 

chủ cộng hoà ban hảnh Điều lệ tạm thời vè việc lựa chọn địa điêm công trinh và quản lý đât xây 
dựng;

e) Nghị quyết số 28-CP ngày 16 tháng 12 năm 1973 cúa Hội đồng Chinh phủ nước Việt Nam 
dán chủ cộng hoà về việc di chuyên dân cư đẻ giải phóng lóng sông;

g) Quyết định số 129-CP ngày 25 tháng 5 năm 1974 cùa Hội đồng Chinh phú nước Việt Nam 
dán chủ cộng hoà về việc ban hành chinh sách đối vói các hợp tác xã mớ rộng diện tích phát trièn 
nóng nghiệp, lâm nghiêp ớ trung du vả miên núi:
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h) Nghị định số 01/NĐ/75 ngày 05 tháng 3 năm 1975 cúa Chinh phú Cách mạng lảm thời Cộng 
hoà miền Nam Việt Nam về chinh sách ruộng đất:

i) Chi thị số 235-CT/TVV ngày 20 tháng 8 nám 1976 cùa Ban Chấp hành Trung ương Đáng Lao 
động Việt Nam vè việc thục hiện Nghị quyẻt của Bộ Chính trị vè vấn đè ruộng đãt ớ miẻn Nam;

k) Quyết định số 188/CP ngáy 25 tháng 9 nãm 1976 cùa Hội đồng Chinh phú nước Cộng hoà 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam vè chính sách xoá bỏ triệt đẻ tàn tich chiếm hữu ruộng đất và các hinh 
thức bóc lột thực dãn, phong kiến ớ miền Nam Việt Nam;

I) Quyết định số 318/CP ngáy 14 tháng 12 năm 1978 cúa Hội đồng Chinh phủ nước Cộng hoà 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam vè xoá bó hinh thức bóc lột tư bán chủ nghĩa về ruộng đất và xúc tiến 
điều chinh ruộng đát ờ nông thôn miền Nam;

m) Quyét định số 201/CP ngày 01 tháng 7 năm 1980 của Hội đồng Chính phú nước Cộng hoà 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam vè việc thống nhất quản lý ruộng đất và tăng cường công tác quản lý 
ruộng đẳt trong cả nước;

n) Luật Đất đai năm 1987 và Nghị định số 30/HĐBT ngày 23 tháng 3 năm 1989 cúa Hội đồng 
Bộ trường vè việc thi hành Luật Đất đai năm 1987;

o) Quyết định số 13-HĐBT ngày 01 tháng 02 năm 1989 cùa Hội đồng Bộ trướng nước Cộng 
hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc giải quyết một số vấn đè câp bách về ruộng đất

3. Việc giải quyết đất ờ , đát sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp có công trinh xây dựng trên 
đát do Nhà nước quàn lý, bố tri sử dụng trong quá trình thực hiện các chinh sách quán lý nhà đất và 
chính sách cậi tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01 tháng 7 năm 1991 được thực hiện theo quy định 
tại Nghị quyết sô 23/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 cùa Quổc hội vá văn bán quy phạm 
pháp luật hướng dẫn thí hành Nghị quyết náy.

Điều 5. Kinh phí cho công tác quán lý nhà nước vè đát đai
1. Ngân sách nhá nước báo đảm kinh phí cho hoạt động quán lý nhá nước vè đát đai và đằu tư 

cho hoạt động sự nghiệp địa chinh (bao gồm khảo sát, đo đạc, lập các loại bản đồ vê đát đai; đánh 
giá phân hạng đát; lập, thẳm định, công bố vả điếu chinh quy hoạch, ké hoạch sử dụng đất; lập hồ 
sơ địa chính, cắp giáy chứng nhận quyèn sử dụng đất; thống kê, kiểm kẽ đất đai vá các hoạt động 
sự nghiệp địa chinh khác) theo quy định của pháp luật

2. Bộ Tài nguyên vá Môi trường chú tri, phối hợp với các Bộ, cơ quan có liên quan xây dựng 
chê độ, tiêu chuân, định mức kinh tẻ - kỹ thuật cho các hoạt động sự nghiệp đ|a chinh đẽ làm cơ sở 
cho việc bố tri và quản lý kinh phi.

3. Ngân sách trung ương báo đám nhiệm vụ chi cho công tác quản lý nhá nước vè đất đai và 
sự nghiệp địa chinh ớ Trung ương. Ngân sách địa phương bảo đảm nhiệm vụ chi cho công tác 
quàn lý nhà nước vè đát đai và sự nghiệp địa chinh ờ địa phương theo quy định vè phân cấp quản 
lý

Điều 6. Phân loại đắt
1. Loại đất, mục đích sử dụng đát của mỗi thửa đắt được xác định theo một trong các căn cứ

sau:
a) Quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cùa cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền;
b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho người đang sử dụng đất được Nhà nước 

cóng nhận quyền sử dụng đat;
c) Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đát đối với 

trường hợp không phải xin phép chuyển mục đích sử dụng đất;
d) Đất đang sử dụng ổn định phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước 

có thẩm quyèn xét duyệt;
đ) Đối với trướng hợp chưa có căn cứ quy định tại các điểm a, b, c và d khoản này thi cán cử 

vảo hiện trạng sử dụng đất ổn định, uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh xác 
định loại đất, mục đích sử dụng đắt.

2. Ngoài mục đích sử dụng đát chinh đã được xác định theo quy định tại khoán 1 Điều náy,
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người sử dụng đất được sử dụng kết hợp vào các mục đích Khác nhưng khòng làm ánh hưởng đén 
mục đich sử dụng chinh và khóng trái với quy định của pháp luật vè đất đai.

3. Đất đai được phân loại theo các nhóm như sau:
a) Nhóm đất nõng nghiệp
b) Nhóm đất phi nông nghiệp;
c) Nhóm dát chưa sử dụng
4 Nhóm đất nông nghiệp được chia thánh các phân nhóm sau:
a) Đất sản xuất nông nghiệp bao gồm đát trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu nám.
Đất trồng cây hàng năm bao gồm đất trồng lúa, đát đồng cò dùng váo chăn nuôi, đát trồng cây 

hàng nãm khác;
b) Đất lãm nghiệp bao gồm đát rừng sàn xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng;
c) Đát nuôi trồng thuỷ sản;
d) Đất lám muối;
đ) Đát nông nghiệp khác
Đất nông nghiệp khác lá đát tại nông thôn sử dụng để xây dựng nhà kinh vá các loại nhà khác 

phục vụ mục đich trồng trọt kể cả các hinh thức trồng trọt không trực tiếp trên đất; xây dựng chuồng 
trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép, xây dựng trạm, 
trại nghiên cứu thi nghiệm nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, thủy sản, xây dựng cơ sở ươm tạo 
cây giống, con giống; xây dựng kho, nhà của hộ gia đình, cá nhãn để chừa nông sản, thuốc bảo vệ 
thực vật, phân bón. máy mốc, công cụ sản xuât nông nghiệp.

5. Nhóm đất phi nông nghiệp được chia thành các phân nhóm sau:
a) Đất ờ bao gồm đất ờ tại nông thôn, đất ờ tại đô thị;
b) Đát chuyên dùng bao gồm đát xây dựng trụ sờ cơ quan, xây dựng công trình sự nghiệp; đắt 

sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp; đất sử dụng 
vào mục đich còng cộng.

Đát sứ dụng vào mục đích công cộng là đất sử dụng vảo mục đích xây dựng công trình đường 
giao thông, cầu. cống, vía hè, càng đường thuỷ, bển phà, bển xe ô tô, bãi đỗ xe, ga đường sắt, càng 
hàng không; hệ thống cáp nước, hệ thống thọát nước, hệ thống công trinh thuỷ lợi, đê, đập; hệ 
thống đường dây tải điện, hệ thống mạng truyền thông, hệ thống dẫn xăng, dầu, khi; đất sử dụng 
lâm nhâ trẻ, trường học, bệnh viện, chợ, công viên, vườn hoa, khu vui chơi cho trè em, quãng 
trướng, sân vận động, khu an dưỡng, khu nuôi dưỡng người già và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, 
cơ sờ tập luyện thể dục - thẻ thao, công trinh vãn hoá, điểm bưu điện - văn hoá xã, tượng đài, bia
tường niệm, nhà tang lễ, câu lạc bộ, nhá hát, bảo tảng, triển lãm, rạp chiếu phim, rạp xiếc, cơ sớ
phục hồi chức năng cho người khuyết tật, cơ sở dạy nghè, cơ sớ cai nghiện ma tuý, trại giáo 
dưỡng, trại phục hồi nhân phẩm; đất có di tích lịch sử - văn hóa, danh lam tháng cảnh đã được xếp 
hạng hoặc được uỷ ban nhân dân tinh, thành phố trực thuộc Trung ương quyét định bảo vệ; đất đề 
chất thãi, bãi rác, khu xử lý chất thải;

c) Đát tôn giáo, tin ngưỡng bao gồm đất do các cơ sỡ tôn giáo sử dụng; đất có công trinh lá 
đinh, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ;

d) Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa;
đ) Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng;
e) Đất phi nông nghiệp khác.
Đất phi nông nghiệp khác là đất có các công trinh thờ tự, nhà bảo tàng, nhà bảo tồn, nhả trưng 

bầy tác phẩm nghệ thuật, cơ sờ sáng tác văn hoá nghệ thuật và các công trinh xây dựng khác của 
tư nhân không nhằm mục đich kinh doanh mà các còng trinh đó không gắn liền với đất ỡ ; đất làm 
nhà nghi, lán, trại cho người lao động; đất tại đô thị sử dụng đẻ xây dựng nhá kinh vá các loại nhà 
khác phục vụ mục đích trồng trọt kể cả các hinh thức trồng trọt không trực tiếp trẽn đất, xây dựng 
chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép, xây 
dựng trạm, trại nghiên cửu thí nghiệm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, xây dựng cơ sớ ươm tạo 
cây giống, con giống, xây dựng kho, nhà cũa hộ gia đinh, cá nhãn để chứa nông sản, thuốc bảo vệ
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thực vật, phân bón, máy móc, cõng cụ sán xuất nông nghiệp.
6. Nhóm đắt chưa sử dụng được chia thành các loại đát sau:
a) Đát bảng chưa sử dụng;
b) Đất đồi núi chưa sử dụng;
c) NÚI đá không có rùng cây.
Điều 7. Xác định thừa đắt
1. Thửa đất mà trên đó có một mục đích sứ dụng đất được xác định trong các trường hợp sau:
a) Thửa đất có ranh giới xác định trong quá trình sứ dụng đất;
b) Thửa đất có ranh giới được xác định khi Nhá nước giao đất, cho thuê đất, cõng nhận quyền 

sử dụng đất.
c) Thửa đất có ranh giới được xác định khi hợp nhiều thửa đát thành một thửa dát (gọi lá hợp 

thửa) hoặc tách một thừa đất thành nhiêu thửa đất (gọi là tách thừa) do yêu cầu cùa quản lý hoặc 
yêu cầu của người sử dụng đát phù hợp với quy định cùa pháp luật vè đất đai

2. Thửa đát mà trên đó có nhièu mục đích sử dụng đất được xác định trong các trướng hợp
sau:

a) Trường hợp mà xác định được ranh giới phân chia giữa các mục đích sử dụng thì thửa đất 
được xác định theo từng mục đích sứ dụng;

b) Trường hợp có mục đích sử dụng chinh và các mục đích sử dụng phụ được sử dụng theo 
mùa vụ trong năm hoậc sử dụng đồng thời trên diện tích đất đó thì thửa đất được xác định như quy 
định tại khoản 1 Điêu này và phái xác định mục đích sử dụng chinh vá mục đích sử dụng phụ, trừ 
trướng hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 45 của Nghị định này.

Chương II
HẸ THỐNG TO CHỨC QUÀN LÝ ĐÁT ĐAI VÀ DỊCH vụ VỀ QUẢN LÝ,

Sử DỤNG ĐÀT đ a i

Điều 8. Co’ quan quán lý dất dai
1. Hệ thống tổ chức cơ quan quản lý đát đai được thảnh lập thống nhất từ trung ương đến cơ 

sớ gán với quán lý tài nguyên và môi trường, có bộ máy tỗ chức cụ thể như sau:
a) Cơ quan quán lý nhà nước về đất đai ớ trung ương là Bộ Tài nguyên và Môi trường,
b) Cơ quan quán lý đắt dai ờ tinh, thành phố trực thuộc Trung ương là Sỡ Tài nguyên và Môi 

trường;
c) Cơ quan quản lý đất đai ờ huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tinh là Phóng Tài nguyên và 

Mỏi trưởng
2. Xâ, phướng, thị trấn có cán bộ địa chính.
3. Bộ Tài nguyên và Mỏi trường chủ tri, phối hợp với Bộ Nội vụ hướng dẫn cụ thể về tồ chức 

bộ máy của sớ Tài nguyên vá MÔI trường, Phòng Tái nguyên vá Mõi trướng; hướng dẫn việc bỗ 
nhiệm và miễn nhiệm cán bộ địa chính xã, phường, thị trân; quy định nhiệm vụ và tiêu chuản của 
cán bộ địa chính xã phường, thị trán

4. uý ban nhân dân tinh, thành phố trực thuộc Trung ương, Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị 
xả, thành phố thuộc tinh có trách nhiệm xây dựng tố chức bộ máy quán lý đất đai tại địa phương và 
bố tri cán bộ dĩa chinh xã, phướng, thị trấn báo đám hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 9. Văn phóng đãng ký quyền sứ dụng đất
1. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất là cơ quan dịch vụ công có chửc nãng tồ chức thực 

hiện đáng ký sử dụng đất và biến động về sứ dụng đất, quản lý hồ sơ địa chinh và giúp cơ quan tái 
nguyên và môi trướng trong việc thực hiện thú tục hành chinh về quản lý, sử dụng đât đai.

2. Uý ban nhân dân tinh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập Vãn phòng 
đăng ký quyên sử dụng đãt thuộc Sử Tài nguyên và Môi trường và thành lập các chi nhánh cùa Vãn 
phòng tại các đ|a bàn cấn thiết.
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Uý ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tình căn cừ vào nhu cầu đăng ký quyẻn 
sử dụng đãt trên địa bàn quyêt định thành lập Văn phòng đăng ký quyền sú' dụng đất thuộc Phòng 
Tải nguyên vá Môi trường.

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường chú tri phối hợp với Bộ Nội vụ hướng dãn về tổ chức va hoạt 
động cùa Văn phóng đãng kỹ quyền sử dụng đất

Điều 10, Tồ chức phát triển quỹ đắt
1 Tổ chức phát triển quỹ đát hoạt động theo loại hình đơn vị sự nghiệp có thu hoặc doanh 

nghiệp nhá nước thực hiện nhiệm vụ cõng ich do uỷ ban nhản dân tinh, thành phố trực thuộc Trung 
uong quyêt định thảnh lập đê thực hiện bôi thường, giãi phóng mặt bàng trong trướng hợp thu hồi 
đát sau khi quy hoạch, ké hoạch sứ dụng đát được công bố mà chưa có dự án đầu tư; nhận chuyến 
nhượng quyên sử dụng dât trong khu vực có quy hoạch phải thu hồi đât mà người sử dụng đất có 
nhu cấu chuyển đi nơi khác trước khi Nhà nước quyết định thu hồi đất; quản lý quỹ đất đã thu hồi và 
tồ chức đáu giá quyền sử dụng đát theo quyết định cùa cơ quan nhà nước có thẩm quyèn đối với 
diện tích đất được giao quản lý.

2. Bộ Tái nguyên và Môi trường chũ tri phối hợp với Bộ Nội vụ hướng dẫn vè tổ chức và hoạt 
động cùa Tỗ chức phát triển quỹ đát.

Điều 11. Tổ chức hoạt dộng dịch vụ trong quàn lý, sứ dụng đát đai
1. Tổ chức sự nghiệp có thu, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế có đủ điều kiện theo 

quy định tại khoản 3 Điều này thi được cấp phép hoạt động hoặc được đãng ký hoạt động dịch vụ 
trong quản lý, sử dụng đất đai.

2 Các lĩnh vực hoạt động dịch vụ trong quán lý, sử dụng đẩt đai bao gổm:
a) Tư vấn về giá đát;
b) Tư ván về lập quy hoạch, ké hoạch sứ dụng đất;
c) Dịch vụ về đo đạc vá bản đồ địa chinh;
d) Dịch vụ về thòng tin đất đai
3 Trách nhiệm quy định điều kiện và thủ tục cấp phép hoạt động, đăng ký hoạt động dịch vụ 

trong quản lý, sử dụng đất đai như sau:
a) Bộ Tài chinh quy định điều kiện và thủ tục cấp phép hoạt động, đăng ký hoạt động tư vấn về 

giâ đẳt;
b) Bộ Tài nguyên và Mõi trường quy định điều kiện hoạt động, đâng ký hoạt động tư vấn về lặp 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đát, dịch vụ vè thông tin đất đai, điều kiện và thú tục cắp phép hoạt 
động, đăng ký hoạt động dịch vụ về đo đạc và bản đồ địa chinh

Chương III 
QUY HOẠCH, KÉ HOẠCH s ứ  DỤNG đ á t

Điều 12. Nội dung quy hoạch sứ dụng đát
1 Đièu tra, nghiên cứu, phân tích, tống hợp điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hôi trên địa bán thực 

hiện quy hoạch
2. Đánh giá hiện trạng và biến động sử dụng đát trong kỳ quy hoạch trước theo các mục đích 

sử dụnạ gồm đát trồng lúa nước, đất trồng cây hàng năm khác, đầt trồng cây lâu nãm; đát rừng sản 
xuât, đãt rừng phóng hộ, đât rừng dặc dụng; đât nuôi trông thuỷ sán; đât làm muôi; đãt nông nghiệp 
khác, đât ờ tại nông thỏn, đât ớ tại dõ thị; đât xảy dưng trụ sớ cơ quan vá công trình sự nghiệp; đát 
sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; đát sản xuất, kinh doanh phi nòng nghiệp; đát sử dụng 
vào mục đích cõng cộng; đât sông, ngòi, kênh, rạch, suôi và mặt nước chuyên dùng; đât tôn giáo, 
tin ngưỡng; đât nghĩa trang, nghĩa địa; đất bằng chưa sử dụng, đất đồi núi chưa sử dụng, núi đá 
không có rửng cây

3. Đánh giá tiềm năng đất đai và sự phù hợp cúa hiện trạng sử dụng đất so với tiềm nâng đất 
dai, so VỚI xu hướng phát triển kinh tế - xã hội, khoa học - cõng nghệ theo quy định sau

a) Đối với đất đang sử dụng thi đánh giá sự phù hợp và khòng phù hợp của hiện trạng sử dụng
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đất so với tiềm nâng đất đai, so với chiến lược, quy hoạch tổng thể, kế hoạch phát triển kinh té - xã 
hội, khả năng áp dụng tiến bộ khoa học - công nghệ trong sử dụng đất;

b) Đổi với đất chưa sử dụng thi đánh giá khá năng đưa vào sù dụng cho các mục đích.
4. Đánh giá kết quá thực hiện các chi tiêu quy hoạch sử dụng dắt đa được quyết định, xét 

duyệt của kỳ quy hoạch trước.
5. Xác định phương hướng, mục tiêu sử dụng đắt trong kỳ quy hoạch vá định hướng cho kỳ 

tiếp theo phù hợp với chiến lược, quy hoạch tống thể phát triển kinh tế - xã hội của cá nước, cùa 
các ngành và các địa phương.

6- Xây dựng các phương án phân bổ diện tích các loại đất cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã 
hội, quốc phóng, an ninh trong kỳ quy hoạch được thực hiện như sau:

a) Khoanh định trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất các khu vực sứ dụng đát nóng nghiệp theo 
mục đích sử dụng đát, loại đất mà khi chuyển mục đích sử dụng phái được phèp cùa cơ quan nhá 
nước có thẩm quyèn; các khu vưc sử dụng đât phi nông nghiệp theo chức năng làm khu dân cư đõ 
thị, khu dân cư nông thôn, khu hành chính, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tê, khu 
dịch vụ, khu di tich lịch sử, văn hoá, danh lam, thắng cành, khu vực đắt quốc phòng, an ninh và các 
cõng trinh, dụ án khác có quy mó sử dụng đất lớn; các khu vực đât chưa sử dụng.

Việc khoanh định được thưc hiện đối với khu vực đất có diện tích thể hiện được lèn bàn đồ quy 
hoạch sử dụng dát;

b) Xác định diện tích đất không thay đồi mục đích sử dụng; diện tích đát phải chuyển mục đích 
sử dụng sang mục dich khác, trong đó có diện tích đất dự kiến phải thu hồi đề thực hiện các công 
trinh, dự án

7. Phân tích hiệu quả kinh (ế, xã hội, môi trường của từng phương án phân bổ quỹ đất theo nội 
dung sau:

a) Phân tích hiệu quà kinh tế bao gồm việc dự kiến các nguồn thu từ việc giao đất, cho thuê 
đất, chuyển mục đích sử dụng đát, các loại thuế có liên quan đến đất đai và chi phí cho việc bồi 
thường, giái phóng mật băng, tái định cư;

b) Phân tích ảnh hường xã hội bao gồm việc dự kiến số hộ dân phải di dời, số lao động mát 
việc làm do bị thu hồi đát, số việc làm mới được tạo ra từ việc chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất;

c) Đánh giá tác động môi trường của việc sử dụng đất theo mục đich sử dung mới của phương 
án phản bổ quỹ đất

8. Lựa chọn phương án phân bỗ quỹ đất hợp lý căn cử vào kết quả phân tích hiệu quà kinh tế, 
xã hội, mỗi trường thực hiện ớ khoản 7 Điều náy.

9. Thể hiện phương án quy hoạch sử dụng đát được lựa chọn trên bản đồ quy hoạch sử dụng
đất.

10. Xác định các biện pháp sử dụng, báo VỆ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường cần phải áp 
dụng đối với từng loại đát, phù hợp với địa bàn quy hoạch.

11. Xác định giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đắt phù hợp với đặc điểm của địa 
bàn quy hoạch

Điều 13. Nội dung kế hoạch sứ dụng đất
1. Đánh giá, phân tích kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước gồm:
a) Két quá thực hiện các chi tiêu sử dụng đát đối với từng loại đẳt;
b) Kết quá thực hiện các chỉ tiêu chuyển đổi giữa các loại đất;
c) Kết quả khai hoang mờ rộng diện tích đẳt để sứ dụng vào các mục đích;
d) Chát lượng việc thực hiện các chi tiêu trong kế hoạch sừ dụng đất;
đ) Việc thực hiện các nguồn thu từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đát, các 

loại thué liên quan đến đất đai và chi phi cho bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;
e) Nguyên nhãn của những tồn tại, yếu kém trong việc thực hiện kế hoạch sử dụng đát.
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2. Lập ké hoạch thu hồi diện tích các loại đất đé phân bổ cho nhu cầu xây dựng kết cáu hạ 
tầng; phát triên công nghiệp, dịch vu; phát triển đõ thị. khu dãn CU' nông thôn; quốc phòng, an ninh; 
đối với các công trinh, dự án đã có chú đâu tư thì lập danh mục kèm theo qưy mô sử dụng đất, địa 
điểm, dự kiến tiến độ thực hiện và tiến độ thu hồi đát.

3 Lập kế hoạch chuyển diện tích đất chuyên trồng lúa nước và đất có rừng sang sử dụng váo 
mục đích khác, xác định khu vực được chuyển đổí cơ cấu sử dụng đát trong đất nông nghiệp theo 
các nội dung sau:

a) Xác định địa điểm, diện tích và tiến độ chuyển đát chuyên trồng lứa nước, đất rừng phóng
hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sẩn xuất sang sử dụng vào mục đích khác;

b) Xác định khư vực đát được đăng ký chuyển đổi cơ cáu sứ dụng các loại đất trong nhóm đát 
nông nghiệp.

4. Lập kế hoạch đưa đát chưa sử dụng vào sử dụng cho các mục đích bao gồm việc xác định 
địa điểm, diện tích và tiến độ khai hoang đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng cho mục đích nông 
nghiệp, phi nông nghiệp.

5. Cụ thể hoá việc phân bồ diện tích các loại đất trong kế hoạch sử dụng đát đến từng nâm.
6. Dự kiến các nguồn thu từ giao đất, cho thuê đất, chuyến mục đích sử dụng đát, các loại thué

có liên quan đèn đật đai vá chi phi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
7. Xác định giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đắt báo đám thực hiện dùng tiến độ 

kế hoạch.
Điều 14. Nội dung quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sứ dụng đất chi tiết cùa xã, 

phường, thị trân, khu công nghệ cao, khu kinh tê
1. Quy hoạch sử dụng đất chi tiết bao gồm các nội dung theo quy định tại Điều 12 của Ngh| 

định này; phương ấn quy hoạch sử dụng đât được lựa chọn phải được thể hiện trên bán đồ địa 
chính; trường hợp quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nõng thôn 
đã được xét duyệt thi phải thể hiện trẽn bản đồ địa chính.

2. Kế hoạch sử dụng đất chi tiết bao gồm các nội dung theo quy định tại Điều 13 của Nghị định 
này và gắn với thửa đất

Điều 15. Trách nhiệm lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
1 Bộ Tài nguyên vá Môi trường có trách nhiệm giúp Chinh phủ tỗ chức thực hiện việc lập quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cã nước.
Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỳ ban nhân dân tinh, thành phố trực thuộc 

Trung ương có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc xác định nhu cầu 
sử dụng đát của Bộ, ngành, địa phương

2 Bộ Quốc phòng tô chức thực hiện việc lặp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất váo mục đích 
quốc phòng

Bộ Quốc phòng có trách nhiệm phối hợp với uỷ ban nhân dân tĩnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương xác định nhu cầu sử dụng đất vào mục đích quốc phóng tại địa phương.

3. Bộ Công an tỗ chức thực hiện việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất váo mục đích an
ninh.

Bộ Công an có trách nhiệm phối hợp với uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương xác định nhu cầu sử dụng đát váo mục đích an ninh tại địa phương.

4. uỳ ban nhân dân tinh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện việc lập quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tinh, thành phố trực thuộc Trung ương. Sỡ Tải nguyên và MÔI 
trường có trách nhiệm giúp Uỷ ban nhân dân cùng cấp thực hiện nhiệm vụ lập quy hoạch, kế hoạch 
sử dụng đát.

Sở, ban, ngành cùa tinh, thành phố trực thuộc Trung ương vá uỷ ban nhân dân huyện, quận, 
thị xã, thành pho thuộc tinh có trách nhiệm phối hợp với Sỡ Tài nguyên và Môi trường trong việc xác 
định nhu cầu sử dụng đất của ngành, địa phương.

5. uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tinh tổ chức thực hiện việc lập quy
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hoạch, kế hoạch sứ dụng đất cùa địa phương, quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dung đát 
chi tiết của phường, thị trấn và xã thuộc khu vực quy hoạch phát triển đô thị Phòng Tái nguyên và 
Môi trường có trách nhiệm giúp Uỳ ban nhãn dãn cùng cảp thực hiện nhiệm vụ lạp quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đất

Phòng, ban của huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tinh và uỷ ban nhân dân phường, thị trán, 
Ưỳ ban nhân dân xã thuộc khu vực quy hoạch phát triển đô thị có trách nhiệm phối hợp với Phòng 
Tài nguyên và Môi trường trong việc xác định nhu cầu sử dụng đất của ngành, địa phương

6. uỷ ban nhân dân xã nơi không thuộc khu vực quy hoạch phát triển đô thị có trách nhiệm tỗ 
chức lập quy hoạch sử dụng đát chi tiểt, kế hoạch sử dụng đất chi tiết của xã.

7. Ban quản lý khu công nghệ cao có trách nhiệm tỗ chức lặp quy hoạch sử dụng đát chi tiết, 
kế hoạch sử dụng đất chi tiết cho toàn khu còng nghệ cao

8. Ban quán lý khu kinh tế có trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch sử dụng đất chi tiết, ké hoạch 
sử dụng đát chi tiết đối với phần diện tích đất giao cho Ban quản lý khu kinh tế được xác định trong 
quy hoạch sử dụng đât của tinh, thành phố trực thuộc Trung ương; việc lập quỵ hoạch, kế hoạch sử 
dụng đát đối với phần diện tích đắt còn lại được thể hiện trong quy hoạch, ké hoạch sứ dụng đầt 
của huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tinh và quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sữ dụng 
đất chi tiết của xã, phường, thị trấn.

9. Cơ quan, tỗ chức có nhiệm vụ lập quy hoạch sử dụng đát, kế hoạch sử dụng đắt, quy hoạch 
sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết được thuê các tổ chức được phép hoạt động 
trong lĩnh vực lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất làm tư vắn trong việc lặp quy hoạch, kể hoạch 
sử dụng đất.

10. Không phải lặp quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất đổi với huyện, quặn, thị xã, 
thânh phố thuộc tĩnh, quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đối với xã, 
phường, thị trấn nếu việc sử dụng đất trong kỳ quy hoạch sử dụng đất tiếp theo không có thay đổi; 
trường hợp có thay đổi mục đích sử dụng giữa các loại đất trong cúng một nhóm mà diện tích đất 
phải thay đỗi mục đich sử dụng dưới mười phần trâm (10%) so với Kỳ quy hoạch trước thì chỉ quyết 
định việc điêu Chĩnh phần diện tích đất phải chuyển mục đích sử dụng

Quy hoạch sử dụng đất chi tiết của khu công nghệ cao được lặp một lần cho toàn khu; trường 
hợp có thay đổi nhu cầu sử dụng đất thi lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất chi tiết

Điều 16. Lập và điều chinh quy hoạch sử dụng đất cùa cả nước
1. Quy hoạch sử dụng đất của cà nước được lập dựa vào các căn cử quy định tại khoản 1 

Điều 22 của Luật Đất đai.
2. Trước khi kết thúc kỳ quy hoạch sử dụng đất mười tám (18) tháng, các Bộ, cơ quan ngang 

Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, uỳ ban nhân dân tinh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách 
nhiệm gửi yãn bản đề xuất nhu cấu sử dụng đất của ngành và địa phương trong kỳ quy hoạch sử 
dụng đ it  tiếp theo đến Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3. Trong thời gian năm (05) tháng kẻ từ khi nhận được nhu cầu sử dụng đất của cảc ngành và 
địa phương, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm lập quy hoạch sử dụng đất của cả nước 
theo quy định sau:

a) Thẳm tra nhu cầu sử dụng đất cùa các ngành và địa phưang trong kỳ quy hoạch sử dụng 
đất tiếp theo;

b) Xây dựng các phương án phân bổ quỹ đất cho kỳ quy hoạch sử dụng đát tiếp theo bào đàm 
cho việc thực hiện phương án chiến lược, quy hoạch tồng thể phát triển kinh tế - xã hội, quốc 
phòng, an ninh của cá nước;

c) Gửi dự thảo báo cáo thuyết minh quy hoạch sử dụng đất của cá nước đến các Bộ, cơ quan 
ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phù để lấy ý kiến

4. Trong thời hạn không quá ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày nhận được dự thảo báo 
cáo, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chinh phủ có trách nhiệm gửi ý kiến góp ý bẳng văn 
bản đên Bộ Tài nguyên và Môi trường.

5. Trong thời hạn khõng quá hai (02) tháng ké từ ngày nhận được ý kiến góp ý, Bộ Tài nguyèn
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và Môi trường có trách nhiệm tổng hợp ý kiến, hoàn chinh báo cáo thuyết minh quy hoạch sứ dụng 
đẩt cùa cả nước để trình Chinh phú.

6. Hồ sơ quy hoạch sử dụng đát của cà nước gồm có:
a) Tờ trinh của Bộ Tài nguyên và Môi trường trinh Chinh phủ vè quy hoạch sử dụng đất cùa cá 

nước;
b) Báo cáo thuyết minh quy hoạch sử dụng đất của cà nước;
c) Bản đồ hiện trạng sử dụng đất của cả nước;
d) Bản đồ quy hoạch sử dụng đất của cả nước.
7. Việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của cả nước được thực hiện trong trường hợp có sự

điều chỉnh quy hoạch phát triên kinh tế - xã hội, điều chỉnh mục tiêu chương trinh, dự án phát triển 
kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, điều chinh quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch xây dựng đô 
thị mà sự điêu chinh đó làm thay đỗi cơ cấu sử dụng đát hoặc trong trường hợp do tác động cùa
thiên tai, chiến tranh làm thay đôi cơ cấu sử dụng đất. Bộ Tài nguyên và Mõi trường có trách nhiệm
lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của cả nước để trình Chinh phủ. Khi lập hồ sơ điều 
chỉnh quy hoạch sử dụng đât, Bộ Tài nguyên và Môi trường láy ý kiến góp ý cúa các Bộ, cơ quan 
ngang Bộ, cơ quan thuộc Chinh phủ có liên quan đến loại đat phải đièu chinh. Hồ sơ điều chinh quy 
hoạch sử dụng đát cùa cà nước gồm có:

a) Tờ trình của Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Chính phủ về việc điều chinh quy hoạch sử 
dụng đất của cá nước;

b) Báo cáo thuyết minh đíèu chình quy hoạch sử dụng đất cùa cà nước;
c) Bản đồ điều chinh quy hoạch sử dụng đất cúa cả nước
Điều 17. Lập và diều chình kế hoạch sử dụng đất cùa cá niróc
1. Kế hoạch sử dụng đất của cả nước được lập dựa vào các cân cử quy định tại khoản 2 Điều 

22 của Luật Đất đai
2. Việc lặp kế hoạch sử dụng đát của cả nước đối với năm (05) nãm đầu của kỳ quy hoạch sử 

dụng đát (gọi là kế hoạch sử dụng đát kỷ đầu) được thực hiện đồng thời với việc lập quy hoạch sử 
dụng đát của cả nước quy định tại Đièu 16 của Nghị định này. Hồ sơ kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 
được lập chung với hồ sơ quy hoạch sử dụng đất. Nội dung kế hoạch sử dụng đất là tién độ triển 
khai nội dung quy hoạch sử dụng đát cho năm (05) năm đầu của kỳ quy họạch và cụ thẻ hoá đến 
từng năm bảo đảm cho việc thực hiện phương án kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm (05) nâm 
và hàng năm của Nhà nước.

3. Việc lập kế hoạch sử dụng đất của cả nước năm (05) năm cuối cùa kỳ quy hoạch sử dụng 
đất (gọi lá kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối) được quy định như sau:

a) Trước Khi bắt đầu kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối mười hai (12) tháng, Bộ Tài nguyên và Môi 
trường căn cứ vào quy hoạch sử dụng đát của cả nước và quy định tại khoản 1 Điều này để xây 
dựng các phương án phân bổ quỹ đất cho kế hoạch sử dụng đắt kỳ cuối bảo đám cho việc thực 
hiện phương án kế hoạch phát triển kinh té - xă hội năm (05) năm và hàng năm của Nhà nước và 
xây dựng dự thảo báo cáo thuyét minh kế hoạch sử dụng đất; gửi dự thảo báo cáo thuyết minh đến 
các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chinh phủ để lấy ý kiến;

b) Trong thời hạn không quá ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày nhận dược dự thào báo 
cáo, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phù có trách nhiệm gửi ý kiến góp ý bẳng văn 
bàn đến Bộ Tài nguyẽn và Môi trường;

c) Trong thòi hạn không quá hai (02) tháng kể từ ngày nhận được ý kién góp ý, Bộ Tài nguyên 
và Môi trường có trách nhiệm tồng hợp ý kiến, hoàn chình báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng 
đất để trình Chinh phủ

4 Hồ sơ kế hoạch sử dụng đát kỳ cuối bao gồm:
a) Tờ trinh của Bộ Tài nguyên vá Môi trường trinh Chính phủ về kế hoạch sử dụng đát của cả 

nước;
b) Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đát của cả nước;
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c) Bẩn đồ hiện trạng sử dụng đát cúa cá nước.
5. Việc điều chinh kế hoạch sử dụng đất của cá nước được thực hiện trong trường hợp có sự 

điều chinh quy hoạch sử dụng đất cùa cá nước, điều chinh quy hoạch phát triên kinh tế - xã hội 
điều chỉnh quy hoạch xãy dựng vùng, quy hoạch xây dựng đô thị hoặc có sự thay đôi vẽ khá náng 
thực hiện kế hoạch sử dụng đất. Bộ Tài nguyên vá Môí trường có trách nhiệm lập hồ sơ điêu chinh 
ké hoạch sử dụng đất của cả nước để trinh Chính phú. Khi lập hồ sơ điều chinh, Bộ Tái nguyên và 
Môi trường lấy ý kiến góp ý của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chinh phù có liên quan 
đến loại đất phải điều chinh. Hồ sơ điều chinh kể hoạch sử dụng đát cúa cá nước bao gồm:

a) Tờ trinh của Bộ Tài nguyên và Môi trượng trinh Chinh phú vè việc đièu chinh kế hoạch sử 
dụng đát cùa cả nước;

b) Bảo cáo thuyết minh điều chỉnh kể hoạch sử dụng đắt của cả nước.
Điều 18. Tổ chức lây ý kiến đóng góp cùa nhân dân đối với quy hoạch sừ dụng đắt chi

tiết
1. Việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân trong quá trình lập quy hoạch sử dụng đắt chi tiết của 

xã, phường, thị trấn quy định tại khoản 5 Điều 25 của Luật Đất đai được thực hiện như sau:
a) Dự thảo quy hoạch sử dụng đất chi tiết phải được giới thiệu đến từng tổ dân phố, thôn, xóm, 

buôn, ắp, làng, bản, phum, sóc và các điểm dân cư khác; đồng thời phải được niêm yết công khai 
tại trụ sớ uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất;

b) Tổ chức tiếp nhặn ý kiến đóng góp trực tiếp của nhân dân hoặc ý kiến đóng góp thông qua 
đại diện cùa điém dân cư, Mặt trận Tô quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể ớ địa phương; lấy ý 
kiến cúa Thường trực Hội đồng nhân dân xà, phường, thị trấn nai có đát

2. Thời hạn lấy ý kiến đóng góp của nhân dân quy định tại khoản 1 Điều này là ba mươi (30) 
ngày.

3. Cơ quan lập quy hoạch sử dụng đát chi tiết cùa xã, phường, thị trán có trách nhiệm tổng 
hợp, tiếp thu ý kiến đóng góp cùa nhân dân để hoàn chỉnh dự thảo quy hoạch sử dụng đát chi tiết.

Điều 19. Xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sứ dụng đát của tinh, thành phó trực thuộc 
Trung ương

1. Hồ sơ xét duyệt quy hoạch, ké hoạch sử dụng đát của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ượng được lập thành mười lâm (15) bộ nộp tại Bộ Tài nguyẻn và Môi trường đế thẳm định; hồ sơ 
gồm có:

a) Tờ trinh của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phổ trực thuộc Trung ương trình Chính phù xét 
duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

b) Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đầt;
c) Bản đồ hiện trạng sử dụng đất;
d) Bán dồ quy hoạch sử dụng đất đối với trường hợp xét duyệt quy hoạch sử dụng đất.
2. Trình tự xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được quy định như sau:
a) Trong thời hạn không quá ba (03) ngáy làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp Ịệ, Bộ Tài 

nguyên và Mồi trường có trách nhiệm gửi hồ sơ xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sừ dụng đất đến các 
Bộ, cơ quan có liên quan đề láy ỷ kiến.

Trong thời hạn không quá mười lăm (15) ngáy làm việc kể từ ngáy nhận được hồ sơ, các Bộ, 
cơ quan có trách nhiệm gứi ý kiến góp ý bằng vãn bàn đẻn Bộ Tài nguyên và Mõi trường.

Trong (hời hạn không quá mười (10) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn láy ý kiến góp 
ý, Bộ Tài nguyên và Mõi trường có trách nhiệm tồng hợp, gửi ỷ kiên thâm định đên Uỷ ban nhân 
dân tinh, thành phố trực thuộc Trung ương để hoàn chinh hồ sơ;

b) uỷ ban nhân dân tình, thảnh phố trực thuộc Trung ương hoàn chình hồ sơ vá trinh Hội đồng 
nhãn dân cùng cấp thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đát; gửi năm (5) bộ hô sơ đã được Hội 
đồng nhân dân thõng qua kèm theo Nghị quyét cùa Hội đồng nhân dân đến Bộ Tài nguyên và Mõi 
trường;
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c) Trong thời hạn không quá mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ xét duyệt 
quy hoạch, ké hoạch sử dụng đất quy định tại điểm b khoản này, Bộ Tài nguyên và Môi trường có 
trách nhiệm trinh Chinh phú xét duyệt.

Điều 20. Xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sừ dụng đất cùa huyện, quặn, thị xã, thành phố 
thuộc tinh

1- Hồ sơ xèt duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện, quặn, thị xã, thành phố thuộc 
tinh được lập thánh mười (10) bộ nộp tại Sớ Tài nguyên và Môi trường để thẳm định; hồ sơ gồm có:

a) Tờ trinh cùa Uý ban nhãn dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tinh trinh uỳ ban nhãn 
dân tinh, thành phố trực thuộc Trung ương xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

b) Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch, ké hoạch sử dụng đất;
c) Bản đồ hiện trạng sử dụng đất;
d) Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đối với trường hợp xét duyệt quy hoạch sử dụng đất.
2. Trinh tự xét duyệt quy hoạch, kề hoạch sử dụng đắt được quy định như sau:
a) Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài 

nguyên và Môi trường có trách nhiệm gửi hồ sơ xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến các 
cơ quan có liên quan để láy ý kiến.

Trong thời hạn khõng quá mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, các cơ 
quan có trách nhiệm gửi ý kiến góp ý bằng văn bản đến Sỡ Tài nguyên và Môi trường.

Trong thời hạn không quá mười (10) ngày làm việc kể từ ngáy kết thúc thời hạn lấy ý kiến góp 
ý, Sỡ Tài nguyên vả Môi trường có trách nhiệm tổng hợp, gửi ý kiến thẩm định đến Uỷ ban nhân 
dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tĩnh để hoàn chình hồ sơ;

b) uỷ ban nhãn dãn huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tĩnh hoàn chỉnh hồ sơ và trinh Hội 
đồng nhân dân cúng cắp thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đát; gửi ba (3) bộ hồ sơ đã được 
Hội đồng nhân dân thông qua kèm theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân đến Sớ Tài nguyên và 
Môi trường;

c) Trong thời hạn không quá mười (10) ngàỵ làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ xét duyệt 
quy hoạch, kê hoạch sử dụng đât quy định tại diêm b khoán này, sờ Tài nguyên và Mõi trướng có 
trách nhiệm trinh uỷ ban nhân dân tinh, thành phố trực thuộc Trung ương xét duyệt.

Điều 21. Xét duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kể hoạch sử dụng đất chi tiết cùa 
phường, thị trấn và xả thuộc khu vực quy hoạch phát triển đô thị

1. HÒ sơ xét duyệt quy hoạch sử dụng đát chi tiết, kế hoạch sử dụng đát chi tiết của phường, 
thị trán và xã thuộc khu vực quy hoạch phát triền đô thị được lập thành mười (10) bộ nộp tại sở Tài 
nguyên và Môi trường để thẩm định; hồ sơ gồm có:

a) Tớ trinh của uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xă, thành phố thuộc tỉnh trinh U ị ban nhân 
dân tình, thành phố trực thuộc Trung ương xét duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử 
dụng đất chi tiết;

b) Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết;
c) Bản đồ hiện trạng sứ dụng đát;
d) Bản đồ quy hoạch sử dụng đát chi tiết đối với trường hợp xét duyệt quy hoạch sừ dụng đát 

chi tiết.
2 Trinh tự xét duyệt quy hoạch sử dụng đát chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết được quy 

định như sau:
a) Trong thời hạn không quá ba (03) ngáy làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sỡ Tải 

nguyên và Mõi trường có trách nhiệm gửi hồ sơ xét duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch 
sử dụng đất chi tiết đến các cơ quan có liên quan đẻ lấy ý kiến.

Trong thời hạn không quá mười làm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận dược hồ sơ, các cơ 
quan có trách nhiệm gửi ý kién góp ý bằng văn bản đến Sỡ Tài nguyên và Môi trường.

Trong thời hạn không quá mười (10) ngày làm việc kẻ từ ngày kết thúc thời hạn lấy ý kiến góp
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ý, Sớ Tài nguyên và Mõi trường có trách nhiệm tỗng hợp, gửi ý kiến thám đinh đẻn Uý ban nhãn 
dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tình để hoàn chinh hò sơ,

b) Sau khi hoán chinh hồ sơ, uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tình trinh 
Hội đồng nhân dân cùng cáp thõng qua quy hoạch sứ dụng đất chi tiết, kế hoạch sứ dụng đất chi 
tiết; gứi bốn (04) bộ hồ sơ đã được Hội đồng nhân dán cùng câp thõng qua kèm theo Nghị quyết 
cùa Hội đông nhân dân đẽn sỡ Tài nguyên vá Mõi trường;

c) Trong thời hạn không quá mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ xét duyệt 
quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đât chi tiét quy định tại điêm b khoản này, sỡ Tài 
nguyên và Mói trường có trách nhiệm trinh uỳ ban nhân dân tình, thành phố trực thuộc Trung ương 
xét duyệt.

3. Hồ sơ xét duyệt quy hoạch sử dụng đát chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết của phường, 
thị trán vá xã thuộc khu vực quy hoạch phát triển đô thị được trinh đồng thời với hồ sơ xét duyệt quy 
hoạch sử dụng đât, kẽ hoạch sử dụng đât của huyện, quận, thị xã, thánh phô thuộc tinh quy định tại 
Điều 20 cùa Nghị định nảy hoặc được trinh muộn hơn nhưng phải được xét duyệt trong năm cuối 
của kỳ quy hoạch sử dụng đát, kế hoạch sừ dụng đát trước đó.

Điều 22. Xét duyệt quy hoạch sừ dụng đất chi tiết, kế hoạch SỪ dụng đắt chi tiết của xã 
không thuộc khu vực quy hoạch phát triền đõ thị

1. Hồ sơ xét duyệt quy hoạch sử dụng dất chi tiết, kế hoạch sử dụng đát chi tiết của xã không 
thuộc khu vực quỵ hoạch phát triển đô thị được lặp thánh mười (10) bộ nộp tại Phóng Tài nguyên và 
Môi trường để thấm định; hồ sơ gồm có:

a) Tờ trinh của uỷ ban nhân dãn xã trình uỳ ban nhân dãn huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 
xét duyệt quy hoạch sử dụng đắt chi tiết, ké hoạch sử dụng đát chi tiết;

b) Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đát chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết;
c) Bán đồ hiện trạng sử dụng đất;
d) Bản đồ quy hoạch sử dụng đất chì tiết đối với trường hợp xét duyệt quy hoạch sử dụng đất 

chi tiết.
2. Trình tự xét duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết được quy 

định như sau:
a) Trong thời hạn không quá ba (03) ngày lạm việc kể từ ngáy nhận đù hồ so hợp lệ, Phòng 

Tài nguyên và Mõi trường có trách nhiệm gửi hồ sơ xét duyệt quy hoạch sử dụng đát chi tiết, ke 
hoạch sử dụng đất chi tiết đến các cơ quan có liên quan để láy ý kiến.

Trong thời hạn không quá mười lãm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhặn được hồ sơ, các cơ 
quan có trách nhiệm gửi ý kiên góp ý bằng văn bản đến Phòng Tái nguyên và Môi trường.

Trong thời hạn không quá mười (10) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn lấy ý kiến góp 
ý, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổng hợp, gửi ý kiến thẳm định đến uỳ ban nhân 
dân xã để hoản chình hồ sơ;

b) Sau khi hoán chỉnh hồ sơ, uỷ ban nhân dân xã trinh Hội đồng nhân dãn xã thõng qua quy 
hoạch sử dụng đát chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết; gửi ba (03) bộ hồ sơ đã được Hội đồng 
nhân dân xã thông qua kèm theo Nghị quyết của Hội đồng nhãn dân đến Phòng Tái nguyên và Môi 
trường;

c) Trong thời hạn không quá mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ xét duyệt 
quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hogch sử dụng đất chi tiết quy định tại điểm b khoán này, Phòng 
Tài nguyên và Mõi trường có trách nhiệm trinh uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 
xét duyệt.

Điều 23. Xét duyệt quy hoạch sừ dụng đất chi tiết, kế hoạch sừ dụng đát chi tiết cùa khu 
còng nghệ cao, khu kinh tê

1. Hồ sơ xét duỵệt quy hoạch sử dụng đát chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết của khu công 
nghệ cao, khu kinh tế được lập thành mười (10) bộ nộp tại sỡ Tài nguyên vá Môi trường nơi có đất 
để thẳm định; hồ sơ gồm có:
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a) Tớ trình cùa Ban Quán lý khu cõng nghệ cao, Ban Quán lý khu kinh tế trinh uỷ ban nhân 
dân tinh, thánh phố trực thuộc Trung ương xét duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết, ké hoạch sử 
dụng đái chi tiết.

b) Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đát chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết;
c) Bản đồ hiện trạng sử dụng đất;
d) Bàn đồ quy hoạch sử dụng đất chi tiết đối với trường hợp xét duyệt quy hoạch sử dụng đất 

chi tiết.
2 Trinh tự xét duyệt quy hoạch sử dụng đát chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết của khu công 

nghệ cao, khu kinh tế được quy định như sau:
a) Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhặn đù hồ sơ hợp lệ, Sớ Tái 

nguyên và Mòi trường có trách nhiệm gửi hô sơ xét duyệt quy hoạch sử dụng đắt chi tiết, kế hoạch 
sử dụng đất chi tiết của khu công nghệ cao, khu kinh tể đến các cơ quan có liên quan để láy ý kiến

Trong thời hạn không quá mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, các cơ 
quan có trách nhiệm gửi ý kiến góp ý bằng văn bản đến Sờ Tài nguyên và Mỏi trường.

Trong thời hạn không quá mười (10) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn lấy ý kiến góp 
ý, Sớ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tông hợp, gửi ý kiên thâm định đên Ban Quản lý khu 
cóng nghệ cao, khu kinh tế để hoàn chỉnh hồ sơ;

b) Sau khi hoàn chinh hồ sơ, Ban Quản lý khu công nghệ cao, khu kinh tế gửi bốn (04) bộ hồ 
sơ đến Sỡ Tài nguyên và Mõi trường;

c) Trong thời hạn không quá mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đã được 
hoàn chỉnh, Sờ Tài nguyên và Mõi trường có trách nhiệm trinh uỷ ban nhân dân tĩnh, thành phổ trực 
thuộc Trung ương xét duyệt.

Điều 24. Quy hoạch, kế hoạch sừ dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh
1 Kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đát vào mục đích quốc phòng, an ninh được quy định như

sau:
a) Ký quy hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh lả mười (10) nãm phù hợp với 

kỳ quy hoạch sử dụng đắt của địa phương và cùa cả nước;
b) Kỳ kế hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh là năm (05) năm phú hợp với kỳ 

kế hoạch sử dụng đất của địa phương và cùa cả nước.
2. Nội dung quy hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh bao gồm:
a) Đánh giá tinh hình quàn lý, sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh;
b) Xác định nhu cầu sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh trong kỳ quy hoạch sử 

dụng đất phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước;

c) Xác định vị trí, diện tích đất quốc phòng, an ninh giao lại cho địa phương để sử dụng váo 
mục đích phát triển kinh tế - xã hội;

d) Các giải pháp để tỗ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đát vào mục đích quốc phòng, an
ninh

3. Nội dung kế hoạch sử dụng đát vào mục đích quốc phòng, an ninh bao gồm:
a) Đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh của kỳ kế hoạch trước đó;
b) Xác định vị trí, diện tích đát sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh trong kế hoạch năm 

(05) năm vá cụ thể hoá đến từng năm;
c) Xác định cụ thể vị trí, diện tích đát quốc phòng, an ninh bàn giao lại cho địa phương quán lý 

trong năm (05) năm;
d) Các giải pháp để tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an

ninh.
Điều 25. Xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sừ dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh
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1 Hổ sơ xét duyệt quy hoạch, kể hoạch sử dụng đảt vào mục đích quốc phòng, an ninh được 
lập thành mười làm (15) bộ nộp tại Bộ Tái nguyên và Môi trường đế thâm định; hồ sơ gồm có:

a) Tờ trinh của Bộ Quốc phòng, Bô Công an trinh Chinh phú xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất vão mục đích quốc phòng, an ninh,

b) ý kiến bảng văn bàn của uỷ ban nhàn dãn tinh, thảnh phố trực thuộc Trung ương vè nhu cầu 
sứ dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh tại địa phương;

c) Báo cáo thuyết minh tổng hợp vè quy hoạch, kể hoạch sú dụng đát vảo mục đich quốc 
phòng, an ninh,

2. Trình tự xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đát vào mục đích quốc phòng, an ninh được 
thực hiện như sau:

a) Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận đù hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài 
nguyên và Môi trường có trách nhiệm gửi hô sơ xét duyệt quy hoạch, kê hoạch sử dụng đât vào 
mục đích quốc phóng, an ninh đến các Bộ, ngành có liên quan đẽ lây ý kiên.

Trong thời hạn không quá mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, các Bộ, 
ngành có trách nhiệm gửi ý kiến góp ý bằng văn bán đến Bộ Tải nguyên và MÔI trường

Trong thời hạn không quá mười (10) ngày làm việc kể từ ngáy nhận đủ ý kiến góp ý, Bộ Tái 
nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổng hợp, gửí ý kiến thẩm định đẽn Bộ Quốc phòng, Bộ Công 
an đẻ hoàn chình hồ sơ;

b) Sau khi hoàn chinh hồ sơ, Bộ Quốc phòng, Bộ Cóng an gửi năm (05) bộ hồ sơ đến Bộ Tài 
nguyên vá Môi trường;

c) Trong thời hạn không quá mười (10) ngáy làm việc ké từ ngày nhận được hồ sơ đã được 
hoàn chinh. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trinh Chính phù xét duyệt.

Điều 26. Điều chinh quy hoach sứ dụng đết, kế hoạch sừ dụng đất, quy hoạch sử dụng 
đất chi tiết, kế hoạch sừ dụng đát chi tiết

1 Nội dung đièu chình quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đẳt, quy hoạch sử dụng đát 
chi tiết, kể hoạch sử dụng đất chi tiết gồm:

a) Bỗ sung, đièu chinh hoặc huý bò các cõng trinh, dự án trong kỳ quy hoạch, ké hoạch;
b) Thay đỗi cơ cáu các loại đất trong nhóm đất nông nghiệp; thay đổi vị trí, diện tích các khu 

đất đã khoanh định theo chức năng trong nhóm đất phi nông nghiệp; thay đổi chì tiêu đưa đất chưa 
sử dụng vào sử dụng;

c) Thay đồi tiến độ thực hiện kế hoạch nhanh hơn hoặc chậm hơn từ ba (03) năm trờ lẽn so với 
kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đã được xét duyệt;

d) Giải pháp tổ chức thực hiện điều chình quy hoạch, kế hoạch sử dụng đát.
2 Việc điều chinh quy hoạch sử dụng đát, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch sử dụng đất chi 

tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết được thực hiện trong trường hợp có sự diều chinh quy hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội, điều chỉnh mục tiêu chương trình, dự án phát triển kinh tế - xă hội, quốc phòng, 
an ninh, đièu chinh quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch xây dựng đô thị mà sự điều chinh đó làm 
thay đồi cơ cáu sử dụng đát hoặc trong trưởng hợp do tác dộng cùa thiên tai, chlén tranh làm thay 
đổi cơ cáu sử dụng đất.

3 Hồ sơ xét duyệt điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đát của tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương được lập thành mười lăm (15) bộ nộp tại Bộ Tái nguyên và Môi trường đê thảm định; 
cúa huyện, quận, thị xã, thánh phố thuộc tinh và của phướng, thị trán, xã thuộc khu vực quy hoạch 
phát triẻn đô thị được lập thánh mười (10) bộ nộp tại sờ Tài nguyên vả Môi trường đê thẳm định; 
cùa xã không thuộc khu vực quy hoạch phát triển đô thị được lập thánh mười (10) bộ nộp tại Phòng 
Tài nguyên vâ Môi trường đé thảm định: hồ sơ gồm có:

a) Tờ trinh cúa uý ban nhân dãn cáp lập quy hoạch sử dụng đất, ké hoạch sử dụng đất hoặc 
quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đát chi tiết trinh cơ quan nhà nước có thẳm quyền 
xét duyệt;

b) Báo cáo thuyết minh điều chinh quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đát hoặc quy



hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết;
c) Bản đồ quy hoạch sử dụng đất cùa khu vực cần đièu chinh đối với trướng hợp điều chinh 

quy hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch sử dụng đát chì tiết.
4 Hồ sơ xét duyệt dièu chinh quy hoạch sử dụng đát chi tiết, kế hoạch sứ dụng đất chi tiết cúa 

khu công nghệ cao, khu kinh tế được lặp thánh mười (10) bộ nộp tại Sớ Tải nguyên vá Môi trường 
để thẳm định; hồ sơ gồm có:

a) Tờ trinh của Ban Quán lý khu công nghệ cao, khu kinh tế trinh uý ban nhân dân tỉnh, thánh 
phố trực thuộc Trung ương xét duyệt đièu chinh quy hoạch sử dụng đát chi tiết, kế hoạch sử dụng 
đất chi tiết.

b) Báo cáo thuyết minh điều chình quy hoạch sứ dụng đất chi tiết, ké hoạch sử dụng đất chi
tiết;

c) Bản đồ quy hoạch sử dụng đất chi tiết khu vực cần điều chỉnh đối với trường hợp điều chinh 
quy hoạch sử dụng đất chi tiết.

5. Hồ sơ xét duyệt điều chinh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đắt vào mục đích quốc phòng, an 
ninh được lập thánh mười lăm (15) bộ nộp tại Bộ Tài nguyên vá Môi trường để thẳm định; hồ sơ 
gồm có:

a) Tờ trinh cùa Bộ Quốc phòng, Bộ Cõng an trinh Chinh phủ xét duyệt điều chỉnh quy hoạch, 
kế hoạch sử dụng đát vảo mục đích quốc phòng, an ninh;

b) Ý kiến bẳng văn bản của uỳ ban nhân dân tinh, thành phố trực thuộc Trung ương về diều 
chinh nhu cầu sứ dụng đất vào mục đích quổc phòng, an ninh tại địa phương;

c) Báo cáo thuyết minh điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử đụng đất vào mục đích quốc phòng, 
an ninh.

6. Trinh tự xét duyệt điều chinh quy hoạch sử dụng đát, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch sử 
dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đát chi tiết thực hiện như sau:

a) Trình tự xét duyệt điều chình quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương thực hiện như quy định tại khoản 2 Điều 19 cùa Nghị định này;

b) Trình tự xét duyệt điều chinh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cùa huyện, quặn, thị xã, 
thành phố thuộc tỉnh thực hiện như quy định tại khoản 2 Điều 20 của Nghị định này;

c) Trình tự xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết 
cúa phường, thị trán và xã thuộc khu vực quy hoạch phát triển đò thị thực hiện như quy định tại 
khoản 2 Đièu 21 của Nghị định này;

d) Trinh tự xét duyệt đièu chình quy hoạch sử dụng đát chi tiết, ké hoạch sử dụng dát chi tiết 
của xã không thuộc khu vực quy hoạch phát triển đô thị thực hiện như quy định tại khoản 2 Điều 22 
của Nghị định náy;

đ) Trinh tự xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đát chi tiét, ké hoạch sử dụng đát chl tiết 
của khu công nghệ cao, khu kinh tế được thực hiện như quy định tại khoản 2 Điều 23 cùa Nghị định 
này;

e) Trinh tự xét duyệt điều chinh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đát vào mục đích quốc phong, 
an ninh được thực hiện như quy định tại khoản 2 Đièu 25 của Nghị định này;

g) Viêc láy ý kiến khi thẩm định điều Chĩnh quy hoạch sừ dụng đất, kế hoạch sử dụng đát, quy 
hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết chi thực hiện đối với các cơ quan có liên 
quan đến điện tích các loại đát phải điều chỉnh.

Điều 27. Còng bổ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
1. Bộ Tài nguyên vá MÕI trường có trách nhiệm công bố cõng khai toàn bộ tài liệu về quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất cùa cả nước đã được Quốc hội quyét định tại trụ sỡ cơ quan Bộ trong 
suốt kỳ quy hoạch, ké hoạch sử dung đắt; đăng Công báo; công bố trên mạng thông tin quàn lý nhả 
nước của Chính phủ và trích đãng trên một báo hàng ngày cùa Trung ương

2 Sờ Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tái nguyên và Môi trường có trách nhiệm công bố 
công khai toàn bộ tái liệu về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương đã được xét duyệt

89



tại trụ sỡ cơ quan minh trong suốt kỳ quỵ hoạch, kế hoạch sử dụng đất; công bố trên mạng thông tin 
quán lý nhà nước của tình, thành phô trực thuộc Trung ương và trích đăng trên báo cùa địa 
phương.

3 uý ban nhân dãn xã, phường, thị trấn có trách nhiệm còng bố công khai toàn bộ tài liệu vè 
quy hoạch sử dụng đât chi tiết, kê hoạch sử dụng đát chi tiét và các dự án, công trình đầu tư đã 
được xét duyệt tại trụ sờ uỳ ban nhân dân xã, phướng, thị trán trong suốt kỳ quy hoạch, kế hoạch 
sử dụng đất.

4. Ban Quán lý khu cóng nghệ cao, Ban Quản lỵ khu kinh tế có trách nhiệm công bố công khai 
toàn bộ tài liệu về quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đát chi tiết đã được xét duyệt 
tại trụ sớ Ban Quản lý khu công nghệ cao, Ban Quản lý khu kinh tê trong suốt kỳ quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đất; công bố trẽn trang thông tin điện tử của khu công nghệ cao, khu kinh tế và trích 
đăng trên một báo ngành vả một báo địa phương nơi có quy hoạch đó.

5. Toàn bộ tài liệu về điều chinh quy hoạch sử dụng đát, kế hoạch sử dụng đắt, quy hoạch sử 
dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đấ( chi tiết đã được xét duyệt phải được công bố công khai như 
việc cõng bố quy hoạch sử dụng đát, kế hoạch sử dụng đất. quy hoạch sử dụng đát chi tiết, kế 
hoạch sử dụng đất chi tiết quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này.

6 Hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và hồ sơ điều chinh quy hoạch, kế hoạch sử dụng 
đất vào mục đích quốc phòng, an ninh được quản lý theo chế độ mật.

Điều 28. Quản lý quy hoạch, kế hoạch sừ dụng đát
1. uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, uỷ ban nhản dân huyện, quặn, thị 

xã, thành phố thuộc tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyén mục đích sử dụng đát 
phải theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tinh, thảnh phố trực thuộc Trung ương, Chú tịch Uỷ ban nhân dân 
huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tinh có trách nhiệm phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp 
vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương.

2. uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đát tại địa phương. Khi phát hiện những trường hợp sử dụng đất không đúng quy 
hoạch, kê hoạch đã được công bố thi xử lý theo thâm quyền hoặc đê nghị với cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền dẻ xử lý.

Chù tịch uỷ ban nhân dãn xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm chinh về việc không ngăn 
chặn, không xử lý kịp thời, để xảy ra trường hợp sử dụng đất không đúng quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất đã được xét duyệt tại địa phương

3. Sỡ Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường và cán bộ địa chinh xã, 
phường, thị trán tố chức kiém tra, thanh trạ việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sứ dụng đát tại địa 
phương; phát hiện và xử lý theo thảm quyên hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý 
các vi phạm về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Trường hợp phát hiện vi phạm về thực hiện quy 
hoạch, kẽ hoạch sử dụng đãt vào mục đích quốc phòng, an ninh thì sờ Tài nguyên và Mói trường 
có văn bàn gửi Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đẻ xem xét xử lý

Trường hợp phát hiện nhu cậu thực té cằn điều chinh quy hoạch, kế hoạch sứ dụng đát thi báo 
cáo Uỷ ban nhãn dân cùng cấp về nhu cầu đó.

4 Hàng năm, uỷ ban nhân dãn các cáp có trách nhiệm báo cáo két quả thực hiện ké hoạch sử 
dụng đất của địa phương đến ngày 31 tháng 12; thời hạn nộp báo cáo được quy định như sau:

a) Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn báo cáo uỳ ban nhân dãn huyện, quận, thị xã, thánh 
phố thuộc tinh trước ngày 15 tháng 01 năm sau;

b) uỷ ban nhân dãn huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tình báo cáo uý ban nhãn dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương trước ngày 31 tháng 01 năm sau;

c) Uỷ ban nhân dãn tinh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi 
trướng trước ngày 15 tháng 02 năm sau.

5. Bộ trướng Bộ Quốc phóng, Bộ trường Bộ Công an có trách nhiệm chi đạo việc thực hiện và 
kiểm tra, thanh tra việc thực hiện quy hoạch, kê hoạch sử dụng đát váo mục đích quốc phòng, an
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ninh trẽn địa bàn cả nước.
Hàng năm, Bộ Quốc phòng, Bộ Cõng an có trách nhiệm báo cáo Chinh phù vè kết quả thực 

hiện kế hoạch sử dụng đầt vào mục đich quốc phòng, an ninh đến ngày 31 tháng 12 đồng thời gửi 
một (01) bán đến Bộ Tài nguyên và Môi trường để tỗng hợp, thời hạn nộp báo cáo là trước ngây 31 
tháng 01 năm sau.

6. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tồng hợp kết quà thực hiện kế hoạch sử dụng 
đát hàng năm cùa cả nước đê báo cáo Chính phủ; thời hạn nộp báo cáo là trước ngày 15 tháng 3 
năm sau

7. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm đối với năm cuối cùa kể hoạch 
sừ dụng đất kỳ đầu thì phải kèm theo báo cáo tỏng hợp việc thực hiện cả kỳ kế hoạch sử dụng đất.

Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đát hàng năm đối với năm cuối của kỳ quy hoạch 
sử dụng đát thì phải kèm theo báo cáo tổng hợp việc thực hiện cả kê hoạch sử dụng đãt kỳ cuối và 
báo cáo tổng hợp việc thực hiện cả kỳ quy hoạch sử dụng đất.

Điều 29. Xừ lý đổi với diện tích đắt đã được xác định phái thu hồi hoặc phải chuyền mục 
dich sừ dụng trong kế hoạch sừ dụng đát đã được công bố mà sau ba (03) năm không được 
thực hiện

1 Cơ quan nhà nước có thầm quyèn xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đẩt được phép 
điều chinh vào quy hoạch, kể hoạch sử dụnạ đát kỳ này hoặc kỳ tiép theo đối với diện tích đất đã 
được xác định phải thu hồi hoặc phái chuyên mục đích sử dụng trong kê hoạch sử dụng đát đã 
được cõng bố mà sau ba (03) năm không được thực hiện trong các trường hợp sau:

a) Diện tích đất đẻ thực hiện các công trinh, dự án đầu tư phục vụ mục đích quốc phòng, an 
ninh, lợi ich quốc gia, lợi ích công cộng nhưng chưa đủ kinh phi để thực hiện;

b) Diện tích đất để thực hiện các cônçj trinh, dự án đầu tư phục vụ mục đích phát trién kinh tế 
mà xác định được nhà đầu tư vào năm cuoi của thời hạn ba (03) năm phái cõng bố điều chỉnh hoặc 
huỷ bò kế hoạch sử dụng đát theo quy định tại khoản 3 Điều 29 của Luật Đất dai

2 Các trường hợp không thuộc quy định tại khoản 1 Điều náy thì cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền xét duyệt quy hoạch, kể hoạch sử dụng đất phải công bố huỳ bỏ kê hoạch sử dụng đối với 
diện tích đất đã được xác định phải thu hôi hoặc phải chuyên mục đích sử dụng

Chương IV
GIAO ĐÀT, CHO THUÊ ĐÁT, CHUYÉN MỤC ĐÍCH sử  DỤNG ĐÁT,

THU HỒI ĐÁT, TRƯNG DỤNG ĐÂT

Điều 30. Căn cứ giao đẳt, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất
Căn cử để quyết định giao đất, cho thuê đắt, cho phép chuyẻn mục đích sử dụng đát bao gồm:
1. Nhu cầu sử dụng đát thẻ hiện trong các vân bản sau:
a) Dự án đầu tư cúa tổ chửc có sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước đã được cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc dự án có vốn đầu tư nước ngoài đẫ được cơ quan nhà 
nước có thảm quyền cấp giáy phép đầu tư.

b) Văn bản thẩm định về nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư của tồ chức kinh tế 
nhông sử dụng vốn ngân sách nhà nước hoặc không phải là dự án có vốn đầu tư nước ngoài, sờ 
Tài nguyên và Môi trướng chủ tri phối hợp với các Sờ, ban, ngành có liên quan thẳm định về nhu 
cầu sử dụng đất trẽn cơ sờ xem xét hồ sơ dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

c) Dự án xây dựng cơ sờ tôn giáo đã được uý ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương xét duyệt

d) Đơn xin giao đát, chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đinh, cá nhãn có xác nhặn của 
Uỳ ban nhân dân xã, phường, thị trán nơi. có đát về nhu cầu sử dụng đât đôi với trường hợp xin giao 
đất nông nghiệp trong hạn mửc giao đât hoặc giao đât làm nhà ỡ .

đ) Đơn xin giao đát của cộng đồng dân cư có xác nhận cùa uỳ ban nhãn dãn xã, phường, thị 
trấn nơi có đất về nhu cầu sử dụng đất.
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2. Việc chấp hành tót pháp luật về đẩt đai của người xin giao đểt. thuê đất đối VỚI trường hợp 
người xin giao đãt, thuê đất đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đát trước đó để thực hiện các dự 
án đầu tư sàn xuất, kinh doanh, dịch vụ. Trẽn cơ sờ bán tự kê khai của người xin giao đât, thuê đất 
vè tất cả diện tich đát, tinh trạng sử dụng đất đă được Nhá nước giao, cho thuè trước đó vá tự nhận 
xét vè chấp hành pháp luật vẽ đất đai, Sớ Tài nguyên và Môi trường nơi có đất đang làm thủ tục 
giao đất, cho thuê đất có trách nhiệm liên hệ với sờ Tài nguyèn và Mõi trường nơi có đát đã giao, 
đã cho thuê để xác minh mức độ chảp hành pháp luật về đất đai của người sử dụng đát trong quá 
trình thực hiện các dự án đã được Nhà nước giao đắt, cho thuê đất.

3. Quy hoạch sứ dụng đất chi tiết hoặc kế hoạch sử dụng đát chi tiết hoặc quy hoạch xây dựng 
đô thị hoặc quy hoạch xây dựng điém dân cư nông thôn đã được cơ quan nhả nước có thẳm quyền 
xét duyệt.

Trướng hợp chưa có quy hoạch sử dụng đất chi tiết hoặc kế hoạch sử dụng đắt chi tiết thi căn 
cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đát đã được cơ quan nhá nước có thám quyền xét duyệt.

Điều 31. Thẩm quyền giao đất, cho thuè đất, cho phép chuyền mục đích sử dụng đất, thu 
hồi đát

1. Thẳm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện theo 
quy định tại Đìèu 37 của Luật Đất đai.

uỹ ban nhản dân tinh, thành phố trực thuộc Trung ương giao đát cho Tố chức phát triển quỹ 
đất để quản lý.

2. Thẩm quyền thu hồi đất thực hiện theo quy định tại Điều 44 cùa Luật Đất đai.
Trướng hợp thu hồi đất để giao, cho thuê đối với tồ chức, cơ sớ tôn giáo, người Việt Nam định 

cư ỡ nước ngoài, tổ chừc nước ngoài, cá nhân nước ngoải mà trẽn khu đất bị thu hồi có hộ gia 
đinh, cá nhãn đang sử dụng hoặc có cà tổ chức, hộ gia đinh, cá nhân đang sử dụng thì Uỷ ban 
nhản dãn tinh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thu hồi toàn bộ diện tích đất. Căn cứ 
vào quyết định thu hồi toàn bộ diện tích đát của uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ượng, Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tinh quyết định thu hồi diện tích đắt cụ 
thê đCM với từng hộ gia đinh, cá nhãn.

3. Trường hợp người Việt Nam định cư ờ nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước 
ngoài sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư mà phái chuyển mục đích sứ dụng đắt do điều chình 
dự án đầu tư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt thi uỳ ban nhân dân tinh, thành 
phố trực thuộc Trung ương cho phép chuyển mục đích sử dụng đát.

Điều 32. Thầm quyền diều chinh quyết định giao đầt, cho thuè đất đối với đắt đã giao, đã
cho thuê trước ngày Luật Đât dai có hiệu lực thi hành

Cơ quan nhà nước có thảm quyền giao đất, cho thuê đất quy định tại Điều 37 của Luật Đất đai 
lá cơ quan có thẩm quyèn quyết định đièu chinh đối với trường hợp người sử dụng đát đã có quyết 
định giao đát, cho thuê đất trước ngáy Luật Đát đai có hiệu lực thi hành (ngáy 01 tháng 7 năm 
2004).

Điều 33. Thời hạn sứ dụng đất do Nhà nước giao, cho thuê
1. Đất do Nhà nước giao, cho thuê thì thời hạn sử dụng đất tinh từ ngày có quyết định giao,

cho thuê cùa cơ quan nhà nước có thẳm quyèn.
Trường hợp đát đã được giao, cho thuê trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 mà trong quyết định 

giao đất họặc trong hợp đồng thuê đát không ghi rõ thời hạn giao, cho thuê thi thời hạn giao đất, 
cho thuê đât được thực hiện theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 68, Đièu 71, Điều 78, khoản
5 Điều 84, khoản 3 Điều 86, khoán 1 Điều 87 cùa Nghị định này và được tinh từ ngày 15 tháng 10 
năm 1993

2 Ngựời sử dụng đắt được tiếp tục sử dụng trong thời hạn còn lại của thời hạn ghi trong quyết 
định giao đất hoặc trong hợp đồng thuê đất.

Điều 34. Tiếp tục giao đát, cho thuê đắt nông nghiệp; gia hạn thời hạn sừ dụng đát hoặc
thu hồi đất khi hết thời hạn sừ dụng

1. Khi hết thời hạn sử dụng đất, hộ gia đinh, cá nhân trực tiếp sán xuất nông nghiệp, lâm
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nghiệp, nuôi trồng thuỳ sản làm muối sử dụng đắt nông nghiệp do được Nhà nước giao, cho thuè, 
công nhận quyên sử dụng, nhận chuyển quyên sứ dụng được tiêp tục sử dụng đất với thời hạn sứ 
dụng đât quy định tại khoản 1 Điêu 67 cùa Luật Đât đai, trừ trường hợp Nhà nước có quyết định thu 
hồi đất quy định tại các khoán 1, 4. 7. 8 và 11 Đièu 38 cùa Luật Đất đai

2 Việc gia hạn thời hạn sú dụng đối với các loại đất sử dụng có thời hạn không thuộc quy định 
tại khoản 1 Điều này được thực hiện theo quy định sau:

a) Trước thời điểm kết thúc thời hạn sử dụng đất sáu (06) tháng, nếu có nhu cầu tiếp tục sừ 
dụng đãt thì người sứ dụng đất làm đơn gửi cơ quan nhà nước có thẳm quyèn giao đát, cho thuê 
đất dẻ xem xét, giải quyết theo quy định tại các khoản 1, 3 và 4 Điều 67 cùa Luật Đất đai;

b) Thời hạn gia hạn sứ dụng đắt đối với trường hợp hộ gia đinh, cá nhân thuê đất nông nghiệp 
được xác định theo quy định tại khoản 1 Điều 67 của Luật Đất đai;

c) Thời hạn gia han sử dụng đất đối với trường hợp tồ chức kinh té sử dụng đất vào mục đích 
sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuý sản, làm muối; tổ chức kinh té, hộ gia đinh, cá 
nhân sử dụng đất lảm mặt bằng xây dựng cơ sờ sán xuát. kinh doanh; tổ chức kinh té sử dụng đất 
đê thực hiện dự án đâu tư; người Việt Nam định cư ờ nước ngoài, tô chức, cá nhân nước ngoài sử 
dụng đât đê thực hiện các dự án đâu tư tại Việt Nam được xác định theo dự án bổ sung đã được cơ 
quan nhà nước có thâm quyên xét duyệt nhưng không vượt quá thời hạn đã được Nhà nước giao 
đát, cho thuê đất.

3. Trường hợp người sử dụng đát không có nhu cẳu tiếp tục hoặc xin gia hạn sử dụng đẳt theo 
quy định tại khoán 2 Điều này hoặc không được cơ quan nhà nước có thẳm quyền cho phép gia 
hạn sử dụng đắt thi Nhà nước thu hồi đắt theo quy định tại khoản 10 Điều 38 của Luật Đất đai.

4. Hàng năm, uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền thu hồi đất chỉ đạo cơ quan tài nguyên và 
môi trường rà soát về thời hạn sử dụng đát để quyết định thu hồi đát đối với những trường hợp quy 
định tại khoản 3 Điều này.

Điều 35. Xứ lý tiền sứ dụng đất, tiền thuê đất, tài sàn đã đẩu tư trẽn đất trong trường 
hợp thu hổi đát quy định tại các khoán 2, 3, 5, 8, 9, 11 và 12 Điều 38 của Luật Đất dai

1. Uỷ ban nhân dân cấp có thẳm quỵền thu hồi đát thành lập Hội đồng định giá để xác định 
phần giá trị còn lại của tiền sử dụng đát, tièn thuê đát, tài sản đã đầu tư trẽn đất đối với trường hợp 
tiền sử dụng đất, tièn thuê đắt, tiền đầu tư trèn đắt không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước; 
phần giá trị còn lại đó thuộc sờ hữu cùa người bị thu hồi đắt

Trướng hợp đất do Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất, do Nhà nước cho thuê trả tiền 
thuê đất hàng năm, do Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đát hoặc do Nhà nước cho thuê trà tiền 
thuê đất cho cả thời gian thuê hoặc do Nhá nước cho thuê trả tièn thuê đất cho nhiều năm mà tièn 
sử dụng đất, tiền thuê đất đã trả có nguồn gốc từ ngàn sách nhà nước thì chi có phần giá trị còn lại 
đã đầu tư trên đất mà không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước thuộc sờ hữu của người bị thu 
hồi đất

2. Phần giá trị còn lại cùa tiền sử dụng đát, tiền thuê đất, tài sán đã đầu tư trên đát thuộc sờ 
hữu cùa người bị thu hồi đát được giải quyết theo quy định sau:

a) Trường hợp đất bị thu hòi thuộc khu vực đô thị hoặc khu vực quy hoạch phát triển đô thị mà 
giao cho tổ chức phát triển quỹ đát thi tổ chức phát triển quỹ đất có trách nhiệm trả cho người bị thu 
hồi đất, ờ những nơi chưa có tổ chức phát triển quỹ đát thi do ngân sách của câp quàn lý đât sau 
khi thu hồi trả cho người bị thu hồi đất;

b) Trường hợp đát bị thu hồi thuộc khu vực nông thôn má giao cho uỷ ban nhân dân xã, thị 
trấn đẻ quản lý hoặc để bố sung vào quỹ dát cõng ích thì uỷ ban nhãn dãn xã, thị trẳn có trách 
nhiệm trá cho người bị thu hồi đát;

c) Trường hợp đát bị thu hồi được Nhả nước giao cho người khác hoặc cho người khác thuê
thì người được giao đất, thuê đát có trách nhiệm trà cho người bị thu hồi đất

3. Trường hợp đát bị thu hồi thuộc nhóm đất phi nông nghiệp được tham gia thị trường bất
động sản thi Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyèn thu hồi đất được áp dụng hinh thức đáu giá 
quyền sử dụng đất, tài sán đã đầu tư trên đất vá giài quyết phần giá trị còn lại cùa tiền sử dụng đắt,
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tiền thuê đát, tái sán đã đầu tư trên đất thuộc sớ hữu cùa người bị thu hồi đất theo quy định sau:
a) Nếu sổ tiền thu được do đấu giá sau khi trừ chi phí tổ chức việc đấu giá mà tháp hơn phần 

giá trị còn lại thuộc sớ hữu cùa người b| thu hồi đắt thì người bị thu hồi đát được nhặn lại toàn bộ số 
tiền đó;

b) Nếu số tiền thu được do đấu giá sau khi trừ chi phi tồ chửc việc đấu giá má cao hơn hoặc 
bầng phần giá trị còn lại thuộc sờ hữu cúa người bị thu hồi đát thi người bị thu hồi đát được nhận 
phần giá trị còn lại thuộc sớ hữu của minh; phân chênh lệch được nộp vào ngân sách nhà nước.

4. Trường hợp thu hồi đất do nhận chuyền nhượng quyền sử dụng đất thi tiền nhận chuyển 
nhượng, giá trị còn lại của tài sản đã đầu tư trẽn đát dược giải quyết như đối với trường hợp thu hồi 
đát do được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này.

5. Trường hợp thu hồi đất mà người bị thu hồi đát đã cho thuê đất, thế chầp, bảo lãnh hoặc 
góp vổn bằng quỵền sử dụng đát thi quyèn lợi của người thuê đất, nhặn thế chấp, nhận bão lãnh 
hoặc nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất được giải quyết theo quy định tại Điều 65 của Nghị 
định này.

Điều 36. Thu hồi đất và quàn lý quỹ đất đã thu hồi
1. Nhà nước thu hồi đát để sừ dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ich quốc gia, lợi ich 

công cộng trong những trường hợp sau:
a) Sử dụng đát cho mục đích quốc phòng, an ninh;
b) Sử dụng đất để xây dựng trụ sỡ cơ quan, còng trình sự nghiệp được Nhà nước giao đất 

không thu tiền sử dụng đát;
c) Sử dụng đắt để xây dựng trụ sớ của tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao;
d) Sử dụng đất để xây dựng các công trinh công cộng không nhẳm mục đích kinh doanh;
đ) Sử dụng đất để chinh trang, phát triển khu đô thị và khu dân cư nông thôn;
e) Sử dụng đất để phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng;
g) Sử dụng đất cho các cơ sờ tõn giáo;
h) Sử dụng đất làm nghĩa trang, nghĩa địa.
2. Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vâo mục dich phát triển kinh tế trong các trường hợp sau:
a) Sử dụng đát để đầu tư xây dựng khu công nghiệp quy định tại Điêu 90 cúa Luật Đất đai, khu 

công nghệ cao quy định tại Điều 91 của Luật Đất đai, Khu kinh tế quy định tại Điều 92 cùa Luật Đất 
đai;

b) Sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, du lịch thuộc 
nhóm A theo quy định của pháp luật vè đầu tư đã được cơ quan nhá nước có thẩm quyền xét duyệt 
hoặc cho phép đầu tư mà dự án đó không thể đầu tư trong khu cóng nghiệp, khu công nghệ cao, 
khu kinh tế;

c) Sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư có nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức 
(ODA);

d) Sử dụng đất để thực hiện dự án có một trảm phần trăm (100%) vốn đầu tư nước ngoài đẵ 
được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc cho phép đầu tư mà dự án đó không thể 
đàu tư trong khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

3. Tát cả các trường hợp thu hồi đất quy định tại khoẻn 1 và khoản 2 Điều này đều phải nẳm 
trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết; quy hoạch ótii tiết xây dựng đõ thị hoặc quy hoạch 
xây dựng điểm dân cư nóng thôn đã được cơ quan nhà nước 'CÓ thảm quyền xét duyệt.

4 Diện tích đát đã thu hồi quy định tại điểm d và điểm đ k*pãn 1 và tại khoán 2 Điều này được 
giao cho tổ chức phát triển quỹ đất để quản lý đối với trường hợp sau khi quy hoạch, ké hoạch sử 
dụng đất đã được công bố mà chưa có dự án đầu tư; giao đất hoặc cho nhá đầu tư thuê đất đối với 
trướng hợp đã có dự án đầu tư, chủ đầu tư phải sử dụng đát đúng mục đích được giao hoặc thuê.

5. Nhà nước thu hồi đắt đối với trường hợp quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5, 6, ?, 8, 9, 10, 11 
và 12 Đièu 38 của Luật Đắt đai và giao cho Ưý ban nhãn dân xã quản lý nếu đất đã thu hồi thuộc
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khu vực nòng thôn, giao cho tố chừc phát triển quỹ đất quán lý nếu đất đã thu hồi thuộc khu vưc đõ 
thị và khu vực có quy hoạch phát triển đõ thị.

6. Nhà nước không thực hiện việc thu hồi đát vảo mục đích phát triển kinh té đối với các dự án 
không thuộc quy định tại khoản 2 Điều này hoặc trong trường hợp nhá đầu tư nhận chuyển nhượng, 
thuê quyẻn sử dụng đát. nhận góp vốn bảng quyền sử dụng đất cúa người đang sử dụng đất.

Trường hợp nhặn chuyển nhượng quyền sử dụng đát hoặc nhận góp vốn bẳng quyền sử dụng 
đất đẻ sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh má làm thay đối mục đích sử dụng đắt thì người 
nhặn chuyển quyền sử dụng đất phải được phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại 
khoản 1 Điều 36 của Luật Đất đai hoặc đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại 
khoán 2 Điều 36 của Luật Đát đai

Trường hợp thuê đất của người đang sử dụng đất thi người thuê đất không được chuyển mục 
đích sử dụng đất.

7. Không được chuyển mục đích sử dụng đát đối với đát đã giao để sử dụng vào mục đích 
quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, xây dựng khu cõng nghiệp, làm mặt bảng 
sản xuât kinh doanh phi nông nghiệp sang mục đích xây dựng kinh doanh nhà ớ .

8. Việc giải quyết khiếu nại về thu hồi đát trong trường hợp quy định tại khoán 1 vá khoản 2 
Đièu nảy được giải quyết theo quy định tại các Điều 162, 163 và 164 cùa Nghị định này

Việc giải quyết tranh cháp về quyền sử dụng đất trong các trường hợp quy định tại khoản 6 
Điều này được giải quyết theo quy định cùa pháp luật vè dãn sự

Điều 37. Trưng dụng đát có thời hạn
1. Trường hợp Nhà nước ban bố tinh trạng khẳn cấp theo quy định của pháp luật về tình trạng 

khẳn cấp, trường hợp khẳn cấp của chiến tranh, thiên tai, hoả hoạn hoặc các trường hợp khản cắp 
khác đe dọa nghiêm trọng đèn tài sản của Nhá nước, cùa tỗ chức, tài sản, tinh mạng của nhân dân 
mà cần sử dụng đát thi Chính phủ; uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Uỷ ban 
nhân dân huyện, quặn, thị xả, thành phố thuộc tình có thẳm quyền trưng dụng đát

Quyết định trưng dụng đất phải ghi rõ mục đích trưng dụng đất và thời hạn trưng dụng đất.
2. Hết thời hạn trưng dụng dát mà chưa thực hiện xong mục đích trưng dụng đất thi cơ quan 

nhà nước đã trưng dụng đất ra quyết định kéo dài thời hạn trưng dụng đất; thời hạn kéo dái trưng 
dụng đát không vượt quá thời hạn đă trưng dụng đất.

3. Cơ quan nhà nước đã trưng dụng đấl cố trẳch nhiệm trả lại đất và bồi thường thiệt hại do 
việc trưng dụng đất gây ra cho người có đất bị trưng dụng khi đả thực hiện xong mục đích trưng 
dụng đất hoặc đã hết thời hạn trưng dụng đất; việc bồi thường thiệt hại được thực hiện trong thời 
hạn không quá sáu (06) tháng kể từ ngày hết thời hạn trưng dụng đất

Trường hợp việc trưng dụng đát ảnh hường đến thu nhập bảo đảm đời sống của người bị 
trưng dụng đát thì việc bồi thường phải được thực hiện không quá ba (03) tháng một lần đối với
thiệt hại do việc trưng dụng đất gây ra

Chương V
ĐĂNG KÝ QUYÊN sử  DỤNG ĐẤT, l ạ p  v à  q u á n  l ý  h ồ  s ơ  đ ịa  c h ìn h , c á p  GlAY c h ứ n g  

NHẬN QUYÊN SỬ DỤNG ĐẢT, THỒNG k ẻ , k iế m  k ẻ  ĐẤT đ a i

Điều 38. Đăng ký quyền sử dụng dát
1. Đăng ký quyền sử dụng đất gồm đãng ký quyền sử dụng đất lần đầu và đãng ký bién động 

về sử dụng đất
2. Đăng ký quyền sử dụng đát lần đầu được thực hiện trong các trường hợp sau:
a) Được Nhà nước giao đất, cho thuê đất đẻ sử dụng;
b) Người đang sử dụng đất má thửa đát đó chưa được cấp giấy chửng nhận quyền sừ dụng

đất
3. Đăng ký biến động về sử dụng đất được thực hiện đối với người sử dụng thửa đất đã dược 

cấp giấy chửng nhận quyền sử dụng đất mà có thay đỗi về việc sử dụng đất trong các trướng hợp
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sau:
a) Người sử dụng đát thực hiện các quyền chuyểrt đối, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuẽ lại. 

thừa kế, tặng cho quyèn sứ dụng đất, thế cháp. báo lãnh, góp vốn bẳng quyền sử dụng đất;
b) Người sứ dụng đát được phép đổi tên;
c) Có thay đổi vè hinh dạng, kich thước, diện tích thửa đất;
d) Chuyển mục đích sừ dụng đất;
đ) Có thay đổi thời hạn sử dụng đắt;
e) Chuyển đổi từ hình thức Nhà nước cho thuê đát sang hinh thức Nhà nước giao đất có thu 

tiền sử dụng đát,
g) Có thay đổi vè những hạn chế quyền của người sử dụng đất;
h) Nhà nước thu hồi đất.
Điều 39. Người chịu trách nhiệm đảng kỷ quyền sứ dụng đát
1. Người chịu trách nhiệm đăng ký quyèn sử dụng đát lá người chịu trách nhiệm trước Nhầ 

nước đối với việc sử dụng đất quy định tại Điều 2 của Nghị định náy.
Đối với đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dãn sử dụng đát thi người chịu trách nhiệm đănc 

ký quyèn sử dụng đất là Thủ trưởng đơn vị lực lượng vũ trang nhãn dân được xác định lá người sú
dụng đất theo quy định tại khoản 3 Đièu 83 của Nghị định này

2. Người chịu trách nhiệm đăng ký quyền sử dụng đất quy định tại khoản 1 Điều náy được ủy 
quyền cho người khác đãng kỷ quyèn sử dụng đất theo quy định của pháp luật về dân sự.

Điều 40. Hồ sơ địa chính
1, Hồ sơ địa chinh được lập chi tiết đến từng thửa đất theo đơn vị hành chinh xã, phường, th

trán.
Mỗi thửa đát phái có sổ hiệu riêng và không trùng với số hiệu cúa các thừa đất khác tronc 

phạm vi cá nước.
2. Nội dung của hè sơ địa chinh phải được thể hiện đầy đủ, chinh xác, kịp thời, phải được 

chinh lý thường xuyên đối với các biến động theo quy định của pháp luật trong quá trinh sử dụnc 
đất

3 Hồ sơ địa chinh được lập thành một (01) bận gốc và hai (02) bản sao từ bản gốc; bản gốc 
được lưu tại Văn phóng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sờ Tài nguyên và Môi trường, một bảr 
sao được lưu tại Vãn phòng đăng ký quyên sử dụng đất thuộc Phòng Tái nguyên và Mõi trưởng 
một bản sao được lưu tại Uỹ ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Bán gốc hồ sơ địa chinh phái được chinh lý kịp thời khi có bién động về sử dụng đất, bản sac
hồ sơ địa chính phải được chinh lý phù hợp với bản gốc hồ sơ địa chinh.

4 Bản đồ địa chinh được lập theo quy định sau.
a) Bản đồ địa chinh được lập theo chuẩn kỹ thuật thống nhát trên hệ thống tọa độ nhà nước;
b) Nội dung bản đồ địa chính thể hiện thửa đất; hệ thống thuỳ văn, thuỹ lợi; hệ thống đường 

giao thông; môc giới và đường địa giới hành chinh các cáp, mốc giới hành lang an toàn công trình 
điểm tọa độ địa chinh; địa danh và các ghi chú thuyết mình;

c) Thửa đát phải được thể hiện chinh xác về ranh giới; đinh thửa phái có toạ độ chinh xác Mỗ 
thửa đắt phải kèm theo thông tin vè số hiệu thửa đất, diện tich thửa đát và ký hiệu loại đất;

d) Bản đồ địa chính phải do các đơn vị được cắp giấy phép hành nghề hoặc được đăng k} 
hành nghề đo đạc bán đồ lập.

5. Hồ sơ địa chính được lưu giữ và quán lý dưới dạng tài liệu trên giáy và từng bước chuyểr 
sang dạng sô đê quản lý trẽn máy tinh uỷ ban nhân dân tinh, thành phố trực thuộc Trung ương cc 
trách nhiệm đầu tư tin học hoá hệ thống hồ sơ địa chinh.

6- Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy phạm, tiêu chuản kỹ thuật, định mức kinh tể đố 
với việc lập hỏ sơ địa chinh trẽn giáy và hồ sơ địa chính dạng sổ; hướng dẫn việc lập. chỉnh lý Ví



1. Giấy ứiứng nhặn quyền sứ dụng đất theo một mẫu thống nhất trong cả nước đối với mọi loại
đất do Bộ Tàinguyên và Mỏi trường phát hành

Mọi ngưii sử dụng đát đều được cẩp giấy chúng nhận quyèn sử dụng đất trừ các trường hợp 
quy định tại kioản 2 Điêu náy.

2. Nhà nrớc không cấp giáy chứng nhận quyền sử dụng đát cho nhũng trướng hợp sau:
a) Đất dc Nhà nước giao để quản lý quy định tại Điều 3 cúa Nghị định này;
b) Đất nrng nghiệp thuộc quỹ đất công ích do uỷ ban nhân dàn xã, phường, thị trán quản lý sử 

dụng;
c) Ngườ sử dụng đất do thuê, thuê lại của người khác má không phái là đắt thuê, thuê lại trong 

khu công nghệp quy định tại điểm d khoản 5 Đièu này;
d) Ngườ đang sử dụng đát mà không âú điều kiện đề được cấp giấy chửng nhận quyền sử 

dụng đất thecquy định tại Điều 50 vả Điều 51 cùa Luật Đất đai;
đ) Ngườ nhận khoán đất trong các nông trường, lâm trường.
3. Giấy tnứng nhận quyền sử dụng đát được cấp theo từng thửa đát gồm hai (02) bán, trong 

đó một bản c.p cho ngựời sử dụng đẳt vá một bán được lưu tại Văn phòng đăng ký quyèn sử dụng 
đất. Trường hyp cấp giấy chứng nhặn quyèn sử dụng đát có nhà chung cư thi thực hiện theo quy 
định tại các kíoản 2, 3, 4 vá 5 Điều 46 của Nghị định này.

4. Trong quá trình sử dụng đất, những biến động sau đây phải được ghi nhặn trên giấy chửng 
nhận quyèn Sf dụng đất:

a) Khí ncười sử dụng đất thực hiện chuyển đói, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử 
dụng đất hoặí góp vốn bằng quyền sử dụng đất mà hlnh thành pháp nhân mới đối với cả thửa đất; 
cho thué, chothuê lại quyền sử dụng đất (trừ trường hợp cho thuẽ, cho thuê lại quyền sử dụng đất 
trong khu cônj nghiệp quy định tại điểm d khoản 5 Điều này) hoặc thế chấp, bảo lẫnh bâng quyền 
sử dụng đất toặc góp vốn bằng quyèn sử dụng đát mà không hình thành pháp nhân mới đoi với cả 
thửa đát hoặcmột phần thửa đất;

b) Nhữnc biến động đối với cả thửa đất khi thực hiện kết quà hoà giải thành về tranh chấp đất 
đai được uỷ >an nhân dân cấp có thầm quyền công nhận; thực hiện quyết định của cơ quan, tổ 
chức có thảmquyền về việc chia tách hoặc sáp nhập tỗ chức; thực hiện vãn bản về việc chia tách 
hoặc sáp nhậ| tổ chức kinh té phú hợp với pháp luật; thực hiện việc xử lý nợ theo thoả thuận trong 
hợp đồng théchấp, bảo lãnh; thực hiện quyết định hânh chinh giải quyết khiếu nại, tố cáo về đấl 
đai, thực hiệnbán án hoặc quyết định của Toá ¿n nhân dân, quyet định thi hành án cùa cơ quan thi 
hành án; thựchiện văn bản cõng nhận kết quả đầu giá quyền sử dụng đất phù hợp với pháp luật đối 
với cả thửa đã; thực hiện việc chia tách quyèn sử dụng đất theo văn bản phù hợp với pháp luật đối 
với hộ gia đinl hoặc nhóm người có quyền sử dụng đất chung;

c) Ngườiỉử dụng đát được phép đỗi tên;
d) Giảm tiện tich thừa đẳt do sat lỡ tự nhiẽn;
đ) Tăng toặc giảm diện tích thửa đát do sai số khi đo đạc;
e) Có tha’ đối thông tin vè số hiệu, tên đơn vị hành chinh nơi có thửa đất;
g) Chuyểi mục đích sử dụng đất,
h) Có tha' đỗi thời hạn sử dụng đất;
i) Chuyẻrtừ hình thức được Nhà nước cho thuê đất sang hình thửc được Nhà nước giao đất 

có thu tiền sử lụng đất;
k) Có tha’ đổi về những hạn chế quyền của người sử dụng đát;
I) Có thayđối về nghĩa vụ tài chinh mà người sử dụng đất phải thực hiện.
5. Trong Ịuá trinh sử dụng đất, những trường hợp sau đây phải được cáp mới giấy chửng

quăn lý hồ sr địa chinh trẽn giẳy vá hồ so địa chinh dạng số; quy định tiến trinh thay thế hệ thống
hồ sơ địa chhh trên giáy bảng hệ thống hồ sơ địa chính dạng số

Điều 41 Giáy chứng nhận quyền sứ dụng đất



nhận quyền sử dụng đát:
a) Tạo thửa đát mới do được Nhà nước giao đất, cho thuê đắt
b) Tạo thừa đát mới do hợp nhiều thửa đất thảnh môt thửa;
c) Tạo thừa đất mới trong trường hợp chuyển quyền sử dụng một phần thửa đát, chuyển mục 

đích sử dụng một phần thừa đất, Nhà nước thu hồi một phần thửa đát. nguời sứ dung đất đề nghị 
tách thửa đất thành nhiều thùa má pháp luật cho phép;

d) Khi người sử dụng đất cho thuê, cho thuẽ lại quyền sử dụng đất trong khu công nghiệp: cho 
thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất đã có hoặc để xây dựng nhà xướng, cơ sớ dich vụ cõng nghệ 
cao và sản xuât, kinh doanh sản phầm công nghệ cao trong khu cõng nghệ cao; cho thuê, cho thuê 
lại quyên sử dụng đất trong khu phi thuế quan và khu công nghiệp, khu giải tri đặc biệt, khu du hch 
trong khu thuê quan cùa khu kinh tê (gọi là cho thuê, cho thuê lại quyèn sử dụng đât trong khu cõng 
nghiệp);

đ) Ranh giới thửa đất bị thay đỗi khi thực hiện kết quả hoá giái thánh về tranh chấp đất đai 
được Uỷ ban nhân dãn cấp có thẳm quyển cõng nhận; thực hiện quyết định của cơ quan, tõ chức 
có thẩm quyền về việc chia tách hoặc sáp nhập tỗ chức; thực hiện văn bản vê việc chia tách hoặc 
sập nhập tổ chức kinh tế phù hợp với pháp luật; thực hiện việc xử lý nợ theo thoá thuân trong hợp 
đồng thế chấp, bảo lãnh; thực hiện quyết định hành chính giải quyết khiếu nại, tố cáo về đắt đai.
thực hiện bán án hoặc quyết định cùa Toà án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi
hành án; thực hiện văn bản công nhận két quả đấu giá quyền sử dụng đất phù hợp pháp luật; thực 
hiện việc chia tách quyền sử dụng đát theo văn bản phú hợp với pháp luật đối với hộ gia đinh hoặc 
nhóm ngươi có quyền sử dụng đất chung;

e) Giáy chứng nhận quyền sử dụng đất cúa người sử dụng đất b| ố, nhòe, rách, hư hại hoặc bị
mát.

6. Giắy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp theo quy định của Luật Đất đai năm 1987, Luật 
Đất đai năm 1993; giấy chửng nhận quyền sở hữu nhà ờ và quyền sử dụng đất ở theo quy định tại 
Nghị định số 60/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chinh phù về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử 
dụng đất ỡ tại đô thị có giá trị pháp lý như giắy chứng nhận quyền sử dụng đất được cảp theo quy 
định cùa Luật Đất đai và được gọi chung lá giáy chửng nhận quyền sử dụng đảt. Khi có biến động 
về sử dụng đát quy định tại khoản 5 Điều này thì cơ quan tái nguyên và môi trường trực thuộc uỷ 
ban nhân dân cáp có thầm quyèn cấp giáy chứng nhặn quyên sử dụng đất có trách nhiệm thu hồi 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đảt đã cấp và làm thủ lục cáp giấy chứng nhận quyền sử dụng đát 
mới cho người sử dụng đất theo quy định cúa Luật Đát đai.

7. Các trường hợp có giấy chửng nhận liên quan đến quyền sử dụng đất đã được cáp trước
ngáy Nghị định này có hiệu lực thi hành mà không thuộc trương hợp quy định tại khoản 6 Điêu này 
thi người sử dụng đất phải làm thủ tục xin cấp giắy chửng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại 
các Điều 135, 136, 137, 138, 139 và 140 cùa Nghị định này.

8. Trường hợp khi cáp giáy chứng nhận quyền sứ dụng đất mà người sử dụng đất được phép
chậm thực hiện nghía vụ tài chính theo quy định của pháp luật thi phải ghi phần nghĩa vụ tài chính
chưa thực hiện trẽn giấy chửng nhận quyèn sử dụng đất và trong hồ sơ địa chính

Điều 42. Đính chinh, thu hổi giấy chứng nhận quyền sừ dụng đất
1. Khi phát hiện nội dung ghi trên giáy chứng nhận quyền sử dụng đất có sai sót thi Sớ Tài 

nguyên và Môí trường có trách nhiệm đính chinh đối với giây chứng nhận quyên sử dụng đất do uỷ 
ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp; Phòng Tài nguyên và Mõi trướng có trách 
nhiệm đính chính đối với giấy chứng nhặn quyền sử dụng đât do uỳ ban nhân dãn huyện, quận, thị 
xã, thành phố thuộc tinh cáp

2 Việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cáp được thực hiện theo quy định sau:
a) Thu hồi giáy chửng nhận quyền sử dụng đát trong trường hợp cấp đổi giảy chứng nhận 

quyèn sử dụng đất; sạt lờ tự nhiên đối với cả thửa đất; có thay đổi ranh giới thửa đất mà phải cấp 
mới giấy chung nhận quyền sử dụng đất;

b) Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp thu hồí đất theo quy định tại
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Điều 38 cúa Luật Đất đai;
c) Trường hợp không thu hồi được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì thông báo cho Vãn 

phòng đăng kỷ quyền sử dụng đất và uỷ ban nhãn dân xã, phường, thị trấn nơi có đất;
d) Sớ Tài nguyên và MỎI trướng cố trách nhiệm thu hồi giấy chứng nhận quyèn sử dụng đầt 

thuộc thầm quyền cấp giấy cùa Uý ban nhân dãn tình, thành phố trực thuộc Trung ương. Phòng Tài 
nguyên và Môi trường có trách nhiệm thu hồi giấy chửng nhặn quyền sừ dụng đất thuộc thẩm quyền 
cấp giẩy của Uỷ ban nhân dân huyện, quặn, thị xã, thánh phô thuộc tinh đôi với trường hợp quy 
định tại điểm a vá điểm b khoản này.

3 Trường hợp đã cấp giấy chúng nhận quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đát ổn 
định được Nhá nước công nhận quyên sử dụng đất thi việc thu hôi giây chứng nhận quyên sử dụng 
đắt chí được thực hiện khi có bàn án hoặc quyết định của Toá án nhân dân đã được thi hành trừ 
trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 43. Ghi tên người sử dụng đất trên giầy chứng nhận quyền sừ dụng đất
1. Đối với tồ chức, tổ chức nước ngoài sử dụng đất thi ghi tên tố chức theo quyết định thành 

lặp, giắy đãng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư.
Đốí với đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng đắt vào mục đích quốc phòng, an ninh thi ghi tên 

đơn vị sử dụng đát quy định tại khoản 3 Điều 83 cùa Nghị định này.
2 Đối với cơ sớ tôn giáo sử dụng đát thi ghi tèn cơ sỡ tôn giảo đó.
3. Đối với hộ gia đinh sử dụng đất được thực hiện theo quy định sau:
a) Trường hợp hộ gia đinh sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền 

sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất là tài sản chung của cả vợ và chồng thi ghi cà họ, tên vợ và 
họ, tẽn chồng; trường hợp hộ gia đinh đề nghị chỉ ghi họ, tèn vợ hoặc họ, tên chồng thi phải có văn 
bản thoả thuận của vợ và chồng có chửng thực của uỷ ban nhãn dân xã, phường, thị trần.

b) Trường hợp hộ gia đinh sử dụng đất lá tái sản chung của cẳ hộ gia đinh khỏng thuộc trường 
hợp quy định tại điểm a khoản này thi ghi họ, tên chú hộ.

c) Trường hợp hộ gia đinh sử dụng đất mà vợ hoặc chồng là người nước ngoài hoặc ngưừi 
Việt Nam định cư ớ nước ngoài không thuộc trường hợp quy định tại Điều 121 của Luật Đât đai thi 
chỉ ghi họ, tên vợ hoặc họ, tên chồng là cá nhân trong nước.

Đối với hộ gia đinh sừ dụng đất mà vợ hoặc chồng là người Việt Nam định cư ớ nước ngoài 
thuộc trường hợp quy định tại Điểu 121 cùa Luật Đất đai thi việc ghi tên trên giấy chứng nhận quyẻn 
sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại điểm a và điểm b khoản nây.

4. Đối với cộng đồng dân cư sử dụng đất thì ghi tẽn cộng đồng dãn cư đó.
5. Đối với cá nhân, người Việt Nam định cư ờ nước ngoài, cá nhân nước ngoái sừ dụng dát thi 

ghi họ, tên cá nhân đó.
6. Đối với trường hợp nhiều người sử dụng đất có quyền sử dụng chung thửa dát thi ghi tên tất 

cá những người sử dụng đát đó, trừ trường hợp nhà chung cư.
Đối với nhà chung cư thi việc ghi tên trẽn giáy chứng nhặn quyền sứ dụng đất được thực hiện 

theo quy định tại Điều 46 của Nghị định náy
7. Trường hợp người sử dụng đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đát trước 

ngày 01 tháng 7 nãm 2004 mà việc ghi tên trên giấy chứng nhận quyèn sử dụng đât không phù hợp 
với quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều này, nếu có nhu cầu thi làm thủ tục chình lý trên 
giấy chửng nhận quyền sử dụng đất đa cấp.

Điều 44. Giấy chửng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp có tài sán gắn liền với
đát

1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp có nhà ờ , công trinh kiến trúc khác, 
cây rừng, cây lâu năm gắn liền với đát thi nhà ỡ . cõng trinh kiến trúc, cây rừng, cây lâu năm đó 
được ghi nhận trẽn giắy chứng nhận quyền sử dụng đất và hô so địa chinh. Việc đăng ký quyên sò 
hữu tài sán găn liên với đât thực hiện theo quy định của pháp luảt vê đãng ký bât động sàn.

2. Trường hợp đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh mà có cõng trinh trên đất thi chi
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đo vẽ vá thể hiện đường ranh giới thửa đất trẽn giẩy chứng nhặn quyền sứ dụng đất.
Điều 45. Cấp giấy chứng nhận quyền sứ dụng đất ờ cho hộ gia đinh, cá nhân trong 

trường hợp thừa đát ớ có vườn, ao
1. Diện tích đắt ỡ đối với hộ gia đinh, cá nhân đã đưực cáp giấy chứng nhận quyèn sử dụng 

đát trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành được xác định theo quy định sau
a) Diện tích đất ờ là diện tích ghi trẽn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cáp;
b) Trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn, ao 

sang đất ỡ thì diện tích đắt ỡ được xác định lại theo quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 87 cùa 
Luật Đát đai, khoản 2 và khoản 3 Điều 80 của Nghi định náy; hộ gia đinh, cá nhân không phải nộp 
tiền sử dụng đát đối với phần diện tích chênh lệch giữa diện tích đất ờ được xác định lại và diện 
tích đất ỡ ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

c) Trướng hợp Nhà nước thu hồi đất đé sử dụng vào mục đích quốc phóng, an ninh, lợi ích 
quốc gia, lợi ích công cộng, phát triển kinh tế thi diện tích đất ờ được xác định lại theo quy định tại 
điểm b khoản này và người bị thu hồi đất được bồi thường theo giá đất ỡ đối với diện tích đắt ở đã 
được xác định lại.

2. Trường hợp đất ờ có vườn, ao trong cúng thửa đất có nhà ỡ thuộc khu dân cự được sử 
dụng trước ngày 18 tháng 12 năm 1980 mà trong hồ sơ địa chính hoặc các loại giáy tờ vè quyên sử 
dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai có ghi nhận rõ ranh giới thửa đát 
ờ (hoặc thổ cư) thi toàn bộ diện tich đất đó được xác định là đất ớ theo quy định tại khoản 2 Điều 
87 cùa Luật Đất đai; trường hợp ranh giới thửa đất chưa được xác định trong hồ sơ địa chính hoặc 
trên các giáy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đaí thì 
diện tích đát ỡ được xác định không quá năm (05) lần hạn mức diện tích giao đât ờ của tỉnh, thảnh 
phố trực thuộc Trung ương quy định tại khoản 2 Điều 83 và khoán 5 Điêu 84 của Luật Đât đai 
nhưng tông diện tích không vượt quá diện tích đất mà hộ gia đinh, cá nhân đang sử dụng; phân 
diện tích đẩl còn lại sau kh i^ã xác định thửa đát ỡ thi được xác định theo hiện trạng sử dụng đât.

3. Trường hợp đát ớ có vườn, ao trong cũng thửa đất có nhà ỡ thuộc khu dân cư được sử 
dụng từ ngày 18 tháng 12 năm 1980 đến trước ngây 01 tháng 7 năm 2004 thi điện tích đât ỡ được 
xác định theo quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Đièu 87 cùa Luật Đất đai.

Điều 46. cáp giấy chứng nhận quyền sừ dụng đ ít đôi với đất xây dựng nhà chung cư, 
nhà tập thẻ

1. Đát xây dựng nhà chung cư và các cõng trinh trực tiếp phục vụ nhà chung cư thuộc chế độ 
đồng quyền sử dụng cùa những người sờ hữu căn hộ chung cư; trường hợp nhà chung cư và các 
công trình trực tiếp phục vụ nhà chung cư cho thuẻ thì quyen sử dụng đất thuộc chù sỡ hữu nhà 
chung cư.

2. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đát cho nhà chung cư theo quy định sau:
a) Chủ đầu tư sử dụng đất để thực hiện dự án xây dựng kinh doanh nhà chung cư được cấp 

giấy chửng nhận quyèn sử dụng đắt;
b) Trường hợp toán bộ nhà chung cư thuộc quyền sờ hữu cùa một chủ sờ hữu hoặc nhóm các 

chủ sỡ hữu là tỗ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ờ nước ngoài, tô chức 
nước ngoài, cá nhân nước ngoài thi giáy chứng nhận quyèn sử dụng đát đưực cấp mới hoặc chỉnh 
lý để giao cho chủ sờ hữu hoặc nhóm chú sở hữu nhà chung cư đó;

c) Trường hợp chù đầu tư hoặc chủ sớ hữu nhá chung cư bán căn hộ của nhà chung cư thì 
người mua căn hộ của nhà chung cư được cấp giáy chứng nhận quyên sử dụng đât với hình thức 
sử dụng đát lả sử dụng chung; giấy chứng nhận quyền sử dụng đát đã cáp cho chủ đèu tư hoặc chú 
sờ hữu nhà chung cư đươc chinh lý cho phù hợp với hình thức sử dụng đãt là sừ dụng chung.

3. Việc cắp giáy chứng nhận quyèn sù dụng đất đối với đát để xày dựng các cóng trinh trực 
tiêp phục vụ nhà chung cư hoặc cho nhièu nhà chung cư thi được cáp riêng cho chú sở hữu công 
trình hoặc tỗ chức quàn lý cõng trinh; trường họp không có chủ sỡ hữu hoặc không có tỗ chức 
quán lý công trinh thi giao cho uỷ ban nhân dãn xã, phường, thị trán nơi có đất quản lý diện tích đãt 
có cõng trinh.
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4. Việc cấp giáy chứng nhận quyền sứ dụng đắt đối với đất xây dựng nhà tập thể được quy
đinh nhu sau

a) Đắt xây dựng nhà tập thể bao gồm đất để xây dựng nhà tập thể, đất sân, vườn và đất xây 
dự ng cóng trinh trực tiếp phục vu sinh hoạt của người sống trong nhá tập thể;

b) Nhã tập thể thuộc sờ hữu của tố chức kinh tế đé bố trí chỗ ó' cho người lao động hoặc nnà 
tập thế của tố chức hoạt động đào tạo, nghiên cứu đê bố tri chỗ ớ cho học viên thi giấy chứng nhận 
quyền sứ dụng đất được cấp cho tố chức đó;

c) Nhá công vụ cùa các cơ quan, tổ chức của Đáng và Nhà nước đẻ bố trí chỗ ở cho cán bộ, 
công chức thi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp cho cơ quan, tỗ chức đó.

5. Không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đát đối với đất sử dụng làm sân, vườn, nơi vui 
chơi cõng cộng hoặc các công trinh cõng cộng khác phục vụ chung cho nhiều nhà chung cư, nhà 
tập thề, nhà cõng vụ mà giao cho uỷ ban nhãn dãn xã, phướng, thị trần nơi có đất quản lý

Điều 47. Cấp giấy chứng nhận quyền sừ dụng đất cho người có nhà ờ thuộc sờ hữu 
chung

1. Nhà ờ thuộc sờ hữu chung mà các chú sờ hữu tự thoà thuận phân chia toàn bộ diện tích 
đất thành từng thửa đất sử dụng riêng thi giấy chứng nhận quyền sử dụng đấl được cáp theo từng 
thửa đát đó.

2. Nhà ở thuộc sớ hữu cÿjjng mà các chủ sớ hữu tự thoả ihuận phân chia phần diện tích đất 
sử dụng riêng và có phần diện tích sử dụng chung thl giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho 
từng chủ sớ hữu nhà; trên giây chứng nhận quyên sử dụng đât phải ghi phân diện tích đât sử dụng 
chung và phần diện tích đât sử dụng riêng.

3. Nhà ỡ thuộc sờ hữu chung mà các chủ sớ hữu không tự thoả thuận phân chia diện tích đắt 
sử dụng riêng thi giáy chứng nhận quyèn sử dụng đất cáp cho từng chủ sở hữu nhà; trén giáy 
chứng nhận quyên sử dụng đât phải ghi diện tích đât là sứ dụng chung.

Điều 48. Cấp giấy chúng nhận quyền sừ dụng đất cho hộ gia dinh, cá nhãn đang sừ 
dụng dắt

Việc xem xét cáp giầy chúng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đinh, cá nhãn đang sử dụng 
đất được thực hiện theo quy định sau:

1. Hộ gia đinh, cá nhân đang sử dụng đất mà toàn bộ thửa đắt hoặc một phần thửa đất có một 
trong các loại giấy tờ vè quyền sử dụng đát quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đát 
đai mà không có tranh cháp thi diện tích đất có giấy tờ được cắp giáy chứng nhận quyền sử dụng 
đất, trừ trường hợp đát thuộc khu vực phải thu hồi theo quy hoạch má đã có quyết định thu hồi đát 
cùa cơ quan nhà nước có thẩm quyên.

2 Hộ gia đinh, cá nhân đang sử dụng đát má toàn bộ thủa đát hoặc một phần thửa đất không 
có một trong các loại giấy tờ về quyèn sử dụng đát quy định tại các khoán 1, 2 và 5 Điều 50 cùa 
Luật Đất đai được cấp giáy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phàn diện tích đất không có giấy 
tờ khi có đủ các điều kiện sau

a) Đất không có tranh chắp;
b) Đất đã được sử dụng trước thời điểm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch chi 

tiết xây dựng đõ thị hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn được xét duyệt; trường hợp 
đắt được sử dụng sau thời điêm quy hoạch, kê hoạch sử dụng đât hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng 
đô thị hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn được xét duyệt thi phải phù hợp với quy 
hoạch hoặc kế hoạch đó. Thời điểm sử dụng đất do Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có 
đát xác nhận;

c) Trường hợp sử dụng đất từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đén trước ngày 01 tháng 7 năm 
2004 thì phái nộp tiền sử dụng đất theo quy định cùa Chính phủ về thu tiên sử dụng đât-

3. Hộ gia đinh, cá nhân đang sử dụng đât mà trước đây Nhà nước đã có quyết định quàn lý 
irong quá trình thực hiện chinh sách đát đai cùa Nhà nước, nhưng trong thực tế Nhà nước chưa 
quản lý thi hộ gia đình, cá nhân đó được tiêp tục sử dung, được câp giây chứng nhận quyên sử 
dụng đắt và không phải nộp tiền sử dụng đât
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Điều 49. Cấp giấy chứng nhận quyền sứ dụng đát cho tố chức sự nghiệp, doanh nghiệp 
Thà nước đang sứ dụng đât nông nghiệp

1. Các tồ chức su nghiệp, doanh nghiệp nhá nước (trong Đièu này gọi chung là tố chức) tụ rá 
ỉoât, kẽ khai VIỆC sử dụng đất vâ báo cáo uý ban nhân dãn tinh thánh phố trực thuộc Trung ương 
lơi có đát vá co quan cắp trên la Bộ. cơ quan ngang Bộ. co quan thuộc Chinh phủ. Tóng còng ty 
ihà nước.

2 Tố chức sự nghiệp, doanh nghiệp nhá nuóc cò trách nhiẽm lặp quy hoach sử dụng đất chi 
:iết căn cứ váo kết quá rá soát hiện trạng sử dụng đất; đề án sàp xêp đối mới vá phát triển doanh 
ighiệp nhả nước theo quy định cùa Chinh phú; quy hoach, kế hoach sù dụng đắt của địa phương 
Jã được xét duyệt; quy hoach phát triển ngành

NỘI dung quy hoạch sử dụng đất chi tiết phái xác định rõ diên tích từng loại đất được giữ lạí sử 
jụng, phương án sử dụng đất, thời hạn sử dụng đát. diện tích dát bán giao cho địa phương.

3. uý ban nhãn dân tinh, thành phố trực thuộc Trung ương xét duyệt quy hoạch sử dụng đất 
:hi tiết của tồ chức sử dụng đất tại địa phương

4 Cán cứ vào quy hoạch chi tiết sử dụng đát đă được xét duyệt, uý ban nhân dãn tinh, thánh 
3hố trực thuộc Trung ương quyết định giao đắt, cho thuê đất theo quy định cùa pháp luât về đất đai 
ỉổ i với diện tích đát mà tỗ chức được giữ lại sử dung

5. Diện tích dát đã lấn, chiếm; bị lán, bị chiếm; đang có tranh chẩp thi uỷ ban nhân dãn tinh, 
:hành phố trực thuộc Trung ương giải quyết dứt điểm để xác định người sử dụng đất.

6. uỷ ban nhân dân tinh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chí đao thực hiện 
Jiệc xác định cụ thể ranh giới, mốc giới sử dụng đất, đo đạc, lập hồ sơ đ|a chính, cấp giấy chúng 
"ihặn quyèn sứ dụng đất cho tổ chức sử dụng đất.

7. Việc xứ lý đồi với đát không thuộc quy hoạch chi tiết sứ dụng đát cúa tổ chức sự nghiệp, 
doanh nghiệp nhà nước sử dụng đát nông nghiêp và đát nông nghiệp của tỗ chức bị giái thế được 
[hực hiện theo quy đinh của Chinh phú.

Điều 50. Cấp giấy chứng nhặn quyền sử dụng đất đối với đất sứ dụng cho kinh tể trang
trại

1. Uỷ ban nhán dân xã. phướng, thị trấn rà soát hiện trạng sử dụng đẩt vá báo cáo uý ban 
nhân dân huyện, quặn, thị xã, thành phố thuộc tinh đối với đất sử dụng cho kinh tế trang trại mà 
chưa được cầp giầy chửng nhận quyen sừ dụng đảt theo nội dung sau:

a) Hiện trạng sử dụng đất so với hồ sơ địa chinh và quy hoạch sử dụng đất chi tíét đã được xét 
duyệt;

b) Kết quả đầu tư sán xuát, kinh doanh vá dịch vu phục vụ trực tiép sán xuất nông nghiệp, lám 
nghiệp, nuôi trồng thuý sản, làm muồi cúa trang trại;

c) Diện tích đát được Nhá nước giao, cho thuê; nhận chuyển nhượng, nhận thùa kế, được 
tặng cho, nhận góp vốn của hộ gia đinh, cá nhân khác; nhận khoán cùa tỗ chức

2 Trên cơ sở báo cáo cùa Uỷ ban nhãn dân xã, phường, thị trán và quy hoạch sứ dụng đát chi 
tiêt đã được xét duyệt, uý ban nhân dán huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tính quyết định xử lý, 
cáp giấy chứng nhận quyền sử dựng đất theo quy định sau:

a) Hộ gia đình, cá nhãn sử dụng đất nông nghiệp cho kinh tế trang trại má sử dụng đất không 
đúng mục đich: tự ý xây dựng nhả ỡ , cõng trinh sử dụng váo mục đích kinh doanh phi nõng nghiệp, 
các công trinh kiên trúc khác thi phải tự khắc phục, tháo dỡ công trinh để sứ đung đât đủng muc 
đích đã được xác định; trường hợp không tự khắc phục, tháo dỡ thi uỷ ban nhân dãn huyện, quận, 
thị xã, thành phô thuộc tinh thực hiện biện pháp cưỡng ché hoặc thu hồi đất;

b) Hộ gia đinh, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lãm nghiệp, nuôi trồng thuý sàn, lám 
muối được Nhà nước giao đất mà đã sử dụng để làm kinh té trang trại thì được tiếp tục sử dụng 
trong thời han còn lại đối với diện tich đắt không vượt quá hạn mừc quy định tại Điều 70 của Luật 
Đât đai; đôi với diện tich đât vượt hạn mức thi xứ lý theo quy định tại Điều 67 cúa Luật Đất đai;

c) Hô gia đinh, cá nhân không trưc tiếp sàn xuát nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuý sàn. 
làm muối đươc Nhâ nước giao đất mà đã sử dụng để làm kinh tế trang trai thi phái chuyển sang
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thuê đát; thời hạn thuè đát lả thời hạn còn lại cúa thời hạn giao đất;
d) Hộ gia đinh, cá nhãn sứ dụng đất đé làm kinh tế trang trại do được Nhá nước cho thuê đất 

hoậc do nhặn khoán của tồ chức, nhận góp vỏn của hộ gia đinh, cá nhân khác thì được tiếp tục sử 
dụng theo hợp đồng đă ký kết

đ) Hố gia đinh, cá nhân sứ dung đảt để làm kinh tế trang trại do nhận chuyển nhượng, nhận 
thu a kế được tặng cho thi xử lý theo quy định tại Khoản 3 Điều 71 của Luật Đắt đai.

3 Diện tich đất quy định tại các điểm b. c, d và đ khoản 2 Điều này (trừ trường hợp nhận 
khoán cùa tồ chức) mà có xác nhận của uỷ ban nhân dân xã, phướng, thị trẩn là không có tranh 
cháp thi được cấp giầy chứng nhặn quyền sử dụng đất.

Đièu 51. Cấp giấy chứng nhận quyền sừ dụng đát đối với đất xây dựng trụ sờ cơ quan, 
công trinh sự-nghiệp

1. Các tồ chức đang sử dụng đất đã được Nhà nước giao để xây dựng trụ sờ cơ quan, xây 
dựng cõng trinh sự nghiệp mà chua được câp giây chứng nhận quyền sử dụng đát phái tự rà soát, 
kê khai việc sừ dụng đât và báo cáo uỷ ban nhân dãn tinh, thảnh phố trực thuộc Trung ương nơi có 
đẩt vá cơ quan cấp trên trực tiếp.

2. Trẽn cơ sỏ báo cáo của tổ chức, uý ban nhân dãn tinh, thành phố trực thuộc Trung ương 
nơi có đẩt kiểm tra thực tế sử dụng đất và quyết định xử lý, cẩp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
đối với từng trướng hợp cụ thể theo quy định sau:

a) Diên tích đẩt đã được Nhà nước giao mà nay đang sử dụng đủng mục đích thì được tiếp tục 
sứ dụng và đuợc cắp giẳy chứng nhận quyền sử dụng đất;

b) Diện tích đát không sử dụng, sử dụng không đúng mục đích, diện tích đất do thiếu trách 
nhiệm để bị lấn, bị chiếm, thát thoát; diện tích đất đã cho các tổ chức khác, hộ gia đình, cá nhản 
thuê hoặc mượn sử dụng; diện tích đât đã liên doanh, liên kêt trái pháp luật thi uỷ ban nhân dân 
tình, thánh phố trực thuộc Trung ương quyết định thu hồi;

c) Đát ờ thi bàn giao cho uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tinh nơi có đát 
quán lý: trường hợp người sú’ dụng đát ờ phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được 
xét duyệt thi được cấp giáy chứng nhận quyèn sử dụng đất và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính 
theo quy định cùa Chinh phù vè thu tiền sử dụng đát;

d) Diện tich đẩt đã lán, chiếm; bị lấn, bị chiếm; đang có tranh chấp thi Uỷ ban nhân dân tĩnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương giải quyết dứt điếm đẻ xác định người sử dụng đất.

Điều 52. Cấp giấy chứng nhận quyền sứ dụng đất đối với đất do doanh nghiệp đang sử 
dụng làm mặt băng xây dựng cơ sờ sản xuât, kinh doanh

1. Doanh nahiệp đang sứ dụng đất làm măt bằng xây dựng cơ sờ sản xuất, kinh doanh mà 
chua được cấp giấy chứng nhận quyèn sử dụng đất phải tự rà soát, kê khai việc sử dụng đát vả 
báo cáo uỷ ban nhân dãn tính, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có đất.

2 Trên cơ sở báo cáo cùa doanh nghiệp, uỳ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương nơi cỏ đát kiểm tra thực tế vá quyết định xử lý, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đát đối 
với từng trường hợp cụ thể theo quy định sau:

a) Diện tích đất đã được Nhã nước cho thuê, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng hợp pháp 
từ người khác hoăc được Nhà nước giao có thu tièn sử dụng đắt mà tiền đã trả cho việc nhận 
chuyển nhượng hoặc tiẽn sử dụng đãt đã nộp cho Nhá nước không có nguòn gôc từ ngân sách nhà 
nước đang sử dụng dũng mục đích thi được tiếp tục sử dụng và được cắp giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đát.

b) Diện tích đất đã được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đát, nhận chuyển nhượng 
quyèn sử dụng hợp pháp từ người khác hoặc được Nhá nước giao có thu tiền sử dụng đât mà tièn 
đã trà cho việc nhận chuyển nhượng hoặc tiền sứ dụng đát đã nộp cho Nhà nước có nguồn gốc từ 
ngân sách nhá nước đang sử dụng đúng mục đích nhưng chưa chuyển sang thuẽ đất thi phải 
chuyển sang thuê đát, trường họp lựa chọn hinh thức giao đât có thu tiên sử dụng đât thi phái nộp 
tiền sứ dụng đẩt.

c) Diên tích đắt không sú dụng, sù dụng khõng đúng mục đích, diện tich dất do thiếu trách
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nhiệm để bị lắn, bị chiếm, thát thoát; diện tích đát đã cho tổ chức khác, cá nhân thuê hoặc mượn sứ 
dụng, liên doanh liên kết trái pháp luật thi Uỷ ban nhân dãn tinh, thánh phô trực thuôc Trung ương 
quyễt định thu hồi;

d) Đất ờ thi bàn giao cho uý ban nhân dân huyện, quận, thị xã. thành phô thuộc tinh để quản 
lý trướng hợp đất ờ phú hợp với quy hoạch sử dụng đât đã được xét duyệt thi người sử dụng đât 
ờ được cấp giáy chứng nhận quyền sử dụng đât vá phái thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định 
cùa Chinh phú vè thu tiền sử dụng đẩt;

đ) Diện tích đất đã lấn, chiếm; bị lấn, bị chiếm; đang có tranh chấp thi Uỷ ban nhân dán tình, 
thành phố trực thuộc Trung ương giải quyết dứt điểm để xác định người sử dụng đát

3. Diện tích đát quy định tại điểm b khoản 2 Đièu này thi doanh nghiệp phài lập phương án sán 
xuất, kinh doanh trinh uỷ ban nhân dân tình, thánh phô trực thuộc Trung ương xét duyệt; mục đích 
sử dụng đát, thời hạn sử dụng đất phải được xác định trong phương án sản xuât, kinh doanh. Sau 
khi phương án sản xuất, kinh doanh được xét duyệt thi doanh nghiệp được câp giây chứng nhận 
quyèn sử dụng đất.

Điều 53. Cắp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đát do hợp tác xã đang sử 
dụng

1. Hợp tác xã đang sử dụng đất mà chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phái 
tự rà soát, kẽ khai việc sử dụng đát và báo cáo uý ban nhân dân tinh, thành phố trực thuộc Trung 
ương nơi có đầt.

2. Trẽn cơ sờ báo cáo của hợp tác xâ, uỷ ban nhân dân tinh, thành phố trực thuộc Trung ương 
nơi có đất kiểm tra thực tế và quyết định xử lý, cáp giấy chứng nhận quyèn sử dụng đất đối với từng 
trường hợp cụ thể theo quy định sau:

a) Diện tich đất đã được Nhà nước cho thuê, nhặn chuyển nhượng quyèn sử dụng hợp pháp 
từ người khác hoặc được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đât má tiền đã trả cho việc nhận 
chuyển nhượng hoặc tiên sử dụng đât đã nộp cho Nhá nước không có nguôn gõc từ ngân sách nhả 
nước, đất do xã viên góp vào hợp tác xã đang sử dụng đúng mục đích thi được tiếp tục sử dụng vá 
được cấp giấy chứng nhận quyèn sử dụng đát;

b) Diện tích đát đã được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất, nhặn chuyển nhượng 
quyền sử dụng hợp pháp từ người khác hoặc được Nhà nước giao có thu tiên sử dụng đât và tiền 
đã trả cho việc nhận chuyên nhượng hoặc tiên sứ dụng đât đã nộp cho Nhà nước có nguôn gõc từ 
ngân sách nhà nước đang được sử dụng đúng mục đích nhưng chưa chuyển sang thuê đất thi phải 
chuyền sang thuê đát; trường hợp lựa chọn hinh thức giao đât có thu tiên sử dụng đát thì phải nộp 
tiền sử dụng đất.

Đồi với diện tích đát cùa hợp tác xã nông nghiệp xảy dựng trụ sớ, nhà kho, sân phơi, xây dựng 
các cơ sờ dịch vụ trực tiếp phục vụ sản xuất nong nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỳ sản, làm 
muối thi được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất;

c) Diện tích đất không sử dụng, sử dụng không đúng mục đích, diện tích đắt do thiếu trách 
nhiệm để bị lấn, bị chiếm, thất thoát; diện tích đất đã cho tổ chức, cá nhân khác thuê hoặc mượn sử 
dụnạ, liên doanh liên kết trái pháp luật thi uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
quyễt định thu hồi;

d) Đát ở thì bàn giao cho uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tinh để quản 
lý; trường hợp đất ờ phù hợp với quy hoạch sừ dụng đát đã được xét duyệt thi người sử dụng đất 
ỡ được cắp giấỵ chứng nhận quyèn sử dụng đất và phải thực hiện nghĩa vụ tài chinh theo quy định 
của Chính phú vè thu tiền sử dụng đát;

đ) Diện tích đất đã lán, chiếm; bị lấn, bị chiếm; đang có tranh cháp thi uỷ ban nhân dân tinh 
thành phố trực thuộc Trung ương giải quyết dứt điểm đẻ xác định người sử dụng đất.

3 Diện tích đát quy định tại điểm b khoản 2 Điều nảy thì hợp tác xã phải lập phương án sử 
dụng đất gửi Sờ Tải nguyên và Môi trường thầm định trinh uỷ ban nhân dân tình, thánh phô trực 
thuộc Trung ương quyết định về mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất và cấp giấy chửng 
nhận quyèn sử dụng đắt.
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Điều 54. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng dẩt đối với đất có di tích lịch sử - văn hoá, 
danh lam thắng cành

Việc cáp giầy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất có di tich lịch sử - văn hoá, danh lam 
thẳng cành đã được xếp hạng hoặc được uỷ ban nhãn dân tình, thành phố trực thuộc Trung ương 
quyết định báo vệ thực hiện theo quy định sau

1 Đất có di tích lịch sử - vãn hoá. danh lam thắng cảnh độc lập thi giắy chứng nhận quyền sử 
dụng đẳt được cáp cho tỗ chức trực tiếp quản lỷ di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cành.

2. Đất có di tich lịch sử - văn hoá mà di tich lịch sứ - văn hoá đó thuộc sớ hữu của tư nhân thì 
giáy chứng nhận quyền sử dụng đắt được cáp cho chủ sớ hữu tư nhân.

3. Đất có di tich lịch sử - văn hoá của cộng đồng dân cư thi giáy chứng nhận quyền sứ dụng 
đất được cấp cho cộng đồng dân cư

4 Trường hợp di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cánh lá một khu vực rộng, có các loại 
đắt khác xen kẽ thi không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho toàn bộ khu di tích lịch sử - 
văn hoá, danh lam thắng cảnh mà cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đắt cho từng người sử dụng 
các loại dát trong khu vực.

Người sử dụng đất phải tuân theo các quy định về báo vệ di tích lịch sử - văn hoá, danh lam 
thắng cảnh.

Điểu 55. Cap giấy chứng nhặn quyền sử dụng đất đối với đất do cơ sờ tôn giáo đang sử 
dụng

1. Cơ sớ tôn giáo đang sử dụng đất có chùa, nhá thờ, thánh thất, thánh đường, tu viện, trường 
đào tạo riêng của tôn giáo, trụ sở của tô chức tôn giáo và các cơ sờ khác của tôn giáo được Nhà 
nước cho phép hoạt động mả chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đát phài tự rá soát, 
kê khai việc sử dụng đất và báo cáo uỳ ban nhân dân tĩnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo 
các nội dung sau:

a) Tổng diện tích đất đang sử dụng vá ranh giới thửa đát theo hiện trạng sử dụng;
b) Diện tích đất mà cơ sớ tôn giáo đã cho tỗ chức, hộ gia đinh, cá nhân mượn, ớ nhờ, thuê;
c) Diện tích đắt mà cơ sớ tôn giáo đã mượn, đã nhận tặng cho của tỗ chức, hộ gia đinh, cá 

nhãn;
d) Diện tích đất đã bị người khác lán, chiém;
đ) Diện tích đất má cơ sờ tôn giáo được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao để mở rộng cơ 

sỡ tòn giáo;
e) Diện tích đát mở rộng cơ sở tôn giáo mà knông được cơ quan nhà nước có thảm quyền cho

phép
2. uỷ ban nhân dân tinh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có đất kiểm tra thực tế, xác định 

ranh giới cụ thê cùa thừa đất và quyết định xử lý theo quy định sau:
a) Diện tich đất má tổ chức, hộ gia đinh, cá nhân đã sử dụng ổn định trước ngày 15 tháng 10 

năm 1993 thi căn cử váo nhu cầu sử dụng đất của cơ sờ tòn giáo vá tỗ chức, hộ gia đình, cá nhân 
đó để giải quyết nhăm bào đảm quyền lợi vè sử dụng đất của các bên phú hợp với thực tế;

b) Diện tích đất mà tỗ chức, hộ gia đinh, cá nhân đã sử dụng từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 
đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 thì giải quyết như đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân 
mượn đât, thuê đất của hộ gia đinh, cá nhân khác quy định tại Điều 113 của Nghị định này;

c) Diện tich đát mờ rộng cơ sờ tôn giáo mà không được cơ quan nhà nước có thẳm quyền cho 
phép; b| lấn, bị chiếm; đang có tranh cháp thi Uỷ ban nhân dân tinh, thành phố trực thuộc Trung 
ương giải quyết dirt điềm để xác định người sử dụng đât.

3. Diện tích đất của cơ sỡ tôn giáo sau khi đã xử lỷ theo quy định tại khoán 2 Điều này và có đú 
diều kiện quy định tại khoán 4 Điều 51 của Luật Đất đai thi cơ sớ tôn giáo được cắp giấy chửng 
nhận quyèn sử dụng đất.

Điều 56. uỷ quyền cấp giấy chứng nhận quyền sừ dụng đất
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uý ban nhân dàn (inh, thành phố trực thuộc Trung ương uý quyèn cho sớ Tài nguyên và Môi 
trường thục hiên việc cắp giầy chứng nhận quyèn sử dụng đát cho tổ chức, cơ sở tôn giáo, người 
Việt Nam đinh cu ó nước ngoài, tỏ chức nước ngoái, cá nhãn nước ngoài trong các trường họp 
sau:

1. Nguói sứ dụng đát đã có quyểt định giao đát, cho thuê đát của CO' quan nhà nước có thám 
quyền mà chưa được cấp giấy chứng nhận quyèn sử dụng đất; cố quyết đinh giao lại đất hoậc họp 
đồng thuê đất cùa Ban quản lý khu công nghệ cao. Ban quản lý khu kinh tê. cỏ vân bán công nhận 
kết quá đấu giá quyền sử dụng đát phù hợp với pháp luật; có kết quá hoá giải tranh chắp đâl đai 
được uỷ ban nhãn dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công nhặn, có quyết định của co 
quan, tổ chức có thẩm quyèn về việc chia tách hoặc sáp nhập tồ chức; có vãn bán vê việc chia tách 
hoặc sáp nhập tồ chức kinh tế phù hợp với pháp luật; có thoả thuận vê xử lý quyền sù' dụng đầt đã 
thế chầp, báo lãnh để thu hồi nợ theo quy định cùa pháp luật: có quyết định hãnh chinh về giãi 
quyét tranh chấp đất đai, khiếu nại. tố cáo về đất đai, có bán án hoặc quyết đinh cùa Toá án nhân 
dân. quyẽt định cúa cơ quan thi hành án đã được thi hành.

2 Người sử dụng đất thực hiện đăng kỷ biến động về sử dụng đất khi hợp thửa, tách thửa theo 
quy định tại điếm c khoán 1 Điều 7 cùa Nghị định náy mà thửa đắt trước khi hợp thửa, tách thửa đã 
được cáp giáy chưng nhận quyền sử dụng đầt

3. Người sử dụng đất được cấp lại hoặc cáp đổi giấy chứng nhận quyèn sử dụng đất thuộc 
trướng hợp quy đinh tại điểm e khoản 5 Đièu 41 cùa Nghị định nãy.

4 Cấp đồi giấy chứng nhận quỵền sử dụng đát đối với các loại giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đắt đã cấp theo pháp luật vè đắt đai trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 quy định tại khoản 6 
Điều 41 của Nghị định này.

Điều 57. Thầm quyền chinh lý biến động về sừ dụng đẩt trẽn giấy chứng nhận quyền sừ 
dụng đất

Thẳm quyèn chinh lý biến động về sử dụng đất quy định tại khoản 4 Đièu 41 cùa Nghị định này 
được quy định như sau:

1- Sờ Tài nguyên và Môi trướng chinh lỷ biến động về sử dụng đất trẽn giấy chứng nhận quyền 
sứ dụng đất đã cấp đối VỚI trường hợp quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g, h, ĩ. k vã I khoản 4 Điều 
41 của Nghị định này má sau chình lý biên động người sử dụng đât là tổ chức, cơ sờ tôn giáo, 
người Việt Nam định CU' ờ nước ngoái, tỗ chức nước ngoài, cả nhân nước ngoài.

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường chinh lý biến động về sử dụng đất trên gĩẳy chứng nhận 
quyền sử dụng đất đã cáp đối với trường hợp quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g, h, I, k và I khoản
4 Điều 41 cùa Nghi định náy mà sau chỉnh lý bién động người sử dụng đẳt là hộ gia đinh, cá nhân, 
cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ờ nước ngoài được mua nhà ờ gắn liền VỚI quyền sử 
dụng đất ở .

3. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sờ Tài nguyên vả MÒ! trường chinh lý bìén 
động về sử dụng đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cáp đối với trường hợp quy đinh 
tại điém a khoản 4 Điều 41 của Nghị định này mà sau chinh lý bién động người sử dụng đát là tổ 
chức, cơ sớ tõn giáo, người Việt Nam định cư ờ nước ngoài, tổ chức nước ngoài, ca nhân nước 
ngoài

4. Văn phòng đãng kỷ quyèn sứ dụng đát thuộc Phòng Tải nguỵên vá Môi trường chinh lý biến 
động vè sử dụng đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp đối với trường hợp quy định 
tại điểm a khoán 4 Điều 41 của Nghị định này mà sau chỉnh lý biến động người sử dụng đất là hộ 
gia đinh, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ỏ' nước ngoài được mua nhà ớ gắn 
liền với quyền sử dụng đắt ỡ .

Điều 58. Thống kẽ, kiểm kẽ đất đai
1. Số liệu thống kê, kiểm kê đất đai được sử dụng vào các mục đich sau:
a) Đánh giâ hiện trạng sử dụng đất. làm cân cử đé lập quy hoạch, kế hoach sứ dụng đất, làm 

CO' sờ đế kiểm tra viẽc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sứ dụng đất:
b) Làm tái liệu điều tra cơ bàn vè tài nguyẽn đất phục vụ cho viêc xây dung chièn lược, quy
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hoạch tống thể. kể hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quồc phòng, an ninh của cá nước, cùa các 
ngành vá các địa phương:

c) Cõng bố trong niên giám thống kẽ quốc gia.
d) Phuc vụ nhu cầu sứ dụng dữ liệu về đẩt đai trong nghiên cửu khoa học. đào tạo vá các nhu 

cầu khác
2. Việc thống kê, kiém kê đất đai được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 53 cúa Luật 

Đắt dai: Không thực hiện thống kẽ đất đai trong nãm thực hiện kiểm kẽ đát đai
3 Bộ Tài nguyên vá Môi trường quy định nội dung cõng việc thống kê, kiểm kê đất đai. biểu 

mẫu sử dụng để thống kê, kiểm kê đất đai; nội dung bản đồ hiện trạng sử dụng đắt thế hiện số liệu 
kiểm kê đất đai.

4 Thời điểm thống kẻ, kiểm kê đất đai được quy định như sau:
a) Thòi điểm thống kẽ đất đai hàng năm là ngày 01 tháng 01 năm sau;
b) Thời điểm kiểm kê đất đai lá ngày 01 tháng 01 năm cuối của kỳ kế hoạch sử dung đất
5. Thời điểm hoàn thành vả nộp báo cáo số liệu thống kê đất đai được quy định như sau:
a) Uý ban nhãn dãn xã, phướng, thị trấn hoàn thánh và nộp báo cáo kết quá thống kẽ đát đai 

của địa phương lên uỷ ban nhãn dân câp trên trực tiếp trước ngày 15 tháng 01 năm sau;
b) uý ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoán thành vá nộp báo cáo kết 

quá thông kẽ đất đai cùa địa phương lẽn uý ban nhãn dân cấp trẽn trực tiếp trước ngày 31 tháng 01 
năm sau;

c) uý ban nhân dân tinh, thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thành và nộp báo cáo kết quả 
thống kê đất đai của địa phương lên Bộ Tái nguyên và Môi trường trước ngày 15 tháng 02 năm sau;

d) Bộ Tài nguyên và Mòi trường hoàn thánh và nộp báo cáo két quả thống kê đất đai của cã 
nước lên Chinh phú trước ngày 15 tháng 3 năm sau.

6. Thời điểm hoán thành vả nộp báo cáo số liệu kiểm kê đất đai được quy định như sau:
a) uỷ ban nhân dãn xã, phường, thị trấn hoàn thành và nộp báo cáo kết quả kiểm kẽ đát dai 

cùa địa phương lèn Uỳ ban nhân dân cấp trên trực tiếp trước ngày 30 tháng 4;
b) Uý ban nhân dân huyện, quặn, thị xã, thành phố thuộc tinh hoàn thành và nộp báo cáo kết

quá kiẻm kê đát đai cùa đĩa phương lẽn Uỳ ban nhân dãn cắp trên trực tiếp trước ngày 30 tháng 6.
c) uý ban nhân dãn tinh, thánh phố trực thuộc Trung ương hoàn thành và nộp báo cáo kết quả 

kiểm kê đất đai của địa phương lên Bộ Tài nguyên và Môi trướng trước ngáy 15 tháng 8
d) Bộ Tài nguyên và Mối trường hoàn thành và nộp báo cáo kết quả kiểm kẽ đẩt đai cúa cá 

nước lẻn Chinh phủ trước ngày 31 tháng 10.

Chương VI
QUYÊN Sừ DỤNG ĐÁT TRONG THỊ TRƯỜNG BÁT ĐỌNG SÂN

Điều 59. Đất được tham gia th ị trướng bất động sán
1. Đẳt mà tài sản gắn liền với đất và quyền sử dụng đất được tham gia thị trướng bất động sán 

bao gồm:
a) Đất sán xuất nông nghiệp, đát rừng sàn xuất không phải là rừng tự nhiên được Nhà nước 

giao không thu tiền sử dụng đât đối với hộ gia đinh, cả nhân;
b) Đẳt nông nghiệp do hộ gia đinh, cá nhân đang sử dụng ổn định váo mục đich sán xuầt nông

nghiệp, lãm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sán. làm muối đã được Nhà nước công nhận quyền sử dụng
đat:

c) Đất nông nghiệp được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đát đói với tồ chức kinh tẽ. người 
Việt Nam đinh cư ở nước ngoái:

d) Đẩt nòng nghiệp được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đẩt một lần cho cả thời gian thuê đối
với người Việt Nam định cư ớ nước ngoài, tồ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoái:
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đ) Đẳt ờ được Nhà nước giao cho hộ gia đinh, cá nhân đé làm nhà ớ ; đât ớ được Nhà nước 
giao cho tồ chức kinh té. người Việt Nam định cư ớ nước ngoài đẻ đâu tư xây dựng kinh doanh nhà 
ở ; đât ỡ được Nhà nước cho thuê trá tiẽn thuê đât một lãn cho cá thời gian thuê đỏi với ngưòi Việt 
Nam định cư ờ nước ngoài, tồ chức nước ngoái, cá nhân nước ngoài để đâu tư xây dựng kinh 
doanh nhà ỡ ;

e) Đất ở do hộ gia đinh, cá nhân đang sử dụng vào mục đích lám nhà ờ đã được Nhà nước 
công nhặn quyền sử dụng đất;

g) Đát sàn xuẩt, kinh doanh phi nông nghiệp, đát sử dụng vào mục đích cóng cộng có mục đich 
kinh doanh được Nhà nước giao có thu tiên sứ dụng đât đôi với tô chức kinh tẽ, hộ gia đình, cá 
nhân, người Việt Nam định cư ỡ nước ngoái;

h) Đất sán xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, đất sử dụng vào mục dich cõng cộng có mục đích 
kinh doanh được Nhá nước cho thuê trá tiền thuê đát một lần cho cá thờ! gian thuê đổi với người 
Việt Nam định cư ở nước ngoài, tỗ chức nước ngoài, cá nhãn nước ngoái;

i) Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, đất sứ dụng vào mục đich công cộng có mục đích 
kinh doanh do hộ gia đình, cá nhân, tố chức kinh tể đang sử dụng đã được Nhà nước cõng nhận 
quyền sử dụng đẳt.

2 Đát thuê của Nhà nước trá tiền thuê đất hàng năm má tài sán gắn liền với đát được tham gia 
thị trường bất động sản bao gồm:

a) Đất trồng cây lâu năm có vườn cây, đất rừng sản xuất có rừng, đất làm muối và đẳt nuôi 
trồng thuý sán đã đầu tư hạ tầng;

b) Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, đát sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích 
kinh doanh mà đã đầu tư hạ tầng hoặc có cõng trinh gắn liền với đất.

3. Người nhận tài sản gắn lièn với đắt thuộc trường hợp quy định tại khoán 2 Điều này được 
Nhà nước tiếp tục cho thuẽ đất trong thời hạn còn lại của hợp đồng íhuè đát đã ký kêt.

4. Khi hết thời hạn sử dụng đất, người được Nhá nước giao đất, cho thuê đất, công nhận 
quyên sử dụng đát; người nhận quyền sử dụng đất tử người khac quy định tại khoán 1 Điêu này; 
người nhận tài sản găn liền với đất thuê cùa Nhá nước từ người khác quy định tại khoán 2 Điêu này 
néu có nhu càu gia hẹn sử dụng đất thi đêu được xem xét gia hạn theo quy định tại khoán 2 Đièu 34 
cùa Nghị định này

Điều 60. Nội dung hoạt động cùa thị trướng quyèn sừ dụng đất trong thị trường bắt 
động sán

Nội dung hoạt động cùa thị trường quyền sử dụng đẳt trong thị trường bất động sản bao gồm:
1 Nhà nước giao đẩt nông nghiệp không thu tiền sử dụng đát cho hộ gia đình, cá nhân
2 Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thông qua đấu giá hoặc theo giá do 

Nhà nước quy định.
3. Hộ gia đinh, cá nhân chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho 

quyền sử dụng đát, thế cháp, báo lãnh, góp vồn bàng quyền sử dụng đất.
4. Tỗ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ớ nước ngoài chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê

lại quyền sử dụng đất; thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bẳng quyền sử dụng đắt.
5. Tỗ chức nước ngoài, cá nhãn nước ngoài cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất; thế

chấp, bảo lãnh, góp vốn bẳng quyèn sử dụng đất
6. Tồ chức kinh tể, người Việt Nam định cư ờ nước ngoài, tồ chức nước ngoài, cá nhân nước

ngoài đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ớ , cơ sờ sán xuất kinh doanh, kết cấu hạ tầng
7. Hộ gia đinh, cá nhản, tổ chức kinh tế. người Việt Nam định cư ỡ nước ngoải, tổ chức nước 

ngoài, cá nhãn nước ngoái bán. cho thuê, tặng cho tài sán gán liền với đất; thế cháp, bảo lãnh, góp 
vốn bằng tài sàn gắn liền vói đât; cá nhân, người Việt Nam định cư ờ nước ngoái, cá nhãn nước 
ngoải đè Ihừa kẽ tái sán gan liền với đât

8. Người Việt Nam định cư ỡ nuớc ngoài quy định tại khoản 1 Đièu 121 cúa Luật Đắt đai mua 
nhà ờ gắn liền với quyèn sử dụng đất ó . được tàng cho. nhận thừa kế quyền sử dụng đất và tải



sản gán liền với đầt.
9. Tổ chức sự nghiệp, tố chức kinh tế được phép hoạt động các dịch vụ hỗ trợ thị trướng bất 

động sán về đăng ký quyền sử dụng đất, đãng ký giao dịch bảo đảm, đo đạc lập bán đồ địa chinh; 
cung câp thông tin đãt đai, giới thiệu địa điêm đâu tư, định giá vâ thâm định giá đât, bât động sán; 
nhận thế chắp, báo lãnh bang quyền sử dụng đất, bất động sán; tỗ chức sàn giao dịch vè quyền sử 
dụng đất, bất động sán, đấu giá quyền sử dụng đất, bất động sản, đáu thầu dự án có sứ dụng đất; 
chứng khoán bất động sán.

Điều 61. Các trường hợp đấu giá và không đấu giá quyền sứ dụng đất
1 Đấu giá quyèn sử dụng đất được áp dụng khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, 

cho thuê đât hoặc khi thi hành án, thu hôi nợ có liên quan đên quyèn sử dụng đât, trừ các trường 
hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Không đẩu giá quyèn sứ dụng đát được áp dụng khi Nhà nước giao đát có thu tiền sử dụng 
đất, cho thuê đất hoặc khi thi hành án, thu hồi nợ có liên quan đến quyền sử dụng đắt trong các 
trường hợp sau:

a) Các trường hợp sử dụng đất quy định tại khoản 1 Đièu 60 của Luật Đắt đai;
b) Trường hợp tổ chức kinh tế chuyển từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đát;
c) Trường hợp người sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thám quyền cho phép chuyển 

mục đích sử dụng đất,
d) Trường hợp đát đưa ra đấu giá mà không có người tham gia hoặc đấu giá không thành.
Điều 62. Đấu giá quyền sừ dụng dắt, đấu thầu dự án có sử dụng đất đổi với quỹ dát

được sử dụng để tạo vòn cho đầu tư xây dựng kết cảu hạ tẩng
1. Việc sử dụng quỹ đất để tạo vốn cho đầu tư xây dựng kết cáu hạ tầng được thực hiện theo 

một trong hai hình thức sau:
a) Đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn vốn bằng tiền để sử dụng trực tiếp cho đầu tư xây 

dựng kết cáu hạ tầng;
b) Đấu thầu xây dựng công trình và đấu giá quyền sử dụng đất để tạo vốn xây dựng công trình 

đó trong cùng một gói thầu.
2. Trường hợp sử dụng hình thức đấu giá quyền sử dụng đát tạo nguồn vốn bằng tiền để sử 

dụng trực tiếp cho đầu tư xây dựng Kết cấu hạ tầng thi được thực hiện theo nguyên tắc sau.
a) Việc đấu giá quyền sử dụng đất và đấu thầu xây dựng công trình được tiến hành độc lập;
b) Uỳ ban nhân dân tình, thành phố trực thuộc trung ương phải xác định rõ mục đích và cơ cấu 

sử dụng đắt đối với đất đưa ra đấu giá.
3. Trướng hợp sử dụng hình thức đấu thầu xây dựng công trinh và đáu giá quyền sử dụng đất 

để tạo vốn xây dựng công trình đó trong cùng một gói thâu thi được thực hiện theo nguyên tăc sau:
a) Thang điểm để chấm thầu xây dựng công trinh và thang điểm để chấm đấu giá quyền sử 

dụng đất được xây dựng riêng;
b) uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải xác định rõ mục đich và cơ 

cấu sử dụng đất đối với đất đưa ra đáu giá;
c) Khi sử dụng đát trúng đấu giá, người trúng đấu giá phải lập dự án và dự án phải được uỳ 

ban nhân dân tinh, thành phố trực thuộc Trung ương xét duyệt.
4. Trinh tự, thù tục đấu giá quyèn sử dụng đất, đấu thầu công trình có sử dụng đầt được thực 

hiện theo quy chế do Thủ tướng Chính phủ ban hành.
5. Hàng năm, Uỷ ban nhãn dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lập và trinh Hội đồng 

nhãn dân cùng cấp thõng qua danh mục các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng được sứ dụng 
quỹ đất để tạo vôn và diện tich khu đát được sử dụng để tạo vốn thực hiện các dự án đó

Điều 63. Quyền sừ dụng đất của doanh nghiệp nhá nước khi cổ phẩn hoá
1. Quyền sử dụng đất của doanh nghiệp nhà nước do được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, 

nhận quyền sử dụng đất là tài sản cùa Nhà nước tại doanh nghiệp phái được tinh giá trị vào giá trị



tài sán doanh nghiệp khi cổ phấn hoá
2. Giá trị quyền sứ dụng đất được xác đinh đé đưa vào giá trị tài sán doanh nghiệp khi cồ phần 

hoá phái sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đắt thực tế trên thị trường nhung không tháp 
hơn giá đát do uý ban nhân dân tinh, thành phô trục thuộc trung ương quy định tại thời điêm cõ 
phần hoá

3. Khi cố phấn hoá doanh nghiệp nhá nước, uỷ ban nhân dân tinh, thành phố trực thuộc trung 
uơng có trách nhiệm rá soát lại quỹ đất doanh nghiệp đang sử dụng, xứ lý vá cấp giấy chứng nhận 
quyền sứ dụng đất theo quy đinh tai Điêu 49 và Điêu 52 của Nghị định náy.

Điều 64. Đăng ký các giao dịch bảo đảm về quyền sử dụng đất
1. Đăng ký giao dịch bảo đảm vè quyền sử dụng đất gồm các trường hợp sau.
a) Đãng ký thế chấp, bào lãnh bảng quyền sử dụng đát;
b) Đáng ký thay đối nội dung đã đãng ký thế chắp, bào lãnh bàng quyền sử dụng đát;
c) Đăng ký sửa chữa sai sót trong nội dung đăng ký thế chấp, bão lãnh bằng quyèn sử dụng

đất;
d) Đăng ký huý hoặc xoá kết quà đẫng ký thế chấp, bảo lãnh bẳng quyền sử dụng đẩt;
đ) Đãng ký kết quá về việc xử lý tài sán thế chấp, báo lãnh bằng quyèn sứ dụng đảt
2. Người yêu cầu đâng ký là một trong các đối tượng sau:
a) Bẽn thế cháp hoặc bên nhận thế chấp bằng quyền sử dụng đất;
b) Bên bảo lãnh hoặc bên nhận bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất;
c) Bên thế cháp mới hoặc bẽn nhận Ihẻ cháp mới trong trường hợp thay đổi một trong các bên 

quy định tại điểm a khoản này;
d) Bèn báo lãnh mới hoặc bên nhặn bảo lãnh mới trong trường hợp thay đồi một trong cấc bẽn 

quy định tại điểm b khoán này;
đ) Người được một trong các bên tham gia hợp đồng thế chắp, bảo lãnh uỳ quyền theo quy 

định của pháp luật vè dân sự.
3. Cơ quan thực hiện đâng ký giao dịch bảo đám về quyền sử dụng đảt là Văn phòng đãng ký 

quyền sử dụng đắt.
4. Nguyên tắc đăng ký giao dịch bảo đảm về quyền sử dụng đất được quy định như sau:
a) Các đăng ký giao dịch bão đảm vè quyền sử dụng đắt được đãng ký theo nội dung trong 

đơn và hợp đồng thế chấp hoặc hợp đồng bảo lãnh.
Các bên tham gia hợp đồng thế chấp hoặc hợp đồng bào lãnh phái chịu trách nhiệm vè nội 

dung đăng ký;
b) Cơ quan thực hiện đăng ký phải đàng ký chinh xác theo đúng nội dung đơn và hợp đồng thế 

chẳp hoặc hợp đồng báo lãnh;
c) Đăng ký giao dịch bảo đảm vè quyèn sử dụng đất được ghi nhận trong hồ sơ địa chinh và 

trẽn giấy chửng nhận quyền sử dụng đất mà khòng cảp giấy chứng nhận khác về đăng ký giao dịch 
bảo đảm;

d) Thông tin về đăng ký giao dịch bảo đàm vè quyèn sử dụng đất được cung cáp cho mọi tố 
chức, cá nhân có yêu cầu;

đ) Việc đăng ký giao dịch bảo đảm vè quyèn sử dụng đất có giá trị pháp lý theo quy định của 
pháp luật vè dân sự.

5. Giâ trị quyèn sứ dụng đất trong giao dịch bảo đảm được xác định theo quy đinh sau:
a) Giá trị quyền sử dụng đất trong trường hợp hộ gia đinh, cá nhân được Nhà nước giao đát 

nông nghiệp không thu tiền sứ dụng đất thi được xác định theo giá đất do uỳ ban nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương quy định mà không kháu trừ giá trị quyền sử dụng đât đói với thời 
gian đã sử dụng;

b) Giá trị quyền sử dụng đất đối với trường hợp không thuộc quy định tại điểm 3 khoán này thi
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do các bên tham gia giao dịch báo đám thoả thuận.
6- Người yêu cầu đáng ký, người yêu cầu cung cáp thông tin vè đăng ký giao dịch báo đám về 

quyèn sử dung đất phái nộp phi và lệ phi theo quy định cùa pháp luật.
Điều G5. xừ  lý quyền sừ dụng đất đang cho thuê, đang thế chấp, bảo lãnh, góp vốn khi 

Nhà nước thu hồi đất
1. Đất đang cho thuê, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn mà Nhà nước thu hồi theo quy định tại 

khoán 1 Điều 38 của Luật Đát đaì thì hợp đồng thuê đất, hợp đồng thế chẳp, hợp đồng bào lãnh, 
hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất bị chấm dứt. Bên thuê đất, bên nhận thế chấp, bên 
nhận báo lãnh, bèn nhận góp vốn được người bị thu hồi đẩt bồi thướng thiệt hại theo quy định cùa 
pháp luật về dân sự.

2. Đầt đang cho thuê, góp vốn bẳng quyền sử dụng đất không hình thành pháp nhân mới mà 
thuộc trường hợp bị thu hồi theo quy định tạí các khoản 3, 4, 9, 11 vá 12 Điêu 38 cùa Luật Đât đai 
thi hợp đồng thuê đất, hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất bị chấm dứt và việc thu hồi đất 
thực hiện theo quy định sau:

a) Trưòng hợp bèn cho thuê đát, bẽn góp vốn bàng quyền sử dụng đất lá người gãy ra hành vi 
vi phạm pháp luật về đát đai thi Nhà nước thu hồi đất. Bên cho thuê đất, bên góp vốn bàng quyèn 
sử dụng đắt phải bồi thường thiệt hại cho bên thuê đât, bẽn nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đát 
theo quy định của pháp luật vè dân sự;

b) Trường hợp bên thuê đát, bên nhận góp vốn bàng quyền sử dụng đất là người gây ra hành 
vi vi phạm phảp luật về đẩt đai thi Nhà nước không thực hiện việc thu hồi đất mà thu hồí giá trị 
quyền sử dụng đất. Bẽn thuê đất, bên nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải nộp cho Nhà 
nước khoản tiền tương đương với giá trị quyền sử dụng đạt tinh thẹo giá đát do uỷ ban nhãn dãn 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại thời điểm nộp tiên và phải bồi thường thiệt hại 
cho bên cho thuê đất, bẽn góp vốn bằng quyèn sử dụng đát theo quy định của pháp luật vè dân sự.

3. Đất đang thế chấp, bảo lãnh bẳng quyền sử dụng đất mà thuộc trường hợp bị thu hồi theo 
quy định tại các khoản 3, 4, 9, 11 và 12 Điều 38 của Luật Đất đai thì Nhà nước thu hồi đát; hợp 
đồng thế chấp, hợp đồng bảo lãnh bẳng quyền sử dụng đất bị chấm dứt và việc hoàn trả khoản vay 
được xử lý theo quy định sau:

a) Trường hợp thế chấp thi bên thế chấp phải hoàn trả khoản vay cho bên nhận thế cháp theo 
quy định của pháp luật về dân sự;

b) Trường hợp bảo lãnh thi bên được bảo lãnh phải hoán trả khoản vay cho bén nhận báo lãnh 
theo hợp đồng tin dụng đã ký kết; nếu bên được bảo lãnh không có khả năng hoàn trả khoản vay thi 
bẽn bảo lãnh phải hoàn trả khoản vay cho bẽn nhận bào lãnh theo quy định của pháp luật về dân 
sự.

4. Đất do người sử dụng đất lả cá nhân cho thuê, thể cháp, bào lãnh, góp vốn bảng quyền sử 
dụng đát không hinh thảnh pháp nhân mới mà cá nhân đó chết nhưng không có người thừa kế thi 
Nhà nước thu hồi đát; hợp đồng thuê đắt, hợp đồng thế chấp, hợp đồng bảo lãnh, hợp đồng góp 
vốn bẳng quyèn sử dụng đất bị chấm dửt và quyền sử dụng đất được giái quyết như sau:

a) Trường hợp thuê đất thì bên thuê đất được Nhà nước cho thuê đất trong thời hạn còn lại 
của hợp đồng thuê đắt đã ký kết;

b) Trường hợp góp vốn bẳng quyền sử dụng đất thi bên nhận góp vốn được tiếp tục sứ dụng
đết trong thời hạn còn lại của hợp đông góp vốn đã ký kêt;

c) Trường hợp thế chấp bẳng quyền sử dụng đất thì uỷ ban nhân dãn đã cấp giấy chứng nhận
quyèn sử dụng đát tỗ chức đấu giá quyền sử dụng đát để hoàn trả khoản vay cho bên nhận thế 
chấp theo hợp đồng thế chấp đã ký kết; nếu giá trị quyền sử dụng đát đã thế chấp được xác định 
thõng qua đáu giả nhỏ hơn khoản vay thì bèn nhận thế chấp chỉ được nhận khoản tiên tương 
đương với giá trị quyền sử dụng đất đã thế chấp;

d) Trường hợp bão lãnh bảng quyền sử dụng đất thì bên được bảo lãnh phái hoàn trá khoản 
vay cho bên nhán bảo lãnh theo hợp đồng tin dụng đã ký kết; nếu bẽn được báo lãnh không cò khả 
năng hoàn trà khoản vay thi uỷ ban nhân dân đã cáp giấy chứng nhận quyên sứ dụng đất tô chức
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đấu giá quyền sử dụng đất đế hoàn trá khoán vay cho bẽn nhận báo lãnh theo hợp đồng báo lãnh 
đã ký kết, nếu giã trị quyền sử dụng đắt đã báo lãnh được xác định thông qua đấu giá nhỏ hơn 
khoản vay thi bẽn nhận bào lãnh chi được nhận khoán tiền tương đương với giá trị quyền sử dụng 
đất đã báo lãnh.

Điều 66. Sàn giao dịch về quyền sử dụng đất, tài sàn gắn liền với đất
1. Sàn giao dịch vè quyền sử dụng đắt, tái sản gẳn liền với đất là nơi thực hiện các hoạt động

sau:
a) Giới thiệu người có nhu cầu chuyển quyền hoặc nhận chuyển quyền sử dụng đát, tái sàn 

gắn liền với đát;
b) Giới thiệu người có nhu cầu thuê, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sán gắn liền 

với đất; thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất,
c) Giới thiệu địa điểm đầu tư, cung cắp thông tin về quy hoạch, kể hoạch sừ dụng đất, giá đát, 

tinh trạng pháp lý của quyền sử dụng đất và tài sán gắn liền với đắt, các thông tin Khác về đát đai vá 
tái sán gắn liền với đất;

d) Tổ chức phiên giao dịch vè quyền sừ dụng đất, tài sản gắn liền với đất;
đ) Tổ chức đáu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo yèu cầu.
2 Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế có đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh 

bát động sản, tư vấn dịch vụ trong quản lý, sử dụng đất đai; dịch vụ bán đáu giá bát động sàn được 
tổ chức sàn giao dịch vè quyền sử dụng đát, tài sàn gắn liền với đất.

Điều 67. Quàn lý dịch vụ cung cẩp thòng tin đất dai
1. Thông tin đất đai bao gồm thông tin về thửa đất, quyền sử dụng đất, tái sản gán liền với đất 

và tình trạng thực hiện các quyền của người sử dụng đất được cung cấp công khai cho người có 
yêu cầu.

2. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất là CO' quan duy nhắt được cung cắp thỏng tin có giá 
trị pháp lý vè thửa đát và người sử dụng đất.

3. Bộ Tài nguyên và Mõi trường hướng dẫn việc quản lý dịch vụ cung cấp thõng tin đát đai.

Chương VII 
CHÉ Đ ộ SỬ DỤNG ĐẢT NÔNG NGHIẸP

Điều 68. Chế độ sử dụng đất nông nghiệp khác
1 Đất nông nghiệp khác quy định tại điểm đ khoản 4 Điều 6 của Nghị định này được Nhà nước 

cho thuê đối với hộ gia đinh, cá nhân; được Nhà nước giao không thu tiền sừ dụng đát đối với hộ 
gia đinh, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp tại xã, phường, thị trán nơi có đất; được Nhà nước 
giao có thu tiền sử dụng đât hoặc cho thuê đất đôi với tổ chức kinh tế sản xuất nông nghiệp.

Người sử dụng đắt đối với đát trồng cây hàng năm mà không phải là đắt chuyên trồng lúa 
nước, đát trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuát được đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất sang 
đất nông nghiệp khác kèm theo phương án sản xuất trên đất nông nghiệp khác. Trường hợp 
chuyển mục đich sử dụng đất từ đát chuyên trồng lúa nước sang đất nông nghiệp khác phải được 
phép của cơ quan nhá nước có thẩm quyền.

2 Thời hạn giao đất, cho thuê đất nông nghiệp khác được quy định như sau:
a) Thời hạn giao đát đối với hộ gia đình, cá nhân là năm mươi (50) năm,
b) Thời hạn cho thuê đất đối với hộ gia đinh, cá nhân là không quá năm mươi (50) năm;
c) Thời hạn giao đất hoặc cho thuê đất đối với tố chức kinh tế lả thời hạn được xác định trong 

dự án nhưng không quá thời hạn quy định tại khoản 3 Điều 67 của Luật Đắt đai.
3. Thời hạn sử dụng đất nông nghiệp khác đối với trường hợp chuyền mục đích sử dụng từ đát 

trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất là thời hạn sử dụng đất cùa loại đát 
trước khi chuyển mục đích sử dụng.

4. Hạn mức giao đất nông nghiệp khác cho hộ gia đinh, cá nhãn được tinh trong hạn mức giao
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đất quy định tại khoán 4 Điều 70 cùa Luật Đất đai và Điều 69 cùa Nghị định này.
Điều 69. Hạn mức giao đất nòng nghiệp
1. Hạn mức giao đất trồng cây háng năm, đất nuôi trồng thuý sán, đất làm muồi cùa mỗi hộ gia

đinh, cá nhân không quá ba (03) ha cho mỗi loại đât đối với các tinh, thành phố trực thuộc Trung 
ương thuộc khu vực Đông Nam bộ và khu vực đồng bắng sông Cửu Long, không quá hai (02) ha
cho mỗi loại đất đối với các tinh, thành phô trực thuộc Trung ương khảC-

2. Hạn mức giao đất nông nghiệp trồng cây hàng nãm, trồng cây lâu năm, trồng rừng, nuôi 
trồng thuý sàn, làm muôi thuộc vùng đệm cúa rừng đặc dụng cho mỗi hộ gia đinh, cá nhân được 
thực hiện theo quy định tại Điều 70 của Luật Đất đai và khoản 1 Đièu này.

3 Đối với diện tích đát nông nghiệp của hộ gia đinh, cá nhân đang sử dụng ờ ngoài xã, 
phường, thị trấn nơ! đãng ký hộ khảu thường trú thi hộ gia đình, cá nhân được tiếp tục sử dụng, 
nếu lá đất được giao không thu tièn sử dụng đất thi được tính vào hạn mức giao đất nông nghiệp 
cúa mỗi hộ gia đinh, cá nhân

Phòng Tải nguyên và Mõi trường nơi đã giao đát nông nghiệp không thu tiền sử dụng đất cho 
hộ gia đinh, cá nhân gửi thông báo cho Uý ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi hộ gia đinh, cá
nhân đó đăng kỹ hộ kháu thường trú để tỉnh hạn mức giao đất nông nghiệp.

4. Uỷ ban nhân dân tinh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định hạn mức giao đất trống, 
đồi núi trọc, đất có mặt nước chưa sử dụng cho hộ gia đinh, cá nhân dưa vào sử dụng theo quy 
hoạch nhưng không quá hạn mức giao đất quy định tại khoản 5 Điều 70 của Luật Đát đai.

5 Diện tích đất nòng nghiệp của hộ gia đinh, cá nhản do nhận chuyển nhượng, thuê, thuê lại, 
nhận thừa kế, được tặng cho quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bẳng quyèn sử dụng đát từ người 
khác, nhận khoán, được Nhá nước cho thuê đât khõng tính vào hạn mửc giao đât nông nghiệp quy 
định tại khoán 1 vá khoán 2 Đièu này.

Điều 70. Giao đắt dể sàn xuắt nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sàn, làm muối 
cho hộ gia đinh, cá nhản

1. Hộ gia đinh, cá nhân đã được Nhà nước giao đất nòng nghiệp trước ngày 01 tháng 7 nãm 
2004 thi được tiếp tục sử dụng theo thời hạn giao đất còn lại.

2. Những địa phương chưa thực hiện việc giao đất đẻ sản xuất nõng nghiệp, lâm nghiệp, nuôi 
trồng thuỷ sản, làm muối cho hộ gia dinh, cá nhân theo quy định của pháp luật về đát đai thi uỷ ban 
nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất lập phương àr\ đề nghị uỷ ban nhân dân huyện, quặn, thị 
xã, thành phố thuộc tinh giao đất nông nghiệp cho nhân khẳu có nguồn sống chính bầng sán xuắt 
nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỳ sản, làm muôi thường trú tại địa phương kê cả những 
người đang làm nghĩa vụ quân sự.

Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xem xét, đưa vào phương án giao đát cho hộ gia đinh, 
cá nhân có nhu cầu sử dụng đất nông nghiệp để sản xuất thuộc các đối tượng sau:

a) Những người có nguồn sống chính bẳng sản xuất nông nghiệp, lãm nghiệp, nuôi trồng thuỷ 
sản, làm muối đưực uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trân xác nhận là cư trú lâu dài tại địa phuong 
nhưng chưa có hộ kháu thường trú;

b) Những hộ gia đình, cá nhân trước đây hoạt động trong các ngành nghề phi nông nghiệp và 
có hộ khẳu thường trú tại địa phương nay không có việc làm;

c) Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, công nhãn và bộ đội nghỉ mất sức hoặc nghỉ việc
do sắp xếp lại sản xuát, tinh giản biên chế hướng trợ cáp một lần hoặc hưởng trợ cấp một số năm
về sống thường trú tại địa phương;

d) Con của cán bộ, công chức, viên chức, công nhân sống tại địa phương đến tuổi lao động 
nhưng chưa có việc làm.

3. Việc giao đất để sản xuất nông nghiệp, lãm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sàn, làm muối cho hộ gia 
đinh, cá nhân được thực hiện theo nguyên tắc sau:

a) Trên cơ sỡ hiện trạng, thúc đẩy sản xuất phát triển, ỗn định nông thôn;
b) Đúng đối tượng, bảo đảm công bằng, tránh manh mún ruộng đất.
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Điều 71. Giái quyết trường hợp đã giao đất nòng nghiệp vưcrt hạn mức
Căn cứ vào hạn mức giao đát nông nghiệp quy định tại Điều 70 cùa Luãt Đất đai và quy đinh

tại Điêu 69 cùa Nghị định này, uỷ ban nhân dân xã. phướng, thị trấn rả soát lặp danh sách các hộ 
gia đinh, cá nhân có diện tích đất nông nghiệp đuoc giao vuọt hạn mức va báo cao Uý ban nhãn 
dân huyện, quận, thị xã, thánh phô thuộc tinh đẽ cho thuê theo quy định sau

1. Hộ gia đinh sử dụng diện tích đất nông nghiệp đuợc giao vượt han mửc trước ngáy 01
tháng 01 nám 1999 thi được tiêp tục sử dụng theo thời hạn bãng một phân hai thói hạn giao đât quy 
định tại khoán 1 Đièu 67 cùa Luật Đất đai, sau đó chuyển sang thuê đát

2 Hộ gia đinh sứ dụng diện tích đát nông nghiẽp được giao vượt han mức từ ngày 01 tháng 01 
nãrn 1999 đèn trước ngáy 01 tháng 7 năm 2004 đã chuyên sang thuê đât thi được tiẽp tuc thuê đât 
theo thời hạn còn lại của thời hạn thuê đất ghi trong hợp đồng thuê đát. trường hợp chu a chuyển 
sang thuê đât thì phải chuyển sang thuê đát từ ngày 01 tháng 7 nãm 2004, thoi hạn thuê đất là thời 
hạn còn lại của thời hạn giao đắt đó.

3. Cá nhân sử dụng diện tích đất nông nghiệp được giao vượt hạn mức truỏc ngáy 01 tháng 7 
nàm 2004 thi phải chuyên sang thuê đât kê từ ngáy 01 tháng 7 năm 2004. thời han thuê đất là thời 
hạn còn lại của thời hạn giao đất đó.

Điều 72. Sứ dụng đầt rừng phòng hộ, đểt rừng đặc dụng
1. Tồ chức quán lý rừng phòng hộ, tổ chức quán lý rừng đậc dụng được Nhá nước giao đất 

không thu tiên sử dụng đẳt để quán lý, bảo vệ, khoanh nuôi tái sính rừng và trồng rừng theo quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt.

Tổ chức quản lý rừng phòng hộ, tỗ chức quản lý rừng đặc dụng thực hiện việc giao khoán rừng 
đặc dụng, rừng phòng hộ để bào vệ, khoanh nuôi tái sinh rừng theo quy định cúa Chinh phù.

2. Tổ chức quản lý rừng phòng hộ, tỗ chức quản lý rừng đặc dụng có các quyền và nghĩa vụ
sau:

a) Quyền và nghĩa vụ quy định tại Đièu 105 và Điều 107 cùa Luật Đất đai;
b) Được kết họp sử dụng đất vảo mục đích khác theo quy định cúa pháp luật về bảo vệ và phát 

triển rừng.
3. Tỗ chức, hộ gia đinh, cá nhân được Nhà nước giao đát rừng phòng hộ nai chưa có tổ chức 

quản lý rừng phòng hộ và đất quy hoạch trồng rừng phóng hộ đẻ bảo vệ, phát triển rừng thi có 
quyền vá nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều náy.

4. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đát, cho thuê đất vùng đệm của rừng 
đặc dụng đẻ sử dụng vào mục đích sản xuát, nghiên cửu, thi nghiệm vè lâm nghiệp hoặc kết hợp 
quốc phòng, an ninh theo quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng của vùng đệm thi có quyền và nghĩa 
vụ quy định tại khoản 2 Đièu náy.

5. Cộng đồng đản cư được Nhà nước giao rừng phòng hộ theo quy định của Luật Bảo vệ vá 
phát triển rừng thì được giao đất rừng phòng hộ để bảo vệ, phát triển rừng; có quyền và nghĩa vụ 
theo quy định của Luật Bảo vệ và phát triển rừng.

Điêu 73. Giao khoán đất sừ dụng vào mục đích sàn xuất nõng nghiệp, lãm nghiệp, nuôi 
trông thuý sàn, làm muối trong doanh nghiệp nhà nước

Việc giao khoán đất sử dụng vào mục đích sán xuát nông nghiệp, lảm nghiệp, nuôi trồng thuỷ 
sàn, làm muối được quy định như sau:

1. Bên giao khoán là doanh nghiệp nhà nước được Nhà nước giaọ đất, cho thuê đất nông 
nghiệp đẻ sử dụng vào mực đích sản xuát nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuý sản, làm muối.

2. Bên nhận khoán là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được nhận khoán để sử dụng vào mục 
đich sàn xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỹ sản, làm muối.

3 Quyền và nghĩa vụ cùa bên giao khoán, bên nhận khoán được thực hiện theo quy định của 
Chinh phù.

Điều 74. Đất nông nghiệp sừ dụng vào mục đích cõng ích cùa xă, phường, thị trấn
1 Quỹ đát nông nghiệp sử dụng vào mục đich công ích của xã, phường, thị trần được sử dụng



vào các mục đích sau:
a) Đế xây dựng các cõng trinh còng cộng cùa xã phường thi trấn bao gồm cõng trinh văn hóa 

thể duc, thể Ihao, vui chơi, giái tri cóng cõng, y tế, giáo dục. chợ, nghĩa trang, nghĩa địa và các cõng 
trình cõng cộng khác theo quy định cúa Uý ban nhàn dãn tinh, thảnh phố trực thuộc Trung ương;

b) Đế bồi thường cho người có đất được sứ dung để xảy dựng các cóng trinh cõng cộng quy 
đinh tai điểm a khoán này;

c) Để xây dựng nhà tinh nghĩa.
2 Đối với diện tích đắt chưa sử dụng vào các mục đích quy đinh tại khoản 1 Điều này thi Uý 

ban nhãn dãn xã, phường, thị trấn cho hộ gia đinh, cá nhãn tại địa phương thuê để sán xuất nông 
nghiệp, nuòi trồng thủy sản theo hình thức đáu giá đề nhận thầu Thời hạn sứ dụng đất đối với mỗi 
lằn thuè không quá năm (05) nám.

Điều 75. Đắt sử dụng cho kinh tế trang trại
1. Đất sử dụng cho kinh tể trang trại cùa hộ gia đinh, cá nhân quy định tại Đièu 82 cùa Luật Đát 

đai bao gồm:
a) Đát trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đát rừng sán xuất, đất nuôi trồng thuý sản, 

đất làm muối, đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được 
pháp luật cho phép; đát xãy dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt kể cà 
hinh thức trồng trọt không trực tiếp trên đát; đát ươm cây giống, nuôi con giống;

b) Đất làm đường đi, kênh mương trong nội bỏ trang trại;
c) Đắt xây dựng các cơ sớ chể biến thức ăn chân nuôi, chế biến sản phẩm nông nghiệp, lâm 

nạhiệp, ngư nghiệp, muối; đát làm sân phơi, làm nhá kho; đắt xây dựng cơ sờ dịch vụ phục, vụ trực 
tiếp cho sản xuát nông nghiệp, lâm nghiệp, nuõi trồng thuỳ sản, làm muối; đất xây dựng nhà đẻ nghỉ 
cho người lao động và người báo vệ trang trại;

2. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đát nông nghiệp cho kinh tế trang trại phải sử dụng đất đúng 
mục đích đã được xác định; trường hợp chuyên đổi mục đích sử dụng các loại đất thi phải lập 
phương án sàn xuất, kinh doanh gân với việc sử dụng đất trinh uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị 
xâ, thành phố thuộc tinh xét duyệt, phải đăng ký chuyên mục đích sử dụng đât vá nộp tiên sử dụng 
đất theo quy định cúa pháp luật.

Điêu 76. Đảt nông nghiệp do cộng đồng dan cư sứ dụng
1. Cộng đồng dân cư thuộc các dán tộc thiểu số đang sứ dụng đát nông nghiệp phù hợp với 

phong tục tập quán thi được tiếp tục sử dụng.
2. Cộng đồng dân cư thuộc các dân tộc thiểu số có nhu cầu sử dụng đất nóng nghiệp để bảo 

tồn bản sắc dân tộc thi được uỳ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tinh xem xét 
giao đất và không thu tiền sử dụng đất.

3. Thời hạn giao đất nông nghiệp được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 67 của Luật 
Đất đai.

4. Cộng đồng dân cư sử dụng đất nông nghiệp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được 
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

5. Cộng đồng dân cư thuộc các dân tộc thiểu số sử dụng đát nõng nghiệp có trách nhiệm bảo 
vệ đất được giao, được sử dụng két hợp để sản xuất nõng nghiệp, lâm nghiệp, nuỏi trông thuỳ sản; 
không được chuyển sang sử dụng vào mục đích khác.

Điều 77. Đất có mặt nước nội địa thuộc địa phận nhiều tình, thành phố trực thuộc Trung 
ương

1. Bộ Thủy sản quyết định thảnh lập Ban Quản lý để quản lý, khai thác hồ, đầm thuộc địa phận 
nhiều tĩnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2 Uỷ ban nhân dân tinh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định giao đất có mặt nước hồ, 
đầm thuộc địa phương cho Ban Quản lý.

3. Ban Quán lý được giao khoán cho tổ chức kinh tế, hộ gia đinh, cá nhân sử dụng diện tich 
mật nước đế nuôi trồng, khai thác nguồn lợi thuỳ sản hoặc kết hợp với du lịch sinh thái.
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4. Người sứ dụng diện tích mặt nước để nuôi trồng và khai thác nguồn lợi thuý sán phải bào vệ 
môi trường, cánh quan.

Chương VIII 
CHÊ ĐỌ Sử DỤNG ĐÁT PHI NÓNG NGHIẸP

Điều 78. Thời hạn sứ dụng đất phi nông nghiệp khác
Thời hạn sử dụng đất phi nông nghiệp khác quy định tại điểm e khoản 5 Điều 6 cùa Nghị định

này được quy định như sau:
1. Thời hạn là ổổn định lâu dài dối với các trường hợp sau:
a) Đất có các công trình thờ tự, nhà bảo táng, nhà bão tồn, nhà trưng bầy tác phầm nghệ thuật, 

cơ sờ sáng tác văn hoá nghệ thuật vá các cõng trinh xây dựng khác cùa tư nhãn không nhăm mục 
đich kinh doanh má các công trình đó không gắn liền với đất ờ ;

b) Đất quy định tại điểm b khoản 2 Điều này mà được Nhà nước giao cho các đơn vị sự nghiệp
công

2. Thời hạn theo quy định tại khoản 3 Đièu 67 của Luật Đát đai đối với các trường hợp sau:
a) Đất làm nhá nghi, lán, trại cho người lao động tại trang trại ớnông thôn;
b) Đất để xây dựng nhà kinh và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt kể cả các hinh 

thức trồng trọt không trực tiếp trên đát, xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm vá các loại 
động vật khác được pháp luật cho phép, xây dựng trạm, trại nghiên cửu thí nghiệm nông nghiệp, 
lâm nghiệp, thùy sản, xây dựng cơ sờ ươm tạo cây giống, con giống, xây dựng kho, nhá đê chứa 
nông sản, thuôc bảo vệ thực vật, phân bón, máy móc, công cụ sản xuất thuộc khu vực đô thị má 
không phái lá đãt Nhà nước giao cho các đơn vị sự nghiệp công.

Điều 79. Hạn mức giao đất ờ cho hộ gia đinh, cá nhãn
Hạn mức giao đất ớ cho hộ gia đinh, cá nhân quy đjnh tại khoản 2 Điều 83 và khoản 5 Điều 84

cùa Luặt Đất đai chi áp dụng khi Nhà nước giao đất ỡ cho hộ gia đình, cá nhân kẻ từ ngày 01 tháng
7 nàm 2004 và trường hợp được Nhà nước cấp giấy chứng nhận qyyền sử dụng đãt quy định tại 
khoán 5 Điều 87 của Luật Đất đai.

Điểu 80. Đất ớ có vườn, ao và đát nóng nghiệp có vườn, ao trong khu dân cư
1 Người sử dụng đất ờ có vườn, ao thuộc trường hợp quy định tại khoán 5 Điều 87 của Luật 

Đất đai khi dược cấp giây chửng nhặn quỵền sử dụng đất thi phải nộp tièn sử dụng đất theo quy 
định tại khoản 6 Điêu 50 cùa Luật Đất đai đối với diện tích được xác định là đất ờ

2. Đối với phần diện tích đất đà xây dựng nhà ờ mà vượt diện tích được xác định là đất ỡ theo 
hạn mửc quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 87 cùa Luật Đất đai thì phần diện tich vượt hạn mửc 
dó được xác định lả đát ờ và phải nộp tiền sử dụng đất, dược cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đát

3. Trường hợp người sử dụng đất ỡ đã được cấp giấy chứng nhận quyèn sử dụng đát hoặc 
đất ờ đã được xác định theo quy định tại Điều 87 của Luật Đắt đai mà có nhu cầu mờ rộng diện tích 
đât ờ thi phải xin phép chuyển mục đích sử dụng đát và phải nộp tiền sử dụng đất, trừ trường hợp 
quy định tại khoản 1 Điều 45 của Nghị định này

Trường hợp mờ rộng diện tích đát ờ tại khu dân cư đô thị thi ngoài việc xin phép chuyển mục 
đích sử dụng đất, nộp tiền sử dụng đất còn phải phù hợp với quy định tại khoản 5 Điều này.

4 Sau khi đã xác định diện tích đất ớ theo quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Đièu này thi phần 
diện tích đất còn lại được xác định theo hiện trạng sử dụng đất.

5. Căn cử vào quy hoạch xây dựng đô thị đã được xét duyệt, uỳ ban nhân dân tinh, thành phổ
trực thuộc Trung ương quy đ|nh tỷ lệ diện tích được xây dựng nhà ờ trên thửa đất ớ có vườn, ao 
phú hợp với cảnh quan đõ thị.

Người sử đụng đất nông nghiệp có vườn, ao đẻ làm nhà ỡ thi phải xin phép chuyển mục đích
sử dụng đất và phải nộp tiền sử dụng đát.

Uý ban nhãn dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tinh căn cử vào quy hoạch xây đựng đô



thị hoạc quy hoạch xây dựng điểm dãn cư nông thôn, tỷ lệ diện tích được xây dựng nhà ớ theo quy 
định tại khoán này và nhu cầu thực tế cúa người sử dụng đát đé xem xét, quyết định cho phép 
chuyến mục đích sử dụng đất.

6. Đất nông nghiệp có vườn, ao trong khu dân cư quy định tại khoán 4 Điều này là nguồn bồ 
sung cho đắt ở .

Điều 81. Đắt có dự án đẩu tư xây dựng nhà ớ để bán do người Việt Nam định cư ớnước 
ngoài, tỏ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài thực hiện

1 Người mua nhà ờ gán liền với quyèn sử dụng đất ớ thuộc dự án đầu tư xây dựng nhà ỡ để 
bán do người Việt Nam định cư ờnước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài thực hiện 
thi được cấp giấy chứng nhận quyển sử dụng đất ỗỗn định lâu dài.

2. Nhà đầu tư nộp cho Nhá nước số tiền chênh lệch giữa tiền sử dụng đất và tiền thuê đát đã 
trá cho Nhà nước theo quy định sau:

a) Tiền sử dụng đát được tính theo giá đất do uỷ ban nhân dân tinh, thành phố trực thuộc 
Trung ương quy định tại thời điểm nộp tièn chênh lệch;

b) Đối với nhá biệt thự thi số tiền chênh lệch phải nộp tại thời điểm bán nhà;
c) Đối với nhà chung cư thì số tiền chênh lệch phái nộp chậm nhất là tại thời điểm kết thúc dự

án
Điều 82. Đất sừ dụng để chinh trang, phát triển đó thị và khu dân cư nông thôn
1 Diện tích đát phải thu hồi để chinh trang, phát triển đõ thị, khu dân cư nông thôn phải được 

thé hiện trong quy hoạch sử dụng đát chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết, phải được xác định cụ 
thẻ và công bố công khai tại điểm dân cư nơi có đất bị thu hồi tại thời điểm và theo thời hạn cõng bố 
quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đắt chi tiết quy định tại Đièu 27 của Nghị định này.

Đổi với quy hoạch mờ rộng hoặc xảy dựng mới các tuyến đường giao thông đô thị và khu dân 
cư nông thôn thi phải xác định rỗ diện tích đất sừ dụng để làm đường và diện tích đất hai bên 
đường sẽ thu hôi để khai thác quỹ đất, tạo cành quan và bảo vệ môi trường.

2 Diện tích đát phải thu hồi đé thực hiện quy hoạch chỉnh trang, phát triển đô thị, khu dân cư 
nóng thôn nhưng chưa có quyết định thu hồi để thực hiện quy hoạch thi người đang sử dụng đát 
được tiếp tục sử dụng theo đúng mục đich đã được xác định, không được chuyển mục đích sử 
dụng đất, không được xây dựng mới hoặc mở rộng các công trinh hiện có; trường hợp có nhu cầu 
sửa chữa thi phải chấp hành đúng quy định của pháp luật vê xây dựng đối với khu vực đát đã quy 
hoạch.

Điều 83. Đất sừ dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh
1. Đất sử dụng váo mục đích quốc phòng, an ninh là các loại đất quy định tại các điểm a, b, c, 

d, đ, e, g, h, ii và k khoản 1 Đièu 89 của Luật Đất đai và đát thuộc các khu vực mà Chinh phủ giao 
nhiệm vụ riêng cho Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý, bảo vệ và sử dụng.

2. Đất do đơn vị vũ trang nhân dãn quàn lý, sử dụng nhưng không thuộc loại đất được quy định 
tại khoản 1 Điều này thì không thuộc đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh.

3. Người sử dụng đát quốc phòng, an ninh được quy định như sau:
a) Các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an là người sừ dụng đất đối với đất cho các 

đơn vị đóng quân trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản này; đất làm căn cứ quân sự; đát lảm 
các công trinh phòng thủ quốc gia, trận địa và các công trình đặc biệt về quôc phòng, an ninh; nhà 
cóng vụ của lực lượng vũ trang nhân dân; đất thuộc các khu vực mà Chính phủ giao nhiệm vụ riêng 
cho Bộ Quôc phòng, Bộ Công an quản lý, bào vệ và sử dụng;

b) Các đơn vị trực tiếp sử dụng đát là người sử dụng đát đối với đất làm ga, cảng quân sự; đất 
làm các công trinh cõng nghiệp, khoa học và công nghệ phục vụ trực tiếp cho quốc phòng, an ninh, 
đãt làm kho tàng cua lực lượng vũ trang nhản dân; đât làm trường bắn, thao trướng, bâi thử vũ khi, 
bãi huỷ vũ khí; đất xây dựng nhà trường, bệnh viện, nhà an dưỡng của lực lượng vũ trang nhân 
dân; đât làm trại giam giữ, cơ sờ giáo dục, trường giáo dưỡng đo Bộ Quổc phòng, Bộ Công an quản 
lý:
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c) Bỏ Chi huy quán sự tinh, thành phố truc thuòc Trung ương: Ban Chi huy quân sự huyện, 
quận, thi xã. thành phô thuộc tinh; Công an tinh, thành phô trực thuộc Trung ưong. Cong an huyẹn, 
quận, thị xã. thánh phô thuộc tinh. Cõng an phương, thi trân đòn bièn phòng lá nguời sú dung đát 
đối với đất xây dựng trụ sở.

4. Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh phái đuọc sứ dụng đung muc đích đã đuơc 
xảc định. Đối với diện tích đất không sử dụng hoãc su dụng không đúng muc đích thi Uý ban nhãn 
dãn tính, thành phố trực thuộc Trung ương thõng báo cho đơn vị sử dung đát đé đua đẳt vào sử 
dụng đúng mục đich; sau 12 tháng kể từ ngày đưoc thòng báo nẻu đon VỊ sù dung đẳt không khắc 
phục để đưa đát vào sứ dụng đúng mục đích thi uý ban nhân dân tinh, thành phồ trực thuòc Trung 
ương thu hồi đê giao cho người khác sử dụng.

5. Trướng hợp chuyển mục đích sử dụng đát trong nôi bộ đát quốc phòng, an ninh theo quy 
hoạch, ké hoạch sử dụng đât vào mục đích qyỏc phong, an ninh đã đuọc xét duyét thi đơn vi sử 
dụng đắt phải xin chuyén mục đích sử dụng đát tai Sớ Tâi nguyẽn và Môi truờng kèm theo ý kiến 
bằng vãn bán cùa Bộ Quốc phòng, Bộ Công an

6- Đất do các đơn vị vũ trang nhân dân đang sử dụng nhưng không thuộc quy hoạch sử dụng 
đãt vào mục đích quôc phòng, an ninh đã được xét duyệt thi phải bàn giao cho địa pbuong quán lý.

Đối với diện tích đát do hộ gia đình cán bộ, chiến sỹ thuộc đơn vị vũ trang nhãn dân sử dung 
làm nhà ớ phù hợp với quy hoạch, kẽ hoạch sử dụng đât đã được xét duyệt thi người sú dụng đãt ở 
được cấp giấy chứng nhận quyèn sử dụng đất và phải thực hiện nghĩa vụ tài chinh theo quy định 
của pháp luật.

Đối với đất sử dụng váo mục đích sán xuất kinh doanh phi nông nghiệp thi phái do các doanh 
nghiệp quôc phọng, an ninh sử dụng và phái chuyến sang hình thức giao đát có thu tiền sứ dụng 
đát hoặc thuê đât theo phương án sản xuất, kinh doanh đã được Bộ Quốc phóng hoặc Bộ Cõng an 
xét duyệt: mục đích sử dụng đât và thời hạn sù dụng đât phải được xác định trong phương án sàn 
xuát, kinh doanh; doanh nghiệp quốc phóng, an ninh được cắp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

7. Cơ quan nhà nước có thảm quyền giãi quyết đủi điểm diện tích đát dang có tranh chấp đé 
xác định ngưòi sử dụng đẩt.

Điều 84. Đất khu còng nghiệp
1. Khu công nghiệp được thành lập trẽn đất mà trước đó Nhà nước đã giao, cho thuê để sàn 

xuât, kinh doanh thi người sử dụng dât được lựa chon hình thức sử dụng như sau:
a) Tiếp tục giữ nguyên hình thức được Nhà nước giao đất, cho ihuê đất; tố chức kinh tế, người 

Việt Nam định cư ờnước ngoài đã được Nhà nước cho thuê đắt néu có nhu cầu thi được chuyển 
sang hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất;

b) Thuê lại đất của doanh nghiệp đầu tư xây dựng kinh doanh kết cắu hạ tầng khu công 
nghiệp. Sô tiên sử dụng đât, tiên thuê đât mà ngư'ời sử dụng đât đã trả trước cho Nhà nước được 
tinh vào số tiền mà doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp phải nộp cho 
Nhà nước vá khấu trừ vào tiền thuê đẳt, tiền thuê két cấu hạ tằng khu công nghiệp của nhà đằu tư 
xây dựng kính doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp theo thoả thuận giữa hai bên.

2 Ngưòi có nhu cầu sử dụng đất trong khu công nghiệp được nhặn chuyển nhượng quyền sử 
dụng đất, thuê đât, thuê lại đât trong khu cõng nghiệp của doanh nghiệp đầu tư xây dựng kinh 
doanh kết cáu hạ tầng khu cõng nghiệp theo quy định sau:

a) Tổ chức kinh tế. hộ gia đinh, cá nhân được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đát hoặc 
thuê đắt của doanh nghiệp đầu tư xảy dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp đã được 
Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đắt;

b) Người Việt Nam định cư ớnước ngoài, tỗ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoái được thuê 
đát cùa doanh nghiẽp đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tẩng khu công nghiệp đã được Nhà 
nước giao đất có thu tiền sử dụng đất;

c) Tổ chức kinh té. hộ gia đinh, cá nhân, người Việt Nam định cư ỡnước ngoài tổ chức nước 
ngoài, cá nhân nước ngoái được thuê lại đất của doanh nghiệp đầu tư xảy dựng kinh doanh két cáu 
hạ tâng khu công nghièp đã được Nhá nuớc cho thuê đất.
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3 Người cò nhu cầu sử dụng dãt trong khu cõng nghiệp được đầu tư bằng nguồn vốn có 
nguồn gốc từ ngân sách nhá nước thi được Nhà nước giao đât có thu tiên sử dụng đât hoặc cho 
thuê đãt theo quy đinh sau:

a) Tó chức kinh tể. hộ gia đinh, cá nhãn, người Việt Nam định cư ởnước ngoài được Nhà nước 
giao đát có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

b) Tồ chúc nước ngoái, cá nhãn nước ngoài dược Nhà nước cho thuê đắt.
4. Người sử dụng đất trong khu cõng nghiệp, kể cả trường hợp thuê lại đát được cáp giấy 

chửng nhận quyền sử dụng đất.
5 Thời hạn sử dụng đát trong khu cõng nghiệp theo thời hạn cùa dự án đầu tư đã được co 

quan nhá nước có thẳm quyền xèt duyệt.
Trướng hợp thời hạn của dự án đẩu tư dài hon thời hạn sử dụng đát còn lại cùa khu cõng 

nghiệp thi doanh nghiệp đầu tư xây dựng kinh doanh kết câu hạ tầng khu cõng nghiệp phái xin phép 
cơ quan nhà nước có thâm quyên cho phép điéu chinh thời hạn sử dụng đát cho phù họp nhưng 
tỗng thời hạn sử dụng đẳt không quá bảy mươi (70) năm và phái nộp tiền sử dụng đất hoặc tiẻn 
thuê đât đối với phần diện tích đất được gia hạn sử dụng.

6. Khi lập quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp, uý ban nhân dân tinh, thánh phố trực 
thuộc Trung ương căn cừ vào hiện trạng các khu dãn cư tại địa phương, nhu cẳu nhà ờ của người 
lao động lám việc trong khu công nghiệp để bố tri quỹ đât cho khu chung cư, các công trình văn 
hoá, xã hội. dịch vụ ngoài khu công nghiệp phục vụ đời sống của người lao động làm việc trong khu 
cõng nghiệp phù hợp với quy hoạch chung của địa phương.

Điều 85. Đất khu cóng nghệ cao
1. Ban Quản lý khu công nghệ cao lập quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sừ dụng đắt 

chi tiết chung cho toàn khu công nghệ cao và trình Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương nơi có đát xét duyệt.

uý ban nhàn dân tỉnh, thành phổ trực thuộc Trung ương giao đất một lần cho Ban Quản lý khu 
cõng nghệ cao để tổ chức xây dựng, phái triển khu cộng nghệ cao theo quy hoạch đã được xét 
duyệt. Ban Quân lý khu công nghệ cao được giao lại đất theo hình thức giao đất không thu tiền sử 
dụng đát, giao đất có thu tiền sử dụng dát, cho thuê đát theo quy định tại khoản 2 Điều này.

2 Ban Quản lý khu công nghệ cao giao lại đất, cho thuê đất theo quy định sau:
a) Giao đất không thu tiền sử dụng đất đối với tổ chức, cá nhân, người Việt Nam định cư 

ớnước ngoái; cho thuê đất miễn nộp tiền thuê đất đối với tỗ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài 
sử dụng đát trong khu công nghệ cao đê xây dựng hạ tầng kỹ thuật chung của khu công nghệ cao; 
để xây dựng khu đào tạo, khu nghiên cứu phát triên và ứứng dụng công nghệ cao; đẻ xây dựng khu 
ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao nhăm hỗ trợ các hoạt động nghiên cửu, sản xuât thử, hinh 
thành doanh nghiệp sản xuất sản phẳm cõng nghệ cao.

Người được giao đát khống thu tiền sử dụng đất, người thuê đất dược miễn nộp tiền thuê đất 
có quyền bán, cho thuê, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn đối với tài sản đã đầu tư trẽn đất; không được 
quyền chuyển nhượng, cho thuê hoậc cho thuê lại, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn đổi với quyền sử 
dụng đát;

b) Giao đất có thu tiền sử dụng đát hoặc cho thuẽ đất đối với tồ chửc, cá nhân, người Việt Nam 
định cư ớnước ngoài; cho thuê đất đối với tổ chức nước ngoái, cá nhân nước ngoài để xây dựng 
kinh doanh các cõng trinh hạ tầng kỹ thuật khu công nghệ cao, nhà xướng, cơ sở dịch vụ công 
nghệ cao và sàn xuat, kinh doanh sản phẩm công nghệ cao, dịch vụ dân sinh, xây dựng nhà ỡ để 
cho thuê.

3 Người sử dụng đất trong khu công nghệ cao được nhặn chuyển nhượng quyền sử dụng đất, 
thuê đát, thuê lại đất của doanh nghiệp phát triển khu công nghệ cao, doanh nghiệp phát triển hạ 
tằng theo quy định sau:

a) Trường hợp doanh nghiệp phát triển khu công nghệ cao, doanh nghiệp phát triển hạ tầng 
được giao đất có thu tiên sử dụng đất thi tổ chức kinh tế, cá nhãn, người Việt Nam định cư ởnước 
ngoài được nhận chuyền nhượng quyèn sử dụng đát, thuê đất; tố chức nước ngoài, cá nhân nưóc
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ngoài được thuê đất;
b) Trường hơp doanh nghiệp phát triển khu công nghè cao. doanh nghiệp phát triển hạ tầng 

được Ban Quản lý khu cõng nghệ cao cho thuê đất thi người có nhu cầu sử dụng đất trong khu 
cõng nghệ cao được thuê lại đãt cùa doanh nghiệp phát triển khu công nghè cao. doanh nghiệp 
phát triển hạ tầng.

4. Người sử dụng đát trong khu công nghệ cao phải sứ dụng đất đúng mục đich được ghi trong 
quyết định giao lại đất hoặc trong hợp đồng thuê đất.

5. Tổ chức, cá nhân được Ban Quán lý khu cồng nghệ cao giao lai đát. cho thuê đãt để đầu tư 
xảy dựng nhả ờ chi được quyền cho thué nhả ờ đã xây dựng.

Điều 86. Đất khu kinh tế
1. Ban Quản lý khu kinh tế lập quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đầt chi tiết 

theo quy định tại khoản 8 Đièu 15 cùa Nghị định này trong đó xác đinh rõ ranh giới sử dụng đất giữa 
khu phi thuế quan, khu thuế quan và trình uỷ ban nhân dân tinh, thành phố trực thuộc Trung ương 
nơi có đất xét duyệt.

Sau khi quy hoạch sử dụng đát chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết của khu kinh tế đã được 
xét duyệt, uý ban nhân dân tinh, thành phò trực thuộc Trung ương chi đạo thực hiện việc thu hồi đát 
đối với diện tích đất được quy hoạch để xây dụng khu phi thuế quan và các khu công nghiêp thuộc 
khu thuế quan; thu hồi đát th eo  kế  h oạch  sử  dụng đất chi tiết đã đư ợc xét duyệt đối VỚI diện tích đất 
còn lại thuộc khu thuế quan

2. uỳ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao đát cho Ban Quản lý khu kinh 
tế để tổ chức xây dựng khu kinh té theo quy định sau:

a) Giao đát một lần cho Ban Quân lý khu kinh tế để xây dựng khu phi thuế quan; khu công 
nghiệp thuộc khu thué quan của khu kinh tế;

b) Giao đất theo kế hoạch sử dụng đất chi tiết đã được xét duyệt của khu kinh tể đối với diện 
tich đắt còn lại phải thu hồi thuộc khu thuế quan.

3. Ban Quản lý khu kinh tế có trách nhiệm thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt băng đổí 
với diện tích đắt được cơ quan nhà nước có thẳm quyền thu hồi để giao cho minh trước khi giao lại 
đất, cho thuê đát. Ban Quản lý khu kinh tế được giao đất có thu tiền sử dụng đắt, giao đất không thu 
tiền sử dụng đát, cho thuê đất cho người có nhu cầu sử dụng đát theo quy định của pháp luật vè đất 
đai.

Thời hạn sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh trong khu kinh tế lả không quá bảy mươi (70)
năm.

4. Ban Quàn lỵ khu kinh té quyết định mức !hu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, mức miễn, giảm 
tiền sử dụng đát, tiền thuê đất theo từng dự án nhẳm bảo đảm khuyến khích đầu tư trên cơ sờ giá 
đắt do uỷ ban nhân dân tĩnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định đối với trường hợp giao 
lại đất, cho thuê đất mà không thông qua đấu giá nuyèn sử dụng đát hoặc đáu thầu dự án có sử 
dụng đất.

5. Người sử dụng đất trong khu kinh tế được đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ỡ , kết cáu hạ 
tẳng, được sàn xuất kinh doanh, hoạt động dich vụ vá có cáo quyền, nghĩa vụ tương ứứng với hinh 
thức được giao đát, thuê đát theo quy định cúa pháp luật về đất đai.

6. Ban Quán lý khu kinh tế thực hiện nhiệm vụ lập quy hoạch sử dụng đát chi tiết, kế hoạch sử 
dụng đất chi tiết, giao lại đất, cho thuê đất đối với đắt đã thu hồi; các nhiệm vụ khác về quàn lý đất 
đai trong khu kinh tẻ do cơ quan hành chính câc cắp thực hiện theo quy định của pháp luật về đát 
đai

Điều 87. Đắt để thực hiện dự án xây dựng - chuyển giao (BT) và dự án xảy dựng - kinh 
doanh - chuyển giao (BOT)

1. Nhà nước giao cho nhà đầu tư quán lý diện tich đát để thực hiện dư án xây dựng - chuyển 
giao (BT); nhà đầu tư không phái trả tiền sử dụng đát, tiền thuê đất trong thời gian xây dựng công 
trinh theo dự án được xét duyệt và có trách nhiệm báo toán diện tích đât được giao quán lý, sứ 
dụng theo đúng muc đich đã ghi trong dự án.

120



Thời hạn chuyến giao dự án phái thực hiện đúng theo thời hạn ghi trong dụ án đầu tư đã được 
cơ quan nhả nước có thấm quyền xét duyệt hoặc thời hạn đã được cơ quan nhá nước có thảm 
quyền cho phép kéo dài thời hạn chuyên giao Trường hợp quá thời hạn phái chuyên giao má nhà 
đầu tư chưa chuyén giao thi phái thuê đât cùa Nhà nước, thời điêm thuê đât được tính từ thời điểm 
két thúc thời gian xây dựng công trinh theo dự án đã được xét duyệt

2 Nhà nuớc giao đất hoặc cho thuê đầt đối với nhà đầu tư để thực hiện dự án xây dụ ng - kinh 
doanh - chuyển giao (BOT); nhà đầu tư được miễn, giảm tiền sử dụng đểt. tiền thuẽ đát theo quy 
định cùa Chính phủ

3. Người nhặn chuyển giao cõng trinh để sử dụng và khai thác thi được Nhà nước giao đát, 
cho thuê đất hoặc giao đẻ quán lý diện tích đất có cõng trinh đó theo quy định cúa pháp luật về đất 
đai

Điều 88 Đất cụm công nghiệp nhó, láng nghề
1. uỷ ban nhân dân huyện, quặn, thị xã, thành phố thuộc tinh chi đạo việc lập và xét duyệt quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đát chi tiêt đồng thời với quy hoạch xây dựng điêm dân cư nông thôn, 
cụm công nghiệp nhỏ. láng nghề phù hợp với yêu cầu phát triẽn sàn xuất vá bảo vệ mõi trường.

2. Đất nòng nghiệp trong làng nghè truyền thống được ưu tiên sử dụng vào mục đích mở rộng 
cơ sờ sàn xuất, kinh doanh phi nông nghiệp và cơ sờ xử lý chât thải; khi chuyên mục đích sử dụng 
đất phải được phép của uỷ ban nhân dãn huyện, quận, thị xã, thành phô thuộc tinh, người sử dụng 
đát được miễn, giảm tiền sử dụng đắt theo quy định của Chính phủ.

3. Chế độ sử dụng đất trong cụm công nghiệp nhỏ được thực hiện như chế độ sử dụng đất 
trong khu công nghiệp quy định tại Điều 90 của Luật Đât đaí và Điêu 84 cúa Nghị định này.

Điều 89. Đất sừ dụng cho hoạt động khoáng sản
1. Tổ chức, cá nhân được phép thăm dò, khai thác khoáng sàn được Nhà nước cho thuê đất; 

trường hợp thăm dó khoáng sản không ảnh hường đến việc sử dụng đất hoặc khai thác khoáng sàn 
mà không ảnh hưởng lớp đấl mặt hoặc không ảnh hưởng đến mặt đắt thì không phải thuê đát.

2 Tồ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng đắt làm mặt bầng đẻ chế biến khoáng sản dược lựa 
chọn hình thức Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất; nhận chuyển quyền 
sử dụng đát, thuê đát của tổ chức kinh té, hộ gia đình, cá nhân khác.

3 uý ban nhân dân cấp có thầm quyền cho thuê đắt và có thẩm quyền cáp phép thăm dò, khai 
thác khoảng sản thi việc cấp phèp được thực hiện dòng thời với việc quyết định cho thuê đất.

Trường hợp uỳ ban nhân dân cáp có thẳm quyền cho thuê đất mà không có thẳm quyèn cáp 
phép thăm đò, khai thác khoáng sản thi việc quyết định cho thuê đât được thực hiện sau khi người 
có nhu cầu sử dụng đất đã được câp phép thăm dò, khai thác khoáng sán.

4. Người sử dụng đất cho hoạt động khoáng sàn phải thực hiện các biện pháp bảo vệ môi 
trường, xử lý chất thải và các biện pháp khác để không gãy thiệt hại cho người sử dụng đất trong 
khu vực và xung quanh; khi kết thúc việc thăm dò, khai thác khoáng sản, người sử dụng đất có 
trách nhiệm trà lại đát đúng với trạng thái được quy định trong hợp đồng thuê đất.

Điều 90. Đất để khai thác nguyên liệu cho sán xuất gạch ngói, làm đồ gốm
1. Việc sử dụng đát để khai thác nguyên liệu cho sán xuất gạch ngói, làm đồ gốm phải tận 

dụng các loại đất đồi, gò không canh tác, đất bãi hoang, đát lòng sông hoặc ao, hồ cằn khơi sâu, đất 
ven sông ngòi không sản xuat nông nghiệp, đất đẽ bổi không còn sử dụng, đất do cải tạo đồng 
ruộng.

2. Nghiêm cấm sử dụng những loại đất sau đây đẻ khai thác làm nguyên liệu cho sàn xuất 
gạch ngói, làm đồ gốm:

aí Đất có di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh đã được xép hạng hoặc được uỷ ban 
nhân dân tinh, thánh phố trực thuộc Trung ương quyết định bào vệ;

b) Đất nằm trong phạm vi hành lang báo vệ an toàn công trinh.
3. Căn cứ để cơ quan nhà nước có thẳm quyền quyết định cho thuê đất sử dụng vào mục đích 

khai thác làm nguyên liệu cho sản xuát qạch ngói, làm đồ gốm bao gòm:
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a) Giấy đăng kỷ kinh doanh ngành nghề sán xuầt gạch ngói, làm đồ gốm hoặc giáy phép đầu 
tư sẩn xuất gạch ngói, làm đồ gốm do cơ quan nhả nưóc có thám quyền cáp;

b) Nhu cầu sứ dụng đất phù hợp với dự án đầu tư hoặc nâng lực sán xuất cúa cơ sớ sàn xuắt 
gạch ngòi, làm đồ gốm;

c) Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã đuọ'C xét duyệt
4. Trong quá trinh sử dụng đất để khai thác nguyên liệu cho sán xuát gạch ngói, làm đồ gốm, 

người sử dụng đát phải áp dụng các biện pháp cõng nghệ thich hợp đê khai thác sử dụng đât họp 
lý, tiết kiệm; phái thực hiện các biện pháp cân thiêt để không gãy thiệt hại cho sán xuât, đời sống 
cùa những người sứ dụng đắt xung quanh và không ảnh hường xấu đến mồi trường.

Điều 91 Đất sừ dụng vào mục đích còng cộng
1. Người sứ dụng đát xây dựng công trinh cõng cộng có mục đich kinh doanh thi đuợc Nhà 

nước giao đất có thu tièn sử dụng đất hoặc cho thuê đất, được miễn, giám tiền sứ dụng đất. tiền 
thuê đát theo quy định của Chính phù.

2. Người sử dụng đất xây dựng cõng trinh còng cộng không có mục đích kinh doanh thi được 
Nhà nước giao đát không thu tiền sử dụng đát.

3. Nhà nước giao đát để quản lý mả không cấp giấy chứng nhân quyền sử dụng đất trong các 
trường hợp sau:

a) Đất để xây dựng công trinh đường giao thông, cầu, cống, vía hè, bến phà: hệ thống cắp 
nước, hệ thống thoát nước, hệ thông công trinh thuỷ lợi. đẽ. đập; quãng trường, tượng đài, bia 
tường niệm;

b) Đát sử dụng vào mục đích công cộng giao cho uý ban nhân dãn xã, phường, thị trán quán
lý

4 Các trường hợp sử dụng đất vào mục đich xây dựng công trinh công cộng không thuộc quy 
định tại khoản 3 Điều này thì người sử dụng đất được cáp giắy chung nhận quyền sứ dụng đát.

Điều 92. Đất xây dựng công trinh còng cộng cò hành lang báo vệ an toàn
1. Đất hành lang bảo vệ an toàn công trinh cống cộng đã được cơ quan nhá nước có thám 

quyền quyết định mà công trinh không sú dụng lóp đát mặt thi chi phái thuê đât trong thời gian thi 
công xây dựng công trinh.

2. Căn cứ vào quy định vè phạm vi cùa hành lang báo vệ cóng trinh đã được co quan nhá 
nước có thầm quyển ban hành, tổ chức trực tiếp quán lý công trinh có hành lang bào vệ an toàn có 
trách nhiệm chù tri phối hợp với uỳ ban nhân dân nơi có cõng trinh xảy dựng phương án cám mốc 
giới xác định hành lang bảo vệ an toàn cụ thê và trinh Uý ban nhân dân tinh, thành phô trực thuộc 
Trung ương nơi có công trinh phê duyệt; đồng thời thông báo cho uý ban nhân dán các cấp nơi có 
công trình biết để phối hợp bào vệ hành lang an toàn cõng trinh.

3. Trong thời hạn không quá ba mươi (30) ngày làm việc, kể từ ngày được uỳ ban nhân dân 
tình, thánh phố trực thuộc Trung ương phê duyệt phương án câm môc giới xác định hành lang bảo 
vệ an toàn, tổ chức trực tiếp quàn lý công trinh có hành lang bảo vệ an toàn có trách nhiệm chú tri, 
phối hợp với uý ban nhân dân huyện, quặn, thị xã. thành phô thuộc tỉnh, uý ban nhân dân xã, 
phường, thị trấn nơi có cõng trinh trong việc công bố công khai mốc giới hành lang bảo vệ an toàn 
cõng trinh vá cám mốc giới trên thực địa, bàn giao mốc giới cho uý ban nhân dân xã, phường, thị 
trấn nơi có cõng trinh đé quẩn lý.

4. Tố chức trực tiếp quản lý công trinh có hành lang báo vệ an toàn có trách nhiệm chủ tri phối 
hợp với uỳ ban nhàn dân xã, phường, thi trấn vá Phòng Tài nguyên vá Môi truờng noi có công trinh 
rá soát hiện trạng sử dụng đất trong pham VI hành lang báo vệ an toàn cõng trình đẻ kiên nghị cơ 
quan nhà nước có thẳm quyền giải quyết theo quy định sau:

a) Trường hợp sử dụng đấl có ảnh hường đến việc báo vệ an toàn cồng trinh hoặc trường hợp 
hoạt động cúa cõng trinh có ánh hướng trực tiẽp đén đời sông, sức khóe của người sứ dụng đât thi 
co quan có chức năng quán lý nhà nước đối VỚI cóng trinh tiến hành thẩm định mức độ ánh hướng, 
nếu phái thu hồi đầt thi đề nghị uý ban nhãn dãn cáp có thám quyèn để quyét định thu hồi đất đó. 
Người có đât bi thu hồi được bỗi thường, hỗ trọ đói VỚI đât và tái sán gán liền với đãt đã có từ trước
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kh! hành lang an toán công trinh được cõng bồ theo quy đinh cùa pháp luật
Trường hợp việc sử dung đất gãy ánh hướng đến viẽc báo vệ an toàn cóng trinh thi chú công

(rinh và người sú dụng đât phái có biện pháp khăc phục. Chú công trinh phái chịu trách nhiệm đối 
VÓI việc khác phục đo: nếu Không khắc phục đuọc thi Nhà nước thu hồi đát và người bị thu hồi đất 
được bồi thuóng, hỗ trợ. tái đinh cư theo quy đinh cùa pháp luật.

b) Truờng hợp sứ dụng đất không thuộc quy đinh tại điểm a khoán này thi người đang sứ dụng 
đất trong hành lang báo vệ an toàn công trinh đươc tiẽp tục sử dụng đất theo đúng mục đích đã 
được xác đinh và phái tuán theo các quy đinh về báo vẽ an toàn công trinh.

c) Đất trong hành lang an toàn công trinh được cấp giáy chứng nhận quyền sử dụng đất theo
quy đinh tai các Điêu 44. 45, 46, 47, 48. 49. 50. 51. 52, 53, 54 vá 55 cùa Nghị định náy, trừ trường
họp phái di dòi hoặc thu hôi má đâ có quyèt định di dòi hoặc quyêt định thu hồi đãt

Người được cắp giấy chứng nhận quyền sú dụng đất chi được sử dụng đảt theo quy định tại 
điểm b khoán này.

5. Cơ quan, tổ chức trực tiếp quán lý công trinh có hành lang báo vệ an toàn chịu trách nhiệm 
chinh về việc báo vệ an toàn cóng trinh Trường hợp hành lang báo vệ an toàn cõng trinh bị lán, bị 
chiếm, sử dụng trái phép thi phái kịp thời báo cáo và yẽu cầu uý ban nhân dân xã. phưòng, thị trán 
nơi có hành lang báo vệ an toán công trinh đé xử lý

6. Chú tịch Uý ban nhân dãn các cáp nơi có công trình có hành lang bào vệ an toàn có trách 
nhiệm sau:

a) Phát hiện và xứ lý kịp thòi những trường hợp lán, chiếm, sử dụng trái phép phần đất thuộc 
phạm vi hành lang bảo vệ an toàn công trinh; ngăn chặn kịp thòi các cõng trinh xây dựng trái phép 
trên đât hành lang báo vệ an toàn cống trinh; buộc người có hành vi vi phạm khôi phục lại tình trạng 
của đát trước khi vi phạm;

b) Phối hợp với cơ quan, tỗ chức trực tiếp quản lý công trinh trong việc tuyên truyền, phồ biến 
pháp luật vẽ bào vệ an toàn cõng trinh; phối hợp vớí cơ quan, tỗ chức trực tiếp quản lý công trinh 
trong việc cõng bố mốc giới hành lang báo vệ an toàn cõng trinh;

c) Trường hợp đề xảy ra hiện tượng lấn, chiếm, sử dụng trái phép phần đát thuộc phạm vi 
hành lang bảo vệ an toàn công trình tại địa phươrìg thi Chú tịch uý ban nhãn dân các cấp phải liên 
đới chịu trách nhiệm theo qui định của pháp luật

Điều 93. Đất có di tich lịch sứ - văn hoà, danh lam thắng cành
1 Đất có dl tích lịch sử - vân hoá, danh lam thẳng cảnh đã được xểp hạng hoặc được uỷ ban 

nhân dãn tinh, thánh phố trực thuộc Trung ương quyết định bão vệ phải được quán lý nghiêm ngặt 
theo quy định sau:

a) Đối với di tích lịch sử - vãn hoá, danh lam thắng cành do tỗ chức, hộ gia đinh, cá nhản, cộng 
đồng dân cư trực tiếp quản lý thì người quản lý chịu trách nhiệm chinh trong việc quản lý đất có di 
tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh theo quy định cùa pháp luật về di sán văn hoá.

Trường hợp đất bị lán, bị chiếm hoặc chủ sớ hữu di tích sử dụng đất không đúng mục đích, trái 
pháp luật thì Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trán nơi có đất có trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn 
và xử lý kịp thời;

b) Đối với di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh không thuộc quy định tại điểm a khoản 
này thì uỷ ban nhân dán xã, phường, thị trấn riơi có di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh 
chịu trách nhiệm chinh trong việc quàn lý diện tich đắt có di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng
cảnh.

Trường hợp đắt bị lấn, bị chiếm, sử dụng không đúng mục đích, sử dụng trái pháp luật thi Chú 
tịch uý ban nhãn dân xã, phường, thị trấn nơi có đất có trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn vả xử lý 
kịp thời.

2. Đất có di tich lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cánh bị lán, bị chiếm, sứ dung không đúng 
mục đích xáy ra trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 thi chủ sớ hữu di tích, tó chức hoặc uỷ ban nhân 
dân xã, phường, thị trán được giao quàn lý di tích có trách nhiệm báo cáo uỷ ban nhân dân huyện, 
quận, thị xã, thành phố thuộc tinh để xử lý dứt điểm
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3. Việc chuyén mục đích sử dụng đất có di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thẳng cánh sang sù 
dụng vào mục đích khác phái phù hợp với quy hoach, kế hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt và 
phái thực hiện theo quy định sau:

a) Đát có di tích lịch sử - văn hoá. danh lam thẳng cành đã được Bộ Vân hoá - ĩhông tin xép 
hạng thi trước khi uý ban nhân dân cáp cò thâm quyên quyết định cho phép chuyên mục đich sử 
dụng đất phái có ý kiến chấp thuận bẳng văn bản cũa Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thõng tin;

b) Đất có di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thằng cánh đã được uý ban nhãn dân tình, thành 
phổ trực thuộc Trung ương quyết định bào vệ thi trước khi Uý ban nhân dãn cáp có thẩm quyền 
quyết định cho phép chuyển mục đich sử dụng đất phái có ý kiên châp thuận bãng văn bàn của Chủ 
tịch uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phô trực thuộc Trung ương.

Điều 94. Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa
1. Việc bố tri khu đất đé xây dựng nghĩa trang, nghĩa địa mới phái phù hợp với quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất của địa phương.
2 ủủỳ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tiẽu chuấn, định mức sử 

dụng đất mai táng bảo đảm tiết kiệm đất; tổ chức và có chính sách khuyến khích việc an táng người 
chết không sử dụng đát.

3. Nghiêm cấm việc lập nghĩa trang, nghĩa địa riêng trái với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 
đã được xét duyệt.

Chương IX
QUÀN LÝ VÀ ĐƯA ĐÁT CHƯA s ứ  DỤNG VÀO s ử  DỤNG

Điều 95. Quàn lý đất chưa sứ dụng
Uý ban nhân dân cáo cẩp có trách nhiệm quản lý chặt chẽ quỹ đất chưa sử dụng và việc đưa 

đát chưa sử dụng vào sử dụng tại địa phương theo quy định sau:
1. Khi thống kê, kiểm kè đất đai thi đất chưa sử dụng được chia thảnh ba (03) loại gồm đất 

bẳng chưa sử dụng, đắt đồi núi chưa sử dụng, núi đá không có rừng cây.
Đối với mỗi loại đất cần xác định rõ điện tích đất mà Nhà nước chưa đưa vào sử dụng nhưng 

đang bị bao chiếm trái pháp luật.
2 Khi thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai cằn xác định ro diện tích đất đã được Nhà nước 

giao, cho thuê, công nhặn quyền sứ dụng đát nhưng đang trong tinh trạng hoang hoá để thu hồi, bổ 
sung vảo quỹ đất chưa sử dụng của địa phương.

3. Khi lập quy hoạch sử dụng đất phải xác định rõ quỹ đất chưa sử dụng sẽ được đưa vào sử 
dụng trong kỳ quy hoạch đó; khi lập kế hoạch sử dụng đất phải xác định rõ tiến độ hàng năm đưa 
đất chưa sử dụng vào sử dụng.

Điều 96. Biện pháp đưa đát chưa sừ dụng vào sứ dụng theo kế hoạch sử dụng đất đã 
được xét duyệt

1. Giao đát không thu tiền sử dụng đất đối với đắt chưa sử dụng tại vùng biên giới, hải đảo, 
vùng sảu, vùng xa, vùng cao, vùng nhiêu đât nhưng iit dân cho đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị 
thanh niên xung phong, tỗ chức kinh tế để khai hoang đưa vào sử dụng.

2. Giao đát không thu tiền sử dụng đất đối với đất chưa sử dụng cho hộ gia đinh, cá nhân Irực 
tiép lao động nông nghiệp tại địa phương mỏ chưa được giao đất hoặc thiếu đất sản xuất đẻ cải tạo, 
sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỳ sản, làm muối theo hạn 
mức giao đất quy định tại Điều 70 của Luật Đất đai vá khoán 4 Điều 69 của Nghị định này.

Trường hợp vượt hạn mức giao đát theo quy định tại khoản 4 Điều 69 cùa Nghị định này thi hộ 
gia đinh, cá nhân phải thuê đát đối với diện tích đất vượt hạn mức.

3. Gho thué đất chưa sử dụng đối với hộ gia đinh, cá nhân không trực tiếp sản xuát nông 
nghiệp tại địa phương và các địa phương khác để cài tạo, sử dụng váo mục đich sán xuát nông 
nghiệp, lâm nghiệp, nuôi tràng thuỷ sản, làm muối

4. Giao đát có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đát chưa sử dụng đối với tổ chức kinh tế, người
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Việt Nam định cư ữnước ngoài; cho thuê đất đối với tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoái để 
thực hiện dự án đầu tư sản xuất kinh doanh nông nghiệp hoặc phi nông nghiệp.

5. Nhà nước có chinh sách đầu tư cơ sớ hạ tầng đối với vùng biên giới, hái đảo, vùng sâu, 
vùng xa, vùng cao, vùng nhiêu đât nhưng iit dân, vùng có điêu kiện tự nhiên khó Khăn để thực hiện 
kế hoạch đưa đât chưa sử dụng vào sử dụng cho mục đích sán xuất nông nghiệp.

Nhá nước có chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đắt, tiền thuê đất đốí với trường hợp giao 
đất, cho thuê đất chưa sứ dụng để cải tạo đưa vào sử dụng.

Điều 97. Đất tự  khai hoang, đất chưa sứ dụng bị bao chiếm
1. Hộ gia đinh, cá nhản đang sử dụng đất nông nghiệp do tự khai hoang mà đất đó phù hợp 

với quy hoạch sử dụng đât đã được xét duyệt, không có tranh chẩp, sử dụng đất có hiệu quả thi 
được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất đối VỚI diện tích đắt trong hạn mức giao đát nòng 
nghiệp quy định tại các khoán 1, 2, 3 và 4 Đièu 70 của Luật Đât đai; trường hợp vượt hạn mửc thi 
được tinh thêm hạn mức quy định tại khoán 5 Điều 70 của Luật Đất đai và khoán 4 Đièu 69 của 
Nghị định này; nếu vượt hạn múc đã tính thèm thi phải chuyển sang thuê đát đối với diện tich vượt 
hạn mức. Tát cả các trướng hợp nêu tại khoán này được cấp giấy chứng nhặn quyền sử dụng đất.

2. Hộ gia đinh, cá nhân đang sử dụng đất phi nông nghiệp do tự khai hoang thi việc công nhận 
quyền sử dụng đát và cấp giấy chửng nhận quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định tại khoán 6 
Điều 50 của Luật Đât đai.

3. Tổ chức đang sử dụng đất nông nghiệp do tự khai hoang thi việc công nhận quyền sử dụng 
đất vá cáp giấy chửng nhận quyên sừ dụng đất thực hiện theo quy định tại Điều 49 cùa Nghị định 
này.

4. Tổ chức đang sử dụng đất phi nông nghiệp dũ tự khai hoang thi việc cõng nhặn quyền sử 
dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định tại các Điều 51, 52 và 
53 cúa Nghị định này.

5. Trưởng hợp đất chưa sử dụng bị bao chiếm nhưng không đầu tư cải tạo để đưa vào sử 
dụng thi Nhà nước thu hồi đát.

Chương X
QUYÊN VÀ NGHĨA vụ CÙA NGƯỜI sử  DỤNG ĐẢT

Điều 98. Thời điểm được thực hiện các quyèn cùa người sừ dụng dất
1. Thời điểm người sử dụng đắt được thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê 

lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đát, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bẳng quyền sử dụng đẳt theo 
quy định cùa pháp luật về đát đai đối với đất do Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đảt, cho thuê, 
cho phép chuyển mục đích sử dụng phải nộp tiền sử dụng đất được quy định như sau:

a) Trường hợp người sử dụng đất không được phép chậm thực hiện nghĩa vụ tài chinh hoặc 
không được ghi nợ nghĩa vụ tài chinh thi chi được thực hiện các quyền của người sử dụng đất kể 
từ khi thực hiện xong nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật;

b) Trường hợp người sử dụng đát được cơ quan nhá nước có thẩm quyền quyết định cho 
chậm thực hiện nghĩa vụ tài chinh hoặc cho ghi nợ nghĩa vụ tài chinh thì được thực hiện các quyền 
của người sử dụng đất kẻ từ khi có quyết định đó;

c) Trường hợp người sử dụng đất được chậm thực hiện nghĩa vụ tài chinh hoặc được ghi nợ 
nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật thi được thực hiện các quyền của người sử dụng đát 
kê từ khl có quyẽt định giao đất, cho phép chuyên mục đích sử dụng đât, ký hợp đông thuê đât.

2. Thời điểm hộ gia đinh, cá nhân được thực hiện câc quyền chuyển đỗi, chuyền nhượng, cho 
thuê, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, thế cháp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sứ dụng đắt 
theo quy định của pháp luật vè đất đai đối với đất nông nghiệp do Nhà nước giao không thu tiền sử 
dụng đất được xác định từ khi quyết định giao đât có hiệu lực thi hành.

3. Thời điểm người sứ dụng đất được thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế, 
tặng cho quyèn sử dụng đất, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định 
của pháp luật vê đât đai đổi với đất chuyén hình thức thuê đât sang hình thức giao đãt được xác
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đinh từ khi thực hiện xong nghĩa vụ tài chinh theo quy định cùa pháp luật.
4. Thời điểm người sử dụng đắt được thực hiện các quyèn chuyển nhương, cho thuê, cho thuê 

lại. thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất. thé chấp, bào lãnh, góp vốn bàng quyền sử dụng đát theo 
quy định cúa pháp luật vè đât đai đôi VỜI trường h ọ p  được m iên ngh ĩa  vu tài chinh theo quy đinh 
cùa pháp luật được xác định từ khi có quyêt định giao đât, ký hợp đông thuê đât.

5 Thời điểm người thực hiện du án xây dựng kinh doanh nhá ớ đé bán và cho thuê được 
chuyển nhượng quyền sứ dụng đất thục hiện theo quy định tại khoán 1 Điều 101 cúa Ngh| định này.

Điều 99. Nhận quyền sứ dụng đát
1. Người nhận quyền sử dụng đất được quy định nhu sau
a) Hộ gia đinh, cá nhân được nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp thõng qua chuyển đối 

quyền sử dụng đát quy đinh tại khoán 2 Đièu 113 của Luật Đát đai vá Đièu 102 của Nghị định này;
b) Tồ chúc kinh tẻ, hộ gia đình, cà nhãn được nhân quyẻn sú dung đất thông qua nhận chuyển 

nhuợng quyền sử dụng đất trừ trường họp quy dinh tại Đièu 103 cúa Nghi định này: người Việt 
Nam định cư ónưóc ngoái được nhận quyền sử dụng đãt thõng qua nhận chuyển nhượng quyền 
sử dụng đất trong khu cõng nghiệp, khu cõng nghệ cao. khu kinh tế;

c) Tổ chức, hộ gia đinh, cá nhãn, cộng đòng dãn cu đưọc nhận quyèn sử dụng đất thông qua 
nhận tặng cho quyền sử dụng đất theo quy định tại điếm c khoán 2 Điều 110 và khoản 6 Đièu 113 
của Luật Đất đai trừ trường họp quy dinh tai Điẽu 103 của Nghị định náy;

d) Tồ chức, hộ gia đinh, cá nhãn, cộng đồng dân cư được nhận quyèn sử dụng đát thông qua 
nhận thừa kế quyền sử dụng đát;

đ) Người Việt Nam định cư ớnước ngoài thuộc trường hợp quy định tại Điều 121 của Luật Đát 
đai được nhận quyèn sử dụng đảt ớ thõng qua mua nhà ờ , nhặn thừa kế nhá ỡ , được tặng cho 
nhá ở gắn liền với quyền sử dụng đất ớ ;

e) Tổ chức kinh tế là pháp nhân mói được hình thành thông qua góp vốn bẳng quyền sử dụng 
đắt được nhận quyền sử dụng đất từ ngưòi tham gia góp vốn;

g) Tổ chức, hộ gia đinh, cá nhãn, cộng đồng dân cư, cơ sờ tôn giáo, nạướì Việt Nam định cư 
ớnước ngoài được nhận quyền sử dụng đát thông qua việc Nhà nước giao đất;

h) Tổ chức kinh tế, hộ gia đinh, cá nhân, người Việt Nam định cư ờnước ngoài, tỗ chức nước 
ngoài, cá nhân nước ngoài được nhận quyền sừ dụng đất thòng qua việc Nhà nước cho thuè đất;

ii) Tổ chức, hộ gia đinh, cá nhân, cộng đồng dân cư. cơ sờ tôn giáo được nhận quyền sử dụng 
đát thông qua việc Nhá nước cõng nhặn quyền sử dụng đát đối với đất đang được sử dụng ỗổn 
định;

k) Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sớ tôn giáo, người Việt Nam định cư 
ỡnước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài được nhận quyền sử dụng đất theo kêt quả 
hoà giải thành vè tranh chắp đát đai được uỳ ban nhân dãn cắp có thẳm quyền cõng nhặn; thoả 
thuận trong hợp đông thế châp, bảo lãnh đê xử lý nợ; quyết định hành chính cùa cơ quan nhá nước 
có thẳm quyèn về giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo vè đất đai; quyết định hoặc bán án 
của Toá án nhân dãn, quỵét định thi hành án cúa cơ quan thi hành án, vãn bản cõng nhận kêt quả 
đấu giá quyền sử dụng đất phù hợp với pháp luật; văn bản về việc chia lách quyền sử dụng đắt phù 
hợp với pháp luật đối với hộ gia đình hoặc nhóm người có quyền sử dụng đát chung;

I) Tỗ chức là pháp nhân mới được hinh thành thông qua việc chia tách hoặc sáp nhập theo 
quyết định của cơ quan, tổ chức có thẳm quyèn hoặc văn bản vè việc chia tách hoặc sáp nhập tổ 
chức kinh tế phù hợp với pháp luật được nhận quyền sử dụng đất từ các tỗ chức là pháp nhân bị 
chia tách hoặc sáp nhập

2. Người nhận chuyển quyền sử dụng đất phái sử dụng đất đúng mục đích đã được xác định 
trong thời hạn sử dụng đát.

3. Hộ gia đinh, cá nhân được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại nơi đăng ký hộ kháu 
thường trú và tại địa phương khác trừ trường hợp quy định tại khoản 3 và khoăn 4 Đíèu 103 và Điều 
104 của Nghị định này.

126



Tồ chức kinh tế có nhu cầu sứ dụng đát để sản xuất, kinh doanh thi được nhận chuyển 
nhượng quyèn sừ dụng đát tại nơi đăng kỹ kinh doanh vả tại địa phương khác trứ trường hợp quy 
định tại khoán 1 và khoán 2 Điều 103 cúa Nghị định này.

Người nhặn chuyển nhượng quyền sử dung đất quy định tại khoán nay được cấp giẳy chừng 
nhận quyền sú dung đát má không phụ thuóc vào điều kiện về noi đăng ký hộ kháu, noi đàng kỷ 
kinh doanh

Điều 100. Điều kiện nhận chuyền nhượng quyền sử dụng đát nõng nghiệp để thực hiện 
dự án đẩu tư, phương án sàn xuất, kinh doanh phi nòng nghiệp

1. Tố chức kinh tể. hộ gia đinh, cá nhân được nhận chuyển nhượng quyền sú dụng đát nông 
nghiệp để thục hièn dụ án đâu tư. phương án sàn xuát. kinh doanh phi nông nghiệp khi có các điều 
kiện sau:

a) Mục đích sứ dụng diện tích đất nhận chuyển nhượng phái phù hợp VỚI quy hoạch, ké hoạch
sử dụng đầt đâ đu ọc cơ quan nhà nuóc có thám quyền xét duyệt;

b) Được uỷ ban nhãn dân cấp có thám quyèn cho phép chuyến mục đich sử dụng đát, xác 
định thời hạn sứ dụng đất đồng thời với việc xét duyệt nhu cầu sử dụng đất theo những cân cứ quy 
định tạĩ Đièu 30 của Nghị đinh này.

c) Phái thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với việc chuyển mục đích sử đụng đất theo quy định tại
Đièu 36 cùa Luật Đát đai vá quy định của Chinh phú vè thu tiền sử dụng đắt.

2 Đối VÓI các dự án đằu tư, phương án sán xuất, kinh doanh phi nông nghiệp má người sử 
dụng đát đă nhận chuyển nhượng quyền sứ dụng đát nông nghiệp trước ngày Nghị định náy có 
hiệu lực thi hành nhưng trong quyêt định xét duyệt dự án hoặc trong quyêt định cho phép chuyên 
mục đích sử dụng đât chưa xác định thời hạn sử dụng đảt thi thời hạn sử dụng đât là 50 năm kẻ từ 
ngày quyết định cho phép chuyền mục đich sừ dụng đát có hiệu lực thi hành

Điều 101. Điều kiện đề chuyển nhượng quyền sử dụng đát trong thực hiện dự án đầu tư 
xây dựng kinh doanh nhá ờ đề bán hoặc cho thuê

1. Tổ chức Kinh tế, người Việt Nam định cư ớnước ngoài, tổ chửc nước ngoài, câ nhân nước 
ngoài sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhá ớ để bán hoặc cho thuê chi 
được phép chuyển nhượng quyèn sử dụng đẩt đối với diện tích đát đã hoàn thánh việc đầu tư xây 
dựng nhá ờ theo dự án được xét duyệt; trường hợp dự án đầu tư xây dựng nhà ỡ có dự án thành 
phần thl được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất sau khi đă hoàn thành việc đầu tư theo dự 
án thành phân của dự án đầu tư được xét duyệt; không cho phép chuyên nhượng quyên sử dụng 
đất dưới hinh thức bán nền má chưa xây dựng nhà ờ .

2. Trường hợp người thực hiện dự án đấu tư không thế tiếp tục thực hiện dự án thi Nhà nước 
thu hồi đất; phần còn lại cùa tiền sử dụng đắt, tiền thuê đất, giá tr| đã đầu tư trên đất thuộc sờ hữu 
của người bị thu hồi đát được giải quyết theo quy định tại Điều 35 của Nghị định này.

Điều 102. Trường hợp được chuyển đổi quyền sứ dụng đất nóng nghiệp
Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp do được Nhà nước giao đát hoặc do chuyển 

đỗi, nhặn chuyén nhượng, nhận thừa kế, được tặng cho quyền sử dụng đát hợp pháp từ người 
khác thi được chuyển đổi quyên sử dụng đát nông nghiệp đó cho hộ gia đinh, cá nhân khác trong 
cùng xã, phường, thị trấn để thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp.

Hộ gia đinh, cá nhân chuyển đổi quyèn sử dụng đất nông nghiệp theo chú trương chung vè 
"dồn điền đồi thửa" thi không phải nộp thuế thu nhập từ việc chuyển quyèn sử dụng đát, lệ phí trước 
bạ, lệ phí địa chinh

Điều 103. Trường hợp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sừ dụng
đát

1. Tỗ chửc, hộ gia đinh, cá nhân không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử 
dụng đát đối với trường hợp má pháp luật không cho phép chuyển nhượng, tặng cho quyền sử 
dụng đát.

2. Tồ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền sử đụng đất chuyên trồng lúa 
nước, đất rừng phòng hộ, đát rừng đặc dụng của hộ gia đinh, cá nhãn, trừ trường hơp được chuyển
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muc đích sứ dụng đắt theo quy hoạch, kế hoạch sứ dụng đát đã được xét duyệt

3. Hộ gia đinh, cá nhãn không trực tiếp sản xuát nông nghiệp không dược nhận chuyển 
nhượng, nhận tặng cho quyền sứ dụng đắt chuyên trồng lúa nước.

4. Hộ gia đinh, cá nhân không được nhận chuyển nhượng, nhặn tặng cho quyèn sử dụng đất ớ 
đát nông nghiệp trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc

dụng; trong khu vực rừng phòng hộ néu không sinh sông trong khu vực rừng đặc dụng, rừng phòng 
hộ đó.

Điều 104. Trường hợp hộ gia đinh, cá nhân chuyền nhượng, tặng cho quyền sử  dụng 
đất có điều kiện

1. Hộ gia đinh, cá nhân đã được Nhá nước giao đất lần đầu đổi với đất nông nghiệp khõng thu 
tiền sử đụng đất, đát ỏ được miễn tiền sử dụng dắt mà đâ chuyến nhượng và không còn đất sàn 
xuát. không còn đât ờ , nêu được Nhá nước giao đãt lân thứ hai đôi với đãt nông nghiệp không thu 
tiền sử dụng đất, đát ớ được miễn tièn sử dung đất thi không được chuyển nhượng, tậng cho quyèn 
sử dụng đất trong thời hạn mười (10) nãm kể từ ngày được giao đắt lần thứ hai.

2. Hộ gia đinh, cá nhân đang sinh sồng xen kẽ trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu 
phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng nhưng chưa có điều kiện chuyển ra khói phân khu đó thi chi 
được chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất ớ , đát rừng kết hợp sán xuát nòng nghiệp, lám 
nghiệp, nuôi trồng thuỷ sán cho hộ gia đinh, cã nhân sinh sống trong phân khu đó.

3. Hộ gia đinh, cá nhân được Nhà nước giao đắt ớ , đất sản xuất nóng nghiệp trong khu vực 
rừng phòng hộ thi chi được chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất ỡ , đất sản xuát nông 
nghiệp cho hộ gia đinh, cá nhân đang sinh sống trong khu vực rửng phòng hộ đó.

Điều 105. Trường hợp đất nòng nghiệp vượt hạn mức do nhận chuyển quyền sừ đụng
đất

Việc xử lỷ diện tích đát nông nghiệp do hộ gia đinh, cá nhân nhận chuyển quyền sử dụng đất 
vượt hạn mức theo quy định của Uý ban Thường vụ Quốc hội được thực hiện theo quy định sau:

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường nơi hộ gia đinh, cá nhân nhận chuyển quyền sử dụng đát 
mà không có hộ khâu thường trú có trách nhiệm thông báo cho Phòng Tài nguyên vá Mõi trường 
nơi hộ gia đinh, cá nhân đãng ký hộ khẩu thường trú về diện tích đất nông nghiệp nhận chuyén 
quyền sử dụng đất tại địa phương.

2. Phòng Tài nguyèn và Mồi trưởng nơi hộ gia đình, câ nhân đâng ký hộ khảu thương trú có 
trách nhiệm tính tổng diện tích đất nông nghiệp nhận chuyển quyền sử dụng đất để xác định diện 
tích đất nông nghiệp vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đát và báo cáo Uỷ ban nhân dân 
huyện, quận, thị xã. thành phố thuộc tính quyết định.

3. Đối với diện tích đất nông nghiệp nhận chuyển quyền sử dụng đất mà vượt hạn mức nhận 
chuyển quyền sử dụng đất do uỷ ban Thướng vụ Quốc hội quy định thì việc chuyển sang thuê đát 
thực hiện theo quy định của uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Trong khi Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chưa quy định về hạn mức nhận chuyến quyền sử dụng 
đất thi diện tích đất nông nghiệp cùa hộ gia đinh, cá nhân do nhận chuyển quyền không phải 
chuyén sang thuê đất

4. Đối với diện tích đát nông nghiệp của hộ gia đình do nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế mà 
vượt hạn mức sử dụng đát theo quy định của Luật Đát đai năm 1993 và đã chuyển sang thuê đất 
nhưng không vượt hạn mức nhận chuyển quyèn sử dụng đát do Uý ban Thường vụ Quốc hội quy 
định thì không phải chuyển sang thuê đất đổ kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2004; thời hạn sử dụng đát 
là thời hạn còn lại của thời hạn giao đất.

Trong khi uỳ ban Thường vụ Quốc hội chưa quy định vè hạn mức nhận chuyển quyèn sử dụng 
đât thi diện tích đât nông nghiệp của hộ gia đinh do nhận chuyên nhượng, nhận thừa kê không phải 
chuyển sang thuê đát.

5. Phòng Tài nguyên vá Môi trưòng nơi đăng ký hộ khầu thường trú của người nhận chuyển 
quyên sử dụng đãt vượt hạn mửc có trách nhiệm thông báo cho ngưòi đó biêt diện tích đãt nông 
nghiệp phải chuyên sang thuê; người nhận chuyên quyên sử dụng đât vượt hạn mức nhận chuyển
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quyền được quyền lựa chọn thừa đát chuyển sang thuê.
Điều 106. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế nhận chuyến nhượng quyền sừ dụng

đất
1. Tổ chức kinh tế nhặn chuyển nhượng quyền sử dụng đất phí nõng nghiệp hợp pháp từ tổ 

chức kinh tế. hộ gia đinh, cá nhân do được Nhà nước giao đất có thu tiền sứ dụng đất hoặc từ hộ 
gia đinh, cá nhân được Nhá nước cõng nhận quyền sử dụng đát được quy định như sau:

a) Trường hợp tiền trả cho việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đắt không có nguồn gốc 
từ ngân sách nhà nước thi không phải nộp tièn sử dụng đất, không phải chuyển sang thuê đất và có 
các quyền và nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều 110 của Luật Đất đai;

b) Trường hợp tiền trả cho việc nhận chuỵển nhượng quỵền sử dụng đất có nguồn gốc từ ngân 
sách nhà nước thi tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng quyền sử dụng phái chuỵển sang thuê đất 
và có các quyền, nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều 111 của Luật Đất đai; nếu tồ chức kinh tế lựa 
chọn hình thửc giao đát có thu tiền sử dụng đát thi phải nộp tiền sử dụng đầt theo giá đãt do Uý ban 
nhân dân tinh, thành phó trực thuộc Trunũ ương quy định và có các quyên, nghĩa vụ quy định tại 
khoản 2 Điều 110 cùa Luật Đất đai;

c) Thời hạn sử dụng đất lả thời hạn còn lại cùa thời hạn sử dụng đất trước khi nhận chuyển 
nhượng đối với trường hợp đất trước khi nhận chuyển nhượng được sử dụng có thời hạn; thời hạn 
sử dụng đất là ổốn định lâu dài đối với trường hợp đất trước khi nhận chuyển nhượng được sử 
dụng ổồn định lâu dài.

2. TỒ chức kinh tế đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp kèm theo chuyển 
mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đát đai trước ngáy 01 tháng 7 năm 2004 được 
quy định như sau:

a) Trường hợp tiền đă trả cho việc nhận chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đẩt không 
có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước thl khồng phải nộp tiền sử dụng đất, không phải chuyển sang 
thuê đất và có các quyền, nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều 110 của Luật Đất đai;

b) Trường hợp tièn đã trả cho việc nhận chuyển nhượng, chuyển mục đlch sử dụng đắt cố 
nguồn gốc từ ngân sách nhà nước thì tổ chức kinh tế phải chuyến sang thuê đất và có các quyền, 
nghla vụ quy định tại khoản 1 Điều 111 của Luật Đất đai; nếu tổ chửc kinh tế lựa chọn hình thức 
giao đất có thu tiền sử dụng đát thi phải nộp tiền sử dụng đất đối với loại đất đã chuyển mục đích sử 
dụng theo giá đất do uỳ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định và có các 
quyen, nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều 110 của Luật Đát đai;

c) Thời hạn sử dụng đất là thời hạn của dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét 
duyệt.

Điều 107. Quyrền và nghĩa vụ của doanh nghiệp là pháp nhân mới được hình thành do 
góp vón bẳng quyền sử dụng đất

1. Doanh nghiệp được hình thành do các bên là tỗ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước góp 
vốn bàng quyền sử dụng đất thi không phải chuyển sang thuê đất, có quyền và nghĩa vụ quy định 
tại khoản 2 Điều 110 của Luật Đất đai trong các trường hợp sau:

a) Đất của tổ chức kinh tế góp vốn do được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử 
dụng đất đã nộp khỏng có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước;

b) Đất của tỗ chức kinh tế góp vốn do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất không phải là 
đất thuê của Nhà nước mà tiền đă trả cho việc nhận chuyển nhượng không cố nguồn gốc từ ngân 
sách nhà nước;

c) Đất của hộ gia đinh, cá nhân góp vốn mà không phải là đất thuê của Nhà nước.
2. Doanh nghiệp được hình thành do liên doanh giữa tỗ chức nước ngoai, cá nhân nước ngoài, 

người Việt Nam định cư ờnước ngoài với tổ chức kình tế trong nước góp vốn bầng quyền sử dụng 
đât thuộc trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Đièu này thi doanh nghiệp liên doanh 
không phải chuyển sang thuẽ đất, có quyền và nghĩa vụ quy định tại khoán 2 Điều 110 của Luật Đất 
đai.

3. Doanh nghiệp nhà nước được Nhá nước cho thuê đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà
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được sử dụng giá trị quyền sử dụng đất như ngân sách nhà nước cáp cho doanh nghiệp, không 
phải ghi nhận nợ và không phải hoàn trả tiền thuê đất theo quy đinh cùa pháp luật về đất đai đé góp 
vốn liên doanh với tồ chức nước ngoái, cá nhãn nước ngoàt thi doanh nghiệp liên doanh không phái 
thuê đát và có quyèn nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều 110 cúa Luật Đất đai. Giả trị quyền sứ 
dụng đãt là phần vốn của Nhá nước đóng góp vào doanh nghiệp liên doanh

4. Người Việt Nam định cư ớnước ngoài được Nhà nước giao đát có thu tiền sử dụng đát góp 
vốn bằng quyền sử dụng đất với tư cách là íổ chức kinh tế trong nước vào liên doanh với tô chức 
nước ngoái, cá nhân nước ngoài thi doanh nghiệp liên doanh không phái chuyển sang thuê đất, có 
quyền vá nghĩa vụ quy định tại khoán 2 Đièu 110 cùa Luật Đât đai

5. Doanh nghiệp liên doanh mà bẽn Việt Nam góp vốn bảng quyền sử dụng đát nay chuyển 
thành doanh nạhiệp có một trăm phần trăm (100%) vốn nước ngoài thi doanh nghiệp một trâm phần 
trăm (100%) vôn nước ngoài phải thuê đất của Nhà nước, có quyên và nghĩa vụ quy định tại khoán
2 vá khoản 3 Điều 119 cúa Luật Đắt dai.

Điều 108. Quyền cùa doanh nghiệp liên doanh có vốn đẩu tư nước ngoài đã thuê đát cúa 
hộ gia đinh, cá nhân nay chuyển thành doanh nghiệp có một trăm phân trâm (100%) vôn 
nước ngoài

1. Doanh nghiệp liên doanh có vốn đầu tư nước ngoải đã thuê đất cùa hộ gia đình, cá nhân 
nay chuyền thành doanh nghiệp có một trăm phần trăm (100%) vốn nước ngoài thi được tiếp tục 
thực hiện hợp đồng thuè đất đă ký kết và phải sử dụng đát theo đũng mục đich đã được xác định

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm theo dõi hiệu quá sứ dụng đát đối với trường 
hợp doanh nghiệp có một trăm phần trăm (100%) vốn nước ngoài thuê đất cùa hộ gia đình, cá nhân 
như mô hình thử nghiệm và tồng kết để báo cáo Chính phủ

Điều 109. Quyền sừ dụng đất của hợp tác xă khi bj giải thề, phá sán
Việc giải quyết đát của hợp tác xă khi bị giải thể, phá sản được thực hiện theo quy định sau:
1. Đối với đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đát; được Nhà nước cho thuê; 

được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất, mua tài sản gán liền với quyền sử dụng đất hoặc 
nhận chuyển nhượng quyền sử dụnạ đất hợp pháp từ người khác mà tiền sử dụng đát, tiền mua tài 
sàn, tiền nhận chuyên nhượng quyen sử dụng đất có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước thi Nhà 
nước thu hồi đất đó;

2. Đối với đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất, mua tài sàn gắn liền với quyền sử 
dụng đất hoặc nhận chuyển nhượng quyèn sử dụng đát hựp pháp từ người khác mà tiền sử dụng 
đất, tiền mua tài sản, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đát không có nguồn gôc từ ngân 
sách nhà nước; đất do xã viên góp quyền sử dụng vào hợp tác xã thi Nhà nước không thu hồi đất 
đó, quyèn sử dụng đất là tài sản của hợp tác xã và được xử lý theo điêu lệ của hợp táo xã hoặc 
Nghị quyết của Đại hội xã vién

Điều 110. Quyền của người sừ dụng đất xây dựng nhà chung cư
1. Tỏ chức kinh tế sử dụng đất dược Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đát hoãc 'ược 

Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất, do nhận chụyen quyền sử dụng đất mà tiền sử d r y đất, 
tiền đã trả cho việc nhận quyền sử dụng đát có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước để tư xây 
dựng kinh doanh nhà chung cư theo dự án đã được cơ quan nhà nước có thâm quyền et duyệt có 
các quyền và nghĩa vụ sau:

a) Quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 105 và Đièu 107 của Luật Đát đai;
b) Bán, tặng cho, cho thuê căn hộ của nhá chung cư;
c) Thế chấp, bảo lãnh bàng các căn hộ cùa nhà chung cư không thuộc trường hựp quy định tại 

điểm b khoản này;
d) Giá trị quyền sử dụng đát xây dựng nhà chung cư không được tinh vào gíá căn hộ của nhà 

chung cư khi bán, cho thuê; quyền sử dụng đất không được sử dụng để thế chắp, bảo lãnh, góp 
vốn.

2. Tồ chửc kinh tế sử dụng đất đưực Nhà nước giao có thu tiền sứ dụng đất hoặc nhân chuyển 
quyền sử dụng dát mà tiền sử dụng đát, tiền đã trả cho việc nhận quyền sử dụng đất không có
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nguồn gốc từ ngàn sách nhà nước; người Việt Nam định cư ờnước ngoài được Nhá nước giao có 
thu tiền sử dụng đát để đấu tư xây dựng kinh doanh nhà chung cư theo dự án đả được cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền xét duyệt có các quyèn vá nghĩa vụ sau:

a) Quyền vá nghĩa vụ quy định tại Điều 105 và Đĩều 107 cùa Luật Đát đai;
b) Quyền vả nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều 110 cùa Luật Đất đai,
c) Giá trị quyền sử dụng đất xây dụng nhà chung cư được tính vào giá cân hộ của nhà chung 

cư khi bán, cho thuê.
3 Hộ gia đình, cá nhân nhận quyền sử đụng đất thông qua chuyển nhượng quyền sứ dụng đất 

đẻ đầu tư xây dựng kinh doanh nhà chung cư theo dự án đầu tự phú hợp với quy hoạch xây dựng 
đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được xét duyệt có các quyèn và nghĩa vụ quy 
định tại khoản 2 Điều này.

4. Người Việt Nam định cư ờnước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoái sử dụng đắt 
được Nhà nước cho thuê trả tiên thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đê đâu tư xây dựng kinh 
doanh nhà chung cư theo dự án đầu tư đã được cơ quan nhà nước có thảm quyền xét duyệt có các 
quyền và nghĩa vụ sau:

a) Quyền vả nghĩa vụ quy định tại khoản 3 Điều 119 của Luật Đát đai;
b) Quyèn và nghĩa vụ quy định tại Điều 81 của Nghị đinh này.
Điều 111. Quyền và nghĩa vụ của nhóm người sừ dụng đát mà quyền sứ dụng đát là tài 

sán chung
1. Nhóm người sử dụng đất gồm nhiều thánh viên lá tổ chức tanh tế, hộ gia đinh, cá nhân mà 

quyền sử dụng đất là tài sản chung có các quyền và nghĩa vụ như sau:
a) Trường hợp các thành viên cùa nhóm chỉ gồm hộ gia đinh, cá nhân thì nhóm người sử dụng 

đất có quyền và nghĩa vụ như quyền và nghĩa vụ của hộ gia đinh, cá nhân quy đinh tại Điều 113 của 
Luật Đất đai;

b) Trường hợp trong nhóm có thành viên là tổ chức kinh tế thi nhóm người sử dụng đất có 
quyèn và nghĩa vụ như quyền và nghĩa vụ của tỗ chức kinh tế quy định tại Điều 112 của Luật Đất 
đai.

2. Việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của nhóm người sử dụng đất quy định tại khoản 1 Điều 
này được quy định như sau:

a) Trường hợp quyèn sử dụng đất của nhóm mà phân chia được theo phần thi từng thành viên 
cùa nhóm được thực hiện quyền và nghĩa vụ của minh đối với phàn diện tich đát thuộc quyền sử 
dụng;

b) Trường hợp quyên sử dụng đất của nhóm mà không chia được theo phần thi do người đại 
diện của nhóm thực hiện quyền và nghĩa vụ.

Từng thành viẻn cùa nhóm được uỳ nhiệm cho người đại diện cúa nhóm để thực hiện quyền 
và nghĩa vụ quy định tại điểm a khoản này theo quy định cùa pháp luật về dân sự;

c) Khi thực hiện quyèn và nghĩa vụ của nhóm quy định tại điểm b khoản này, người đại diện 
phải có văn bàn đồng ý của tất cả các thành viên của nhóm kèm theo giấy chứng nhận quyên sử 
dụng đất đã cấp cho các thành viên cùa nhóm.

Điều 112. Giài quyết trường hợp Nhà nước đã mượn đát cùa hộ gia đinh, cả nhân
1. Cơ quan nhà nước đã mượn đất của hộ gía đinh, cá nhân quy định tại khoản 1 Đièu 116 của 

Luật Đất đai là cơ quan, đơn vị, tỗ chức của Nhà nước, của Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tô 
quốc Việt Nam và các tẻ chức chính trị - xã hội.

2. Hộ gia đinh, cá nhân đã cho cơ quan nhà nước mượn đát mà giấy tờ về quyền sử dụng đất, 
giấy tờ cho mượn đất chỉ còn lưu tại cơ quan nhà nước thi cơ quan nhà nước có trách nhiệm cung 
cấp các giầy tờ đang lưu giữ để hộ gia đinh, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại khoản 1 
Đièu 116 của Luật Đất đai.

3. Trường hợp cơ quan nhà nước đã mượn đất ờ gắn với nhà ớ của hộ gia đinh, cá nhân 
trước ngày 01 tháng 7 năm 1991 thi giải quyết theo quy định tại Nghị quyêt sô 58/1998/NQ-



UBTVQH10 ngày 20 tháng 8 năm 1998 cúa Uý ban Thường vụ Quốc hội.
4. Việc bồi thường bằng tiền hoặc bằng đắt mới được tinh theo giá đất do uỷ ban nhân dân 

tinh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định.
5- Việc giải quyết trã lại đất mà Nhà nước đã mượn cùa hộ gia đình, cá nhân được thực hiện 

đén hết ngày 31 tháng 12 năm 2010.
Điều 113. Giải quyết trướng hợp hộ gia đinh, cá nhãn mưọ'n đát, thuê đất cùa hộ gia 

dinh, cá nhân khác
1. Việc giải quyết trường hợp hộ CỊĨa đinh, cá nhân mượn, thuê đất ờ gắn liền với nhà ở cùa hộ 

gia đình, cá nhân khác mà nay trên đat đó còn nhà ỡ hoặc không còn nhà ờ ; hộ gia đinh, cá nhân 
mượn, thuê đất làm mặt bàng sản xuất, kinh doanh có nhà xưởng hoặc không còn nhà xường cùa 
hộ gia đình, cá nhân khác được thực hiện khi có các điều kiện sau:

a) Hộ gia đinh, cá nhân cho mượn, cho thuê đất phái có giấy chửng nhận quyền sử dụng đất 
hoặc một trong các loại giấy tờ vè quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 vá 5 Điều 50 của 
Luật Đất đaí;

b) Có văn bản thoả thuận vè việc mượn đắt, thuê đất.
2. Việc giải quyết trường hợp hộ gia đinh, cá nhân mượn đẳt, thuê đất của hộ gia đinh, cá 

nhãn khác quy định tại khoản 1 Điều này được áp dụng như sau:
a) Quyền sử dụng đất là tái sản của người cho mượn, cho thuẽ đất;
b) Nhà xưỡng sản xuất, kinh doanh gắn liền với đất là tài sản của người cho mượn, cho thuê 

nhà xưởng;
c) Quyền sử dụng đất; nhà xưỡng sàn xuát, kinh doanh gắn liền với đất; nhà ở gắn liền với đất 

không thuộc danh sách các trường hợp đã thực hiện các chính sách cải tạo cùa Nhà nước về đất 
đai, nhà ỡ , nhà xường;

d) Việc giải quyết đối với quyền sử dụng đát, nhà xưỡng sản xuất, kinh doanh gắn liền với đất 
được thực hiện như đối với nhà ờ gắn liền vớí đát quy định tại Nghị quyết số 58/1998/NQ- 
UBTVQH10 ngày 20 tháng 8 năm 1998 của uý ban Thường vụ Quốc hội về giao dịch dân sự vè 
nhà ỡ được xác lập trước ngày 01 tháng 7 năm 1991.

3. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân mượn đất, thuê đất của hộ gia đình, cá nhân khác mà 
không có văn bản thoả thuận vè việc mượn đất, thuê đẩt quy định tại điềm b khoản 1 Điều nầy, nay 
tự nguyện trả lại đát đã mượn, đã thuẻ thi việc trả lại đất phải được uỷ ban nhân dân huyện, quặn, 
thi xã. thánh phố thuộc tỉnh quyết định công nhận.

Điều 114. Giái quyết trường họp tổ chức mượn đất, thuê đất hoặc cho mượn đát, cho 
thuê đát

1. Trướng hợp bén mượn đát, thuê đất là tổ chức không thuộc quy định tại khoản 1 Điều 112 
của Nghị định này thl việc giải quyết được thực hiện như việc giải quyết đối với trường hợp hộ gia 
đình, cá nhân mượn đất, thuê đắt của hộ gia đinh, cá nhân khác quy định tại Đièu 113 cùa Nghị 
định nây.

2. Trường hợp bên cho mưựn đất, cho thuê đất là tổ chức thi việc giái quyết được thực hiện 
theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 51, điểm c khoản 2 Điều 52 và điểm c khoản 2 Điều 53 cùa 
Nghị định này.

Điều 115. Người đại diện thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sừdụng đất
1. Người đại diện thực hiện quyền và nghĩa vụ cùa ngựời sử dụng đất là người chịu trách 

nhiệm trước Nhà nước đổi với việc sử dụng đất quy định tại Điều 2 của Nghị định này.
2. Người đại diện thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đát quy định tại khoản 1 

Điều nảy được ủy quyền cho người khác theo quy định của pháp luật về dãn sự.
3. Người đại diện thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất phải là người có đủ 

năng lực hành vi dãn sự theo quy định cùa pháp luật về dan sự. Việc ủy quyền cho người đại diện 
thực hiện quyền và nghĩa vụ cùa người sử dụng đất quy định tại khoản 2 Điều này phải bẳng vãn 
bản.
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Đối với hộ gia đinh, cá nhãn thi văn bán ủy quyền phải có chửng thực cùa Uỷ ban nhân dân xã, 
phường, thị trấn nơi cư trú hoặc chứng nhận cùa công chứng nhà nước.

Chương XI
TRÌNH Tự THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ QUÀN LÝ VÀ SỪ DỤNG ĐẤT đ a i

Mục 1. THÚ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG CHUNG KHI NGƯỜI s ử  DỤNG ĐÁT THỰC HIẸN 
CÁC QUYẺN VÀ NGHĨA v ụ

Điều 116. Thực hiện thù tục hành chính trong trướng hợp người sừ dụng đất chua được 
cấp giấy chứng nhặn quyền sứ dụng đất

Người sử dụng đất có một trong các loại giấy tớ vè quyền sử đụng đắt quy định tại các khoán
1, 2 và 5 Đièu 50 của Luật Đât đai khi thực hiện thủ tục hành chinh vê đảt đai được giải quyết theo 
quy định sau:

1. Trường hợp thu hồi toàn bộ thửa đất thi cơ quan nhà nước có thảm quyèn quyết định thu hồi 
thừa đất và thu hồi giáy tờ về quyền sử dụng đắt quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điểu 50 của Luật 
Đát đai.

2. Trướng hợp thực hiện thủ tục hành chính đối với toàn bộ thửa đát, trừ trường hợp quy định 
tại khoản 1 Điều này thi cơ quan nhà nước cố thẳm quyền thu hồi giấy tớ về quyền sử dụng đất quy 
định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đát đai và cấp giẩy chửng nhận quyền sử dụng đất 
theo quy định tại các Điều 135, 136 và 137 cùa Nghị định này khi thực hiện bước đầu tiên của thù 
tục hành chinh có liên quan đến giáy chứng nhận quyền sử dụng đất.

3. Trường hợp thực hiện thủ tục hành chinh đổi với một phần thửa đất thì cơ quan nhà nước 
có thẳm quyền thực hiện việc tách thửa theo quy định tại Điêu 145 của Nghị định này; thực hiện 
trinh tự, thủ tục hành chinh đối với từng thửa đất và trao giây chứng nhận quyên sử dụng đát cho 
người được sử dụng các thửa đất sau khi tách thửa.

Điều 117. Thực hiện thủ tục hành chính trong việc chuyẻn đối, chuyển nhượng, cho 
thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sừ dụng đắt, thế chẳp, bào lãnh, góp vốn bằng 
quyền sử dụng đất đổi với một phần thừa đất

1. Trường hợp thửa đát đă được cấp giấy chửng nhận quyền sử dụng đất thì thực hiện như
sau:

a) Người sử dụng đắt thực hiện quyền chuyển đỗi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền 
sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất mà hlnh thành pháp nhản mới và cho thuê, cho thuê 
lại quyền sử dụng đát trong khu cõng nghiệp thi trong hồ sơ khi thực hiện các quyền phải nêu rõ 
phần diện tích cần tách thửa;

b) Người sử dụng đất thực hiện quyền cho thuê quyền sử dụng đất không thuộc trướng hợp 
cho thuê đát tronạ khu công nghiệp, thê cháp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, góp vốn bằng 
quyền sử dụng đât mà không hình thành pháp nhân mới nếu có nhu cầu tách thừa thi lập hồ sơ 
tách thửa trước khi thực hiện quyền theo quy định tại khoản 1 Điều 145 của Nghị định này;

c) Cơ quan tái nguyên và môi trường thực hiện thủ tục hành chính đối với việc tách thửa theo 
quy định tại khoán 2 Điều 145 của Nghiđịnh này trước khi thực hiện thủ tục hành chinh đối với việc 
thực hiện các quyèn chuyền đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền 
sử dụng đất, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất đổi với phần thửa đất mà người 
sử dụng đất có nhu cầu và trao giãy chừng nhận quyên sử dụng đât cho người được sử dụng phằn 
diện tích đắt còn lại.

Trường hợp người sử dụng đất thực hiện các quyền quy định tại điểm b khoản 1 Điêu này mà 
không có nhu cằu tách thửa thi Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện đăng ký vào hồ sơ 
địa chính và chỉnh lý giấy chửng nhận quyền sử dụng đất.

2 Trường hợp thửa đắt chưa được cấp giấy chửng nhận quyền sử dụng đất thi thực hiện theo
quy định tại khoản 3 Điêu 116 của Nghị định này.

Điều 118. Thu hồi giếy chứng nhận quyền sừ dụng đất hoặc giấy tờ về quyển sử dụng
đãt trong trường hợp Nhá nước thu hôi đât
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1. Trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày thực hiện xong việc bồi 
thường, giải phóng mặt bàng đối với trường hợp quy định tại khoán 1 Điêu 38 của Luật Đât đai hoặc 
quyết định thu hồi đát của Uy ban nhân dãn cáp Cũ thảm quyến có hiệu lực thi hành đối với trường 
hợp quy định tại các khoản 2, 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12 Đièu 38 của Luật Đât đai, cơ quan tài 
nguyên và môi trường trực thuộc có trách nhiệm thõng báo cho người có đât bị thu hôi nộp giây 
chứng nhặn quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giây tờ vè quyên sử dụng đât quy đinh tại 
các khoán 1, 2 và 5 Điều 50 cùa Luật Đât đai (nêu có).

2. Trong thời hạn không quá mười (10) ngàỵ làm việc kể từ ngày nhận được thông báo quy 
định tại khoản 1 Điều này, người có đất bị thu hói phải nộp giấy chứng nhận quyên sử dụng đất 
hoặc một trong các loại giấy tờ vê quyền sử dụng đât quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điêu 50 của 
Luật Đất đai (nếu có) cho cơ quan tài nguyên và môi trướng đã gửi thông báo.

3. Trướng hợp hết thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này mà người có đất bị thu hồi không 
thực hiện quy định tại khoản 2 Điều này thì cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thõng 
báo cho Văn phòng đăng ký quyên sử dụng đât và uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trăn nơí có đât 
biết những trường hợp chưa thu hồi được giấy chứng nhặn quyền sử dụng đất.

Điều 119. Việc chứng nhặn cúa công chứng nhà nước, chứng thực cùa uý ban nhân dãn 
xã, phướng, thị trán đổi với hợp đòng hoặc văn bàn khi người sừ dụng đãt thực hiện các 
quyền

1. Hợp đồng hoặc giấy tớ khi người sử dụng đẳt thực hiện các quyền chuyển đối, chuyển 
nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, thế cháp, bảo lãnh, góp vốn 
bảng quyèn sử dụng đât phải có chứng nhận cũa cõng chứng nhà nước hoặc chứng thực của Uý 
ban nhân dân xã, phường, thị trấn theo quy định sau:

a) Đối với tỗ chức, người Việt Nam định cư ờnước ngoải, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước 
ngoài thì phải có chứng nhận của công chứng nhà nước;

b) Đối với hộ gia đinh, cá nhân thì phải có chứng nhận cùa công chứng nhà nước hoặc chửng 
thực của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đát;

c) Trướng hợp thực hiện các quyền của người sử dụng đất mà một bẽn tham gia thuộc đối 
tượng quy định tại điém a khoản này và bên còn lại thuộc đối tượng quy định tại điêm b khoản này 
thì phải có chứng nhận của cõng chứng nhà nước hoặc chứng thực của uỳ ban nhân dân xã, 
phường, thị trấn nơi có đất.

2. Trường hợp thực hiện các quyền của người sử dụng đất má bẽn tham gia có yèu cầu chứng 
thực của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn thi trong thơi hạn không quá ba (03) ngày làm việc 
kẻ từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, uỳ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đát có trách nhiệm 
chứng thực hợp đồng hoặc giấy tờ.

3. Bộ Tư pháp chù trl phối hợp với Bộ Tài nguyên và Mõi trường hướng dẫn thực hiện việc 
chửng nhận của cõng chửng nhà nước và chứng thực của uỹ ban nhân dân xã, phường, thị trán 
đối với hợp đồng hoặc văn bản khi người sử dụng đất thực hiện các quyền chuyển đỗi, chuyển 
nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, thế chấp, bảo lãnh, góp vón 
bằng quyền sừ dụng đất.

Điều 120. Việc thực hiện nghĩa vụ tài chinh cùa người SỪ dụng đất trong khi thực hiện 
trinh tự, thủ tục hành chính vè quản lý và sử dụng đất đai

1. Nghĩa vụ tài chinh vè tiền sử dụng đất, tiên thuê đất, các loại thué có liên quan đến đất do cơ 
quan thuể xác định cản cừ vào số liệu địa chinh cùa Văn phóng đăng ký quyền sử dụng đát cung 
cấp.

Trong thời hạn không quá ba (03) ngày lảm việc kẻ từ ngáy nhận được số liệu địa chính do 
Văn phòng đăng kỵ quyèn sừ dụng dát gửi đến, cơ quan thuế có trách nhiệm thòng báo cho Văn 
phóng đăng ký quyên sử dụng đất vê mức nghĩa vụ tài chính mà người sử dụng đât phải thực hiện; 
Ván phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thông báo mửc nghĩa vụ tài chinh trực tiếp 
cho người phái tnực hiện nghĩa vụ tài chinh hoặc thông qua cơ quan tài nguyên và môi trường đối 
với trướng hợp hô sơ nộp tại cơ quan tài nguyên và môi trường hoặc thông qua uỳ ban nhãn dân 
xã, thi trá ’ Oi có đát đối với trường hợp hồ sơ nộp tại uỷ ban nhân dân xã, thị trấn. Trong thời hạn
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khỏng quá ba (03) ngày lảm việc kề từ ngây nhận được thông báo vè nghĩa vụ tài chính, Văn phòng 
đăng ký quyén sử dụng đât, cơ quan tái nguyèn và môi trường, uỷ ban nhân dân xã, thị trần có 
trách nhiệm thông báo cho người phái thực hiện nghĩa vụ tài chinh đê nộp tiên vào kho bạc nhá 
nước theo quy đinh cúa pháp luật.

2 Phi vá lệ phi có liên quan đến quản !ý, sử dụng đất đai mà người sử dụng đất phải nộp khi 
thực hiện thủ tục hânh chính về quán lý. sử dụng đất do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất xác 
định theo quy định của pháp luật, thông báo vả hướng dẫn người sử dụng đắt nộp trong quá trinh 
thực hiện thú tục hành chính.

Điều 121. Thời gian thực hiện thú tục hành chinh
1. uỳ ban nhản dân tinh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm quy định thời hạn cụ 

thế để thực hiện các bước cùa thú tục hành chinh trong quản lý, sử dụng đất đai mà trong Nghị định 
này chưa quy định thời hạn cụ thể của mỗi bước thù tục.

uý ban nhản dân tinh, thành phố trực thuộc trung ương, uỳ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, 
thành phố thuộc tinh được quyền quy định thời hạn thực hiện các bước ngắn hơn so với thời hạn 
quy định trong Nghị định này

2 Đối VỚI đìa phương thuộc khu vực miền núi, hài đào, vùng sâu, vùng xa thi thời gian thực 
hiện thủ tục hành chinh trong quản lý, sử dụng đất đai có thể được tàng thêm nhưng không quá 
m ười lăm  (15 ) ngáy làm việc đối VỚI mỗi trướng hợp.

3. Trường hợp phải trích đo địa chinh đối với nơi chưa có bản đồ địa chinh khi thực hiện thủ 
tục hành chinh trong quản lý, sử dụng đât đai thi thời gian thực hiện thủ tục hành chinh có thẻ được 
tăng thêm nhưng không quá haí mươi (20) ngày làm việc đối với mỗi trường hợp.

Điều 122. Việc nộp hồ sơ và trá lại kết quả giải quyết khi thực hiện thủ tục hành chinh
trong quán lý, sử dụng đât đai

1. Việc nộp hồ sơ và trà lại kết quả giải quyết đối với các trường hợp xin giao đất, thuê đất, xin 
phép chuyển mục đích sử dụng đắt, xin gia hạn sử dụng đất quy định tại các Điều 123, 124, 125, 
126, 127, 134, 135 và 141 của Nghị định này được thực hiện như sau:

a) Việc nộp hồ sơ thực hiện theo quy định cụ thể tại từng Điều;
b) Trường hợp đủ điều kiện và đă được giải quyết thi tronc) thời hạn không quá ba (03) ngày

làm việc kề từ ngày uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định, cơ quan tài nguyên và mỏi 
trường có trách nhiệm trao quyết định kèm theo bàn chinh giấy chứng nhặn quyền sừ dụng đắt đã 
được ký hoặc đã được chinh lý cho người sử dụng đất đã nộp hồ sơ tại cơ quan tài nguyên và môi 
trường hoặc gửi uỹ ban nhân dân xã, phường, thị trấn đẻ trao cho người sử dụng đất đã nộp hồ sơ 
tại uỳ ban nhân dân xã, phường, thị trấn; gửí bản lưu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được 
ký hoặc đã được chỉnh lý, một trong các loại giáy tờ vẽ quyền sử dụng đât quy định tại các khoản 1,
2 và 5 Điều 50 cùa Luật Đất đai đã thu hồi (nếu có) cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực 
thuộc; gửi thông báo biến động vè sử dụng đát cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sớ 
Tài nguyên và Môi trường đế chinh lý hô sơ địa chính gốc.

Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đât, Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm trao giáy chứng nhận quyền sừ 
dụng đất;

c) Trường hợp không đủ điều kiện giãi quyết thì trong thời hạn không quả ba (03) ngày làm 
việc kẻ tứ ngày có kêt luận không giãi quyết của cơ quan có thầm quyền, cơ quan tài nguyên và môi 
trường có trách nhiệm trá lại hồ sơ và thông báo rõ lý do cho người đã nộp hồ sơ tại cơ quan tài 
nguyên và mõi trướng hoặc gứi uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trán để trả lại cho người đã nộp 
hồ sơ tại uỷ ban nhân dân xã, phướng, thị trấn.

Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận lại hồ sơ, uỷ ban nhân dân 
xã. phường, thị trân có trách nhiệm trả lại cho người đã nộp hồ sơ và thông báo rõ lý do.

2. Việc nộp hồ sơ và trả lại kết quá giải quyết đối với các trường hợp sử dụng đất trong khu 
cõng nghệ cao, khu kinh tế quy định tại Điều 128 và Điều 142 cùa Nghị định này được thực hiện 
theo quy định sau:
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a) Hồ sơ nộp tại Ban Quán lý khu công nghệ cao. Ban Quàn lý khu kinh tế;
b) Trường hợp đú điều kiện giải quyết theo quyểt định cúa Ban Quán lý khu công nghệ cao, 

Ban Quản lý khu kinh tê thi trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc, cơ quan tải nguyên vá 
môi trường nơi có đất có trách nhiệm gừi giấy chứng nhận quyền sử dụng đát đã được kỷ hoặc đă 
được chinh lý cho Ban Quàn lý khu công nghệ cao. Ban Quản lý khu kinh tẽ; gửi bản lưu giây chứng 
nhận quyền sử dụng đât đã được ký hoặc đã được chinh lý, một trong các loại giây tớ vê quyên sử 
dụng đắt quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điêu 50 cùa Luật Đât đai đã thu hôi (nêu có) cho Văn 
phóng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc: gửi thông báo biên động về sử dụng đát cho Văn 
phòng đăng ký quyền sử dụng đát thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để chinh lý hô sơ địa chinh 
gốc;

c) Trường hợp không đù điều kiện giải quyết thi trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm 
việc, Ban Quản lý khu công nghệ cao, Ban Quàn lý khu kinh tế có trách nhiệm trá lại hô sơ và thông 
báo rõ lý do cho người đã nộp hồ sơ.

3. Việc nộp hồ sơ và trá lại kết quả giải quyết đối với các trường hợp xin cắp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đát vá đăng ký biến động về sử dụng đất quy định tại các Điều 129, 133, 136. 137, 
138, 139, 140 143, 144, 148, 149, 150, 151. 152, 153, 154, 155, 156 và 157 của Nghi định này 
được thực hiện theo quy định sau:

a) Nộp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc sớ Tài nguyên vá Môi trường đối với tồ 
chức, cơ sỡ tôn giáo, ngưóĩ Việt Nam định cư ờnước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tô chức nước 
ngoài, cá nhãn nước ngoài; nộp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đât thuộc Phòng Tái nguyên 
và Môi trường đối với hộ gia đinh, cả nhân, cộng đồng dãn cư sử dụng đất tại phường và người 
Việt Nam định cư ỡnước ngoái được mua nhà ỡ gắn liền với quyền sử dụng đát ờ ; nộp tại Uỷ ban 
nhân dân xã, thị trán đối với hộ gia đinh, cá nhân, cộng đông dãn cư sử dụng đát tại xã, thị trấn

Trong thời hạn không quá ba (03) ngàỵ làm việc kể từ ngáy nhận đù hồ sơ hợp lệ, uý ban nhân 
dân xã, thị trấn có trách nhiệm chuyén hồ sơ cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc 
Phóng Tài nguyên và Mõi trường;

b) Trường hợp đủ điều kiện giái quyết thì trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kế từ 
khi cơ quan có thẩm quỵèn quyết định hoặc chấp thuận, cơ quan tài nguyên và môi trường có trách 
nhiệm gửi bàn chinh giấy chứng nhận quyên sứ dụng đất đã được ký hoặc đã được chỉnh lý đến 
Vãn phòng đăng ký quyền sử dụng đất nơi đã nhặn hồ sơ hoặc gừi thông qua Văn phòng đãng ký 
quyên sử dụng đât thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường cho uỷ ban nhân dân xã, thị trấn đối với 
trường hợp nộp hồ sơ tại uỳ ban nhàn dân xã, thị trán, gửi bản lưu giáy chứng nhận quyèn sừ dụng 
đát đã được ký hoặc đã được chỉnh lý, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đặ thu hồi hoặc một 
trong các loại giáy tờ về quyền sử dụng đát quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Đièu 50 của Luật Đất 
đai đã thu hồi (nếu có) cho Văn phòng đăng ký quyền sứ dụng đất thuộc sỡ Tài nguyên và Môi 
trường đối với trường hợp người sử dụng đất là tổ chức, cơ sờ tôn giáo, người Việt Nam định cư 
ớnước ngoái thực hiện dự án đầu tư, tỗ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài hoặc cho Vân phòng 
đăng kỵ quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên vá Môi trường đối với trường hợp người sử 
dụng đât là hộ gia đinh, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ờnước ngoài được 
mua nhà ờ gắn liền với quyền sử dụng đát ớ ; gửi thông báo biến động về sử dụng đất cho Vân 
phòng đãng ký quyền sử dụng đât thuộc sờ Tài nguyên và Mỏi trường để chinh lý hô sơ địa chinh 
gốc

Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhặn được giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đât, Vân phóng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc uý ban nhãn dãn xã, thị trán có trách 
nhiệm trao hoặc trả lại giấy chứng nhặn quyền sử dụng đất;

c) Trường hợp không đủ điều kiện giải quyết theo quy định của pháp luật thì trong thời hạn 
không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày có kết luận không giải quyết của cơ quan có thẩm 
qưyền, Văn phòng đãng ký quyền sứ dụng đất có trách nhiệm trả lại hồ sơ vá thõng báo rõ lý do cho 
người đã nộp hồ sơ tại Văn phóng đăng ký quyên sử dụng đát hoặc gửi Uỷ ban nhân dân xã, thị 
trân để trà lại cho người đã nộp hồ sơ tại uỷ ban nhân dân xã, thị trấn.

Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận lại hồ sơ, uỷ ban nhân dân 
xã, thị trán có trách nhiệm trả lại cho người đã nộp hồ sơ và thông báo rõ lý do

136



4 Trường hợp thu hồi đất quy định tại các Điều 130, 131 và 132 cùa Nghị định này thi trong 
thời hạn không quá báy (07) ngày làm việc kê từ ngày thu hồi xong giây chửng nhận quyên sử dụng 
đắt theo quy định tại Điêu 118 của Nghị định này, cơ quan tải nguyên và môi trướng có trách nhiệm 
gửi bản sao quyết định thu hồi đât, bán chinh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã thu hồi hoặc 
một trong các loại giây tờ vẽ quyên sử dụng đât quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điêu 50 của Luật 
Đất đai (nếu có), bản thòng báo danh sách những trường hợp không thu hồi được giấy chứng nhận 
quyèn sử dụng đẩt cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc và gửi thông báo biến 
động về sử dụng đát cho Văn phóng đăng ký quyèn sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Mõi 
trướng đẻ chinh lý hồ sơ địa chính gốc.

5. Việc nộp hồ sơ và trả lại kết quả giải quyết đối với trường hợp chuyển đối quyèn sử dụng đất 
nông nghiệp quy định tại Đièu 147 của Nghị định này được thực hiện theo quy định sau:

a) Hồ sơ nộp tại Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất;
b) Trường hợp đủ điều kiện giải quyết thì trong thời hạn không quá hai (02) ngây làm việc, 

Phóng Tài nguỵẽn và Mõi trường có trách nhiệm gửi bàn chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
đối với thửa đât chuyên đôi cho uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trân nơi có đât; gửi bản lưu giấy 
glắy chứng nhận quyèn sử dụng đất đối VỚI thửa đất chuyền đổi và giắy chứng nhận quyền sử dụng 
đất đã thu hồí hoặc một trong các loại giầy tờ vè quyền sứ dụng đát quy định tại các khoản 1, 2 và 5 
Đièu 50 của Luật Đât đai đã thu hôi (nêu có) cho Văn phòng đăng ký quyên sử dụng đât trực thuộc; 
gửi thông báo biến động về sử dụng đất cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sỡ Tài 
nguyên vá Môi trường để chinh lý hồ sơ địa chính gổc;

c) Trường hợp không đủ điều kiện giải quyết thì trong thời hạn không quá hai (02) ngày làm 
việc, uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm trả lại hồ sơ.

Mục 2. TRÌNH Tự THÙ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG QUÀN LÝ ĐÁT ĐAI
Điều 123. Trinh tự, thủ tục giao đất, cho thuê đắt nông nghiệp đổi với hộ gia đình, cá 

nhân
1. Việc giao đát trồng cây háng năm, đất lám muối cho hộ gia đinh, cá nhân trực tiếp sản xuất 

nông nghiệp, làm muối được thực hiện theo phương án do uỳ ban nhân dân xã, phường, thị trấn 
nơi có đất lập và trinh Uý ban nhân dân huyện, quặn, thị xã, thảnh phố thuộc tình xét duyệt. Trinh 
tự, thủ tục giao đất được thực hiện theo quy định sau:

a) uỳ ban nhân dân xã, phướng, thị trấn lập phương án giải quyết chung cho tất cả các trường 
hợp được giao đât tại địa phương; lặp Hội đồng tư ván giao đất của địa phương gồm có Chủ tịch 
hoặc Phó Chủ tịch uỳ ban nhãn dãn là Chủ tịch Hội đồng, dại diện của Mặt trận Tồ quốc Việt Nam, 
đại diện của Hội Nông dân, trướng các điêm dân cư thuộc địa phương và cán bộ địa chính (sau đây 
gọi là Hội đồng tư vấn giao đât) đê xem xét và đê xuất ý kién đối với các trường hợp được giao đất;

b) Căn cứ vào ý kiến của Hội đồng tư vắn giao đát, uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trán hoàn 
chình phương án giao đắt, niêm yết cõng khai danh sách các trường hợp được giao đắt tại trụ sờ 
uỹ ban nhân dân xã, phường, thị trấn trong thời hạn mười lăm (15) ngáy làm việc và tỗ chức tiếp 
nhận ý kiến đóng góp của nhân dân; hoàn chỉnh phương án giao đất trinh Hội đồng nhân dân cùng 
cấp thõng qua trước khi trinh uỹ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tinh (qua 
Phòng Tài nguyên và Môi trường) xét duyệt;

c) Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẳm định phương án giao đất; chỉ đạo Văn 
phòng đăng ký quyen sử dụng đất trực thuộc hoàn thành việc đo đạc lập bản đồ địa chinh, lặp hồ 
sơ địa chính; trinh uỳ ban nhân dân cùng cấp quyết định giao đát và cáp giầy chứng nhận quyèn sử 
dụng đất;

Thời gian thực hiện các bước công việc quy đ|nh tại điểm này không quá năm mươi (50) ngày 
làm việc kể từ ngày Phòng Tài nguyên và Môi trướng nhận đủ hồ sơ hợp lệ cho tới ngày người sử 
dụng đất nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

2. Việc giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất 
vùng đệm của rừng đặc dụng, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác đối với hộ gia đình, cá 
nhân được thực hiện theo quy định sau:

a) Ho gia đinh, cá nhân nộp đơn xin giao đất, thuê đất tại uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn
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noi có đát. trong đon phải ghi rỗ yêu cầu vè diện tích đất sú dụng.
Đồi với trường hợp xin giao đất, thuê đất để nuôi trồng thuý sán thi phải có dự án nuôi trồng 

thuỷ sản được cơ quan quán lý thuỷ sán huyện quận, thị xã. thành phố thuộc tinh thẳm định và phải 
có báo cáo đánh giá tác động mõi trướng theo quy định cùa pháp luật vẽ môi trường;

b) uỷ ban nhân dân xã. phướng, thị trấn có trách nhiệm thấm tra. ghi ý kiến xác nhận váo dơn 
xin giao đát, thuê đât vè nhu câu sử dụng đát cùa hộ gia đinh, cá nhãn đối với trường hợp đủ điều 
kiện và gửi đến Ván phòng đáng ký quyèn sừ dụng đát thuộc Phòng Tái nguyên và Mõi trường:

c) Vãn phòng đãng ký quyền sử dụng đát có trách nhiệm xem xét lại hồ sơ; trường hợp đủ điều 
kiện thi làm trích lục bản đồ địa chinh hoặc trích đo địa chinh khu đất đối với nơi chưa cỏ bán dô địa 
chinh, trích sao hồ sơ địa chinh và gửi đến Phòng Tài nguyên và Môi trướng;

d) Phòng Tái nguyên và Mói truòng có trách nhiệm thám tra các trường hop xin giao đất. thuê 
đất, xác minh thục địa Khi cần thiết, trinh uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thánh phố thuộc tinh 
quyểt định giao đất, cho thuê đất và cấp giẩy chứng nhận quyền sử dụng đất; ký hợp đồng thuê đất 
đối với trướng hợp được thuê đât-

3 Thời gian thực hiện các công việc quy đinh tại các điểm b. c vá d khoản 2 Điều náy không 
quá năm mươi (50) ngày làm việc kể từ ngày uỷ ban nhãn dân xã, phướng, thị trấn nhận đủ hè SO' 
hợp lệ cho tới ngáy người sử dụng dát nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Điều 124. Trinh tự, thủ tục giao đất lảm nhà ớ đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn 
không thuộc trường hợp phài đẩu giá quyền sử dụng đất

1. Hộ gia đinh, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất dể lảm nhà ờ nộp đơn xin giao đất tại Uý ban
nhân dân xã nơi có đất

2. Việc giao đất được quy định như sau:
a) uỷ ban nhân dân xã căn cứ vào quy hoạch sử dụng đắt chi tiết, kế hoạch sử dụng dát chi

tiết của địa phương đã được xét duyệt, lập phương án giao đất lâm nhà ó' gùi Hội đông tư ván giao 
đất của xã quy định tại diém a khoản 1 Điều 123 cùa Nghị định này xem xét, đề xuất ý kiến đổi với 
phương án giao đất; niêm yết công khai danh sách các trướng hợp được giao đầt tại trụ sỡ uý ban
nhân dân xã trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc và tố chức tiếp nhận ý kiến đóng góp của
nhân dân; hoàn chình phương án giao đát, lập hồ sơ xin giao đắt gửi Văn phòng đăng ký quyền sử 
dụng đât thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường. Hồ sơ được lập hai (02) bộ gôm tờ trinh cùa uý 
ban nhân dân xã vê việc giao đât lám nhà ớ . danh sách kèm theo đơn xin giao đất làm nhà ờ của 
hộ gia đinh, cá nhân; ý kièn cùa Hội đông tư vân giao đât của xã;

b) Văn phòng đàng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm xem xét lại hồ sơ; trường hựp đủ điều 
kiện thi làm trích lục bàn đồ địa chinh hoặc trích đo địa chinh khu đất đối với noi chưa có bản đồ địa 
chính, trích sao hồ sơ địa chinh và gửi kèm hồ sơ quy định tại điểm a khoản này đến Phòng Tài 
nguyên vá Môi trường; gửi số liệu địa chinh cho cơ quan thuế đẻ xác đinh nghĩa vụ tái chinh;

c) Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thám tra hồ sơ địa chinh; xác minh thực 
địa; trinh Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tinh quyết định giao đắt và cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất;

d) Căn cứ váo quyét đinh giao đất, uý ban nhân dãn xã nơi có đảt có trách nhiệm tổ chức bàn 
giao đất trên thực địa

3 Thời gian thực hiện các công việc quy định tại các điểm b, c vá d khoản 2 Đièu náy không 
quá bôn mươi (40) ngày lảm việc (không kể thòi gian bồi thường, giải phóng mặt bàng vá người sử 
dụng đât thực hiện nghĩa vụ tài chinh) kê từ ngáy Vãn phòng đâng ký quyên sử dụng đát nhận đù 
hồ sơ hợp lệ cho tới ngày người sứ dụng đât nhặn được giây chứng nhận quyên sử dụng đát.

Điều 125. Trinh tự, thú tuc giao đất, cho thuê đầt đã được giải phóng mặt bàng hoặc 
không phải giãi phóng mặt băng đôi với tô chức, cơ sớ tòn giáo, người Việt Nam định cư 
ờnước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoái

1 Người có nhu cầu xin giao đất, thuê đất liên hê với CO' quan đưọc uỳ ban nhân dân tính, 
thành phổ trực thuộc Trung ương giao nhiệm vụ thoà thuặn địa điểm hoặc tổ chức phát triến quỹ đầt 
noi có đât đê được giới thiệu địa điêm sử dụng đât.
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2. Sau khi có vãn bản thoả thuận địa điểm hoặc văn bản cho phép đầu tư hoặc văn bản đồng ý 
cho xây dựng công trinh của cơ quan nhà nước có thâm quyèn trên địa điểm đă được xác định, 
người xin giao đât, thuê đât nộp hai (02) bộ hồ sơ tại Sớ Tái nguyên vá Mõi trường nơi có đất; hồ 
sơ gồm có:

a) Đơn xin giao đất, thuê đất;
b) Văn bán thoà thuận đ\a điểm hoặc vãn bản cho phép đầu tư hoặc vãn bàn đồng ý cho xây 

dựng công trinh của cơ quan nhà nước có thẳm quyền trên đ|a điểm đã được xác định;
c) Quyết định dự án đầu tư hoặc bán sao giấy phép đầu tư có chứng nhận của công chứng 

nhà nước; trường hợp dự án đâu tư cùa tô chức không sử dụng vôn ngân sách nhá nước hoặc 
không phái dự án có vốn đầu tư nước ngoài thi phải có văn bản thẳm định về nhu cầu sử dụng đất 
cùa Sỡ Tài nguyên vá Môi trường nơi có đât theo quy định tại điểm b khoản 1 Điểu 30 của Nghị 
định này;

d) Trường hợp dự án thăm dò, khai thác khoáng sản phải có giấy phép kèm theo bản đồ thăm 
dò, khai thác mỏ; trường hợp sử dụng đất váo mục đich sản xuát gạch ngói, làm đồ gốm phải có 
quyết định hoặc đăng ký kinh doanh sản xuất gạch ngói hoặc dự án đầu tư được cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền xét duyệt;

đ) Văn bản xác nhận của Sỡ Tài nguyên và Môi trường nơi có đát về việc cháp hành pháp luật 
vè đát đai đối với các dự án đã được Nhà nước giao đát, cho thuê đất trước đó.

3. Việc giao đất, cho thuê đất được quy định như sau:
a) Sỡ Tài nguyên và Môi trướng có trách nhiệm thảm tra và chi đạo Văn phòng đăng ký quyền 

sử dụng đắt làm trich lục bàn đồ địa chinh hoặc trích đo địa chính khu đầt đối với nơi chưa có bản 
đồ địa chinh (đôi với các dự án sử dụng đất để xây dựng các công trình trẽn phạm vi rộng như đê 
điều, thủy điện, đường điện, đường bộ, đường sẳt, đường dẫn nước, đường dẫn dầu, đường dẫn 
khi thì được dùng bản đõ địa hinh được thành lập mới nhât có tỳ lệ không nhò hơn 1/25.000 đê thay 
thế bán đồ địa chinh), trích sao hồ sơ địa chinh;

b) Văn phóng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm gửi số liệu địa chinh cho cơ quan 
thuế đê xác định nghĩa vụ tái chinh;

c) Sờ Tái nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẳm tra hồ sơ địa chính; xác minh thực địa; 
trinh uỳ ban nhãn dân tinh, thành phố trực thuộc Trung ưang quyết định giao đất, cho thuê đất và 
cấp giấy chửng nhận quyền sử dụng đát; ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp được thuê đát; 
chi đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đát tổ chức 
bàn giao đất trên thực địa.

4. Thời gian thực hiện các công việc quy định tại khoản 3 Điều này không quá hai mươi (20) 
ngày làm việc (không kể thời gian ngựời sử dụng đát thực hiện nghĩa vụ tài chinh) ké từ ngày sớ 
Tài nguyên vá Mòi trường nhận đù hô sơ hợp lệ cho tới ngây người sừ dụng đât nhận được giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất.

Điều 126. Trình tự, thú tục giao đất, cho thuè đất chưa được giải phóng mặt bằng đối với 
tổ chức, người Việt Nam định cư ớ nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài

1. Người có nhu cầu xin giao đát, thuê đất liên hệ với cơ quan được Uỳ ban nhân dán tinh, 
thành phố trực thuộc trung ương giao nhiệm vụ thoả thuận địa điểm để được giới thiệu địa điểm sử 
dụng đất

2. Người xin giao đắt, thuê đất nộp hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều 125 của Nghị định
này.

3. Việc thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bẳng được thực hiện theo trình tự quy định tại 
các khoản 1, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 130 của Nghị định này vá quy định của Chinh phú về bồi thường, 
hỗ trợ, tái định cư.

4. Việc giao đất, cho thuê đát sau khi đã giải phóng mặt bằng được thực hiện theo quy định tại 
khoản 3 Điều 125 của Nghị định náy.

5. Thời gian thực hiện các cõng việc quy định tại khoản 4 Đièu náy không quá hai mươi (20) 
ngày làm việc (không kể thời gian người sứ dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chinh) kê từ ngày giài
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phóng xong mặt bẳng vá Sở Tài nguyên và MỎI trường nhận đú hồ sơ hợp lệ cho tới ngáy người sử 
dụn g đát nhận đư ợc giấy chứng nhận quyèn sử  dụng đất

Điều 127. Trình tự, thú tục giao đất đề sứ dụng váo mục đích quốc phóng, an ninh
1 Đơn vị vù trang nhân dân quy định tại khoản 3 Điều 83 của Nghị định này xin giao đất để sử 

dụng vào mục đích quốc phóng, an ninh nộp hai (02) bộ hô sơ tại Sớ Tài nguyên và Môi trường nơi 
có đất; hồ sơ gồm có:

a) Đơn xin giao đát;
b) Trich sao quyết định đầu tư xây dựng công trinh quốc phòng, an ninh của cơ quan nhà nước 

có thảm quyền gồm các nội dung liên quan đến việc sứ dụng đất hoặc quyết định phê duyệt quy 
hoạch vị trí đóng quân của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an:

c) Văn bàn đè nghị giao đất của Bộ Quốc phóng, Bộ Công an hoặc Thủ trướng đon vị được Bộ 
Quốc phóng, Bộ Công an uỳ nhiệm.

2. Việc giao dất được quy định nhu sau:
a) Trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc kế từ ngây nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sờ Tải 

nguyên và Môi trướng có trách nhiệm thẩm tra và gứi một (01) bộ hồ sơ cho Văn phòng đăng ký 
quyên sử dụng đât trực thuộc; hướng dẫn Uỳ ban nhãn dãn huyện, quận, thị xã, thanh phô thuộc 
tinh lập phương án bồi thường, giái phóng mặt băng,

b) Trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngáy nhận được hồ sơ, Văn phòng 
đăng ký quyền sử dụng đât có trách nhiệm làm trích lục bán đô địa chinh hoặc trích đo địa chinh 
khu đất đối với nơi chưa có bàn đồ địa chinh, trích sao hồ sơ địa chinh và gửi kèm theo hồ sơ xin 
giao đắt cho Sỡ Tái nguyên và Mõi trưởng;

c) Trong thời hạn không quá mười (10) ngày làm việc kẻ từ ngày nhận được trích lục bản đồ 
địa chinh, trích sao hô sơ địa chính, sờ Tái nguyên và Môi trường có trách nhiệm trinh uỷ ban nhân 
dân tình, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định giao đất vá cáp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất;

d) Trong thời hạn không quá mười (10) ngáy làm việc kể tứ ngày nhận được hồ sơ, uý  ban 
nhân dãn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm xem xét, ký và gửi cho Sờ Tái 
nguyên và Mõi trường quyết định thu hồi đất, giao đát, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 
trường hợp đủ điều kiện; thõng báo cho uý ban nhản dân huyện, quặn, thị xã, thánh phô thuộc tinh 
để thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng,

đ) Việc thu hồi đất, bồi thường, giãi phóng mặt bằng được thực hiện theo trinh tự quy định tại 
các khoản 1, 3, 4, 5, 6 vâ 7 Điều 130 cùa Nghị định này và quy địíih cúa Chính phủ vè bồi thường, 
hỗ trợ, tái định cư;

e) Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kề từ ngáy thực hiện xong việc bồi thường, 
giải phóng mặt băng, sờ Tái nguyên và Môi trường chi đạo Phòng Tài nguyên vá Mõi trường, uý 
ban nhân dân xã, phường, thị trán nơi có đát tổ chức bân giao đất trên thực địa.

Điều 128. Trinh tự, thú tục giao lại đát, cho thuê đất trong khu công nghệ cao, khu kinh
tế

1. Người xin giao lại đất, thuê đất nộp hai (02) bộ hồ sơ; hồ sơ gồm có:
a) Đơn xin giao lại đất, thuê đát;
b) Dự án đầu tư đối với tồ chức theo quy định của pháp luật về đằu tư;
c) Giáy phép đầu tư, dự án đầu tư đồi với người Việt Nam định cư ờnước ngoài, tổ chức nước

ngoài, cá nhân nước ngoài theo quy định cùa pháp luật vè đầu tư.
2. Việc giao lại đất, cho thuê đất được quy định như sau:
a) Trong thời hạn khòng quá chin (09) ngày làm việc kể từ ngày nhặn được hồ sơ, Ban Quản lý

khu công nghệ cao, Bari Quản lý khu kinh té có trách nhiệm xem xét; trường hợp đú đièu kiện thi 
làm trích lục bản đô địa chính hoặc trich đo địa chinh khu đát đối với nơi chưa có bán đồ đia chính; 
quyết định giao lại đất hoặc ký hợp đồng thuê đất; thõng báo cho người sử dụng đắt biết đế nộp tièn 
sử dụng đất hoặc tièn thuê đắt theo quy đinh của pháp luật; gửi quyết định giao lại đát hoặc hợp
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đồng thuè đất kèm theo trích lục bàn đồ địa chính hoặc bản trích đo địa chính đến cơ quan tái 
nguyên và mỏi trường thuộc uỷ ban nhân dân cấp có thầm quyền cấp giấy chứng nhận quyèn sứ 
dụng đất;

b) Trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc kể tử ngáy nhận đuơc quyết định giao lại 
đất hoặc hợp đông thuê đât, sở Tài nguyên và Môi trướng có trách nhiệm ký giấy chứng nhận 
quyên sừ dụng đât hoặc Phòng Tài nguyên vá MÔI trướng có trách nhiệm trinh uỷ ban nhân dân 
cùng cáp ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đầt; gửi giáy chửng nhận quyền sử dụng đắt cho Ban 
Quàn lý khu cõng nghệ cao, Ban Quản lý khu kinh tế;

c) Trong thời hạn khõng quá ba (03) ngáy lâm việc kể từ ngày người sứ dụng đất thực hiện 
xong nghĩa vụ tài chinh, Ban Quản lý khu công nghệ cao. Ban Quản lý khu kinh tế có trách nhiệm 
bán giao đẩt trẽn thực địa và trao giấy chứng nhận quyển sử dụng đắt.

Điều 129. Trinh tự, thú tục đối với trướng hợp chuyển từ hinh thức thuè đát sang giao 
dát có thu tiền sử dụng đát

1. Người thuê đất có nhu cầu chuyển từ hình thức thuê đất sang hinh thức giao đất có thu tièn 
sử dụng đất nộp một (01) bộ hồ sơ gồm có:

a) Đơn đáng ký chuyển từ hình thức thuê đất sang hinh thức giao đát có thu tiền sử dụng đất;
b) Hợp đồng thuê đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đắt.
2. Việc chuyển từ hinh thức thuê đất sang hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất được quy

định như sau:
a) Trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Văn 

phòng đãncỊ ký quyên sử dụng đât có trách nhiệm thảm tra; đối với trường hợp đủ điều kiện thì làm 
trích sao ho sơ địa chính vá gửi kèm theo hồ sơ đến cơ quan tài nguyên và môi trường cùng cấp; 
gửi sổ liệu địa chính cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính;

b) Trong thời hạn khỏng quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngáy người sử dụng đất thực hiện 
xonạ nghĩa vụ tài chính, cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm chinh lý giấy chứng nhận 
quyèn sử dụng đất.

3. Trường hợp người sử dụnci dát có nhu càu chụyển từ hình thửc thuê đất sang hình thức 
giao đất có thu tiền sử dụng đất ket hợp với việc chuyển mục đích sử dụng đất thi phái thực hiện 
thù tục chguyển mục đích sử dụng đắt trước khi thực hiện thủ tục chuyển từ hình thức thuê đất 
sang hình thức giao đất có thu tiền sừ dụng đất.

Điều 130. Trình tự thu hồi đất đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 38 cùa Luật 
Đất đai

1. Căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét 
duyệt, Uỹ ban nhân dân cấp có thầm quyền có trách nhiệm giao cho cơ quan tài nguyên và mòi 
trường trực thuộc chi đạo Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất làm trích lục bản đồ địa chính 
hoặc trlch đo địa chính khu vực đất thu hồi đối với nơi chưa có bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa 
chính để gửi cho cơ quan, tổ chức có trách nhiệm lập phương án bồi thường, giãi phón^mặt bàng 
quy định tại khoản 2 và khoản 3 Đièu này.

2. Trường hợp thu hồi đát sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được công bố mà chưa có 
dự án đầu tư thì uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao cho Tổ chức phát 
triển quỹ đát lập phương án tổng thể về bồi thường, giải phóng mặt bàng trinh uỳ ban nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xét duyệt.

3. Trường hợp thu hồí đất để thực hiện dự án đầu tư thi uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, 
thành phố thuộc tỉnh có trách nhiệm lập phương án tỗng thể về bồi thường, giải phóng mặt bằng 
trình uỷ ban nhãn dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xét duyệt.

4. Sau khi phương án tổng thể về bồi thường, giải phóng mặt bẳng được xét duyệt, uỷ ban 
nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi có đất bị thu hồi thông báo trước íít nhất chín 
mươi (90) ngày đôi với trường hợp thu hồi đất nõng nghiệp và một trăm tám mươi (180) ngày đối 
với trường hợp thu hồi đát phi nông nghiệp cho người đang sứ dụng đất biết vè lý do thu hồi, thời 
gian vá ke hoạch di chuyển, phương án bồi thường, giái phóng mặt bang.
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5. Trước khi hết thời gian thông báo iít nhát là hai mươi (20) ngáy, Tổ chức phát triển quỹ đát 
hoặc uý ban nhân dân huỵện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có trách nhiệm trình phương án bồi 
thường, giải phóng mặt bằng và sớ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trinh quyết định thu 
hồi đát lẽn Uý ban nhân dân tinh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định- Quyết định thu hồi 
đất phải bao gôm nội dung thu hôi diện tích đât cụ thê đôi với từng thửa đât do tô chức, cơ sớ tôn 
giáo, người Việt Nam định cư ỡnước ngoài, tỗ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoái sử dụng và 
nội dung thu hồi đất chung cho tất cả các thửa đất do hộ gia đinh, cá nhân, cộng đồng dân cư sử 
dụng

6. Trong thời hạn không quá mười lăm (15) ngày làm việc kế từ ngày nhận được tờ trinh, uỳ 
ban nhân dân tĩnh, thành phô trực thuộc Trung ương có trách nhiệm xem xét, ký và gửi cho Sở Tài 
nguyên và Mõi trường, uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phổ thuộc tinh hoặc Tổ chức 
phát triên quỹ đât quyêt đ|nh thu hòi đât, quyêt định xét duyệt phương án bôi thường, giái phóng 
mặt bằng.

Trường hợp trên khu đắt thu hồi có diện tích đất do hộ gia đinh, cá nhãn đang sử dụng thi 
trong thời hạn không quá ba mươi (30) ngày làm việc kề từ ngày nhận được quyêt định về thu hồi 
đất của uỷ ban nhãn dân tinh, thành phố trực thuộc Trung ương, uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị 
xã, thành phố thuộc tinh có trách nhiệm quyết định thu hồi diện tích đất cụ thể đối vời từng thửa đất 
do hộ gia đinh, cá nhân, cộng đồng dân cư sử dụng.

7. Tỗ chức phát triển quỹ đất có trách nhiệm thực hiện việc bồi thướng, giẩi phóng mặt bằng 
đối với trường hợp thu hôi đắt sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đát được công bõ má chưa có 
dự án đầu tư; uý ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phổ thuộc tinh có trách nhiệm tỗ chức 
thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bẳng đối với trường hợp thu hồi đất để giao hoặc cho 
thuê thực hiện dự án đầu tư.

8. Sau khi hoàn thành việc bồi thường, giải phóng mặt bẳng, uý ban nhân dãn tinh, thành phố 
trực thuộc Trung ương quyết định giao đát cho Tổ chức phát triển quỹ đất để quàn lý hoặc giao đát, 
cho thuê đát cho nhà đầu tư đẻ thực hiện dự án

Điều 131. Trình tự thu hồi đát đổi với các trường hợp quy định tại khoàn 2 và khoán 8 
Điều 38 của Luật Đất đai

1. Việc thu hồi đát cùa tỗ chức được Nhà nước giao đát không thu tiền sử dụng đất, được Nhà 
nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất đã nộp có nguồn gốc từ ngân sách nhà 
nước hoặc cho thuê đất trả tiền thuê đắt hàng năm nay chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn 
nhu cầu sử dụng đất; người sử dụng đất tự nguyện trà lại đất được thực hiện như sau:

a) Trường hợp người sử dụng đất là tỗ chửc, cơ sờ tôn giáo, người Việt Nam định cư ởnước 
ngoại, tỗ chức nựớc ngoài, cá nhãn nước ngoài thi gửi văn bản trà lại đất và giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đât hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoán 1, 2 
và 5 Điều 50 của Luật Đất đai (nếu có) đến Sỡ Tài nguyén vá Mõi trường nơi có đất; trường hợp 
người sử đụng đát là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thì gửi đến Phòng Tài nguyên và Môi 
trường nơi có đất;

b) Trong thời hạn không quá hai mươi (20) ngày làm việc ké từ ngày nhận văn bản trả lại đất, 
cơ quan tài nguyên và mồi trường có trách nhiệm thâm tra, xác minh thực địa trong trường hơp xét 
thấy cần thiết; trinh uỷ ban nhân dân cùng cấp quyết định thu hồi đát;

c) Trong thời hạn không quá mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trinh, uỷ 
ban nhãn dân cáp có thẳm quyền có trách nhiệm xem xét, ký và gửi cho cơ quan tài nguyên và môi 
trường trực thuộc quyết định thu hồi đất.

2. Việc thu hồi đất của tỗ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, được Nhà 
nước giao đát có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất đã nộp có nguồn gốc từ ngân sách nhà 
nước hoặc cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm nay bị giải thể, phá sản được thực hiện như sau:

a) Trong thời hạn không quá hai mươi (20) ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định giãi 
thể, phá sản cùa cơ quan nhà nước có thẩm quyền, sớ Tái nguyên và Môi trường nơi có đầt tiến 
hành thẩm tra, xác minh thực địa trong trường hợp xét thảy cần thiết; trinh uỳ ban nhân dân cùng 
cấp quyết định thu hồi đát;
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b) Trong thời hạn không quá mười lăm (15) ngày lảm việc kể lừ ngày nhặn được tờ trinh, Uý 
ban nhãn dân tình, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm xem xét. ký và gửi cho Sở Tài 
nguyên và Mõi trướng quyết định thu hồi dắt.

Điều 132. Trình tự  thu hồi đất đối vớ i các trường hợp quy định tại các khoàn 3, 4, 5, 6, 7,
9, 10, 11 vá 12 Điều 38 cùa Luật Đầt đai

1 Việc thu hồi đất đổi với các trướng hợp quy định tại các khoán 3, 4, 5. 6. 9. 11 và 12 Điều 38 
của Luât Đât đai được thực hiện như sau:

a) Trong thời hạn không quá mười lãm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết luận cùa 
thanh tra. cơ quan tái nguyên và mõi trường có trách nhiệm thẩm tra, xác minh thực địa khi cần 
thiết; trinh uý ban nhân dân cùng cấp quyết định thu hồi đát;

b) Trong thói hạn không quá mười lãm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trinh, uỷ 
ban nhân dân câp có thầm quyên có trách nhiệm xem xét, ký và gửi cho cơ quan tái nguyên và môi 
trường trực thuộc quyết định thu hồi đát; chi đạo xử lý để xác định giá trị còn lại cùa giá trị đã đầu tư 
váo đât hoặc tài sán gán liền với đât (nếu có) theo quy định của pháp luật.

2. Việc thu hồi đất đối với trường hợp quy định tại khoản 7 Điều 38 cùa Luật Đất đai được thực 
hiện như sau:

a) Trong thời hạn không quá mười lăm (15) ngáy làm việc £  từ ngày nhận được giấy chứng tử 
hoặc quyết định tuyên bó mãt tích cùa cơ quan nhá nước có thâm quyền và văn bản xác nhận 
không có người thừa kế của uỳ ban nhản dân xã, phường, thị trấn nơi có đất, Phóng Tái nguyên và 
Môi trường có trách nhiệm thầm tra, xác minh thực té, trình uý ban nhân dân cùng cáp quyết định 
thu hồi đất;

b) Trong thời hạn không quá mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được tớ trinh, uý ban 
nhân dân huyện, quận, thị xã, thánh phố thuộc tỉnh có trách nhiệm xem xét, ký và gửi cho Phóng Tài 
nguyên và Môi trường quyết định thu hồi đầt.

3. Việc thu hồi đát đối với trướng hợp quy định tại khoản 10 Điều 38 cùa Luật Đất đai được 
thực hiện như sau:

a) Trong thời hạn không quá ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn sử dụng đất, 
cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm trinh uỷ ban nhân dân cùng cấp quyết định thu 
hồi đát;

b) Trong thời hạn không quá mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trinh, uỹ ban 
nhãn dân cấp có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, ký và gửi cho cơ quan tài nguyên và môi 
trường trực thuộc quyết định thu hồi đất.

Điều 133. Trình tự, thú tục đãng ký chuyển mục đich sừ dụng dát đối với trường hợp 
không phải xin phép

1. Người sử dụng đất có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đát nộp một (01) bộ hồ sơ gồm có:
a) Tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất theo mẫu do Bộ Tài nguyên và Môi trường 

quy định;
b) Giấy chứng nhận quyền sừ dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất 

quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai (nếu có).
2. Người sử dụng đất được chuyển mục đích sử dụng đất sau hai mươi (20) ngày kể từ ngày 

nộp hồ sơ, trừ trường hợp Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có thông báo không được chuyển 
mục đích sử dụng đất do không phù hợp với quy định tại khoàn 2 Đièu 36 của Luật Đat đai.

3. Việc đăng ký chuyển mục đích sử dụng đát được quy định như sau:
a) Văn phóng đăng ký quyền sử dụng đát có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; trường hợp đăng ký 

chuyên mục đích sử dụng đắ! không phù hợp với quy định tại khoản 2 Điêu 36 của Luật Đất dai thì 
trả lại hồ sơ và thông báo rõ lý do; trướng hợp đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phú hợp với 
quy định tại khoản 2 Điều 36 của Luật Đất đai thi xác nhận vào tờ khai đăng ký và chuyển hồ sơ 
đến cơ quan tái nguyên và môi trướng cùng cấp để chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

b) Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm chinh lý giấy chừng nhận quyền sử dụng
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đất.
4. Thời gian thực hiện các công việc quy định tại khoản 3 Điều này không quá mười tám (18) 

ngày làm việc ké từ ngày Văn phóng đăng ký quyền sử dụng đất nhặn đủ hồ sơ hợp lệ cho tới ngáy 
người sứ dụng đất nhặn được giây chứng nhận quyền sử dụng đât đã chình lý.

Điều 134. Trinh tự, thú tục chuyền mục dich sử dụng đất đối với trường hợp phái xin 
phép

1. Người xin chuyến mục đich sứ dụng đất nộp một (01) bộ hò sơ tại Sở Tâi nguyén vá Mõi 
trường nơi có đất đối VỚI tổ chức, người Việt Nam định cư ởnước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá 
nhân nước ngoài; tại Phóng Tài nguyên và Mõi trường nơi có đát đối với hộ gia đinh, cá nhân; hồ 
sơ gồm có:

a) Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất;
b) Giáy chứng nhận quyền sử dụng*tìất hoặc một trong các loại giấy tờ vè quyền sử dụng đất 

quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đât đai (nếu có);
c) Dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư đối với trường hợp người xin chuyển 

mục đích sử dụng đất lả tổ chức, người Việt Nam định cư ờnước ngoái, tổ chức nước ngoài, cá 
nhãn nước ngoài

2. Cơ quan tái nguyẽn và môi trường có trách nhiệm thẳm tra hồ sơ, xác minh thực địa; xem 
xét tinh phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đát chi tiết hoặc quy hoạch, kế hoạch sử dụng 
đất đốí với trường hợp chưa có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết; chi đạo Văn phòng đăng 
ký quyền sử dụng đất trực thuộc làm trích sao hồ sơ địa chinh.

3. Văn phòng đãng ký quyèn sử dụng đất có trách nhiệm làm trích sao hồ sơ đja chinh gửi cơ 
quan tài nguyên và môi trường cúng cấp và gửi số liệu dịa chinh cho cơ quan thuế để xác định 
nghĩa vụ tài chinh.

4. Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm trinh uỷ ban nhân dân cùng cáp quyết 
định cho chuyển mục đích sử dụng đất; Chĩnh lý giấy chửng nhận quyền sử dụng đất; ký lại hợp 
đồng thuê đất đối với trường hợp thué đất.

5. Thời gian thực hiện các công việc quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều này không quá ba 
mươi (30) ngày làm việc (không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chinh) kẻ từ 
ngày cơ quan tài nguyên và môi trường nhận đủ hồ sơ hợp lệ cho tới ngày người sử dụng đắt nhận 
được giáy chứng nhặn quyèn sử dụng đát đã chinh lý.

Điều 135. Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sừ dụng đất cho hộ gia dinh, cá 
nhân đang sừ dụng đắt tại xã, thị trán

1. Hộ gia đình, cá nhãn nộp tại Uỷ ban nhân dân xã, thị trán nơi có đát một (01) bộ hồ sơ gồm
có:

a) Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
b) Một trong các loại giấy tờ về quyèn sử dụng dát quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của 

Luật Đất đai (nếu có);
c) Văn bản uỳ quyền xin cấp giấy chửng nhận quyền sử dụng đất (nếu có).
2. Việc cấp giây chứng nhặn quyền sử dụng đất được quy định như sau:
a) uỳ ban nhân dân xã, thị trấn có trách nhiệm thẩm tra, xác nhận vào đơn xin cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đát về tinh trạng tranh chấp đất đai đối với thừa đất; trường hợp người đang 
sử dụng đát khônçj có giấy tờ vê quỵén sử dụng đát quy định tại các khoán 1, 2 và 5 Đieu 50 cúa 
Luật Đất đai thi thâm tra, xác nhặn vế nguồn gốc và thời điểm sử dụng đát, tinh trạng tranh chấp đất 
đai đối VỚI thửa đất, sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đâ được xét duyệt; công bố công khai 
danh sách các trường hợp đủ đièu kiện và không đủ điều kiện cấp giấy chửng nhận quyền sử dụng 
đất tại trụ sỡ uỷ ban nhân dân xã, thị trần trong thời gian mười lâm (15) ngáy; xem xét các ý kién 
đóng góp đối với các trường hợp xin cấp giấy chứng nhặn quyền sử dụng đất; gửi hồ sơ đến Văn 
phòng đâng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyén và Môi trường;

b) Văn phòng đâng kỷ quyền sử dụng đất có trách nhiệm kiẻm tra hồ sơ; xác nhận vào đơn xin
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cấp giầy chứng nhận quyền sừ dụng đát đổi với trướng hợp đù điều kiện cáp giáy chứng nhận 
quyền sử dụng đất và ghi ý kiên đối với trướng hợp không đủ điều kiện; trường hợp đủ điều kiện 
cắp giãy chứng nhận quyền sử dụng đât thi làm trích lục bán dồ địa chinh hoặc trich đo địa chinh 
thùa đầt đối với nơi chưa có bản đồ địa chinh, trích sao hồ sơ đia chinh; gửi sổ liệu địa chính đén 
cơ quan thuê đê xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp người sử dụng đât phải thực hiện 
nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; gửi hồ sơ những trướng hợp đủ điều kiện và không 
đủ điêu kiện cáp giầy chứng nhận quyền sứ dụng đất kèm theo trích lục bản đồ địa chính, trích sao 
hồ sơ địa chính đến Phòng Tài nguyên và Môi trường;

c) Phòng Tái nguyên và Môi trưởng có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, trinh uỷ ban nhãn dân cung 
cấp quyết định cắp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp 
được Nhà nước cho thuê đắt,

d) Thời gian thực hiện các cõng việc quy định tại các điểm a, b và c khoản này không quá năm 
mươi lám (55) ngày làm việc (không kể thời gian công bổ cõng khai danh sách các trường hợp xin 
cáp giầy chứng nhận quyền sử dụng đất và thời gian người sử dụng đát thực hiện nghĩa vu tái 
chinh) kê từ ngày uỳ ban nhãn dãn xã, thị trân nhận đủ hồ sa hợp lệ cho tới ngày ngưỡi sử dung 
đát nhận được giấy chứng nhận quyèn sừ dụng đất.

3. Đối với trường hợp cấp giáy chứng nhận quyền sử dụng đất cho trang trại thi trước khi cấp 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điểu này phái thực hiện 
rà soát hiện trạng sử dụng đất theo quy định tại Đièu 50 cùa Nghị định này.

Đièu 136. Trinh tự, thủ tục cắp giấy chứng nhặn quyền sừ dụng đất cho hộ gia đinh, cá 
nhân dang sừ dụng đất tại phường

1 Hộ gia đinh, cá nhân nộp một (01) bộ hồ sơ gồm có:
a) Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
b) Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đát quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Đièu 50 của 

Luật Đắt đai (nếu có);
c) Vãn bàn uỳ quyền xin cấp giấy chửng nhận quyền sử dụng dất (nếu có).
2. Việc cẳp giấy chửng nhận quyèn sừ dụng đát được quy định như sau:
a) Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, xác minh thực địa khi 

cần thièt; lây ý kiên xác nhận cùa uỳ ban nhân dân phường vè tinh trạng tranh chấp đát đai đối với 
thửa đát; trường hợp người đang sử dụng đất không có giắy tờ về quyèn sử dụng dát quy định tại 
cạc khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai thì lẳy ý kiến của uỷ ban nhân dân phường vè nguồn 
gốc và thời điểm sử dụng đất, tình trạng tranh chấp đát đai đối với thửa đất, sự phù hợp với quy 
hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt; công bố công khai danh sách các trường hợp đủ điều kiện và 
không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Vãn phóng đăng ký quyèn sử dung 
đất trong thời gian mười lãm (15) ngày; xem xét các ý kiến đóng góp đối với các trướng hợp xin cấp 
giấy chứng nhặn quyèn sử dụng đất; xác nhận vào đơn xin cấp giấy chửng nhận quyền sử dụng đất 
đối với những trường hợp đủ điều kiện cấp giây chứng nhận quyền sử dụng đất và ghi ý kiến đổi 
vợi trường hợp không đủ điều kiện; trường hợp đủ điều kiện cấp giấy chửng nhận quyền sử dụng 
đát thì làm trích lục bản đồ địa chinh hoặc trích đo địa chính thừa đất đối với nơi chưa có bản đồ địa 
chính, trích sao hồ sơ địa chinh; gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế đẻ xác đ|nh nghĩa vụ tàí 
chinh đối với trường hợp người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của 
pháp luật; gửi hồ sơ những trường hợp đủ điều kiện và không đủ diều kiện cáp giấy chửng nhận 
quyền sử dụng đất kèm theo trích lục bản đồ địa chinh, trích sao hồ sơ địa chính đến Phòng Tài 
nguyên và Môi trường;

b) Phòng Tài nguyên và Môi trường cố trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, trình Uý ban nhân dãn cung 
cáp quyết định cấp giấy chửng nhận quyền sử dụng đất; ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp 
được Nhà nước cho thuê đắt;

c) Thời gian thực hiện các công việc quy định tại điểm a vá điểm b khoản này không quá răm 
mươi lãm (55) ngày làm việc (không kẻ thời gian cõng bố công khai danh sách các trường hợp xin 
cấp giáy chứng nhận quyền sử dụng đất và thời gian người sử dụng đát thực hiện nghĩa vụ tái 
chính) kẻ từ ngày Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất nhận đủ hồ sơ hợp lệ cho tới ngày ngiíời
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Điều 137. Trinh tự, thủ tục cáp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tố chức đang sử 
dụng đất

1 Tổ chửc đang sử dụng đát nộp một (01) bộ hồ sơ gồm có:
a) Đơn xin cáp giấy chửng nhận quyền sử dụng đắt:
b) Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đắt quy định tại các khoán 1. 2 vâ 5 Điều 50 cùa 

Luát Đất đai (nếu có);
c) Vãn bàn uỷ quyền xin cáp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu có);
d) Báo cáo tự rá soát hiện trạng sử dụng đất theo quy định tại các Điều 49, 51. 52, 53 và 55 

của Nghị định này.
Trường hợp tổ chức đang sử dụng đất chưa thực hiện việc tự rá soát hiện trạng sử dụng đất 

thi 3Ỡ Tài nguyên vả Môi trường chi đạo tổ chức thực hiện theo quy định tại các Điều 49, 51, 52, 53 
vả 55 của Nghị định này;

đ) Quyết định của Uý ban nhân dân tính, thành phố trực thuộc Trung ương vè việc xử lý đát 
của tổ chức đó (nếu có).

2. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quy định như sau:
a) Căn cứ váo quyết định của uý ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vè việc 

xác định diện tích đát mà tổ chức được tiếp tục sử dụng, Văn phòng đãng ký quyền sử dụng đất có 
trách nhiệm làm trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đát đối với nơi chưa có bản 
đồ địa chinh, trích sao hồ sơ địa chính; gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ 
tài ;hinh đối với trường hợp tổ chức sử dụng đát phải thực hiện nghĩa vụ tài chinh theo qụy định 
của pháp luật; gửi trích lục bàn đồ địa chinh, trích sao hồ sơ địa chính kèm theo hồ sơ xin câp giấy 
chung nhặn quyền sử dụng đất đến sờ Tài nguyẻn và Môi trường;

b) Sớ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm ký giáy chứncj nhận quyền sử dụng đất đối với 
trương hợp được uỷ quyền; trinh Uỷ ban nhân dân cùng cấp ký giây chửng nhặn quyền sử dụng đất 
đối với trường hợp không được uỷ quyền; ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp được Nhà nước 
chc thuê đất;

c) Thời gian thực hiện các công việc quy định tại điểm a và điểm b khoán này không quá năm 
muơi lăm (55) ngày làm việc (không kể thời giạn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính) kể 
từ ngày Văn phòng đâng ký quyền sử dụng đất nhận đủ hồ sơ hợp lệ cho tới ngày người sử dụng 
đát nhận được giấy chửng nhận quyền sử dụng đát.

Điều 138. Trình tự, thù tục cáp giây chửng nhặn quyèn sử dụng đất cho đơn vị vũ trang 
nhàn dân đang sứ dụng đất vào mục đich quốc phòng, an ninh

1. Đơn vị vũ trang nhân dân đang sử dụng đất nộp một (01) bộ hồ sơ gồm có:
a) Đơn xin cáp giấy chửng nhận quyền sử dụng đất;
b) Quyết định của Bộ trường Bộ Quốc phòng, Bộ trường Bộ Công an về vị trí dóng quản hoặc 

địa điểm công trình;
c) Văn bản ùy quyền xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đát (nếu có);
d) Bản sao quyết định của Thù tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch sử dụng đất váo mục 

đích quốc phòng, an ninh trèn địa bàn các quân khu, trên địa bàn các đơn vj thuộc Bộ Tư lệnh bộ 
đội biên phòng, trên địa bàn tinh, thành phố trực thuộc Trung ương mà có tên đơn vị xin cấp giây 
chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc quyẻt định giao đất của cơ quan nhà nước có thầm quyèn 
hoẽc giấy tờ xác minh lá đất tiếp quản hoặc có tèn trong sồ đ\a chính của xã, phường, thị trán được 
llỷ  oan nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận đã sử dụng ỗỗn định và không có tranh chấp.

2 Việc cấp giấy chửng nhận quyền sử dụng đất được quy định như sau:
a) Trong thời hạn không quá ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Văn 

phcng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm làm trích lục bản đồ địa chinh hoặc trích đo địa 
chinh khu đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chinh (chi đo bao ranh giới thửa đât, không đo vẽ công 
trìm quốc phòng, an ninh, cõng trinh kiến trúc trên khu đát), tri ch sao hồ sơ địa chinh; gửi trích lục

sử áụng đất nhận được giầy chửng nhận quyẻn sứ dung đát.
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bán đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chinh kèm theo hồ sơ xin cẳp giấy chưng nhặn quyèn sú dung 
đát đến Sỏ' Tái nguyên và Môi trướng;

b) Trong thời hạn không quá báy (07) ngáy lám việc kể từ ngày nhãn được hồ so. Só' Tái 
nguyên và Mòi trường có trách nhiệm ký giắy chưng nhãn quyèn sù dụng đất đòi VOI trướng hop 
đư ợ c úy quyên; trinh u ỷ  ban nhân dân cùng cáp  ký g iãy  chú ng  nhân quyèn sứ dụng đát đối VỚI 
trường hơp không được uỷ quyèn:

c) Trong thời han không quá bày (07) ngày làm viêc ké từ ngay nhân đươc tò trinh, uỷ ban 
nhàn dân tinh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiéin xem xét, kỷ vá gửi cho Só Tai 
nguyên vá Môi trưởng giáy chứng nhận quyền sử dụng đất:

d) Trong thời hạn không quá sáu (06) ngày làm việc kể từ ngày nhận đuọc giấy chung nhận 
Sờ Tài nguyên và Mòi trường có trách nhiệm gửi giầy chứng nhặn quyền sứ đụng dát cho Ván 
phòng đáng ký quyền sử dụng đất trực thuộc để trao giấy chưng nhàn quyền sứ dụng đảt cho đon 
vị được cấp giấy chứng nhận quyền sử dung đất.

Điều 139. Trình tư, thù tục cáp giấy chửng nhận quyền sư dụng đất cho người trúng dẳu 
giá quyền sừ dụng đat, trúng đấu thau dự án có sừ dụng đất

1. Tổ chừc đã thực hiện việc đắu giá quyèn sử dụng đất. đáu thầu dự án có sử dụng đất có 
trách nhiệm nộp thay người trúng đâu giá, dấu thầu một (01) bộ hồ sơ gồm có:

a) Văn bàn công nhận kết quà trúng đáu giá quyèn sứ dụng đát. trúng đấu thầu dự án có sứ 
dụng đất theo quy định cùa pháp luật về đáu giá quyền sử dụng đắt;

b) Trích lục bản đồ địa chinh hoặc trích đo địa chinh khu đát đối với nơi chưa có bán đồ đìa 
chinh;

c) Chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tái chinh (nếu có).
2. Trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngáy nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Vãn 

phòng đãng ký quyèn sử dụng đắt có trách nhiệm thẳm tra hồ sơ; làm trích lục bản đồ địa chinh 
hoặc trich đo địa chính thửa đát dối với nơi chưa có bản đồ địa chinh, trích sao hồ sơ địa chinh và 
gửi kèm theo hồ sơ đến cơ quan tài nguyên và môi trường cùng cấp.

3. Trong thời hạn không quá mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Tài 
nguyẻn và Môi trường có trách nhiệm ký giầy chứng nhận quyền sứ dụng đất theo uỵ quyền; Phòng 
Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trình uỹ ban nhãn dãn cùng cáp ký giáy chừng nhặn 
quyền sử dụng đất; co quan tài nguyên và môi trường gửi giấy chúng nhận quyẽn sứ dụng đát đã 
ký cho Vãn phòng đăng ký quyền sử dụng đát trực thuộc để trao cho người trúng đắu giá, đấu thầu.

Điều 140. Trình tự, thủ tục cấp giấy chírng nhân quyền SỪ dụng đất cho người nhận 
quyền sừ dụng đất thuộc trường hợp quy định tại điểm k và điểm I khoán 1 Điều 99 cúa Nghị 
định này

1. Người nhận quyền sử dụng đát nộp một (01) bộ hồ sơ gồm có:
a) Một trong các loại văn bận gồm biên bàn vè kết quả hoà giải thành về tranh chấp đất đai 

được Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền công nhận; thoả thuận xử lý nợ theo hợp đồng thế chấp, 
bảo lãnh; quyết định hành chinh giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai, trých lôc bản án hoặc quyết 
định cụa Toà án nhãn dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án; văn bản cõng nhặn kết 
quà đấu giá quyền sử dụng đât phù hợp với pháp luật; văn bản về việc chia tách quyền sử dụng đất 
phù hợp với pháp luật đổi với hộ gia đinh hoặc nhóm người có quyền sử dụng đất chung; quyêt định 
của cơ quan, tổ chức có thẳm quyèn về việc chia tách hoặc sáp nhập tổ chức; văn bản về việc chia 
tách hoặc sáp nhập tỗ chức kinh tế phù hợp với pháp luật;

b) Chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chinh (nếu có).
2. Trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngáy nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Văn 

phòng đăng ký quyền sử dụng đầt có trách nhiệm thẳm tra hồ sơ, làm trích lục bán đồ địa chinh 
hoặc trích đo địa chinh thửa đât dối với nơi chưa có bản đồ địa chính, trích sao hô SO' đìa chính và 
gửi kèm theo hồ sơ đến cơ quan tài nguyên và môi trường cúng cáp.

3. Trong thời hạn không quá mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, sở Tài 
nguyên vá Mõi trường có trách nhiệm ký giấy chứng nhặn quyền sử dụng đất theo uý quyền; Phòng
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Tá nguyên vá Môi trướng có trách nhiệm trình uỷ ban nhân dãn cùng cấp ký giáy chứng nhận 
quvèn sử dụng đất.

Điều 141. Trinh tự, thù tục gia hạn sừ dụng đắt đối với tồ chửc kinh tế, người Việt Nam 
địrh cư ờnước nçjoài, tó chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài sừ dụng đát; hộ gia đinh, cá 
nhàn sừ dụng đat phi nông nghiẽp; hộ gia đinh, cá nhãn không trực tiếp sán xuất nòng 
ngTiệp được Nhà nước cho thuê đắt nông nghiệp

1. Trước khi hết hạn sử dụng đất sáu (06) tháng, người sử dụng đất có nhu cầu gia hạn sử 
dụ ig đât nộp một (01) bộ hò sơ tại Sớ Tái nguyên và Môi trường đối với tô chức kinh tế, người Việt 
Nan định cư ỡnước ngoái, tỗ chức nước ngoái, cá nhân nước ngoài; nộp tại Phỏng Tài nguyên và 
MC. trường đối với hộ gia đinh, cá nhân; hồ sơ gồm có:

a) Đơn xin gia hạn sứ dụng đất đối với hộ gia đinh, cá nhân hoặc đối với tồ chức kinh té, người 
Viét Nam định cư ờnước ngoải, tỗ chức nước ngoài, cá nhãn nước ngoài xin gia hạn sử dụng đát 
khóng vượt quá mười hai (12) tháng;

b) Dự án bổ sung vẻ sàn xuất, kinh doanh đả được xét duyệt đối với tỗ chức kinh tế, người Việt 
Nan định cư ờnước ngoái, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài xin gia hạn sử dụng đất trẽn 
nu ỚI hai (12) tháng.

Cơ quan nhà nước có thẳm quỵền xét duyệt dự án đầu tư thực hiện xét duyệt dự án bỗ sung 
dô với trường hợp dự án sử dụng vốn ngân sách nhá nước vả dự án có vôn đâu tư nước ngoài. Sớ 
Kế hoạch và Đâu tư thực hiện việc xét duyệt dự án bỗ sung đối với dự án sản xuát, kinh doanh phi 
ncng nghiệp mà không sử dụng vốn ngân sách nhà nước và không phái là dự án có vốn đầu tư 
nu jc  ngoài, sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện việc xét duyệt dự án bổ sung đối với 
dụ án sản xuất nông nghiệp mà không sử dụng vốn ngân sách nhà nước vá khõng phải là dự án có 
vốn đầu tư nước ngoài.

2. Việc gia hạn được quy định như sau:
a) Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, xàc định nhu cầu sử dụnq 

đấ! phù hợp với đơn xin gia hạn hoặc dự án bổ sung về sản xuất, kinh doanh đâ được xét dr/-;;, 
trìrh uỷ ban nhân dân cùng cấp quyết định gia hạn; chi đạo Vãn phòng đăng ký quyền sử ó*¡ig đất 
trự: thuộc làm trích sao hồ sơ địa chinh;

b) Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm làm trích sao hồ sơ địa chính gửi cơ 
quan tài nguyên và môi trường cùng cấp và gửi số liệu địa chính cho cơ quan thuế để xác định
ngiĩa vụ tài chính;

c) Người sử dụng đất có trách nhiệm nộp giấy chửng nhận quyền sử dụng đất đâ hết hạn, nộp 
ching từ đâ thực hiện xong nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp được gia hạn sử dụng đất cho cơ 
quan tài nguyên và môi trường;

d) Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm chinh lý thời hạn sử dụng đất trên giấy 
chung nhận quyèn sử dụng đát đối với trường hợp được gia hạn sử dụng đất;

đ) Thởi gian thực hiện các cỏng việc quy định tại các điểm a, b, c và d khoản nảy không quá 
ha mươi (20) ngày làm việc (không kẻ thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chinh) kể 
từ ngày cơ quan tài nguyên và môi trường nhận đú hồ sơ hợp lệ cho tới ngày người sử dụng đất 
nhàn được giấy chứng nhận quyền sừ dụng đát.

3 Đối với những trường hợp không đú điều kiện được gia hạn sử dụng đất thì cơ quan tài 
ngjyén và môi trường thực hiện việc thu hồi đát theo quy định tại khoán 3 Điều 132 của Nghị định 
nà/.

Điều 142. Trinh tự, thủ tục gia hạn sứ dụng đất trong khu công nghệ cao, khu kinh tê
1. Trước khi hết hạn sử dụng đất sáu (06) tháng, người sử dụng đát có nhu cầu tiếp tục sử 

dụig đát nộp một (01) bộ hồ sơ gồm có:
a) Đơn xin gia hạn sử dụng đắt;
b) Dự án bổ sung về sản xuất, kinh doanh đã được xét duyệt đối với trường hợp xin gia hạn sử 

du ig đất trên mười hai (12) tháng.
Trường hợp dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và dự án có vốn đằu tư nước ngoài thi
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việc xét duyệt dự án bồ sung do cơ quan nhà nước có thám quyền xét duyệt dự án đầu tư thưc 
hiện.

Trường hợp dự án không sứ dụng vốn ngân sách nhà nước vả không phái là dự án có vốn đằu 
tư nước ngoài thi việc xét duyệt dự án bỗ sung do Ban Quản lý khu cóng nghệ cao hoặc Ban Quán 
ly khu kinh té thực hiện.

2. Việc gia hạn được quy định như sau:
a) Trong thời hạn không quá báy (07) ngày lám việc kể từ ngáy nhận được hổ sơ xin gia hạn 

sử dụng đất, Ban Quản lý khu công nghệ cao, Ban Quản lý khu kinh tê có trách nhiệm xem xét, 
quyết định gia hạn giao lại đât, gia hạn hợp đòng thuê đất; thông báo cho người được gia hạn sử 
dụng đât biẽt đê thực hiện nghĩa vụ tái chinh;

b) Trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc kể từ sau ngáy hết thời hạn sử dụng đát, 
người sử dụng đất có trách nhiệm nộp giấy chứng nhận quyèn sử dụng đất đã hết hạn, nộp chứng 
từ đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính đôi với trường hợp được gia hạn sử dụng đất cho Ban 
Quán lý khu cõng nghệ cao hoặc Ban Quản lý khu kinh tè;

c) Trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được giấy chứng nhận 
và chứng từ tài chinh, Ban Quản lý khu cõng nghệ cao, Ban Quản lý khu kinh tê có trách nhiệm nộp 
cho cơ quan tài nguyên và môi trường có thâm quyên chỉnh lý giây chứng nhận quyẽn sử dụng dât;

d) Trong thời hạn không quá bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được giấy chứng nhận và 
chứng từ tái chính, cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm chinh lý thời hạn sừ dụng đất 
trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đát và gửi cho Ban Quản lý khu công nghệ cao, Ban Quán lý 
khu kinh tế;

đ) Trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được giấy chứng nhận, 
Ban Quản lý khu công nghệ cao, Ban Quản lý khu kinh tê có trách nhiệm trao giấy chứng nhận 
quyèn sử dụng đãt đã chỉnh lý cho người sử dụng đât được gia hạn sử dụng đât.

3. Đối với những trường hựp không đù điều kiện được gia hạn sử dụng đất thi cơ quan tài 
nguyên và môi trường thực hiện việc thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 Điều 132 của Nghị định 
này.

Điều 143. Trình tự, thủ tục đăng kỷ biến động về sử dụng đât do đổi tèn, giảm diện tích 
thừa đất do sạt lớ tự nhiên, thay đối về quyền, thay đồi về nghĩa vụ tài chinh

1. Người sử dụng đất có nhu cầu đăng ký biến động về sử dụng đát nộp một (01) bộ hồ so 
gồm có:

a) Đơn xin đăng ký biến động về sử dụng đất;
b) Giấy chửng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất

quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Đièu 50 của Luật Đất đai (nêu có);
c) Các giấy tờ pháp lý khác có liên quan đến việc đăng ký biến động về sử dụng đất.
2. Việc đăng ký biến động sử dụng đát được quy định như sau:
a) Trong thời hạn không quá mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ván 

phóng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, xác nhận vào đơn xin đăng ký 
biến động; làm trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp có thay đỗi về diện tich thửa đắt do 
sạt lớ tự nhiên thì phải thực hiện trích đo địa chinh thửa đất), trích sao hồ sơ địa chính và gửi kèm 
theo hồ sơ xin đăng ký biến động đến cơ quan tài nguyên vá mõi trường cùng cấp;

b) Trong thời hạn không quá bày (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tái
nguyên và môi trường có trách nhiệm chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đắt

Điều 144. Trình tự, thù tục cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sừ dụng đất
1. Người sử dụng đất có nhu cầu cáp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nộp một 

(01) bộ ho sơ gồm có:
a) Đơn đè nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhặn quyền sử dụng đất;
b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đát trong trường hợp cáp đồi
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2 Việc cấp lại. cáp đồi giấy chứng nhận quyèn sử dụng đát được quy định nhu sau:
a) Vãn phòng đang ký quyền sứ dung dát có trách nhiệm thám tra hồ so; lảm trích lục bán đồ 

đia chinh hoặc trích đo địa chính thừa đất đối vói noi chưa có bán đồ địa chính, trich sao hồ sơ địa 
chính; xác nhân vào đơn xin cắp lại, cấp đổi giáy chứng nhận quyền sứ dụng đát; gửi trich lục bán 
đồ địa chinh, trích sao hồ sơ địa chính kèm theo hồ sơ xin cáp lại. cấp đổi giáy chửng nhận quyẻn 
sứ dung đất đến cơ quan tải nguyên và môi trường cùng cấp;

b) Sớ Tài nguyên và Mỏi trường có trách nhiệm ký giáy chứng nhận quyền sứ dụng đất theo uý 
quyền. Phòng Tài nguyén và Mõi trướng có trách nhiệm trinh uỷ ban nhân dãn cùng câp ký giấy 
chứng nhản quyền sứ dụng đát;

c) Thòi gian thực hiện các công việc quy định tại điểm a vá điểm b khoản này không quá hai 
muoi tam (28) ngày lám việc kê từ ngáy Văn phóng đăng ký quyên sứ dụng đát nhận đũ hô sơ hợp 
lệ cho đén ngáy ngưòi sử dung đầt nhận dược giấy chứng nhận quyèn sứ dụng đất.

Trưong họp xin cắp lại do mất giáy chứng nhặn quyèn sử dụng đất thi Văn phòng đăng ký 
quyền sử dụng dát được thêm thói gian khõng quá bổn mưoi (40) ngáy làm việc, trong đó mười 
(10) ngáy đế thám tra nội dung cúa giãy chưng nhận quyền sử dụng đất đã bị mắt vá ba mươi (30) 
ngáỵ đế mèm yết thõng báo về giẩy chúng nhặn quyền sử dụng đât đã mất tại Vàn phòng đăng ký 
quyèn sứ dụng đâl và tại uý ban nhãn dân xã, phuớng. thị trân nơi có đât.

Điểu 145 Trinh tự, thu tục tách thua hoặc hợp thừa
1. Hồ sơ tách thửa hoặc hợp thửa gồm có:
a) Đơn xin tách thửa hoặc hợp thửa cùa người sử dụng đất đối với trường hợp người sử dụng 

đát có nhu cẩu khi thực hiện quyèn đối với một phần thửa đất hoặc quyết định thu hồi đắt của cơ 
quan nhà nước có thấm quyền khi thu hồi một phần thửa đất hoặc một trong các loại văn bản quy 
định tại điểm a khoán 1 Điều 140 của Nghị định này khi thực hiện đối với một phần thửa đắt;

b) Giấy chửng nhận quyèn sử dụng đát hoặc một trong các loại giấy tờ vè quyền sử dụng đất 
quy định tại các khoán 1, 2 và 5 Đièu 50 của Luật Đất đai (nếu có).

2. Việc tách thửa, hợp thửa theo nhu cằu của người sử dụng đất được thực hiện như sau:
a) Người có nhu cầu xin tách thửa hoặc hợp thừa lập một (01) bộ hồ sơ nộp tại Sờ Tài nguyên 

vá Môi trường đối với tồ chức, cơ sớ tôn giáo, người Việt Nam định cư ớnước ngoái, tổ chức nước 
ngoái, cá nhân nước ngoải; nộp tại Phòng Tái nguyên và Môi trường đối vớì hộ gia đinh, cá nhãn;

b) Trong thời hạn không quá bảy (07) ngày làm việc kẻ từ ngáy nhận dù hồ sơ hợp lệ, cơ quan 
tài nguyên và mõi trưởng có trách nhiệm gửi hồ sơ cho Văn phòng đăng ký quyèn sử dụng đát trực 
thuộc đề chuản bị hồ sơ địa chinh;

c) Trong thời hạn không quá mười (10) ngày lám việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Văn phòng 
đăng kỹ quyên sử dụng đât có trách nhiệm làm trích lục bản đô địa chính hoặc trích đo địa chinh đối 
VỚI nơi chư a có bản đồ địa chinh, trích sao hồ sơ địa chính và  gử i đến cơ quan  tài nguyên và môi 
trường cùng cấp,

d) Trong thời hạn không quá mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được trích lục bàn đồ 
địa chinh, trích sao hô sơ địa chính, Phòng Tài nguyên và Mõi trướng có trách nhiệm thu hồi giấy 
chứng nhận quyèn sử dụng đát đã cáp hoặc một trong các loại giầy tờ về quyền sử dụng đất quy 
định tại các khoản 1, 2 và 5 Đièu 50 của Luật Đất đai, trình uỷ ban nhân dãn cúng cấp xem xét và 
ký giắy chứng nhặn quyền sử dụng đất cho thửa đất mới; sỡ Tài nguyên vá Môi trường có trách 
nhiệm thu hồi giấy chửng nhận quyèn sử dụng đất đã cấp hoặc một trong các loại giáy tờ về quyền 
sử dụng đât quy định tại các khoản 1, 2 vá 5 Điêu 50 cùa Luật Đât đai vá ký giấy chứng nhận quyèn 
sử dụng đất cho thửa đát mới trong trường hợp được uỹ quyền hoặc trinh uỳ ban nhân dân cùng 
cấp xem xét vá ký giáy chứng nhận quyên sử dụng đất cho thửa đất mới trong trướng hợp không 
được uỳ quyèn;

đ) Trong thời hạn không quá bảy (07) ngày làm việc kẻ từ ngày nhận được tờ trinh, uý ban 
nhãn dán cáp có thắm quyền xem xét. kỷ vá gửi cho cơ quan tài nguyên và môi trường trực thuộc 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đồi với thừa đắt mới, trừ trường hợp sở Tài nguyên và Môi
trướng đươc uý quyền:
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e) Trong thời hạn không quá nâm (05) ngáy làm việc kể từ ngáy giấy chứng nhận được ký, cơ 
quan tái nguyên và mòi trướng có trách nhiệm trao bán chinh giẩy chứng nhận quyền sử dụng đát 
đối VỞI thửa đât mới cho người sứ dụng đât; gửi bán lưu giáy chứng nhận quyền sứ dụng đẳt đã 
đưọc ký, bán chinh giấy chứng nhận quyền sử dụng đảt đã thu hồi hoặc một trong các loại giấy tờ 
về quyên sử dụng đât quy định tại các khoán 1, 2 và 5 Điêu 50 của Luật Đẩt đai đă thu hồi cho Vãn 
phóng đáng ký quyền sử dụng đát trực thuộc: gùi thông báo biến động vè sử dụng đất cho Ván 
phòng đáng ký quyên sử dụng đãt thuộc Sớ Tài nguyên vá Mõi trường đẽ chinh lý hồ sơ địa chỉnh 
gốc

3 Việc tách thửa, hợp thửa trong trướng hợp Nhà nước thu hồi một phằn thửa đát hoậc trong 
các trường họp quy định tại điểm đ khoán 5 Điều 41 cúa Nghị định nảy được thực hiện nhu sau:

a) Cán cừ quyết định thu hồi đát hoác một trong các loại văn bán quy định tại điểm a khoán 1 
Đièu 140 của Nghị đinh này, cơ quan tai nguyên và mõi trường có trách nhiệm lập hồ sơ tách thửa, 
hợp thửa quy định tại khoán 1 Đièu náy:

b) Thực hiện việc tách thứa, họp thửa theo quy định tại các điềm b, c, d, đ và e khoán 2 Điều
này

Mục 3. TRÌNH Tự THÙ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG VIẸC THỰC HIẸN CÁC QUYÈN CỦA 
NGƯỜI s ư  DỤNG ĐÁT

Điều 146. Hợp đồng về quyền sứ dụng đẩt
1. Hợp đồng chuyển đối, chuyển nhượng, thuê, thuê lại quyèn sử dụng đất; hợp đồng hoặc vãn 

bản tặng cho quyèr sứ dụng đắt. hợp đồng thể chấp, bão lãnh, góp vốn bẳng quyèn sứ dụng đất; 
văn bản thừa kê quyền sử dụng đát do các bèn liên quan lập nhưng không trái với quy định cùa 
pháp luật vè dân sự.

2. Hợp đồng chuyển đỗi. chuyển nhượng, thuê, thuê lại quyền sử dụng đất; hợp đồng hoặc vân 
bản tặng cho quyèn sừ dụng đất; hợp đồng thế cháp. bảo lãnh, góp vốn bằng quyèn sử dụng đất 
thuộc quyên sử dụng chung của hộ gia đinh phải được tât cả các thành viên có đủ nâng lực hành vi 
dân sự trong hộ gia đinh đó thống nhât vá ký tên hoặc có văn bản uỷ quyền theo quy định của pháp 
luật vè dân sự.

3 Họp đồng chuyển nhượng, thuê, thuê lại quyền sử dụng đắt; hợp đồng hoặc văn bản tặng 
cho quyền sử dụng đát; hợp đồng thé chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đát thuộc quyèn 
sử dụng chung của nhóm người sử dụng đắt phải được tất cả các thành viên trong nhóm thống nhất 
và ký tên hoặc có ván bán uỷ quyền theo quy định cùa pháp luật về dân sự.

4. Hợp đồng chuyển đồi, chuyển nhượng, thuê, thuê lại quyền sử dụng đát; hợp đồng hoặc vãn 
bản tặng cho quyền sử dụng đát; hợp đồng thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bẳng quyền sử dụng đát có 
hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký tại Văn phónạ đăng ký quyền sử dụng đất. Thứ tự ưu tiên thanh 
toán nghĩa vụ liên quan đén quyên sử dụng đât được xác định theo thử tự đăng ký tại Văn phòng 
đãng ký quyèn sử dụng đất.

Hiệu lực cùa di chúc hoặc bièn bản chia thửa kế, văn bản cam kết tặng cho quyền sử dụng đất 
thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự.

Điều 147. Trinh tự, thủ tục chuyền đồi quyèn sứ dụng đất nông nghiệp của hộ gia đinh, 
cá nhãn

1. Trường hợp chuyển đỗi theo chủ trương chung về “dồn điền đổi thửa" thì thực hiện theo quy 
định sau:

a) Các hộ gia đinh, cá nhãn sừ dụng đắt nông nghiệp tự thoả thuận với nhau bẳng văn bán về 
việc chuyên đôi quyên sử dụng đât nông nghiệp; nộp vân bản thoả thuận kèm theo giấy chứng nhặn 
quyèn sử dụng đát hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoán 1, 2 
và 5 Điều 50 của Luật Đát đai (nếu có);

b) uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn lập phương án chuyển đồi quyền sử dụng đất nòng 
nghiệp chung cho toàn xã, phướng, thị trân (bao gôm cả tiến độ thời gian thực hiện chuyẻn đồi) và 
gửi phương án đèn Phòng Tài nguyên và Môi trường;

c) Phòng Tái nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẳm tra phương án và chi đạo Văn phóng
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đáng ký quyền sử dụng đất trực thuộc để chuẳn bi hồ sơ địa chinh;
d) Vãn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm làm trích lục bàn đồ địa chinh hoặc 

trích đo địa chinh khu đất đối với nơi chưa có bàn đõ đ|a chinh, trích sao hô sơ đia chinh và gửi đèn 
Phòng Tài nguyên vá Mõi trường;

đ) Phòng Tài nguyên vá Môi trường có trách nhiệm thám tra hồ sơ vá trình Uý ban nhân dãn 
cùng cấp quyết định;

e) uý  ban nhãn dân huyện, quặn. th[ xã, thành phố thuộc tinh có trách nhiệm xem xét, ký giấy 
chứng nhận quyèn sử dụng đát đối với các thửa đất chuyên đổi và gửi cho Phòng Tái nguyên vá 
Môi trướng

2. Việc chuyén đổi quyền sử dụng đát nông nghiệp giũa hai hộ gia đinh, cá nhân được thực 
hiện như sau

a) Hộ gia đinh, cá nhân có nhu cấu chuyển đồi quyền sử dụng đất nông nghiệp nộp một (01) 
bộ hò sơ gồm hợp đồng chuyển đổi quyền sử dung đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đát hoặc 
một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đầt quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật 
Đầt đai (nếu có).

b) Trong thời hạn không quá hai (02) ngày làm việc kể từ ngày nhặn đú hồ sơ hợp lệ, Uỳ ban 
nhân dân xã, phường, thị trân có trách nhiệm gùi hồ sơ cho Văn phỏng đấng ký quyên sứ dụng đât 
thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường;

c) Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hè sơ hợp lệ, Văn 
phòng đãng ký quyèn sử dụng đất có trách nhiệm làm trích sao hồ sơ địa chính và chinh lý giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc thực hiện thù tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng dát đối 
VỚI trường hợp phải câp  mới giãy chứng nhận.

Điều 148. Trinh tự, thù tục chuyển nhượng quyền sừ dụng đắt
1. Bên nhận chuyển nhượng nộp một (01) bộ hồ sơ gồm có:
a) Hợp đồng chuyển nhượng quyèn sử dụng đất;
b) Giấy chừng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đát 

quy định tại các khoản 1, 2 vá 5 Điều 50 của Luật Đát đai (nếu có).
2. Việc chuyển nhượng quyền sừ dụng đất được thực hiện như sau:
a) Trong thời hạn không quâ bốn (04) ngày làm việc kẻ từ ngày nhận đú hồ sơ hợp lệ, Vân 

phóng đãng ký quyền sứ dụng đất có trách nhiệm thẳm tra hồ sơ, trích sao hồ sơ địa chinh; gửi số 
liệu địa chính đến cơ quan thué để xác định nghĩa vụ tài chính; chỉnh lý giấy chứncj nhận quyền sử 
dụng đất đã cấp hoặc thực hiện thủ tục cáp giấy chứng nhận quyền sử dụng đát đôi với trường hợp 
phải cáp mới giấy chứng nhận;

b) Trong thời hạn không quá ba (03) ngáy làm việc ké từ ngày nhặn được thông báo nghĩa vụ 
tài chinh, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc uỷ ban nhân dân xã, thị trấn có trách nhiệm 
thõng bảo cho bèn chuyển nhượng và bên nhận chuyền nhượng thực hiện nghĩa vụ tài chinh;

c) Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể tử ngày bẽn chuyển nhượng và bên 
nhận chuyển nhượng thực hiện xong nghĩa vụ tài chinh, Văn phòng đâng ký quyền sự dụng đất 
hoàc uỳ ban nhân dân xã, thị trán nơi có đất có trách nhiệm trao giáy chửng nhận quyèn sử dụng 
đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đắt.

Điều 149 Trình tự, thủ tục đăng kỷ cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đát
1 Bên cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đát nộp một (01) bộ hồ sơ gồm có:
a) Hợp đồng thuê, thuẽ lại quyèn sử dụng đất;
b) Giáy chứng nhận quyền sử dụng đẳt hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất 

quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đát đai (nếu có).
2 Trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Văn 

phóng đăng ký quyền sử dụng đắt có trách nhiệm thực hiện thù tục đăng ký cho thué, cho thuê lại 
quyền sử dụng đất vào hồ sơ đia chinh và chinh lý giáy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp hoặc 
thực hiện thú tục cấp giấy chứng nhận quyèn sử dụng đát đối với trường hợp phải cấp mới giấy

152



chưng nhặn;
3. Trinh tự, thủ tục cho thuê, cho thuê lại đất quy đinh tại Điều này không áp dụng đối VỚI

trường hợp cho thué, cho thuê lại đầt trong khu công nghiệp.
Điều 150. Trinh tự, thù tục xoá đãng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sừ dụng đất
1. Sau khi hợp đồng thuê, thuê lại quyền sử dụng đất hết hiệu lực, người đã cho thuê, cho thuê 

lại quyền sử dụng đất nộp một (01) bộ hồ sơ gồm có:
a) Xác nhặn thanh lý hợp đồng thuê đất trong Hợp đồng thuè đát đă ký kết hoặc Bản thanh lý 

hợp đồng thuê đảt;
b) Giấy chửng nhận quyền sử dụng đất.
2 Trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Vãn 

phỏng đăng ký quyền sử dụng đát có trách nhiệm thực hiện xoá đăng ký cho thuê, cho thuê lại trong 
hồ sơ địa chính vá chinh lý giãy chứng nhặn quyên sử dụng đât

Điều 151. Trinh tự, thù tục thừa kế quyền sừ dụng đắt
1. Người nhận thừa kế nộp một (01) bộ hồ sơ gồm có:
a) Di chúc; biên bán phân chia thừa kế; bàn án, quyết định giái quyết tranh chấp về thừa kế 

quyền sử dụng đất cùa Toà án nhân dân dã có hiệu lực pháp luật; đơn đè nghị cùa người nhận 
thừa kế đối với trường hợp người nhận thừa kế lá người duy nhất.

b) Giấy chứng nhặn quyền sử dụng đát hoặc một trong các loại giấy tớ vè quyèn sử dụng đất
quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 cùa Luật Đát đai (nếu có).

2. Việc đăng ký thừa kế được thực hiện như sau:
a) Trong thời hạn không quá bốn (04) ngáy làm việc kể từ ngáy nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Văn 

phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thẳm tra hò sơ, làm trích sao hồ sơ địa chinh; gửi 
số liệu địa chinh cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chinh (nếu có); chinh lý giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất đã cấp hoặc thực hiện thủ tục cáp giấy chứng nhận quyền sứ dụng đát đối với 
trường hợp phải cấp mới giấy chứng nhận;

b) Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kẻ từ ngáy nhận được thõng báo nghĩa vụ 
tài chinh, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Uý ban nhản dân xã, thị trán nơi có đất có 
trách nhiệm thông báo cho bên nhận thừa kế quyền sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo 
quy định của pháp luật;

c) Trong thời hạn không quá ba (03) ngáy làm việc kể từ ngáy bên nhận thừa kế quyền sử 
dụng đất thực hiện xong nghĩa vụ tài chinh, Văn phóng đăng ký quyên sử dụng đát hoặc uỷ ban 
nhãn dân xã, thị trấn nơi có đát có trách nhiệm trao giấy chửng nhận quyên sử dụng đãt.

Điều 152. Trình tự, thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất
1. Bên được tặng cho quyền sử dụng dất nộp một (01) bộ hồ sơ gồm có:
a) Văn bản cam kết tặng cho hoặc hợp đồng tặng cho hoặc quyết định tặng cho quyền sứ dụng 

đát cùa tỗ chức;
b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đát 

quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai (nếu có).
2. Việc tặng cho quyền sử dụng đất được thực hiện như sau:
a) Trong thời hạn không quá bốn (04) ngày làm việc kẻ từ ngày nhận đù hò sơ hợp lệ, Vãn 

phòng đăng ký quyèn sử dụng đất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, làm trich sao hồ sơ địa chính; gửi 
số liệu địa chính đến cơ quan thuế đẻ xác định nghĩa vụ tài chính (nếu có); chinh lý giáy chứng nhận 
quyền sử dụng đát đã cáp hoặc thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyèn sử dụng đất đối với 
trường hợp phải cáp mới giấy chừng nhận;

b) Trong thời hạn khóng quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo nghĩa vụ 
tái chinh, Vàn phòng đăng ký quyền sử dụng đát hoặc uỷ ban nhãn dân xã, thị trấn nơi có đất có 
trách nhiệm thõng báo cho bên được tặng cho quyền sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chinh;

c) Trong thời hạn không quá ba (03) ngáy làm việc kể từ ngày bẽn được tặng cho thực hiện



xong nghĩa vụ tài chính. Vãn phòng đăng ky quyền sú dựng đát hoặc Uý ban nhãn dân xã. th| trần 
có trách nhiệm trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Điều 153. Trinh tự, thủ tục đăng ký thế chấp, bào lãnh bàng quyền sư dụng đất
1 Trong thời hạn không quá năm (05) ngáy làm việc kế từ ngày ký két hợp đồng tin dụng, các 

bên tham gia thé cháp. bảo lãnh bàng quyèn sứ dụng đất phải nộp một (01 ) bộ hồ sơ gồm có:
a) Hợp đồng thế chắp, hợp đồng báo lãnh bảng quyèn sứ dụng đát.
b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đât hoác một trong các loại giầy tờ về quyền sử dụng đát 

quy định tại các khoản 1. 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai (nếu có).
2. Trong thời hạn không quá năm (05) ngáy lám việc kể từ ngày nhận đú hồ sơ hợp lệ. Vãn 

phóng đăng ký quyền sử dụng đát thực hiện đang ký thế châp, đãng ký báo lãnh vào hồ sơ địa 
chinh và chinh lý giây chứng nhặn quyên sử dung đât đã cãp hoặc thực hièn thú tue câp giây chứng 
nhặn quyền sử dụng đât đối với trường hợp phải cãp mới giây chưng nhận.

3 Việc đăng ký thay đối nội dung đã đãng kỹ thế chấp, đã đãng ký báo lãnh bàng quyền sứ 
dụng đát; sứa chữa sai sót trong nội dung đãng kỹ thé chàp. đãng ký báo lãnh bảng quyên sử dụng 
đât được thực hiện theo trinh tự. thú tục đói VỚI việc đãng kỹ thè châp, đáng ky báo lãnh bâng 
quyền sử dụng đát quy định tại khoán 2 Điêu này

Điều 154. Trinh tự, thú tục đăng ký xoá đãng ký thế chấp, bào lanh bàng quyền sứ dụng
đất

1. Sau khi hoàn thành xong nghĩa vụ trà nợ, bẽn đã thể chắp, bèn đã báo lảnh băng quyển sú 
dụng đất nộp một (01) bộ hồ sơ gồm có:

a) Xác nhận của Bẽn nhận thế chấp, báo lãnh về việc đă hoán thánh nghĩa vụ trá nợ trong Hợp 
đồng thế chấp, hợp đồng báo lãnh bầng quyèn sử dụng đát hoậc Bán xác nhận cúa Bên nhặn thế 
cháp, bảo lãnh vè việc đã hoàn thành nghĩa vụ trá nợ;

b) Giấy chứng nhận quyèn sử dụng đất
2. Trong thòi hạn không quá năm (05) ngày lâm việc kề từ ngày nhận đù hồ sơ họp lệ. Vãn 

phòng đãng ký quyền sứ dụng đắt kiểm tra việc hoàn thánh nghĩa vụ trá nợ của người xin xoã đáng 
ký thế chẳp, xoâ đăng ký báo lãnh: thực hiện việc xoá đăng ký thế chấp, xoá dăng ký bảo lãnh trong 
hô sơ địa chinh vả chinh lý giấy chứng nhận quyên sứ dụng đãt.

3 Trinh tự, thú tục đối VÓI việc đăng ky huý đãng kỷ thế cháp. đăng ký huỷ đãng ký báo lãnh 
bẳng quyèn sử dụng đất; đãng ký két quá về việc xử lý tài sán thé chấp bảng quyền sử dụng đát. 
đãng ký kết quá vè việc xử lý tài sản bão lãnh bàng quyên sử dụng đât được thực hiện theo trinh tự, 
thủ tục đối với việc xoá đảng ký thế chấp, xoá đăng ký bảo lãnh bẳng quyền sử dụng đát quy định 
tại khoản 1 và khoán 2 Điều náy.

Điều 155. Trinh tự, thù tục đăng ký góp vốn bằng quyền sừ dụng đất
1 Bẽn góp vốn bàng quyền sử dụng đất nộp một (01 ) bộ hồ sơ gồm có:
a) Hợp đồng góp vốn bàng quyền sử dụng đát;
b) Giắy chứng nhặn quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ vẻ quyển sử dụng đất 

quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 cùa Luật Đất đai (nếu có).
2 Trong thời hạn khõng quá mười (10) ngày làm việc kể từ ngáy nhận đù hồ sơ hợp lệ, Vân 

phòng đăng ký quyền sứ dụng đất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, thực hiện đãng ký góp vốn váo hồ 
sơ địa chinh, chính lý giáy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc thực hiện thù tục cáp giấy chửng 
nhận quyền sử dụng đất đổi với trướng hợp phái cáp mới giấy chứng nhận.

Điều 156. Trinh tự, thủ tục xoá đàng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất
1 Bẽn dả góp vốn hoặc bẽn nhận góp vôn bàng quyèn sử dụng đất hoặc cá hai bên nộp một 

(01) bộ hồ sơ gồm có:
a) Hợp đồng chám dứt gòp vốn;
b) Giáy chứng nhận quyèn sử dung đất
2. Trướng hợp xoá đãng ký góp vốn má trước đây khi góp vốn chỉ chinh lỷ giảy chừng nhận
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quyẻn sú dung dẩt (do khống thay đối thừa đất) thi trong thời hạn không quá năm (05) ngày lảm 
việc kê từ ngày nhận đú hô so họp lệ. Văn phóng đãng kỷ quyên sử dụng đât có trách nhiệm thâm 
tra hồ sơ. thực hiên xoá đãng ky góp vôn trong hô sơ địa chinh vá chính lý giây chưng nhận quyên 
sứ dụng đầt

3 Truờng hợp xoã đang ký góp vốn mà trước đây khi góp vốn đã cáp giáy chừng nhận quyền 
sử dựng đắt cho pháp nhãn mới (do có thay đồi thửa đất) thi thục hiện nhu sau:

a) Trong thói hạn không quá ba (03) ngày làm việc kề từ ngày nhận đù hồ sơ họp lệ, Văn 
phòng đăng ký quyền sử dụng đát có trách nhiệm làm trích sao hồ sơ địa chinh và gửi kèm theo hồ 
sơ đến Sớ Tái nguyên và MÕI trướng;

b) Trong thòi han không quá nám (05) ngày làm việc ké từ ngáy nhận được hồ sơ, Sớ Tái 
nguyên và MÔI truớng thưc hiên chinh lý giáy chứng nhận quyền sử dụng đât (đối với truờng hợp 
không thay đổi thùa đát) hoặc thu hồi giấy chứng nhặn quyèn sử dụng đát đã cấp cho pháp nhân 
mới (đôi vói trướng hợp có thay dôi thùa đât): trướng hợp bên góp vôn là tô chức kinh tê, người 
Việt Nam đinh cư ờnước ngoài tố chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài mà thòi hạn sử dụng đát 
chưa kết thúc sau khi chẩm dut gòp vốn thi ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đát để cáp cho bên 
đã góp vốn và gửi cho Vãn phòng đãng ký quyền sử dụng đất trực thuộc; trường hợp bẽn góp vốn 
là hộ gia đinh, cá nhân má thời hạn sử dụng đãt chưa kết thúc sau khi chấm dut góp vòn thì gũi 
giấy chứng nhận quyên sứ dụng dât đã thu hồi của pháp nhân mới cho Phòng Tài nguyên và Mõi 
trường nơi có đât:

c) Trong thời hạn không quá ba (03) ngáy làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Phóng Tài 
nguyên và Mõi trường có trách nhiệm thẳm tra hồ sơ và trình uý ban nhân dân cùng câp quyết định 
cấp giây nhận quyền sứ dụng đât cho hộ gia đinh, cã nhân đă góp vôn mà thời hạn sử dụng đât 
chưa kết thúc sau khi chám dứt góp vổn;

d) Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kế từ ngày nhận được tờ trinh, uỷ ban 
nhân dãn huyện, quặn, thị xã. thánh phố thuộc tinh có trách nhiệm xem xét, ký giẳy chứng nhận 
quyền sử dụng đát.

4 Trướng hợp thời hạn sử dụng đát kết thúc cùng lúc với chấm dứt góp vồn nếu bên góp vốn 
có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất thì lập thủ tục xin gia hạn sử dụng đất theo quy đinh tại Điều 141 và 
Điều 142 cùa Nghị định này; nếu bẽn góp vốn không xin gia hạn hoặc không được gia hạn sử dụng 
đất thi cơ quan tài nguyên và môi trường thực hiện thủ tục thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 
Điều 132 của Nghị định này

Điều 157. Trinh tự, thú tục đăng ký nhận quyền sừ dụng đắt do xứ lý hợp đồng thế chấp, 
bào lãnh, góp vốn, kê bièn bán đẩu giá quyền sứ dụng đắt

1. Tố chức đã thực hiện việc xử lỵ quyèn sử dụng đắt đã thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bẳng 
quyền sử dụng đất hoặc kẽ biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án theo quy định cùa 
pháp luật có trách nhiệm nộp thay người được nhận quyên sừ dụng đât một (01) bộ hô sơ gôm có:

a) Hợp đồng thể chấp, hợp đồng bảo lãnh, hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất hoặc 
quyết định kẽ biên bán đấu giá quyền sử dụng đất cùa cơ quan thi hành án;

b) Giáy chửng nhận quyền sứ dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đát 
quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai (nếu có);

c) Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chinh (nếu có);
d) Văn bản về két quả đấu giá trong trướng hợp đấu giá quyền sử dụng đát.
2. Việc đăng ký nhận quyền sử dung đất được thực hiện như sau:
a) Trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngáy nhận đù hồ sơ hợp lệ, Vãn 

phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, làm trích lục bản đồ địa chinh 
hoặc trích đo địa chinh thửa đât đôi với nơi chưa có bàn đồ địa chinh, trích sao hô sơ địa chinh và 
gửi kèm theo hồ sơ đến cơ quan tài nguyên và môi trướng cùng cấp;

b) Trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tài 
nguyên và môi trường có trách nhiệm chinh lý giấy chứng nhận quyèn sử dụng đât đã cãp hoặc 
thực hiện thủ tục câp giấy chứng nhặn quyền sử dụng đất đổi với trường hợp phái cắp mòi giây
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chứng nhận.
Điều 158. Trinh tự, thú tục mua bán, cho thuê, thừa kế, tặng cho tài sàn gán liền với đẩt, 

thế chấp, bào lãnh, góp vốn bàng tái sàn gắn liền với đất
1. Trình tự thú tục mua bán, cho thuê, thừa kế, tặng cho nhá ớ , công trinh kiẻn trúc khác, cây 

rừng, cây lâu năm thuộc sớ hữu cùa người sử dụng đát găn Mền với đât; thê châp. báo lãnh, góp 
vốn bằng nhà ỡ , công trinh kiến trúc khác, cây rừng, cây lâu năm thuộc sớ hữu của người sử dụng 
đất gắn liền với đất được thực hiện theo trình tự chuyển nhượng, cho thué, cho thuê lại, thừa ké, 
tặng cho quyền sử dụng đất, thế chấp, bão lãnh, góp vốn bằng quyèn sử dụng đất quy định tại các 
Điều 148, 149. 151, 152, 153 và 155 cua Nghị định này.

2. Bộ Tư pháp chú tri phối hợp với Bộ Tái nguyên và Môi trướng vá các Bộ, ngành có liên quan 
hướng dẫn cụ thẻ việc thực hiện các quyèn mua bản, cho thuê, thừa kế, tặng cho tải sản gắn liền 
với đắt, thé chấp, báo lãnh, góp vốn bảng tài sán gán liền với đất.

Chương XII
GIÁI QUYÉT TRANH CHÁP, KHIÉU NẠI VÈ ĐÁT ĐAI

Điều 159. Hoà giãi tranh chẩp đất đai
1. Các bẽn tranh chắp đất đai phái chú động gặp gỡ đề tự hoà giải, nếu không thoả thuận 

được thi thông qua hoà giải ỡcơ sờ để giải quyết tranh chấp đất đai.
2. Trường hợp các bên tranh chấp không hoà giải được thi gửi đơn đến uỷ ban nhân dân xã, 

phường, thị trấn nơi có đát tranh chấp để hoà giải. Việc hoà giải phải dược lập thành biẽn bản có 
chữ ký cùa các bẽn và có xác nhận hoà giải thành hoặc hoà gỉài không thành của Uỳ ban nhân dân 
xã, phướng, thị trấn.

Biên bản hoà giải Jược gửi đến các bên tranh chấp, lưu tại Uỷ ban nhân dân xã, phướng, thị 
trấn nơi có đất tranh chấp

3. Đối với (rường hợp hoà giải thành má có thay đổi hiện trạng về ranh giới, chủ sử dụng đắt 
thi uỳ ban nhãn dân xã, phường, thị trán gừi biên bân hoà giải đén Phòng Tài nguyên và Môi 
trường đối với trường hợp tranh châp đât đai giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với 
nhau; gừi đẻn Sỡ Tài nguyên vá Môi trướng đôi với các trướng hợp khác.

Phòng Tài nguyên và Môi trường, sờ Tài nguyên và Môi trường trình uý ban nhân dán cùng 
cấp quyết định công nhận việc thay đổi ranh giới thừa đất và cấp mới giáy chứng nhận quyèn sử 
dụng đất.

Điều 160. Thẳm quyền giãi quyết tranh chấp đắt đai trong trường hạp các bẽn tranh 
châp không có giây tờ vê quyên sử dụng đât

Tranh chấp đất đai trong trường hợp các bên tranh cháp không có giáy chứng nhận quyèn sứ 
dụng đất hoặc không có một trong các loại giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật 
Đát đai thì các bẽn tranh chấp gửi đơn đén cơ quan hành chính để được giải quyét. Cơ quan hành 
chinh các cấp giải quyết tranh cháp đát đai theo quy định sau:

1. Chủ tịch Uỳ ban nhãn dân huyện, quặn, thị xã, thành phố thuộc tỉnh giải quyét đối với tranh 
chấp đất đai giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau.

Trường hợp không đồng ý với quyết định giải quyết của Chủ tịch Uỷ ban nhân dãn huyện, 
quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thi các bên tranh chấp có quyền gửi đơn xin giãi quyết tranh chấp 
đât đai đến Chủ tịch uý ban nhân dân tinh, thánh phố trực thuộc Trung ương, quyêt định giải quyét 
tranh châp đât đai của Chủ tịch uỷ ban nhân dân tinh, thảnh phổ trực thuộc Trung ương là quyết 
định giải quyết cuối cùng.

2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dán tinh, thành phố trực thuộc Trung ương giải quyết đối với tranh 
chấp đất đai giữa tỗ chức, cơ sỡ tôn giáo, người Việt Nam định cư ỡnước ngoài, tổ chức nước 
ngoài, cá nhãn nước ngoài với nhau hoặc giữa tổ chức, cơ sờ tôn giáo, người Việt Nam định cư 
ờnước ngoải, tổ chức nước ngoái, cá nhân nước ngoài với hộ gia đinh, cá nhân, cộng đông dãn cư

Trường hợp không đồng ý với quyét định gíẩí quyết của Chủ tịch uỳ ban nhân dân tinh, thảnh 
phố trực thuộc Trung ương thi các bên tranh chấp có quyền gửí đon xin giái quyết tranh chấp đất
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đai đến Bộ Tài nguyên và Mói trường; quyết định giái quyết tranh cháp đất đai của Bộ trường Bộ Tài
nguyên và Mõi trường là quyết định giải quyết cuối cùng.

Điều 161. Căn cừ để giãi quyết tranh chấp đất đai trong trướng hạp các bên tranh chấp
không có giấy tờ về quyền sứ dụng đất

Tranh chấp đất đai trong trường hợp các bên tranh chấp không có giấy chứng nhận quyến sử 
dụng đất hoặc không có một trong các loại giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật 
Đắt đai thi việc giải quyêt tranh chãp được thực hiện dựa theo các căn cứ sau:

1 Chứng cứ vè nguồn gốc và quả trình sử dụng đắt do các bén tranh chấp đưa ra.
2 Ý kiến của Hội đồng tư vấn giái quyết tranh chấp đất đai của xã, phường, thị trấn do uỷ ban 

nhãn dân xã, phường, thị trấn thành lập gồm có:
a) Chủ tịch hoặc Phó Chú tịch Uý ban nhân dãn xã, phường, th| trấn là Chù tịch Hội đồng;
b) Đại điện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã phường, thị trấn;
c) Tổ trướng tỗ dân phố đối với khu vực đô thị; trường thôn, ấp, bản, buôn, phum, sóc đối với 

khu vực nông thôn:
d) Đại diện của một số hộ dân sinh sống lâu đới tại xã, phường, thị trấn biết rõ vè nguồn gốc và 

quâ trinh sử dụng đối với thửa đát đó;
đ) Cán bộ địa chinh, cán bộ tư pháp xã, phường, thị trấn
3. Thực té diện tích đất mà các bên tranh chấp đang sử dụng ngoái diện tích đất đang có tranh 

cháp và binh quân diện tich đất cho một nhân khẳu tại địa phương.
4. Sự phù hợp của hiện trạng sử dụng thửa đất đang có tranh cháp với quy hoạch sử dụng đất 

chi tiết dã được xét duyệt.
5. Chinh sách ưu đãi người có cõng cùa Nhà nước.
6. Quy định của pháp luật về giao đất, cho thuê đắt.
Điều 162. Các quyết định hành chinh hoặc hành vi hành chính bị khiếu nại
1. Quyét định hành chinh trong quán lý đất đai bị khiếu nại bao gồm:
a) Quyết định giao đất, cho thuê đát, thu hồi đất, trưng dụng đát, cho phép chuyển mục đích sử

dụng đất;
b) Quyết định bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tài định cư;
c) cáp hoặc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đát;
d) Quyết định gia hạn thời hạn sử dụng đất.
2. Hành vi hành chính trong quản lý đất dai bị khiếu nại lá hành vi của cán bộ, cõng chức nhà

nước khi giải quyết công việc thuộc phạm vi quy định tại khoản 1 Điều này.
Điều 163. Trinh tự giài quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính của Uỳ ban nhân 

dân huyện, quặn, thị xã, thành phô thuộc tinh; hành vi hành chinh cùa cán bộ, công chức 
thuộc Uỳ ban nhân dân xã, phường, thị trấn, thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường, thuộc 
Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phổ thuộc tỉnh

1. Trong thời hạn không quá ba mươi (30) ngày kẻ từ ngáy uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị 
xã, thành phố thuộc tinh có quyết định hành chinh trong quản lý đát đai hoặc cán bộ, cõng chức 
thuộc Uỷ ban nhân dân xã. phường, thị trấn, thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường, thuộc uỷ ban 
nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tình có hành vi hành chinh trong khi giải quyết công 
việc về quán lý đất đai mà người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không đông ý với quyết định 
hành chính hoặc hành vi hành chính đó thì có quyền nộp đơn khiếu nại đến uỷ ban nhân dân 
huyện, quặn, thị xă. thành phố thuộc tinh.

2. Chú tịch uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có trách nhiệm giải 
quyết khiếu nại theo thời hạn quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo.

Quyết định giải quyết của Chủ tịch uỷ ban nhân dãn huyện, quận, thị xã, thánh phố thuộc tinh 
phải được cõng bố công khai và gửi cho người khiếu nại, người khác có quyên lợi và nghĩa vụ liên
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quan.
3. Trong thời hạn không quá bốn mươi lăm (45) ngày kể từ ngày có quyèt đinh giái quyết cúa 

Chủ tịch uý ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phô thuôc tinh mà ngươi khiêu nại không dồng 
ý với quyết định giái quyêt đó thi có quyên khới kiện ra Toá án nhãn dan hoác khièu nại đến uỷ ban 
nhản dãn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trường hợp khiếu nại đến uỷ ban nhân dân tinh, thánh phố trực thuóc Trung ương thi Chủ tịch 
uỷ ban nhân dân tinh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiérn giái quyết khiếu nại theo 
thời hạn quy định cúa Luật Khiếu nại, tố cáo. Quyết định giái quyểt khiẻu nại cùa Chú tịch uỳ ban 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là quyết định giái quyết CUÒI cung, phái được công 
bố công khai và gửi cho người khiếu nại, người khác có quyền lợi và nghĩa vu lièn quan.

4. Cơ quan nhận đơn khiếu nại có trách nhiệm ghi vào sồ theo dõi giái quyèt khiéu nại
Điều 164. Trinh tự  giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chinh cua Sò' Tài nguyên 

vá Mỏi trướng, cúa uỳ ban nhản dán tinh, thành phô trực thuộc Trung ương; hành vi hành 
chinh cúa cán bộ, còng chức thuộc Sờ Tái nguyên và Mõi trường, thuộc Uy ban nhàn dãn 
tinh, thành phô trực thuộc Trung ương

1. Trong thời hạn không quá ba mươi (30) ngay kể tử ngáy sớ Tài nguyên vá Môi tru ờng. uý 
ban nhãn dãn tinh, thành phô trực thuộc Trung ương có quyẽt dinh hành chinh trong quẩn lý đất đai 
hoặc cán bộ, cõng chức thuộc Sờ Tài nguyên vâ Mõi truòng. thuộc Uý ban nhân dãn tinh, thành 
phố trực thuộc Trung ương có hành vi hành chinh trong giái quyết cõng việc vẻ quán lý đảt đai má 
người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không đóng ý với quyèt đinh hành chinh hoặc hành vi 
hành chinh đó thi có quyền nộp đơn khiểu nại đến uý ban nhân dân tinh, thành phố trực thuộc 
Trung ương

2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tinh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm giãi quyết 
khiếu nại theo thời hạn quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo.

Quyét định giải quyết khiếu nại của Chú tịch uỳ ban nhân dân tinh, thành phố trực thuộc Trung 
ương phải được công bố công khai và gửi cho người khiéu nại, người khác có quyền lợi và nghĩa 
vụ liên quan.

3. Trong thời hạn không quá bốn mươi lăm (45) ngày kể từ ngày có quyét định giái quyết của 
Chủ tịch Uỷ ban nhân dãn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mả người khiếu nại không đồng ý 
với quyết định giải quyẽt đó thi có quyền khới kiện tại Toà án nhân dãn

4. Cơ quan nhận đơn khiếu nại có trách nhiệm ghi vào sổ theo dõi giải quyết khiếu nại.
Điều 165. Việc giải quyết khiếu nại đổi với quyểt định hành chinh, hành vi hành chính về 

quàn lý đát đai không thuộc trường hợp quy định tại Điều 162 cùa Nghị định này
Việc giải quyết khiếu nại đổi với quyết định hành chinh, hành vi hành chinh về quản lý đát đai 

không thuộc trượng hợp quy định tại Điều 162 cúa Nghị định này được thực hiện theo quy định của 
pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Chương XIII
PHÁT HIẸN VÀ Xử LÝ VI PHẠM PHÁP LUẠT VẾ ĐÁT ĐAI 

ĐỐI VỚI NGƯỜI QUÁN LÝ
Muc 1. Nguyên tảc xừ lý vi phạm, hình thức kỷ luật và biện pháp xử lý trách nhiệm vật 

chât đôi với người quàn lý
Điều 166. Đổi tượng bị xừ lý vi phạm
1. Người đứng đàu tổ chức, Thù trướng cơ quan có thẩm quyền quyết định về quản lý đất đai 

m à có hành VI vi phạm  pháp  luật về  đất đai.

2. Cán bộ, công chức thuộc cơ quan quán lý đất đai các cấp và cán bộ địa chinh, xả, phường, 
thị trấn có hành vi vi phạm các quỳ định vè trình tự, thủ tục hành chinh trong quàn lý đất đai.

3. Người đứng đầu, cán bộ, công chức, viẽn chức, nhân viên của tổ chức được Nhà nước giao 
đất để quản lý trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 3 của Nghị định này mà có hành vi vi 
phạm pháp luãt vè đất đai đối với đất được, giao để quản lý.
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Điều 167. Nguyén tắc xứ lý vi phạm
1. Mọi vi phạm phải được phát hiện, đinh chi, xử lý kịp thời. Việc xử lý ký luật và trách nhiệm 

vật chất phái được tiến hành nhanh chóng, công minh, triệt để; mọi hậu quả do vi phạm gây ra phái 
đươc khắc phục theo quy định cùa Nghị định này và quy định cùa pháp luật có liên quan.

2. Hình thức kỷ luật được áp dụng độc lập; biện pháp xử lý trách nhiệm vật chất được áp dụng 
kèm theo hình thức ký luật đối với những hành vi vi phạm có quy định biện pháp xử lý trách nhiệm 
vặt chắt được quy định trong Nghị định náy.

Hinh thức, mức độ kỷ luật được xác định căn cứ vào tinh chất, mức độ hậu quá cúa hành vi vi 
phạm, nhãn thân cùa người có hành vi vi phạm.

3 Các hành vi vi phạm pháp luật vè đất đai cùa cán bộ, công chức khi thực hiện công vụ có 
liên quan đến quản lý đắt đai mà không thuộc các trường hợp quy định tại Mục 2 cùa Chương này 
thi bi xử lý ký luật và trách nhiệm vặt chất theo quy định cúa pháp luật có liên quan.

4 Việc xứ lý kỷ luật và trách nhiệm vặt chất phái do người có thẩm quyền quyết định.
5. Một hành vi vi phạm chi áp dụng một hinh thức kỷ luật.
Nhiều người cùng thực hiện một hành vi vi phạm thi từng người vi phạm đều b| xử lý.
Một người cùng một lúc thực hiện nhíèu hành vi vi phạm thì bị xử lý về từng hành vi vi phạm và 

chịu hinh thức kỷ luật cao hơn một mức so với hỉnh thức kỷ luật tương ứứng với hành vi ví phạm 
nặng nhất.

6. Thời hạn xử lý kỳ luật trong lĩnh vực quán lý đát đai là ba (03) tháng kể từ ngày phát hiện 
hành vi vi phạm; trường hợp hành vi vi phạm có những tinh tiẻt phức tạp cần có thời gian để thẳm 
tra, xác minh thi thời hạn được xem xét kéo dài nhưng không quá sáu (06) tháng, trừ trường hợp 
quy định tại khoản 4 Điều 9 của Nghị định số 97/1998/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 1998 của 
Chính phủ vê xử lý kỷ luật vả trách nhiệm vật chât đối với cõng chửc.

Trong thời hạn xử lý kỷ luật mà cá nhân có hành vi vi phạm mới thuộc các hành vi quy định 
trong Nghị định này hoặc cố tinh trốn tránh, cản trớ việc xử lý kỷ luật thi thời hạn được tính lại kẻ tứ 
ngày phát hiện hành vi vi phạm mới hoặc từ ngày chấm dứt hành vi cố tinh trốn tránh, cản trờ việc 
xử lý kỷ luật.

7. Trường hợp hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm thì bị truy cửu trách nhiệm hình sự theo 
quy định cùa Bộ luật Hình sự

Điều 168. Hình thức kỷ luật, biện pháp xừ lý trách nhiệm vật chất
1 Các hình thức kỳ luật bao gồm:
a) Khiển trách;
b) Cành cáo;
c) Hạ bậc lương;
d) Hạ ngạch;
đ) Cách chức;
e) Buộc thôi việc.
2. Các biện pháp xử lý trách nhiệm vật chất bao gồm:
a) Buộc bồi thường cho Nhà nước, cho người bị thiệt hại do hành vi vi phạm gây ra;
b) Buộc hoàn trả cho cơ quan, tổ chừc khoản tiền mà cơ quan, tỗ chức đã bồi thường cho 

người bị thiệt hại do hành vi vi phạm gây ra.
Mục 2. Hành vi vi phạm, hình thức xử lý vi phạm đối với người quàn lý
Điêu 169. Vi phạm quy định về hồ sơ và mốc địa giới hành chinh
1 Vi phạm quy định về hồ sơ và mốc địa giới hành chính bao gồm các hành vi sau:
a) Làm sai lệch sơ đồ vị tri, báng tọa độ, biên bản bàn giao mốc địa giới hành chinh;
b) Cắm móc địa giới hành chinh sai vị trí trên thực địa.
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2. Hinh thức xử lý kỳ luật được quy định như sau:
a) Có hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này do thiếu trách nhiệm thi bị khiển trách, tái 

phạm do thiếu trách nhiệm thì bị cảnh cáo; cố ý thi bị hạ bậc lương; tái phạm do cố ý thì bị hạ 
ngạch;

b) Có hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Đièu này do thiếu trách nhiệm thi bị cảnh cáo, tái 
phạm do thiếu trách nhiệm thi bị hạ bậc lương; cố ý thì bị hạ ngạch; tái phạm do cố ý thi bị cách 
chức hoặc buộc thôi việc.

Điều 170. Vi phạm quy định về quy hoạch, kế hoạch sứ dụng đầt
1. Vi phạm quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất bao gồm các hành vi sau:
a) Không công bổ hoặc chậm công bố quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đát chi 

tiết đã được xét duyệt; không cõng bố hoặc chậm công bố việc điều chinh hoặc huỳ bỏ kế hoạch sử 
dụng đất; làm mát, làm sai lệch bản đồ quy hoạch sừ dụng đất chi tiết;

b) Cắm mốc chi giới quy hoạch sử dụng đất chi tiết sai vị trí trẽn thực địa;
c) Đẻ xảy ra việc xây dựng, đằu tư bắt động sản trái quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch 

sử dụng đất chi tiét trong khư vực đát phái thu hồi để thực hiện quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế 
hoạch sử dụng đất chi tiết đã được xét duyệt.

2 Hình thức xử lý kỷ luật được quy định như sau:
a) Có hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này do thiếu trách nhiệm thi bị khiển trách; tái 

phạm do thiếu trách nhiệm thi bị cảnh cáo; cố ý thi bị hạ bặc lương; tái phạm do cố ý thi bị hạ ngạch 
hoặc cách chức;

b) Có hành vi quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều náy do thiếu trách nhiệm thi bị khiển 
trách hoặc cành cáo, tái phạm do thiếu trách nhiệm thi bị cảnh cảo hoặc hạ bậc lương; cố ý thi bị hạ 
ngạch hoặc cách chức, tái phạm do cố ý thi bị cách chức hoặc buộc thôi việc.

Điều 171. Vi phạm quy định về giao đất, cho thuê dất, chuyển mục đích sừ dụng đát
1. Vi phạm quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất bao gồm các hành 

vi sau:
a) Giao đất, giao lại đất, cho thuê đất không đúng vị trí và diện tích đất trên thực địa;
b) Giao đất, giao lại đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đắt không đúng 

thảm quyền, không đúng đối tượng, không phú hợp với quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử 
dụng đất chi tiết hoặc quy hoạch xây dựng đõ thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã 
được xét duyệt.

2. Hinh thức xử lý kỷ luật được quy định như sau:
a) Có hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này do thiếu trách nhiệm thì bị cảnh cáo, tái 

phạm do thiếu trách nhiệm thi bị hạ bậc lương; cố ý thi bị hạ ngạch hoặc cách chức, tái phạm do cố 
ý thi bị cách chức hoặc buộc thôi việc;

b) Có hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này do thiếu trách nhiệm thì bị cành cáo hoặc 
hạ bậc lương; tái phạm do thiếu trách nhiệm thi bị hạ ngạch hoặc cách chức; do cố ý thi bị cách 
chửc; tái phạm do cố ý thì bị buộc thôi việc

Điều 172. Vi phạm quy định vè thu hồi đất
1. Vi phạm quy định về thu hồi đất bao gổm các hành vi sau:
a) Không thông báo trước cho người có đất bị thu hồi theo quy định tại Điều 39 của Luật Đát 

đai; khõng công khai phương án bồi thường, tái định cư;
b) Thực hiện bồi thường không đúng đối tượng, diện tích, mức bồi thường cho người có đắt bị 

thu hồi; làm sai lệch hồ sơ thu hồi đắt; xác định sai vị tri và diện tích đắt bị thu hồi trên thực địa;
c) Thu hồi đát không đúng thảm quyền; khỏng đúng dối tượng, không đúng với quy hoạch sử 

dụng đát chi tiét, kế hoạch sứ dụng đất chi tiết đã được xét duyệt.
2. Hình thửc xử lý kỳ luật được quy định như sau:
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a) Có hành vi quy định tại điềm a khoán 1 Điều náy do thiếu tràch nhiệm thi bị khién trách, tái 
phạm do thiếu trách nhiệm thi bị cành cáo. cố ý thi bị hạ bậc lương; tái phạm do cố y thi bị hạ 
ngạch;

b) Có hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điểu náy do thiếu trách nhiệm thi bị khiển trách hoặc 
cành cáo. tái phạm do thiếu trách nhiệm thì bị cánh cáo hoác hạ bậc lương; cố ý thi bị hạ ngạch 
hoặc cách chức, tái phạm do cố ý thi bị cách chức hoặc buộc thôi việc:

c) Có hành vi quy định tại điém c khoán 1 Điều náy do thiếu trách nhiệm thi bị cánh cáo hoặc 
hạ bậc lương; tái phạm do thiếu trách nhiệm thi bị cánh cáo hoác hạ ngạch; cổ ỷ thi bị hạ ngạch 
hoặc cách chức: tái phạm do cố ý thi bị buộc thôi việc.

Điểu 173. Vi phạm quy định về trưng dụng đất
1 Vi phạm quy định về trưng dụng đất bao gồm các hành vi sau:
a) Thực hiện bồi thưởng không đúng đối tuọng, diện tích, mức bồi thường, thói han bồi thuỏng 

cho người có đắt bị trưng dụng,
b) Trưng dụng đất không đúng các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 37 của Nghị đinh nãy.
2. Hinh thức xử lý kỳ luật được quy định như sau:
a) Có hành vi quy định tại điểm a khoán 1 Điều này do thiếu trách nhiệm thi bị khiển trách, tái 

phạm do thiêu trách nhiệm thì bị cảnh cáo; cố ý thì b| hạ bậc lương, tái phạm do cố ý thi bị hạ ngạch 
hoặc cách chức;

b) Có hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này do thiếu trách nhiệm thi bị cảnh cáo; tái 
phạm do thiêu trách nhiệm thi bị hạ bậc lương; cố ý thì bị hạ ngạch; tái phạm do cố ý thi bị cách 
chức hoặc buộc thôi việc.

Điều 174. Vi phạm quy định về quán lý đất được Nhà nước giao để quản lý
1. Vi phạm quy định vè quản lý đất do được Nhà nước giao đẻ quản lý bao gồm các hành vi

sau:
a) Để xảy ra tinh trạng người được pháp luật cho phép sử dụng đất tạm thời mà sử dụng đắt 

sai mục đích;
b) Sừ dụng đát sai mục đích;

c) Để đất bị lấn, bị chiểm, bị thất thoát.
2. Hình thức xừ lý kỳ luật được quy định như sau:
a) Có hành vi quy định tại điểm a khoán 1 Điều này thi bị khiển trách hoặc cảnh cáo; tái phạm 

thi bị hạ bậc lương;
b) Có hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này thi bị cành cáo; tái phạm thi bị hạ ngạch 

hoặc cách chức;
c) Có hành vi quy định tại điểm c khoản 1 Điều này thi bị cảnh cáo hoặc hạ bậc lương; tái 

phạm thi bị hạ ngạch hoặc cách chức.
Điều 175. Vi phạm quy định về thực hiện trình tự, thủ tục hành chinh trong quản lý và sứ 

dụng đất
1. Vi phạm quy định về thực hiện trinh tự, thủ tục hành chính trong quàn lý và sử dụng đất bao 

gồm các hành vi sau:
a) Không nhận hồ sơ đã hợp lệ, đầy đú, không hướng dẫn cụ thể khi tiếp nhận hồ sơ, gãy 

phiền há đối với người nộp hồ sơ, nhận hồ sơ mà không ghi vào sỗ theo dõi;
b) Tự đặt ra các thủ tục hành chính ngoài quy định chung, gây phiền hà đối vớí người xin lảm 

các thủ tục hành chinh;
c) Giải quyết thủ tục hành chinh không đúng trình tự quy định, tri hoãn việc giao các loại giáy tờ 

đã được cơ quan có thẩm quyèn ký cho người xin làm thủ tục hành chính;
d) Giải quyết thủ tục hành chinh chậm trễ so với thời hạn quy định;
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đ) Từ chối thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục hành chính mà theo quy đinh cùa pháp luật 
đã đủ đièu kiện để thực hiện;

e) Thực hiện thủ tục hành chính không đúng thẩm quyền
g) Quyết định, ghi ý kiến hoặc xác nhận vào hồ sơ không đúng quy định gây thiệt hại hoặc tạo

điều kiện cho người xin làm thú tục hành chinh gây thiệt hại cho Nhá nước, tổ chức và công dân;
h) Làm mất, làm hư hại, làm sai lệch nội dung hồ sơ.
2. Hình thức xử lý kỷ luật được quy định như sau.
a) Có hành vi quy định tại điém a và điểm c khoán 1 Điều náy do thiếu trách nhiệm thì bị khiến 

trách; tái phạm do thiếu trách nhiệm thi bị cảnh cáo; cố ý thi bị hạ bậc lương; tái phạm do cố ý thi bị 
hạ ngạch hoặc cách chức;

b) Có hành vi quy định tại điểm b và điểm đ khoản 1 Điều này do thiếu trách nhiệm thi bị cảnh 
cáo; tái phạm do thiếu trách nhiệm thi bj hạ bậc lương; cố ý thi bị hạ ngạch: tái pham do cố ý thi bị 
cách chức hoặc buộc thôi việc;

c) Có hành vi quy định tại điểm d khoản 1 Đièu này do thiếu trách nhiệm thi bị khiển trách, tái 
phạm do thiếu trách nhiệm thi bị cánh cáo; cố ý thi bị hạ bậc lương: tái phạm do cố ý thi bị hạ ngạch 
hoặc cách chức;

d) Có hành vi quy định tại điểm e và điểm g khoán 1 Điều này thi bị cảnh cáo hoặc hạ ngạch; 
tái phạm thi bị cách chức hoặc buộc thôi việc;

đ) Có hành vi quy định tại điểm h khoản 1 Điều này do thiếu trách nhiệm thi bị khiển trách hoặc 
cành cảo; tái phạm do thiếu trách nhiệm thi bị cành cáo hoặc hạ bậc lương; cố ý thi bị hạ ngạch; tái 
phạm do cố ý thi bị cách chửc hoặc buộc thôi việc.

Điều 176. áp dụng biện pháp xử lý trách nhiệm vật chất
Ngoài các hình thức kỷ luật quy định tại khoản 2 các Điều 169, 170, 171, 172, 173, 174 vả 175 

của Nghị định này, người có các hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 các Điều 169, 170, 171, 172, 
173, 174 và 175 cùa Nghị định này còn b| áp dụng biện pháp xử lý trách nhiệm vật chát quy định tại 
Nghị định số 97/Ị998/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 1998 cùa Chinh phú về xử lý ký luật và trách 
nhiệm vật chất đối với công chức.

Mục 3. thấm quyền, trinh tự xử lý kỳ luật đổi với người quán lý
Điều 177. Thẩm quyền, trinh tự xừ lý Ký luật
1 Thẳm quyền xử lý kỷ luật cán bộ, công chức có hành vi vi phạm được thực hiện theo quy 

định chung về phân cấp quản lý cán bộ.
2. Trinh tự xử lý kỷ luật và trách nhiệm vật chát được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 

96/1998/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 1998 của Chính phù về chế độ thôi việc đốí với cán bộ, công 
chức và Nghị định so 97/1998/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 1998 của Chính phú về xử lý kỳ luật và 
trách nhiệm vặt chất đối với công chức.

3. Trường hợp đã xử lý kỷ luật nhưng xét thấy để cán bộ, công chức ớvị trí cõng tác dã bị vi
phạm không có lợi thi cơ quan có thẳm quyèn bố tri cán bộ, công chức làm cóng việc khác.

4. Trong quá trinh xem xét xử lý kỷ luật cán bộ, công chức mà phát hiện có dấu hiệu tội phạm 
thì người có thẩm quyền xử lý kỷ luật đề nghị cơ quan có thẩm quyền truy cứu trách nhiệm hinh sự

Điều 178. Quyền của người bị xừ lý kỳ luật
1 Cán bộ, công chức bị xử lý ký luật có quyèn khiếu nại vè quyết định xừ lý kỳ luật; có quyèn 

tô cáo hành vi lợi dụng chức vụ, quyên hạn hoặc vượt quá quyền hạn của người có thẳm quyền xử 
lý kỷ luật quy định tại khoán 1 Điều 177 của Nghị định này.

2. Việc giải quyết khiếu nại quyết định xử lý kỳ luật, tố cáo đối với truờng hợp quy định tại 
khoản 1 Điêu này được thực hiện theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo.

Điều 179. Xử lý vi phạm pháp luặt đất đai đổi với người quản lý xáy ra trước ngáy Nghị 
định này có hiệu lực thi hành
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1 Các hành VI VI phạm má đã bi xử ly truóc ngày Nghi đinh này có hiệu lực thi hành thi không
áp đung quy đinh của Nghị đinh náy.

2 Các hành vi VI pham xảy ra trước ngay Nghị đinh này có hiệu lực thi hành mà được phát 
hiên và chua bị xử lý thi xử lý theo quy đinh cũa pháp luàt vẻ can bộ. cóng chức

Mục 4. PHÁT HIẸN, xử  LÝ CÁC TRƯỜNG HỢP VI PHẠM PHAP LUẠT VÊ ĐÀT ĐAI
Điều 180, Tổ chức việc tiếp nhân phát hiện, kiến nghị cùa tồ chức, công dãn đối với các 

trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai
1. Uỳ ban nhàn dãn và co quan quán ly đảt đai các cãp có trách nhiệm công bồ cõng khai số 

điện thoại riêng, hòm thu riêng, địa điẽm riẻng đê tiép nhận phát hiện, kiên nghị cúa tò chức, công 
dãn đối VỚI các trường hợp vi phạm pháp luật vẽ đãt đai, đỏi với những cơ quan nhà nước có đièu 
kiện thi tổ chức thêm việc tiếp nhặn phát hiện, kiến nghi của tồ chức, công dàn thông qua hinh thức 
gửi ffax, thư điện tử, trang thông tin điện tử hoặc các hình thức thông tin khác

2 Uý ban nhãn dàn và cơ quan quàn lỷ đất đai các cầp có trách nhiệm bố tri cán bộ tiếp nhận ý 
kién phát hiện, kiến nghị cùa tổ chức, cóng dán. cán bộ tiếp nhận ý kiến phát hiện, kiến nghị có 
trách nhiệm ghi vào sô theo dõi giãi quyêt phát hiện, kiên nghị.

3 Cơ quan nhá nước nhận được các phát hiện, kiến nghị cúa tồ chức, công dân má không
thuộc thẳm quyền giải quyết của minh thì có trách nhiệm chuyển phát hiện, kiến nghị đó đến co
quan nhà nước có thẩm quyên giải quyét quy định tại khoán 1 Đièu 144 của Luật Đât đai.

4 Tồ chức, cóng dân khi phát hiện các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai có quyền vá 
trách nhiệm chuyển phát hiện, kiến nghị của minh đến cơ quan nhà nước có thẩm quyèn giải quyết 
quy định tại khoán 1 Điều 144 của Luật Đất đai.

5- Tố chức, cõng dân có thẻ gửi phát hiện, kiến nghị cúa minh đến các cơ quan thông tắn, báo 
chí; các cơ quan thõng tấn, bảo chi xem xét việc công bố công khai phát hiện, kiến nghị trên các 
phương tiện thông tin đại chúng và chuyển đến các cơ quan nhà nước có thẳm quyền quy định tại 
khoản 1 Điều 144 cùa Luật Đất đai để giải quyết.

Điều 181. Giải quyết phát hiện, kiến nghị cúa tổ chức, công dân đối với các trường hợp 
vi phạm pháp luật vế đất đai

Cơ quan nhà nước quy định tại khoản 1 Điều 144 của Luật Đát đai có trách nhiệm giài quyết 
các phát hiện, kiến nghị của tổ chức, công dân đối với các trường hợp vi phạm pháp luật vè đất đai 
theo quy định sau

1. Xử lý kỷ luật theo thẩm quyền đối với cán bộ, công chức thực hiện công vụ có liên quan đến 
quản lý đất đai theo quy định tại Nghị định náy hoặc xử phạt vi phạm hành chinh theo thảm quyền 
đối với các trường hợp khác theo quy định tại Nghị định cùa Chính phủ về xử phạt vi phạm hành 
chinh trong lĩnh vực đất đai đối với trường hợp có hành vi vi phạm pháp luật vê đất đai và thõng báo 
cho người phát hiện, kiến nghị biết;

2. Khác phục những hậu quá do việc VI phạm gãy ra.

Điêu 182. Trách nhiệm cùa cán bộ địa chính và Chù tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, 
thị trán trong việc phát hiện, ngăn chặn và xừ lý vi phạm pháp luật vê quản lý và SỪ dụng dàt

1. Cán bộ địa chính xã, phường, thị trấn có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra tình hình sữ 
dụng đất tại địa phương để phát hiện kịp thời những trường hợp lấn, chiếm đẩt đai, không sử dụng 
đất, sử dụng đất không đúng mục đích, chuyển mục đích sừ dụng đất trái pháp luật, người sử dụng 
đất thực hiện các quyền và nghĩa vụ không đúng với quy định cùa pháp luật và các trường hợp 
khác có vi phạm hành chinh trong quản lý và sử dụng đất đai; trong thời hạn không quá một (01) 
ngày kẻ từ khi phát hiện sai phạm phải báo cáo bằng văn bàn lên Chủ tịch uỳ ban nhân dân xã, 
phường, thị trân nơi có dât đẽ xử lý, đông gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường

2. Chù tịch uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm chi đạo thường xuyên việc 
kiểm tra phát hiện các hành vi lấn chiếm đất đai, sử dụng đát không đúng mục đích, chuyển mục 
đích sử dụng đất trái pháp luật, người sử dụng đất thực hiện các quyền và nghĩa vụ khỏng đúng với 
quy định của pháp luật. Trong thời hạn không quá một (01) ngáy kể từ khi phát hiện vi phạm hoặc 
được báo cáo có vi phạm thi phải tổ chức việc kiểm tra, lập biên bán, ra quyết định đinh chi hành vi
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vi phạm, xử phạt hành chinh theo thảm quyền và yêu cầu tự khôi phục lại tinh trạng sử dụng đất 
ban đầu; nếu người có hành vi vi phạm không chấp hành quyết định đinh chi thi ra quyết định 
cưỡng ché khôi phục lại tình trạng sử dụng đất ban đâu và báo cáo băng vãn bản lên Uý ban nhân 
dân cáp trẽn trực tiếp.

Chương XIV 
ĐIỂU KHOÀN THI HÀNH

Điều 183. Trách nhiệm cùa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chinh phủ và Uỳ 
ban nhân dân các cấp, người sừ dụng đất

1. Bộ Tài nguyên vá Môi trường, Bộ Tái chinh trong phạm vi chức năng, nhiệm vu quyền hạn 
của mình có t.ách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thú trường cơ quan thuộc Chinh phú, Chú tịch 
uỳ ban nhân dân các cấp và người sử dụng đất chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này

Điều 184. Thời hạn thống nhắt thực hiện các giao dịch về quyền sừ dụng đất bàng giầy 
chứng nhặn quyền sừ dụng đất

Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2007 người sử dụng đất phái có giáy chứng nhặn quyền sử dụng 
đắt mới được thực hiện các quyền về chuyển đỗi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho 
quyèn sử dụng đất, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

Điều 185. Việc thành lập được Văn phòng đăng ký quyền sử dụng dất
1. uỳ ban nhân dãn tinh, thành phố trực thuộc Trung ương phải hoàn thành việc thành lập Văn 

phóng đăng ký quyèn sử dụng đất đủ năng lực để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Nghị định này 
trước ngày 01 tháng 7 năm 2005.

2 Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc thực hiện thủ tục hành chinh trong quản lý và 
sử dụng đất đai trong thời gian Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đát chưa được thành lập vả 
trong trướng hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường không có Văn phóng đăng ký quyền sử dụng 
đất.

Điều 186. Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau mười lãm (15) ngày kẻ từ ngày đãng Cõng báo
2. Nghị định náy thay thế các Nghị định sau:
a) Nghị định số 64/CP ngày 27 tháng 9 năm 1993 ban hành bản quy định về việc giao đất nông 

nghiệp cho hộ gia đinh, cá nhân sừ dụng ổỗn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp;
b) Nghị định số 88/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 về quản lý và sử dụng đát đõ thị;
c) Nghị định số 11/CP ngày 24 tháng 01 năm 1995 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về 

quyền và nghĩa vụ cùa các tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất tại Việt Nam;
d) Nghị định số 09/CP ngày 12 tháng 02 năm 1996 về chế độ quản lý, sử dụng đất quốc phòng, 

an ninh; Nghị định số 69/2000/NĐ-CP ngáy 20 tháng 11 năm 2000 sửa đỗi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 09/CP ngày 12 tháng 02 năm 1996 về chế độ quàn lý sử dụng đắt quốc phòng, an 
ninh;

đ) Nghị định số 17/1999/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 1999 vệ thú tục chuyền đổi, chuyện 
nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng đất và thế chấp, góp vốn bảng giá trị quyền 
sử dụng đát; Nghị định số 79/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2001 sửa đỗi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 17/1999/NĐ-CP ngàỵ 29 tháng 3 năm 1999 về thủ tục chuyển đỗi, chuyển 
nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng đất và thế chấp, góp vốn bầng giá trị quyền 
sử dụng đất;

e) Nghị định sổ 85/1999/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 1999 sửa đỗi, bố sung một số điều của 
Bán quy đinh về việc qiao đất nông nghiệp cho hộ gia đinh, cá nhãn sử dụna ỗổn định lâu dải vào 
mục đích sản xuất nông nghiệp và bổ sung việc giao đát làm muối cho hộ gia đình và cá nhân sử 
dụng ỗổn định lâu dải;

g) Nghị định số 163/1999/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 1999 về việc giao đát, cho thuê đất
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lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhãn sử dụng ỗỗn định, lâu dài vào mục đich lâm nghiệp;
h) Nghị định số 04/2000/NĐ-CP ngày 11 tháng 02 năm 2000 vè thi hành Luật sửa đổi, bỗ sung 

một số điều cùa Luật Đất đai; Nghị định số 66/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 nám 2001 sửa đồi, bổ 
sung một số đièu cúa Nghị định số 04/2000/NĐ-CP ngày 11 tháng 02 năm 2000 về thi hành Luật 
sứa đồi. bố sung một số điều của Luật Đất đai;

iì) Nghị định sổ 68/2001/NĐ-CP ngáy 01 tháng 10 năm 2001 vè quy hoạch, kế hoạch sử dụng 
đát đai.

3. Bãi bó các quy định về quán lý và sú dụng đất đai của các Nghị định sau đây mà trái với quy 
đ|nh cùa Nghi đinh náy:

a) Khoán 2 Điều 1; các Điều 3. 10. 11. 12 13. 14 15. 16, 17 và 20; quy định về đăng ký đất ờ 
vả mẫu đãng ký đât ờ tại Điêu 8; quy đinh vê nghĩa vụ đáng ký đât ờ tại Điều 9 của Nghị định sổ 
60/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 vẽ quyên sỏ hữu nhà ớ và quyên sử dụng đất ớ tại đô thị;

b) Quy đinh về việc cấp giấy chưng nhận quyền sớ hữu nhà ờ và quyền sử dụng đắt ở cho 
người mua nhá tai Điêu 10 cùa Nghi đinh sò 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 về mua bán và kinh 
doanh nhả ó ;

c) Quy định về đáng ký đất đai tại khoán 1 Điều 9; quy định về thầm quyền thu hồi đất đai tại 
khoản 2 Điều 14 của Nghị định sổ 14/1998/NĐ-CP ngáy 06 tháng 3 năm 1998 về quán lý tài sàn nhà 
nước;

d) Các Điều 24, 25 vả 26; quy định về đơn xin cắp giấy chứng nhận quyền sỡ hữu nhà ở và 
quyền sử dụng đát ớ tại khoán 1 Đièu 15, khoản 1 Điều 16, khoản 1 Đièu 18, khoản 1 Điều 21 và 
khoản 1 Điều 23 của Nghị định số 25/1999/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 1999 về phương thức trả 
nhà ở , giá cho thuê nhà ở khi chưa trả lại nhà và thủ tục xác lập quyền sờ hữu nhà ỡ được quy 
định tại Nghị quyét số 58/1998/NQ-UBTVQH10 ngày 20 tháng 8 năm 1998 về giao dịch dân sự ve 
nhà ờ được xác lập trước ngày 01 tháng 7 năm 1991 ;

đ) Quy định vè Nhà nước giao đát ổồn định lâu dài và không thu tiền sử dụng đất đối với các 
cơ sờ ngoài công lập tại khoản 1 Điều 7 cúa Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19 tháng 8 năm 
1999 vẽ chính sách khuyên khích xã hội hoá đôi với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y té, văn 
hoá. thẻ thao;

e) Điểm d và điểm đ khoản 1, điềm d và điểm đ khoán 2 Điều 8; khoản 4 và khoản 5 Điều 25 
của Nghị đinh số 08/2000/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2000 về đăng ký giao dịch bảo đảm,

g) Quy định về việc giữ nguyên giá trị quyền sử dụng đất ghi trong giáy phép đầu tư khi cỗ 
phằn hoá doanh nghiệp liên doanh mà bên Việt Nam góp vốn băng giá trị quyền sử dụng đất tại 
khoản 3 Điều 9 của Nghị định số 38/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2003 vè việc chuỵển đồi một 
số doanh nghiệp có vổn đầu tư nước ngoài sang hoạt động theo hình thức Công ty cỗ phần.

4. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, uỷ ban nhân dãn các tinh, thành phố trực thuộc Trung ương có 
trách nhiệm rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do mình ban hành trái với quy định cùa Luật 
Đât đai năm 2003, của Nghị định này và các Nghị định khác thi hành Luật Đất đai năm 2003 để sửa 
đổi, bổ sung hoặc huỳ bó.

Văn phóng Chính phù có trách nhiệm chi đạo các cơ quan thuộc Chính phủ rà soát các văn 
bán quy phạm pháp luật do cơ quan thuộc Chinh phủ đã ban hành trái với quy định của Luật Đát đai 
năm 2003, cùa Nghị định này và các Nghị định khác thi hành Luật Đất đai năm 2003 để Văn phỏng 
Chinh phù sửa đỗi, bổ sung hoặc huỳ bó.

TM. CHÍNH PHỦ 
THÙ TƯỚNG 

Phan Văn Khái
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LUẠT SÓ 48/2010/QH12 NGÀY 17-06-2010 CỦA QUOC HỌI 
THUÉ SỬ DỤNG ĐÁT PHI NÒNG NGHIẸP

Căn cứ Hiển pháp nuúc Cộng hóa xă hôi chú nghĩa Viél Nam năm 1992 đõ diioc sim đối. hổ 
sung một số điểu theo Nghị quyết số 51/2001/QH10

Quốc hội ban hành Luật thuế sử dụng đắl plv nông nqhiẻp.

Chương 1.
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chinh
Luật này quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không ch|U thuế; người nộp thuế, cân cú 

tinh thuế, đãng ký, khai, tinh vả nộp thuê; miễn, giám thuê sử dụng đàt phi nông nghiệp
Điều 2. Đối tượng chịu thuế
1 Đất ớ tại nông thôn, đất ớ tại đô thị.
2 Đất sán xuất, kinh doanh phi nông nghiệp bao gồm: đất xây dựng khu công nghiép; đát lảm 

mặt bàng xây dựng cơ sớ sản xuất, kinh doanh; đát khai thác, chế bién khoáng sán đẳt sản xuất 
vặt liêu xây dựng, làm đồ gồm

3. Đầt phi nòng nghiệp quy định tại Điều 3 của Luật náy sử dụng vào mục đich kinh doanh
Điều 3. Đối tượng không chịu thuế
Đất phi nóng nghiệp sử dụng không vào mục đích kinh doanh bao gồm:
1. Đẩt sử dụng vào mục đich công cộng bao gồm: đát giao thõng, thủy lợi; đát xây dựng cõng 

trinh văn hóa, y tê, giáo dục và đáo tạo, thê dục thể thao' phục vụ lợi ích cõng cộng; đát có di tích 
lịch sử - văn hóa, danh lam thăng cảnh; đât xây dựng công trinh công cộng khác theo quy định của 
Chinh phù,

2. Đát do cơ sớ tôn giáo sứ dụng;
3. Đất làm nghĩa trang, nghĩa dia;
4 Đát sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng;
5 Đất có công trinh là đinh, đèn, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ;
6. Đát xây dựng trụ sờ cơ quan, xây dựng cõng trinh sự nghiệp, đất sử dụng vảo mục đích 

quốc phỏng, an ninh;
7. Đất phi nông nghiệp khác theo quy định của pháp luật.
Điều 4. Người nộp thuế
1. Người nộp thuế là tổ chức, hộ gia đinh, cá nhân có quyền sử dụng đất thuộc đối tượng chịu 

thuế quy định tại Đièu 2 cùa Luật này.
2. Trường hợp tỗ chức, hộ gia đinh, cá nhân chưa được cáp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đát, quyên sờ hữu nhà ớ và tài sản khác găn liền với đât (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) 
thi người đang sử dụng đất là người nộp thuế.

3 Người nộp thué trong một số trường hợp cụ thể được quy định như sau:
a) Trường hợp đươc Nhà nước cho thuẽ đất để thực hiện dự án đầu tư thi người thuê đất ớ lá 

người nộp thuế;
b) Trường hơp người có quyền sử dụng đất cho thuê đát theo hợp đồng thi người nộp thuế 

được xác đinh theo thóa thuận trong hợp đông Trướng hợp trong hợp đồng không có thỏa thuận vè 
người nộp thuê thi người có quyền sử dụng đất là người nộp thuế;

c) Trường hợp đát đã được cáp Giáy chứng nhận nhưng đang có tranh cháp thì trước khi tranh 
chẩp được giải quyết, người đang sử dụng đất là người nộp thuế. Việc nộp thuế không phải là cân 
cứ đé giài quyết tranh chắp về quyèn sử dụng đất;

d) Trường hựp nhiêu người cùna có quyèn sử dụng một thừa đất thi người nộp thuế lá người
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đ) Trường hợp người có quyền sử dụng đất góp vốn kinh doanh bắng quyền sử dụng đát mà
hlnh thành pháp nhản mới có quyền sử dụng đất thuộc đối tượng chịu thuể quy định tại Điều 2 của
Luật này thì pháp nhân mới là người nộp thuế. '

Chương 2.
CẢN CỨ TÍNH THUÉ, ĐÃNG KÝ, KHAI, TÍNH VÀ NỌP THUÉ

Điểu 5. Căn cứ tính thuế
Cãn cứ tính thuế là giá tính thuế và thuế suát.
Điều 6. Giá tinh thuế
1. Giá tinh thuế đối với đất được xác định bằng diện tích đất tinh thuế nhân với giá của 1m2

đất
2. Diện tích đất tinh thuế được quy định như sau:
a) Diện tích đất tinh thuế là diện tích đầt thực tế sử dụng
Trường hợp có quyền sử dụng nhièu thửa đất ờ thi diện tích đát tinh thuế là tống diện tích các 

thừa đất tinh thuế.
Trương hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đẳt để xây dựng khu cóng nghiệp thi diện tích 

đắt tinh thuế không bao gồm diện tích đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung;
b) Đối với đất ờ nhà nhiều tầng nhiều hộ ờ, nhà chung cư bao gồm cả trường hợp vừa đẻ ờ, 

vừa đẻ kinh doanh thi diện tích đẳt tinh thuế dược xác định bẳng hệ số phân bổ nhân với diện tích 
nhà của từng tổ chức, hộ gia đinh, cá nhân sử dụng.

Hệ số phân bỗ được xác định bàng diện tích đát xây dựng nhà nhièu tằng nhiều hộ ỡ, nhà 
chung cư chia cho tồng diện tích nhà của các tỗ chừc, hộ gia đinh, cá nhân sử dụng.

Trường hợp nhà nhiều tầng nhièu hộ ờ, nhà chung cư có tầng hầm thì 50% diện tích tằng hầm 
của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng trong tầng hằm được cộng vào diện tích nhà của các 
tổ chức, hộ gia đinh, cá nhản sử dụng đè tinh hệ số phân bỗ;

c) Đối với cõng trinh xây dựng dưới mặt đất thi áp dụng hệ số phân bỗ bẳng 0,5 diện tích đát 
xây dựng chia cho tổng diện tích công trình cùa các tỗ chức, hộ gia đinh, cá nhãn sử dụng.

3. Giá cùa 1m2 đất là giá đắt theo mục đích sử dụng do ủy ban nhân dân tình, thành phố trực 
thuộc trung ương quy định và được ổn định theo chu kỳ 5 năm, kẻ từ ngày Luật này có hiệu lực thì 
hành

Điều 7. Thuế suất
1. Thuế suất đối với đát ỡ bao gồm cả trường hợp sử dụng để kinh doanh áp dụng theo biểu

đại diện hợp pháp của những người cùng có quyền sử dụng thửa đắt đó;

thuế lũy tiến từng phần được quy định như sau:

Bâc thuế Diện tích đất tính thuế (m2) Thuế suầt (%)

1 Diện tích trong hạn mức 0,03

2 Phần diện tích vượt không quá 3 lần hạn mức 0,07

3 Phần diên tich vươt trên 3 lần han mức 0,15
2 Hạn mức đắt ở làm căn cứ tính thuế là hạn mức giao đát ờ mới theo quy định của úy ban 

nhân dãn tinh, thành phố trực thuộc trung ương, kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.
Trường hợp đất ỡ đã có hạn mức theo quy định trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thi áp 

dụng như sau:
a) Trường hợp hạn mức đất ỡ theo quy định trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thấp hơn 

hạn mức giao đât ớ mới thì áp dụng hạn mức giao đât ờ mới đê làm căn cử tinh thuê,
b) Trướng hợp hạn mức đất ớ theo quy định trước ngày Luật náy có hiệu lực thi hành cao hơn 

hạn mức giao đất ờ mới thi áp dụng hạn mức đất ớ cũ để làm cãn cử tính thuế.
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3 Đắt ó nhá nhièu tằng nhièu hõ 6. nhà chung cư, cõng trinh xây dựng dưới mật đát áp dụng 
mức thué suất 0.03%.

4 Đát sán xuất, kinh doanh phi nông nghiệp áp dụng mức thuế suát 0.03%.
5 Đẳt phi nỗng nghiẽp quy định tại Điều 3 cùa Luật này sử dung vào mục đích kinh doanh áp 

dụng mức thuế suất 0 03%
6. Đắt sử dụng không đúng mục đich, đát chua sứ dụng theo đúng quy định áp dụng mức thuế

suất 0.15% Trường hợp đất của dự án đầu tư phân kỳ theo đăng ký của nhà đầu tư được cơ quan 
nhà nước có thảm quyên phê duyệt thi khòng coi lá đãl chưa sử dụng vá áp dụng mức thuế suất
0.03%. '

7. Đất lấn. chiếm áp dung mức thuế suát 0.2% và không ãp dụng hạn mức Việc nộp thuế 
khõng phái là cân cư để cõng nhận quyền sử dụng đầt hợp pháp cúa ngưỡi nộp thué đối với diện 
tích đát lán. chiếm

Điều 8. Đãng ký, khai, tính và nộp thuế
1. Ngu'6'i nộp thuế dáng ký. khai, tinh vá nộp thuẻ theo quy định cùa pháp ỉuặt về quán lý thuế.
2. Người nộp thuế đăng ký, khai, tinh và nộp thuế tại cơ quan thuế huyện, quận, thị xã, thành 

phố thuộc tinh nơi có quyền sử dụng đất
Trường hợp ó vung sâu. vùng xa. diều kiện đi lại khó khăn, người nộp thuế có thẻ thực hiện 

việc đãng ký. khai, tinh và nộp thuế tại ủy ban nhãn dân xã- Cơ quan thuế tạo điều kiện để người 
nộp thuế thực hiện nghĩa vụ cùa minh.

3. Trường hợp người nộp thuể có quyền sử dụng nhièu thửa đát ỡ thi diện tích tinh thuế lá 
tông diện tích các thửa đãt ờ tinh thuế trong phạm vi tinh, thành phô trực thuộc trung ương. Việc 
đáng ký, khai, tinh và nộp thuế được quy định như sau:

a) Người nộp thuế đáng ký, khai, tính vá nộp thuế tại cơ quan thuế huyện, quận, thị xã, thánh 
phố thuộc tinh nơi có quyền sử dụng đát;

b) Người nộp thuế được lựa chọn hạn mức đất ớ tại một huyện, quận, thị xã, thánh phố thuộc 
tỉnh nơi có quyền sử dụng đất- Trường hợp có một hoặc nhiều thửa đắt ờ vượt hạn mức thi người 
nộp thuế được lựa chọn một nơi có thửa đất ớ vượt hạn mức đé xác định diện tích vượt hạn mức 
của các thửa đất.

Giá tinh thuế được áp dụng theo giá đất của tửng huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tinh tại 
nơi có thửa đát.

Người nộp thuế lập tớ khai tỗng hợp theo mẫu quy định để xác định tổng diện tích các thửa đất 
ờ có quyền sừ dung và số thuế đã nộp, gửi cơ quan thuế nơi người nộp thuế đã lựa chọn để xác 
định hạn mức đất ờ để nộp phần chênh lệch giữa số thuế phải nộp theo quy định của Luật náy và
số thuế đã nộp.

Chương 3.
MIỀN THUẾ, GĨÀM THUÊ

Điều 9. Miễn thuế
1. Đất cùa dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư; dự án đầu tư tại địa bán 

có điêu kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; dự án đâu tư thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư tại 
địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; đát của doanh nghiệp sử dụng trẽn 50% số lao động 
là thương binh, bệnh binh

2 Đất cùa cơ sờ thực hiện xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghè, 
y tế, văn  hóa , thế thao, môi trường.

3. Đất xây dựng nhà tinh nghĩa, nhá đại đoán két, cơ sớ nuôi dưỡng người giá cô đơn, người 
khuyẽt tật. trẻ mè côi; cơ sỡ chữa bệnh xã hội.

4. Đát ờ trong han mức tại địa bàn có điểu kiện kinh té - xã hội đặc biệt khó khăn.
5. Đất ớ trong hạn mức của người hoạt động cách mạng trước ngày 19/8/1945; thương binh 

hạng 1/4 2/4; người hướng chính sách như thương binh hạng 1/4, 2/4; bệnh binh hạng 1/3; anh 
hùng lực lượng vũ trang nhân dãn: mẹ Việt Nam anh hung; cha đé, mẹ đẻ, người có công nuôi
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dưỡng liệt sĩ khi còn nhỏ; vợ, chồng của liệt sĩ; con cũa liệt sĩ được hướng trợ cấp hàng tháng; 
người hoạt động cách mạng bị nhiễm chát độc da cam: người bị nhiễm chát độc da cam má hoàn 
cánh gia đinh khỏ khăn.

6 Đắt ớ trong hạn mức cùa hộ nghèo theo quy định cùa Chinh phủ
7. Hộ gia đinh, cá nhãn trong nám bi thu hồi đắt ở theo quy hoạch, kế hoạch được cơ quan nhà 

nước có thẳm quyền phê duyệt thi được miễn thuế trong năm thực tế có thu hồi đối với đát tại nơi bị 
thu hồi và đát tại nơi ỡ mới.

8. Đẩt có nhá vườn được cơ quan nhà nước có thầm quyèn xác nhận là di tích lịch sử - văn
hóa.

9 Người nộp thuế gặp khó khăn do sự kiện bầt khả kháng néu giá trị thiệt hại vẻ đất và nhà 
trẽn đất trên 50% giá tính thué.

Điếu 10. Giám thuế
Giám 50% số thuế phái nộp cho các trường hợp sau đây:
1. Đất của dự án đầu tư thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư; dự án đầu tư tại địa bán có điều 

kiện kinh tế - xã hội khó khăn; đắt của doanh nghiệp sử dụng từ 20% đến 50% số lao động là 
thương binh, bệnh binh;

2. Đất ớ trong hạn mức tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn;
3. Đẳt ờ trong hạn mức của thương binh hạng 3/4, 4/4; người hướng chính sách như thương 

binh hạng 3/4, 4/4; bệnh binh hạng 2/3, 3/3; con của liệt sĩ không được hường trợ cấp hàng tháng;
4 Người nộp thuế gập khó khăn do sự kiện bắt khả kháng nếu giá trị thiệt hại về đất và nhà 

trên đắt tư 20% đén 50% giá tính thuế.
Điều 11. Nguyên tắc miễn thuế, giám thuế
1 Người nộp thuế được hường cả miễn thuế và giảm thuế đối với cùng một thửa đất thi được 

miễn thuế; người nộp thuế thuộc hai trường hợp được giám thuế trờ lẽn quy định tại Đièu 10 của 
Luật này thì được miễn thuể.

2. Người nộp thuế đát ớ chi được miễn thuể hoặc giảm thuế tại một nơi do người nộp thuế lựa 
chọn, trừ trường hợp quy định tại khoản 9 Điều 9 vá khoản 4 Điều 10 cúa Luật này.

3. Người nộp thuế có nhiều dụ án đầu tư được miễn thuế, giảm thuế thi thực hiện miễn, giảm 
theo từng dự án đầu tư.

4. Miễn thué, giảm thuế chi áp dụng trực tiếp đối với người nộp thuế và chi tinh trèn số tièn 
thuế phải nộp theo quy định cùa Luật này.

Chương 4.
ĐIÊU KHOÁN THI HÀNH

Điều 12. Hiệu lực thi hành
1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2012.
2. Các văn bản quy phạm pháp luật sau đây hếl hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật này có hiệu

lực:
a) Pháp lệnh thuế nhá, đầt năm 1992.
b) Pháp lệnh sữa đồi, bổ sung một số đièu cùa Pháp lệnh thuế nhà, đắt năm 1994
Điều 13. Quy định chi tiết và hướng dần thi hành
Chinh phù quy định chi tiết vả hưởng dẫn thi hành những nội dung cần thiết cùa Luật này để 

đáp ứng yêu cầu quán lý nhà nước.
Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hóa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 7 

thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2010

CHÚ TỊCH QUỐC HỌI 
Nguyên Phú Trọng
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NGHỊ ĐỊNH SÓ 69/2009/NĐ-CP NGÀY 13-08-2009 CỦA CHÍNH PHỦ 
QUY ĐỊNH BO SUNG VẺ QUỴ HOẠCH s ử  DỤNG ĐÂT, GIÁ ĐÁT, THU HÒI 

ĐÁT, BÒI THƯỜNG, Hõ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH c ư

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tồ chức Chinh phù ngày 25 tháng 12 năm 2001:
Căn cú Ltiậl Đắt đai ngày 26 tháng 11 năm 2003
Xét để nghị cùa Bộ trướng Bộ Tài nguyên và MÓI trường.

NGHỊ ĐỊNH:

Chương 1.
NHỬNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chinh
Nghị định này quy định bổ sung vè quy hoạch, kể hoạch sử dụng đát; thu hồi đất, bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư khi Nhá nước thu hồi đất. giá đầt; giao đát, cho thuê đất; cấp Giấy chứng nhận 
quyẻn sử dung đất, quyền sỡ hữu nhá ó và tái sán khác gắn liền với đắt và gia hạn sử dụng đắt.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Cơ quan thực hiện chức nàng quản lý nhả nước vè đắt đai vả cơ quan, tồ chức, cá nhân có 

liên quan đến việc quản lý đất dai.
2 Người sử dụng đất và tổ chức, cá nhãn có liên quan đến việc sử dụng đất

Chương 2.
NHỮNG QUY ĐỊNH cụ  THE

MỤC 1. QUY HOẠCH SỪ DỤNG ĐÁT
Điều 3. Nội dung quy hoạch sừ dụng đát cấp quốc gia
1. Nội dung quy hoạch sử dụng đất cắp quốc gia bao gồm:
a) Xác định diện tích đất để sử dụng vào mục dich nống nghiệp, trong đó làm rõ diện tích đất 

lúa nước, đát rừng phòng hộ, đất rừng đậc dụng, đát khu báo tòn thiên nhiên;
b) Xác định diện tích đắt đẻ sử dụng vào mục đich phi nông nghiệp, trong đó làm rõ diện tich 

đất quốc phòng, đát an ninh, đát đô thị, đạt để xứ lý, chôn lấp chất thải nguy hại, đất khu công 
nghiệp, đất phát triển hạ tầng có tẩm quan trọng quốc gia, đát di tích danh thắng:

c) Xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đát cắp quốc gia;
d) Giải pháp thực hiện quy hoạch sứ dụng đắt.
2. Chinh phủ trình Quốc hội quyẻt định các chi tiêu quy hoạch sử dụng đát cẩp quốc gia.
Đièu 4. Nội dung quy hoạch sừ dụng đất của cấp tinh
1. Nội dung quy hoạch sứ dụng đất cấp tinh bao gồm:
a) Xác định cụ thể diện tích các loại đất trẽn địa bàn tinh đã được phân bồ trong quy hoạch sử 

dụng đắt cấp quốc gia,
b) Xác định diện tích các loại đất đẻ đáp ứng nhu cầu phát triền kinh té, xã hội cùa tinh, bao

gồm: đất trồng cây lâu năm. đát rừng sán xuất, đẳt nuôi trồng thủy sản tập trung, đát xây dựng trụ 
sờ cơ quan, công trinh sự nghiệp cấp tinh; đất phát triển hạ tầng cáp tinh; đất để xử lý, chôn lấp
chất thải nguy hại; đát cho hoạt động khoáng sán, đât tôn giáo, tin ngưỡng; đât nghĩa trang, nghĩa
địa do tỉnh quản lý; đát di tích danh thăng, đãt khu du lịch;

c) Diện tích các loại đất chuyển mục đích sử dụng phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền để đáp ứng nhu càu của tinh;

d) Xác định diện tích đất chưa sử dụng để đưa vào sử dụng;
đ) Xây dựng bán đồ quy hoạch sử dụng đát cấp tinh;
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e) Giái pháp thực hién quy hoạch sứ dụng đát
2 ủy ban nhãn dãn cáp tinh trinh Chinh phú xét duyẽt các chi tiêu quy hoạch sử dụng đát cắp

tinh
Điẻu 5. Nội dung quy hoạch SU' dụng đắt cùa cấp huyện
1 NỘI dung quy hoạch sử dung đất cáp huyện bao gồm.
a) Xac đinh cu thé diện tích các loại đảt trẽn đia bàn huyện đă được phân bố trong quy hoạch 

sú dung đát của cấp tinh
b) Xác định diện tích các loai đât đẻ đáp ứng nhu cấu phat triền kinh tế. xã hội cùa cắp huyện 

bao gồm đát nuõi trồng thúy sán khòng táp trung: đắt lám muôi, đảt khu dãn cư nông thôn; đát trụ 
sò co quan, công trình sự nghiẽp cãp huyện: đât đè xứ lý, chôn làp chảt thái nguy hại; đât cơ sò 
sán xuẳt kinh doanh: đầt sán xuất vàt liệu xảy dụ ng gốm sứ đát phát triển hạ tầng cáp huyện; đất 
co mạt nưóc chuyên dùng; đắt nghĩa trang, nghĩa địa do huyện quán lý;

c) Diên tích các loại đất chuyển mục đich sử dụng phái xin phép cơ quan nhà nước có thầm 
quyèn đế đáp ứng nhu cẩu cùa huyện.

d) Xác định diện tích đát chưa sử dụng để đưa váo sử dụng;
đ) Xây dựng bán đồ quy hoach sử dung đất cùa cấp huyện;
e) Giãi pháp thực hiện quy hoạch SŨ dung đắt.
2. Úy ban nhân dân cấp huyện trinh ủy ban nhãn dãn cắp tinh xét duyệt các chi tiêu quy hoạch 

sú dụng đát cắp huyện.
Điều 6. Nội dung quy hoạch sừ dụng đất cùa cap xã
1. Nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp xã bao gồm:
a) Xác định diện tích các loại đầt trẽn địa bân xả đã được phân bổ trong quy hoạch sử dụng đất 

cùa cấp huyện;
b) Xác định diện tích các lcại đất để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội cùa xã, bao 

gồm: đất trồng lúa nương, đất trồng cáy hàng năm còn lại, đát nông nghiệp khác; đất trụ sớ cơ 
quan, cõng trinh sự nghiệp của xã, đât nghĩa trang, nghĩa địa do xã quán lý; đát sóng suối; đất phát 
triển hạ tâng cùa xã vá đât phi nông nghiệp khác;

c) Diện tích các loại đát chuyến mục đích sử dụng phái xin phép cơ quan nhà nước có thầm 
quyèn để đáp ứng nhu cầu cùa xã;

d) Xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất cấp xã;
đ) Giải pháp đẻ thực hiện quy hoạch sừ dụng đất.
2. ùy ban nhân dân xã trinh ủy ban nhân dân huyện xét duyệt các chi tiêu quy hoạch sử dụng 

đất cùa xã không thuộc khu vực quy hoạch phát triển đô thị.
ủy ban nhân dãn cấp huyện trinh ửy ban nhân dân cấp tinh xét duyệt các chi tiêu quy hoạch 

sử dụng đất cúa phường, thị trán vá xã thuộc khu vực quy hoạch phát triển đô thị.
Điều 7. Quy hoạch, kế hoạch sừ dụng đất chi tiết của khu còng nghệ cao, khu kinh tế
1. Quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đầt chi tiết cùa khu công nghệ cao, khu 

kinh tê được thẻ hiện trong quy hoạch chi tiét xây dựng khu còng nghệ cao, khu kinh tế.
2. Bộ Xây dựng có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn nội dung 

quy hoạch chi tiêt xây dựng khu công nghệ cao, khu kinh tế quy định tại khoản 1 Điêu náy.
Điều 8. Tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sứ dụng đất
1 Tổ chức lập quy hoạch, ké hoạch sử dụng đắt cấp quốc gia
a) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm đẻ xuất nhu cầu sử dụng đất lúa 

nước, đát rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đát khu bảo tồn thiên nhiên và phân bổ đến tửng tỉnh, 
thành phố trên cơ sờ quy hoạch của ngành;

b) Bộ Quốc phóng, Bộ Công an có trách nhiệm phối hợp với ũy ban nhân dân cấp tỉnh xác định 
nhu câu sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh trên dịa bản (inh, thành phố;

c) Các Bộ, ngành khác có trách nhiệm đề xuất nhu cầu sử dụng đắt các công trình có tằm quan
trọng quốc gia phân bô đến từng tinh trên cơ sỡ chiến lược, quy hoạch phát triển của Bộ, ngành
mình;
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d) ủy ban nhân dân cấp tinh có trách nhiệm phối hợp với các Bộ, ngành xác định nhu cầu sử 
dụng dất theo lĩnh vực của tùng Bộ, ngành tại địa phương;

đ) Bộ Tài nguyên và Môi trướng có trách nhiệm lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cẩp quốc 
gia trên cơ sớ cân đối nhu cầu sử dụng đất quy định tại các điểm a, b, c vá d khoán náy vá phân bỗ 
đến từng tính

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập quy hoạch, ké hoạch sử dụng đất cấp tinh, 
cấp huyện và cấp xã.

3. Đối với các địa phương không có tổ chức Hội đồng nhân dân thi úy ban nhân dân có trách 
nhiệm lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đât trinh cơ quan nhà nước có thâm quyên xét duyệt.

Điều 9. Thẩm định quy hoạch, kế hoạch sứ dụng đất
1. Bộ Tài nguyên và Mõi trướng tổ chức lặp quy hoạch, kế hoạch sử dụng dát cáp quốc gia 

trinh Chinh phù đẻ trinh Quốc hội quyết định chi tiêu quy hoạch sử dụng đât câp quôc gia.
2 Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì té chức thẳm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

vào mục đích quốc phòng, an ninh và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cáp tĩnh.
3. Sớ Tái nguyên vá Môì trường chú tri tổ chức thám định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đắt 

cấp huỵện; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của phường, thị trấn và xã thuộc khu vực quy hoạch 
phát triển đò thị.

4 Phóng Tài nguyên và Môi trường chú tri tổ chức thảm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 
cùa các xã không thuộc khu vực phát triển đô thị

5. Cơ quan chù trì thấm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 3 
Điều này có trách nhiệm tổ chức hội đồng thẳm định hoặc láy ý kiến các tổ chức, các chuyên gia, 
các nhà khoa học

Trong trường hợp cần thiết, cơ quan chủ tri thẩm định quy hoạch, ké hoạch sử dụng đất tổ 
chức kiểm tra, kháo sát thực địa các khu vực dự kiến chuyển mục đích sứ dụng đắt, đặc biệt là việc 
chuyền mục đich sử dụng đát lúa nước, dát rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng.

6. Nội dung thầm định quy hoạch sử dụng đẩt
a) Cơ sỡ pháp lý, cơ sớ khoa học cúa việc lập quy hoạch sử dụng đất;
b) Mức độ phú hợp cúa các phương án quy hoạch sừ dụng đát với chién iược, quy hoạch tổng 

thể phát triển kinh tể - xã hội, quốc phòng, an ninh cùa cá nước; quy hoạch phát triên của các ngành 
và các địa phương;

c) Hiệu quà kinh tế, xã hội, môi trường,
d) Tỉnh khá thi cùa phương án quy hoạch sử dụng đất;
7. Nội dung thẩm định kế hoạch sử dụng đất
a) Mức độ phú hợp của kế hoạch sử dụng đát với quy hoạch sử dụng đất;
b) Mức độ phù hợp của kế hoạch sử dụng đất với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm (05) 

nãm và háng năm của Nhả nước;
c) Tinh khá thi cùa kế hoạch sử dụng đắt.
8. Trường hợp đặc biệt phải chuyển đất lúa nước, đát rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ sang 

sử dụng vào mục đích khác phải báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên vá Môi trường xem xét, trinh 
Thù tướng Chinh phủ quyết định.

9. Kinh phi tổ chức thảm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được xác định thánh một mục 
riêng trong kinh phi lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đát-

Điều 10. Thực hiện quy hoạch, kế hoạch sứ dụng dắt
1. ủy ban nhân dân cáp tình chi đạo, kiểm tra úy ban nhân dãn cấp huyện, cấp xã xác định cụ 

thể diện tích, ranh giới đât lúa nước, đât rừng đặc dụng, đât rừng phòng hộ ngoài thưc địa
Chú tịch ủy ban nhãn dân cấp tinh chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chinh phú trong việc báo 

vệ đát lúa nước, đất rừng đặc dụng, đát rừng phòng hộ đã được xác định trong quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đất.

2 Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trước Chinh phủ trong việc kiểm tra thực hiện 
các chì tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đẩt cấp quốc gia và cấp tính

MỤC 2. GIÁ ĐÁT
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Điều 11. Xác định lại giá đát trong một số trường hợp cụ thể
1. Khi Nhà nước giao đất có thu tièn sử dụng đất không thõng qua hinh thửc đấu giá quyền sứ 

dụng đất hoặc đảu thầu dự án có sử dụng đất, cho thuè đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ 
trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hõi đãt và trướng hợp doanh nghiệp nhả nước tiến hành cỗ phần 
hóa lựa chọn hình thức giao đât mà giá đât do Uy ban nhân dãn cấp tinh quy định tại thời điểm giao 
đât. cho thuê đãt, thời đíêm quyẻt định thu hôi đât, thời điẽm tinh giá đắt vào giá trị doanh nghiệp cỗ 
phần hóa chưa sát với giá chuyên nhượng quyèn sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện 
binh thường thi Uy ban nhân dân câp tinh căn cứ vào giá chuyên nhượng quyền sử dụng đắt thực 
tế trên thị trường đẻ xác định lại giả đát cụ thể cho phú hợp

2 Giá đắt cụ thể được xác định lại theo quy định tại khoán 1 Điều này khỏng bị giới hạn bời 
các quy định tại khoận 5 Đièu 1 Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 cùa 
Chính phũ sửa đỏi. bô sung một sô điêu của Nghị định sổ 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 
2004 vê phương pháp xác định giá đât và khung giá các loại đât (sau đây gọi lá Nghị định số 
123/2007/NĐ-CP)

Điều 12. Đơn giá thuè đát
1 Đơn giá thuê đất một năm tinh bằng 0,5% đến 2% giá đất theo mục đích sử dụng đất thuê 

do ủy ban nhân dân cấp tinh quyết định.
2. Đất ờ vùng sâu, vùng xa, vùng núi cao, hải đáo, vùng có đièu kiện kinh tế - xâ hội khó khàn 

đặc biệt khó khăn thi ủy ban nhân dân cấp tinh quyết định ban hành đơn giá thuê đát thấp hơn đơn 
giá thuê đất theo quy định, nhung mức giá cho thuê đát thấp nhất bằng 0,25% giá đất theo mục đích 
sử dụng đất thuê do ủy ban nhân dân cấp tinh quyết định.

3. Đơn giá thuê đất trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thuê hoặc đấu thầu dự án có 
sử dụng đất thuê là đơn giá trúng đấu giá.

Điều 13. Tiền thuê đát đổi với trường hạp trả tiền thuê đất một lần cho cà thời gian thuê
Người được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thi số tiền 

thuê đất phải nộp một lần để được sử dụng đát trong trường hợp này được tính bầng với số tiền sử 
dụng đât phải nộp như trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đát có cúng mục đích sử dụng đất 
và cùng thời hạn sử dụng đát.

M ỵc 3. BỒI THƯỜNG, HỔ TRỢ, TÁI ĐỊNH c ư
Điều 14. Nguyên tăc bồi thường, hỗ trọ"
1. Nhà nước thu hồi đất của người đang sử dụng có đủ điều kiện quy định tại các khoản 1, 2,

3, 4, 5, 7 ,9 , 10 và 11 Điều 8 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 cùa Chinh 
phù về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (sau đây gọi là Nghị định số 
197/2004/NĐ-CP) và các Điều 44, 45 và 46 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 
2007 cúa Chính phù quy định bỗ sung về việc cấp Giấy chừng nhặn quyền sừ dụng đắt, thu hồi đất, 
thực hiện quyên sử dụng đát, trinh tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi 
đất và giải quyết khiếu nại về đất đai (sau đây gọi là Nghị định số 84/2007/NĐ-CP) thi được bồi 
thường; trướng hợp không đủ điều kiện được bồi thưởng thì úy ban nhân dân cắp tinh xem xét để 
hỗ trợ.

2 Nhà nước thu hồi đất cùa người đang sử dụng váo mục đích nào thi được bồi thường bàng 
việc giao đât mới có cùng mục đich sử dụng, nếu không có đát để bồi thường thi được bồi thường 
băng giá trị quyên sử dụng đât tính theo giá đất tại thời điêm quyêt định thu hôi đát; trường hợp bồi 
thường băng việc giao đât mới hoặc giao đât ỡ tái định cư hoặc nhà ờ tái định cư, nếu có chênh 
lệch vè giá trị thì phần chênh lệch đó được thanh toán băng tiền theo quy định sau:

a) Trường hợp tiền bồi thường, hỗ trợ lớn hơn tiền sử dụng đất ờ hoặc tièn mua nhà ỡ tại khu 
tái định cư thi người tái định cư được nhận phần chênh lệch;

b) Trường hợp tiền bồi thướng, hỗ trợ nhỏ hơn tiền sử dụng đất ờ hoặc tiền mua nhà ở tái định 
cư thì người tái định cư phải nộp phần chênh lệch, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 19 
Nghị định này.

3. Trường hợp người sử dụng đất được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất mà chưa thực 
hiện nghĩa vụ tái chinh vè đất đai đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật thì phái trừ đi khoản 
tiền phải thực hiện nghĩa vụ tài chinh vào số tiền được bồi thường, hỗ trợ để hoán trả ngân sách 
nhà nước
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4 Nhà nước điều tiểt một phần lợi ich từ việc thư hồi. chuyén mục đich sứ dung đầt đế thực 
hiện các khoản hỗ trợ cho người có đất bi thu hồi quy đinh tại Đièu 17 Nghi đinh nay

Điều 15. Chi trá bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
1. Tổ chức, cá nhân trong nước: người Việt Nam định cư ở nước ngoài; tỗ chức, cá nhân nước 

ngoai được Nhà nước giao đât có thu tièn sứ dung đât, cho thuê đât theo quy đinh cúa pháp luật vê 
đắt đai nếu thực hiện ứng trước tiên bói thường, hỗ trợ tái đinh cư và kinh phi tô chức thực hiện bôi 
thuòng, giái phòng mạt bắng theo phương ân đă được xét duyêt thi được ngán sách nhà nước 
hoàn trả bãng hình thức trú vào tiền sú dụng đát, tiên thuè đãt phái nóp

2 Tố chửc. cá nhân trong nước; người Vièt Nam định cu ó nuớc ngoài tồ chức, ca nhàn nuóc
ngoai được Nhà nước giao đất không thu tiền sứ dung đât giao đất có thu tiền sứ dung đát, cho 
thuê đất theo quy đinh của pháp luật vè đát đai mà đuọc miễn tiền sứ dụng đắt, tiên thuê đát thi tiền 
bồi thuòng, hỗ trơ tái đinh cu vá kinh phi tổ chức thuc hiên bồi thường, hỏ tro. tài đinh cu theo
phương an đã phè duyẽt đuọc tinh vào vốn đầu tư cúa dụ án.

Điều 16. Bồi thướng đắt nóng nghiệp
1 Hộ gia đinh, cá nhàn sứ dụng đát nông nghiép khi Nhá nước thu hồi đưoc bôi thường bẩng 

đất có cùng mục đích sứ dung: néu khóng có đất để bồi thuòng thi được bồi thường bàng tiền tính 
theo giã đất cùng mục đich sứ dụng

2. Hộ gia đinh, cá nhân bi thu hồi đầt nông nghiệp đang sử dung vượt han mức thi việc bồi 
thưóng được thực hiện như sau:

a) Trướng hợp diện tích đất vượt hạn múc do đuợc thừa kể. tặng cho. nhận chuyển nhượng từ 
ngươi khác, tự khai hoang theo quy hoạch được cơ quan nhà nước có thâm quyên phê duyệt thi 
được bồi thường;

b) Diện tich đẩt vượt hạn mức của các trướng hợp không thuộc quy định tại điểm a khoán này 
thi không được bồi thường vè đát. chi đuọc bồi thường chi phí đầu tư vào đát còn lại

3. Trường hợp đất thu hồi là đắt nõng nghiệp thuộc quỹ đắt cõng ích cùa xã, phường, thị trấn 
thi kflông được bồi thường vẽ đát. người thuê đât cõng ích cúa xã. phường, thị trán được bồi 
thưòng chi phi đâu tư váo đât còn lại

4 Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đát do nhận giao khoán đát sứ dụng váo mục dich nóng 
nghiép. lâm  nghiệp , nuôi trông thủy sán  (không bao gôm  đát rửng đ ặc  dụng, rừng phỏng hộ) của 
các nông, lâm trưởng quốc doanh khi Nhà nước thu hồi thi được bồi thướng chi phi đầu tư vào đát 
còn lại.

5. Đất nông nghiệp sử dụng chung của nông trường, lâm trường quốc doanh khi Nhà nước thu 
hồi thi được bồi thường chi phí đầu tư váo đất còn lại, nêu chi phi này là tiên không có nguôn gốc từ 
ngâr sách nhá nước

Điều 17. Hỗ trợ
Các khoán hổ trợ khi Nhá nước thu hòi đát bao gồm:
1. Hỗ trợ di chuyển, hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ớ;
2. Hỗ trợ ỗn định đời sống vá sản xuất, hỗ trợ đào tạo chuyền đỗi nghề và tạo việc làm đối với 

trường hợp thu hồi đát nông nghiệp;
3 Hỗ trợ khi thu hồi đát nông nghiệp trong khu dân cư; đát vườn, ao không được công nhận là 

đát ó;
4 Hỗ trợ khác.
Diều 18. Hỗ trợ di chuyển
1. Hộ gia đinh, cá nhãn khi Nhà nước thu hồi đát má phải di chuyển chỗ ớ thi được hỗ trợ kinh 

phi đẳ di chuyên.
2. Tổ chức được Nhà nước giao đắt, cho thuê đắt hoặc đang sử dụng đất hợp pháp khi Nhá 

nước thu hồi mà phái di chuyển cơ sỡ sản xuất, kinh doanh thi được hỗ trợ kinh phi dể tháo dỡ, di 
chuyển và lắp đặt.

3. Người bị thu hồi đát ỡ mà không còn chỗ ớ khác thi trong thời gian chờ tạo lập chỗ ỡ mới 
(bố tri vào khu tái định cư) được bô tri váo nhá ớ tạm hoăc hỗ trợ tiên thuê nhà ờ.
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4 Úy ban nhãn dân cấp tinh quy đinh mức hỗ trợ cụ thề quy đinh tại các khoản 1, 2 và 3 Đièu
này

Điều 19. Hồ trợ tái định cư
1 Nhà ớ, đất ờ tái định cư được thuc hiên theo nhiều cáp nhá, nhiều mức diện tích khác nhau

phú hợp với mức bồi thường vá khá năng chi trả cúa ngưói được tái định cư
Đối với hộ gia đinh, cá nhân khi Nhá nước thu hồi đát ớ mà khòng có chỗ ờ nào khác thì được 

giao đát ỏ hoặc nhã ớ tái đinh cư.
Hộ gia đinh, cá nhân nhận đất ờ. nhà ỏ tái định cư má số tiền được bồi thường, hỗ trợ nhó hơn 

giá trị một suát tái định cư tổi thiểu thi được hỗ trợ khoán chênh lẽch đó: trường hợp không nhận 
đát ớ, nhà ớ tại khu tái định CU' thì đu ọc nhân tiên tương đương vơi khoán chênh lệch đó.

2. Hộ gia đinh, cá nhãn khi Nhá nước thu hồi đát ớ phái di chuyển chỗ ớ mà tự lo chỗ ỡ thi 
được hỗ trọ một khoán tiền bảng suảt đầu tu hạ tầng tinh cho mỏt hô gia đinh tại khu tái định cư tập 
trung trừ trường hợp đă được nhận khoản liền hỗ trợ tái đinh cư quy định tại khoản 1 Điều này.

3 ủy ban nhân dân cấp tinh cãn cừ vào điều kiện cụ thể tại đia phương quy định vè suất tái 
định cư tối thiểu vá mức hỗ trợ theo quy định tại khoản 1 vá khoán 2 Đièu này.

Điều 20. Hỗ trợ  ồn định đời sống và ổn định sàn xuất
1 Hộ gia đinh, cá nhân trực tiép sản xuát nỏng nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp 

(kể cả đất vườn, ao và đất nông nghiệp quy định tại khoán 1, khoán 2 Đièu 21 Nghị định này) thi 
được hỗ trợ ổn định đới sống theo quy định sau đây:

a) Thu hồi từ 30% đến 70% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì được hỗ trợ ổn định
đời sống trong thời gian 6 tháng nếu không phái di chuyển chỗ ớ và trong thời gian 12 tháng nếu 
phải di chuyển chỗ ở; trường hợp phải di chuyển đến các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó 
khăn hoặc có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thi thời gian hỗ trợ tối đa là 24 tháng;

b) Thu hồi trên 70% diện tích đắt nông nghiệp đang sử dụng thi được hỗ trợ ổn định đời sống 
trong thời gian 12 tháng nêu không phái di chuyên chỗ ớ và trong thời gian 24 tháng nêu phải di 
chuyển chỗ ở; trường hợp phái di chuyén đén các địa bàn có điều kiện kinh tể - xã hội khó khăn 
hoặc có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thi thời gian hỗ trợ tối đa là 36 tháng;

c) Mức hỗ trợ cho một nhân khẳu quy định tại các điếm a và b khoản này được tinh bảng tiền 
tương đương 30 kg gạo trong 01 tháng theo thời giá trung binh tại thời điém hỗ trợ của địa phương.

2 Khi Nhà nước thu hồi đất của tố chửc kinh té, hộ sản xuất, kinh doanh có đãng ký kinh 
doanh, má bị ngừng sản xuất, kinh doanh, thi dược hỗ trợ cao nhất bẳng 30% một nãm thu nhập 
sau thuê, theo mức thu nhập binh quân cùa ba nảm liên kề trước đò được cơ quan thuể xác nhận.

3 Hộ gia đinh, cá nhân đang sử dụng đát do nhận giao khoán đất sử dụng vào mục đích nông 
nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản (không bao gôm đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ) cùa 
các nông, lâm trường quốc doanh khi Nhà nước thu hồi mà thuộc đốí tượng lá cán bộ, công nhân 
viên của nông, lâm trường quốc doanh đang làm việc hoặc đã nghi hưu, nghi mất súc lao động, thôi 
việc được hường trợ cáp đang trực tiếp sản xuát nông, lãm nghiệp, hộ gia đình, cá nhân nhận 
khoán đang trực tiếp sàn xuất nông nghiệp và có nguồn sống chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp thì 
được hỗ trợ bàng tiền. Mức hỗ trợ cao nhất bằng giá đất bồi thường tinh theo diện tích đất thực tế 
thu hồi, nhưng khõng vượt hạn mức giao đất nông nghiệp tại địa phương

4. Hộ gia đinh, cá nhân được bồi thường bẳng đát nông nghiệp thi được hỗ trợ ổn định sản 
xuất, bao gồm: hỗ trợ giống cây trồng, giống vật nuôi cho sản xuất nòng nghiệp, các dịch vụ khuyến 
nông, khuyên lâm, dịch vụ báo vệ thực vật, thú y, kỹ thuật trồng trọt chàn nuôi và kỹ thuật nghiệp vụ 
đối VỚI sàn xuát, kinh doanh dịch vụ công thương nghiệp.

5. ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ, định kỳ chi trá hỗ trợ quy 
định tại Đièu này cho phù hợp với thực té tại địa phương.

Điều 21. Hỗ trợ đối với đất nông nghiệp trong khu dãn cư và đất vườn, ao khòng được 
cóng nhận là đát ờ

1 Hộ gia đinh, cá nhân khi bị thu hồi đát vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ờ trong khu dân 
cư nhưng không được công nhận là đất ờ; đất vườn, ao trong cùng thừa đất có nhả ớ riêng lẻ; đất 
vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ờ dọc kênh mương và dọc tuyến đường giao thông thi ngoài 
việc được bồi thường theo giá đát nông nghiệp trồng cây lâu năm cỏn được hỗ trợ bằng 30% - 70%
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giá đất ở cùa thửa đất đó; diện tích được hô trợ không quá 05 lần hạn mức giao dắt ớ tại đia 
phương.

2. Hộ gia đinh, cá nhân khi bị thu hồi đất nông nghiệp trong địa giới hành chinh phường, trong 
khu dân CU' thuộc thị trấn, khu d ãn  cư  nông thôn; thừ a đất nông ngh iêp  tiêp giáp với ranh giới 
phường, ranh giới khu dân cư thì ngoài việc được bồí thường theo giá đất nõng nghiêp còn được hỗ 
trợ bằng 20% - 50% giá đắt ờ trung bĩnh cùa khu vực có đất thu hồi theo quy định trong Báng giá 
đất cùa địa phương; diện tích đuợc hỗ trơ không quá 05 lân hạn mức giao đât ớ tại đ|a phương.

3. ủy ban nhàn dân cáp tinh quy đinh cụ thế tý lệ hỗ trợ. diện tích đát được hỗ trợ và giá đắt ớ 
trung binh để tinh hỗ trự cho phù họp với đièu kiên thưc tế tai địa phương

Điều 22. Hồ trợ chuyền đồi nghề nghiệp vá tạo việc làm
1. Hộ gia đinh, cá nhãn trực tiếp sán xuát nông nghiệp khi Nhả nước thu hồi đất nóng nghiệp 

không thuộc trường hợp quy định tại Điêu 21 Nghị định này mà không có đât dẽ bôi thường thi 
ngoái việc được bồi thường bảng tiên quy định tại khoán 1 Điều 16 Nghi định này còn được hỗ trợ 
chuyển đồi nghè nghiệp và tạo việc làm theo một trong các hinh thức băng tièn hoặc báng đất ớ 
hoặc nhà ớ hoặc đãt sán xuât, kinh doanh phi nông nghiệp như sau:

a) Hỗ trợ bằng tiền từ 1.5 đến 5 lần giá đất nông nghiệp đối với toán bộ diện tích đát nông 
nghiệp bị thu hõi. diện tich dược hỗ trợ không vuot quá hạn mức giao đât nông nghiệp tại địa 
phương.

b) Hỗ trợ một lần bảng một suất đắt ỏ hoạc một cân hộ chung cu hoặc một suát đất sán xuất, 
kinh doanh phi nòng nghiệp. Việc áp dụng theo hình thức này được thực hiên đối với các địa 
phương có điều kiện vè quỹ đất ờ, quỹ nhà ờ vã người được hỗ trợ có nhu cầu vè đất ỡ hoặc căn 
hộ chung cư hoặc đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp mà giá trị được hỗ trợ theo quy định tại 
điểm a khoán náy lớn hơn hoặc bằng giá trị đãt ờ hoặc căn hộ chung cư hoặc đất sản xuắt, kinh 
doanh phi nông nghiệp; phần giá trị chênh lệch được hỗ trợ bàng tiền.

2 Úy ban nhân dân cắp tinh quyết định cu thể hinh thúc hỗ trợ và mửc hỗ trợ quy định tại 
khoán 1 Điều này cho phú hợp với thục tế cúa địa phương.

3 Trường hợp người được hỗ trợ theo quy định tại khoán 1 Điều này có nhu cầu được đào
tạo, học nghè thi được nhận váo các cơ sở đáo tạo nghè và được miễn học phí đáo tạo cho một
khóa học đối với các đối tượng trong độ tuổi lao động.

Kinh phí hỗ trợ chuyén đồi nghề cho các đối tượng chuyến đổi nghè nằm trong phương án đào 
tạo, chuyển đỗi nghè và được tinh trong tổng kinh phí cùa dự án đầu tư hoặc phương án bồi 
thường, hỗ trợ tái định cư được duyệt.

ủy ban nhân dân cấp tinh chì đạo lập và tỗ chức thực hiện phương án đào tạo nghề, tạo việc
lảm cho các đối tượng bị thu hổi đát nông nghiệp.

Phương án đào tạo, chuyển đổi nghè được lập và phê duyệt đồng thời với phương án bồi 
thường, hỗ trợ vả tái định cư. Trong quá trinh lập phương ản đáo tạo, chuyển đổi nghề phải lấy ý 
kiến của người bị thu hòi đất thuộc đối tượng chuyển đồi nghè

4. Bộ Lao động -  Thương binh và Xã hội chú tri, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trinh 
Thủ tướng Chính phủ quyết định cơ ché, chinh sách giải quyết việc làm và đào tạo nghè cho người 
bị thu hồi đát nông nghiệp theo quy định tại Điều này.

Điều 23. Hỗ trợ khác
1. Ngoài việc hỗ trợ quy định tại các Điều 18, 19, 20, 21 và 22 Nghị định này, căn cử vào tinh 

hình thực té tại địa phương, Chù tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định biện pháp hỗ trợ khác để 
bảo đảm có chỗ ở, ỗn định đời sống và sản xuát cho người bị thu hồi đất; trưởng hợp đặc biệt trinh 
Thủ tướng Chinh phú quyẻt định.

2 Hộ gia đinh, cá nhãn trực tiép sán xuất nòng nghiệp có nguồn sống chính từ sản xuất nông 
nghiệp khi Nhà nước thu hồi đãt nông nghiệp đang sử dụng mà không đù điều kiện được bồi 
thướng theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của 
Chính phù về bồi thướng, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và Điều 44, 45 và 46 Nghị 
định số 84/2007/NĐ-CP của Chinh phủ quy định bỗ sung vè cấp Giấy chứng nhận quyền sừ dụng 
đất, thu hồi đát, thực hiện quyền sử dụng đất, trinh tự, thủ tục bồi thướng, hỗ trợ, tái định cư khi 
Nhà nước thu hồi đẩt và giãi quyết khiếu nại vè đất đai thi úy ban nhãn dân cáp có thảm quyền xem 
xét hỗ trợ phú hợp với thực tế cùa địa phương.
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1. Đối với nhả ờ, công trinh phục vụ sinh hoạt cùa hộ gia đình, cá nhân, được bồi thướng bẳng 
giá trị xây dựng mới của nhà, công trinh có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương do Bộ Xây dựng ban 
hành. Giá trị xây dựng mới cùa nhà, công trinh được tính theo diện tích xây dựng cúa nhà, công 
trinh nhãn với đơn giá xây dựng mới cúa nhà, công trinh do ủy ban nhãn dân cấp tinh ban hành 
theo quy định của Chính phủ.

2 Đổi với nhà, công trinh xây dựng khác không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này 
được bồi thường như sau:

a) Mức bồi thường nhá, công trinh bẳng tổng giá trị hiện có cúa nhá, cõng trinh bị thiệt hại và 
khoản tiền tinh bẳng tý lệ phần trăm theo giá trị hiện có của nhà, công trinh,

Giá trị hiện có cùa nhà, công trinh bị thiệt hại được xác định bằng tỷ lệ phần trăm chất lựợng 
còn lại của nhà, công trinh đó nhân với giá trị xây dựng mới của nhà, công trinh cố tiêu chuân kỹ 
thuật tương đương do Bộ quán lý chuyên ngành ban hành.

Khoán tiền tính bầng tỷ lệ phàn trăm theo giá trị hiện có của nhà, công trinh do úy ban nhân 
dân cấp tĩnh quy định, nhưng mức bồi thường tối da không lớn hơn 100% giá trị xây dựng mới của 
nhả, còng trình có tiêu chuẳn kỹ thuật tươny đương với nhà, công trinh bị thiệt hại,

b) Đối với nhá, công trinh xây dựng khác bị phá dỡ một phần, mà phần còn lại không còn sử 
dụng được thì được bồi thường cho toàn bộ nhà, công trình; trướng hợp nhà, cõng trinh xây dựng 
khác bị phá dỡ một phần, nhưng vẫn tồn tại và sử dụng được phân còn lại thi dược bôi thựờng 
phần giá trị công trinh bị phá dỡ vá chi phi đẻ sửa chữa, hoàn thiện phần còn lại theo tiêu chuân kỹ 
thuật tương đương của nhà, công trình trước khi b| phá dỡ.

3. Đối với công trinh hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đang sử dụng thì mức bồi thường tinh 
bằng giá trị xây dựng mới của công trinh có tiêu chuẩn kỹ thuật cùng cấp theo tiêu chuẩn kỹ thuật 
do Bộ quản lý chuyên ngành ban hành; nếu công trinh không còn sử dụng thì không được bồi 
thường.

Trong trường hợp công trình hạ tầng thuộc dự án phải di chuyển mà chưa được xếp loại vào 
cầp tiêu chuẳn kỹ thuật hoặc sẽ nâng cấp tiêu chuẩn kỹ thuật thl Ùy ban nhân dân cắp tinh thống 
nhất với cơ quan có thẳm quyèn quyểt định đầu tư hoặc chù đầu tư dự án để xác định cáp tiêu 
chuẩn kỹ thuật để bồi thường.

4. Tài sản gắn liền với đất thuộc một trong các trường hợp quy định tại các khoản 4, 6, 7 và 10 
Điều 38 của Luật Đát đai thì không được bồi thường.

5. Tài sàn gản liền với đất thuộc một trong các trường hợp quy định tại các khoản 2, 3, 5, 8, 9,
11 và 12 Điều 38 của Luật Đất đai thì việc xử lý tài sàn theo quy định tại Điều 35 Nghi định số 
181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phù về thi hành Luật Đát đai (sau đây gọi 
là Nghị định số 181/2004/NĐ-CP)

Điều 25. Giao nhiệm vụ bôi thường, hỗ trọ> và tái định cư
1. Cãn cứ vào tinh hình thực tế ờ địa phương, ủy ban nhân dân cấp tinh giao việc thực hiện

bôi thường, hỗ trợ và tái định cư cho Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường gồm:
a) Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp huyện;
b) Tố chức phát triển quỹ đất.
2. Hội đòng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp huyện do lãnh đạo ửy ban nhân dân cấp 

huyện làm Chù tịch Hội đồng, các thành viên gồm:
a) Đại diện cơ quan Tài chinh;
b) Đại diện cơ quan Tài nguyên và Môi trường;
c) Đại diện cơ quan Kế hoạch và Đầu tư;
d) Chủ đầu tư;
đ) Đại diện ủy ban nhân dân cáp xã có đát bị thu hồi;
e) Đại diện của những hộ gia đình bị thu hồi đất từ một đến hai người;
g) Một số thánh viên khác do Chú tịch Hội đồng quyết định cho phù hợp với thực tế ớ địa

phương.
3 Thực hiện các dịch vụ vè bồi thường, giãi phóng mặt bẳng:

Điều 24. Bồi thướng nhà, cõng trinh xảy dựng trên đất
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Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp huyện hoặc Tồ chức phát triển quỹ đát được 
thuê doanh nghiệp thực hiện các dịch vụ về bồi thường, giái phóng mặt bàng.

Điều 26. Chi phí tồ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ  và tái định cư
1. Tổ chức chịu trách nhiệm tồ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư có trách nhiệm 

lập dự toán chi phí cho cống tác này của tùng dự án như sau:
a) Đối với các khoản chi đã có định mức, tiêu chuấn, đơn giá do cơ quan nhà nước có thám 

quyền quy định thi thực hiện theo quy định hiện hánh;
b) Đối với các khoản chi chưa có định mức, tiêu chuẩn, đơn giá thi lập dự toán theo thực tế 

cho phù hợp với đặc điểm của từng dự án và thực tế ỡ địa phương;
c) Chi in ấn tài liệu, văn phóng phẩm, xăng xe, hậu cần phục vụ vá các khoản phục vụ cho bộ 

máy quản lý được tinh theo nhu cầu thực tế của từng dự án.
2. Kinh phí đảm bảo cho việc tồ chức thực hiện bổi thườnạ, hỗ trợ và tái định CU' được trích 

không quá 2% tỗng số kinh phi bồi thường, hỗ trợ cùa dự án. Đỗi với các dự án thực hiện trên các 
địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn, dự án xây dựng công trình hạ 
tầng theo tuyến thi tồ chức được giao thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được lập 
dự toán kinh phí tô chức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án theo khối lượng công việc thực 
tế, khõng khống chế mức trích 2%.

Cơ quan có thảm quyền phê duyệt phương án bồi thường quyết định kinh phi tổ chức thực 
hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho từng dự án theo quy định cùa pháp luật.

MỤC 4. TRÌNH Tự, THỦ TỤC THU HỐI ĐẢT, GIAO ĐÁT, CHO THUÊ ĐẢT
Điều 27. Căn cứ giao đất, cho thuê đát, chuyển mục đích sứ dụng đất
Căn cử để quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất gồm:
1. Quy hoạch sử dụng đắt, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

xét duyệt.
Trường hựp chưa có quy hoạch sử dụng đất hoặc kế hoạch sử dụng đẩt được duyệt thì căn cứ 

vào quy hoạch xảy dựng đỏ thị hoặc quy hoạch xây dựng điém dân cư nông thôn đã được cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền xét duyệt.

2 Nhu cầu sử dụng đát được thẻ hiện trong văn bản sau:
a) Đối với các tỗ chức thì nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư đã được cơ quan 

nhà nước có thẳm quyền xét duyệt hoặc cấp giây chứng nhận đầu tư;
Đồi với các dự án không phải trinh cơ quan nhà nước có thẩm quyèn xét duyệt hoặc không 

phải cáp Giấy chửng nhận đầu tư thì phải thể hiện nhu cầu sử dụng đắt trong đơn xin giao đát, thuê 
đát và có vãn bàn của Sờ Tài nguyên và Môi trường thẳm định về nhu cầu sử dụng đất

b) Đôi với hộ gia đinh, cá nhân thì nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong đơn xin giao đát, tbuẽ 
đát, chuyển mục đích sử dụng đất và phải có xác nhận cúa ủy ban nhãn dân cấp xă nơi có đát về 
nhu cầu sử dụng đất.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất đẻ thực hiện dự án đầu tư thì phải có 
văn bản của Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định về nhu cầu sử đụng đất;

c) Đối với cộng đồng dân cư thì nhu càu sử dụng đát thể hiện trong đơn xin giao đất và phải có 
xác nhận của ủy băn nhân dân cấp xã nơi có đất về nhu cầu sử dụng đát;

d) Đối với cơ sờ tốn giáo thì nhu cầu sử dụng đát thể hiện trong báo cáo kinh tế kỹ thuật xảy 
dựng công trình tôn giáo

Điều 28. Áp dụng thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đắt đổi với dự án đẩu tir
1. Trinh tự, thủ tục thực hiện đốí với trường hợp Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục 

đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, phát triển kinh tế:
a) Trường hợp không thực hiện theo hinh thức đấu giá quyện sử dụng đất, đấu thầu dự án có 

sử dụng đất thi trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định tại các Điều 29, 30 và 31 Nghị định này;
b) Trường hợp theo hình thửc đáu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đẳt thi 

thực hiện thu hồi đất giao cho Tổ chức phát triẻn quỹ đất thực hiện giải phóng mặt bàng và tố chức 
đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
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Căn cứ vào văn bản công nhặn két .quả đáu giá của cơ quan nhà nước có thẳm quyền và giấy 
xác nhận đã nộp đủ tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất cùa người trúng đấu giá, cơ quan tài 
nguyên và môi trường làm thủ tục cấp Giáy chứng nhận quyền sử dụng đẩt, quyền sờ hữu nhà ớ và 
tái sán khác gàn liền với đât. Cơ quan nhà nước có thẳm quyèn không phải ra quyết định giao đất, 
cho thuê đất.

2 Đối với dự án đầu tư sử dụng đát không thuộc trướng hợp Nhà nước thu hồi đất thi không 
phái làm thủ tục thu hôi đãt; sau khi được giới thiệu địa điểm, chủ đầu tư và người sử dụng đât thỏa 
thuận theo hình thức chuyển nhượng, cho thuê, góp vốn bằng quyền sừ dụng đát vá làm thủ tục 
chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp thay đổi mục đích sử dụng đất.

Điều 29. Giới thiệu địa điềm và thòng báo thu hồi đắt
1 Chú đầu tư hoặc cơ quan được giao nhiệm vụ chuẳn bị dự án đầu tư nộp hồ sơ tạí cơ quan 

tiếp nhận hồ sơ về dầu tư tại địa phương Cơ quan tiếp nhặn hồ sơ có trách nhiệm tổ chức lấy ý 
kiến các cơ quan có liên quan đến dự án đầu tư để xem xét giới thiệu địa điểm theo thảm quyền 
hoặc trinh ủy ban nhân dãn cảp tinh xem xét giới thiệu địa điểm.

2. ủy ban nhân dân cáp tĩnh thông báo thu hồi đất hoặc ủy quyền cho ủy ban nhân dân cáp 
huyện thông báo thu hồi đât ngay sau khi giới thiệu địa điểm đầu tư; trường hợp thu hôi đất theo 
quy hoạch thi thực hiện thông báo sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đât hoặc quy hoạch xây 
dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được xét duyệt và còng bố.

Nội dung thông báo thu hồi đát gồm: lý do thu hồi đầt, doanh thu vá vi tri khu đất thu hồi trẻn cơ
sờ hồ sơ địa chinh hiện có hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt vá dự kiến vè kế hogch di
chuyển.

Việc thông báo thu hồi đắt được thực hiện trên phương tiện thông tin đại chúng của địa 
phương và niẽm yết tại trụ sờ ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất, tại địa điểm sinh hoạt chung của 
khu dân cư có đất thu hồi.

3. Cho phép khảo sát lập dự án đầu tư
a) Chù tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho phép chủ đầu tư tién hành khảo sát, đo đạc lập bán 

đồ khu vực dự án ngạy sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư đẻ phục vụ việc lập và trinh 
duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng, thu hồi đất và lập phương án bồi thường tổng thẻ, hỗ trợ, tái định 
cư vá chỉ đạo ủy ban nhân dân cáp huyện, cấp xă triển khai thực hiện các cống việc tại điểm b. 
điểm c khoán này;

b) Chủ tịch ủy ban nhản dân cấp huyện có tràch nhiệm thành lập Hội đồng bồi thường, hổ trợ 
và tải định cư để lập phưong án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và phương ản đào tạo, chuyển đổi 
nghẻ nghiệp. Đối với các địa phương đã thành lập Tỗ chức phát triển quỹ đát thi ủy ban nhân dân 
cap có thẳm quyền có thể giao nhiệm vụ lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; phương 
án đào tạo, chuyển đổi nghe nghiệp cho Tỗ chức phát triển quỹ đát;

c) Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm phối hợp với chủ đầu tư phổ biến kế hoạch 
khảo sát, đo đạc cho người sử dụng đát trong khu vực dự án và yẽu cầu người sử dụng đât tạo 
diều kiện đẻ chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đât để lập dự án 
đầu tư.

4 Đối với dự án quan trọng quốc gia sau khi được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư; dự 
án nhóm A, dự án xây dựng hệ thống giao thông, thủy lợi, đê đièu phù hợp với quy hoạch được cáp 
có thẳm quyền phê duyệt thi không phải thực hiện các công việc quy định tại khoản 1 Điều này.

5. Thời hạn ra văn bản giới thiệu địa điểm đầu tư; thông báo thu hồi đất; thành lập Hội đồng bồi 
thường, hỗ trợ và tái định cư quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này không quá 30 ngày, kể tử 
ngày tiếp nhặn hồ sơ vè đầu tư hợp lệ.

6. Sau khi đã được giới thiệu địa điểm, chủ đẳu tư lập dự án đầu tư theo quy định của pháp 
luật về đầu tư và xây dựng; lập hồ sơ xin giao đát, thuẻ đất theo quy định của pháp luật về đát đai. 
Nội dung dự án đầu tư phải thể hiện phương án tổng thẻ về bồi thường, hổ trợ và tải định cư

Điêu 30. Lập phưcrng án bồi thường, hố trọ> và tái định cir
Sau khi dự án đầu tư được xét duyệt hoặc chấp thuận thi Hội đồng bòi thường, hỗ trợ và tái 

định cư hoặc Tổ chửc phát triển quỹ đát có trách nhiệm lập và trinh phương án bồi thường, hỗ trợ 
và tái định cư theo quy định tại Nghị định số 197/2004/NĐ-CP và Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 
27 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bỗ sung một số điều Nghị định hướng dẫn thi
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hành Luật Đất đai vá Nghị định số 187/2004/NĐ-CP vè việc chuyển cõng ty nhà nước thánh công ty 
cồ phần (sau đây gọi là Nghị định số 17/2006/NĐ-CP) vá theo quy định sau đây:

1. Nội dung phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư gồm:
a) Tên, địa chỉ của người bị thu hồi đất;
b) Diện tích, loại đát, vị tri, nguồn gốc của đát bị thu hồi; số lượng, khối lượng, tỷ lệ phần trăm 

chất lượng còn lại của tài sản bị thiệt hại;
c) Các căn cứ tinh toán sổ tiền bồi thướng, hỗ trợ như giá đất tính bồi thưò'ng. giá nhà, công 

trinh tính bồi thướng, số nhân khẩu, số lao động trong độ tuổi, số lượng người được hướng trợ cáp 
xã hội;

d) Sổ tiền bồi thường, hỗ trợ;
đ) Việc bố trí tái định cư;
e) Việc di dời các công trinh của Nhà nước, của tổ chửc. của cơ sở tôn giáo, của cộng đồng 

dân cư;
g) Việc di dời mồ mả.
2. Lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư:
a) Niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại trụ sớ ửỵ ban nhân dân 

cắp xã và tại các điểm sinh hoạt khu dân cư nơi có đát bị thu hồi để người bị thu hôi đât và những 
người có liên quan tham gia ý kiến;

b) Việc niêm yết phải được lập thành biên bán có xác nhận của đại diện úy ban nhân dãn cấp
xã, đại diện ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã, đại diện những người có đất bị thu hồi;

c) Thời gian niêm yết và tiếp nhận ý kiến đóng góp ít nhất là hai mươi (20) ngày, kể từ ngày
đưa ra niêm yết.

3. Hoàn chinh phương án bồi thướng, hỗ trợ và tái định cư:
a) Hét thời hạn niêm yết và tiếp nhận ý kiến, Tồ chửc lảm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt

bằng có trách nhiệm tổng hợp ý kiến đóng góp bẳng văn bản, nêu rõ số lượng ý kién đồng ý, số 
lượng ý kiến không đông ý, số lượng ý kiến khác đối với phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định 
cư; hoàn chinh và gửi phương án đã hoàn chinh kèm theo bản tông hợp ý kiên đóng góp đên cơ 
quan tái nguyên và môi trường để thẳm định;

b) Trường hợp còn nhiềụ ý kiến không tán thành phương ận bồi thường, hỏ trợ vá tái định cư 
thl Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thưởng, giãi phóng mặt bằng cần giải thích rõ hoặc xem xét, điều 
chinh trước khi chuyển cơ quan tài nguyên và môi trường thẳm định.

4. Cơ qụan tâi nguyên và môi trường chù tri, phối hợp với cợ quan có liên quan thẩm định 
phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và chuẳn bị hồ sơ thu hồi đất theo quy định sau:

a) Sỡ Tài nguyên vạ Môi trường chuẳn bị hồ sơ thu hồi đất trinh ủy ban nhân dân cấp tỉnh rạ 
quyết định thu hoi đất đối với tỗ chức, cơ sờ tôn giáo, người Việt Nam định cư ờ nước ngoài, tổ 
chửc, cá nhân nước ngoài;

b) Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị hồ sơ thu hồi đất trinh ủy ban nhân dân cấp 
huyện ra quyet định thu hồi đất đối với hộ gia đinh, cá nhân, cộng đồng dân cư.

Điều 31. Quyết định thu hồi đất, phê duyệt và thực hiện phương án bồi thường, hỗ trự và 
tái định cư, giao đát, cho thuê đât

1. Thẩm quyền quyết định thu hồi đát, giao đất hoặc cho thuê đất thực hiện theo quy định tại 
Điều 37 và Điều 44 của Luật Đất đai.

Trượng hợp thu hồi đất và giao đật hoặc cho thuê đất thuộc thẳm quyện cùa một cấp thì việc 
thu hồi đất và giao đất hoặc cho thuê đất được thực hiện trong cùng một quyết định.

Trường hợp khu đất thu hồi có cả tỗ chức, hộ gia đinh, cá nhân sử dụng đắt thì úy ban nhân 
dân cấp huyện quyết định thu hổi đát đối với hộ gia đinh, cá nhân, cộng đông dân cư; trong thời hạn 
không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đât, ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ỡ nước ngoài, tổ 
chức, cá nhân nước ngoài và giao đất, cho thuê đất theo dự án cho chù đầu tư trong cùng một 
quyết định.
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2 Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyẻt định thu hồi đất, giao đẩt 
hoặc cho thuê đãt, cơ quan tài nguyên vá môi trường trinh Uy ban nhân dãn cùng cáp,phê duyệt vá 
công bõ công khai phương án bôi thướng, hỗ trợ và tái định cư theo quy định sau:

a) Sở Tái nguyên vá Mỏi trướng trinh ùy ban nhân dân cấp tinh phê duyệt phương án bồi 
thường, hô trợ và tái định cư đói với trường hợp thu hôi đât liên quan từ hai quặn, huyện, thị xã. 
thành phổ thuộc tinh trớ lên;

b) Phòng Tái nguyên và Mõi trường trinh ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt phương án 
bôi thường, hỗ trợ và tái định cư đôi với trường hợp không thuộc quy định tại điểm a khoản này;

c) Trong thời hạn không quá ba (03) ngày, kẻ từ ngáy nhận được phương án bồi thường, hỗ 
trợ vá tái định cư đã được phê duyệt. Tô chức làm nhiệm vụ bôí thường, giài phóng mặt bẳng có 
trách nhiệm phôi hợp với Uy ban nhân dân cấp xã phô biên và niêm yết công khai quyết định phê 
duyệt phương án bồi thường tại trụ sờ ủy ban nhãn dân cấp xã và địa điểm sinh hoạt khu dãn cư 
nơi có đất bị thu hồi; gửi quyẽt định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người có đất b| thu hồi. 
trong đó nêu rõ vê mức bôi thường, hỗ trợ, về bố tri nhà hoặc đát tái định cư (nếu có), thời gian, địa 
điêm chi trá tiên bôi thường, hỗ trợ và thời gian bàn giao đât đã bị thu hôi cho Tố chức làm nhiệm vụ 
bồi thường, giái phóng mặt bằng.

3 Hội đồng bồi thướng, hỗ trợ và tái định cư hoặc Tỗ chức phát triển quỹ đất thực hiện chi trá 
bồi thường, hỗ trợ, bô tri tái định cư.

4. Trong thời hạn hai mươi (20) ngày, ké từ ngày Tỗ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng 
mặt bằng thanh toán xong tiền bồi thường, hỗ trợ cho người bị thu hồi đất theo phương án đã được 
xét duyệt thi người có đât bị thu hôi phải bàn giao đât cho Tồ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải 
phóng mặt bầng.

Trường hợp việc bồi thường được thực hiện theo tiến độ thi chủ đầu tư được nhận bàn giao
phần diện tich mặt bằng đã thực hiện xong việc bồi thường, hỗ trợ để triền khai dự án.

5. Trường hợp chủ đàu tư và nnững người bị thu hồi đất đã thỏa thuận bẳng văn bán thống
nhát về phương án bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đát hoặc khu đất thu hổi không phải 
giái phóng mặt bằng thì úy ban nhân dân cáp có thẩm quyền ra quyết định thu hồi đất, giao đất
hoặc cho thuê đât mà không phải chờ đến hêt thời hạn thông báo thu hồi đất.

Điều 32. Cưỡng chế thu hồi đất
1. Việc cưỡng chế thu hồi đắt theo quy định tại khoản 3 Điều 39 của Luật Đất đai chỉ được thực 

hiện khi có đủ các điều kiện sau đây:
a) Thực hiện đủng trinh tự, thủ tục về thu hồi đát, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư quy định tại 

các Điều 27, 28, 29 và 38 Nghị định này;
• b) Quá ba mươi (30) ngày, kể từ thời điểm phải bàn giao đất quy định tại khoản 6 Điều 29 Nghị 

định này má người có đất bị thu hồi không bàn giao đát cho Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giãi 
phóng mặt bàng;

c) Sau khi đại diện của Tỗ chức làm nhiệm vụ bòi thường, giải phóng mặt bằng, ủy ban nhãn 
dân và Uy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã nơi có đắt thu hồi đã vận động thuyết phục nhưng người có 
đât bị thu hôi không châp hành việc bàn giao đát đã bị thu hồi cho Nhà nước;

d) Có quyết định cưỡng chế của ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền theo quy định cùa pháp 
luật đã có hiệu lực thi hành;

đ) Người bị cưỡng chế đâ nhận được quyết định cưỡng ché. Trường hợp người bị cưỡng ché 
từ chối nhận quyẽt định cưỡng chế thi Tổ chức làm nhiệm'vụ bôi thường, giải phóng mặt băng phôi 
hợp với ủy ban nhân dân cấp xã niêm yết công khai quyết định cưỡng chế tại trụ sở ủy ban nhân 
dân cấp xã nơi có đất thu hồi.

2 Sau mười lăm (15) ngày, kể từ ngày giao trực tiếp quyết định cưỡng chế hoặc ngáy niêm yét 
công khai quyết định cưỡng chế quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này mà người bị cưỡng chế 
không bàn giao đất thi ủy ban nhân dân cấp huyện chi đạo, tỗ chức lực lượng cưỡng ché thu hồi 
đât theo quy định của pháp luật.

Điều 33. Việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành tiểu dự án riêng và 
trách nhiệm tồ chức thu hôi đát, bôi thường, hô trợ và tái định cư đòi với dự án đâu tư thuộc 
các Bộ, ngành.
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1. Căn cứ quy mô thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư, cơ quan có thảm quyèn phè duyệt dự 
án đầu tư có thể quyết định tách nội dung bồi thường, hỗ trợ vá tái định cư thành tiều dự án riêng và 
tổ chức thực hiện độc lập

2. ủy ban nhân dân cấp tình có trách nhiệm chì đạo tổ chức thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và 
tái định cư đối với dự án đầu tư thuộc diện nhà nước thu hồi đát của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ 
quan thuộc Chinh phú, Tập đoàn kinh tế, Tồng cõng ty, đơn vị sự nghiệp thuộc Trung ương (trong 
Điều này gọi là Bọ, ngành)

Bộ, ngành có dự án đầu tư phải phối hợp với úỵ ban nhân dân cấp tinh và Tổ chức làm nhiệm 
vụ bồi thường, giái phóng mặt bâng trong quá trinh tó chức thực hiện; bảo đám kinh phi cho việc bôi 
thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định.

MỤC 5. PHẠT TRIÉN QUỸ ĐÁT, CÁP GIÁY CHỪNG NHAN QUYÉN s ử  DỤNG ĐÁT, QUYỀN 
SỚ HƯU NHẢ Ở VÀ TÀI SÀN KHÁC GÁN LIỀN VỜI ĐÁT, SỪ DỤNG ĐÁT CÔNG TRÌNH NGÀM 
VÀ GIA HẠN Sứ DỤNG ĐÂT

Điều 34. Quỹ phát triển đất
1. ủy ban nhân dân cấp tinh được trich từ 30% đến 50% nguồn thu hàng nãm từ tiền sử dụng 

đất, tièn thuê đất, tiền đấu giá quyèn sử dụng đất để lặp Quỹ phát triển đất Quỹ phát triền đắt được 
sử dụng vào các mục đích sau:

a) ứng vốn cho Tổ chức phát triển quỹ đẩt để phát triển đất;
b) ứng vốn đẻ đầu tư tạo quỹ đất, quỹ nhà tái định cư theo quy hoạch;
c) ứng vốn để thực hiện việc thu hồi đảt, bồi thường, giải phóng mặt bàng theo quy hoạch tạo 

quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, giáo dục -  đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể 
thao, mõi trường và các nhu câu khác của địa phương;

d) Hỗ trợ thực hiện các đè án đào tạo nghè, chuyển đồi nghề nghiệp;
đ) Hỗ trợ xây dựng khu tái định cư; hỗ trợ xây dựng các công trình hạ tầng tại đ|a phương có 

đát bị thu hồi;
e) Hỗ trợ khoán chênh lệch cho hộ gia đinh, cá nhân vào khu tái định cư quy đinh tại khoản 1 

Đièu 22 Nghị định này.
ủy ban nhân dân cắp tinh quyết định việc sứ dụng Quỹ phát triển đất đé hỗ trữ cho các tru ó ng

hợp quy định tại các điểm d. đ vá e khoán này.
2. Bộ Tài chinh chủ tri, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường trinh Thú tướng Chinh phú 

giao chi tiêu trích nguồn thu ngán sách nhà nước từ đát đai cho các tinh, thành phô trực thuộc 
Trung ương để hình thành Quỹ phát triển đất và ban hành quy chế mẫu về quản lý, sừ dụng Quỹ 
phát triển đất theo các nguyên tắc sau đây:

a) Quỹ phát triển đất lá tổ chức tài chính nhà nước hoạt động theo nguyên tắc bào toán von, bù 
đắp chi phi phát sinh trong quá trinh hoạt động vồ không vì mục đích lợi nhuận;

b) Quỹ phát triển dát có tư cách pháp nhân, hoạt động hạch toán độc lập, cộ con dấu riêng, cộ 
bảng càn đối ké toán riêng, được mỡ tài khoản tại Kho bạc Nhà nước vả các tô chức tín dụng để 
hoạt động theo quy định của pháp luật.

c) Quỹ phát triển đất được quản lý, điều hành và tồ chức hoạt động theo Đièu lệ tổ chức vá 
hoạt động của Quỹ do ủy ban nhãn dân cáp tĩnh ban hành theo quy chế mẫu;

d) Quỹ phát triển đất được hường các khoản ưu đãi theo quy định hiện hành.
3 Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc miễn các loại 

thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước khác theo quy định tại điem d khoản 2 Điều náy.
Điều 35. Tổ chức phát triền quỹ đát
1. Tổ chức phát triển quỹ đát là đơn vị sự nghiệp có thu, do ủy ban nhân dân cấp tinh quyết 

định thành lập ờ cắp tinh, cấp huyện.
2. Tổ chức phát triển quỹ đất thực hiện các nhiệm vụ sau:
a) Tạo quỹ đất để đấu giả quyền sử dụng đất;
b) Tạo quỹ đất để phục vụ phát triển kính té, xã hội;
c) Tạo quỹ đất để phục vu sự nghiệp giáo duc -  đáo tạo. dạy nghè, y té. văn hóa. thề dục thế 

thao, môi trướng và các nhu cầu khác của địa phương, ổn định thị trường bất động sán;

182



d) Nhặn chuyển nhượng quyèn sứ dụng đất theo quy đ|nh cùa pháp luật;
đ) Quán lý quỹ đất đã được giãi phóng mặt bằng, quỹ đất nhận chuyển nhượng nhưng chưa có 

dư án đầu tư hoặc chưa đấu giá quyền sử dụng đất; đát thu hồi theo quy định tại các khoán 2, 3, 4,
5. 6, 7, 8, 9. 10. 11 và 12 Đièu 38 cúa Luật Đât đai đôi với đât thuộc khu vực đõ thị và khu vực có
quy hoạch phát triển đô thị;

e) Tổ chức thực hiện đáu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;
g) Chú tri hoặc phối hợp với Hội đồng bồi thướng, giải phóng mặt bằng tồ chức thực hiện bồi 

thường, giải phóng mặt bằng;
h) Dịch vụ bồi thường, giải phóng mặt bảng;
i) Tổ chức phát triển các khu tái định cư;
k) Tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tằng trên quỹ đất đã được giao quản lý để 

đảu giá;
I) Cung cáp thông tin về giá đất. quỹ đất cho các tỗ chức, cá nhân theo yêu cầu;
m) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quyết định của ủy ban nhãn dân cấp tinh
3. Nguồn vốn của Tổ chức phát triển quỹ đất bao gồm:
a) ứng vốn tử Quỹ phát triển đất theo quy định tại Điểu 34 của Nghị định này;
b) ứ ng vốn từ ngân sách nhà nước;
c) Các hinh thức huy động vốn khác theo quy định của pháp luật.
4. Bộ Tái nguyên và Môi trường chú tri phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn về 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế tài chính cùa Tổ chức phát triển quỹ đất.
Điều 36. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đằt, quyền sờ hữu nhả ờ và tái sán khác 

gắn liên với đãt đỏi với đãt do doanh nghiệp dang sừ dụng làm mặt bảng xây dựng cơ sớ 
sản xuất, kinh doanh

1. Doanh nghiệp đang sử dụng đất làm mặt bằng xây dựng cơ sỡ sản xuất, kinh doanh mà 
chưa được cắp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sờ hữu nhà ỡ và tài sản khác gắn liền 
với đất phải tự rá soát, kê khai việc sừ dụng đất và báo cáo ủy ban nhân dân tình, thành phố trực 
thuộc Trung ương nơi có đát.

2. Trên cơ sớ báo cáo của doanh nghiệp, ủy ban nhân dân tinh, thành phố trực thuộc Trung 
ương nơi có đát kiểm tra thực tế và quyết định xử lý, cáp Giấy chứng nhặn quyền sử dụng đất, 
quyèn sớ hữu nhà ở vả tài sản khác găn liên với đât đôi với từng trường hợp cụ thể theo quy định 
sau.

a) Diện tich đất đã được Nhà nước cho thuê; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng hợp pháp 
từ người khác hoặc được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất mà tiền đã trả cho việc nhận 
chuyển nhượng hoặc tiền sử dụng đất đã nộp cho Nhà nước không có nguồn gốc từ ngân sách nhá 
nước, đang sử dụng đúng mục đích theo quyết định giao đắt, cho thuê đát, hợp đồng thuê đất thi 
được tiếp tực sử dụng, được cấp Giấy chửng nhận quyền sử dụng đất, quyền sờ hữu nhà ỡ và tài 
sán khác gắn liền với đất.

Trường hợp đã chuyển mục đích sử dụng đất, phù hợp với quy hoạch thì phải thực hiện nghĩa 
vụ tài chinh theo quy định của pháp luật trước khi được cấp Giấy chứng nhận quyên sử dụng đất, 
quyền sớ hữu nhá ỡ và tái sàn khác gắn liền với đất;

b) Diện tích đát đã được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng 
quyền sử dụng hợp pháp từ người khác hoặc được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất mà tiền 
đã trá cho việc nhận chuyên nhượng hoặc tiên sử dụng đãt đã nộp cho Nhà nước có nguôn gôc từ 
ngân sách nhà nước, đang sử dụng đúng mục đích thì phải chuyển sang thuê đát hoặc giao đát có 
thu tiền sử dụng đất và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sớ hữu nhà ở vá tài 
sán khác gắn liền với đất;

c) Diện tích đất không sử dụng, sử dụng không đúng mục đích, diện tích đất do thiếu trách 
nhiệm để bị lấn, bị chiếm, thất thoát; diện tích đất đã cho tổ chức khác, cá nhân thuê hoặc mượn sử 
dụng, liên doanh liên kết trái pháp luật thì ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi:

d) Đất ờ thi bàn giao cho ủy ban nhân dân cấp huyện để quản lý; trường hợp đất ở phú hợp 
với quy hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt thì người sử dụng đất ờ được cấp Giắy chứng nhận
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quyền sử dụng đát, quyền sớ hữu nhà ớ và tái sán khác gắn liền với đất và phái thực hiện nghĩa vụ 
tải chinh theo quy định của Chinh phủ vê thu tiên sử dụng đât;

đ) Diện tích đất đã lẳn. chiém; bị lấn, bị chiếm; đang có tranh cháp thì ủy ban nhân dân cấp 
tinh giải quyết dứt điếm đé xác định người sử dụng đât

Điều 37. Sư dụng đất đề xáy dựng cóng trinh ngẩm
Việc sử dụng đất đế xây dựng cõng trinh ngấm (không phái là phần ngầm của công trinh xây 

dựng trên mát đât) theo quy định sau:
1. ủy ban nhân dân cấp tinh quyết định cho tố chức, cá nhãn, người Việt Nam định cư ớ nước 

ngoài, tỗ chức, cá nhân nước ngoài sử dụng đât xây dựng cống trinh ngâm đê sán xuât, kinh doanh 
phù hợp với quy định của pháp luật vê đâu tư. Người được sử dụng đât đê xây dưng cõng trinh
ngẩm kỷ hợp đòng thuê đât với sớ Tài nguyên vá Mõi trường;

2 Đơn giá thuè đất để xây dựng cõng trinh ngầm không quá 30% đơn giá thuê dát trên bề mặt 
có cùng mục đích sử dụng. Đơn giá thuê đât cụ thê do Uy ban nhân dân câp tinh quyẽt định cho 
phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương;

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường chù trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng cơ chế 
quản lý, sử dụng đất để xây dựng công trinh ngâm trinh Thủ tướng Chính phú quyẽt đmh.

Điều 38. Trinh tự, thù tục gia hạn sừ dụng đất đối với tồ chức kinh té, người Việt Nam 
định cư ờ nước ngoài, tồ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài sừ dụng đât; hộ gia đinh, cá 
nhân sừ dụng đât phi nóng nghiệp; hộ gia đinh, cá nhân khóng trực tièp sàn xuât nông 
nghiệp được Nhà nước cho thuè đảt nòng nghiệp

1. Trước khi hết hạn sử dụng đát sáu (06) tháng, người sử dụng đát có nhu cầu gia hạn sử
dụng đát nộp đơn đè nghị gia hạn sừ dụng đât tại Sỡ Tài nguyên và MÔI trướng đối với tô chức kinh 
tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoải, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài; nộp tại Phóng 
Tài nguyên và MÔI trướng đối với hộ gia đình, cá nhân

Trường hợp dự án đằu tư có đièu chinh quy mô mà có thay đỗi thời hạn hoạt động của dự án 
thì thời hạn sử dụng đất được điều chinh theo thời gian hoạt động của dự án ngay sau khi dự án 
đầu tư được đăng ký điều chinh quy mô.

2 Việc gia hạn được quy định như sau:
a) Cơ quan tài nguyên và mõi trường có trách nhiệm thẩm định nhu cầu sử dụng đát.
Đối với trường hợp xin gia hạn sử dụng đát mà phải làm thú tục đăng ký điều chinh dự án đầu 

tư thi việc thẳm định nhu cầu sử dụng đắt được thực hiện đồng thời với việc thực hiện thủ tục đăng 
ký đièu chinh dự án đầu tư.

b) Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm làm trích sao hồ sơ địa chinh, số liệu 
địa chính và gửi tới cơ quan có trách nhiệm xác định nghĩa vụ tài chinh;

c) Người sử dụng đất nộp Giấy chứng nhặn quyền sử dụng đất, quyền sớ hữu nhà ở và tái sản 
khác găn liên với đất, chứng từ đă thực hiện xong nghĩa vụ tài chinh đối với trường hợp được gia 
hạn sử dụng đắt cho cơ quan tài nguyên và môi trường;

d) Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm chỉnh lý thời hạn sử dụng đất trên Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sớ hữu nhà ỡ vá tài sản khác gắn liền với đât đối với trường 
hợp được gia hạn sử dụng đất;

đ) Thời gian thực hiện các công việc quy định tại các điểm a, b, c và d khoản này không quá 
hai mươi (20) ngày làm việc (không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tải chính) kể 
từ ngày cơ quan tài nguyên và mõi trường nhận đủ hồ sơ hợp lệ cho tới ngày người sử dụng đát 
nhận được Giáy chứng nhận quyên sử dụng đất, quyền sớ hữu nhà ỡ và tài sản khác găn liên với 
đất.

3. Đối với những trường hợp không đủ điều kiện được gia hạn sử dụng đất thi cơ quan tái 
nguyên và mỏi trường thực hiện việc thu hồi đắt khi hết thời hạn sử dụng đất theo quy định tại 
khoan 3 Điều 132 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP.
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Chương 3.
TO CHỨC THỰCHIẸN

Điều 39. xừ  lý một số vắn đề phát sinh khi ban hành Nghị định
1. Việc lập quy hoạch sử dụng đát theo quy định tại Nghị định này được áp dụng để lặp quy 

hoạch sử dụng đât cho giai đoạn kẽ từ năm 2011 trờ đi. Các trường hợp điêu chinh quy hoạch sử 
dụng đẳt giai đoạn 2001 -  2010 thực hiện theo quy định tại Nghị định số 181/2004/NĐ-CP

Đôi với khu vực đô thị hiện hữu thuộc quận, thị xã, thành phố, phường, thị trấn đã có quy 
hoạch xây dụ ng chi tiết được xét duyệt mà trong quy hoạch xây dựng chi tiết đã có nộí dung về quy 
hoạch sử dụng đât thì sử dụng nội dung quy hoạch sử dụng đát trong quy hoạch xây dựng chi tiẽt 
đế tống hợp vào quy hoạch sử dụng đát cùa cấp trên.

2 Việc xác định giá thuê đất theo quy định tại khoán 1 và khoán 2 Điều 12 Nghị định này được 
áp dụng đối với các trường hợp kỹ hợp đồng thuê đát từ ngày 01 tháng 01 năm 2010. Đối với các 
trường họp đã ký hợp đồng thuê đất mà trong hợp đồng đã xác định rõ đơn giá thuê đất thi trong 
thời hạn ổn định năm (05) năm không xác định lại đơn giá thuê đất.

3 Đối VỚI những dự án, hạng mục đã chi trà xong bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trước ngáy 
Nghị định này có hiệu lực thi hành thi không áp dụng hoặc không đièu chinh theo quy định Nghị định 
này

4. Đồi với những dự án, hạng mục đã phẽ duyệt phương án bồi thướng, hỗ trự và tái định cư
hoặc đang thực hiện chi trá bôi thướng, hỗ trợ và tái định cư theo phương án đã được phê duyệt
trước khi Nghi định này có hiệu lực thi hành thi thực hiện theo phương án đã phê duyệt, không áp 
dụng hoặc đièu chình theo quy định Nghị định này. Trường hợp thực hiện bồi thường chậm thi giá 
đẩt đê thực hiện bôi thường, hỗ trợ thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 
197/2004/NĐ-CP.

Điều 40. Giải quyết khiếu nại về giá đất bồi thường, quyết định bồi thường, hỗ trợ, tái 
định cư hoặc quyết định cưỡng chế thu hồi đất

1. Việc giải quyết khiếu nạl thực hiện theo quy định tại Điều 138 của Luật Đất đai, Điều 63 và 
Điều 64 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP và quy định giải quyết khiếu nại tại Nghị định sổ 136/2006/NĐ- 
CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 cùa Chính phù quy định chi tiết vả hướng dẫn thi hành một số điều 
của Luật Khiếu nại, tô cáo và các Luật sửa đồi, bỗ sung một số đièu của Luật Khiếu nại, tố cáo.

2. Trong khi chưa có quyết định giải quyết khiếu nại thi vẫn phải tiếp tục thực hiện quyết định
thu hòi đát. Trường hợp cơ quan nhà nước có thẳm quyèn giải quyết khiẻu nại có két luận việc thu 
hồi đất là trái pháp luật thì phái dừng thực hiện quyết định thu hồi đát; cơ quan nhà nước đã ban 
hành quyết định thu hồi đất phái có quỵết định hủy bò quyết định thu hồi đất đã ban hành và bồi 
thường thiệt hại do quyết định thu hồi đất gãy ra (nếu có). Trường hợp cơ quan nhả nước có thẩm 
quyền giải quyết khiếu nại có kết luận việc thu hồi đât là đúng pháp luật thi người có đát bị thu hồi
phải chấp hành quyết định thu hồi đát.

Điều 41. Điều khoản thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2009.
2 Bãi bỏ các quy định sau:
a) Đièu 10, Điều 12, bõ nội dung quy hoạch, ké hoạch sử dụng đất chi tiết của khu công nghệ 

cao, khu kinh tế quy định tại các Điều 14, 30, 52, 125, 126, 127 và Điều 141 Nghị định số 
181/2004/NĐ-CP;

b) Các Đièu 3, 6, 10, 19 và 27, khoản 1 Điều 28, 32, 36, 39 và 48 Nghị định số 197/2004/NĐ-
CP.

c) Điều 4 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 cúa Chinh phủ vè thu tiền 
thuê đát, thuê mặt nước;

d) Khoản 1 Điều 2, khoản 4, khoản 5 vá khoản 6 Đièu 4 Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27 
tháng 01 năm 2006 của Chinh phú về sửa đôi, bồ sung một sô điêu của các nghị đinh hướng dẫn thi 
hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP vè việc chuyển công ty nhà nước thảnh cống ty 
cỗ phần:
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đ) Các Điều 43, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. 56. 57, 58, 59, 60, 61 và Điều 62 Nghị định số 
84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 cùa Chinh phú quy định bỗ sung về việc câp Giấy 
chứng nhặn quyền sứ dụng đất, thu hồi đát. thực hiện quyèn sử dụng đất, trinh tự, thú tục bồi 
thường, hỗ trợ. tái định cư khi Nhà nước thu hôi đât và giáỉ quyêt khiêu nại về đâl đai;

e) Điềm 2 khoán 12 Điều 1 Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 cúa 
Chính phủ sửa đồi. bỗ sung một số điều Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 
vè phương pháp xác đ|nh giá đât và khung giá các loại dất.

4 Bộ Tái nguyên và Mõi trường hướng dẫn thi hành Nghị định này.
Các Bõ trướng, Thú trướng cơ quan ngang Bộ, Thù trướng cơ quan thuôc Chinh phủ, Chú tỊCh 

ủy ban nhãn dãn cẩp tinh chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHÚ 
THỦ TƯỚNG 

Nguyền Tấn Dũng
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NGHỊ ĐỊNH SÓ 88/2009/NĐ-CP NGÀY 19-10-2009 CỦA CHÍNH PHỦ 
VẺ CÁP GIÁY CHỨNG NHẠN QUYÈN SỪ DỤNG ĐÁT, QUYÈN SỞ HỮU 

NHÀ Ờ VÀ TÀI SẢN KHÁC GAN LIÈN VỚI ĐÂT

CHÍNH PHÚ

Căn cứ Luật Tố chức Chinh phù ngày 25 tháng 12 năm 2001
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Xày dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003:
Căn cứ Luật Bào vệ vá phát triền rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Bộ Luật Dân sự ngáy 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005:
Căn cứ Luật sửa đồi, bồ sung Điếu 126 cùa Luật Nhà ở và Điều 121 cùa Luật Đắt đai ngày 18 

tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Luật sửa đối, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đàu tư xây dựng cơ bân 

ngáy 19 tháng 6 năm 2009;
Xét để nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trưởng,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương 1.
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chinh
Nghị định này quy định việc cầp Giáy chứng nhận quyèn sứ dung đát, quyền sớ hữu nhà ớ và 

tài sàn khác gãn liên với đất (sau đây gọi là Giấy chúng nhặn); điều kiện úy quyền cáp Giây chửng 
nhận; hồ sơ. trinh tự, thù tục cấp Giấy chứng nhận.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và mõi trường; cơ quan quán lý nhà nước về nhà 

ờ, công trinh xây dựng; cơ quan quản lý nhà nước về nông nghiệp và các cơ quan quản lý nhà 
nước khác có lièn quan.

2 Người sử dụng đất, chú sớ hữu nhà ờ, tài sán khác gắn liền với đất và các lổ chức, cá nhân 
có liên quan.

Điều 3. Nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận
1. Giấy chứng nhận được cắp cho người có quyèn sử dụng đất, quyền sớ hữu nhá ớ và quyền 

sỡ hữu tài sán khác găn liền với đât theo từng thửa đât. Trường hợp người sử dụng đât đang sử 
dụng nhiều thừa đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đắt làm muối tại 
cùng một xã, phường, thị trấn mà có yêu cầu thi được cấp một Giấy chứng nhân chung cho các 
thửa đất đó.

2. Thửa đất có nhiều người sứ dụng đất, nhièu chù sỡ hữu nhá ớ, tài sán khác gắn liền vói đất 
thi Giấy chứng nhận được cấp cho từng ngứời sử dụng đât, từng chú sờ hữu nhà ớ. tái sản khác 
gắn liền với đất.

3 Giấy chứng nhận được cấp cho người đề nghị cấp giấy sau khi đã hoán thành nghĩa vu tái 
chinh liên quan đến cấp Giấy chứng nhận, trừ trường hợp không phái nộp hoặc được miễn hoặc 
được ghi nợ theo quy định của pháp luật; trường hợp Nhà nước cho thuê đất thi Giấy chứng nhận 
được càp sau khi người sử dụng đát đã ký hợp đồng thuê đát và đã thực hiện nghĩa vụ tài chinh 
theo hợp đồng đã ký.

Điều 4. Nhà ớ vá tài sàn khác gắn liền với đắt được chứng nhận quyền sờ hừu
1. Việc chửng nhận quyền sớ hữu nhả ớ. quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất chi thực 

hiên đối với thừa đất thuộc trường hợp được chứng nhận quyền sử dụng theo quy đinh cúa pháp 
luật
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2. Nhà ớ và tài sản khạc gắn liền với đát (sau đây gọi chung là tài sản gán liền vớì đất) thuộc 
quyền sớ hữu hợp pháp cúa tồ chức, hộ gia đình, cá nhãn trong'nước; cộng đồng dân cư; người 
Việt Nam định cư ờ nước ngoài; tô chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài được chứng nhận quyền 
sớ hữu vào Giấy chứng nhận bao gồm nhà ỡ, công trinh xây dựng, cây lâu năm và rừng sản xuất là 
rùng trồng.

Điều 5. Điều kiện ủy quyền cấp Giấy chứng nhận
ủy ban nhân dãn cấp tinh ủy quyèn cho Sớ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận 

cho tỗ chức trong nước, cơ sở tõn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tồ chức nước ngoài, 
cá nhân nước ngoài vá đỏng dấu của Sớ Tái nguyên và MÔI trường khi có các điều kiện sau:

1. Đã thành lập Văn phòng đăng ký quyèn sử dụng đất trực thuộc Sở Tái nguyên vá MÔI 
trường;

2. Ván phòng đáng ký quyền sử dụng đất có bộ máy, cán bộ chuyên món và cơ sờ vật chát, 
trang thiêt bị kỹ thuật đáp ứng được yêu câu nhiệm vụ câp Giây chứng nhận.

Điều 6. Nội dung Giầy chứng nhặn
Giáy chứng nhận gồm những nội dung chinh sau:
1. Quốc hiệu, Quồc huy, tên cùa Giấy chứng nhặn "Giầy chứng nhận quyèn sử dụng đất, 

quyền sờ hữu nhá ờ vá tái sản khác gán liền với đất";
2. Người sử dụng đất, chủ sờ hữu nhà ớ và tài sán khác gắn liền với đất;
3. Thửa đất, nhà ở và tài sán khác gắn liền với dát;
4. Sơ đồ thừa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đát;
5. Nhũng thay đồi sau khi cáp Giấy chứng nhận.

Chương 2.
TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC CÁP GIÁY CHỬNG NHẠN

Điều 7. Chứng nhận quyền sừ dụng đất
Người sử dụng đát được chứng nhận quyền sử dụng đát nếu thuộc một trong các trường hợp 

quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vá 9 Điều 49 của Luật Đât đai
Điều 8. Chứng nhận quyền sờ hữu nhá ờ
Chủ sờ hữu nhà ỡ được chứng nhận quyền sờ hữu nhà ở nếu thuộc đối tượng được sớ hữu 

nhà ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ỡ và có giấy tờ chứng minh việc tạo lập hợp 
pháp vè nhà ở theo quy định sau đây:

1. Hộ gia đinh, cả nhân trong nước phải có một trong các loại giấy tở sau:
a) Giáy phép xây dựng nhà ớ đối với trường hợp phải xin giáy phép xây dựng theo quy định

của pháp luật về xây dựng;
b) Hợp đồng mua bán nhà ờ thuộc sờ hữu nhà nước theo quy định tại Nghị định sồ 61/CP 

ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phũ vè mua bán và kinh doanh nhà ờ hoặc giấy tờ về thanh 
lý, hóa giá nhà ớ thuộc sỡ hữu nhà nước lừ trước ngày 05 tháng 7 năm 1994;

c) Giấy tờ vè giao hoặc tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết;
d) Giấy tờ vè sở hữu nhà ở do cơ quan có thẩm quyền cẳp qua các thời kỳ mà nhà đất đó 

không thuộc diện Nhà nước xác lập sớ hữu toàn dân theo quy định tại Nghị quyết số 23/2003/QH11 
ngày 26 tháng 11 năm 2003 cúa Quốc hội khóa XI “về nhả đát do Nhà nước đã quán lý, bố trí sử 
dụng trong quá trinh thực hiện các chính sách vè quản lý nhà đât và chính sách cải tạo xă hội chù 
nghĩa trước ngày 01 tháng 7 năm 1991”, Nghị quyết số 755/2005/NQ-ỤBTVQH11 ngáy 02 tháng 4 
năm 2005 cúa Uy ban Thướng vụ Quốc hội “quy định việc giải quyết đối với một số trướng hợp cụ 
thẻ vè nhà đát trong quá trinh thực hiện các chinh sách quản lý nhà đất và chinh sách cải tao xã hội 
chú nghĩa trước ngáy 01 tháng 7 năm 1991”;

đ) Giấy tờ vè mua bán hoặc nhận tặng cho hoặc đỗi hoặc nhận thừa kế nhà ờ đã có chứng 
nhận của công chứng hoặc chứng thực cùa ửy ban nhân dân theo quy định của pháp luật.

Trường hợp nhà ớ do mua nhận tặng cho, đồi, nhận thừa kế hoặc thông qua hinh thức khác 
theo quy định cùa pháp luật ké từ ngáy Luật Nhà ớ có hiệu lực thi hành thì phải có ván bản vê giao 
dịch đó theo quy định tại Điều 93 cùa Luật Nhà ỡ.
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Trường hợp nhà ờ do mua cùa doanh nghiệp đầu tư xây dựng để bán thi phải có hợp đồng 
mua bán nhà ớ do hai bên ký kêt; trường hợp mua nhà kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2006 (ngáy Luật 
Nhá ở có hiệu lực thi hành) thi ngoài hợp đồng mua bán nhá ờ, bẽn bán nhà ờ còn phải có một 
trong các giấy tờ về dự án đầu tư xây dựng nhà ớ để bán (quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết 
định đẳu tư hoặc giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư);

e) Bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân hoặc giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền giái quyèt được quyến sớ hữu nhâ ớ đã có hiệu lực pháp luật;

g) Trường hợp người đề nghị chứng nhận quyền sớ hữu nhà ờ có một trong những giấy tớ quy 
định tại các điẽm a, b, c, d, đ và e khoản náy mà trên giây tờ đó ghi tên người khác thi phải có một 
trong các giấy tờ vè mua bán, nhận tặng cho, đồi, nhận thừa kế nhá ờ trước ngày 01 tháng 7 năm 
2006 có chữ ký cùa các bên có liên quan và phải được ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận; trường 
hợp nhà ờ do mua, nhặn tặng cho, đồi, nhận thừa kế nhá ở trước ngày 01 tháng 7 năm 2006 má 
không cố giáy tờ vè việc đã mua bán, nhận tặng cho, đỗi, nhận thừa kế nhà ờ có chữ ký cùa các 
bên có liên quan thì phải được Uy ban nhân dân cấp xã xác nhận về thời điểm mua, nhận tặng cho, 
đỗi, nhận thừa kế nhà ớ đó,

h) Trường hợp cá nhân trong nước không có một trong những giáy tờ quy định tại các điểm a,
b, c, d, đ và e khoản này thi phải có giãy tờ xác nhận của Uy ban nhân dân cấp xã về nhà ờ đã 
được xây dựng trước ngày 01 tháng 7 năm 2006, nhà ờ không có tranh châp, được xây dựng trước 
khi có quy hoạch sử dụng đât, quy hoạch xây dựng hoặc phải phù hợp quy hoạch đối với trường 
hợp xây dựng sau khi có quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tìét xây dựng đô thị, quy hoạch 
điém dân cư nông thôn theo quy định của pháp luật; trường hợp nhà ờ xây dựng từ ngày 01 tháng 7 
năm 2006 thì phải có giây tờ xác nhận của Uy ban nhân dân câp xã về nhà ở không thuộc trường
hợp phải xin giây phép xây dựng, không có tranh châp vá đáp ứng điều kiện vè quy hoạch như
trường hợp nhà ờ xây dựng trước ngày 01 tháng 7 năm 2006.

2. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có giầy tờ sau:
a) Giấy tờ về mua bán hoặc nhận tặng cho hoặc nhặn thừa kế nhà ờ hoặc được sờ hữu nhà ỡ 

thông qua hình thức kháo theo quy định của pháp luật về nhà ờ;
b) Một trong các giấy tờ của bên chuyển quyền quy định tại khoản 1 vá khoản 3 Điều náy.
3. Tỗ chức trong nước, người Việt Nam định cư ờ nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chửc 

nước ngoài, cá nhân nước ngoài phải có giấy tờ theo quy định sau:
a) Trường hợp đầu tư xây dựng nhà ờ để cho thuẽ thi phải có một trong những giấy tờ về dự 

án nhà ờ để cho thuê (quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầu tư hoặc giẩy phép đầu tư 
hoặc giáy chửng nhận đầu tư);

b) Trường hợp mua, nhận tặng cho, nhặn thừa kế nhà ỡ hoặc được sớ hữu nhá ở thông qua 
hinh thức khác theo quy định của pháp luật thi phải cố giấy tờ về giao dịch đó theo quy định cùa 
pháp luật về nhà ờ.

4. Trường hợp chủ sờ hữu nhà ờ không đồng thời là người sử dụng đất ỡ thi ngoài giấy tờ 
chứng minh vê quyền sở hữu nhà ớ theo quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này, phải có hợp 
đồng thuê đát hoặc hợp đồng góp vốn hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc văn bản chấp thuận 
của người sử dụng đất đồng ý cho xây dựng nhá ỡ đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy 
định của pháp luật và bản sao giấy tớ về quyền sử dụng đát theo quy định của pháp luật về đất đai.

Điều 9. Chứng nhận quyền sớ hữu công trình xây dựng
Hộ gia đình, cá nhân trong nước, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ờ nước ngoài; cá 

nhân nước ngoài, tỗ chức trong nước, tổ chức nước ngoài được chửng nhận quyền sờ hữu công 
trinh xây dựng theo quy định sau đây:

1. Hộ gia đinh, cá nhân trong nước, cộng đồng dân cư phải có một trong các loại giáy tờ sau:
a) Giấy phép xây dựng công trinh đối với trường hợp phải xin phép xây dựng theo quy định 

của pháp luật về xày dựng.
b) Giáy tờ về sờ hữu công trinh xây dựng do cơ quan có thẩm quyền cấp qua các thời kỳ, trừ 

trường hợp Nhà nước đâ quản lý, bố trí sử dụng;
c) Giấy tờ mua bán hoặc tặng cho hoặc thừa kế công trinh xây dựng theo quy định cùa pháp 

luật đă được chửng nhận của công chừng hoặc chứng thực cùa ủy ban nhân dãn,
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d) Giáy tờ cùa Tòa án nhân dãn hoặc cơ quan nhà nước có thấm quyẻn giải quyết được quyền 
sờ hữu công trinh xây dựng đã có hiệu lực pháp luật:

đ) Trường hợp người đề nghị chứng nhận quyền sớ hữu cõng trinh xây dựng có một trong 
những giây tờ quy định tại các điêm a, b, c và d khoản náy má trên giãy tờ đó ghi tên người khác thi 
phải có một trong các giấy tò mua bán, tặng cho, đổi. thừa kế cóng trinh xây dựng trước ngày 01 
tháng 7 năm 2004 (ngáy Luật Xây dựng có hiệu lực thi hành) có chữ ký cúa các bên có liên quan vá 
được Uy ban nhân dãn từ cấp xã trớ lên xác nhận; trường hợp mua, nhận tặng cho, đối, nhận thừa 
ké công trình xây dựng trước ngáy 01 tháng 7 nám 2004 mà không có giấy tờ về việc đã mua bán, 
nhận tặng cho, đỗi, nhặn thừa kế có chữ ký của các bên có liên quan thi phải được ủy ban nhân 
dân cấp xã xác nhận vào đơn đẽ nghị cấp giấy chửng nhận vê thời điêm mua, nhận tặng cho, đồi, 
nhận thừa kế công trinh xây dựng đó;

e) Trường hựp cá nhân trong nước không có một trong những giấy tờ quy định tại các điểm a,
b, c và d khoản này thi phái được ủy ban nhãn dân cấp xã xác nhận cõng trình được xây dựng 
trước ngày 01 tháng 7 năm 2004, khỏng có tranh châp vê quyên sờ hữu và công trình được xây 
dựng trước khi có quy hoạch sử dụng đât, quy hoạch xây dựng hoặc phải phú hợp quy hoạch đối 
với trường hợp xây dựng sau khi có quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xãy dựng; trường hợp công 
trinh được xây dựng từ ngày 01 tháng 7 năm 2004 thi phải có giấy tờ xác nhặn của ủy ban nhân 
dân cáp xã vè công trinh xây dựng không thuộc trường hợp phải xin giấy phép xây dựng, không có 
tranh châp vá đáp ứng điêu kiện vẽ quy hoạch như trường hợp xây dựng trước ngày 01 tháng 7 
năm 2004

2. Tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoái, cá nhãn nước ngoài, người Việt Nam định cư ờ 
nước ngoài phải có giấy tờ theo quy định sau:

a) Trường hợp tạo lập công trinh xây dựng thõng qua đầu tư xây dựng mới theo quy định của 
pháp luật thi phải có quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầu tư dự án hoặc giấy phép đầu 
tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép xây dựng do cơ quan có thẩm quyèn cáp và giây tờ 
về quyền sử dụng đát theo quy định cùa pháp luật về đát đai hoặc hợp đồng thuê đất với người sử 
dụng đât có mục đích sừ dụng đát phù hợp với mục đích xây dựng cõng trinh;

b) Trường hợp tạo lập công trinh xây dựng bẳng một trong các hình thức mua bán, nhận tặng 
cho, đôi, nhận thừa kè hoặc hình thức khác theo quy định của pháp luật thi phải có văn bản vê giao 
dịch đó theo quy định cúa pháp luật;

c) Trường hợp không có một trong những giấy tờ quy định tại các điểm a và b khoản náy thì 
phải được cơ quan quàn lý về xây dựng cấp tinh xác nhận công trình xây dựng tồn tại trước khi có 
quy hoạch xây dựng mà nay vẫn phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có 
thẳm quyền phê duyệt, không có tranh chấp vè quyền sỡ hữu còng trinh xây dựng.

3. Trường hợp chủ sờ hữu công trinh xây dựng không đòng thời là người sứ dụng đất thi ngoài 
giấy tờ chứng minh vê quyên sờ hữu cõng trình theo quy định tại khoản 1 vá khoản 2 Điều này, phải 
có văn bản châp thuận của người sử dụng đât đồng ý cho xây dựng công trinh đã được công chứng 
hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật và bản sao giấy tờ về quyên sử dụng đất theo quy 
định cùa pháp luật về đất đai.

Đièu 10. Chứng nhận quyền sớ hữu rừng sàn xuất là rừng trồng
Chủ sờ hữu rừng sản xuất là rừng trồng được chửng nhận quyền sỡ hữu rừng nếu vốn để 

trồng rừng, nhận chuyên nhượng rừng, được giao rừng có thu tiền không có nguồn gốc từ ngân 
sách nhà nước và có một trong các giấy tờ sau:

1. Giấy tờ về giao rừng sản xuất là rừng trồng;
2. Hợp đồng hoặc văn bản về việc mua bán hoặc tặng cho hoặc thừa kế đối với rừng sản xuất 

là rừng trồng đã có chứng nhận của công chứng hoặc chửng thực của ủy ban nhân dân cấp xã, cấp 
huyện theo quy định của pháp luật.

3. Bản án, quyết định của Tòa án nhân dân hoặc giấy tờ cùa cơ quan nhà nước có thầm quyền 
giãi quyẻt được quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng đả có hiệu lực pháp luật;

4. Trướng hợp hộ gia đinh, cá nhân, cộng đồng dân cư không có giấy tờ quy định tại các 
khoản 1, 2 và 3 Điều này trồng rừng sản xuất bẳng vốn của minh thi phải được úy ban nhân dân 
cấp xã xác nhận không có tranh chấp về quyền sờ hữu rừng;
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5. Đốí với tổ chức trong nước thực hiện dự án trồng rừng sán xuất bẳng nguồn vốn khống có 
nguôn gôc từ ngân sách nhà nước thi phái có quyẻt định phè duyệt dự án hoặc quyết định đầu tư 
dự án hoặc giấy chứng nhận đầu tư để trồng rừng sàn xuất theo quy định cúa pháp luật vè đầu tư;

6. Đối với tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ớ nước ngoài 
thực hiện dụ án trông rừng sản xuất thi phái có quyết định phè duyệt dự án hoặc quyết đjnh đầu tư 
dự án hoặc giấỵ phép đằu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư để trồng rừng sản xuất theo quy định 
của pháp luật về đầu tư;

7. Trường hợp chủ sỡ hữu rừng sản xuất lá rừng trồng khõng đồng thời là người sử dụng đất
thì ngoài giây tờ theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Đièu này, phải có văn bán thỏa thuận
của người sử dụng đất cho phép sứ dụng đát để trồng rừng đã được công chứng hoặc chứng thực 
theo quy định của pháp luật và bản sao giãy tờ vê quyên sử dụng đãt theo quy định của pháp luật 
về đất đai

Chương 3.
HỒ Sơ VÀ TRÌNH Tự, THÚ TỤC CÁP GIÂY CHỨNG NHẠN

MỤC 1. TIẾP NHẠN HÒ sơ  VÀ TRAO g ià y  c h ử n g  n h ặ n
Điều 11. Nơi nộp hồ sơ và trao Giấy chửng nhận
1. Người sử dụng đất, chủ sờ hữu tái sản gắn liền với đất là tổ chức trong nước, cơ sờ tôn 

giáo, tô chức nước ngoái, cá nhãn nước ngoài, người Việt Nam định cư ờ nước ngoài thực hiện dự 
án đầu tư nộp hồ sơ và nhận Giấy chứng nhận tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc sở 
Tài nguyên và Môi trường (sau đây gọi lá Vân phòng dăng ký quyền sử dụng đất cấp tinh).

2. Người sử dụng đát, chủ sờ hữu tài sản gắn liền với đát là hộ gia đình, cá nhân, người Việt 
Nam định cư ớ nước ngoài được sỡ hữu nhà ờ tại Việt Nam, cộng đồng dân cư tại phường nộp hồ 
sơ và nhặn Giây chứng nhận tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đát thuộc Phòng Tài nguyên và 
Môi trường câp huỵện (sau đây gọi lá Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện), trừ trường 
hợp quy định tại Điều 18 của Nghị định này.

Người sử dụng đất, chù sớ hữu tài sản gắn liền với đất lả hộ gia đinh, cá nhản, người Việt 
Nam định cư ờ nựớc ngoài được sỡ hữu nhà ờ tại Việt Nam, cộng đồng dân cư tại xã, thị trấn nộp 
hồ sơ và nhận Giấy chứng nhận tại Văn phòng đâng ký quyền sử dụng đất cắp huyện hoặc ủy bạn 
nhân dân xã, thị trấn nơi có đất, tài sản gắn liền với đất (trừ trường hợp quy định tại Điều 23 và Điều 
24 của Nghị định này). Trong thời gian không quá hai mươi (20) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 
lệ, ủy ban nhãn dàn xã, thị trấn có trâch nhiệm thực hiện các cõng việc theo quy định tại các Đièu 
14, 15, 16 và 17 của Nghị định này và chuyển hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dựng đất 
cấp huyện.

3. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, úy ban nhân dãn xã, thị trấn khi nhặn hồ sơ có trách 
nhiệm viết giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ, trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm 
việc phải kiêm tra hồ sơ và thông báo bẳng văn bản cho người nộp hồ sơ biết nếu cần phải bổ 
sung, hoàn thiện hồ sơ.

4. Trượng hợp người sử dụng đất, chù sờ hữu tài sản gán liền với đất ủy quyền cho người 
khác nộp hô sơ đé nghị câp Giấy chửng nhận hoặc nhận Giấy chửng nhặn thì phải có văn bản ủy 
quyền theo quy định của pháp luật.

5. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm sao y bán chính (đóng dấu cùa Văn 
phòng đăng kỷ quyền sử dụng đât) đối với Giầy chứng nhặn có nội dung chứng nhân quyền sờ hữu 
nhà ỡ, cõng trinh xây dựng, rừng sản xuât là rừng trông đẽ gửi cho cơ quan quản lý nhá nước về 
nhà ớ, công trình xây dựng, nông nghiệp đê đáp ứng yêu câu quản lý nhà nước cùa từng ngành.

Điều 12. Thời gian giải quyết thù tục cáp Giây chứng nhận
Thời gian thực hiện thủ tục cắp Giấy chửng nhặn kể từ ngày nhặn đủ hồ sơ hợp lệ được quy 

định như sau:
1 Khống quá năm mươi (50) ngày làm việc đối với trường hợp cấp Giấy chứng nhặn lần đầu.
2. Không quá ba mươi (30) ngày làm việc đối với trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất mà có nhu cầu bổ sung chứng nhận quyền sờ hữu tài sản gắn liền với đắt hoặc cáp lại 
Giấy chửng nhận bị mầt.
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3. Không quá hai mươi (20) ngày làm việc đối với trường hợp cấp đồi Giấy chứng nhận không 
thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

4 Thời gian quy đinh tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này không kể thời gian công khai két quá
thám tra, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chinh, thời gian trich đo địa chính thửa đất.

5 Úy ban nhân dân cáp tinh quy định cụ thể thời gian thực hiện các thủ tục cáp Giấy chúng 
nhận quy định tại các khoản 1. 2. 3 vả 4 Điều này

Điều 13. Việc nộp giấy tớ về quyền sừ dụng đểt, quyền sờ hữu nhà ớ và tài sán khác gắn 
liền với đát

1. Khi nộp hồ sơ đè nghị cầp Giấy chúng nhận có các giấy tờ quy định tại các Đièu 7, 8, 9 vá
10 của Nghị định này thi được nộp bản sao giầy tở đó đã có chứng nhận hoặc chứng thưc theo quy
định của pháp luật vè công chứng, chứng thực

2. Khi nhận Giấy chứng nhận, người được cấp giấy phái giao bán gốc các giấy tò quy định tại 
các Điều 7, 8. 9 và 10 cùa Nghị định này cho cơ quan trao Giấy chứng nhận (trừ quyết định phê 
duyệt dự án đầu tư. quyết định đầu tư, giấy phép đầu tư, giẳy chứng nhận đầu tư); trường hợp úy 
ban nhân dân xã, thị trấn trao Giấy chửng nhận thi có trách nhiệm tiếp nhận bản gốc giấy tờ trẽn 
đây và chuyển cho Vãn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.

MỤC 2. HỒ Sơ VA JRÍNH Tự, THỦ TỤC CÁP GIÁY CHỨNG NHẠN CHO HỌ GIA ĐÍNH, CÁ 
NHÂN, CỌNG ĐỒNG DÃN cư , NGƯỜI VIẸT NAM ĐỊNH CƯ Ờ NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC SỜ HỬU 
NHÀ Ờ TẠI VIẸT NAM

Điều 14. Hồ sơ và trinh tự, thù tục cấp Giấy chứng nhận đối với trirònc) hợp thừa đắt 
khóng có tài sán găn liên với đât hoặc có tài sán nhưng không có nhu cảu chứng nhận 
quyèn sớ hừu hoặc có tài sán nhưng thuộc quyền sớ hữu cúa chủ khác

1. Người đề nghị cáp Giấy chứng nhận nộp một (01 ) bộ hồ sơ gồm:
a) Đơn đè nghị cấp Giấy chứng nhặn;
b) Một trong các loại giấy tớ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoán 1, 2 vá 5 Điều 50 

Luật Đất đai (néu có);
c) Bản sao các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định 

của pháp luật (nếu có).
2 Trường hợp người đề nghị cấp Giáy chứng nhận nộp hồ sơ tại ủy ban nhân dãn xã, thị trấn 

thi Úy ban nhân dân xã, thị trán có trách nhiệm thực hiện các công việc sau đây:
a) Kiểm tra, xác nhận vào đơn đề nghị cấp Giầy chứng nhận về tinh trạng tranh cháp quyền sử 

dụng đất; trường hợp không có giáy tở vè quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 
50 của Luật Đất đai thi kiểm tra, xác nhận vè nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất, tinh trạng tranh 
chẩp sử dụng đát, sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đảt, quy hoạch xây dựng đã được xét duyệt.

Trưởng hợp chưa có bản đồ địa chinh thi trước khi thực hiện các công việc tại điểm này, ủy 
ban nhân dãn xã, thị trân phải thông báo cho Vãn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện thực 
hiện trích đo địa chính thửa đát;

b) Cõng bố cõng khai kết quá kiểm tra tại trụ sờ ủy ban nhân dân xã, thị trấn trong thời hạn 15 
ngáy: xem xét giải quyết các ý kiến phản ánh vể nội dung công khai;

c) Gửi hồ sơ đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện nơi có đắt để thực hiện các 
cõng việc quy định tại các điểm b, c và d khoán 3 Điều náy.

3. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đẩt cấp huyện có trách nhiệm thực hiện các nội dung 
công việc sau:

a) Gửi hồ sơ đến úy ban nhân dân cấp xã để lấy ý kiến xác nhận và cõng khai kết quả theo 
yẻu câu quy định tại các điêm a và b khoản 2 Điêu này đôi với trường hợp nộp hồ sơ tại Vân phòng 
đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện;

b) Kiểm tra hồ sơ, xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết; xác nhận đủ điều kiện hay 
không đủ đièu kiện được chứng nhận vè quyền sử dụng đất vào đơn đè nghị cấp Giấy chửng nhận;

c) Chuẩn bị hồ sơ kèm theo trích lục bàn đồ địa chính hoặc trích đo địa chinh thửa đất (đối với 
nơi chưa có bàn đồ địa chính) để Phòng Tài nguyên và Môi trường trinh úy ban nhân dân cùng cấp 
ký Giấy chứng nhận và ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp được Nhà nước cho thuê đất;

192



d) rrao Giáy chứng nhận cho người đươc cấp giầy, trường hợp nộp hô sơ tại xã, thị trấn thì 
gửi Giắ\ chứng nhận cho úy ban nhân dàn xã. thị trấn để trao cho người được cáp giẩy.

Điểu 15. Hồ sơ và trinh tự, thù tục câp Giầy chứng nhặn đối với trường hợp tài sàn gắn 
liên với đát mà chú sớ hữu không đông thời là người sừ dụng đãt

1. Người đè nghị cáp Giẳy chứng nhãn nõp một (01) bô hồ sơ gồm có.
a) Đơn đè nghị cáp Giấy chứng nhận
b) 'rường hợp chứng nhận quyến sỡ hữu nhà ớ thi nộp giấy tò về quyền sớ hữu nhà ớ theo 

quy đinr tại các khoản 1. 2 và 4 Điêu 8 cúa Nghị đinh nảy; trướng hợp chứng nhận quyền sớ hữu 
công trình xây dựng thi nộp giây tờ về quyèn sớ hữu công trinh xây dựng theo quy định tại các 
khoản 1 vá 3 Điêu 9 của Nghị đ|nh nảy; trường hợp chứng nhận quyèn sớ hữu rừng sản xuát là 
rùng trồng thi nộp một trong các giáy tờ về quyền sờ hữu rừng cây quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 
vá giẳy tờ tại khoán 7 Điều 10 cùa Nghị định này,

c) Bán sao các gìáy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chinh theo quy đinh của pháp 
luật (nếu có);

d) Sơ đồ nhá ở hoặc công trình xây dựng (trừ trường hợp trong giấy tờ quy định tại điểm b 
khoản này đã có sơ đỏ nhà ờ, cõng trình xây dựng).

2 Trường hợp người đề nghị cấp Giáy chứng nhặn nộp hồ sơ tại ủy ban nhân dân xã, thị trấn 
thi Uy ban nhân dân xã, thị trấn có trách nhiệm thực hiện các cõng việc sau đây:

a) Kiểm tra. xác nhận vào đơn đề nghị cấp Giấy chửng nhận vè tinh trạng tranh cháp quyền sỡ 
hữu tái sản;

b) Kiểm tra, xác nhặn vào sơ đồ nhà ờ hoặc công trình xây dựng (trừ trường hợp sơ đồ nhà ở 
hoặc công trinh xây dựng đã có xác nhận cùa tỗ chức có tư cách pháp nhân về hoạt động xây dựng 
hoặc hoạt động đo đạc bản đồ);

c) Công bố công khai kết quả kiểm tra hồ sơ tại trụ sỡ úy ban nhân dân xã, thị trán trong thời 
hạn 15 ngáy, xem xét giải quyết các ý kiến phản ánh về nội dung công khai;

d) Gửi hồ sơ đến Văn phòng đãng ký quyền sử dụng đát cáp huyện đẻ thực hiện các còng việc 
quy định tại các điểm b, c và d khoản 3 Điều này.

3. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện có trách nhiệm thực hiện các nội dung 
công việc sau:

a) Gửi hồ sơ đến ủy bạn nhân dân cấp xã để lấy ý kiến xác nhận vá công khai kết quá theo 
yêu cầu quy định tại các điểm a, b và c khoán 2 Điều này đối với trường hợp nộp hồ sơ tại van 
phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện;

b) Kiểm tra hồ sơ, xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết; xác định đù điều kiện hay 
không đù điêu kiện chửng nhận quyền sờ hữu tài sản và xác nhận vào đơn đề nghị câp Giấy chửng 
nhận

Trường hợp cần xác minh thêm thông tin về điều kiện chứng nhận quyèn sở hữu tài sàn gắn 
liên với đát thì Vản phòng đăng ký quyền sử dụng đát gửi phiếu láy ý kiến cơ quan quản lý về nhà 
ỡ, công trinh xây dựng, cơ quan quản lý nông nghiệp cáp huyện. Trong thời hạn không quá năm 
(05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được phiếu lấy ý kiến, cơ quan quản lý về nhà ớ, công trinh xây 
dựng, cơ quan quản lý nông nghiệp có trách nhiệm trà lời bẳng văn bản cho Văn phòng đăng ký 
quyén sử dụng đất;

c) Chuần bị hồ sơ kèm theo trích lục bán đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất (nơi 
chưa có bản đồ địa chinh) đẻ Phòng Tái nguyên và Môi trường trinh ủy ban nhân dân cùng cáp ký 
Giấy chứng nhận;

d) Trao Giấy chửng nhận cho người được cáp giáy, trường hợp nộp hồ sơ tại xă, thị trán thi 
gửi Giây chửng nhận cho Uy ban nhàn dân xã, thị trán để trao cho người được cấp Giấy.

Điều 16. Hồ sơ và trinh tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhặn đối với trường hợp người sứ 
dụng đât đông thời là chù sờ hữu nhà ờ, công trình xây dựng

1. Người đề nghị cắp Giấy chứng nhận nộp một (01 ) bộ hồ sơ gồm có:
a) Đơn đè nghị cắp Giấy chửng nhận;
b) Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 vá 5 Đièu 50 

Luật Đất đai (nếu có);
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c) Giấy tớ vè quyèn sờ hữu nhà ờ theo quy định tại khoản 1 vả khoản 2 Điều 8 của Nghị định 
náy đối với trường hợp tài sản lá nhà ở;

d) Giấy tờ về quyền sờ hữu công trình xây dựng theo quy định tại khoán 1 Đièu 9 cùa Nghị 
định này đôi với trường hợp tài sản là công trinh xây dựng:

đ) Bán sao các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tái chinh theo quy định của pháp 
luát (nếu có);

e) Sơ đồ nhà ỡ hoặc công trinh xây dựng (trừ trường hợp trong giấy tờ quy định tại cãc điếm b. 
c và d khoản này đã có sơ đồ nhà ở, công trinh xây dựng)

2 Trường hợp người đề nghị cấp Giấy chứng nhận nộp hồ sơ tại ủy ban nhân dản xã, thị trấn 
thì Uy ban nhân dãn xã, thị trấn có trách nhiệm thực hiện các công việc theo quy định tại khoán 2 
Đièu 14 và khoản 2 Điều 15 của Nghị định này.

3. Văn phòng đãng ký quyền sử dụng đất cáp huyện có trách nhiệm thực hiện các còng việc 
theo quy định tại khoản 3 Điều 14 và khoản 3 Điều 15 của Nghị định náy.

Điều 17. Hồ sơ và trinh tự, thù tục cấp Giấy chứng nhận cho người sứ dụng đầt đồng 
thời là chủ sờ hữu rừng sàn xuất là rừng trồng

1 Người đè nghj cấp Giáy chửng nhận nộp một (01 ) bộ hồ sơ gồm có:
a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhặn;
b) Một trong các loại giắy tờ vè quyền sử dụng đất quy định tại các khoán 1, 2 và 5 Điều 50 

Luật Đất đai (nếu có);
c) Một trong các giấy tờ về quyền sỡ hữu rừng cây theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 vả 4 

Điẻu 10 C'ja Nghị định này;
d) Bản sao các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định cùa pháp 

luật (nếu có).
2. Trường hợp người đè nghị cấp Giấy chửng nhận nộp hồ sơ tại ủy ban nhân dân xã, thị trấn 

thi Uy ban nhân dân xã, thị trấn có trách nhiệm thực hiện các công việc theo quy định tại khoản 2 
Đièu 14 và khoản 2 Đièu 15 của Nghị định này.

3. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện có trách nhiệm thực hiện các công việc 
theo quy định tại khoản 3 Điều 14 và khoản 3 Điều 15 của Nghị định này.

Điều 18. HỒ sơ và trinh tự, thù tục cấp Giây chứng nhận cho người nhận chuyển 
nhượng quyền sử dụng đất và quyền sờ hữu nhà ờ, công trinh xây dựng của tổ chức đàu tư 
xây dựng đẻ bản

1. Tỗ chức đầu tư xây dựng nhà ờ, công trinh xây dựng để bán thay mặt bên nhặn chuyển 
nhượng nộp một (01) bộ hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Sở Tài nguyên 
và Môi trường, hồ sơ gồm:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy chửng nhận;
b) Hợp đồng mua bán nhà ỡ, cõng trinh xây dựng;
c) Bản sao quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầu tư hoặc giấy phép đầu tư hoặc 

giáy chứng nhận đầu tư;
d) Bản sao quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỳ lệ 1/500 của dự án (trường hợp không có 

bàn sao qụyết định phê duyệt quy hoạch này thì phải có bản sao văn bản thỏa thuận tổng mặt bẳng 
của khu đât có nhà ờ, công trình xây dựng);

đ) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chửng nhận theo quy định của Nghị định
này;

e) Bản sao chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chinh của chủ đầu tư (trừ trường hợp được miễn 
hoác chậm nộp theo quy định cùa pháp luật);

g) Bản sao chứng từ thực hiện nghĩa vụ tái chinh cùa bên mua (nếu có);
h) Sơ đồ nhà, đất là bản vẽ mặt bằng hoàn công hoặc bản vẽ thiết kế mặt bẳng phú hợp với 

hién trạng nhá ỡ, công trình xây dựng mà không đo vẽ lại; trường hợp nhà chung cư thi có bản vẽ 
mát bằng xây dựng ngôi nhà chung cư, bản vẽ mặt bảng của tàng nhá có căn hộ, trường hợp bản 
vẽ mặt băng của tầng nhà không thê hiện rõ kích thước cùa căn hộ thi phải có bản vẽ mặt băng của 
cản hộ đó;
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0 Đối với địa phương đã có sàn giao dịch bất động sản thi những trường hợp chuyển nhượng 
từ ngáy Nghị định náy có hiệu lực thi hành phái có giấy tờ chứng minh việc nhận chuyên nhượng 
được thực hiện tại sàn giao dịch bất động sản

Khi nộp bán sao các giấy tờ quy định các điểm a, d, e và g khoản này thi người nộp hò sơ phái 
xuất trinh bản gốc đế cơ quan tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu trừ trướng hợp bản sao đã có 
cõng chửng hoặc chúng thực theo quy định cùa pháp luật.

Trướng hợp nhá đầu tư nộp hồ sơ đề nghị cáp Giáy chứng nhặn đồng thời cho nhiều chủ sớ 
hữu nhà ở. công trinh xây dựng thì chi nộp một (01) bẩn đối với các giấy tờ quy định tại các điêm c. 
d. đ, e và h khoán này và danh mục nhá ớ, căn hộ, công trinh xây dựng và các phân sỡ hữu riêng 
khác để nghị cắp Giấy chứng nhận.

2. Vãn phòng đăng kỷ quyền sử dụng đát cẩp tinh có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:
a) Kiểm tra các giấy tờ pháp lý trong hồ sơ, trướng hợp cần thiết thi gửi phiếu lấy ý kiến của cơ 

quan quản lý nhà nước về nhà ớ, công trinh xây đựng; trong thời hạn không quá nãm (05) ngày làm 
việc kể từ ngày nhặn được phiếu lấy ỷ kiến, cơ quan quán lý nhá ờ, công trinh xây dựng có trách 
nhiệm trá lời bang văn bản cho Vãn phòng đăng ký quyèn sử dụng đất;

b) Kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nếti phù hợp với bán vẽ quy hoạch xây dựng chi tiết cùa dự 
án đã được duyệt và bàn vẽ hoàn cóng cõng trinh đã được duyệt (nêu có) thi chỉnh lý bản đồ địa 
chinh hoặc trích đo địa chính thừa đắt đối vời nơl chưa có bản đồ địa chính để cấp Giáy chứng 
nhận

Trường hợp hiện trạng sử dụng đắt không phù hợp với bán vẽ quy hoạch xây dựng chi tiết của 
dự án đã được duyệt và bàn vẽ hoàn công công trình đẫ được duyệt (néu có) thì gửi kết quả kiểm 
tra đến cơ quan quản lý nhà nước vẻ nhà ớ, cồng trinh xây dựny để xử lý theo quy định cùa pháp
luật;

c) Gửi hồ sơ kèm theo trích lục bản đồ địa chinh hoặc trích đo địa chinh thửa đất đền Vân 
phòng đăng ký quyèn sử dụng đát cáp huyện để cấp Giáy chứng nhận đối với trường hợp bên nhặn 
chuyển nhượng là hộ gia đình, cá nhàn, người Việt Nam định cư ờ nưởc ngoài; lập hồ sơ trinh Sớ 
Tài nguyên và Môi trường đệ cấp Giấy chửng nhận theo ủy quyền hoặc trình ủy ban nhân dản cùng 
cấp ký Giấy chứng nhận đối với trường hợp bên nhận chuyên nhượng lá tổ chức trong nước, to 
chức nước ngoài, cá nhãn nước ngoài; xác nhặn thay đỗi vào Giấy chứng nhận đã cấp của bèn 
chuyển nhượng.

3. Vãn phòng đăng ký quyèn sử dụng đất cắp huyện có trách nhiệm lập hồ sơ đẻ Phòng Tâì 
nguyên và Môi trường trình cấp Giấy chứng nhận cho bên nhận chuyển nhượng là hộ gia đinh, cẳ 
nhân, người Việt Nam định cư ỡ nước ngoâi mua nhà ờ; gửi Giấy chứng nhận cho Văn phòng đãng 
ký quyền sử dụng đát cấp tinh

4. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đát cáp tĩnh có trách nhiệm trao Giáy chứng nhận cho 
người được cấp giấy.

5 Trường hợp cáp Giáy chửng nhận cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước 
ngoài dược nhặn quyền sờ hữu nhà ớ tại Việt Nam thi trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kẻ tứ 
ngày trao Giấy chửng nhận, Vãn phòng đãng ký quyèn sử dụng đát cố trách nhiệm lập danh sách 
gửi vè Bộ Tài nguyên và Mòi trường, Bộ Xây dựng đẻ đưa lên trang Web của Bộ phục vụ yêu cầu 
quản lý.

MỤC 3. HÒ Sơ VÀ TRÌNH Tự, THỦ TỤC CÁP GlAY c h ứ n g  n h ậ n  c h o  t ổ  ch ứ c  t r o n g
NƯỚC, Cơ SỞ TỔN GIÁO, NGƯƠI VIỆT NAM ĐỊNH c ư  Ở NƯỚC NGOÀI THỰC HIỆN Dự ÁN
ĐAu Tư , Tố  c h ứ c  Nư ớ c  n g o à i, Cá  n h â n  Nư ớ c  n g o à i

Điều 19. HỒ sơ và trình tự, thù tục cắp Giây chửng nhận đối với trường họ>p không có tài 
sàn gắn liền với đất hoặc có tài sàn nhưng không có nhu càu chứng nhận quyến sở hữu 
hoặc có tài sàn nhưng thuộc quyèn sờ hữu của người khác

1. Người đề nghị cấp Giáy chứng nhận nộp một (01) bộ hồ sơ gồm có:
a) Đơn đề nghj cáp Giấy chứng nhặn;
b) Bào cáo tự rà soát hiện trạng sử đụng đát theo quy định tại các Điều 49, 51, 53 và 55 của 

Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 nãm 2004 cũa Chính phù về thi hành Luật Đất đai 
(sau đây gọi là Nghị định số 181/2004/NĐ-CP); Điều 36 của Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13
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tháng 8 năm 2009 của Chính phù Quy định bổ sung về quy hoạch sú dụng đầt. giá đảt. thu hồi đát, 
bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (sau đây gọi là Nghị đinh số 69/2009/NĐ-CP);

c) Một trong các loại giấy tờ vè quyền sứ dụng đắt theo quy định của pháp luật vẻ đát đai (nếu
có);

d) Bản sao các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chinh theo quy đmh của pháp 
luật (nếu có).

2. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tinh cố trách nhiệm thuc hiện các nội dung công 
việc sau:

a) Kiểm tra hồ sơ, xác định đù điều kiện hay không đủ điều kiện chứng nhặn về quyên sử dụng 
đât và xác nhận vào đơn đề nghị cấp Giãy chứng nhận.

b) Trường hợp đù điều kiện cấp Giấy chứng nhận thì trích lục bàn đồ địa chinh hoậc trích đo 
địa chinh thửa đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chinh,

c) Chuẩn bị hồ sơ kèm theo trích lục bán đồ địa chinh hoặc trích đo địa chinh thủa đất đế Sờ 
Tài nguyên và Môi trường ký Giấy chứng nhận đối với trưởng hợp được ủy quyền hoặc trinh ủy ban 
nhân dân cấp tinh ký Giấy chứng nhận đối với trường hợp không được ủy quyèn và ký hợp đồng 
thuê đát đối với trường hợp đưọc Nhà nước cho thuê đát;

d) Trao Giấy chứng nhận cho người được cắp Giấy chứng nhận.
Điều 20. Hồ sơ và trình tự, thù tục cấp Giấy chửng nhặn đối với trướng hợp tài sàn gắn 

lièn với đât mà chủ sờ hữu tài sán không đông thời là người SỪ dụng đát
1. Người đề nghị cấp Giấy chứng nhận nộp một (01) bộ hồ sơ gồm có:
a) Đơn đè nghị cấp Giấy chứng nhặn;
b) Trường hợp chứng nhận quyền sở hữu nhá ớ thi nộp giáy tờ vè quyèn sớ hữu nhà ở theo 

quy định tại khoản 3 vá 4 Điều 8 cùa Nghị định này; trường hợp chứng nhặn quyền sở hữu cõng 
trinh xây dựng thi nộp giấy tớ về quyền sỡ hữu công trinh xây dựng theo quy định tại khoán 2 vá 3 
Điêu 9 của Nghị định này; trướng hợp chửng nhận quyền sở hữu rừng sán xuát lá rừng trồng thi 
nộp một trong các loại giáy tờ về quyèn sờ hữu rừng cây quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6 và giáy 
tớ tại khoản 7 Điều 10 của Nghị định náy;

c) Bản sao các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp 
luật (nếu có);

d) Sơ đồ nhá ờ hoặc công trình xây dựng (trừ trường hợp trong giấy tờ quy định tại điém b 
khoản này đã có sơ đồ nhà ờ, công trình xây dựng).

2. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cáp tĩnh có trách nhiệm thực hiện các cõng việc theo 
quy định như sau:

a) Kiểm tra hồ sơ, xác định đù điều kiện hay không đụ điều kiện cấp Giấy chửng nhận về 
quyền sờ hữu tải sàn gắn liền với đất vào đơn đề nghị cấp Giấy chửng nhận.

Trong trường hợp cần xác minh thêm thông tin về điều kiện chứnạ nhận quyèn sớ hữu tài sản 
gắn liền với đất thì Văn phòng đãng ký quyèn sử dụng đất gửi phiếu lẫy ý kiến cơ quan quản lý vè 
nhà ở, cõng trinh xây dựng, cơ quan quản lý nông nghiệp cấp tinh. Trong thời hạn không quá nãm 
(05) ngày làm việc kê từ ngày nhặn được phiêu lấy ý kiến, cơ quan quản lý vẽ nhà ở, công trình xây 
dựng, cơ quan quản lý nông nghiệp có trách nhiệm trả lời bẳng văn bản cho Vãn phòng đăng ký 
quyền sứ dụng đát;

b) Kiểm tra xác nhận vào sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng (trử trường hợp sơ đồ nhá ỡ 
hoặc công trinh xây dựng đã có xác nhận cúa tỗ chức có tư cách pháp nhân về hoạt động xây dựng 
hoặc hoạt động đo đạc bản đồ);

c) Trường hợp đũ đièu kiện cấp Giáy chứng nhận thi trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo 
địa chinh thửa đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chinh;

d) Chuẳn bị hồ sơ kèm theo trích lục bản đồ địa chỉnh để Sớ Tài nguyên và Môi trường ký Giấy 
chửng nhận đối với trường hợp được ủy quyền hoặc trinh ủy ban nhân dân cấp tình ký Giay chứng 
nhặn đối với trường hợp không được úy quyền;

đ) Trao Giắy chứng nhặn cho người được cáp giáy.
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Điều 21. Hồ sơ vá trinh tự, thu tục cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp người sừ 
dụng đất đồng thời là chù sờ hữu nhà ờ, công trinh xây dựng

1. Người đề nghị cấp Giấy chứng nhận nộp một (01 ) bộ hồ sơ gồm có:
a) Đơn đè nghị cấp Giấy chứng nhận.
b) Báo cáo tự rà soát hiện trạng sứ dung đất theo quy định tại các Điều 49, 51. 53 và 55 của 

Nghị đinh số 181/2004/NĐ-CP: Đieu 36 của Nghị định số 69/2009/NĐ CP;
c) Một trong các loại giấy tờ vẻ quyền sử dụng đát theo quy định của pháp luật vè đất đai (nếu

có);
d) Một trong các loại giấy tờ về quyền sớ hữu nhà ớ quy định tại khoản 3 Đièu 8 cúa Nghị định 

này đối với trường hợp tài sản là nhà ớ
đ) Một trong các loại giấy tớ về quyền sớ hữu cõng trinh xây dựng quy định tại khoản 2 Điều 9 

cúa Nghị định náy đối với trướng họp tài sán lá công trinh xây dựng;
e) Sơ đồ nhá ờ hoặc cõng trinh xây dựng (trử trường họp trong giấy tớ quy định tại các điểm b,

c. d và đ khoản nảy đã có sơ đồ nhà ờ, công trinh xây dựng);
g) Bán sao các giáy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chinh theo quy định của pháp 

luật (nèu có);
2. Văn phỏng đăng ký quyèn sử dụng đắt cấp tinh có trách nhiệm thực hiện các công việc theo 

quy định tại các khoán 2 Điều 19 và khoán 2 Điều 20 của Nghị định này.
Điều 22. Hồ sơ vá trinh tự, thủ tục cắp Giắy chứng nhặn dối với trường hợp người sử

dụng đất đồng thời là chủ sờ hữu rừng sàn xuất lá rừng trồng
1. Người đẻ nghị cấp Giáy chứng nhận nộp một (01) bộ hồ sơ gồm có:
a) Đơn đề nghị cáp Giầy chửng nhận;
b) Báo cáo tự rà soát hiện trạng sử dụna đát theo quy định tại Đièu 49 và Điều 53 cúa Nghị 

định so 181/2004/NĐ-CP;
c) Một trong các loại giấy tờ vè quyèn sử dụng đát theo quy định của pháp luật về đất đai (nếu

có);
d) Một trang các loại giấy tờ vè quyèn sỡ hữu rừng cây quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5 và 6 

Điều 10 cùa Nghị định này (nếu có);
đ) Bản sao các giầy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp 

luật (nếu có);
2. Văn phòng đăng ký quyèn sử dụng đất cáp tinh có trách nhiệm thực hiện các cõng việc theo 

quy định tại khoản 2 Điẽu 19 và khoản 2 Điêu 20 của Nghị định này.
MỤC 4. HÔ Sơ VÀ TRÌNH Tự, THÙ TỤC CAP ĐỔI, CÁP LẠI, XÁC NHẠN BỔ SUNG VÀO 

GIÁY CHỨNG NHẠN
Điều 23. Cấp đổi, xác nhận bố sung vào Giấy chứng nhận
1. Việc cấp đổi Giáy chứng nhận đă cấp trong các trường hợp quy định tại điềm 2 khoản 3 

Điều 4 của Luật sứa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đằu tư xây dựng cơ bản; 
cấp đổí Giấy chứng nhận bị ố, nhòe, rách, hư hỏng hoặc do đo đạc lại được thực hiện như sau:

a) Người có nhu cầu cáp đổi Giấy chứng nhận nộp đơn đề nghị cấp đỗi giấy chửng nhận kèm 
theo Giấy chứng nhận đã cắp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc cấp có thẩm quyền 
cắp Giấy chCmg nhặn;

b) Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đát có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; trình cơ quan nhà 
nước có thảm quyền để cấp Giấy chứng nhận; trao Glắy chúng nhận cho người đề nghị cấp đồi 
Giấy chứng nhận.

2 Trường hợp cáp đổi Giấy chứng nhận đã cấp quy định tại khoản 1 Đièu này mà có yêu cầu 
bổ sung chứng nhận quyền sớ hữu tài sàn gán liền với đát thi nộp đơn đè nghị cáp đối giắy và Giấy 
chứng nhặn đã câp cùng với hô sơ chứng nhận quyền sỡ hữu tái sản đê giải quyêt theo quy định tai 
Điều 15, Đièu 20 của Nghị định này.

3. Trường hợp người sử dụng đắt đã được cắp Giấy chứng nhặn theo quy định cùa Nghị định 
náy mà có yêu cầu xác nhận bổ sung quyền sờ hữu tài sàn gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận
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đã cấp thi nộp đơn đè nghị và Giấy chứng nhận đã cấp cùng vời hồ sơ chửng nhận quyền sớ hữu 
tài sản để giái quyết theo quy định tại Điều 15. Điêu 20 cùa Nghị định nảy

Điều 24. Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất
1. Người đề nghị cáp lại Giấy chứng nhân nộp một (01) bộ hồ sơ tại Vẫn phòng đăng ký quyền 

sử dụng đẳt thuộc cắp có thám quyền cáp Giáy chứng nhặn, hồ sơ gồm:
a) Đơn đề nghi cấp lại Giấy chứng nhặn:
b) Giấy tờ xác nhận việc mát Giấy chứng nhận cùa cõng an cấp xã nơi mẩt giáy,
c) Giáy tò chứng minh đã đăng tin mất Giấy chứng nhận trèn phương tiện thông tin dai chúng 

ớ địa phương (trú- trường hợp mât giây do thiên tai, hỏa hoạn) đôí với tô chức trong nước, tô chức 
nước ngoái, cá nhân nuóc ngoài, ngưòi Việt Nam định cư ờ nước ngoài: trường hợp hộ gia đinh và 
cá nhân thi chi cần có giấy xác nhặn của ủy ban nhân dân câp xã vê việc đã niêm yêt thông báo 
mất giấy tại trụ sớ ủy ban nhãn dân cấp xã;

2. Vàn phòng đăng ký quyền sử dụng đắt kiếm tra hồ sơ; trinh cơ quan nhá nươc có thầm 
quyền ký quyết định hủy Giấy chứng nhận bị mât, đông thời câp lại Giây chúng nhãn mời, trao Giây 
chứng nhận cho người đẽ nghị câp lại Giây chứng nhận.

Điều 25. Đinh chinh vá thu hồi đối với loại Giấy chứng nhặn đả cấp
1. Khì phát hiện nội dung ghi trẽn Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót thi sở Tái nguyên và Môi 

trướng có trách nhiệm đính chinh đổi với Giáy chứng nhận thuộc thâm quyền của Uy ban nhãn dãn 
cấp tinh cấp, Phòng Tài nguyên và Mõi trường có trách nhiệm đinh chinh đôi với Giấy chứng nhận 
do ủy ban nhân dân cấp huyện cấp.

2. Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp trái pháp luật thực hiện như sau:
a) Trường hợp Giấy chứng nhận đâ cấp mà có văn bản cùa cơ quan điều tra, cơ quan thanh 

tra kết luận là Giãy chứng nhận đã câp trái với quy định của pháp luật thi cơ quan nhá nước có 
thẩm quyèn cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm xem xét, néu kết luận đó lá đúng thi ra quyẽt định 
thu hồi Giấy chứng nhận đã cáp:

b) Trường hợp cơ quan nhả nước có thểm quyền cấp Giấy chứng nhận tự kiểm tra và phát 
hiện Giáy chứng nhận đã câp là trái pháp luật thi có trách nhiệm thông báo băng ván bán tới cơ 
quan thanh tra cúng cáp để thấm tra. Thanh tra cấp huyện có trách nhiệm thẩm tra đồi với Giấy 
chứng nhận do ủy ban nhân dãn cấp huyện cấp, Thanh tra cáp tinh có trách nhiệm thẳm tra đối với 
Giấy chứng nhận do ủy ban nhản dân cáp tinh hoặc sỡ Tài nguyên và Môi trường cáp. Nếu qua 
thẩm tra có kết luận là Giấy chứng nhận cáp trái pháp luật thi cơ quan nhà nước đã cấp Giấy chửng 
nhận ra quyết định thu hồi Giấy chửng nhận đã cấp,

c) Trường hợp tổ chức, công dân phát hiện Giấy chửng nhận đã cấp trái pháp luật thi gửi kiến 
nghị, phát hiện đến cơ quan nhà nước đã câp Giáy chứng nhặn Cơ quan nhà nước đã câp Giây 
chứng nhận có trách nhiệm xem xét, giãi quyết theo quy định tại điểm b khoán này

3. Việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp đối với của trường hợp không thuộc quy định tại khoản 
2 Điều 42 Nghị định sô 181/2004/NĐ-CP vá khoản 2 Điều này chi được thực hiện khi có bán án 
hoặc quyết định của Tòa án nhân dân đã có hiệu lực thi hành.

Chương 4.
TỒ CHỨC THỰC HIẸN

Điều 26. Trách nhiệm thực hiện
1. Bộ Tài nguyên và Mõi trượng có trách nhiệm hướng dẫn việc xác nhận thay đổi trong quá 

trinh thực hiện các quyên, các biên động của người sử dụng đât, chủ sỡ hữu tài sản găn liên với 
đất, việc chứng nhận quyền sỡ hữu cây lâu nãm và các nội dung khác đẻ thi hành Nghị đinh này.

2. Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chi đạo cơ quan quán 
lý nhá ỡ, công trình xây dựng; cơ quan quán lý nõng nghiệp phối hợp với cơ quan tài nguyên vá môi 
trường trong quá trinh thực hiện việc câp Giây chứng nhận.

3. Bộ Nông nghiêp và Phát triển nông thôn chủ tri, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trướng 
hướng dẫn vẽ loại cãy lâu năm được chứng nhặn quyên sớ hữu.

4 ủy ban nhân dân cấp tinh có trách nhiệm:
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a) Quy định cụ thẻ về cơ chế phối hợp, cung cấp thông tin giũa cơ quan tái nguyên và môi 
trường với cơ quan xây dựng, nông nghiệp và phát triên nông thôn, các cơ quan khác có liên quan, 
ủy ban nhân dân cấp huyện, Uy ban nhân dàn câp xã trong việc câp Giấy chứng nhặn và quản lý 
hô sơ: thực hiện cái cách hành chính bảo đảm đơn giản, thuận tiện, công khai, minh bạch và theo 
cơ chế "một cửa liên thông"; chi đạo đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận

b) Thực hiện các biện pháp phát triển tổ chửc hành nghè cộng chừng ờ địa phương đẻ đáp 
ừng yêu câu công chứng hợp đông, giao dịch vê quyên sử dụng đât, quyên sớ hữu nhà ờ vả tài sản 
khác găn liên với đât; xem xét, quyẽt định chuyên giao việc chứng thực các hợp đông, giao dịch mà 
Uy ban nhân dân câp huyện, câp xã đang thực hiện sang tô chức hành nghê cõng chứng ớ địa bàn 
câp huyện mà tỗ chức hành nghê công chứng đáp ứng được yêu cầu cõng chứng; đối với những 
nơi chưa có quyẽt định chuyên giao của Uy ban nhân dân câp tinh thi người tham gia hợp đồng, 
giao dich có quyên lựa chọn công chứng hoặc chứng thực của Uy ban nhân dân câp xã, câp huyện 
theo quy định cùa pháp luật.

5. Phồng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thực hiện các công việc của Vãn phòng 
đăng ký quyên sư dụng đất theo quy định cùa Nghị định này đôi với các địa phương chưa thành lập 
Văn phòng đăng ký quyên sử dụng đât câp huyện.

Điều 27. Bào đám các điều kiện đế cấp Giấy chứng nhận
1 Úy ban nhàn dãn cáp tinh chi đạo việc đo đạc lặp bàn đồ địa chinh gắn với việc lặp hồ sơ địa 

chính và câp Giây chứng nhận; tăng cường năng lực, trang thiẽt bị, cũng cô tô chức, thành lập Văn 
phòng đăng ký quyền sử dụng đât câp huyện, bô tri đủ kinh phí bảo đám yêu cầu câp Giây chứng 
nhận, Chĩnh lý biên động hô sơ địa chính.

2. Bộ Tài chính chù tri, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Mõi trường bố tri kinh phí để thực hiện 
việc cấp đôi đôi với Giây chửng nhận quyên sử dụng đât, Giây chứng nhận quyên sờ hữu nhà ỡ và 
quyền sử dụng đát ờ, Giáy chứng nhận quyền sờ hữu nhà ờ, Giấy chứng nhận quyền sớ hữu công 
trinh xây dựng đã được câp trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Điều 28. Lệ phí cáp Giắy chứng nhận
1 Úy ban nhân dân tinh, thành phố trực thuộc Trung ương trinh Hội đồng nhân dân cùng cấp 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phi cấp Giấy chứng nhận theo quy định 
cùa pháp luật vè phí và lệ phí.

2. Miễn nộp lệ phi cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp đã được cáp Giấy chựng nhận 
quyền sử dụng đất, Giáy chừng nhặn quyền sỡ hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ỡ, Giấy chứng 
nhận quyền sờ hữu nhà ớ, Giấy chửng nhặn quyền sờ hữu công trinh xây dựng trước ngày Nghị 
định này có hiệu lực thi hành mà có nhu cầu cáp đổi Giấy chứng nhận.

Điều 29. Hiệu lực thi hành.
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 12 năm 2009
2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giáy chứng nhận quyền sỡ hữu nhà ờ và quyền sử 

dụng đât ờ, Giấy chứng nhận quyền sỡ hữu nhà ỡ và Giấy chứng nhận quyền sỡ hữu công trình 
xây dựng đã cấp trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành vẫn có giá trị pháp lý và được cấp 
đỏi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sỡ hữu nhà ờ và tài sản khác gắn liền với đất 
khi có yêu cầu

Trường hợp hồ sơ dề nghị cấp Giáy chừng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền 
sỡ hữu nhà ớ và quyên sử dụng đất ờ; Giáy chứng nhận quyền sờ hữu nhà ớ và Giây chứng nhặn 
quyền sở hữụ công trinh xây dựng đã nộp trước ngày Nghị định này cộ hiệu lực thi hành nhưng 
chưa được cấp Giấy chứng nhận thi cơ quan tiép nhặn, xử lý hồ sơ chuyển giao hồ sơ cho cơ quan 
tài nguyên vá môi trường để thực hiện việc cấp Giấy chứng nhặn theo quy định của Nghị định này.

3. Bãi bóĐièu 41; khoản 1 Điều 42; các Điều 43, 44, 56, 57, 116, 135, 136, 137, 143, 144, 148, 
149, 150, 151, 152, 155, 156, 157 và Điều 158 của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP.

Bãi bỏ quy định về nộp hồ sơ và trả kết quả đối với thủ tục cáp, cấp đổi, cáp lại Giấy chửng 
nhận quyèn sử dụng đất và thủ tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất quy định tại Điều 
122 cúa Nghị định so 181/2004/NĐ-CPÌ

4. Thay cụm từ “Giấy chửng nhận quyền sử dụng đất" bằng cụm từ “Giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đât, quyên sớ hữu nhà ỡ và tài sản khác găn liền với đât" tại các Điêu 5, 46, 47, 48, 49, 51, 
51, 53, 54, 55, 63, 76, 79, 83. 84, 91, 92, 97, 99, 122, 123, 124, 128, 138, 139, 140, điểm e khoản 1 
Điều 147 vá Đièu 159 cúa Nghị định số 181/2004/NĐ-CP.
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5. Bổ sung cụm từ "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. quyền sớ hữu nhà 6 và tài sán khác 
gắn liền với đất” sau cụm từ “Giấy chứng nhặn quyền sử dụng đất" tại các Điều 6, 38, 64. 65, 111, 
113, khoản 1 Điếu 117; các Điều 118, 129. 131, 134, 142; điếm a khoản 1. điểm a vá điểm c khoản
2 Điều 147; các Điều 153, 154, 160. 161, 162 của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP.

6 Bãi bỏ Điều 8, các khoản 1 vá 2 Điều 10. Điều 21 của Nghi định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 
tháng 5 nãm 2007 cúa Chính phủ quy định bố sung vẽ việc cấp Giây chứng nhãn quyên sứ dụng 
đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất. trinh tự. thủ tue bồi thường, hỗ trợ. tái định cư khi 
Nhà nước thu hỏi đát vá giãi quyêt khiêu nại vê đât đai (sau đây gọi là Nghị định sỏ 84/2007/NĐ- 
CP).

Thay cụm từ "Giấy chứng nhận" bẳng cụm từ 'Giấy chựng nhận quyền sử dụng đát, quyền sờ 
hữu nhà ờ và tài sản khác găn liền với đât” tại khoản 1 Điêu 5; Điéu 7, Điêu 9; khoán 3 Điêu 10; 
khoán 2 Điều 11; các Điều 13, 14, 15, 16. 17. 18: các điểm d vá đ khoản 2 Điều 19; Đièu 20 của 
Nghị định số 84/2007/NĐ-CP.

Bỗ sung cụm từ “Giầy chứng nhận quyền sử dụng đát. quyến sớ hữu nhà ớ và tài sản khác 
gắn liền với đất” vào sau cụm từ "Giấy chứng nhận” tai Điêu 3; khoản 1 Điều 11; Điêu 12; điểm b 
khoán 1 Điều 19; các Điều 26. 31, 44, 45 và 46 cùa Nghi định số 84/2007/NĐ-CP.

7. Bãi bò Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 nẳm 2005 của Chinh phú về việc cấp 
giãy chửng nhận quyên sở hữu nhà ỡ, quyên sờ hữu công trinh xây dựng.

8 Bãi bỏ các Điều 42, 43, 44, 45, 46. 47, 48. 49, 51 và khoản 4 Đíèu 66 của Nghị định số 
90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 cúa Chính phú Quy định chi tiệt và hướng dân thi hành 
Luật Nhà ớ (sau đây gọi lá Nghị định số 90/2006/NĐ-CP); bãi bò mẫu Giây chứng nhận quyèn sớ 
hữu nhà ớ và quyên sử dụng đât ờ vá mẫu Giây chứng nhận quyên sớ hữu nhà ở ban hành theo 
Nghị định số 90/2006/NĐ-CP

9. Thay cụm từ “Giấy chứng nhận quyèn sờ hữu nhà ờ" bàng cụm từ “Giấy chứng nhặn quyền 
sử dụng đât, quyên sở hữu nhà ờ và tài sản khác găn liên với đât" tại các Điêu 16, 50, 58, 59, 65 và 
khoản 2 Điều 66 của Nghị định số 90/2006/NĐ-CP.

Thay cụm từ “Giấy chứng nhận quyền sờ hữu nhá ờ, quyền sỡ hữu công trinh xây dựng" bẳng 
cụm từ "Giây chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sờ hữu nhá ớ vá tài sản khác găn liên với đất" 
tại Điều 17 cùa Nghị định so 90/2006/NĐ-CP.

Bổ sung cụm từ 'Giấy chứng nhận quyền sứ dụng đất, quyền sớ hữu nhà ớ và tài sàn khác 
găn liên với đât" vào trước cụm từ “Giấy chứng nhặn quyền sờ hữu nhà ớ theo quy định cùa Luật 
Nhá ớ” tại khoản 2 Đièu 68 của Nghi định số 90/2006/NĐ-CP

10. Bãi bò nội dung về cấp Giấy chứng nhận quyền sớ hữu công trinh xây dựng quy định tại 
điểm d khoản 2 Điều 37 cùa Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chinh 
phủ quy định vè khu công nghiệp, khu ché xuất và khu kinh tế.

11. Bãi bỏ Điều 8 và Điều 9 của Nghị định số 51/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 cúa 
Chính phủ hướng dẫn thi hành một sô Điêu của Nghị quyêt sô 19/2008/QH12 ngáy 03 tháng 6 năm 
2008 của Quốc hội vè việc thi điêm cho tỗ chức, cá nhân nước ngoài mua và sờ hữu nhà ờ tại Việt 
Nam

12. Thay cụm từ "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất" bẳng cụm từ “Giấy chửng nhận quyền 
sử dụng đât, quyên sớ hữu nhà ớ và tải sản khác găn liên với đât” tại các Điều 1 ,2 ,3 ,8 ,1 1 ; khoản
5 Điêu 12 và Đièu 13 của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngáy 03 tháng 12 năm 2004 của Chinh phủ 
vè thu tiền sử dụng đát (sau đây gọi là Nghị định số 198/2004/NĐ-CP).

Bỗ sung cụm từ “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sờ hữu nhà ở và tài sản khác 
găn liên với đât” vào sau cụm từ "Giấy chứng nhận quyen sử dụng đất” tại Điều 4 của Nghị định số 
198/2004/NĐ-C p .

13. Thay cụm tử "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” bằng cụm từ "Giấy chứng nhận quyèn 
sử dụng đất, quyèn sờ hữu nhà ở và tài sản khác gán liền với đất" tại Điều 11 và Điều 46 của Nghị 
đinh số 197/2004/NĐ-CP ngáy 03 tháng 12 năm 2004 cùa Chính phù vè bồí thường, hỗ trợ và tái 
định cư khi Nhà nước thu hoi đất (sau đây gọi là Nghị định số 197/2004/NĐ-CP)

Bồ sung cụm từ “Giấy chửng nhận quyền sứ dụng đất, quyèn sỡ hữu nhà ở vá tài sán khác 
qãn liên với đât" vào trước cụm từ “Giây chửng nhận quyẽn sứ dụng đât" tại Điêu 8 của Nghị định 
sổ 197/2004/ND-CP
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14. Các Bộ trướng, Thủ trướng cơ quan ngang Bộ, Thù trướng cơ quan thuộc Chinh phù, Chú 
tịch Uy ban nhãn dân câp tinh chịu trách nhiệm thi hành Nghị định náy.

TM. CHÍNH PHỦ 
THỦ TƯỚNG 

Nguyên Tấn Dũng

201



NGHỊ ĐỊNH SỐ 84/2007/NĐ-CP NGÀY 25-05-2007 CỦA CHỈNH PHÙ QUY ĐỊNH Bỡ SUNG VÈ 
VIẸC CÁP GIÀY CHỪNG NHẠN QUYẺN s ử  DỤNG ĐÁT, THU HÓI ĐÁT, THỰC HIEN QUYẾN SỪ 
DỤNG ĐÀT, TRÌNH Tự, THỦ TỤC BỒI THƯỜNG, HỐ TRỢ, TÁI ĐỊNH c ư  KHI NHÀ NƯỚC THU 

HỒI ĐÁT VÀ GIÁI QUYÉT KHIÉU NẠI VÉ ĐÁT ĐAI

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chinh phù ngày 25 tháng 12 năm 2001:
Căn cứ Luật Đắt ơai ngáy 26 tháng 11 năm 2003:
Xét để nghị cùa Bộ truởng Bộ Tái nguyên và Môi trường và Bỏ trưởng Bộ Tài chinh,

NGHỊ ĐỊNH :

Chương 1:
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chinh
1. Nghị định này quy đinh bổ sung về mọt sồ truờng họp cáp Giáy chứng nhận quyền sử dụng 

đât. Giây chứng nhận quyên sớ hữu nhà ở và quyên sử dung đât ở (sau đây gọi chung là Giấy 
chứng nhặn): vẻ một số trường hợp thục hiện quyên cùa người sử dụng đât; vè thu hồi đất và bồi 
thường, hỗ trợ về đất; về trình tự. thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước 
thu hôi đát đẽ sử dụng váo mục dich quốc phỏng, an ninh, lợi ich quốc gia, lợi ich cõng cộng, phát 
triển kinh tế và việc giải quyẻt khiếu nại về đất đai

2 Việc cáp Giẩy chứng nhận, thu hồi đất. thực hiện quyền cùa người sử dụng đát, bồi thường, 
hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hôi đát, giái quyẽt khiêu nại vê đãt đai mà không quy định tại 
Nghị định này thi thục hiện theo các quy định hiện hành

Điều 2. Đối tượng áp dụng
1 Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai và cơ quan, tổ chức, cá nhân có 

liên quan đến việc quản lý đât đai.
2 Người sử dụng đất và tổ chức, cá nhãn có liên quan đến việc sử dụng đất.

Chương 2:
QUY ĐỊNH CỤ THÉ VÉ MỌT SỐ TRƯỜNG HỢP THỰC HIẸN 

QUYÈN SỪ DỤNG ĐÁT VÀ CÁP GIÁY CHỪNG NHẠN

Điều 3. Đất sừ dụng ồn định quy định tại khoán 4 Điều 50 cùa Luật Đất đai
1. Đất sử dụng ỗn định quy định tại khoản 4 Điều 50 của Luật Đất đai là đất đáp ứng một trong 

các tiêu chí sau đây:
a) Đát đã được sử dụng liên tục cho một mục đích chinh nhất định kể từ thời điểm bắt đầu sử 

dụng đất vào mục đích đó đến thời điểm được cấp Giấy chứng nhận hoặc đến thời điểm có quyết 
định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẳm quyền đối với trường hợp chưa cáp Giáy chứng 
nhận;

b) Trường hợp đất đã được sử dụng liên tục quy định tại điềm a khoản này mà có sự thay đỗi 
về người sử dụng đắt và sự thay đổi đó không phát sinh tranh chấp về quyền sử dụng đất.

2. Việc xác định thời điểm bắt đầu sử dụng đất ổn định được căn cứ vào ngày tháng năm sử 
dụng và mục đich sử dụng đất ghi trẽn một trong các giảy tờ sau:

a) Biên lai nộp thuế sử dụng đắt nông nghiệp, thuế nhá đát:
b) Biên bàn hoặc quyết định xử phạt vi phạm hành chinh trong việc sử dụng đát, biên bản hoặc

quyêt định xù’ phạt vi phạm hành chinh trong việc xây dụng công trinh găn liền với đắt;
c) Quyết định hoặc bán án của Toà án nhân dãn đâ có hiệu lực thi hành, quyết đinh thi hành 

bản án của cơ quan Thi hành án đã được thi hành vè tài sán gắn liền với đát;
d) Quyết định giải quyết tranh cháp đất đai cùa cơ quan nhá nước có thắm quyền đã có hiệu

lực thi hành; biên bản hoà giái tranh chấp đât đai có chữ ký của các bẽn và xác nhặn cùa đại diện
ủy ban nhân dân xã, phường, thị trán (sau đây gọi chung là ủy ban nhân dân cấp xã) nơi có đất;
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đ) Quyết định giãi quyết khiếu nại. tố cáo cúa co quan nhá nước có thẳm quyến có liên quan 
đén việc sử dụng đat;

e) Giấy tớ về đăng ký hộ khấu thuớng trú, tạm trú đái hạn tại nhá ó gãn vói đất ờ; Giấy chứng 
minh nhân dân hoặc Giấy khai sinh có ghi đia chí cùa nhà ớ liên quan đến thửa đât:

g) Giắy tờ về việc giao, phân, cấp nhà hoăc đất của cơ quan, tổ chức được Nhà nước giao 
quàn lý, sứ dụng đất;

h) Giầy tờ về mua bán nhá. tài sán khác gắn liền với đất hoàc giấy tơ vè mua bán đất. chuyển 
nhượng quyển sứ dụng đát có chũ' kỷ cùa các bẽn liên quan (không cằn cò chùng nhận của co 
quan, tô chức);

i) Bán đồ. số mục kê, tài liệu điều tra. đo đạc về đất đai qua các thòi kỳ.
k) Bán kè khai đãng ký nhá. đất có xác nhận cúa ủy ban nhân dân cảp xă tại thời điểm kẽ khai 

đãng ký
3 Trưóng họp thời điém sử dụng đất thể hiện trên các loại giấy tò quy đinh tai khoản 2 Điều 

náy có sụ không thống nhát thi thời điểm bắt đằu sử dụng đầt ổn đinh được xác đinh theo giáy tớ 
cố ghi ngày tháng năm sử dụng đất sớm nhát.

4 Trường hợp không có một trong các loại giấy tó quy định tai khoán 2 Điều này hoậc trẽn giầy 
tờ đó không ghi rõ thời điẽm xác lập giây tò và mục đích sử dụng đât thi phái có xác nhặn của Uy 
ban nhân dân cấp xã về thòi điểm bắt đầu sứ dụng đất vá mục dich sứ dụng đất trẽn cơ sò thu thập 
ý kiến của nhũng người đã từng cư trú cùng thời điêm bât đâu sử dụng đât cúa người có yêu câu 
xác nhận trong khu dân cư (thôn. láng, âp, bản, buôn, phum, sóc, tô dân phô) nơi có đât.

Điều 4 Thời điểm xác định nghĩa vụ tải chính khi nộp hồ sơ xin cấp Giay chứng nhận 
hoặc xin chuyển mục đích sứ dụng đãt, xin giao đât hoặc thuê đât

1. Tổ chức kinh tế, hộ gia đinh, cá nhãn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất có 
thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất thi nghĩa vụ tài chính được xác định theo chinh sách vá giá 
đât tại thời điêm có quyêt định giao đât hoặc cho thuê đât; trường hợp thời điêm bàn giao đât không 
đúng với thời điểm ghi trong quyết định giao đắt, cho thuê đát thi nghĩa vụ tài chinh được xác định 
theo chinh sách và giá đât tại thời điêm bàn giao đât thực tê.

2. Trường hợp người sử dụng đất đã nộp đủ hồ sơ hợp lê xin cắp Giẳy chCrng nhận, xin 
chuyển mục dich sử dụng đât tại cơ quan nhà nước có thâm quyẻn trước ngày 01 tháng 01 năm
2005 (ngáy áp dụng giá đât mới theo quy định tại Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngáy 16 tháng 1Ị 
năm 2004 vê phương pháp xác định giả đât và Khung giá các loại đât - gọi là Nghị định sô 
188/2004/NĐ-CP) nhưng do cơ quan chúc năng chậm làm thủ tục hoặc hướng dẫn lập hô sơ không 
đúng quy định, do thay đồi mẫu tớ khai, thay đỗi thẳm quyền cấp Giấy chứng nhận hoặc thám 
quyền cho phép chuyên mục đích sử dụng đât mâ làm cho người sử dụng đât phải nộp lại hoặc nộp 
bổ sung hô sơ thì nghĩa vụ tài chính đôi với Nhà nước cùa người nộp hô sơ được xác định tại thời 
điểm đã nộp hồ sơ.

3. Trường hợp người sử dụng đất nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận, hồ sơ xin chuyển mục 
đích sử dụng đất tại cơ quan nhà nước có thẳm quyền từ ngày 01 tháng 01 năm 2005 Irỡ vé sau thi 
giá đất áp dụng để xác định nghĩa vụ tài chinh là giá đát do ủy ban nhân dân cấp tình quyẽt định tại 
thời điểm nộp đủ hồ sơ hợp lệ. Nếu cơ quan chức năng chậm làm thú tục hoặc hướng dẵn lặp hô 
sơ không đúng quy đinh thi người nộp hồ sơ thực hiện quyền khiếu nạí đối với hành vi hành chính 
gây chậm trễ trong việc xử lý hồ sơ; cõng chức, viên chức có hành vi gây chậm trễ trong việc xử lý 
hồ sơ hoãc hướng dẫn lập hồ sơ không đúng quy định thi phải bị xử lý kỷ luật theo quy định tại Điêu 
175 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngáy 29 tháng 10 năm 2004 của Chỉnh phủ về thi hành Luật Đất 
đai (gọi là Nghị định số 181/2004/NĐ-CP). nghĩa vụ tài chinh đối với Nhà nước của người nộp hô sơ 
được xác định tại thời điẽm đã nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

4. Căn cứ váo sỗ tiếp nhận hồ sơ hoăc giấy biên nhãn vè tiếp nhận hồ sơ, Văn phóng đáng ký 
quyên sử dụng đát hoặc Uy ban nhãn dàn câp xã nơi đã tiêp nhận hô sơ có trách nhiệm xác nhận 
bàng ván bán vẽ thời điêm ngưòĩ sử dụng đât nộp dù hô sơ hợp lệ theo quy định tại khoán 2 Điêu 
này và chuyển cho cơ quan thuê để làm cân cử tinh các khoán thu nghĩa vụ tài chinh cùa nguới sử 
dụng đất.

Điều 5. Ghi nợ tiền sử dụng đắt
1. Hộ gia đình, cá nhãn chưa đú khá năng nộp tiền sử dụng đát cho Nhà nước theo quỵ định 

tại khoán 4 Điều 5 Nghị đinh số 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 của Chinh phủ về sứa

203



đối, bổ sung một số đièu cúa các nghị định hướng dán thi hành Luật Đât đai và Nghị định số 
187/2004/NĐ-CP của Chinh phủ về việc chuyển công ty nhá nước thành cõng ty cô phần (gọi là 
Nghị đinh sỏ 17/2006/NĐ-CP) vá hộ gia đinh, cá nhân được Nhà nước giao đât tái định cư má có 
nguyện vọng ghi nợ thi được ghi "nợ tiền sử dụng đát' trẽn Giây chứng nhặn sau khi có đơn đề nghi 
được ghi nợ kèm theo hồ sơ xin cáp Giấy chừng nhận hoặc hồ SO' xin chuyển muc đich sử dụng đẩt 
hoặc hè sơ giao đát tái đinh cư Khi thanh toan nợ. nguòi sứ dụng đât phài trá theo giá đất tại thòi 
điểm trà nợ và được xóa nợ tiền sử dụng dã! đã ghi trèn Giây chứng nhận

2. Khi thanh toán nọ tiền sử dụng dát theo quy định tại khoán 1 Điều 17 Nghị định số 
198/2004/NĐ-CP ngáy 03 tháng 12 năm 2004 cúa Chinh phú về thu tiện sứ dụng đát (gọi là Nghi 
định sõ 198/2004/NĐ-CP) thi người sứ dụng đãt trá nọ tiên sứ dụng đãt theo giá đãt tại thời điêm 
câp Giày chứng nhận; khi thanh toán nợ tiẽn sứ dụng đât theo quy định tại khoán 4 Điêu 5 cùa Nghị 
định sô 17/2006/NĐ-CP đôi với trường họp đã ghi nợ trước ngày Nghị định nảy có hiệu lực thi hành 
thi người sử dung đât trà nợ tiên sử dung đảt theo sô tiên nợ đã ghi trẽn Giây chứng nhặn

3. Bộ Tái nguyên và Môi trường và Bộ Tái chính huớng dẫn trinh tự thú tục ghi nợ và thanh 
toán nợ.

Điều 6. Bồ sung thú tục về việc cho phép chuyền mục đích sừ dụng đất đối với đất có tài 
sản găn liên với đât lả cõng sản

Đối với đát có tài sản gắn liền với đất lá cõng sán thuộc pham vi quán lý của các cơ quan nhà 
nước ớ Trung ương vả các doanh nghiệp nhà nước thi Uy ban nhân dân tinh, thành phô trực thuộc 
Trung ương (sau đây gọi chung là Uy ban nhản dân câp tinh) chi được quyêt định cho phép chuyên 
mục đích sử dụng đất sau khi có thoá thuận bẳng vãn bản cùa Bộ Tài chinh vẽ việc cho phép 
chuyên cõng năng sử dụng của công sán đó sang sử dụng vào mục đich khác.

Điều 7. Miễn, giảm tiền sử  dụng đắt đối với người có cóng với Cách mạng khi cấp Giấy 
chứng nhặn

Việc miễn, giảm tiền sứ dụng đát đối với người có công với Cách mạng được thực hiện theo 
quy định của pháp luật vê ưu đãi người có công với Cách mạng

Điều 8. cáp  Giấy chứng nhận dối với đắt sàn xuất nông nghiệp
1. Trướng hợp đă thực hiện xong phương án cuối cúng cùa việc "dốn điền, đối thửa" đối với 

đât sán xuât nông nghiệp thi Uỵ ban nhãn dân huyện, quận, thị xã, thành phô thuộc tinh (sau đây 
gọi chung là Uy ban nhân dãn câp huyện) thực hiện việc thu hôi Giáy chứng nhận đã câp trước đây 
cho nhièu thừa đất và cáp mới Giáy chứng nhặn cho từng thửa đất phù hơp với quy định tại khoản
3 Dièu 48 của Luật Đát đai.

2. Trường hợp những nơi chưa thực hiện xong phương án cuối cùng của việc "dồn điền, đổi 
thửa" đôi với đât sản xuât nông nghiệp, nêu hộ gia đinh, ca nhân đang sử dụng đât có yêu cầu thi 
Úy ban nhân dãn cáp huyện cáp chung một Giấy chứng nhặn cho các thửa đảt thuộc quyền sử 
dụng của cùng hộ gia đinh, cá nhãn đó; sau khi thực hiện xong phương án cuối cúng của việc "dồn 
điên, đôi Ihửa" thi việc cãp Giây chứng nhận thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điêu này.

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẵn việc cấp Giấy chứng nhận quy định tại khoán 2 
Đièu này.

Điều 9. cáp  Giấy chứng nhận trong trường hợp sừ dụng đầt nóng nghiệp để xây dựng 
trang trại tại khu vực nóng thôn

1. Khi được cáp Giấy chứng nhận cho đất trang trại tại khu vực nông thôn thi người sứ đụng 
đât trang trại không phái nộp tiên sử dụng đãt cho việc chuyên mục đích sử dụng từ đât sán xuât 
nông nghiệp, đât lâm nghiệp, đât nuôi trông thuỷ sản, đât lầm muôi sang đât nông nghiệp khác trong 
các trường hợp sau đây: ‘

a) Xây dựng nhà kinh và các loại nhá khác phục vụ mục đích trồng trọt, kể cá các hinh thức 
Irồng trọt không trực tiếp trẽn đất;

b) Xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vặt khác đươc pháp luật 
cho phép;

c) Xây dựng cơ sở ươm tạo cây giồng, con giống:
d) Xây dựng kho chừa nông sán, thuốc báo vệ thực vật. phàn bón, máy móc, công cụ sàn xuát 

nông nghiệp phục vụ tại chỗ cho trang trại.
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2 Khi chuyển mục đích sử dụng đắt từ dát trồng cây hảng nảm không phải lá đất chuyên trồng 
lúa nước, đát trồng cây lâu nâm, đất nuôi trồng thúy sán. đất rừng sán xuất là rừng trồng sang đất 
nông nghiệp khác quy định tại các điẽm a, b, c và d khoán 1 Điêu này hoậc chuyển từ đất chuyên 
trông lúa nước sang xây dựng cơ sớ ươm tạo giông lúa thi người sử dung đãt trang trại thực hiện 
đáng ky chuyên muc đích sử dụng đãt theo quy định tại khoán 2 Điêu 36 của Luật Đất đai.

Điều 10. Cấp Giấy chứng nhận đối với đất do cộng đồng  dãn cư, CO’ sờ  tôn  g iáo  sử  dụng
1 Trinh tự, thủ tục cáp Giấy chưng nhận đối với cộng đồng dân cu thuc hiên theo trình tụ. thú 

tục đỏi VÓI họ gia đinh, cá nhãn quy đinh tai Điêu 135 và Đièu 136 Ngh| đinh sỏ 181/2004/NĐ-CP
2 Trinh tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đối với cơ sờ tôn giáo thuc hiên theo trinh tự. thù tuc 

đối với tổ chức quy định tại Điều 137 Nghi định số 181/2004/NĐ-CP
3 Đát do cơ só' tòn giảo đang sứ dụng vào mục đích sàn xuất nóng nghiệp, sán xuất lâm 

nghiẽp, sán xuãt kinh doanh phi rtỏng nghiêp, làm cơ sở hoạt động từ thiện và dát do cơ sớ tòn giáo 
sử dụng quy định tại khoán 1 Điêu 99 cùa Luật Đât đai (kể cá trường hợp nhặn chuyến nhượng, 
nhận tặng cho trước ngáy 01 tháng 7 nám 2004) nay đuợc Uy ban nhân dãn câp xã xác nhặn lá 
không có tranh chấp thi được cáp Giấy chừng nhận, được sử dụng theo chế đõ sứ dụng đắt tương 
ứng với mục đich đó như đõi với hộ gia đinh, cá nhân, được chuyên mục đich sử dụng đât theo 
quyết định của Uy ban nhãn dân cáp tinh; đối với đât sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, 
sản xuât lâm nghiệp, sản xuât kinh doanh phi nông nghiệp, làm cơ sờ hoạt động từ thiện của cơ só 
tôn giáo mà không phải là đất do được Nhà nước giao khỏng thu tièn sử dụng đắt thì được thực 
hiện các quyèn chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê quyền sử dụng đắt. thế chấp, bảo lãnh băng 
quyền sử dụng đát theo quy định của pháp luật vẻ đát đai.

Điều 11. Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất nhưng 
chưa thực hiện thù tục chuyễn quyền theo quy định

1. Trường hợp người đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhặn tặng cho 
quyèn sử dụng đất hoặc nhà ớ gắn liền với quyền sử dụng đất ờ (sau đây gọi là người nhận chuyền 
quyền) trựớc ngặy 01 tháng 7 năm 2004 má chưa được cáp Giấy chứng nhận nhưng có giấy tờ về 
việc chuyên quyên sử dụng đât có chữ ký của bên chuyên quyên (không có xác nhận của cơ quan 
có thẳm quyền vè việc chuyền quyền) thì không phải thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đắt, 
ngườĩ nhận chuyên quyên nộp hô sơ xin câp Giáy chửng nhận theo quy định tại khoán 1 Điều 135 
hoặc khoản 1 Điều 136 Nghị định số 181/2004/ NĐ-CP.

2. Trường hợp chuyển quyện sử dụng đất, nhả ờ gắn liền với đất ớ mà các bên đã lập xong 
hợp đồng, giấy tờ về chuyển quyền nhưng người chuyển quyền sử dụng đát không nộp Giấy chứng 
nhận hoặc một trong các loại giãy tờ về quyên sừ dụng đất quy định tại khoản 1 và khoàn 5 Điều 50 
cúa Luật Đất đai (gọi là giây tờ về quyèn sử dụng đất) để làm thù tục chuyển quyền thi thực hiện 
như sau:

a) Người nhận chuyển quyền nộp hồ sơ gồm đơn xin cáp Giấy chứng nhặn và hợp đồng, giấy 
tờ vè chuyển quyền sử dụng đất để được cấp Giấy chứng nhận; nơi nộp hồ sơ thực hiện theo quy 
định tại Điều 122 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP;

b) Văn phòng đãng ký quyèn sử dụng đất căn cứ vào hợp đồng, giáy tờ vè chuyển quyèn sử 
dụng đắt, thông báo bẳng văn bản cho người chuyển quyền, niêm yết tại trụ sờ ủy ban nhân dân 
câp xã nơi có đât vẽ việc làm thù tục cắp Giây chứng nhận cho người nhặn chuyển quyền và việc 
hủy các loại giáy tờ về quyền sử dụng đất nhưng chưa được giao cho người nhận chuyển quyền 
đôi với trường hợp chuyên quyên toàn bộ diện tích đât; vê việc làm thủ tục câp Giây chứng nhận 
cho người nhận chuyên quyên vả việc chinh lý hoặc câp mới Giây chứng nhận đối với trướng hợp 
chuyên quyên một phân diện tích đãt; trường hợp không rõ địa chỉ của người chuyên quyên để 
thông báo thi phải đăng tin trên báo địa phương ba sô liên tiêp (chi phí đăng báo do người xin cấp 
Giấy chứng nhận trà);

c) Sau thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo hoặc đăng tin lần đầu tiên trên báo 
địa phương vê việc làm thủ tục cảp Giây chứng nhận cho người nhận chuyên quyên mà không có 
đơn đê nghị giãi quyêt tranh châp thi thú tục câp Giấy chứng nhận thực hiện theo quy định tại Điều 
135 hoặc Đièu 136 Nghịđịnh số 181/2004/NĐ-CP hoặc theo quy định cúa pháp luật về nhá ới ủy 
ban nhân dãn cáp có thẩm quyền cấp Giấy chúng nhận quyết định huỷ Giấy chứng nhặn đã cấp 
cho bên chuyên quyên nêu bẽn chuyên quyên không nộp Giãy chứng nhận; nếu bên chuyền quyền 
nộp Giây chứng nhận thi chỉnh lý hoàc cấp mới Giấy chứng nhận theo hướng dẫn của Bộ Tái 
nguyên vá Mõi trường;
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Trường hợp có đơn đề nghỊ giái quyét tranh chấp thi Văn phòng đáng ký quyền sú dụng đát 
hướng dẫn các bèn nôp đơn đến CO' quan nhá nước có thầm quyền giãi quyét tranh chấp theo quy 
định tại Điêu 135 vả Điêu 136 của Luật Đât đai

Điều 12. Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp cá nhân sứ dụng đắt chết tr iró c  khi 
trao Giây chứng nhận

Trường hợp người đứng tên nộp hồ sơ xin cảp Giấy chứng nhận chêt truóc khi trao Giấy 
chứng nhàn thi Vàn phòng đáng ký quyên sứ dung đât có trách nhiệm báo cáo Uy ban nhãn dân 
cáp huyện đé húy Giây chứng nhận đã ký vá thông báo cho người được thừa kê bò sung hồ sơ 
theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 151 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP để được cấp Giấy chứng 
nhặn.

Điều 13. Giấy chửng nhận trong trường hợp người nhặn thừa kế quyền sứ dụng đẩt là 
người nưóc ngoài hoặc người Việt Nam định cư ớ nước ngoài không thuộc đôi tượng được 
mua nhà ớ gần liền với quyền sừ dụng đất ờ

1. Trướng hợp tất cá người nhân thừa kế quyền sử dụng đát, quyền sử dụng đất và tái sản 
gàn liên với đât (trong Điêu này gọi chung là quyên sử dụng đât) đêu lá người nước ngoài hoặc 
người Việt Nam định cư ớ nước ngoài không thuộc đôi tượng được mua nhà ớ găn liền với quyền 
sử dụng đât ớ tại Việt Nam quy định tại khoản 1 Điêu 121 của LuậtĐât đai và khoản 2 Điêu 126 của 
Luật Nhà ớ (trong Điêu này gọi chung là người Việt Nam định cư ỡ nước ngoài không thuộc đối 
tượng được mua nhà ỡ găn liên với quyên sử dụng đât ở tại Việt Nam) thi người nhận thừa kê 
không được cáp Giấy chửng nhận nhưng được chuyển nhượng hoặc được tặng cho quyèn sử 
dụng đất thừa kế theo quy định sau đây:

a) Trong trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất thi trinh tự, thú tục chuyển nhượng 
thực hiện theo quy định tại Điêu 148 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP, trong đó người nhận thừa kê 
được đứng tên là bên chuyển nhượng trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đắt;

b) Trong trường hợp tặng cho quyền sứ dụng đất thi người được tặng cho phái lá đối tượng 
được quy định tại khoản 6 Điều 113 của Luật Đắt đai và khoản 2 Điều 126 của Luật Nhà ờ; trinh tự, 
thù tục tặng cho thực hiện theo quy định tại Điêu 152 Nghị định sô 181/2004/NĐ-CP. trong dó người 
nhận thùa kế được đứng tên là bên tặng cho trong hợp đồng hoặc vãn bản cam két tặng cho;

c) Trong trường hợp chưa chuyển nhượng hoặc chưa tặng cho quyền sử dụng đắt thì người 
nhặn thùa kẽ hoặc người đại diện có văn bàn ụy quyền theo qụy định nộp hồ sơ vé việc nhận thừa 
kế tại Văn phòng đăng ký quyên sử dụng đât đê cập nhật vào sô dịa chinh và theo dõi.

2. Trướng hợp trong số những người cùng nhận thửa kế có người Việt Nam định cư ờ nước 
ngoài không thuộc đối tượng được mua nhà ờ găn liền với quyèn sử dụng đát ờ tại Việt Nam còn 
nhũng người khác thuộc diện được nhận thửa kể quyền sử dụng đát theo quy định của pháp luật vè 
đát đai mà chưa phân chia thừa kẻ quyên sừ dụng đât cho từng người nhặn thừa kê thì những 
người nhận thừa kê hoặc người đại diện có văn bàn ừy quyền theo quy định nộp hô sơ về việc nhận 
thừa kế tại Văn phóng đảng ký quyền sử dụng đất đé cập nhặt vào sổ địa chinh và theo dõi

Sau khi giải quyết xong việc phân chia thừa kế thi cấp Giấy chứng nhận cho người thuộc đối 
tượng được câp Giây chửng nhận; đôi với người Việt Nam định cư ỡ nước ngoài không thuộc đối 
tượng được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đát ờ tại Việt Nam thì phan thừa ke được giàí 
quyêt theo quy định tại khoán 1 Điều náy.

3. Người nhận thừa kế trong các trướng hợp quy định tại điểm c khoàn 1 vá khoản 2 Điều này 
được ùy quyền bằng vãn bản cho người trông nom hoặc tạm sử dụng đất và thực hiện nghĩa vụ 
theo quy định của pháp luật vê đất đai và các quy định cùa pháp luật khác có liên quan

Điều 14. Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đất do hộ gia đình, cá nhân Sừ dụng từ 
trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 mà không có một trong các loại giây tờ quy định tại khoán
1 Điêu 50 của Luật Đât đai

1. Hộ gia đinh, cá nhãn đang sử dụng đát có nhà ớ, cõng trinh xây dựng mà không có một 
trong các loại giãy tờ quy định tại khoản 1 Điêu 50 của Luật Đât đai nhung đât đã đươc sử dụng ổn 
định từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 vá không thuộc một trong các trường hợp sử dụng đát 
quỵ định tại khoán 4 Điêu này, nay được Uy ban nhân dân câp xã xác nhận là đât không có tranh 
chấp thi được xử lý theo quy định sau:

a) Tại thời điểm làm thù tục cáp Giấy chứng nhận đối với đất thuộc vùng đã cò quy hoạch sử 
dụng đât hoặc quy hoạch chi tiêt xây dựng đô thị hoặc quy hoach xây dựng điẽm dân cư nông thôn
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(gọi chung lả quy hoạch) được xét duyệt mà việc sử dụng đất phù hợp VỚI quy hoạch đó và chưa có 
quyết định thu hôi đát trong trường hợp đât phải thu hôi thi được câp Giây chứng nhận.

Trường hợp đất có nhà ớ thi người sử dụng đắt không phải nộp tiền sử dụng đất đối với diện 
tích đất ớ đang sử dụng nhưng diện tích không phái nộp tiên sử dụng đát không vượt quá hạn mức 
giao đất ớ cho mỗi hộ gia đinh, cá nhân theo quy định tại khoán 2 Điều 83 và khoán 5 Điều 84 của 
Luật Đát đai tại thời điem cấp Giắy chứng nhận; đối với diện tích đất ớ ngoài hạn mức (nếu có) thì 
phái nộp tiên sử dụng đât theo mức thu quy định tại điêm a khoản 3 Điêu 8 Nghị định sỏ 
198/2004/NĐ-CP.

Trưởng hợp đất có công trinh xây dựng (không phải nhà ớ) thì phải xác định diện tich đất phi 
nông nghiệp và diện tích đất nông nghiệp theo hiện trạng sứ dụng. Người sử dụng đãt không phái 
nộp tiên sử dụng đát đỗi với diện tích đât phi nông nghiệp.

Đối với phần diện tích đất được xác định là đát nông nghiệp thi thực hiện theo quy đinh tại 
khoản 2 Điều náy;

b) Trường hợp tại thời điểm làm thù tục cẳp Giẳy chứng nhận mà chưa có quy hoạch được xét 
duyệt thi người sử dụng đát được câp Giây chứng nhận theo quy định tại điểm a khoản này;

c) Trường hợp đát đã được sử dụng trước thời điểm quy hoạch được xét duyệt nhưng tại thời 
điểm câp Giấy chứng nhận việc sử dụng đất không phù hợp với quy hoạch đã được xét duyệt và cơ 
quan nhá nước có thâm quyên chưa có vãn bản vê chú trương thu hồi đât theo quy định tại Điều 49 
của Nghị định này thi người sử dụng đát được cấp Giây chứng nhận theo quy định tại điểm a khoản 
này;

d) Trường hợp đát đã được sử dụng trước thời điểm quy hoạch được xét duyệt nhưng tại thời 
điểm câp Giấy chứng nhận việc sứ dụng đất không phù hợp với quy hoạch đã được xét duyệt và đă 
cố chủ trương thu hôi đất bằng văn bản theo quy định tại Điều 49 Nghị định này thì người sứ dụng 
đất không được cấp Giấy chứng nhặn nhưng được sử dụng đất theo hiện trạng cho đên khi có 
quyết định thu hồi đất;

đ) Trường hợp quy hoạch đã được cơ quan nhá nước có thảm quyền xét duyệt điều chình mà 
toán bộ hoặc một phần thửa đát phù hợp với quy hoạch điều chinh đó họặc trường hợp cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền quyết định hủy quy hoạch thi người sử dụng đất được cấp Giấy chứng 
nhặn theo quy định tại điêm a khoản này.

2. Hộ gia đinh, cá nhân đang sử dụng đất thuộc nhóm đất nóng nghiệp mà không có một trong 
các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật Đát đai nhưng đât đã được sử dụng ồn định 
từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 và không thuộc một trong các trướng hợp sử dụng đất quy 
định tại khọản 4 Điều này, nay được ùy ban nhân dân cắp xã xác nhặn là đất không có tranh chắp 
thì được cáp Giấy chừng nhận theo quy định sau:

a) Trường hợp hộ giạ đinh, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp thi được cấp Giấy chứng 
nhặn và không phải nộp tiền sử dụng đất đối với diện tích đát đang sử dụng nhưng không vượt quá 
hạn mức giao đất nông nghiệp quy định tại Điều 70 của Luật Đất đai vá khoản 1 Điều 69 Nghị định 
số 181/2004/NĐ-CP; diện tích đát nông nghiệp còn lại (nếu có) chuyển sang thuê đát của Nhà 
nước;

b) Trướng hợp hộ gia đinh, cá nhân không trực tiếp sản xuát nông nghiệp thi được cấp Giắy 
chứng nhận theo hinh thức thuê đất cùa Nhà nước đối với diện tích đất đang sử dụng.

Đối với đất nông nghiệp trên cùng thửa đát có nhà ờ mà không được công nhận là đất ờ thi hộ 
gia đinh, cá nhãn đang sử dụng đát được cấp Giấy chứng nhận như trường hợp quy định tại điểm a 
khoán này.

3. Trường hợp thửa đát ờ có vườn, ao sử dụng trước ngày 18 tháng 12 năm 1980 được cắp 
Giấy chứng nhặn theo quy định tại khoản 2 Điều 45 Nghị định sô 181/2004/NĐ-CP má thửa đất này 
được tách ra từ thửa đất không có một trong các loại giây tớ vê quyền sử dụng dãt quy định tại các 
khoản 1, 2 và 5 Đièu 50 của Luật Đất đai thi thửa đât còn lại sau khi đã tách thửa cũng được cấp 
Giấy chứng nhận theo quy định tại khoản 2 Điều 45 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP.

4. Hộ gia đinh, cá nhân không được cáp Giấy chứng nhận đối với phần diện tích đắt được sử 
dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 trong trường hợp tại thời điểm bát đậu sử dụng đât đã có 
một trong các hành vi vi phạm sau đây (trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điêu này):

a) Vi phạm quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan có thảm quyèn xét duyẹt và công
khai;
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b) Vi phạm quy hoạch chi tiết mặt bảng xây dưng đã được cơ quan có thẩm quyền xét duyệt và 
cõng khai đỏi với diện tich đât đã giao cho tô chức, cộng đông dân cư quản lý:

c) Lấn. chiém hành lang báo vệ an toàn cõng trinh còng cộng đã được cõng bô. cám mốc;
d) Lấn. chiếm lòng đường, lè đường, vía hè đã co chi giới xây dựng:
đ) Lấn. chiểm đất sử dụng cho mục đich công cộng, đất chuyên dúng. đảt của tổ chức, đắt 

chưa sử dụng và các trướng hợp vi phạm khác đã có ván bán ngàn chặn nhung người sử dụng đát 
vẵn cố tinh vi phạm

b. Hộ gia đinh, cá nhân đang sử dung đất thuộc trướng hợp quy định tại khoán 4 Điều náy 
nhưng phù hơn với quy hoạch tại thời điẽm câp Giây chúng nhận thi được câp Giây chu ng nhân và 
phải nộp tiền sú' dung đât theo múc quy định tại các điêm a, b và c khoán 1 Điều 15 Nghi định náy.

Điều 15. Cấp Giầy chứng nhãn trong trường hợp đắt do hộ gia đinh, cá nhản sừ dụng từ 
ngày 15 thảng 10 năm 1993 trớ vè sau

1. Hộ gia đinh, cá nhân đang sử dụng đắt mà không có một trong các loai giấy tớ quy định tại 
khoản 1 Điêu 50 cúa Luật Đât đai nhưng đãt đã được sú dụng trong khoảng thời gian từ ngày 15 
tháng 10 nãm 1993 đên trước ngày 01 tháng 7 nãm 2004 và không thuộc một trong các trường hợp 
sử dụng đât quy định tại khoản 4 Điêu 14 Nghị định này, nay Uy ban nhân dãn câp xã xác nhận là 
đẩt không có tranh châp, phù hợp với quy hoạch đã được xét duyệt hoặc chưa có quy hoạch được 
xét duyệt tại thời điểm lâm thủ tục cấp Giáy chứng nhận thì được cấp Giấy chừng nhận theo quy 
định sau đây:

a) Trường hợp hộ gia đinh, cá nhân đang sử dụng đát có nhà ớ thi phải nộp tiền sử dụng đất 
theo múc thu quy định tại điểm a khoản 3 Điêu 8 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP đối với diện tích đất 
ờ đang sử dụng nhưng không vượt quá hạn mức giao đât ớ cho mỗi hộ gia đình, cá nhân quy định 
tại khoản 2 Điều 83 vả khoán 5 Điều 84 của Luật Đãt đai tại thời điểm cãp Giáy chứng nhặn; đối với 
diện tich đât ớ thực tẻ ngoài hạn mức (nêu có) thi phải nộp tiên sử dụng đãt theo mức thu quy định 
tại điểm b khoán 3 Đièu 8 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP;

b) Trường hợp hộ gia đinh, cá nhân đang sử dụng đát có công trình xây dựng (không phái lá 
nhà ớ) thì phái xác định diện tich đảt phi nông nghiệp và diện tích đât nông nghiệp theo hiện trạng 
sử dụng. Người sử dụng đât phải nộp tiên sử dụng đât đôi với diện tích đất phi nông nghiệp theo 
mửc thụ quy định tại điểm a khoản 3 Điêu 8 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP; giá đất tính thu tiền sử 
dụng đât là giá đât sử dụng vảo mục đích phi nông nghiệp cùng loại;

c) Đối với phần diện tích đất dược xác định là đất nông nghiệp thi thực hiện theo quy định tại 
khoản 2 Điều 14 Nghị định này.

2. Hộ gia đinh, cá nhân đang sử dụng đất trong khoảng thời cjian từ ngày 15 tháng 10 năm 
1993 đến trước ngày 01 tháng 7 nãm 2004 mà toán bộ hoặc một phan thửa đất không có một trong 
các loại giây tờ quy định tại khoản 1 Điều 50 cúa Luật Đát đai, được ủy ban nhãn dân cấp xã xác 
nhận lá đát không có tranh cháp nhưng không phù hợp với quy hoạch đã được xét duyệt đối với nơi 
đã có quy hoạch hoặc tại thời điểm băt đầu sử dụng đắt đã có các hành vi vi phạm được quy định 
tại khoản 4 Điêu 14 Nghị định này thi toàn bộ thửa đất hoặc một phân thửa đất đó không được cấp 
Giáy chứng nhận nhưng được tạm thời sử dụng đát theo hiện trạng cho đến khi có quyết định thu 
hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Nhà nước không công nhận quyền sử dụng đất, không cáp Giáy chứng nhận và thu hồi toàn 
bộ diện tích đất do lán, chiếm và đất được giao, được cho thuê không đúng thẳm quyền kể từ ngáy
01 tháng 7 năm 2004 trớ về sau.

Điều 16. Cấp Giấy chừng nhặn trong trường hợp đất đã được giao khòng dúncỊ thẳm 
quyên trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 nhưng người đang sứ dụng đãt đã nộp tiên đe được 
sử dụng đất

Đát được giao không đúng thẩm quyền nhưng người đang sử dụng đất có gìắy tờ chứng minh 
vè việc đã nộp tiên cho cơ quan, tô chức đẽ được sử dụng đât trước ngày 01 tháng 7 năm 2004, 
nay được ủy ban nhân dãn cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phú hợp với quy hoạch thi 
người đang sứ dụng đât được câp Giây chứng nhận theo quy định sau dây:

1. Trường hợp đất đã được sừ dụng ổn định từ trước ngày 15 tháng 1 ũ năm 1993 thi được cấp 
Gíắy chứng nhận đối với diện tích đất đã được giao và không phải nộp tiên sử dụng đẳt.

2. Trường hợp đất đã được sử dụng ổn định trong khoảng thời gian từ ngày 15 tháng 10 nãrr, 
1993 đên trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 thì thực hiện như sau:
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a) Đối với diện tích đát được giao thuộc nhóm đầt nông nghiệp hoặc đảl phi nông nghiệp 
nhưng không phải đât ớ thi được câp Giáy chứng nhận vã khóng phái nộp tiền sử dụng đát;

b) Đối với diện tích đắt đươc giao làm đẩt ớ trong hạn múc giao đát ỏ' quy đinh tại khoán 2 
Điều 83 vá khoán 5 Đièu 84 cúa Luàt Đầt đai thi đuoc cáp Giấy chúng nhận vã không phái nộp tiền 
sử dung đât; đôi với diện tích đàt còn lai đã có nhá ó (nêu có) thi được câp Giày chửng nhặn và 
phải nộp tiền sử dụng đất theo muc thu quy định tại điếm 3 khoán 3 Điều 8 Nghi định số 
198/2004/NĐ-CP; đôi với diên tich còn lại không có nhà ớ (nẽu có) được xác đinh là đãt nông 
nghiệp theo hiện trạng sú dụng, nếu người sử dụng đát đề nghi được chuyến sang sử dung váo 
mục đích phi nông nghiệp thi được câp Giáy chứng nhân vá phái nộp tiẽn sú dung đãt theo mức thu 
quy định tại khoán 2 Điếu 5 Nghị đinh số 17/2006/NĐ-CP

Điều 17. Quy định diện tich tối thiều dươc tách thừa và việc cẩp Giấy chứng nhận cho 
thừa đất có diện tích nho hơn diện tích tối thiều dó

1. ủy ban nhân dân cáp tình quy định diện tích tối thiếu được phép tách thửa đối với từng loại 
đât cho phù hợp với điêu kiện cụ thè cùa địa phương.

2 Thửa đất đang sử dụng có diện tích nhò hơn diện tich tối thiếu theo quy định của ủy ban 
nhân dân cáp tinh nhưng đủ đieu kiện cáp Giắy chửng nhận thi người đang sử dụng đẩt đuợc câp 
Giây chứng nhận; việc xây dựng nhà ờ, công trinh trẽn thủa đât đó phải theo quy định của Uy ban 
nhân dãn câp tinh.

3. Không cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp tự tách thửa đất thánh hai hoặc nhiều thửa 
đât trong đó có một hoặc nhiêu thửa đât có diện tích nhỏ hơn diện tích đât tói thiêu theo quy định 
cùa ủy ban nhân dân cáp tinh.

4. Cơ quan công chứng, ủy ban nhân dân cấp xã không được làm thủ tục công chứng, chứng 
thực chuyên quyên sử dụng đât đối với trưởng hợp tách thửa đât thành hai hoặc nhiều thửa đất 
trong đó có một hoặc nhiều thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích đắt tối thiểu theo quy định cùa 
ủy ban nhãn dân cấp tinh.

Điều 18. Cấp Giầy chứng nhận trong trường hợp cỏ sự chênh lệch giữa số liệu diện tich 
đo đạc thực tế với số liệu diện tích đă ghi trẽn giấy tờ về quyền sừ dụng đát

1. Trượng hợp sổ liệu đo đạc thực tế theo đúng quy phạm kỹ thuật về đo đạc địa chinh mà diện 
tích thừa đật nhó hơn diện tích đã ghi trên giáy tờ về quyèn sử dụng đắt thì Giấy chứng nhận được 
câp theo sô liệu diện tích đo đạc thực tế; người sử dụng đât không được truy nhận số tiền sử dụng 
đát đã nộp (nếu có) đối với phần diện tích ít hơn so với diện tích đầt ghi trên giấy tờ về quyèn sử 
dụng đất .

2 Trượng hợp số liệu đo đạc thực tế thẹo đúng quy phạm kỹ thuật vè đo đạc địa chinh mà diện 
tích thửa đất lớn hơn diện tích đã ghi trên giấy tờ ve quyền sử dụng đất thì giải quyét theo quy định 
sau:

a) Trựờng hợp ranh giới thửa đất hiện nay không thay đỗi so với thời điểm có giấy tờ vè quyền 
sử dụng đât, không có tranh chấp với những người sử dụng đát liền kẽ mà diện tich đo đạc thực tế 
khi cấp Giấy chứng nhặn nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ vè quyền sử dụna đất thì Giấy chửng 
nhận được câp theo diện tich đo đạc thực tê; người sử dụng đât không phải nộp tiên sử dụng đất 
đôi với phần diện tích nhiều hơn so với diện tích đát ghi trẽn giây tờ về quyèn sử dụng đát;

b) Trướng hợp ranh giới thửa đát hiện nay có thay đồi so với thời điểm có giáy tờ vẻ quyèn sử 
dụng đất mà diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ vè quyèn sử dụng đát 
nay được Uy ban nhân dân câp xã nơi có đất xác nhận diện tích nhiêu hơn là do khai hoang hoặc 
nhận chuyên quyên của người sứ dụng đât trước đó, đât đã được sử dụng ôn định và không có 
tranh chấp thi Giấy chứng nhận được cẫp cho toàn bộ diện tích đo đạc thực tế của thửa đát và thực 
hiện nghĩa vụ tài chinh ve đất đai đối với phần diện tích chênh lệch theo quy định của pháp luật về 
đất đai;

c) Trường hợp ranh giới thửa đát hiện nay có thay đổi so với thời điểm có giấy tờ về quyền sử 
dụng đất mà diện tích đát đo đạc thực tế nhièu hơn diện tích ghi trên giấy tờ vè quyền sử dụng đát 
nay được Uy ban nhân dân cấp xã nơi có đát xác nhận diện tích nhiêu hơn là do lằn, chiếm thi xử lý 
theo quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 14 hoặc khoản 2 Điều 15 Nghị định này

Điều 19. Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thừa hoặc hợp thừa đối 
với thừa đát

1. Hồ sơ tách thửa hoặc hợp thửa gồm có:
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a) Đơn xin tách thừa hoặc hợp thửa cúa người sử dụng đất đối VỚI trường hợp tách thửa, hợp 
thửa theo yêu cầu của người sử dụng đát và trường hợp tách thửa, hợp thửa do nhận quyên sử 
dụng đất quy định tại điểm k và điểm I khoản 1 Điều 99 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP;

b) Giầy chửng nhận hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các 
khoán 1, 2 và 5 Điêu 50 cũa Luật Đât đai; trướng hợp tách thừa, hợp thửa do nhận quyên sử dụng 
đất quy định tại điểm k và điểm I khoản 1 Điều 99 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP thi phái có thêm 
văn bẩn quy định tại điểm a khoăn 1 Đièu 140 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP.

2 Việc tách thửa, hợp thửa theo nhu cầu cúa người sử dụng đất được thực hiện như sau:
a) Người sử dụng đất có nhu cầu xin tách thửa hoặc hợp thửa lập một (01) bộ hồ sơ nộp tại Sợ 

Tài nguyèn và Môi trường nếu lá tổ chức, cơ sớ tôn giáo, người Việt Nam định cư ớ nước ngoài, tô 
chức nước ngoái, cá nhân nước ngoài; nộp tại Phòng Tài nguyên và Mòi trường nêu là hộ gia đinh 
cá nhân;

b) Ngay trong ngày nhận đù hò sơ hợp lệ hoặc chậm nhất lá ngáy làm việc tiếp theo, Sớ Tài 
nguyên và Môi trường hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường (gọi chung là cơ quan Tài nguyên và 
Môi trường) có trách nhiệm gửi hồ sơ cho Vãn phòng đăng ký quyên sử dụng đât trực thuộc đê 
chuẳn bị ho sơ địa chính;

c) Đối với trường hợp hợp thửa không phải trích đo địa chinh thi ngay trong ngày nhận được 
hô sơ hoặc chậm nhât là ngày làm việc tiêp theo, Văn phòng đăng ký quyên sử dụng đât có trách 
nhiệm làm trích lục bản đồ địa chinh, trích sao hồ sơ địa chính và gửi đên cơ quan Tài nguyên vá 
Môi trường cùng cấp.

Đối với trường hợp tách thừa hoặc trường hợp hợp thửa mà phải trich đo địa chính thi trong 
thời hạn không quá báy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hô sơ, Văn phóng đãng ký quyên 
sứ dụng đất có trách nhiệm làm trích đo địa chính thửa đât mới tách hoặc mới hợp thửa, làm trích 
lục bàn đồ đja chinh, trích sao hồ sơ địa chinh và gửi đến cơ quan Tài nguyên và Môi trường cùng 
cấp;

d) Trong thời hạn không quá ba (03) ngày lám việc, kẻ từ ngày nhận được trích lục bản đồ địa 
chính, trích sao hô sơ địa chính, Phòng Tài nguyên và Mõi trường có trách nhiệm trinh Uy ban nhân 
dãn cấp huyện xem xét, kỷ Giấy chửng nhận quyền sử dụng đãt cho thửa đât mới; Sớ Tài nguyên 
và Môi trường có trách nhiệm ký Giấy chứng nhận cho thửa đắt mới trong trường hợp được ủy 
quyền hoặc trình ủy ban nhân dân cấp tinh kỷ Giấy chứng nhận cho thửa đất mới trong trường hợp 
không được ủy quyền;

đ) Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc, kẻ từ ngày nhận được tớ trinh, ủy ban 
nhân dân cấp có thẳm quyền xem xét, ký và gửi Giấy chứng nhận cho cơ quan Tài nguyên vá Môi 
trường trực thuộc;

e) Ngay trong ngày nhận được Giấy chửng nhận đã ký hoặc chậm nhất là ngáy làm việc tiếp 
theo, cơ quan Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trao bản chính Giấy chứng nhận đối với 
thừa đất mới cho người sử dụng đát; gửi bản lựu Giậy chửng nhặn đã ký, bản chính Giây chửng 
nhận đã thu hồi hoặc một trong các loại giắy tờ về quyền sử dụng đát quy định tại các khoán 1,2 và
5 Điều 50 cùa Luật Đắt đai đã thu hồi cho Vãn phòng đăng ký quyên sử dụng đãt trực thuộc; gửi 
thõng báo biến động về sừ dụng đắt cho Văn phòng đăng ký quyèn sử dụng đất thuộc Sờ Tài 
nguyên và Môi trướng để chình lý hồ sơ địa chính gốc.

3. Trường hợp tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đát thì căn cứ quyết định thu hồi 
đãt, cơ quan Tài nguyên và Mõi trướng có trách nhiệm thực hiện việc tách thửa theo quy định tại 
các điêm b, c, d, đ vá e khoản 2 Đièu này.

Điều 20. Việc sứ dụng đắt và cấp Giấy chứng nhận đối với đất dự án xây dựng khu đõ 
thị, khu dãn cư nòng thòn và các khu sàn xuãt, kinh doanh có nhiêu mục đích sứ dụng đât 
khác nhau

1. Việc sử dụng đất đối với đất dự án xây dựng khu đô thị (kể cả khu dãn cư đô thị), khu dân 
cư nông thôn và các khu sản xuát, kinh doanh có nhiêu phân diện tích đãt có mục đích sử dụng 
khác nhau nhưng không phải là khu cõng nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao được thực hiện 
như sau:

a) Đối với diện tích đất sử dụng cho mục đích cõng cộng thi Chủ dự án không phái trá tiền sử 
dụng đất, tiền thuê đất;
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b) Đối với từng phần diện tích đất phú hợp mục đich sử dụng được xác định trong dự ấn đâu 
tư thi Chủ đâu tư dự án được lựa chọn hinh thửc nõp tiên sứ dụng đât theo quy định tại Nghị đinh 
số 198/2004/NĐ-CP hoặc nộp tiền thuê đất theo quy đỉnh tai Nghi đinh số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 
tháng 11 năm 2005 vẽ thu tièn thuê đât. thuê mặt nước.

2. Trong trường hợp diện tích đất để thục hiện dư án xây dựng Khu đó thi. khu dàn cư nồng
thôn và khu sản xuât. kinh doanh có nhiêu phân diên tich đát có mục đích sú dung khác nhau thi 
Giây chứng nhận được câp cho từng thừa đât phù hơp VÓI quy hoạch chi tiẽt xây dựng đă đuoc xèt 
duyệt và theo quy đ|nh cúa pháp luật vẽ đát đai

Điều 21. Thu hồi Giấy chứng nhặn đã cấp trái pháp luật
1 Trường hợp có văn bán cùa cơ quan điều tra. cơ quan thanh tra kết luận lá Giáy chũng nhặn

đã cãp trái với quy định cùa pháp luật ttii cơ quan nhà nước cò thâm quyên cãp Giây chưng nhận 
có trách nhiệm xem xét. nêu két luận đó là đúng thi ra quyẽt đinh thu hỏi Giây chửng nhận đã câp

2. Trướng hợp cơ quan nhà nước có thầm quyền cểp Giầy chúng nhận tư kiếm tra và phát 
hiện Giây chứng nhận đã câp lá trái pháp luật thi có trách nhiệm thòng báo bảng vãn bản tới cơ 
quan thanh tra cùng cáp đẻ thẳm tra; Thanh tra cấp huyện có trách nhiệm thẩm tra đối với Gỉáy 
chứng nhận do Uy ban nhân dân câp huyện câp, Thanh tra câp tinh có trách nhiệm thâm tra đối với 
Giầy chứng nhận do ủy ban nhân dãn cáp tình hoặc Sở Tài nguyên và Mõi trường cấp. Nếu qua 
thâm tra có kêt luận là Giây chứng nhận câp trái pháp luật thi cơ quan nhà nước đã câp Giây chứng 
nhận ra quyết định thu hồi Giáy chứng nhận đã cấp.

3. Trướng hợp tỗ chức, công dãn phát hiện Giấy chứng nhận đã cáp trái pháp luật thi gửi kiến 
nghị, phát hiện đên cơ quan nhà nước đã câp Giây chứng nhận. Cơ quan nhà nước đã câp Giấy 
chừng nhận có trách nhiệm xem xét, giải quyêt theo quy định tại khoán 2 Điêu này.

4 Việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cáp đối với các trường hợp không thuộc quy định tại khoán 
2 Điều 42 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP. các khoản 1, 2 và 3 Điều này chi được thực hiện khi có 
bản án hoặc quyết định của Toà án nhân dân đã có hiệu lực thi hành.

Chương 3:
QUY ĐỊNH c ụ  THẾ VÊ xử  LÝ ĐÔI VỚI MỌT SÔ TRƯỞNG HỢP CÓ THAY ĐỒI 

VÊ QUYẺN Sử DỤNG ĐÁT
Đièu 22. Quyèn cho thuè tài sàn gắn liền với đất trong trường hợp được Nhà nước cho 

thuê đát trà tiền thuê đất hàng năm
Tồ chức kinh tế, cá nhân thuê đất của Nhà nước trả tiền thuê đất hàng năm được cho thuè tậi 

sản thuộc sớ hữu của minh gắn liền với đất thuê; người thuê tại sản phải sử dụng tài sản trên đất 
theo mục đích đã được xác định trong quyết định cho thuê đât của cơ quan nhà nước có thâm 
quyền.

Điều 23. Quyền sừ dụng đất cùa tồ chực kinh tế liên doanh giữa nhá đẩu tư trong nược 
và nhà đẩu tư nứớc ngoài chuyền thành tồ chức kinh tế có một trăm phẩn tràm (100%) vốn 
nước ngoài

1. Trường hợp tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhá đầu tư nước 
ngoài chuyển thành tồ chức kinh tế có một trăm phân trăm (100%) vốn nước ncỊOáí thi diện ticn đãt 
đã góp vốn váo liên doanh phái chuyển sang hinh thức Nhà nước cho thuê đat và được lựa chọn 
hình thức trả tiền thuê đất một lần hoặc trả tièn thuê đắt hàng năm.

2. Thời hạn thuê đát quy định tại khoán 1 Điều náy được xác định như sau:
a) Trường hợp đất đã góp vào liên doanh là đất được sử dụng ỗn định lãu dài thi thời hạn thuê 

đát là bảy mươi (70) năm, kể từ ngày tổ chức kinh tế liên doanh chuyển thành tổ chức kinh tế có 
một trăm phần trăm (100%) vốn nước ngoài;

b) Trường hợp đất đã góp vào liên doanh là đất được sử dụng có thời hạn thi thời hạn thuê đất 
là thời gian còn lại cùa thời hạn sử dụng đát đã góp vào liên doanh.

3. Bộ Tài chinh hướng dẫn việc xử lý nghĩa vụ tài chinh về đất đai trong trường hợp tổ chức 
kinh tế liên doanh chuyển thánh tổ chức kinh tế có một trăm phần trăm (100%) vốn nước ngoài.

Điều 24. Quyền sừ dụng đất cùa tồ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước 
và nhá đâu tư nước ngoài, cúa tố chức kinh tẽ có một trăm phán trám (100%) vôn nước 
ngoài trong trường hợp nhặn chuyển nhượng dự án đầu tư
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1. Tố chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức 
kinh tê có một trăm phần trăm (100%) vốn nước ngoài (trong Điều náy gọi chung là tổ chức kinh té 
có vốn đàu tư nước ngoài) được nhận chuyền nhượng dự án có sứ dụng đất cùa tồ chức kinh tế 
trong nước trong các trường hợp sau đây:

a) Cự' án đầu tư kết cấu hạ tầng khu cống nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp và khu kinh 
ck.Míi ;àp trung khác có cúng chế độ sứ dụng đất quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 35 Nghị 
rt!!’h njy:

D) Dự án đằu tư thuộc khu kinh té, khu công nghệ cao;
c) Dự án đầu tư kết cáu hạ tầng khu đõ thị, khu dân cư nông thôn;
d) Dự án đầu tư sán xuất, kinh doanh;
đ) Dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhả ớ đã hoàn thành đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng 

dùng chung cùa dự án.
2 Việc nhận chuyển nhượng dự án có sử dụng đất quy định tại khoán 1 Đièu này được thực 

hiện theo quy định của pháp luật vẽ kinh doanh bãt động sản và theo các quy định sau:
a) Trường hợp dự án được chuyển nhượng mà trong đó bên chuyển nhượng là tố chức kinh tế 

trong nước được Nhà nước giao đất có thu tièn sứ dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng 
đất má số tiền sử dụng đất, tièn nhận chuỵển nhượng quyền sử dụng đát đã trả không có nguồn 
gõc từ ngân sách nhà nước thi giá trị quyẽn sử dụng đât được tinh chung trong tồng ạiá trị hợp 
đóng chuyên nhượng dự án; tô chức kinh tê có vòn đâu tư nước ngoài lập thủ tục thuê đât của Nhá 
nước nhưng không phái trà tiền thuê đắt;

b) Trường hợp dự án được chuyển nhượng má trong đó bẽn chuyền nhượng là tồ chức kinh tế 
trong nước được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyèn sử dụng 
đất má số tiền sử dụng đát, tiền nhặn chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả có nguồn gốc từ 
ngân sạch nhà nước hoặc đắt thuê cúa Nhà nước hoặc đất được Nhà nước giao không thu tiền sử 
dụng đát để góp vốn bầng quyền sử dụng đát thì giá trị quyền sử dụng đất không được tinh trong 
tổng giá trị hợp đồng chuyển nhượng dự án; tố chức kinh tế cố vốn đầu tư nước ngoài lập thủ tục 
thuê đât của Nhá nước dưới hình thửc trả tièn thuê đất hàng năm hoặc trả tiền thuê đát một lần cho 
cả thời gian thuê;

c) Trường hợp đát cùa dự án đẫ nhận chuyển nhượng theo quy định tại điểm a Khoản này có 
nguồn gốc là đát được-sử dụng có thời hạn thi thời hạn thuê đắt của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư 
nước ngoái là thời gian còn lại của thời hạn sử dụng đất trước khi nhận chuyện nhượng; trường 
hợp đát có nguồn gốc là đất được sử dụng ỗn định lâu dài thì thời hạn thuê đát là bảy mươi (70) 
năm kẽ từ ngày hợp đồng chuyển nhượng dự án được ký kết vá nếu có nhu cầu thl được gia hạn 
sử dụng nhiều lần, mõi lần không quá bảy mươi (70) năm; tổ chức kinh té có vốn đầu tư nước ngoải 
không phải nộp tiền thuê đất cho thời gian được gia hạn.

3. Tỗ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án xây dựng kinh doanh 
nhà ờ của tô chức kinh tế trong nước đã được Nhà nước giao đất sừ dụng ổn định lâu dài và đã 
nộp tiền sử dụng đát mà khoản tiền đã nộp không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước thì khi bán 
nhà ờ không phải nộp cho Nhà nước số tièn chênh lệch giữa tiền sử dụng đát vá tiền thuê đặt quy 
định tại khoản 2 Điêu 81 Nạhị định sô 181/2004/NĐ-CP; người mua nhà ớ găn liền với quyên sử 
dụng đát ỡ được sử dụng đất ổn định lâu dái.

4. Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chinh hướng dẫn việc thực hiện các quy định tại 
Điều này.

Điều 25. Xừ lý quyền sử dụng đất đối với dất do doanh nghièp nhà nước đã góp vốn váo 
tồ chức kinh tế liên doanh mà doanh nghiệp đó đang thực hiện cô phẩn hoá

1. Trường hợp doanh nghiệp nhà nước được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng chưa trá 
tièn sử dụng đát hoặc tiền thuê đắt, được Nhà nước giao đất, cho thuê đát hoặc nhận chuyển 
nhượng quyền sử dụng đát mà số tiền đã trả để được giao, được thuê hoặc được nhặn chuyển 
nhượng quyền sử dụng đát có nguồn góc từ ngân sách nhá nước thì không đưa giá tri quyên sử 
dụng đắt đã góp vốn vào cố phần hoá doanh nghiệp; giá trị quyền sử dụng đât đã góp vỏn trước khi 
cỗ phần hóa được coi như phàn vốn của Nhà nước góp váo tồ chức kinh tề liên doanh

2 Trường hợp doanh nghiệp nhà nước được Nhà nước giao đát. cho thuê đất hoặc nhận 
chuyến nhượng quyền sử dụng đát má số tièn đã trà đẻ được giao, được thuê hoặc được nhận
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chuyển nlượng quyèn sử dụng đất không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước thì giá trị quyền sú 
dụng đất lã góp vốn được đưa váo cồ phần hoá doanh nghiệp.

Điều26. Xứ lý quyền sừ dụng đát của Hợp tác xã phi nông nghiệp do xã viên góp đất 
nhưng đi chuyên sang thuè đât cùa Nhà nước

Trưòig hợp Hợp tác xã phi nông nghiệp đang sử dụng đất mà đắt đó do xã viên góp váo Hợp 
tác xã nhrng đã chuyên sang thuê đât theo Chi thị sô 245/TTg ngày 22 thảng 4 năm 1996 của Thú 
tướng Chnh phủ về tô chức thực hiện một số việc câp bách trong quán lý, sử dung đất của các tố 
chức tronj nước được Nhà nước giao đât, cho thuê đât và Nghị định sò 85/CP ngày 17 tháng 12 
năm 199Equy định việc thi hành Pháp lệnh vè quyền và nghĩa vụ cùa các tõ chức trong nước được 
Nhà nướígiao đât, cho thuê đât thì nay không phải thuê đât cùa Nhà nước. Hợp tác xã có quyèn và 
nghĩa vụ ũa người sử dụng đât theo quy định khoán 1 và khoản 2 Điều 110 cúa Luật Đất đai. Sờ 
Tài nguyéi và Môi trường có trách nhiệm huỳ hợp đông thuê đât đã ký với Hợp tác xã và chinh lý 
Giấy chửig nhận đã cãp hoặc câp mới Giây chứng nhặn cho Hợp tác xã.

Điều27. Quyền lựa chọn hinh thức sử dụng đất đối với trướng hợp thực hiện dự án đẩu 
tư xây dmg nhà ờ đé cho thuè

1. Nlà đầu tư lá tồ chức kinh tế trong nước, người Việt Nam định cư ớ nước ngoài được lựa 
chọn hìnhhức Nhà nước giao đẩt có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trả tiền thuê đát háng 
năm để thrc hiện dự án xảy dựng nhà ớ để cho thuê.

2. Ntá đầu tư là người Việt Nam định cư ỡ nước ngoài, cá nhân hoặc tồ chức kinh té có vốn 
đầu tư nu>c ngoài được lựa chọn hình thức Nhà nước cho thuê đâl trả tiền một lần cho cả thời gian 
thuê hoặccho thuẽ đất trả tiền thuê đát hàng năm để thực hiện dự án xày dựng nhà ở để cho thuê.

Điều28. Quyền lựa chọn hình thức nộp tiền sứ dụng đắt hoặc nộp tiến thuè đất khi 
chuyển nục dich sừ dụng đầt đổi với trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sừ 
dụng đátlề thực hiện dự án dầu tư

1. Trrờng hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định cùa pháp 
luật vẻ đá đai đê thực hiện dự án đâu tư phù hợp với quy hoạch, ke hoạch sử dụng đất mà phải 
chuyển mic đích sử dụng đât sau khi nhận chuyển nhượng thi được lựa chọn một trong hai hình 
thửc sau:

a) Si dụnq đất dưới hình thức coi như được giao đát có thu tiền sử dụng đắt. Trong trường 
hợp này, ihà đâu tư phải nộp tiền sử dụng đất để được chuyển mục đích sử dụng đất vả có các 
quyền, ngiĩa vụ quy định tại khoản 1 vá khoản 2 Điều 110 của Luật Đát đai;

b) Si dụng đất dưới hinh thức thuê đất của Nhà nước. Trong trường hợp này, nhà đầu tư phái 
trậ tiền thiẽ đắt chọ Nhà nước và có các quyền, nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều 111 của Luật 
Đát đai; CI các quyền và nghĩa vụ quy định tại Đièu 110 của Luật Đất đai trong thời hạn đã trá trước 
tiền thuê iất quy định tại điểm b khoản 2 Điẻu này đối với trường hợp số tiền thuê đất đã trả trước 
cho thời gan từ năm (05) năm trờ lên.

2. Kbãn tiền nhà đầu tư thực tế đã trả đẻ nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất được xử lý 
như sau:

a) Đ(ỢC trừ vào số tiền sừ dụng đất để được chuyển mục đích sử dụng đất mà nhà đầu tư 
phải nộp 0 0  Nhà nước để được sử dụng đát quy định tại điểm a khoản 1 Điều náy;

b) Đtợc coi là khoản tiền thuè đắt mà nhà đầu tư đã trả trước cho Nhà nước để được thuê đát 
quy định ti điểm b khoản 1 Điều này.

3. Kbản tiền mà nhà đấu tư đã trả để nhận chuyền nhượng quyền sứ dụng đắt quy định tại 
khoản 2 6ều này được xác định trẽn cơ sờ giá chuyên nhượng quyên sử đụng đát thực tế trẽn thị 
trựờng trag điều kiện bình thường nhưng không được vượt quá so tiền phải boi thường, hỗ trợ vè 
đát tươnglrng với trường hợp Nhá nước thu hồi đất

4. Khản tiền thực té mà nhà đấu tư đả trả để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đát quy 
định tại kbán 3 Điêu náy được tinh vào chi phí đâu tư dự án của nhà đầu tư.

5. V ic  định giá đất đối với đát mà nhà đầu tư đã trà để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng 
đất và đ ịn giá đát để giao đất, cho thuê đát, bổi thường, hỗ trợ về đất được thực hiện dưới hình 
thức thuẽáịch vụ tư vấn cúa các tô chức tư vấn vè giá đát được thành lập và hoạt động theo quy 
định cùa iháp luật và do sở Tài chinh thâm định trước khi trinh ủy ban nhân dãn câp tình quyết 
định.
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6 Bộ Tái nguyên và Mõi trường và Bộ Tài chinh hường dẵn việc thực hiện các quy định tạí 
Điều này

Điều 29. Thời hạn sừ dụng đất đối với đất phi nòng nghiệp đu-ợc sử dụng òn định lâu dài 
theo quy định cùa pháp luật vẽ đãt đai trước ngày 01 tháng 7 nam 2004

Đát phi nóng nghiệp được sử dung trước ngày 01 tháng 7 nãm 2004 cùa tố chức kinh té do 
đuợc giao đât đê tạo vón xây dựng co sớ hạ tâng theo dự án; đãt sán xuât. kinh doanh phi nông 
nghiêp cùa hộ gia đinh, cá nhãn khóng phải do Nhá nuóc giao, cho thuê thi nay tỏ chưc kinh tế, hộ 
gia đinh, cá nhân đuợc tiẽp tục sử dụng ôn đinh lâu dái váo mục đich phi nống nghiệp, không phái 
nộp tièn sú dụng đẩt khi đuọc phép chuỵén mục đich sứ dụng đât sang lảm đất ớ. đưoc bồi thướng 
vè đât theo giá đát ớ khi Nhả nước thu hồi đầt.

Điều 30, Thời hạn sử dụng đất đối với đất dược Nhà nước giao cho hô gia đinh, cá nhãn 
làm mặt bâng sán xuât hoặc kinh doanh dịch vụ phi nông nghiệp đê bôi thường khi Nhà 
nước thu hồi đắt

Đát được Nhà nước giao cho hộ gia đinh, cá nhãn làm mặt bảng sán xuất hoặc kinh doanh 
dịch vụ phi nòng nghiệp đẽ bôi thường khi Nhá nước thu hôi đât nông nghiệp theo quy định tại 
khoán 4 và khoán 5 Đỉèu 4 Nghị định sô 17/2006/NĐ-CP thi được sứ dụng ôn định lâu dái vão mục 
đích sán xuất kinh doanh phi nông nghiệp, không phái nộp tiên sử dụng đât khi được phép chuyển 
mục đich sử dụng đất sang làm đát ớ, được bồi thường vè đát theo giá đất ớ khi Nhà nước thu hồi 
đất

Điều 31. Quy định chi tiết về việc thực hiện quyền thế chấp, bào lành bằng quyền sừ 
dụng dắt và tài sàn gan liền với đất

1 Bào lãnh bảng quyèn sử dung đát vá tài sản gán liền với đát theo quy định cùa Luật Đát đai 
được hiểu lá thế chấp bàng quyền sử dụng đất cho người thứ ba vay vốn theo quy định cùa Bộ luật 
Dãn sự (sau đây gọi chung lả thế chắp bàng quyền sử dụng đất).

2 Việc đàng ký thế cháp bang quyèn sử dụng đất và tài sàn gắn liền với đất đối VỚI trường hợp 
hộ gia đinh, cá nhản đã được câp Giây chứng nhận được quy định như sau:

a) Trường hợp hồ so đãng ký thế chắp nộp tại Văn phòng dăng ký quyèn sử dung đát cấp 
huyện thi Vần phóng đăng ký quyèn sử dụng đẩt đó có trách nhiệm thực hiện thù tục đăng ký thể 
chãp ngay trong ngàỵ nhận đủ hõ sơ hợp lệ; nèu nhận hò sơ sau ba (03) giở chiêu thi thực hiện thú 
tục đăng kỹ chậm nhắt lâ ngày làm việc tiếp theo;

b) Trướng hợp hồ sơ đăng ký thế chấp nộp tại úy ban nhãn dân xã thi cán bộ địa chinh xả 
(được ủy quỵên của Văn phòng đăng ký quyên sử dụng đât cấp huyện) có trách nhiệm kiểm tra, 
nếu hồ sơ thẻ cháp hợp lệ thi làm thủ tục đăng ký thế chấp, ký xác nhận và dóncj dấu cùa ủy ban 
nhân dân xã ngay trong ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, chậm nhát là ngày làm việc tiêp theo

3. Việc đăng ký thế cháp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đật đối với trường hợp 
hộ gia đinh, cá nhận chưa có Giấy chứng nhận nhưng có một trong các loại giấy tờ quy định tại các 
khoán 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đắt đai được thực hiện tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 
câp huyện. Trong thời hạn không quá năm (05) ngày lảm việc, kê từ ngáy nhận đú hô sơ hợp lệ, 
Vãn phòng đăng ký quyẻn sử dụng đât câp huyện có trách nhiệm thực hiện thủ tục đãng ký thế 
chấp

4 Bộ Tài nguyên và Môi trướng hướng dẫn việc thực hiện thủ tục đãng ký thế chấp quy định 
tai đièm b Khoán 2 Điêu này.

Điều 32. Đất có dự án đau tư xây dựng nhà ờ đề bán hoặc cho thuê do người Việt Nam 
định cư ớ nước ngoài, tõ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài thực hiện

1. Người Việt Nam định cư ỡ nước ngoải, tồ chức, cá nhân nước ngoái (trong Điều này gọi là 
nhà đàu tu nước ngoài) dược Nhà nước cho thuê đất dưới hinh thức nộp tiền thuẻ đất một lấn hoặc 
tham gia đâu giá đat do Nhà nựớc t_ỗ chức đối với đát dư án xây dựng nhà ờ để bán hoặc cho thuê. 
Số tiền thuê đát phái nộp một lần để được sử dụng đất trong trướng hợp này được tinh bằng với số 
tiền sử dụng đất phải nộp như trường hợp giao đat có thu tiền sử dụng đát đổi với dát ớ hoặc theo 
giá đât trúng đâu giá

2 Thời han thuê đát trong trường hợp quy đinh tại khoán 1 Điểu náy là báy mươi (70) nàm và 
néu có nhu cẩu thi đuơc gia hạn sử dụng nhiều lần. mỗi lằn không quá bảy mươi (70) nám; nhà đầu 
tu nước ngoài không phái nộp tiên thuê đât cho thời gian đươc gia hạn Trường hợp nhà đầu tu 
nước ngoài bán nhà ớ thuộc dư án xây dựng, kinh doanh nhá ớ thi người mua nhà ỡ gắn liền với
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quyền sú dụng đất ớ được sử dụng đất ổn định lâu dài vá không phải nộp khoản tiền chênh lệch 
giữa đét tiuê vá đât sử dụng ôn định lâu dài.

3 Bo Tái nguyên và Mõi trường hướng dẫn thủ tục thuê đất, thú tục đấu giá quyèn sử dụng đắt
và thú tục cãp Giây chứng nhận theo quy định tai Điêu này.

Chương 4:
QU> ĐỊNH CỤ THE ĐÓI VỚI MỌT SỒ TRƯỜNG HƠP THU HỔI ĐÁT VÀ BÔI THƯỜNG.

HO TRỢ VÈ ĐÀT KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐÀT

Dieu 33. Thu hồi đất tại khu vực giáp ranh giữa các đơn vị hành chính cấp tinh
Khi hu hồi đẳt tại khu vục giap ranh giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thi giã đát 

do Uy bai nhân dân câp linh quy định không chì căn cử vào điêu kiện kinh tẽ, xã hội, kêt câu hạ 
tằng tạ kĩu vực giáp ranh mà còn phải căn cứ vào điều kiện kinh tế, xã hội, kết cắu ha tầng chung 
và khá nẾng thu hút đâu tư cùa từng địa phương đỏi với khu vực giáp ranh đó.

Điềi 34. Thu hồi đẩt đé thực hiện các dự án phát triển kinh tế quan trọng, khu dán cư,
phát triểi kinh tẽ trong khu đò thị, khu dán cư nòng thôn

1. Nià nước thu hồi đát đé thực hiện các dự án phát triển kinh tế quan trọng trong các trưóng
hợp sau dây:

a) Dj' án quan trọng quốc gia do Quổc hội quyết định chủ trương đầu tư;
b) Dj’ án quan trọng do Thú tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư.
2. Nià nước thu hồi đát để thực hiện các dự án khu dận cư (bao gồm dự án hạ tầng khu dân 

cư vá đựán nhà ở), trung tâm thương mại, khách sạn cao câp trong các trường hợp sau đây:
a) Cẳc dự án trong khu đô thị hiện có được thể hiện trong quy hoạch sử dụng đát hoặc quy 

hoạch ch tiết xây dựng đõ thị đã được cơ quan nhà nước cọ thẳm quyền phê duyệt và được Chủ 
tịch ủy bin nhân dân câp tinh phê duyệt chủ trương đâu tư đôi với từng dự án;

b) Cẳc dự án trong khụ vực mờ rộng khu đõ thị hiện có hoặc khu đô thị mới được thể hiện
trong qu> hoạch sử dụng đât hoặc quy hoạch chung xây dựng đô thị hoặc quy hoạch chi tiết xây
dựng đô hị đã được cơ quan nhà nước có thâm quyên phê duyệt;

c) Các dự án trong khu dân cư nông thôn hiện có, khu dân cư nông thôn mờ rộng hoặc khu 
dãn cu ràng thôn xây dựng mới được thè hiện trong quy hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch xây 
dựng điển dân cư nông thôn đã được cơ quan nhá nước có thẩm quyền phê duyệt.

3. ES Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc thực hiện quy định tại khoản 1 và khoán 2 
Đièu này

Điềi 35. Thu hồi đất để xây dựng các khu kinh doanh tập trung có cùng chế độ sừ dụng
đất

1. Cãc khu kinh doanh tập trung khác có cùng chế độ sử dụng đất quy định tại khoản 1 Đièu 40 
và khoár 1 Điều 90 cùa Luật Đât đai bao gồm:

a) Kiu thương mại - dịch vụ tỗng hợp với nhiều loại hinh mua bán, dịch vụ và có nhiều chủ thẻ 
cúng kinl doanh;

b) Kĩu du lịch có mối liên kết về kết cấu hạ tầng, về loại hình kinh doanh và có nhiều chủ thể 
cùng kinl doanh (không bao gôm khu du lịch sinh thái);

c) K"IU vui chơi giải tri ngoài trời phục vụ rộng rãi các đối lượng thuộc mọi lứa tuồi với nhiều 
loại hinhvui chơi, giải trí có đông người tham gia và có nhiều chủ thể cùng kinh doanh;

d) Kiu chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung theo hinh thức chăn nuôi công nghiệp, có hạ tằng 
đồng bộ /á có nhièu chú thể đầu tư chăn nuôi.

2. Kiu kinh doanh quy định tại khoán 1 Điều này phải có đủ các điều kiện sau đây:
a) Eã thể hiện trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẳm quyền 

xét duyệ:
b) tã  có chú trương đầu tư cùa Thù tướng Chính phù hoặc đã có quyết định đầu tư cùa Chú

tịch ủy bn nhân dân cấp tình hoặc đã thể hiện trong quy hoạch tống thể phát triển kinh tể - xă hôi
của tinh.thành phố trực thuộc Trung ương đã được câp có thâm quyên phê duyệt;

c) Kiông bố trí đát ớ, nhà ờ; không bố trí xen íẫn với đất ờ, nhà ờ.
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3. Dự ăn đầu tư các khu kinh doanh quy đ|nh tai khoán 1 Đièu náy thuôc diện thu hổi đất để 
giao hoặc cho nhà đâu tư thuê đât theo quy đinh cùa pháp luât vẽ đât đai

4, Việc sử dụng đất đối với đát dự án xây dựng các khu kinh doanh tập trung quy định tại 
khoán 1 Điều náy được thực hiện như đôi với khu cõng nghiệp theo quy định tại Điẽu 84 Nghị định 
số 181/2004/NĐ-CP va khoán 7 Điều 2 NghỊ định số 17/2006/ND CP

Điều 36. Thu hồi đắt đối với trường hợp sú' dụng đất do Ban quán lý khu công nghệ cao, 
khu kinh tế giao lại hoặc cho thuê

Ban quán lỷ khu công nghệ cao, khu kinh tế có trách nhiệm thu hồi đất đã giao lại hoặc cho 
thuê theo quy đinh tại khoán 2 Điéu 91 vá khoản 2 Điêu 92 cùa Luât Đât đai trong các trướng họp 
sau đây

1. Ngưòĩ sử dụng đắt được Ban Quàn lý khu cõng nghệ cao, khu kinh tẻ giao lai đất hoặc cho 
thuê đãt mà đã hêt thòi han sử dung đât nhưng không được gia han sử dụng đât

2 Tõ chúc sử dung đãt bị giái thè. phá sán, chuyên di nơi khác, giám hoặc không còn nhu cầu 
sú dung mà tiền sử dụng đãt đã trà có nguồn gõc từ ngân sách nhã nước

3 Người sú dụng đát tự nguyên trá lai đất theo quy định tại khoán 8 Đièu 38 cùa Luật Đất đai.
4 Người sử dụng đát có hành vi vi pham pháp luật vè đất đai quy định tại các khoán 3. 4, 5. 6.

9, 11 và 12 Điều 38 của Luật Đất đai.
Điều 37. Thu hồi đất hoặc gia hạn sử dụng đát đối với trường họp quy định tạí khoản 12 

Điều 38 của Luật Đất đal
1. Trong thời hạn không quá sáu (06) tháng kể từ ngáy hết thời hạn theo quy đinh tại khoản 12 

Điều 38 của Luật Đất đai, ủy ban nhân dãn cấp có thẳm quyền phái quỵết định thu hồi đắt đối với 
trường hợp không được gia hạn sử dụng đắt theo quy định tại khoán 2 Đièu nạy.

2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyèn giao đất, cho thuê đất, kể cả Ban quản lỷ khu cóng nghệ 
cao. khu kinh tế, chi được cho phép gia hạn sử dụng đất khi được sự châp thuận của cơ quan nhà 
nước có thâm quyên vê quản lý đâu tư đôi với đât đã được Nhà nước giao, cho thuê đè thực hiện 
dự án đầu tư nhưng không đưa đât váo sừ dụng hoặc tiên độ sử dụng đất chậm theo quy định tại 
khoán 12 Đièu 38 của Luật Đất đai trong trường hợp nhà đâu tư gặp khó khăn do thiên tai tai nạn, 
chiên tranh, khủng hoảng kinh tẽ tài chinh vá các nguyên nhân bát khả kháng khác làm ánh hường 
trực tiẽp tới tiên độ triên khai dự án.

Đièu 38. Thu hồi đất trong trường hợp đắt nòng nghiệp thuộc quỹ đất còng ich cùa xã, 
phướng, thị trấn

ủy ban nhân dân cáp huyện quyết định thu hồi đát nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích cúa xã, 
phường, thị trân đê sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp theo quy hoạch, kè hoạch sử dụng đât 
đã được cơ quan nhà nước có thâm quyên xét duyệt

Điều 39. Thu hồi đất trong trường hợp người đang sừ dụng đất khóng có các quyền 
chuyền nhượng, cho thuê quyên sử dụng đất, thê châp, góp vốn băng quyên sử dụng đảt

Trường hợp dự án đầu tư thuộc diện chủ đầu tư phái thóa thuận với người đang sử dụng đất 
về việc chuyển nhượng, cho thuê quyền sử dụng đát, góp vốn bảng quyền sử dụng đất mà người 
đang sử dụng đất không có các quyèn chuyển nhượng, chọ thuê quyèn sử dụng đất, thế chấp, góp 
vôn băng quyên sứ dụng đãt theo quy định của pháp luật vê đât đai thi Nhà nước thực hiện việc thu 
hồi để giao hoặc cho nhà đầu tư thuê.

Điều 40. Thu hồi đất trong trướng hợp đắt thuộc diện Nhá nước thu hồi mà nha đẩu tư 
đã chù động đê nghị và được phép thòa thuận nhưng khòng đạt được sự thoà thuận với 
người sừ dụng đất

1 Đất dự án phát triển kinh té thuộc diện Nhà nước thu hồi mà nhà dấu tư đè nghị và được ủy 
ban nhân dân câp tinh có văn bản châp thuận cho thực hiện theo phương thức tự thoá thuận với 
nhũ ng người sử dụng đất thuộc phạm vi dự án đẽ nhân chuyển nhượng quyèn sử dụng đât, thuê 
quyèn sử dụna đát, góp vốn bằng quyền sử dụng đát nhưng sau một trăm tám mươi (180) ngáy, kể 
từ ngày có văn bàn châp thuận má còn người sử dụng đât không đông thuận với nhà đâu lư thi Uy 
ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi diên tích đát mà nhà đằu tư chưa thoả thuận 
được với người sử dung đât; việc bôi thướng, hỗ trợ, tái định cư được thực hiện theo quỵ định của 
pháp luật, úỵ ban nhản dãn cấp tình quyết định giao đất hoặc cho nhà đầu tư thuê đất đối với diện 
tích đã thu hồi.
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2 Việc giái quyết tranh chấp, khiểu nại trong các trưởng hop quy định tại khoán 1 Đièu náy 
được thực hiện như sau:

a) Tranh chắp hợp đồng thóa thuận về quyền sù dung đắt giũa người sử dụng đát và nhá đầu 
tư do Tòa án nhân dân giái quyết theo quy đinh cúa pháp luật dãn sự;

b) Khiếu nại cúa người sử dụng đát đố! với quyết định hành chinh hoặc hánh vi hánh chính 
trong thu hối đãt thực hiện theo quy đinh tai Điêu 138 cùa Luảt Đãt đai. Điêu 63 vả Điêu 64 Nghị 
định này vá quy dinh giái quyèt khiêu nại tại Nghị định sỏ 136/2006/NĐ-CP ngáy 14 tháng 11 năm
2006 cùa Chinh phú quy định chi tiết và hưởng dẫn thi hành mót sõ điêu của Luật Khiêu nại, tô cáo 
vá các luật sửa đôi, bô sung một sô đièu cùa Luật Khièu nai. tô cáo (goi là Nghị định sô 
136/2006/NĐ-CP).

Điều 41. Trách nhiệm cúa úy ban nhãn dán các cấp trong trướng hợp nhà dẩu tu' thoả 
thuận với người sử dụng dát khòng thuộc trướng hợp Nhà nước thu hòi đãt

1. Úy ban nhàn dân các cấp, trong phạm vi chức nàng, nhiêm vụ được giao, có trách nhiệm 
sau đây:

a) Chi đạo việc cung cắp các văn bán về chính sách, pháp luật, các hồ sơ về thửa đất có liên 
quan đèn việc thoả thuận;

b) Chú tri việc tiến hành thoá thuận giữa nhà đầu tư và người sử dụng đát nếu có đề nghị của 
một hoặc các bên có liên quan;

c) Chi đạo việc thực hiện các thú tục vè chuyển nhượng, thuê đất, góp vốn bằng quyèn sử 
dụng đát

2. ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan nhà nước không được ra quyết định thu hồi đát 
hoặc thực hiện các biện pháp không phù hợp với quy định cùa pháp luật đẽ can thiệp vào việc thoà 
thuận giữa nhà đầu tư và người sử dụng đát trong trường hợp đất không thuộc diện thu hồi.

Đièu 42. Quyền tự  đảu tư trèn đất đang sừ dụng trong trướng hợp đất thuộc diện thu hồi 
đè đâu tư dự án có mục đích sàn xuât, kinh doanh hoặc xây dựng kinh doanh nhà ớ

1. Trướng hợp đát thuộc diện thu hồi để đầu tư dự án có mục đích sán xuát, kinh doanh hoặc 
xây dựng kinh doanh nhà ỡ mà người đang sử dụng đất (hoặc nhiều người đang sử dụng đát liền 
kề nhau) có đơn xin đầu tư vả có đủ các điều kiện sau đây thi được quyền tự đầu tư hoặc được 
chọn tỗ chức, cá nhân để góp vốn lập dự án đầu tư:

a) Có diện tich đát đang sữ dụng phù hợp với quy hoạch sử dụng đất. quy hoạch chi tiết xây 
dựng, phù hợp với quy mô công trinh đã được cơ quan nhà nước có thâm quyên phê duyệt;

b) Có dự án đầu tư theo quy định cùa pháp luật về đằu tư;
c) Có đủ khá năng để thực hiện dự án đầu tư bảo đảm đạt yêu cầu và tiến độ theo dự án đã 

được cháp thuận.
2. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ tri phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc tự 

đầu tư trên đất đang sử dụng thuộc diện thu hồi để đầu tư dự án có mục đích sản xuát, kinh doanh 
hoặc xây dựng kinh doanh nhà ớ.

Điều 43. Hỗ trợ  đối với đất nóng nghiệp xẽn kẽ trong khu dãn cư và đất vườn, ao liền kề 
với đât ớ trong khu dãn cư khi Nhà nước thu hôi đãt

Đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư và đất vườn, ao liền kè với đất ờ trong khu dân cư 
được hỗ trợ về đất theo quy định tại khoản 2 Đièu 10 của Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 
tháng 12 năm 2004 vê bôi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đât (gọi là Nghị định 
sổ 197/2004/NĐ-CP) bao gồm các trường hợp sau:

1. Diện tích được hỗ trợ là toán bộ diện tích đát nông nghiệp, đất vườn, ao trong cùng thửa đất 
có nhá ớ nhưng không được công nhận lá đất ờ thuộc phạm vi các khu vực sau:

a) Trong phạm vi địa giới hành chinh phường;
b) Tronq phạm vi khu dân cư thuộc thị trấn, khu dân cư nông thôn đã được xác định ranh giới 

theo quy hoạch được cơ quan nhả nước có thẩm quyền xét duyệt; trường hợp khu dân cư thuộc thị 
trân, khu dân cư nông thôn chưa có quy hoạch được xét duyệt thi xác định theo ranh giới của thửa 
đât có nhà ờ ngoài cùng của khu dãn cư

2 Đối với diện tich đát vuờn, ao thực tế đang sử dụng trong cùng thửa đất có nhà ớ riêng lé, 
nhà ờ dọc kénh mương, nhà ớ dọc tuyên đường giao thõng không thuộc các khu vực quy định tại 
khoản 1 Điêu này thi diện tích đât được tính để hỗ tro bâng tiên cúa mỗi thửa không vượt quá năm
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(05) lần hạn mửc diên tích giao đát ớ quy định tại khoán 2 Điều 83 và khoản 5 Điều 84 cùa Luật Đát 
đai tại thời điẽm có quyẽt định thu hõí đât.

3. Đối với diện tích đát thuộc thửa đắt nông nghiệp tiép giáp với ranh giới các khu vực quy định 
tại khoản 1 Đièu này thi diện tích được tính đê hỗ trợ băng tiên của mỗí thửa đât không vượt quá 
năm (05) lân hạn mức diện tích giao đât ớ quy định tại khoản 2 Điêu 83 và khoán 5 Điều 84 của 
Luật Đất đai tại thời điểm có quyết định thu hồi đất.

4. ùy ban nhản dãn cấp tỉnh quy định cụ thé diên tích đất được tính đế hỗ trợ bẳng tiền đối với 
trường hợp quy định tại khoản 2 vá khoán 3 Điêu này.

Điều 44. Bồi thường, hỗ trợ về đát khi Nhá nước thu hồi đất dối với đát sứ dụng trước 
ngày 15 tháng 10 năm 1993 mà không có giây tờ vé quyèn sừ dụng đât

1. Trường hợp thu hồi đối với đất sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 nhưng không có 
Giãy chửng nhặn hoặc một trong các loại giây tớ quy định tại khoán 1 Điêu 50 cúa Luật Đất đai và 
được ủy ban nhân dân cáp xã xác nhận đất đó không có tranh chắp thì việc bồi thuớng, hỗ trợ về 
đât thực hiện theo quy định sau

a) Trướng hợp đát đang sử dụng là đất có nhà ở và khõng thuộc một trong các trường hợp sú 
dụng đât quy định tại khoản 4 Điêu 14 Nghị định náy thi người đang sử dụng đãt được bôi thường 
đôi với diện tích đât thực tẽ đang sử dụng nhưng diện tích được bôi thường không vượt quá hạn 
mức giao đât ờ theo quy định tại khoản 2 Điều 83 và khoản 5 Đièu 84 của Luật Đãt đai tại thòi điểm 
có quyết định thu hồi đất. Đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở và phần diện tích đất 
vườn, ao trên cùng thửa đât có nhà ớ nhưng không được công nhận lả đât ờ (nêu có) thi được bồi 
thường, hỗ trợ về đất theo quy định đôi với đât nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư;

b) Trường hợp đất đang sử dụng váo mục đích phi nông nghiệp (không phải đất ờ) và không 
thuộc một trong các trường hợp sử dụng đât quy định tại khoản 4 Điều 14 Nghị định này thi người 
đang sử dụng đắt được bôi thường đối với diện tích đất thực tê đang sử dụng. Trướng hợp trên 
thửa đât có cả phân diện lích đang sử dụng vào mục đích nông nghiệp thi phàn diện tich đó được 
bồi thường, hỗ trợ về đất theo quy định đối với đắt nông nghiệp;

c) Trường hợp đất đang sử dụng vào mục đích nông nghiệp mà người đang sú dung đất lả hộ 
gia đình, cá nhân trực tiêp sán xuất nông nghiệp thì được bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất 
thực tê đang sử dụng nhưng diện tích được bôi thường, hỗ trợ không vượt quá hạn mức giao đát 
nông nghiệp quy định tại Điều 70 cùa Luật Đát đai và khoản 1 Điều 69 Nghị định số 181/2004/NĐ- 
CP;

d) Trường hợp đát đang sử dụng thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoán 4 Đièu 14 
Nghị định này hoặc diện tích đât nông nghiệp vượt hạn mửc giao đât quy định tại Điều 70 của Luật 
Đat đai và khoản 1 Điều 69 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP thi người sử dụng đất không được bồi 
thường về đất; nếu đất đang sử dụng là đẳt có nhà ở mà người có đất bị thu hồi không có chỗ ờ 
nào khác thi được hỗ trợ ve đất hoặc được giái quyết nhà tái định cư theo quy định cua ủy ban 
nhân dân cấp tĩnh.

2. Trường hợp thửa đất ớ có vườn, ao sử dụng trước ngáy 18 tháng 12 năm 1980 đã được 
câp Giắy chứng nhận theo quy định tại khoản 2 Đièu 45 Nghi định sả 181/2004/NĐ-CP má thứa đất 
này được tách ra từ thửa đát không có một trong các loại giấy tờ vè quyèn sử dụng đất quy định tại 
các khoàn 1, 2 và 5 Điêu 50 của Luật Đât đai thi thửa đất còn lại sau khi đã tách thửa mà được ủy 
ban nhân dân cấp xă xác nhận không có tranh cháp cũng được bồi thường, hỗ trợ về đất đối với đất 
ỡ theo hạn mức quy định tại khoản 2 Điều 45 Nghị đinh số 181/2004/NĐ-CP.

Điều 45. Bồi thường, hỗ trợ  về đất khi Nhá nước thu hồi đất đối với đất sừ dụng từ ngáy 
15 tháng 10 năm 1993 trớ về sau mà không có giầy tớ về quyền sừ dụng đất

1. Trướng hợp thu hồi đối với đất đã sử dụng trong khoáng thời gian từ ngáy 15 tháng 10 nám 
1993 đẻn trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 nhưng không có Giây chúng nhận hoặc một trong các 
loại giấy tờ vè quyẻn sử dụng đất quy định tại khoán 1 Điều 50 của Luật Đất đai và được ủy ban 
nhân dãn câp xã xác nhận đât đó không có tranh châp thi việc bôi thường, hỗ trợ vè đắt thực hiện 
theo quy định sau:

a) Trường hợp đất đang sử dụng lá đát có nhá ở và không thuộc một trong các trưòng họp sử 
dụng đãt quy định tại khoản 4 Điêu 14 Nghị định này thì người đang sử dụng đâl được bồi thướng 
vẻ đât theo diện tích đât thực tê đang sử dụng nhưng diện tích được bồi thướng không vượt quá 
hạn mức giao đât ỡ quy định tại khoán 2 Điêu 83 và khoản 5 Điêu 84 cùa Luật Đât đai tại thời điểm

218



có quyết định thu hồi đất và giá trị bổi thường phải trừ đi tiền sử dụng đất phái nộp theo mức thu 
quy định tai diêm a khoán 3 Đièu 8 Ngh| định sô 198/2004/NĐ-CP Đôi với phân diện tich vượt hạn 
mức đất ớ và phân diện tích đãt vườn, ao trên cùng thừa đất có nhà ờ nhưng không được công 
nhãn là đát ớ thì được bồi thướng, hố trợ vế đất theo quy định đũi với đất nông nghiệp;

b) Trường hợp đát đang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp (không phải lá đất ớ) và không 
thuộc một trong các trướng họp sứ dụng đãt quy định tại khoán 4 Điều 14 Nghị định này thì người 
đang sử dụng đất được bôi thường vè đât đói với diện tích đât thực tế đang sử dụng nhưng phải trừ 
đi tiên sứ dụng đât phái nộp theo múc thu quy định tại điêm a khoán 3 Điêu 8 Nghị định sõ 
198/2004/NĐ-CP. Giá đãt tinh thu tiên sử dụng đât lá giá đât sử dụng váo mục đích phi nông nghiệp 
cùng loại- Trường hợp trẽn thửa đât có cả phân diện tích dang sứ dụng vào mục đích nông nghiệp 
thì phàn diện tich đó được bôi thường, hỏ trợ vê đât theo quy định dõi với đảt nông nghiệp;

c) Trường hợp đất đang sử dụng thuộc nhóm đắt nông nạhiệp mà người đang sử dụng đắt lá 
hộ gia đinh, cá nhân trực tiêp sản xuât nông nghiệp thi được boí thường, hỗ trợ đối với diện tích đẳt 
thực tê đang sử dụng nhưng diện tích được bôi thường, hỗ trợ không vượt quá hạn mức giao đắt 
nông nghiệp quy định tại Điêu 70 cùa Luật Đât đai và khoản 1 Đièu 69 Nghị định số 181/2004/NĐ- 
CP;

d) Trường hợp đất đang sử đụng thuộc một trong các trường hợp quy định tạí khoán 4 Đièu 14 
Nghị định này hoặc diện tich đât nông nghiệp vượt hạn mức giao đắt quy định tại Điều 70 cùa Luật 
Đât đai và khoản 1 Điều 69 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP thì người sử dụng đất không được bồi 
thướng về đắt; nếu đất đang sử dụng là đát có nhà ờ mà người có đất bị thu hồi không có chỗ ớ 
nào khác thì được giải quyết theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP.

2 Đất do lấn, chiếm vả đất được giao, được cho thuê không đúng thẳm quỵèn kẻ từ ngày 01 
tháng 7 năm 2004 trớ vè sau thi người có hành vi lần, chiếm hoặc được giao đát, thuê đất không 
đúng thẳm quyền không được bồi thưởng về đất khi thu hồi đát.

Điều 46. Bồi thường, hỗ trợ  về đất khi Nhà nước thu hồi đối với đất được giao không 
đúng thẳm quyền trược ngáy 01 tháng 7 năm 2004 nhưng đã nộp tiền đẻ được sứ dụng đat 
mà chua được câp Giây chứng nhận

Đất được giao không đúng thảm quyền trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 nhưng người đang sử 
dụng đát đặ nôp tiền để được sử dụng đát mà chưa được cáp Giắy chứng nhặn thi việc bồi thường, 
hỗ trợ về đất được thực hiện theo quy định sau:

1. Trường hợp sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 thi người đang sử dụng đất 
được bồi thưởng vê đát đôi với diện tích vá loại đât được giao.

2. Trường hợp sử dụng đất trong khoáng thời gian từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước
ngày 01 tháng 7 năm 2004 thì người đang sứ dụng đắt được bồi thường, hỗ trợ vè đắt như sau:

a) Được bồi thường, hỗ trợ về đất đối với diện tich đẩt được giao là đát nông nghiệp, đất phi 
nông nghiệp không phải là đât ờ; đôi với diên tich đât ở trong hạn mức giao đãt quy định tại khoản 2 
Điều 83 và khoản 5 Điều 84 của Luật Đát đai;

b) Được bồi thường vè đất đối với diện tích đât được giao là đắt ở ngoài hạn mức giao đẩt quy 
định tại khoán 2 Điêu 83 và khoản 5 Điêu 84 của Luật Đât đai nhưng phái trừ đi tiền sử đụng đất 
phải nộp theo múc thu quy định tại điểm a khoán 3 Điều 8 Nghị định so 198/2004/NĐ-CP.

Điều 47. Bồi thướng, hỗ trợ về đất khi Nhà nước thu hồi đắt đối với trướng hợp diện tích 
đo đạc thực tè khác với diện tích ghi trèn giày tớ vè quyên sứ dụng đât

Trường hợp thu hồi đất mà diện tích đo đạc thực tế khác với diện tích ghi trên giấy tờ vè quyèn
sử dụng đât thi được bôi thường theo quy định sau:

1. Nếu diện tích đo đạc thực tế nhò hơn diện tích ghi trên giáy tớ về quyền sử dụng đắt thì bồi 
thướng theo diện tích đo đạc thực té

2. Nếu diện tích đo đạc thực tế nhiều hơn diện tich ghi trên giấy tớ về quyền sử dụng đất do 
việc đo đạc trước đây thiêu chính xác hoặc do khi kè khai đẳng ký trước đây ngưòi sử dụng đât 
không kê khai hêt diện tích nhưng toàn bộ ranh giới thừa đât đã được xác định, không có tranh 
chảp với những người sử dụng đât liên kê, không do lân, chiém thi bôi thường theo diện tích đo đạc 
thực tế.

3 Nếu diện tích đất đo đạc thực tể nhiều hơn diện tích ghi trẽn giấy tở về quyền sử dụng đát 
được ủy ban nhân dân cáp xã nơi có đát xác nhặn diện tích nhiêu hon là do Khai hoang hoặc nhân
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chuyển quyền của người sử dụng đắt trước đó. đất dã sử dụng ổn định và khõng có tranh cháp thì 
được bôi thường theo diện tích đo đạc thực tê-

4 Không bồi thường vè đất đối VỚI phần diện tích đắt nhiều hơn diện tích đát ghi trẽn giấy tớ
vè quyền sứ dụng đất mà diện tích đất nhiều hơn lá do hành vi lấn, chiếm mà có.

Điều 48. Bồi thướng bảng đất ớ khi Nhá nước thu hồi đ i t  nóng nghiệp
Hộ gia đình, cá nhãn trực tiếp sàn xuất nông nghiệp bi thu hồi trên 30% diện tích đất nông

nghiệp trong trường hợp không được Nhà nước bồi thường bằng đất nông nghiệp tương ứng má 
không có nguyện vọng nhận bôi thưởng bảng đất lâm mặt băng sản xuất hoặc kinh doanh dịch vụ 
phi nông nghiệp theo quy định tại khoán 4 Điêu 4 Nghị định sô 17/2006/NĐ-CP thi được bôi thường 
bàng giao đãt ớ có thu tiên sứ dụng đât tại khu tái định cư hoặc tại vị tri trong khu dãn cư phú hợp 
với quy hoạch.

Mức đất được giao do úy ban nhân dân cẩp tinh càn cử vào khả năng quỹ đất vá mức đất b| 
thu hôi của từng hộ gia đình, cá nhân đê quy định.

Giá đất ỡ được giao bằng giá loại đát nông nghiệp tương ứng đã thu hồi cộng với chi phí đầu 
tư hạ tâng khu dân CU' nhưng không cao hơn giá đát ỡ có điều kiện tương ứng tại thời điểm thu hồi 
đắt đã được ủy ban nhân dân cấp tinh quy định vá công bố.

Chương 5:
TRÌNH Tự, THÙ TỤC THU HỒI ĐÂT v a  t h ự c  HIẸN VIẸC b ồ i t h ư ờ n g ,

HỒ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯKHI NHÀ NƯỚC THÚ HỒI ĐÁT

Điều 49. Xác định và cõng bố chú trương thu hồi đát
1. Việc xác định chủ trương thu hồi đất (đối với trường hợp thu hồi đất theo quy hoạch) hoặc ra 

văn bàn châp thuận địa điểm đâu tư (đôi với trướng hợp thu hồi đắt theo dự án) được thực hiện 
dựa vào các căn cứ sau đây:

a) Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đát hoặc quy hoạch xây dựng đô thị hoặc quy hoạch xây 
dựng điêm dãn cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thâm quyèn xét duyệt theo quy định 
của pháp luật;

b) Nhu càu sử dụng đất thể hiện trong hồ sơ dự án đầu tư theo quy định của pháp luật vè đấu 
tư và pháp luật vê xây dựng;

Đối với dự án đàu tư sừ dụng nguòn vốn từ ngàn sách nhà nước thi nhu càu sử dụng đất được 
xác định theo quyêt định phê duyệt dự án cùa cơ quan có thẳm quyền; đối với dự án đầu tư sử 
dụng nguôn vôn ngoài ngân sách nhà nước thi nhu cầu sử dụng đãt được xác định theo văn bản 
thâm định nhu cảu sử dụng đât của sỡ Tài nguyên và Môi trường theo quy định tại điém b khoản 1 
Điêu 30 Nghị định số 181/2Ọ04/NĐ-CP; đổi với dự án xây dựng cơ sờ tôn giáo thì nhu cầu sử dụng 
đát dược xác định theo quyết định cùa úy ban nhân dân cấp tinh.

c) Các trường hợp thu hồi đắt quy định tại các điém a, b, c, d, e, g và h khoản 1 và các điém a, 
c và d khoán 2 ĐĨểu 36 Nghị định số 181/2004/NĐ CP, khoản 3 Điểu 2 Nghị định số 17/2006/NĐ- 
CP, Điều 34 vá Điều 35 Nghị định này.

2. ủy ban nhân dân cấp tinh hoặc ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành văn bản về chù 
trương thu hỏi đât hoặc văn bản châp thuận địa điểm đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều này.

3. ủy ban nhân dân cáp huyện nợi có đật bị thu hồi có trách nhiệm chi đạo phố biến rộng rãi 
chù trương thu hồi đát, các quy định vè thư hồi đất, vè bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi 
đât sử dụng vào mục đích quôc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ich cõng cộng vá phát triển kinh 
tế; Uỵ ban nhân dân câp xã nơi có đât bị thu hôi có trách nhiệm niêm yêt công khai chù trương thu 
hôi đât tại trụ sờ Uy ban nhân dân câp xã vá tại các điểm sinh hoạt khu dãn cư nơi có đãt bị thu hồi, 
thông báo rộng rãi trên hệ thống đài truyền thanh cáp xã (ở những nơi có hệ thống truyền thanh).

Điều 50. Chuẩn bị hồ sơ địa chính cho khu đát bị thu hồi
1. Căn cứ vào vãn bản của ùy ban nhân dân nêu tại khoản 2 Điều 49 Nghị định này, cơ quan 

Tài nguyên vá Môi trường chi đạo Văn phòng đăng ký quyên sử dụng đât cùng câp thực hiện hoặc 
trực tiêp thực hiện (đối với nơi chưa có Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất) việc chuán bị hồ sơ 
địa chinh cho khu đất b| thu hồi theo quy định sau đây:
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a) Chình lý bán đồ địa chinh cho phù hợp với hiện trạng và làm trich lục bản đồ địa chinh đối 
với những nơi đã có bản đõ địa chinh chinh quy hoặc trích đo địa chinh đói với nơi chưa có bán đồ 
địa chinh chinh quy;

b) Hoàn chinh và trich sao hồ sơ địa chinh (sỗ địa chính) để gứi cho Tỗ chức làm nhiệm vụ bồi 
thường, giải phóng mặt bàng

c) Lập danh sách các thủa đát b| thu hòi với các nội dung: số hiệu tờ bán đồ, số hiệu thừa đát, 
tén người sử dụng đât, diện tích cùa phân thửa đắt có cùng mục đich sứ dụng, mục đích sứ dung 
đát

2. Đối với khu đất phái trich đo địa chinh thi ủy ban nhân dãn cấp huyện nơi có đát bị thu hot 
thõng báo báng văn bản cho người sử dụng đất thuộc khu vục phái thu hồi đât về việc đo đia chinh 
Người sứ dụng đãt có trách nhiệm châp hành, phôi hợp và tạo điêu kiện thuận lợi cho việc đo dạc 
xác định hiện trạng thửa đát

3. Kinh phi chi cho việc chinh lý bán đồ đia chinh, trich lục bán đồ địa chinh, trich đo địa chinn. 
trích sao hồ sơ địa chinh do chú đầu tư dự án chi trá đối với trường họp thu hồi đất theo dự án. do 
Tổ chức phát triển quỹ đất chi trá đồi với trường hợp thu hồi đất theo quy hoạch.

Điều 51. Lặp, thẩm định và xét duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hổ trợ  và tái 
định cư

1. Tỗ chức lảm nhiệm vụ bồi thướng, giãi phóng mặt bàng (có sự tham gia cùa đai diện chú 
đầu tư) lập phương án tồng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (sau đây gọi là phương án tống 
thê) trẽn cơ sờ sô liệu, tái liệu hiện có do cơ quan Tài nguyên vá Môi trường cung câp vá nộp một 
(01) bộ tại Sớ Tái chinh hoặc Phòng Tài chính (gọi chung là cơ quan Tái chính) đé thầm định 
Phương án tông thể có các nội dung chinh sau:

a) Các cân cứ đẻ lập phương án;
b) Số liệu tỗng hợp về diện tích các loại đất, hạng đất đối với đất nông nghiệp, số tớ bán đồ, số 

thửa; giá trị ước tinh của tài sán hiện có trên đãt;
c) Số liệu tồng hợp về số hộ, sồ nhân khảu, số lao động trong khu vực thu hồi đát, trong đó nêu 

rõ số lao động phải chuyển đỗi nghề nghiệp, số hộ phải tái định cư;
d) Dự kiến mừc bồi thường, hỗ trợ và dự kiến địa điểm, diện tích đát khu vực tái định cư hoậc 

nhà ò tải định cư, phương thức tái định cư;
đ) Dự kiến biện pháp trợ giúp giải quyết việc làm và kể hoạch đào tạo chuyển đổi ngành nghè;
e) Danh mục các công trinh và quy mô các công trinh của Nhà nước, cúa tổ chức, của cơ sớ 

tôn giáo, của cộng đồng dãn cư phải di dời và dự kiến địa điểm để di dời;
g) Số lượng mồ mả phái di dời vá dự kiến địa điểm để di dời;
h) Dự toán kinh phí thực hiện phương án;
i) Nguồn kinh phi thực hiện phương án;
k) Tiến độ thực hiện phương án.
2. Trong thời hạn không quá mười lăm (15) ngày, kể từ ngày nhặn được phương án tồng thẻ, 

cơ quan Tài chính chú trì phối hợp với cơ quan Tài nguyên và Mỏi trường, các ca quan có liên quan 
tiến hành thẳm định phương án và trinh ủy ban nhân dân cùng cáp xét duyệt.

3. Trong thời hạn không quá báy (07) ngày, kẻ từ ngáy nhận được tờ trinh của cơ quan Tái 
chinh, ủy ban nhân dân đã có chù trương thu nồi đật hoặc chấp thuận về địa điểm đầu tư có trách 
nhiệm xem xét, ký quyết định xét duyệt phương án tổng thể.

Điều 52. Thông báo về việc thu hồi đất
1. Sau khi phương án tống thể được xét duyệt, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giái phóng 

mặt băng có trách nhiệm thõng báo cho người đang sử dụng đât biêt lý do thu hôi đât; dự kiên vê 
mức Dõi thường, hỗ trợ, tái định cư; biện pháp chuyên đỏi ngành nghê, giải quyêt việc làm; thời gian 
di chuyển và bàn giao đát bị thu hồi được nêu trong phương án tổng thể.

2. Người sử dụng đát có quyền căn cứ vào quy định của pháp luật đẻ nhận xét, đề đạt hoặc 
yêu câu Tổ chức làm nhiệm vu bói thướng, giải phóng mât băng giải thích vê những nôi dung đã 
được thòng báo quy định tại khoán 1 Điêu này.

Diều 53. Quyết định thu hồi đất
'. Việc ra quyết định thu hồi đất được thục hiện như sau
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a) Sau hai mươi (20) ngày, kế từ ngày thông báo quy định tại khoán 1 Điều 52 Nghị định nảy, 
cơ quan Tài nguyên vá Mõi trường có trách nhiệm trinh Uy ban nhân dân cùng câp quyêt định thu 
hồi đất;

b) Trong thời hạn không quá nám (05) ngày làm việc, kế từ ngáy nhận đuơc tò trinh của cơ 
quan Tài nguyên và Môi trường cùng câp, Uy ban nhân dân có trách nhiệm xem xét, ký quyêt định 
thu hồi đất;

c) Trường hợp khu đất bị thu hồi vừa có thửa đạt thuộc thầm quyẻn thu hội cùa ủy ban nhân 
dân cáp tinh, vừa có thửa đát thuộc thẳm quyẻn thu hồi cùa ủy ban nhân dân cấp huyện thi úy ban 
nhân dân cáp tinh ra quyết định thu hồi chung đối với toàn bộ các thừa đât (rèn khu đất và ra quyết 
định thu hồi đối với từng thửa đắt thuộc thẩm quyền thu hồi cùa minh;

d) Trong thời hạn không quá mười lăm (15) ngày, kể từ ngày nhận đươc quyết định thu hồi 
chung cúa Uy ban nhân dân cãp tính quỵ định tại đièm c khoán náy. Uy ban nhân dân cáp huyện 
quyết định thu hồi từng thừa đất thuộc tham quyền thu hồi của minh

2. Quyết định thu hồi đất bao gồm:
a) Quyết định cũa úy ban nhân dãn cáp tinh ban hành vè viêc thu hồi chung đối với toàn bô 

các thửa đât cúa khu đãt có nội dung bao gòm tòng diện tich đât thu hòi. tên. địa chi cùa người sứ 
dụng đãt và danh sách các thừa đât bị thu hôi.

b) Quyết định của ủy ban nhản dân cáp tinh hoặc cùa úy ban nhân dàn cáp huyện theo thẩm 
quyên ban hânh vê việc thu hôi đât đôi với từng thứa đãt có nội dung bao gõm tên, địa chi người bỊ 
thu hồi đát; số tờ bán đồ hoặc số cùa bán trich đo địa chinh, sổ thửa, loại đát. diện tích (tinh theo hồ 
sơ địa chính hoặc số liệu diện tích chinh thức đuợc xác định lại trong quá trinh lâp phương án bồi 
thường, giái phóng mặt bằng).

3. Quyết định thu hồi đát phái được gửi đến người có đất bị thu hồi và được niêm yết tại trụ sớ 
ủy ban nhân dãn cấp xã nợi có đát b| thụ hồl trong suốt thời gian kể từ ngày ủy ban nhân dân cáp 
xã nhận được quyết định đến thời điểm kểt thúc việc thu hồi.

Điều 54. Giãi quyểt khiếu nại dổi với quyết định thu hòi dắt
1. Việc giãi quyết khiếu nại thực hiện theo quy định tại Điều 138 của Luật Đắt đai, Điều 63 và 

Điều 64 Nghị định này và quy định giải quyết khiéu nại tại Nghị định số 136/2006/NĐ-CP
2. Trong khi chưa có quyết định giải quyểt khiếu nại thi vẫn phải tiếp tục thực hiện quyết định 

thu hội đát. Trường hợp cơ quan nhà nước có thẳm quyèn gĩài qụyết khiếu nại có két luận việc thu 
hồi đát lá trái pháp luật thi phải dừng thực hiện quyết định thu hồi đất; cơ quan nhá nước đã ban 
hành quyết định thu hồi đắt phải có quỵết định hủỵ bò quyết định thu hồi đất đã ban hành và bồi 
thường thiệt hại do quyết định thu hồi đất gãy ra (nếụ có). Trướng hợp cơ quan nhà nước có thảm 
quyền giải quyết khiêu nại có kêt luận việc thu hồi đát lá đúng pháp luật thi người có đắt bị thu hồi 
phải chấp hành quyết định thu hồi đất.

Điều 55. Kè khai, kiẻm kê và xác định nguồn gốc đất đai
Sau khi có quyết định thu hồi đất, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bảng có 

trách nhiệm thực hiện việc kê khai, kiểm kê đất đai, tài sán gán liền với đát vá xác định nguồn gốc 
đất đai theo trinh tự, thủ tục sau đây:

1. Người bị thu hồi đất kê khai theo mẫu tờ khai do Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giái 
phóng mặt băng phát và hướng dẫn; tờ khai phải có các nội dung chủ yếu sau:

a) Diện tích, loại đát (mục đích sử dụng đất), nguồn gốc, thời điểm bẳt đầu sử dụng, loại giấy 
tờ vè quyển sử dụng đất hiện có;

b) Số lượng nhà, loại nhá, cáp nhà, thời gian đã sử dụng và các cõng trinh khác xây dựng trên 
đât; sô lượng, loại cây, tuôi cây đôi với cây lâu năm; diện tích, loại cây, năng suât, sẩn lượng đối với 
cây hàng năm; diện tích, năng suât, sản lượng nuôi trông thủy sản, lảm muôi;

c) Sổ nhân khẩu (thẹo đặng ký thượng trú. tạm trú dài hạn tại địa phương), sổ lao động chịu 
ảnh hường do việc thu hôi đât gảy ra (đôi với khu vực nóng nghiệp là những ngươi trực tiêp sản 
xuât nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trông thúy sản, làm muôi trẽn thửa đât bị thu hôi; đối với khu vực 
phi nông nghiệp là những người có hợp đông lao động mà người thuê lao động có đãng ký kinh 
doanh); nguyện vọng tái định cư, chuyên đôi nghê nghiệp (nêu có);

d) Số lượng mồ mả phái di dời.
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2. Tồ chức lám nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mật băng thực hiện việc kiếm tra xác định nội 
dung kè khai và thực hiện kiểm kè đát đai, tài sản găn liền với đắt, xác định nguồn gốc đất đai theo 
trinh tự sau:

a) Kiếm tra tai hiện trường vè diện tích đất đối với trường hợp có mâu thuẫn, khiếu nại về số 
liệu diện tích; kiểm đếm tài sàn bị thiệt hại và so sánh với nội dung người sử dụng đất đã kẽ khai. 
Việc Kiêm tra, kiêm đêm tai hiên trường phái có sư tham gia cùa đại diện của Uy ban nhãn dân cấp 
xã nơi có đât và người có đât bị thu hõí. Kẽt quả kiêm đêm phái có chữ ký cùa người trực tiẽp thực 
hiện kiêm đêm tại hiện trường, người bị thu hôi đãt (hoặc người dược uỷ quyên theo quy định của 
pháp luật), người bị thiệt hại tài sán (hoặc người được ủy quyền theo quy định cùa pháp luật), cán 
bộ địa chinh cấp xã, đại diện của Phòng Tài nguyên và Môi trường, đại diện cúa lãnh đạo Tỗ chức 
làm nhiệm vụ bồi thường, giẩi phóng mặt băng;

b) Làm việc với Vân phòng đãng ký quyền sử dụng đất vá ùy ban nhãn dân cấp xã nơi có đất 
để xác định nguồn gốc sử dụng đát, xác định các trường hợp được bồi thưòng. được hỗ trợ, được 
tái định cư

Điều 56. Lập, thám định và xét duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng (có sự tham gia cùa đại diện chú đầu 

tư và đại diện của những hộ có đãt bị thu hôi) có trách nhiệm lặp và trinh phương án cụ thể vè bồi 
thường, hỗ trợ và tảí định cư (sau đây gọi là phương án bôi thường) theo quy định tại Nghị định sô 
197/2004/NĐ-CP và Nghị định sổ 17/2006/NĐ-CP theo trinh tự, thủ tục sau đây:

1. Lập phương án bồi thướng, hỗ trợ, tái định cư:
a) Trong thời hạn không quá sáu mươi (60) ngày, kẻ từ ngáy hoàn thành việc đo đạc, kiểm 

đém, Tố chức làm nhiệm vụ bói thường, giải phóng mặt bãng có trách nhiệm lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư;

b) Nội dung phương án bồi thường, hỏ trợ, tái định cư gồm:
- Tèn, địa chi cùa người bị thu hồi đất:
- Diện tích, loại đảt, hạng đất (đối với đát nông nghiệp), vị tri, nguồn gốc cúa đất bị thu hồi; số 

lượng, khối lượng, tỷ lệ phần trăm chât lượng còn lại của tài sản bị thiệt hại;
- Các căn cứ tinh toán số tiền bồi thường, hỗ trợ như giá đát tính bồi thường, giá nhà, công 

trinh tinh bồi thường, sổ nhân khẩu, số lao động trong độ tuổi, số lượng người đưực hướng trợ cấp 
xã hội;

- Số tiền bồi thường, hỗ trợ;
- Việc bố tri tái định cư;
- Việc di dời các công trinh của Nhà nước, cùa tỗ chức, của cơ sỡ tôn giáo, cúa cộng đồng dân

cư;
- Việc di dời mồ mả.
2 Láy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:
a) Niêm yết công khai phương án bồi thường, họ trợ, tái định cư tại trụ sờ ủỵ ban nhân dân 

câp xã và tại các diêm sinh hoạt khu dân cự nơi có đãt bị thu hôi đẽ người bị thu hỏi đât vả nhũng 
người có liên quan tham gia ý kiến;

b) Việc niêm yết phải được lập thạnh biên bàn có xác nhận của đại diện ủy ban nhân dân cấp 
xã, đại diện ùy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã, đại diện những người có đất bị thu hồi;

c) Thời gian niêm yết và tiếp nhặn ý kién đóng góp it nhất là hai mươi (20) ngày, kề từ ngày 
đưa ra niém yểt-

3. Hoán chinh phương án bồi thường, hỗ trợ. tái định cư:
a) Hết thời hạn niêm yết và tiếp nhặn ý kiến, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thướng, giải phóng mặt 

bảng có trách nhiệm tổng hợp ỷ kiến đóng góp bằng văn bán, nêu rõ số lượng ý kiến đồng ý, số 
lượng ý kiến không đồng ý, số lượng ý kiến khác đổi với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; 
hoàn chinh và gửi phương án đã hoàn chinh kèm theo bản tông hợp ý kiên đóng góp đến cơ quan 
Tài chính đẻ tham định;

b) Trườna hợp còn nhiều ỷ kién không tán thánh phượng án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thi 
Tỗ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt băng cân giải thích rõ hoặc xem xét, điêu chính 
trước Khi chuyển cơ quan Tài chinh thẳm định.

4. Thẳm định vả trinh duyệt phương ản bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:
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a) Trong thời hạn không quá mười lãm (15) ngày, kẻ từ ngày nhặn được phương án bồi 
thường, hỗ trơ, tái đinh cư, cơ quan Tái chinh có trách nhiệm thâm đinh va trinh Uy ban nhân dãn 
cùng cấp phê duyệt.

b) Trường hợp cần tiếp tục hoàn chinh thi Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giái phóng mặt 
băng có trách nhiệm hoàn thiện phương án bôi thướng và gứi lại cho cơ quan Tái chinh Trong thời 
hạn khõng quá bảy (07) ngày, kể từ ngáy nhận lại phương án bôi thường, cơ quan Tái chinh có 
trách nhiệm trinh Uy ban nhân dân cúng câp phê duyệt.

5. Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:
a) Trong thời hạn không quá mười lăm (15) ngáy, kể tử ngáy nhận được Tờ trinh cúa cơ quan 

Tài chinh, Uy ban nhân dãn cúng câp xem xét, quyêt định phê duyệt phương án bôi thường.
b) Trướng hơp phương án bồi thường, hỗ trọ, tái định cư do ủy ban nhân dãn cáp huyện phê 

duyệt mà trong đó giá đát bồi thuớng, hỗ trợ cao hoăc thấp hơn giá đất do úy ban nhân dân cấp 
tinh quyết đinh vá cõng bô thì Uy ban nhân dân câp huyện phải báo cáo Uy ban nhân dãn cãp tinh 
và chí được phẽ duyèt phương án bõi thướng sau khi được Uy ban nhân dân cãp tinh phê duyệt giá 
đất

Điều 57. Còng khai phương án bồi thường, hố trợ, tái định cư
Trong thời hạn không quá ba (03) ngày, kể từ ngày nhận đuợc phương án bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư đã được phê duyệt, Tô chửc làm nhiệm vụ bôi thường, giái phóng mặt bâng có trách 
nhiệm phối hợp vói úy ban nhân dân cấp xã pho biến vả niêm yết cóng khai quyèt định phê duyệt 
phương ấn bồi thường tại trụ sớ Uy ban nhãn dãn càp xã và địa điêm sinh hoạt khu dãn cư nơi có 
đất bị thu hôi- gửi quyêt đinh bôi thường, hỗ trơ và tái định cư cho người có đât bi thu hôi. trong đó 
nêu rõ vè mức bôi thường, hỗ trợ, vê bô tri nhà hoạc đât tái định cư (nêu có), thời gian, địa đíẽm chi 
trá tièn bồi thường, hỗ trợ và thời gian bản giao đât đã bị thu hồi cho Tô chức làm nhiệm vụ bôi 
thường, giải phóng mặt băng.

Điều 58. Thực hiện chi trả tiền bồi thướng, hỗ trợ  vá bố tri tái định cư
1. Saụ nãm (05) ngậy, kể từ ngày gửi văn bán thông báo về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư đên người có đât bị thu hôi, Tô chức làm nhiệm vụ bôi thường, giải phóng mặt bãnặ thực 
hiện việc chi trá tiền bồi thường, hỗ trợ. Trường hợp người được bôi thưởng, hỗ trợ úy quyên cho 
người khác nhận thay thi người được bồi thường, hỗ trợ phái làm giây úy quyền theo quy đinh của 
pháp luật.

2. Trường hợp bố tri tái định CU' thi Tổ chúc làm nhiệm vụ bồi thường, giái phóng mặt bẳng có 
trách nhiệm bàn giao nhả ờ hoặc đát ớ vá giẳy chứng nhận vè quyèn sừ dụng đất ờ, quyên sờ hữu 
nhá ờ cho người được bố trí tái định cư truớc khi giải phóng mặt báng. Trong trường hợp có thoả 
thuận giữa Tổ chức lám nhiệm vụ bồi thưởng, giái phóng mặt băng và người được bố tri tái định cư 
về việc nhận nhà ờ, đất ở tái định cư sau khi giẩi phóng mặt băng thi thực hiện theo văn bản thoả 
thuận có chữ ký cùa cả hai bên

3. Trường hợp người bị thu hồi đất không nhận tiền chi trả về bồi thường, hỗ trợ, không nhận 
nhà hoặc đểt tái định cư thi Tỏ chức làm nhiệm vụ bôi thường, giái phóng mật băng chuyên khoán 
tiền chi trả vào tài khoản riêng mớ tại Ngân hàng và giữ nguyên nhá hoặc đất tái định cư đê làm căn 
cứ cho việc giái quyết khiếu nại sau này (nêu có)

4 Phát sinh về giá đất thu hồi (nếu có) sau khi có quyết định phê duyệt phương án bồi thường, 
hỗ trợ và tái định cư được xử lý như sau:

a) Trường hợp đã thực hiện xong việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trước ngày Nghị định 
số 197/2004/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thi không áp dụng hoặc không điêu chinh theo Nghị định 
số 197/2004/NĐ-CP và Ngh| định số 17/2006/NĐ-CP;

b) Trường hợp do chậm chi trả hoặc châm nhận tiền bồi thướng, hỗ trợ được giải quyết theo 
quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP và khoán 2 Điều 4 Nghị định số 
17/2006/NĐ-CP;

.c) Trường hợp đã có quyết định phê duyệt trước ngày Nghi định số 197/2004/NĐ-CP cộ hiệu 
lực thi hành nhưng chưa thực hiện chi trá bôi thường, hỗ trợ và lái định cư mà sau đó giá đât cao 
hơn giá đất đã phê duyệt thi thực hiện điêu chinh giã đât theo quy định tại khoàn 2 Điều 9 Nghị định 
số 197/2004/NĐ-CP va Khoán 2 Điều 4 Nghị định số 17/2006/NĐ-CP.

Điều 59. Thời điềm bàn giao đất đã bj thu hôi
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Trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày Tồ chức làm nhiệm vụ bồi thướng, giãi phóng 
mặt bàng thanh toán xong tiền bồi thướng, hỗ trợ cho người bị thu hồi đát theo phương án đã được 
xét duyệt thi người có đât bị thu hồi phải bán giao dãt cho Tô chức làm nhiệm vụ bôi thường, giái 
phóng mặt báng.

Điều 60. Cưỡng chế thu hồi đắt
1. Việc cưỡng chế thu hồi đất theo quy định tại khoán 3 Điều 39 cùa Luật Đát đai chi được thực 

hiện khi có đủ các điêu kiện sau đây:
a) Thực hiện đúng trinh tự, thủ tục về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư quy định tại

các Điều 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 và 59 Nghị định này;
b) Đã quá ba mươi (30) ngày, kê tử thời điểm phải bán giao đất quy định tại Điêu 59 Nghị định 

này mà nguới có đát bị thu hôi không bàn giao đát cho Tô chức làm nhiệm vụ bồí thướng, giái 
phóng mặt băng;

c) Sau khi đại diện của Tỗ chức làm nhiệm vụ bồi thưởng, giái phóng mặt bằng, ủy ban nhân 
dãn vá Úy ban Mặt trận Tố quốc cấp xã nơi có đất thu hồi đã vận động thuyết phục nhưng người có 
đât bị thu hôi không chấp hành việc bàn giao đát đã bị thu hồi cho Nhà nước;

d) Có quyết định cưỡng chế cùa ủy ban nhãn dân cap có thẳm quyền theo quy định của pháp 
luật đã có hiệu lực thi hành;

đ) Người bị cưỡng chế đã nhận được quyết định cưỡng chế. Trướng hợp người bị cưỡng chế 
từ chòi nhận quyêt định cưỡng ché thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bãng phối 
hợp với Uy ban nhân dân câp xã niẽm yêt công khai quyẽt định cưỡng chẽ tại trụ sỡ Uy ban nhãn
dãn cáp xã nơi có đất thu hồi.

2 Sau mười lãm (15) ngày, kể từ ngày giao trực tiếp quyết định cưỡng chế hoặc ngày niêm yết 
cõng khai quyêt định cưỡng chế quy định tại điểm đ khoán 1 Điêu này mà người bị cưỡng chế 
không bàn giao đát thì ủy ban nhân dân cắp huyện chi đạo, tố chức lực lượng cưỡng chế thu hồi 
đát theo quy định của pháp luật.

Điều 61. Giãi quyết khiếu nại đối với quyết định bồi thường, hỗ trọ>, tái định cư hoặc 
quyẽt định cưỡng chê thu hôi đãt

Việc giải quyểt khiếu nại đối với quyết định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hoặc quyết định 
cưỡng che thu hồi đát thực hiện theo quy định tại Điều 138 cùa Luật Đất đai, Điều 63 và Điều 64 
Nghị định này vá các quy định về giải quyêt khiếu nại tại Nghị định sô 136/2006/NĐ-CP.

Điều 62. Việc tách nội dụng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành tiểu dự ận riêng và 
trách nhiệm tổ chức thu hòi đât, bôi thường, hò trçr và tái định cư đôi với dự án đâu tư thuộc 
các Bộ, ngành

1. Cân cứ quy mõ thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư, cơ quan có thẩm quyèn phê duyệt dự 
án đầu tư có thẻ quyết định tách nội dung bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thánh tiểu dự án riêng và 
tổ chức thực hiện độc lập.

2. ủy bạn nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chi đạo tổ chức thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và 
tái định cư đối với dự án đàu tư thuộc diện nhà nước thu hồi đất của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ 
quan thuộc Chinh phủ, Tập đoàn kinh tể, Tổng cõng ty, đơn vị sự nghiệp thuộc Trung ương (trong 
Điêu náy gọi là Bộ, ngành).

Bộ, ngành có dự án đầu tư có trách nhiệm phối hợp với ủy ban nhân dân cấp tinh và Tỗ chức 
làm nhiệm vụ bôi thường, giái phóng mặt băng; bào đàm kinh phi cho việc bồi thường, hỗ trợ và tái 
định cư theo quy định.

Chương 6:
BỒ SUNG MỌT SỔ QUY ĐỊNH ĐỒI VỚI GIẢI QUYÉT KHIẾU NẠI VỂ DAT đa i

Điều 63. Trinh tự giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chinh, hành vi hành chính 
của Chú tịch ủy ban nhãn dãn cáp huyện

1 Trong thời hạn không quá chín mươi (90) ngày, kẻ từ ngày Chủ tịch úy ban nhân dân cấp 
huyện có quyết định hành chính, hành vi hành chinh trong quản lý đất đai quy định tại Điều 162 Nghị 
định S3 181/2004/NĐ-CP mà người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không đồng ý với quyết định 
hành chính hoặc hành vi hành chính đó thì có quyên nộp đơn khiêu nại đèn Uy ban nhân dân câp 
huyện
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2. Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm giải quyết khiếu nại theo thời hạn quy 
định cúa Luật Khiêu nại, tô cáo.

Quyết định giải quyết của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện phái được cõng bố công khai 
và gửi cho người khiêu nại, người khác có quyên lợi và nghĩa vụ liên quan.

3. Trong thời hạn không quá bốn mươi lăm (45) ngáy, kể từ ngày nhận được quyét định giái 
quyêt cùa Chủ tịch Uy ban nhân dân câp huyện má người khiêu nại không đỏng ý với quyèt định 
giải quyêt đó thi có quyên khới kiện ra Toá án nhân dãn hoặc khiêu nai đẽn Uy ban nhàn dân cãp 
tinh.

Trường hợp khiếu nại đến ủy ban nhân dân cấp tinh thi Chú tịch ủy ban nhãn dân cấp tinh có 
trách nhiệm giải quyết khiếu nại theo thời hạn quy định của Luật Khiếu nại. tố cáo. Quyết định giái 
quyêt khiêu nại cùa Chủ tịch ủy ban nhãn dãn câp tinh là quyèt định giải quyêt lãn hai, phái được 
cõng bô công khai và gửi cho người khiêu nại, người khác có quyên lợi và nghĩa vụ liên quan.

4. Cơ quan nhận đơn khiếu nại có trách nhiệm ghi vào sỗ theo dõi giái quyết khiếu nại.
Điều 64. Trình tự giái quyết khiếu nại đối với quyết định hành chinh, hành vi hánh chính 

cùa Chù tịch Uy ban nhãn dân câp tình
1. Trong thời hạn không quá ba mươi (30) ngày, kể từ ngày Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tinh 

có quyêt định hành chinh, hành vi hành chính trong quán lý đất đai quy định tại Điều 162 Nghị định 
sõ 181/2004/NĐ-CP má người có quyên lợi vá nghĩa vụ liên quan không đông ý với quyêt định hành 
chinh hoặc hành vi hành chinh đó thì có quyên nộp đơn khiêu nại đẽn Uy ban nhãn dân câp tinh.

2. Chú tịch ùy ban nhân dân cáp tinh có trách nhiệm giãi quyết khiếu nại theo thời hạn quy định 
của Luật Khiếu nại, tố cáo.

Quyết định giãi quyết khiếu nại cùa Chủ tịch ùỵ ban nhân dân cấp tinh phải được công bố cõng 
khai và gửi cho người khiêu nại, người khác có quyên lợi và nghĩa vụ liên quan.

3. Trong thời hạn không quá bốn mươi lăm (45) ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giái 
quyẽt của Chủ tịch Uy ban nhân dân cấp tinh mà người khiếu nại không đông ý với quyẽt định giải 
quyêt đó thi có quyên khời kiện tại Toà án nhãn dân.

4 Cơ quan nhận đơn khiếu nại có trách nhiệm ghi vào sổ theo dõi giái quyết khiếu nại.
Điều 65. Viêc gỉái quyết khiếu nại đối với quyết định hạnh chinh, hành vi hành chinh 

trong lĩnh vực đât đai không thuộc trường hợp quy định tại Điều 63 và Điêu 64 Nghị định này
Việc giải quyết khiếu nại đối với hành vi hành chinh của cán bộ, công chửc thuộc ủy ban nhân 

dãn xã, phường, thị trán; hành vi hành chính của cán bộ, cõng chức thuộc Phòng Tài nguyên và Mối 
trường; hành vi hành chinh cùa cán bộ, công chức thuộc Văn phòng ủy ban nhân dân huyện, quận, 
thị xã, thành phố thuộc tĩnh; hành vi hành chính của cán bộ, cõng chửc thuộc sỡ Tài nguyên và Môi 
trượng, hành vi hành chính của cán bộ, công chức thuộc Văn phòng ủy ban nhân dản tinh, thành 
phô trực thuộc Trung ương; quyết định hành chính của Sờ Tài nguyên vá Mõi trường và quyẽt định 
hành chính, hành vi hành chinh vè quản lý đất đai cùa Chù tịch ủy ban nhãn dãn cấp huyện, Chù 
tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh không thuộc trường hợp quy định tại Điều 63 và Điều 64 Nghị định 
náy được thực hiện theo quy định cùa pháp luật vè khiếu nại, tô cáo.

Chương 7:
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 66. Thời hạn thống nhất thực hiện các giao dịch về quyền sử dụng đất bằng Giấy 
chứng nhận

1. Kẻ từ ngày 01 tháng 01 năm 2008, người sử dụng đất phải có Giấy chứng nhận mới được 
thực hiện các quyền chuyển đỗi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho quyền sử dụng 
đát, thế chấp, góp vốn bẳng quyền sử dụng đát, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điếu này.

2. Trường hợp trước ngày 01 tháng 11 năm 2007 người sử dụng đất đã nộp hồ sơ xin cáp 
Giấỵ chựng nhặn theo đúng quy định cùa pháp luật mả chưa được cơ quan nhà nước có thẳm 
quyền cáp Giấy chứng nhận vá người sử dụng đất có một trong các loại giấy tớ vê quyên sử dụng 
đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đắt đai thi vẫn được thực hiện các quyện 
chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại. tặng cho quyền sử dụng đất, thế chẳp, góp vốn 
bẳng quyền sử dụng đất.

Điều 67. Hiệu lực thi hành
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1. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngáy, kể từ ngày đáng Cõng báo.
2 Bãi bỏ các quy định sau đây:
a) Điểm đ khoán 1 vá điểm b khoán 2 Điều 36; khoán 3 Điều 42; khoản 2 Điều 48; khoán 1, 

khoản 2, Khoán 3 và khọàn 4 Điều 80. Điều 81, Điếu 130, Điều 145, Đièu 163, Đièu 164, Đièu 165 
và Điều 184 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP;

b) Khoán 6 vá khoán 8 Đièu 8: các Điều 41, 42. 47, 49. đoạn 2 khoán 2 Điều 50 Nghi định số 
197/2004/NĐ-CP;

c) Các dẫn chiếu Điều 145 tại khoán 3 Điều 116, điểm b và điém c khoán 1 Đièu 117 Nghị đinh 
số 181/2004/NĐ-CP được thay bàng dẫn chiếu tương ứng tại Đièu 19 Nghị định này;

d) Khoản 13 vá khoản 14 Điều 2, đoạn 1, đoạn 2 vá đoạn 3 khoản 4 Điều 5 Nghị định số 
17/2006/NĐ-CP (khoán 4 Điều 15 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP đã được bỗ sung theo quy định tại 
khoản 4 Điều 5 Nghị định số 17/2006/NĐ-CP).

Điều 68. Trách nhiệm thi hành
1 Các Bộ trường, Thú trướng cơ quan ngang Bộ, Thù trường cơ quan thuộc Chỉnh phủ, Chủ 

tịch ủy ban nhân dãn các tinh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định 
nảy

2. Trong quá trinh thực hiện Nghị định này, nếu có vướng mắc, Bộ Tài nguyên vá Môi trường, 
Bộ Tài chinh hướng dẫn theo thầm quyền hoặc trinh Chinh phú sửa đổi, bổ sung./.

TM. CHÍNH PHÙ 
THỦ TỰỚNG 

Nguyễn Tấn Dũng
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NGHỊ ĐỊNH SỐ 123/20Ọ7/NĐ-CP NGÀY 27-7-2007 CÙA CHÍNH PHỦ 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định sổ 188/2004/NĐ-CP ngày 
16-11-2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất 

(Đã sửa đổi, bổ sung) 1

CHÍNH PHÚ

Căn cứ Luật Tồ chức Chính phủ ngáy 25 tháng 12 năm 2001;

Cãn cử Luật Đắt đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cử Pháp lệnh Giá ngày 26 tháng 4 nãm 2002;

Xét đề nghị của Bộ trường Bộ Tài chinh,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 
năm 2004 của Chinh phù về phương pháp xác định giá đất vả khung giá các loại đát (sau đây gọi 
tắt lá Nghị định số 188/2004/NĐ-CP) như sau:

1. Sừa đổi điểm đ  khoán 1 Điều 2 như sau:

"đ) Tính giá trị quyền sử dụng đất đẻ thu lệ phi trước bạ theo quy định cùa pháp luật."

2. Sừa đổi khoán 2 Điều 3 như sau:

"2. Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện binh thường 
tại một thời điểm xác định là số tiền Việt Nam tính trên một đơn vị diện tích đất theo từng mục đich 
sử dụng hợp pháp, được hình thành từ kết quả của những giao dịch thực tế đã hoàn thánh, mang 
tính phổ biến giữa người chuyển nhượng và người nhận chuyển nhượng trong điều kiện thương 
mại bình thường, không chịu tác động của các yếu tố gây tàng hoặc giảm giá đột biến không hợp lý, 
như: đầu cơ, thiên tai, địch họa, khủng hoảng kinh tế, tài chinh, thay đổi quy hoạch, chuyển nhượng 
trong tinh trạng bị ép buộc, có quan hệ huyết thống hoặc có những ưu đăi và nhũng trường hợp 
khác do Bộ Tài chinh quy định."

3. Bồ sung khoán 3, khoản 4 vào Điều 4 như sau:

"3. Phương pháp chiết trừ: là phương pháp xác định giá đất của thửa đất có tài sản gẳn liền 
với đất bằng cách loại trừ phần giá trị tài sản gắn liền với đất ra khỏi tồng giá trị bất động sán (bao 
gồm giá trị của đắt và giá trị của tài sản gắn liền với đất)

4. Phương pháp thạng dư: là phương pháp xác định giá đất cùa thửa đất trống có tiềm nãng 
phát triển theo quy hoạch hoặc được phép chuyén đổi mục đích sử dụng để sử dụng tốt nhẩt bảng 
cách loại trừ phần chi phi ước tính đé tạo ra sự phát triển ra khỏi tỗng giá trị phát triển giá đinh của 
bất động sản."

4. Sứa đổi, bồ sung Điều 5 như sau:

a) Bỗ sung vào sau khoản 2 các khoản 3 vả 4 mới:

"3. Phương pháp chiết trừ được áp dụng đé xác định giá đát của thửa đát có tài sán gẳn liền 
với đất trong trường hợp khõng có đủ số liệu vè giá thị trường của các thửa đất trổng tương tự đế 
áp dụng phương pháp so sánh trực tiếp, trong khi có thể thu thập số liệu vè giá thị trướng cùa các

' Đả bâi bỏ điểm 2 khoàn 12 Đièu 1 theo Nghị định 69/2009/NĐ-CP 
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thứa đàt có tài sàn gắn liền với đất tương tự với thửa đát cằn xác định giá.

4 Phương pháp thặng dư được áp dụng đé xác định giá đát cùa các thừa đát trống có tièm 
nâng phát triển do thay đồi quy hoac-h hoac do chuyến mục đích sử dụng đát trong khi không có giá 
chuyển nhượng quyền sứ dung đát tương tự trên thị trường để áp dụng phương pháp so sánh trực 
t ié p "

b) Khoán 3 được sửa đối thành khoán 5 như sau:

"5. Căn cử tinh hinh cụ thể cùa th| trướng và số liệu đã thu thập, úy ban nhân dân cấp tinh lựa 
chọn phương pháp phù hợp trong các phương pháp xác định giá đất quy định tại Nghị định số 
188/2004/NĐ-CP vá Nghị định này đế đinh giá đắt tại địa phương. Trường hợp cần thiết có thể kết 
hợp một số phương pháp xác định giá đất để định mức gíá đất cụ thể."

c) Bãl bỏ khoán 4.

5. Sửa đối Điểu 6 như sau:

"Điều 6: khung giá các loại đất

1 Khung giá đẩt ban hành kèm theo Nghị định này áp dụng cho các loại đát được phân loại 
theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 cũa Chinh phú 
về thi hành Luật Đát đai (sau đây gọi lả Nghi định số 181/2004/NĐ-CP) gồm:

a) Đối với nhóm đát nông nghiệp:

- Khung giá đất trồng cây hàng năm (Bảng 1);

- Khung giá đất trồng cây lâu năm (Bàng 2);

- Khung giá đất rừng sản xuát (Báng 3);

- Khung giá đát nuôi trồng thúy sản (Bảng 4);

- Khung giá đất làm muối (Báng 5);

- Đổi với đất rửng phòng hộ và đầt rừng đặc dụng, ủy ban nhân dãn cáp tỉnh căn cứ vào giá 
đất rừng sán xuất đă quyét định và căn cứ phương pháp định giá đất rửng săn xuất quy định tại 
khoản 10 Điều 1 Nghị định này đẻ quy định mức giá cụ thể;

- Đối với các loại đát nông nghiệp khác theo quy định tại điểm đ khoản 4 Điều 6 Nghị định số 
181/2004/NĐ-CP, ủy ban nhân dãn cấp tinh căn cử vào giá các loại đất nông nghiệp liền kè đã 
quyết định và căn cứ phương pháp định giá đất đối VỚI loại đất nông nghiệp liền kề quy định tại 
khoản 10 Điều 1 Nghị định náy để quy định mức giá cụ thể.

b) Đối với nhóm đát phi nông nghiệp:

- Khung giá đát ờ tại nông thôn (Báng 6);

- Khung giá đắt ớ tại đô thị (Bàng 7);

- Khung giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn (Báng 8);

- Khung giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại đõ thị (Bảng 9);

- Đổi với đát xây dựng trụ sở cơ quan và đất xây dựng công trinh sự nghiệp; đát sử dụng vào
mục đich quốc phóng, an ninh; đát tôn giáo, tin ngưỡng (bao gồm đất do các cơ sờ tôn giáo sử 
dụng, đất có công trình là đinh, đền, miếu, am, tử đường, nhà thờ họ); đất phi nông nghiệp khác 
(bao gồm đắt xảy dựng nhà bảo tàng, nhà bảo tồn, nhà trưng bầy tác phẳm nghệ thuật, cơ sỡ sáng 
tác văn hóa nghệ thuật), ùy ban nhân dân cấp tinh căn cứ vảo giá đất ớ liền kề hoặc giá đát ờ tại
vùng lân cận gần nhất (trường hợp không có đất liền kè) đã quyết định và căn cứ quy định tại khoản
10 Điều 1 Nghị định này đẻ quy định mức giá cụ thể;
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- Đối với đầt sử dụng vào các mục dich cõng cộng theo quy định tại điếm b khoán 5 Điều 6
Nghị định số 181/2004/NĐ-CP và các loại đất phi nông nghiệp khác (bao gồm đắt cho các cõng trinh 
xây dựng khác của tư nhân không nhàm mục đích kinh doanh và không gắn liền với đất ờ; đát làm 
nhã nghi, lán, trại cho người lao động; đất đô thị được sứ dụng để xây dựng nhà phục vụ mục đích 
trồng trọt, kề cả các hinh thức trồng trọt không trực tiếp trẽn đất; đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi 
động vật được pháp luật cho phép; đất xây dựng trạm, trại nghièn cứu thi nghiêm nông nghiệp, lãm
nghiệp, thúy sàn; đất xây dựng nhà kho. nhà của hộ gia đinh, cá nhân để chứa nông sán, thuốc báo
vệ thực vật, phân bón, mảy móc, cõng cụ sản xuất nông nghiệp), ủy ban nhân dân cấp tinh căn cứ 
vào giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp liền kề hoặc giả đất sàn xuất, kinh doanh phi nông 
nghiệp tại vùng lân cận gần nhất (trường hợp khống có đất liền kè) đã quyết đinh vã cãn cứ quy 
định tại khoản 10 Điều 1 Nghị định này để quy định mức giá cụ thể

- Đối với đát làm nghĩa trang, nghĩa địa. úy ban nhân dãn cáp tinh cán cứ vào giá loại đát liền 
kè đã quyết định và căn cứ quy định tại khoản 10 Điều 1 Nghị định này dể quy định mức giá cụ thể;

- Đổi với đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng sử dụng vào mục đích nuôi 
trồng thủy sản thi áp dụng khung giá đát nuôi trồng thủy sán; sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp 
hoặc sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp kểt hợp với nuôi trồng khai thác thủy sán thi ủy ban 
nhãn dãn cấp tỉnh căn cứ vào giá đất phi nông nghiệp liền kè hoậc giá đất phi nông nghiệp tại vùng 
lân cận gần nhắt (trường hợp không có đắt liền kề) đã quyét định và cân cứ quy định tại khoán 10 
Đièu 1 Nghĩ định này đé quy định mức giá cu thề.

c) Đối với nhóm đắt chưa sử dụng

Đối với các loại đầt chưa xác định mục đích sử dụng (bao gồm đảt bãng chua sử dụng, đất đồi 
núi chưa sử dụng, núi đá không có rừng cây), khi cần định múc giá. úy ban nhân dân cáp tinh căn 
cứ vào giả của các loại đât liên kê đã quyêt định và căn cứ quy định tại khoán 10 Điêu 1 Nghị định 
này đề quy định mức giá phù hợp. Khi đắt chua sử dụng được cáp có thầm quyèn cho phép đua 
vào sừ dụng, úy ban nhân dãn cẳp tinh căn cử vào khung giá đất cùng loại, cúng mục đích sú dụng 
do Chinh phủ quy định đé định mức giá đắt cụ thể

2. Căn cử giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế tại địa phương, úy ban nhân dãn cáp 
tỉnh được quyết định giá các loại đất cụ thể trong giới hạn cho phép cao hơn không quá 20% so với 
mức giá tối đa và thẩp hơn không quá 20% so với mức giá tối thiểu của khung giá đát cùng loại do 
Chính phú quy định tại khoán 5 Điều 1 Nghị định này.

3. Trường hợp cá biệt, tại các vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn, 
đièu kiện hạ tầng yếu kém, khi giá chuyển nhượng quyền sử dụng đát thực té trẽn thị trường địa 
phương trong đièu kiện bình thưởng thấp hơn mức giá tối thiểu của Khung giá đất cùng loại quy 
định tại khoản 5 Đièu 1 Nghị định này thì ủy ban nhân dân cáp tinh quyết định mức giá cụ thể áp 
dụng tại địa phương và gửi Bộ Tài chinh để báo cáo."

6. Sữa đổi, bồ sung Điều 8 như sau:

a) Sửa đổi tiêu đè Điều 8

"Điều 8. Nguyên tác phân vùng đất ờ nông thôn đề định giá đảt"

b) Sửa đổi điém c khoản 1 :

”c) Miền núi là vùng đất cao hơn vùng trung du, bao gồm đại bộ phận diện tích là núi cao, địa 
hình phức tạp. Mật độ dân số thấp, kết cấu hạ tằng và điều kiện sản xuắt lưu thông háng hóa kém 
thuận lợi hơn trung du.

Các xã miền núl được phân loại theo những đặc điểm cơ bản nẽu trên và theo hướng dẫn cúa 
ủy ban Dân tộc và Mièn núi (nay lá ủy ban Dân tộc).''
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c) Bãi bỏ khoán 2

7. Sứa đổi, bổ sung Điểu 9 như  sau:

a) Sứa đổi tiêu đề Điều 9:

"Đièu 9 Xác định vùng đất vả vị tri cùa từng loại đất cụ thế ớ nóng thôn đế định giá đất”

b) Sửa đổi điểm a khoán 1:

"a) Đối với đất trồng cây háng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thúy sản, đát rừng 
sản xuất, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ và đất nông nghiệp khác (theo quy định tại điểm đ 
khoán 4 Điều 6 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP), giá đất được quy định phân biệt theo vị trí đất của 3 
loại xã theo địa giới hành chính: đồng bẳng. trung du, miền núi. Vị tri của đất được xác định căn cứ 
vào khoáng cách từ nơi cư trú của cộng đồng người sử dụng đát tới nơi sản xuất, khoảng cách từ 
nơi sản xuắt tới thị trường tiêu thụ tập trung và mức độ thuận tiện về giao thông. Phân biệt các vị tri 
đát có kết hợp giữa yếu tố khoảng cách với các yếu tố chắt đất, địa hinh, khi hậu, thời tiết và đièu 
kiện tưới tièu theo ba vùng: đồng bang, trung du, miền núi được phân biệt trên cơ sỡ địa giới hành 
chính cấp xã. Vị tri đát được xác định theo nguyên tắc: vị tri số 1 áp dụng đối với đất có khoảng 
cách từ nơi cư trú của cộng đồng người sử dụng đất tới nơi sản xuất, khoảng cách từ nơi sản xuát 
so với thị trường tiêu thụ tập trung gằn nhất và thuận lợi nhắt vè giao thông. Các vị trí tiếp sau đó 
theo thứ tự từ thứ 2 trờ đi có khoảng cách xa hơn và giao thông it thuận lợi hơn."

8. Sứa đổi, bo sung Điểu 11 như sau:

a) Sứa đổi tièu đè Điều 11 :

"Điều 11. Thẳm quyền phân vùng, phân loại đường phố và phân vị tri đất để định giá đất"

b) Sứa đỗi, bổ sung nội dung Điều 11 :

"Căn cứ vào các quy định chung tại Điều 8, Đièu 9, Điều 10 Nghị định số 188/2004/NĐ-CP và 
khoán 6, khoản 7 Điều 1 Nghị định này; căn cử váo tình hình thực tế của từng địa phương, ủy ban 
nhân dân cap tình quy định cụ thẻ tiêu thức và việc phân vùng, phân loại, phân vị tri đát làm căn cử 
định giá

Hàng năm ủy ban nhân dân cắp tinh thực hiện việc điều chinh lại việc phân loại đát, loại đường 
phố và vị trí đất khi có những thay đổi vè quy hoạch, đầu tư nâng cấp hoặc xây dựng mới kết cấu hạ 
tầng làm ảnh hường đến việc phân loại đát, loại đường phố và vị trí đất đã thực hiện trước đó."

9. Sứa đổi, bổ sung điểm d khoán 1 Điểu 12 như sau:

”d) Trường hợp cùng loại đất giáp ranh giữa các tình bị ngăn cách bời sông, hồ, kẻnh, đồi, đèo, 
núi có chiều rộng từ 100 mét trờ xuống thi khu vực đất giáp ranh được xác định tứ bớ sông, bờ hồ, 
bờ kênh, chân đồi, chân đèo, chân núi cúa mỗi bên sõng, bèn hồ, bờ kênh, chân đồi, chân đèo. 
chân núi vào sâu địa giới hành chinh của mỗi tinh theo quy định tại điểm a, điểm b vá điểm c Khoản 
1 Điều 12 Nghị định sổ 188/2004/NĐ-CP. Nếu chiều rộng cùa sông, hồ, kènh, đồi, đèo, núi trên 100 
mét thi không xếp loại đắt giáp ranh."

10. Sứa đồi Điểu 13 như sau:

"Điều 13. Định giá đất cụ thể tại địa phương

1. Vào ngáy 01 tháng 01 hàng năm, ủy ban nhân dân cấp tinh phái:

a) Quyết định và công bố công khai tại địa phương việc phân vùng, phân loại đường phố và vị 
trí đất theo quy định tại Điều 8, Điều 9, Điều 10, Đièu 11 Nghị định số 188/2004/NĐ-CP và khoản 6, 
khoán 7, khoán 8 Điều 1 Nghị định này.

b) Quyét định và còng bố cõng khai tại địa phương Bàng giá đất áp dụng tại địa phương sau
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khi trinh xin ý kiến HÔI đồng nhản dân cùng cáp.

2. Phương pháp đinh giá cụ thể cho túng íoại đất

Đất thuộc loại nao thi áp dụng khung giá do Chinh phủ quy định đối với loai đất đo theo nguyên

a) Đối VỚI đát trồng cây hàng năm, trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thúy sán đất rừng sán
xuất, đất rừng phòng hô và đất rừng đặc dụng vả  các loại đẩt nông ngh iệp khác đãt tai VI tri 1 cùa  

từng vùng (đồng bảng, trung du, miền núĩ) có mức giá cao nhất, các vị tri tiếp sau đó theo thừ tự từ 
vị tri thứ 2 trớ đi ứng với các múc giá thấp hơn

b) Đối với đất làm muối: đất ở vị tri số 1 có mức giá cao nhất, các vị tri tiếp sau đó theo thứ tự
từ vị tri thú' 2 trớ đi ứng với các mức giá thấp hơn.

c) Đối với đất ớ. đát sán xuất, kinh doanh phi nông nghiệp và các loại đát phi nông nghiệp khác 
tại nông thõn:

Đát tại khu vực 1 có mức giá cao nhất, các khu vực đất tiếp sau đó theo thứ tự từ thứ 2 trớ đi 
ứng với các mức giá thấp hơn.

Trong từng khu vực đất, giá đất ớ vị tri số 1 có mức giá cao nhất, các vị tri tiép sau đó theo thứ 
tự từ thứ 2 trớ đi ứng với các mức giá tháp hơn.

d) Giá đất trong các trường hợp sau được quy định bảng mức giá đất trồng cày lảu nám ó vị tri
1 cung vung trong tinh

- Đắt vườn, ao trong cùng thủa đát có nhà ở nhưng không được xác định là đất ớ;

- Đất nông nghiệp nằm trong phạm vi địa giói hành chinh phường, trong pham VI khu dàn cư thị 
trẩn, khu dân CU' nóng thôn đã dư ợc xác  định ranh giới theo quy hoạch dư ợ c cơ quan nhà nước có 

thẳm quyền xét duyệt;

- Trường hợp đất nông nghiệp nằm trong phạm vi khu dân cư thị trấn, khu dân cư nông thôn 
chưa có quy hoạch được xét duyệt thi xác định theo ranh giới cùa thừa đầt có nhà ớ ngoài cùng của 
khu dân cư;

Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, ủy ban nhãn dân cáp tỉnh có thế quy định mức 
giá đất trong các trường hợp trên cao hơn, nhưng mức tối đa không được vượt quá 2 lằn mức giá 
đát trồng cây lâu năm của vị tri 1 cùng vùng do ủy ban nhản dân cấp tinh quy định

đ) Đối với đất phi nông nghiệp tại nông thôn ớ các vị tri ven các trục đường giao thống chính, 
các đầu mối giao thõng, khu thương mại, khu du lịch, khu công nghiệp, ủy ban nhân dân cáp tinh 
căn cừ vào tình hình thực tế tại địa phương để quy định cho phú hợp theo nguyên tắc

- Đối vời đất ờ thi mức giá do ủy ban nhân dân cấp tinh quy định không được vượt quá 5 lần 
mức giá tối đa của khung giá đát ờ tại nông thôn do Chinh phú quy định;

- Đổí với đầt sán xuất kinh doanh phi nông nghiệp thi mức giá do úy ban nhân dân cấp tỉnh quy 
định không được vượt quá 3 lần mức giá tối đa cùa khung giá đắt sản xuất kinh doanh phi nông 
nghiệp tại nông thôn do Chinh phú quy định."

11. Sứa đói điếm a khoán 1 Điều 14 như sau:

"a) Khí định giá đất tại khu vực giáp ranh giữa các tinh, thành phố trực thuộc Trung ương, ủy 
ban nhân dân các tinh có đẳt giáp ranh phái căn cứ váo quy đinh tại khoản 1 Điều 12 Nghị định số 
188/2004/NĐ-CP và khoán 9 Điều 1 Nghị định này thóa thuận với nhau vè giá đất, kế hoạch điều 
chính giá đầt tại khu vực giáp ranh, theo nguyên tắc:

- Đát giáp ranh thuộc loai đất nào thi áp dụng khung giá do Chính phú quy định đối với loại đất
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- Đất giáp ranh có điều kiện tụ nhiên, kết cấu hạ tầng như nhau, có cung mục đích sử dụng thi 
quy đinh mức giá như nhau;

Trường họp đặc biệt, khi đièu kiện kinh tế, xã hội, kết cấu hạ tấng chung cùa từng địa phương 
khác nhau thi mức giá tại khu vục giáp ranh có thể chênh lệch nhau, nhung tý lệ chênh lệch tối đa 
không qua 30%."

12. Sứa đói Điểu 15 như sau:

''Điểu 15 Điều chinh giá các loại đẳt cụ thế tại đĩa phương

1 Khi cáp có thầm quyền điều chinh quy hoạch, kế hoach sứ dụng đát. thay đối mục đich sử 
dụng đất, loai đô thị, loại đường phố và vị tri đát thì úy ban nhân dán cáp tinh căn cứ vào các quy
đinh hiện hành đề điều chinh lại giá đất tại khu vực có thay đổi cho phù hơp

3 Mọi trường hợp điều chinh giá đất thuộc thầm quyền tại một số vị tri đẩt. một số khu vực đất. 
loại đầt trong năm, ủy ban nhân dân cấp tĩnh xây dựng phương án trình xin ỹ kiến Thường trực Hội 
đồng nhân dân cùng cấp trước khi quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dãn cùng cấp tại kỳ họp 
gần nhát.''

Điểu 2. Điều khoản thi hành

1 Nghi định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngáy, kể từ ngáy đăng Công báo.

2 Bãi bó khoán 4 Điều 30 Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngáy 26 thảng 6 năm 2007 vè chuyển 
doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thảnh công ty cồ phần; bãi bỏ khoán 2 Đièu 4, khoán 1 Điều 5 và 
Điều 6 Nghi đinh số 17/2006/NĐ-CP ngáy 27 tháng 01 năm 2006 về sủa đổi, bồ sung một số điẻu 
cùa các Nghị đinh hu ó ng dẫn thi hành Luật Đất đai vá Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc 
chuyến cóng ty nhâ nuớc thành công ty cố phần.

3. ủy ban nhân dân cầp tinh cán cứ vào Nghị đinh số 188/2004/NĐ-CP và Nghị định này đế
ban hành giá các loại đất cụ thẻ còng bố cõng khai áp dụng từ ngày 01 thàng 01 hàng nám.

4. Các Bộ trướng. Thú trướng cơ quan ngang Bộ, Thú trường cơ quan thuộc Chính phú. Chủ 
tịch ủy ban nhãn dân tinh, thánh phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định 
này

5 Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định náy./.

TM. CHÍNH PHÚ 

THÚ TƯỞNG 

Nguyền Tấn Düng
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Loại xã

Mức giá

Loại xã

BÀNG KHUNG GIÁ CÁC LOẠI ĐÁT 
(Ban hành kèm theo Nghị định số 123/2007/NĐ-CP 

ngày 27 tháng 7 năm 2007 cúa Chính phú)

Bàng 1. Khung giá đất tròng cây hàng nám
Đơn vị linh nghin đồng/m2 

Xã đồng bẳng Xã trung du Ị  Xã miền núi
Giá tối thiểu ĩ  ' ị
Giá tối đa 

Giá tối thiểu 
Giá tối đa 

Giá tối thiếu 
Giá tối đa

4 00 Ị 135 00 r 3 00

Ị
Giá tối đa Giả tối thiểu 1 Giá tối đa : Giá tối thiéu Giá tối đa

105,00 1.00 71.00

Báng 2. Khung giá đẩt trồng cảy lảu năm

Đon vi tinh: nghìn đổng/m2 

Xã đồng bảng Xã trung du Xã miền núi
Giá tôi thiếu 
Giá tối đa

Gia tôi thieu I Giá tối da ; Giá tối thiểu 1 Giá tối đa I Giá tối thiểu Giá tối đa 
Gia tói đr>

Giá tối thiểu
Giá tối đa I I ị

Mức giá 5.00 158,00 [  3,50 Ị  98.00 ! 0.80 : 68,00 

Bảng 3. Khung giá đất rừng sán xuẩt

Đơn vị tinh: nghin đổng/m2

Loại xã Xã đồng bảng ị Xã trung du Xã miền núi
Giá tối thiều Giá tối đa ị Giá tối thiểu j Giá tối đa Giá tối thiểu í Giá tối đa

Mức giá 1.50 6000 Ị 0,80 ỉ 38,00 0.50 I 30,00

Báng 4. Khung giá đắt nuòi trong thủy sàn

Dơn vị tinh: nghìn đống/m2

Loại xã Xã đồnc bẫng I Xã trung du Xã miền núi
Giá tối thiểu Giá tối đa Giá tối thiéu Giá tối đa Giá tối thiểu ; Giá tối đa

Mức giá 3.00 135 00 ; 2 00 Ị 75.00 0 50 36.00

Báng 5. Khung giá đầt làm muối

Đon vị tinh: nghìn đòng/m

Cà nước
Giá tồi thiểu Giá tối đa

Mức giá 1.50 62.00

Báng G. Khung giá đất ớ tại nòng thón

Đơn vị linh: nghin đồng/m2
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Loại xã Xã đồng bảng Xả trung du Xã mièn núi

Mức giá
Giá tối thiểu Giá tối đa Giá tối thiểu Ị  Giá tối đa Giá tối thiểu Giá tồi đa

10,00 1 875.00 4,50 1 275.00 2 50 900.00

Bảng 7. Khung giá đất ớ tại đó th

Đon VỊ tinh: nghìn ơổng/m2

Loại đõ thị Đặc biệt I II
Giá tối thiểu Giá tối đa Giá tối thiểu Gia tối đa Giá tối thiểu I Giá tối đa

Mức giá 1 500.0 67 500 0 400,0 42.500.0 150.0 30 000.0
Loại đô thị " Ĩ I I IV V

Giá tối thiểu Giá tối đa Giá tối thiéu Giá tối đa Giá tối thiểu ! Giá tối đa
Mức giá 120.0 19.500,0 50,0 13 350.0 30,0 1 6.700.0

Báng 8. Khung giá đất sản xuất, kinh doanh phi nòng nghiệp tại nòng thôn

Đơn vị tinh: nghin đồng/m2

Loại xa Xã đồng bảng Xã trung du Xã mièn núi
Giá tôl thiêu Giá tôi đa Giá tòi thiêu Giá tòi đa Giá tôi thièu Giã tồi đa

Mức giá 10.00 1.350,00 4.50 900.00 2,50 ! 525.00

Báng 9. Khung giá đất sàn xuất, kinh doanh phi nóng nghiệp tại dò thị

Đơn vị linh nglìin đổng/m

Loai đô thi Đặc biệt I II
Giả tối thiều Ỵ Giá tói đa Giá tối thiểu Giá tối đa Giá tòi thiêu Giã toi đa

Mức giá 1 000.0 : 47 810.0 250,0 29 500.0 100.0 20.000.0
Loại đò thị Ị . y V

Giá tối thiếu Giá tối đa Giá tối thiểu Giá tối đa Giá tối thiểu Giá tồi đa
Mức gíá 50.0 ; 13.500.0 40.0 8.500,0 ! 15.0 4 500.0
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NGHỊ ĐỊNH SÓ 188/2004/NĐ-CP NGÀY 16-11-2004 CỦA CHÍNH PHỦ 
VÈ PHỨƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ ĐÁT VÀ KHUNG GIÁ CÁC LOẠI ĐÁT

CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Luật Tổ chức Chinh phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Đất đai số 13/2003/QH11 Iigày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Giá số 40/2002/PL-UBTVQH ngày 26 tháng 4 năm 2002:

Theo đẻ nghị cùa Bộ trưởng Bộ Tài chinh.

NGHỊ ĐỊNH:

Chương 1:
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng đièu chính
Nghị định này quy định phương pháp xác định giã đầt, khung giá các loại đất và định giá các 

loại đẳt cụ thể tại địa phương.
Điều 2. Phạm vi áp dụng
1 Giá đát do uý ban nhãn dãn các tinh, thánh phố trực thuộc Trung ương (sau đây goi tát lá 

uỷ ban nhân dân cáp tinh) quyêt định theo quy định tại Nghị định náy sử dụng làm căn cử đê:
a) Tính thuế đối với việc sử dụng đất và chuyển quyền sử dụng đất theo quy định cúa pháp

luật;
b) Tính tiền sử dụng đất vả tiền thuê đát khi giao đất, cho thuê đất khòng thõng qua đãu giá 

quỵèn sử dụng đát hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đát cho các trường hop quy định tại Điẻu 34 và 
Điếu 35 của Luật Đắt đai năm 2003;

c) Tinh giá trị quyền sử dụng đắt khi giao đất không thu tiền sử dụng dầt cho các tố chức, cà 
nhân trong các trường hợp quy định tại Điều 33 cúa Luật Đàt đai năm 2003;

d) Xác định giá trị quyền sử dụng đất đé tinh vào giá trị tái sàn cùa doanh nghiệp nhà nước khi 
doanh nghiệp cô phân hoá, lựa chọn hinh thức giao đất có thu tiên sử dụng đât theo quy định tại 
khoán 3 Điều 59 cùa Luật Đất đai năm 2003;

đ) Tinh giá trị quyền sử dụng đất để thu lệ phí trước ba chuyén quyèn sử dụng đát theo quy 
định cùa pháp luật;

e) Tinh giá trị quyền sử dụng đắt để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đát sử dụng vào mục 
đích quốc phóng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích cõng cộng và phát triển kinh tế quy định tại Đièu 
39, Điều 40 của Luật Đất đai năm 2003;

g) Tinh tiền bồi thướng đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai mà gây thiệt hại 
cho Nhà nước theo quy định cùa pháp luật.

2. Trướng hợp Nhà nước giao đất. cho thuê đát theo hình thức đẳu giá quỵèn sử dụng đất, 
hoặc đâu thâu dự án có sử dụng đât, thi mức giá trúng đâu giá quyên sứ dụng đát hoặc trúng đâu 
thâu dự án có sử dụng đât khòng được thâp hơn mức giá do uý ban nhân dân cáp tinh quyêt đinh 
theo quy định tại Nghi định này.

3. Nghị định này không áp dụng đối với trường hợp người có quyền sú’ dụng đát thoá thuận về 
giá đất khi thực hiện các quyèn chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyèn sử dụng đất; góp vốn 
bằng quyền sử dụng đắt.

Điều 3. Giải thích từ ngũ
Trong Nghị định này, các từ ngũ dưới đây được hiểu như sau:
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1. Phân vùng đắt tại nông thôn lá việc phân đinh quỹ đát gồm các loại đát trong vùng cô điều 
kiện đất đai, thồ nhưỡng, khi hậu tương đồng. Trên cơ sớ đó phán ra các loại đất tại vùng đồng 
bằng, trung du, miền nui để định giã.

2 Giá chuyền lìhuợng quyền sứ dụng đất thực lế trên thi trường trong điều kiện binh tliường là 
số tiền VNĐ tính trẽn một đơn vị diện tích đât đuợc hinh thánh từ kẽt quá cùa những giao dịch thực 
tế mang tinh phổ biến giữa người cằn chuyén nhượng vá người muốn được chuyển nhương không 
b| ảnh hường bới các yếu tố như tăng giá do đầu cơ, do thay đổi quy hoạch, chuyền nhương trong 
tinh trạng b| ép buộc, quan hệ huyết thống

3. Đấl tại khu vực giáp ranh giữa các tinh, thành pliố trực thuộc Trung ương là khu đất giáp sát 
nhau tại đường phân địa giới hành chính giũa các tinh, thành phố trực thuộc Trung ương

4. Đắt liên kế là khu đất liền nhau, tiếp nối nhau với khu đất đã được xác định.
Chương 2:
PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ ĐÁT VÀ KHUNG GIÁ CÁC LOẠI ĐÁT 
Điều 4. Phương pháp xác định giá đát
1. Phương pháp so sánh trực tiếp: là phương pháp xác định mức giá thõng qua việc tiến hành 

phân tích các mức giá đát thực tè đã chuyền nhượng quyền sử dụng đát trẽn thị trường của loại đát 
tương tự (vè loại đất. diện tích đất, thửa đất. hạng đát, loại đõ thị, loại dường phố và vị tri) để so 
sánh, xác định giá của thửa đất. loại đất cần định giã

2. Phương pháp thu nhập: lá phương pháp xác định mức giá tinh bàng thương số giữa mửc 
thu nhập thuần tuý thu được hàng nám trẽn 1 đơn vị diện tich đất so với lãi suất tiền gửi tiết kiệm 
bình quân một năm (tinh đên thời điểm xác định giá đát) cùa loại tiên gứi VNĐ kỳ hạn 01 năm (12 
tháng) tại Ngân háng Thương mại Nhà nước có mức lãi suát tièn gú'i tiết kiệm cao nhất trên địa bàn.

Điều 5. Đièu kiện áp dụng các phương pháp xác định giá đắt
1. Phương pháp so sánh trực tiếp được áp dung để định giá đất khi trẽn thị trường có các loại 

đất tương tự đă chuyển nhượng quyèn sứ dụng đát so sánh được với loại đát cần định gíá.
Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất của loại đất tương tự sử dụng đẻ phân tích, so sánh 

với loại đát cần định giá phái là giá chuyển nhượng quyền sử dụng sử đụng đát thực tế trên thị 
trường trong đièu kiện binh thường.

2 Phương pháp thu nhập chi áp dụng để định giá cho các loại đát xác định được các khoản 
thu nhập mang lại từ đát.

3. Cân cử vào tinh hình cụ thế vè thị trường chuyển nhượng quyền sừ dụng đảt, hồ sơ về các 
loại đất, số liệu đã thu thập, Uý ban nhân dân cấp tinh lựa chọn phương pháp xác định giá cho phù 
hợp; trong trường hợp cần thiết có thể sử dụng kết hợp cá hai phương pháp xác định giá đất được 
quy định tại Nghị định này để kiểm tra, so sánh, đốí chiêu các mức giá ước tinh đẽ quyêt định mức 
giá cụ thể.

4. Khi định giá các loại đất cụ thể tại địa phương, nếu có một số loại đất không đủ điều kiện để 
áp dụng các phương pháp xác định giá đất nêu tại Điều 4 thi áp dụng các quy định tại điêm 6, điểm 
7 mục a khoản 1; điêm 5, điêm 6 mục b khoản 1 và mục c khoản 1 Đièu 6 cúa Nghị định náy đê định 
giá.

Điều 6. Khung giá các loại đất
1. Khung giá đất ban hành kèm theo Nghị đ|nh này được quy đinh cho các loại đát được phàn 

loại tại Đièu 13 Luật Đất dai gồm:
a) Đối với nhóm đất nông nghiệp 
Khung giá đất trồng cây hàng năm (Bảng 1)
Khung giá đát trồng cây lâu năm (Bảng 2)
Khung giá đắt rừng sán xuắt (Báng 3)
Khung giá đất nuôi trồng thuỷ sán (Báng 4).
Khung giá đất làm muối (Bảng 5).
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Đối với đất rừng phóng hộ và đát rừng đặc dụng, uỷ ban nhân dân cắp tinh căn cứ váo gíá đảt 
rừng sán xuất do uý ban nhân dân cấp tinh quyết định vá căn cử phương pháp định giá đát rừng 
sản xuât quy định tại Điêu 13 Nghị định này đê định mức giá phú hợp với tinh hinh thực tê tại địa 
phương.

Đối với các loại đất nông nghiệp khác theo quy định của Chinh phú uý ban nhãn dãn cấp tinh 
cãn cứ vào giá các loại đất nông nghiệp liền kề do Uỷ ban nhân dân cấp tinh quyét định vá căn cứ 
phương pháp định giá đắt đồi với loại đắt nông nghiệp liền kề quy đinh tại Đièu 13 Nghị định này để 
định mức giá cho phù hợp với tinh hình thực tê tại địa phương.

b) Đối với nhóm đất phi nông nghiệp:
- Khung giá đất ớ tại nông thôn (Báng 6).
- Khung giá đất ở tại đô thị (Báng 7).
Khung giá đất sản xuất, kinh doanh phi nòng nghiệp tại nông thôn (Bàng 8).
Khung giá đất sán xuát. kinh doanh phi nông nghiệp tai đõ thị (Báng 9)
- Đối vói đẩt xây dựng trụ sớ cơ quan và đất xây dựng cõng trình sự nghiệp, Uý ban nhân dân 

cắp tình cân cứ vào giả đất ớ liền kề hoặc giá đất ờ tại vùng lân cận do uỷ ban nhân dân cáp tinh 
quyết định vá phương pháp định giá đất ớ quy định tại Điều 13 Nghị định này đé định mức giá đất 
phú hợp với tinh hình thực tê tại địa phương.

- Đối với đất sử dụng vào mục đich quốc phóng, an ninh; đất sử dụng vào các mục đích cõng 
cộng theo quy định của Chính phú; đàt do các cơ sớ tòn giáo sứ dụng; đất có cõng trinh lá đinh, 
đền, miếu, am, từ đường, nhá thờ họ; đất làm nghĩa trang, nghĩa đìa và đất phi nông nghiệp khác 
theo quy định cùa Chính phú. uý ban nhân dân cáp tinh căn cứ váo giá loại đát liền kè do uỷ ban 
nhãn dân cấp tinh quy định và căn cử phương pháp định giá đất đồi với loại đát liền kề quy định tại 
Điều 13 Nghị định này để định mức giá đất cho phù hợp với tinh hinh thực tế tại địa phương.

c) Đối với nhóm đát chưa sử dụng
Đối với các loại đất chưa xác định mục đích sử dụng bao gồm đất bẩng chua sử dụng, dất đồi 

núi chưa sử dụng, núi đá không có rừng cây, khi cân phải có giã đê tinh tiên bói thường đôi với 
người có hành vi vi phạm pháp luật loại đât này, uỷ ban nhãn dân cãp tinh căn cử váo giá của các 
loại đắt liền kề do uỳ ban nhãn dân cảp tinh quy định và phương pháp xác định giá đát đối với loại 
đẩt liền kề quy định tại Điêu 13 Nghị định này để định mức giá đát phù hợp Khi đât chưa sử dụng 
được cáp có thẳm quyèn cho phép đưa vào sứ dụng, uỳ ban nhân dân cấp tinh căn cứ vào khung 
giá đất cùng loại, cùng mục đích sử dụng do Chính phú quy định để định mức giá đảt cụ thé.

2. Cân cứ giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế tại địa phương, Uý ban nhản dân cấp 
tinh được quyết định giá các loại đát cụ thể trong giới hạn cho phép tãng thêm không quá 20% so 
với mức giá tôi đa và giảm không quá 20% so với mức giá tôi thiểu của khung giá đât cúng loại quy 
định tại khoản 1 Điều náy.

Điều 7. Điều chinh khung giá các loại đất
Khi giá chuyển nhượng quyền sử dụng đẩt phổ biến trên thị trướng của một số hoặc tất cả các 

loại đất trong các bảng khung giá đắt có biến động liên tục kéo dài trong thời hạn 60 ngày trờ lên, 
trẽn phạm vi rộng (nhiễu tinh, thành phố), gãy nên chênh lệch giá lởn: tẳng từ 30% trớ lên so với giá 
tối đa hoặc giám từ 30% trờ lên so với giá tối thiểu trong khung giá quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị 
định này thi Bộ Tài chính có trách nhiệm chú tri xây dựng một số hoặc tât cá khung giá đát mới trinh 
Chính phủ điều chỉnh cho phù hợp.

Chương 3:
ĐỊNH GIÁ CÁC LOẠI ĐÁT TẠI ĐỊA PHƯƠNG
Điều 8. Nguyên tác phân vùng đất ờ nông thón, phân hạng đắt nòng nghiệp đế định giá đát.
1. Phân vùng đát
Đát được chia thành 3 vùng: đồng bẳng, trung du và miền núi, mỗi vùng có những đặc điém cơ 

bản sau:
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a) Đồng bằng là vùng đát thấp, tương đồi bẳng phảng và có độ cao ngang với mặt nước biển. 
Mặt độ dân sô đỏng, kêt câu hạ tâng và điều kiện sản xuất lưu thông hàng hóa thuận lợi hơn trung 
du, miền núi.

b) Trung du là vùng đất có độ cao vừa phái (thắp hơn miền núi, cao hơn đồng bằng), bao gồm 
đai bộ phận diện tích lả đồi. Mật độ dân số thấp hơn đồng bằng, cao hơn miền núi, kết cấu hạ tầng 
vá điẻu kiện sán xuât lưu thõng háng hóa kém thuận lợi hơn so với đồng bằng nhưng thuận lợi hơn 
mièn núi.

c) Mièn núi là vùng đất cao hơn vùng trung du. bao gồm đại bộ phận diện tích là núi cao, địa 
hình phức tạp Mặt độ dãn số thấp: kêt cấu hạ tầng và điều kiện sán xuát lưu thõng hàng hóa kém 
thuận lợi hon trung du

Các xã được cõng nhận là miền núi theo quy định của Uý ban Dân tộc và Miền núi (nay là Uỷ 
ban Dân tộc).

2. Phân hạng đất
Hạng đất để định giá đất áp dụng theo hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp ớ đìa 

phương được cáp có thẳm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành cùa Nhá nước.
Điều 9. Xác định vùng đát, hạng đất và vị tri cùa từng loại đất cụ thể ỡ nông thôn đề định giá

đắt
1. Nhóm đất nông nghiệp
a) Đổi với đất trồng câỵ háng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thúy sán, đẩt rừng sản 

xuât. đât rù ng phóng hộ, dât rú ng đặc dụng và các loại đất nông nghiệp khác được xếp theo hạng 
đãt và chia thành ba loại xã theo đ|a giới hành chính: đông băng, trung du, miền núi.

b) Đối với đầt làm muối được chia theo vị trí. Vị tri của đát làm muối được xác định càn cứ vào 
khoáng cách từ đồng muối đến kho muối tập trung tại khu sản xuát hoặc gần đường giao thông, 
theo nguyên tắc: vị tri sồ 1 áp dụng đổi với đồng muối gần kho muối nhất hoặc gần đường giao 
thông nhât; các vị tri tiêp sau đó theo thứ tự từ thử 2 trớ đi có khoảng cách xa kho muối hơn và xa 
đường giao thông hơn.

2. Nhóm đát phi nông nghiệp tại nòng thôn
Đối với đắt ờ tại nông thôn, đất sàn xuẳí. kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn và các loại 

đất phi nông nghiệp khác ớ nông thôn như: đát xây dựng trụ sỡ cơ quan, xây dựng công trinh sự 
nghiệp; đát sứ dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; đát sử dụng váo mục đích công cộng gồm 
đãt giao thông, thủy lợi: đât xây dưng các công trinh văn hoá, y tê, giáo dục và đáo tạo, thể dục thể 
thao phục vụ lợi ích công cộng; đát có di tich lịch sừ văn hóa, danh lam thắng cảnh; đất xây dựng 
các công trinh cóng cộng khác theo quy định của Chinh phủ; đât do các cơ sớ tôn giáo sử dụng; đát 
có công trinh lá đinh, đên, miêu, am, từ đường, nhà thở họ; đãt làm nghĩa trang, nghĩa địa và đất 
phi nông nghiệp khác theo quy định của Chính phủ được xép theo vị tri của từng loại đất. chia thành 
ba loại xã theo địa giới hành chính: đồng bằng, trung du, miền núi để định giá.

Vị tri cùa tứng loại đất trong mỗi loại xã được chia theo 3 khu vực thuộc địa giới hành chinh 
cấp xã:

- Khu vực 1: đất có mặt tiền tiếp giáp với trục đường giao thông chính nẳm tại trung tâm xã 
hoặc cụm xã (gần ủy ban nhân dân xã, trường học, chợ, trạm y tế); gằn khu thương mại và dịch vụ, 
khu du lịch, khu công nghiệp, khu chê xuât; hoặc không năm tại khu vực trung tâm xã nhưng gần 
đầu mối giao thông hoặc gần chợ nông thốn.

- Khu vực 2: nằm ven các trục đường giao thông liên thôn, tiếp giáp với khu vực trung tâm xã, 
cụm xã, khu thương mại và dịch vụ, khu du lịch, khu ché xuát.

- Khu vực 3: là những vị trí còn lại trên địa bàn xã.
Việc phân loại khu vực để xác định giá đất thực hiện theo nguyên tắc: khu vực 1 có khá năng 

sinh lợi cao nhất, có đièu kiện kết cáu hạ tầng thuận lợi nhất, khu vực 2 và khu vực 3 có khả năng 
sinh lợi và kết cấu hạ tầng kém thuận lợi hơn

Vị trí của từng loại đất trong từng khu vực được xác định căn cử vá khả năng sinh lợi, khoáng 
cách tới mặt tiền của các trục đường giao thông vá điều kiện kẽt cáu hạ tầng thuận lợi cho sinh 
hoạt, kinh doanh và cung cấp dịch vụ theo nguyên tắc vị tri số 1 có mức sinh lợi cao nhất, có điều
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kiện kết cáu hạ tầng thuận lợi nhất, gằn trục đường giao thòng chinh nhất, các VỊ trí tiếp sau đỏ theo 
thứ tự từ thứ 2 trớ đi có mức sinh lợi và đièu kiện kết cảu ha tâng kém thuận lợi hơn

Điều 10. Phân loại đô thị, đường phố. vị trí đát trong đõ thị cúa từng loại đất cụ thế đé đính giá
đắt

Đối với đất ở tại đô thị, đất sán xuất, kinh doanh phi nông nghiệp và các loại đát phi nông 
nghiệp khác tại đô thị như: đẩt xây dựng trụ sờ cơ quan, xây dụng công trinh sự nghiệp; đất sử 
dụng vào mục đich quốc phòng, an ninh, đất sử dụng vào mục đích công cộng gồm đất giao thõng, 
thúy lợi: đât xây dựng các công trinh ván hoá, y tê. giáo dục vá đào tạo, thê dục thê thao phục vụ lợi 
ich công cộng; đát có di tich lịch sử - văn hóa. danh lam thăng cảnh; đât xây dựng các cõng trinh 
công cộng khác theo quy định cùa Chinh phủ; đãt do cãc co sớ tôn giảo sứ dụng: đất có công trinh 
là đình, đền, miếu, am. từ đường, nhà thờ họ; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa và đất phi nông nghiệp 
khác theo quy định cùa Chính phú được xếp theo loai đỏ thị. loại đường phố và vị trí đát đế định giá.

1 Đõ thị bao gồm thành phố, thị xã. thị trấn được cơ quan nhà nước có thẳm quyèn quyết định 
thành lập và xếp loại đõ th|. Đô thị được phân thành 6 loại, gồm: đô thị loại đặc biệt, đõ thị loại I, đô 
thị loại II, đô thị loại III. đõ thị loại IV. đõ thi loại V theo quy đinh hiện hành cùa Nhà nước.

Đối với thị xã, thị trấn chưa được xếp loại đõ thi thi xếp vào đô thị loại V.
2. Phân loại đường phố
Loại đường phố trong từng loại đô thi được xác định cãn cứ chú yếu váo khá năng sinh lợi, 

điều kiện kết cáu hạ tầng thuận lợi cho sinh hoạt, sán xuất, kinh doanh, dịch vụ, du lịch, khoáng 
cách tới khu trung tâm đô thị, trung tâm thương mại, dịch vụ, du lịch.

Đường phố trong từng loại đô thị được phân thành các loại đường phố có số thừ tự từ 1 trớ đi. 
Đường phố loại 1 áp dụng đôi với đât tại trung tâm đô thị, trung tâm thương mại, d|Ch vụ, du lịch; có 
mức sinh lợi cao nhất, có điều kiện kết cấu hạ tầng thuận lợi nhất; các loại đường phố tiếp sau đó 
theo thứ tự từ loại 2 trỡ đi áp dụng đối với đất không ớ trung tâm đô thị, trung tâm thương mại. dịch 
vụ, du lịch có mức sinh lợi và kết cấu hạ tầng kém thuận lợi hơn.

Trường hợp một đường phố gồm nhiều đoạn đường phố có khá năng sinh lợi khác nhau, có 
kết cấu hạ tằng khác nhau thi từng đoạn đường phố đó được xếp vào loại đường phồ tương ứng.

3. Vị tri đất tronạ từng toại đường phố của tùng loại đô thị được xác định căn cứ vào khá năng 
sinh lợi. điều kiện kêt câu hạ tầng thuận lợi cho sinh hoạt, sán xuất, kinh doanh, dịch vụ, khoáng 
cách so với trục đường giao thòng. Vị trí đất trong từng loại đường phô của từng loại đõ thị được 
phân thánh các loại vị tri có số thứ tự từ 1 trớ đi. Vị trí sỗ 1 áp dụng đối với đất liền cạnh đường phố 
(mặt tièn) có mức sinh lợi cao nhất có điều kiện két cầu hạ tầng thuận lợi nhát, các vị tri tiếp sau đó 
theo thử tự từ thử 2 trớ đi áp dụng đổi với đất không ớ liền cạnh đường phố có mức sinh lợi và đièu 
kiện két cấu hạ tầng kém thuận lợi hơn.

Điều 11. Thẩm quyền phân vùng, phân hạng đất, phân loại đường phố và vị tri đát cụ thể để 
định giá

Căn cứ vào các quy định chung tại Điều 8, Điều 9 và Đièu 10 Nghị định này và căn cử tình hinh 
thực tế, tập quán của từng địa phương, ủy ban nhân dãn cấp tinh quy định các tiêu thức cụ thé và 
quy định việc phân vùng, phản loại, quyết định số lượng vị trí cho từng loại đất; số lượng loại đường 
phố, số lượng vị tri đất của từng loại đường phố ứng với các loại đô thị ớ địa phương đé làm căn cứ 
định giá.

Hàng năm, uỷ ban nhân dân cấp tinh phải thực hiện việc điều chình lại loại đất, loại đường phổ 
và vị trí đát khi có những thay đổi do quy hoạch, đầu tư nâng cấp hoặc xây dựng mới kết cấu hạ 
tầng làm thay đổi loại đất, hạng đát, loại đường phố và vị tri đất đã phân loại trước đó.

Điều 12. Khu vực đất giáp ranh
1. Khu vực đất giáp ranh giữa các tình, thành phổ trực thuộc Trung ương
a) Đối với đắt nông nghiệp tại khu vực đất giáp ranh được xác định từ đường phân địa giới 

hành chinh giữa các tinh vào sâu địa phận mỗi tinh tối thiểu 500 mét.
b) Đối với đất phi nông nghiệp ớ nông thôn tại khu vực đất giáp ranh được xác định tử đường 

phàn địa giới hánh chinh giũa các tinh vào sâu địa phận mỗi tinh tối thiêu 300 mét.
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c) Đối với đất phi nông nghiệp ớ đõ thị thuộc cùng một loại đô thỊ thi khu vực đát giáp ranh 
được xác định từ đường phân địa giới hành chinh giữa các tỉnh vào sâu địa phận mỗi tính tổi thiểu 
200 mét.

d) Trướng hợp khu vực đất giữa các tính bị ngán cách bời sóng, hồ, kênh có chiều rộng từ 100 
mét trớ xuống thì khu vực đât giáp ranh được xác định từ bờ sông, bờ hô, bờ kênh cùa mỗi bẽn 
sông, bẽn hồ, bên kênh vào sâu địa giới của mỗi tinh theo quy định tại điếm a, b. c khoản này. Nếu 
chiều rộng cúa sông, hồ, kênh trên 100 mét thì không xếp loại đất giáp ranh

2. Khu vực đất giáp ranh giữa các quận, huyện, thị xã. thánh phồ thuộc tình, thánh phố trực 
thuộc Trung ương.

uỳ ban nhân dân cấp tình căn cứ tình hình thực tế tại địa phương quy định cụ thể khu vực đất 
giáp ranh giữa các quặn, huyện, thị xã trong tinh, thành phố cho phù hợp.

Điều 13. Định giá các loại đát cụ thể tại địa phương
1. uỷ ban nhãn dân cấp tinh khi định giá, điều chinh giá các loại đát cụ thể tại địa phương phải:
a) Thực hiện việc phân vùng, hạng đất, loại đường phố vá vị tri đất theo quy định tại Điều 8, 

Điều 9, Điều 10 và Điều 11 Nghị định này
b) Căn cử váo nguyên tắc xác định giá đất quy định tại Đièu 56 Luật Đất đai; phương pháp xác 

định giá đât vá khung giá các loại đẳt quy định tại Điều 4, Điều 5. Đièu 6; các phương pháp định giá 
cho từng loại đát cụ thẻ tại Nghị định này và giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tể phổ 
biến trên thị trường trong điều kiện binh thường để xây dựng bảng giá các loại đắt cụ thẻ tại địa 
phương, trinh Hội đồng nhân dân cùng cáp cho ý kiến trước khi quyet định.

2 Phương pháp định giá cụ thể cho từng loại đát
Khi định gíá cho loại đất nào thi áp dụnạ khung giá do Chinh phủ quy định đối với loại đát đó. 

Phương pháp định giá cụ thể cho từng loại đẫt theo khung giá như sau:
a) Đối với đát trồng cây hảng năm, trồng cây lâu nám, đất nuôi trồng thủy sản, đất rừng sản 

xuất, đất rừng phòng hộ vá đất rừng đặc dụng và các loại đất nỏng nghiệp khác:
Đất hạng 1 của từng vùng (đồng bàng, trung du, miền núi) và từng loại đất có cáo yếu tổ chát 

đất, vị tri, địa hinh, đièu kiện khi hậu, thời tiết và các điều kiện tưới tiêu tốt nhất ứng với mức giá cao 
nhất, các hạng tiếp sau đó theo thứ tự từ hạng 2 trờ đi có các yếu tố kém hơn ứng vời các mức giá 
tháp hơn.

b) Đối với đất làm muối: đất ờ vị trí số 1 có mức giá cao nhất, các vj tri tiểp sau đó theo thử tự 
từ vị trí thứ 2 trở đi ứng với các mức giá thấp hơn.

c) Đối với đất ờ, đẩt sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp và các loại đất phi nông nghiệp khẳc 
tại nông thôn:

Đất tại khu vực 1 có mức giá cao nhất, các khu vực đát tiếp sau đó theo thử tự từ thứ 2 trờ đi
ứng với các mức giá tháp hơn.

Trong từng khu vực đát, giá đát được định theo vị trí. Đất ỡ vị trí số 1 thuộc khu vực 1 có mức 
giá cao nhất khu vực 1, các vị trí tiếp sau đó theo thứ tự từ thứ 2 trở đi ứng với các mức giá thấp 
hơn. Tương tự, đât ở vị tri số 1 thuộc khu vực 2 có mức Cjiá cao nhất trong khu vực 2, các vị trí tiếp 
sau đó theo thứ tự từ thử 2 trở đi ứng với các mức giá thap hơn: đẩt ở vị trí số 1 thuộc khu vực 3 có 
mức giá cao nhât trong khu vực 3, các vị tri tiếp sau đó theo thứ tự từ thứ 2 trờ đi ứng với các mức 
giá thấp hơn.

d) Đối với đát vượn, ao nẳm xen kẽ trong khu vực đất ở tại nông thôn nhưng không được cấp
có thẩm quyền cắp giấy chứng nhận đát ớ thì giá đất được quy định bẳng mửc giá đắt trồng cây lâu 
năm hạng cao nhât cùng vùng; đồng thời, căn cứ vào tinh hinh thực tế tại địa phương ủỵ ban nhân 
dận câp tĩnh quy định mức giá đất cao hơn, nhưng mức tối đa không được vượt quá 2 lần mức giá
đât trông cây lâu năm hạng cao nhât cùng vùng do ủy ban nhân dân cáp tinh quy định.

đ) Đối với đất ở, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp và các loại đất phi nông nghiệp khác 
tại đõ thị:

Trong từng loại đô thị giá đất được định theo loại đường phố.
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Đất ở đường phố loại 1 thuộc khu trung tâm đô thị, trung tâm thương mại dịch vu có mức giá 
cao nhắt. Đất ờ các đường phố loại tiếp sau đó theo thứ tự từ loại 2 trờ đi ứng với các rnu-c giá tháp 
hơn

Trong từng loại đường phố đất được định theo từng vị trí. Đất ờ vị tri 1 của đường piố loại I có 
mức giá cao nhât cùa đường phô loại I; các vị trí tiếp sau đó theo thử tự từ thứ 2 trớ đi úng với các 
mức giá thấp hơn. Tương tự, đất tại vị tri 1 cúa các loại đường phố tiếp sau có mừc gá cao nhât 
theo từng loại đường phố; các vị tri tiêp sau ừng với mức giá thâp hơn theo từng loại đưòng phô

Trường hợp một loại đường phố gồm nhiều đoạn đường có khả năng sinh lợi khá: nhau, có 
giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực lế khác nhau vá mức độ hoàn thiện két cáu hạ tầng 
khác nhau thi từng đoạn đường được xếp vào loại đường phố tương ứng để định giá CỊ thẻ do uý 
ban nhân dân cấp tinh quyết định.

e) Đối với đất nông nghiệp nẳm xen kẽ trong đô thị không được quy hoạch là đầt ỳ hoặc đát 
phi nông nghiệp khác, thi giá đất được quy định băng mức giá đãt trông cây lâu năm hạrg cao nhât 
cùng vùng; đòng thời căn cử vào tình hình thực tế tại địa phương uỷ ban nhân dán cáp tinh quy 
định mức giá đắt cao hơn, nhưng tối đa không được vượt quá 2 lần mức giá đát trồng cày lâu năm 
hạng cao nhât cùng vùng do uỷ ban nhân dân cấp tinh quyêt định.

g) Đối với đất ờ tại nông thôn ớ các vị tri ven trục đường giao thõng chính (quốc lộ, tnh lộ), các 
đâu môi giao thõng, khu thương mại, khu du lịch, khu cõng nghiệp, Uỷ ban nhân dân cãp tỉnh căn 
cứ váo tinh hinh thực tế tại địa phương để quy định giá đát tại các vị trí náy cho phù hợp nhưng 
không vượt quá 3 lần mức giá tối đa của khung giá đất ớ tại nông thôn do Chinh phủ cuy định tại 
khoản 1 Điều 6 Nghị định này.

Điều 14. Giá đát tại khu vực giáp ranh
1. Giá đất tại khu vực giáp ranh giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
a) Khi định giá đát tại khu vực giáp ranh giữa các tinh, thành phố trực thuộc Trunc ương, Uỷ 

ban nhãn dân các tinh có đất giáp ranh phàì căn cứ vào quy định tại khoản 1 Điều 12 Ngiị định náy 
thoả thuận với nhau về giá đất, kế hoạch điều chinh giá đát tại khu vực giáp ranh, theo nguyên tăc:

- Đất giáp ranh thuộc loại đất náo thi áp dụng theo khung giá do Chính phủ quy định đối với loại 
đát đó

- Đối với đất tại khu vực giáp ranh giữa các tinh, thành phố trực thuộc Trung ươrg như quy 
định tại khoản 1 Đièu 12 Nghị định này nếu có điều kiện tự nhiên, kết cấu hạ tằng như nhau, có 
cùng mục đích sử dụng hiện tại, cúng mục đích sử dụng theo quy hoạch thi mức giá như nhau.

Trường hợp đặc biệt mức giá có thể chênh lệch nhau, nhưng tỷ lệ chênh lệch tối đa không quá
20%.

b) Trường hợp các tỉnh có đát tại khu vực giáp ranh quy định tại điểm a khoán 1 Đều này mà 
không thoả thuận được với nhau đẻ quy định mức giá, thi báo cẳo với Thủ tướng Chinh phú quyẽt 
định.

2. Giá đất tại khu vực giáp ranh giữa các quận, huyện, thị xã, thánh phố thuộc tính, thành phố 
trực thuộc Trung ương.

Uỷ ban nhân dân cấp tinh căn cứ quy định tại khoản 2 Đièu 12 và vận dụng các iguyên tắc 
định giá đất tại khu vực giáp ranh quy định tại điểm a khoản 1 Điều này để quy đnh giá đát cụ thẻ 
tại khu vực đất giáp ranh cho phù hợp.

Điều 15. Điều chỉnh giá các loại đát cụ thể tại địa phương
uý ban nhân dân cấp tỉnh phải điều chình giá đát trong các trường hợp sau:
1. Khi giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trorg điều kiện binh 

thường tại địa phương của những loại đất, vị tri đất nhát định có biến động liên tục kéD dải trong 
thời hạn 60 ngày trớ lên, gây nên chênh lệch giá lớn: giảm từ 10% trờ lẽn so với gia do Uỳ ban nhân 
đân câp tính quyêt định thì điều chinh giá xuống; nếu tăng từ 20% trở lên so với gia do U/ ban nhân 
dân câp tỉnh quyết định thì điều chinh giá tăng nhưng tỳ lệ điều chinh giá không vượt qua 20% mức 
giá tôi đa của khung giá được quy định tại khoản 2 Điều 6 của Nghị định này.

2. Khi cấp có thầm quyền điều chình quy hoạch, kế hoạch sử dụng đát, thay đổi rrục đích sử 
dụng đât, thay đổi hạng đất, loại đô thị, loại đường phố và vị trí đất thi phái điều ciinh lạ giá đât tại
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khu vực có thay đỗi theo khung giá loại đầt phù hợp nhưng không được vượt quá mức giá quy định 
tại khoản 1 Đièu náy

3. Khung giá đát cùa Chinh phủ có điều chinh.
Chương 4:
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 16. Tỗ chức thực hiện
1. Bộ Tài chính theo thẳm quyền chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành, kiểm tra việc tỗ chức 

thực hiện Nghị định này và giải quyết các trường hợp vướng mắc phát sinh vè giá đất theo đè nghị 
của địa phương theo thảm quyền; tồ chức mạng lưới thống kê giá đất, điều tra và theo dõi giá đất 
trong phạm vi cả nước; chủ tri xây dựng trình Chính phù điều chinh khung giá các loại đát; tò chức 
bồi dưỡng nghiệp vụ định giá đất

2. Các Bộ, ngành vá các tồ chức, cơ quan sử dụng đất có trách nhiệm chi đạo và tổ chức kiểm 
tra, thanh tra việc thực hiện giá đát theo quy định tại Nghị định náy.

3. uỷ ban nhân dân cấp tinh có trách nhiệm:
a) Quy định giá đát, đièu chinh giá đất kịp thời theo đúng quy định tại Nghị định náy. Công bố 

công khai giá đất tại địa phương vào ngày 01 tháng 01 hàng năm và khi có điều chinh giá đât, tô 
chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện giá các loại đất tại địa phương.

Trong trường hợp cần thiết khi xem xét để quyết định giá các loại đát tại địa phương, uỳ ban 
nhân dân cấp tinh có thể thuê các đơn vị có chức năng thảm đinh giá, cơ quan tư vấn vè giá đất 
khảo sát, điều tra giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tư vấn xây dựng giá các loại đất cụ thé tại 
địa phương.

b) Không được phân cấp hoặc uỷ quyền cho các ngành, uỳ ban nhân dân cấp quận, huyện, thị 
xâ, thành pho thuộc tinh quy định giá các loại đ á t.

c) Kiểm tra, xử lý và giải quyết cụ thể những vấn đè liên quan đến giá đất thuộc thẳm quyền tai 
địa phương.

d) Theo dõi biến động giá chuyển nhưựng quyền sử dụng đất thường xuyên, tổ chức thống kê 
giá đất.

đ) Bào cáo Bộ Tài chinh tình hinh giá chuyển nhượng quyền sử dụng các loại đất tại đ!a 
phương theo định kỳ 6 tháng một lần; thời hạn gửi bảo cáo trước ngày 15 tháng 6 và ngáy 15 tháng 
12 hàng năm

6) Trích một khoán kinh phí từ ngân sách địa phương để thực hiện việc điều tra, khảo sảt giá 
chuyển quyèn sử dụng các loại đất, thué tư vấn để xây dựng bảng giá đát và định giá các loại đất 
địa phương.

Điều 17. Điều khoản thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kẻ từ ngày đăng Công bâo và thaỵ thế Nghị 

định số 87/CP ngáy 17/8/1994 của Chính phù quy định khung giá các loại đất, Quyết định số 
302/TTg ngày 13 tháng 5 nám 1996 cùa Thù tướng Chính phù về việc điều chỉnh hệ sô (k) trong 
khung giá đất và Nghị định số 17/1998/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 1998 cùa Chinh phủ về việc 
sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 4 của Nghị định số 87/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 quy định khung 
giá các loại đắt.

2 Uỷ ban nhân dãn cáp tinh căn cứ vào Nghị định này đẻ ban hành giá các loại đẩt cụ thẻ cõng 
bố công khai áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2005.

3. Các Bộ trường, Thù trường cơ quan ngang Bộ, Thù trường cơ quan thuộc Chinh phủ, Chủ 
tịch uỳ ban nhân dân các tinh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định 
này.

Phan Văn Khải
(Đã ký)
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PHỤ LỤC:
BÁNG KHUNG GIÁ ĐÁT CÁC LOẠI

(Ban hành kèm theo Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngáy 16/11/2004 của Chinh phủ)

BẢNG 1: KHUNG GIÁ ĐÁT TRỒNG CÀY HÀNG NÁM
_________ ___________________________________________________ (Đon vị tinh nghìn dồng/m2)

Loại xã Xã đồng bẳng Xâ trung du Xã miền núi

Mức giá Giá tối thiểu Giá tối đa Giá tối thiểu Giá tối đa Giá tối thiểu Giá tối đa

4,0 90,0 3,0 70,0 1.0 47,5

BÀNG 2: KHUNG GIÁ ĐÁT TRỒNG CÃY LÀU NÀM
_____________________________________________________________ (Đơn vị linh: nghìn đồng/m2)

Loại xã Xã đồng bẳng Xã trung du Xã miền núi

Mức giá Giá tối thiểu Giá tối đa Giá tổi thiểu Giá tối đa Giá tối thiểu Giá tối đa

5,0 105,0 3,5 65,0 0,8 45,0

BÀNG 3: KHUNG GIÁ ĐÁT RỪNG SÀN XUÁT
____________________________________________________________ (Đơn vị tinh: nghin đồng/m2)

Loại xã Xã đồng bẳng Xã trung du Xã mièn núi

Mức giá Giá tối thiểu Giá tối đa Giá tối thiểu Giá tối đa Giá tối thiểu Giá tối đa

1.5 40,0 0,8 25,5 0.5 20.0

BÀNG 4: KHUNG GIÁ ĐÁT NUÔI TRỒNG THỦY SÀN
_____________________________________________________________ (Đơn vị tinh: nghìn đồnq/m2)

Loại xã Xã đồng bàng Xã trung du Xã miền núi

Mức giá Giá tối thiểu Giá tối đa Giá tối thiểu Giá tồi đa Giá tối thiểu Giá tối đa

3,0 90,0 2,0 50,0 0,5 24,0

BÁNG 5: KHUNG GIÁ ĐÁT LÀM MUỐI
__________________ _____________________________ -___________ (Đơn vị tinh nqhin đồng/m2)

Mức giá Cả nước

Giá tối thiểu Giá tối đa

1,5 41.0

BÀNG 6: KHUNG GIÁ ĐÁT Ờ TẠI NÔNG THÔN
___________________________________ _________________________(Đơn vị tinh; nghìn đồnq/m2)

Loại xã Xã đồng bằng Xã trung du Xã miền núi

Mức giá Giá tối thiểu Giá tổi đa Giá tối thiểu Gíá tối đa Giá tối thiểu Giá tối đa

10,0 1.250,0 4,5 850,0 2,5 600,0
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BÀNG 7: KHUNG GIÁ ĐÁT Ờ TẠI ĐÒ THỊ
____________________________________________________________ (Đơn vị tinh: nghin đổnq/m

Loai 
đó thị

Đặc biệt I II III IV V

Mưc
giá

Già tối 
thiểu

Giá tối 
đa

Giá tối 
thiểu

Giá tối 
đa

Giá
tối

thiểu

Giá tối 
đa

Giá
tồi

thiéu

Giá tối 
đa

Giá tồi 
thiều

Giá tối 
đa

Giả
tối

thiéu

Giá tối 
đa

1.500.0 67.500,0 400,0 42 500.0 150.0 30.000.0 120.0 19.500.0 50,0 13 350.Ở 30.0 6.700,0

BÁNG 8: KHUNG GIÁ ĐÁT SẢN XUÁT, KINH DOANH PHI NÒNG NGHIẸP TẠI NÒNG THÓN
___________ ______________________ _________________________ (Đơn vị linh: nqhin đổnq/m2)

Loại xâ Xâ đồng bằng Xã trung du Xã miền núi

Mức giá Giá tối 
thiểu

Gìả tồi đa Giá tối thiểu Giá tối đa Giá tối 
thiểu

Giá tối đa

10,0 900.0 4,5 600,0 2.5 350,0

BÀNG 9: KHUNG GIÁ ĐÁT SÀN XUÁT, KINH DOANH PHI NÔNG NGHIẸP TẠI ĐÔ THỊ
_____________________________________________________________Đơn vị tinh: Nghìn đồnq/m2

Đảc biêt I II III IV V
Mưc
gia

G.tòi
thiểu

G tối 
đa

G tối 
thiếu

G tối đa G.tối
thiểu

G tối đa G.tối
thiéu

G tối đa G.tối
thiều

G tối 
đa

G.tối
thiểu

G.tối
đa

1 000.ũ 47 81 
0.0

250.0 29 500,0 100,0 20 000.0 50.0 13.500.0 40.0 8.500.0 15.0 4 500,0

245



PHÂN III
BÂNG TỒNG HỢP so  SÁNH LUẬT ĐÁT 
ĐAI HIỆN HÀNH, Dự THẢO SỬA ĐỒI 
LUẬT ĐÁT ĐAI VÀ LÝ DO SỪA ĐÓI 

■
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B À N G  TO N G  H Ợ P  s o  S Á N H  L U Ạ T  D A T  Đ A I H IẸ N  H À N H , 

D ự  T H Ả O  S Ư A  Đ O I LU Ạ T D A T  Đ A I V À  LÝ DO S Ư A  Đ O I

Luật Đất đai nàm 2003 Dự thào Luật Đât đai (sửa đôi) Lý do sừa đối

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội 
chú nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sứa đồi, 

i bồ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 
25 tháng 12 năm 2001 cùa Quõc hội khoả X, kỳ 
họp thứ 10;

Căn cứ váo Hiến pháp nước Cộng hoà xă hội chù 
nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đỏi, bồ 
sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 
tháng 12 năm 2001 cúa Quòc hội khoá X, kỳ họp 
thử 10;

Quốc hội ban hành Luật Đắt đai

Sứa đối phù 
hợp với cách hành ! 
vàn của các Luật 
hiện hành

Luật này quy định về quản lý và sử dụng dắt 
đai.

Chương 1

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Chương 1 

NHỮNG QUY ĐINH CHUNG 1 ................................

Điều 1. Phạm vi điều chinh

Luật này quy định về quyền hạn và trách 
nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sờ hữu toàn dân 
vè đất đaí và thống nhát quán lý vè đất đai, ché độ 
quản lý và sử dung đắt đai, quyên và nghĩa vụ cùa 
người sử dụng đất.

Dieu 1 Phạm vi điếu chinh

Luật này quy định về quyèn hạn và trách nhiệm 
của Nhà nước đại diện chủ sớ hữu toàn dán vẽ đât 
đai vá thống nhất quản lý vè đát đai. ché đô quản lý 
và sử dụng đất đai, quyền vá nghĩa vụ của ngưòĩ sử 
dụng đất.

Giữ nguyên

■
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Luật Đất đai năm 2003 Dự tháo Luật Đất đai (sửa đồi) Lý do sửa đồi

thừa nhận: CO’ quan đại diện của tô chức thuộc 
Liên hợp quốc, cơ quan hoặc tồ chức liên chính 
phú, cơ quan đại diện cùa tố chức liên chính 
phù được Nhà nước Việt Nam cho thuè đât;

6. Người Việt Nam định cư ờ nước ngoài vẻ đẩu 
tư, hoạt động văn hoá, hoạt động khoa học 
thường xuyên hoặc vê sõng ồn định tai Việt 
Nam được Nhà nước Việt Nam giao đât, cho 
thuê đất, được mua nhà ờ gắn liền với quyền 
sử dụng đát ờ;

7. Tồ chức, cá nhãn nước ngoài đẩu tư vào Việt 
Nam theo pháp luật về đâu tư được Nhá nước 
Việt Nam cho thuê đắt.

cho thuê đât;

6. Người Việt Nam định cư ớ nước ngoài vẻ đầu 
tư, hoạt động văn hoá, hoạt động khoa học thường 
xuyẽn hoặc vè sống ổn định tại Việt Nam được Nhà 
nước Việt Nam giao đất. cho thuê đât, được sớ hữu 
nhà ớ gắn liền với quyền sứ dụng đất ờ;

7. Tổ chức, cá nhãn nước ngoài đằu lư vào Việt 
Nam theo quy định của pháp luât về đầu tu được Nhà 
nước Việt Nam cho thuê đất để thực hiện dụ' án đầu 
tư, giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà 
ờ để bán hoặc bán kết hợp cho thuê;

8. Tồ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đắu tư 
trong nước và nhà đầu tư nước ngoài được Nhà nuớc 
Việt Nam cho thuê đất đê thục hiện dư án đẩu tư. 
giao đất đề thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở đế 
bắn hoặc bán két hợp cho thuê hoặc do nhân góp vốn 
bằnq quyền sứ dunq đất

Điều 11. Nguyên tắc sử dụng đất

Việc sử dụng đất phái bào đàm các nguyên tắc 
sau đày:

1. Đúng quy hoạch, kế hoạch sừ dụng đất và 
đúng mục đich sử dụng đât;

2. Tiết kiệm, có hiệu quà, bào vệ mỏi trường và 
không làm tổn hại đến lợi ích chinh đáng cùa 
người SỪ dụng đất xung quanh;

3. Người sử dụng đát thực hiện các quyền, 
nghĩa vụ của minh trong thời hạn sừ dụng đãt 
theo quy định cùa Luật này và các quy định 
khác của pháp luật có lièn quan.

Diều 7 Nguyên tắc sừ dụng đất

Việc sứ dụng đất phái bảo đám các nguyên tắc 
sau đây:

1. Đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đát và 
đúng mục đich sử dụng đât;

2. Tiết kiệm, có hiệu quả, báo vệ môi trường và 
không lảm tồn hại đến lợi ich chính đáng cúa người 
sử dụng đất xung quanh;

3. Người sử dụng đất thực hiện câc quyẽn, 
nghĩa vụ cùa minh trong thời hạn sử dụng đát theo 
quy định của Luật nảy và các quy định khác cùa pháp 
luật có liên quarr

Giữ nguyên
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Điều 12. Khuyến khích đầu tư vào đất đai

Nhá nước có chinh sách khuyến Khich người 
sử dụng đất đẩu tư lao động, vật tư, tiền vốn và 
áp dụng thành tựu khoa học vá cóng nghệ vào 
các việc sau đây:
1. Báo vè, cải tao, làm tăng độ màu mỡ cúa đất;
2. Khai hoang, phục hoá, lấn bién, đưa diện tích 
đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước hoang 
hoá vào sử dụng;

3 Phát triển kết cấu hạ tàng để làm tãng giá trị 
của đất.

-------------------------------------------------------
Diều 8 Khuyến khích đầu tư vào đát đai

Nhà nước có chính sách khuyến khích người sử 
dụng đát đầu tư lao động, vật tư, tiền vốn vá áp dụng 
thành tựu khoa học vá công nghệ vào các việc sau 
đây:

1. Bảo vệ, cải tạo, làm tăng độ màu mỡ của đắt;

2. Khai hoang, phục hoá, lấn biển, đưa diện tich 
đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước hoang hoá 
vào sử dụng;

3. Phát triển kết cáu hạ tầng để làm tăng giá trị 
của đát

Điều 13. Phân loại đất Diều 9 Phán loại đầt

Căn cứ vào mục đich sừ dụng, đắt đai dược Căn cử vào mục đích sử dụng, đát đai được
phản loại như sau: phân loại như sau:

1. Nhóm đất nòng nghiệp bao gồm các loại đất: 1. Nhóm đất nòng nghiệp bao gồm các loại đảt:

a) Đất trồng cây hàng nám gồm đất trồng lúa, a) Đắt trồng cây háng năm bao gồm đẩt trồng lúa
đất đồng cò dùng vào chăn nuòi, đất trồng cây và đất trồng cây hàng năm khác;
hàng năm khác; b) Đất trồng cây lâu năm;
b) Đất trồng cây lảu nãm; c) Đất rừng sản xuát.
c) Đất rừng sàn xuất; d) Đát rừng phòng hộ;
d) Đất rừng phòng hộ; đ) Đát rừng đặc dụng;
đ) Đất rừng đặc dụng; e) Đất nuôi trồng thủy sản;
e) Đất nuôi trồng thuỳ sàn; g) Đát làm muối;
g) Đắt làm muối; h) Đát nông nghiệp khác theo quy định cùa
h) Đát nòng nghiệp khác theo quy định cúa Chính phù;

Giữ nguyên

I_____ ___ j
Sứa đồi nội

ỉ dung

- Bó đát cỏ dùng 
! vào chăn nuôi và 
^ÕP loại đất này 
chung vào loại đất 

ị trồng cây háng nãm 
ỉ khấc, vì loại đất náy 
! không phồ biến và 
I có chế độ quản lý 

như các loại đất 
Ị trồng cây hàng năm 

khác.

ị - Tách đất công 
Ị trinh sự nghiệp trong 
! loại đát trụ sờ thành 
Ị loại đất riêng và gộp ị 
I với các jrông trinh I
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Chinh phủ;
2. Nhóm đất phi nòng nghiệp bao gồm các loại 
đất:
a) Đất ờ gồm đất ờ tại nóng thôn, đất ớ tại đô 
thị;
b) Đắt xây dựng trụ sớ cơ quan, xây dựng công 
trình sự nghiệp;
c) Đất sử dụng vào mục đich quốc phóng, an 
ninh;
d) Đất sán xuất, kinh doanh phi nóng nghiệp 
gồm đất xây dựng khu công nghiêp; đất làm 
mặt băng xây dựng cơ sờ sàn xuât, kinh doanh; 
đât sừ dụng cho hoạt động khoáng sán; đát sán 
xuầt vật liệu xây dựng, làm đồ gốm;

đ) Đất sừ dụng vào mục đích cõng cộng gồm 
đất giao thông, thuý lợi; đât xây dựng các công 
trình văn hoá, y tê, giảo dục và đáo tạo, thể dục 
thể thao phục vụ lợi ích công cộng; đảt có di 
tích lịch sử - vãn hoá, danh lam thăng cành; đât 
xây dựng các còng trình còng cộng khác theo 
quy định cùa Chính phú;
e) Đẩt do các cơ sờ tôn giáo sứ dụng;
g) Đất có công trinh là đình, đền, miéu, am, từ 
đường, nhá thớ họ;
h) Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa:
i) Đất sõng, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước 
chuyên dùng:
k) Đất phi nòng nghiệp khác theo quy định cùa 
Chính phủ;

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đồi)

đát:

ninh;

2. Nhóm đất phi nông nghiệp bao gồm các loại

a) Đát ỡ gồm đất 6 tai nông thôn, đát ớ tại đô thị;

b) Đất xảy dựng trụ sở cơ quan;

c) Đất sử dụng vào muc đích quốc phòng, an
i;

d) Đất xây dựng cóng trinh sự nghiệp;

đ) Đắt sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp 
gồm: đắt cơ sở sàn xuát phi nông nghiệp; đất thuvng 
mại, dịch vụ, đất sử dụng cho hoạt động khoáng sàn; 
đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm; đất công 
nghiệp tập trung gồm đất đế xây dựng cụm công 
nghiệp, khu công nghiệp, khu ché xuất và các khu 
sán xuất, kinh doanh tập trung khác có cùng chê độ 
SỪ dụng đắt;

e) Đất sử dụng vào mục đich cõng cộng gồm đất 
giao thõng, thủy lợi: đất có di tích lịch sử - vãn hoá 
danh lam thắng cảnh; đât xây dựng các công trình 
công cộng khác theo quy đinh của Chinh phú;

g) Đắt cơ sở tôn giáo.

h) Đát tin ngưỡng;

i) Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa;

k) Đất sông, ngòi. kênh, rạch, suối vả mật nước 
chuyên dùng:

I) Đất phi nõng nghiệp khác theo quy đinh của 
Chính phú:

3. Nhóm đát chưa sử dụng bao gồm các loại đẳt 
chưa xác định mục đích sứ dụng.

Lý do sừa đồi

vãn hoá, y tẽ, giáo
dục....  vi quy định
hiện hành còn trùng 
lặp giũa đất cõng 
trinh sự nghiệp (tại 
điém 2.b) voi đât cơ 
sớ vãn hoá. y tế. 
giáo dục.... (tại điểm 
2.đ). Hon nữa đé đất 
cơ sờ văn hoá, y tế, 
giáo dục,...trong đất 
cõng cộng không I 
còn phù hợp nữa do 
nhiều cơ sỡ đã vá I 
đang được xã hội 
hóa nên không còn 
tinh chầt cõng cộng 
nữa

- Sứa loại đất chi 
tiết trong Đát sán 
xuât. kinh doanh phi 
nông nghiệp'', trong 
đó:

+ Sứa tên gọi loại 
đát khu cõng nghiệp 
thành loại đát công 
nghiệp tập trung vi 
trong loai đất này lai 
có đàt khu công 
ngliiệp va đất cụm 
cóng nghiệp được 
phân cắp quy hoạch 
khác nhau, néu dùng 
tên gọi cũ sẽ khó
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- Sửa "Đất có 
công trình là đinh, 
đền, miếu, am, từ 
đường, nhà thờ họ"' 
thành "Đắt tín 
ngưỡng”

Điều 14. Cãn cứ đẻ xác định loại đất trên thực địa

Việc xác định loại đát trẽn thực địa theo các căn 
cứ sau đây:

1. Theo hiện trạng sử dụng đất phù hợp với quy 
hoạch sử dụng đảt được cơ quan nhà nước có 
thầm quyền xét duyệt;

2. Theo quỵết định giao đắt, cho thuê đất, cho 
phép chuyến mục đich sử dung đát của cơ 
quan nhà nước có thẩm quyên;

3. Theo đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất 
đối với trường hợp không phải xin phép chuyên 
mục đích sử dụng đát.

Điều 10. Căn cứ để xác định loại đất

Việc xác định loại đất theo một trong các căn cử 
sau đây:

1. Giấy chứng nhận quyền sứ dụng đất. quyền 
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn Hển với đât; Giãy 
chứng nhận quyển sử dụng đất, Giấy chứng nhận 
quyèn sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở. Giây 
chứng nhận quyển sở hữu nhà ở đã được cắp theo 
quy định của pháp luật trước ngày Luật này có hiệu 
lực thi hành (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhặn); 
giấy tờ về quyển sử dụng đất quy định tại các khoán 
1, 2 và 5 Điều 86 cùa Luật này,

2. Quyết định giao đất, cho thuê đát, cho phép 
chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước 
có thảm quyền;

3. Theo đăng ký chuyển mục đich sử dụng đắt 
đối với trường hợp không phải xin phép chuyên mục 
đích sử dụng đât.

4. Theo hiện trạng sử dụng đắt phù hợp VỚI quy 
hoạch sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền phê duyệtírong trường hợp không có các giấy 
tờ quy định tại các khoán 1. 2 và 3 Điêu này

Sửa đồi, bỗ sung 
để khác phục bất 
cập trên thực té là 
cùng một lục phải 
dựa váo nhiêu loại 
căn cứ.

Điều 15. Những hành vi bị nghiêm cấm Điều 11. Những hành vi bị nghiêm cắm Sửa đổi, bố
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Mục 1.
QUYÊN CỦA NHÀ NUÓC ĐỠ VÓI ĐÁT ĐAI

Điều 5. Sờ hữu đất đai

1. Đất đai thuộc sớ hừu toàn dân do Nhà nước 
dại diện chú sớ hữu.

2. Nhà nước thực hiện quyền định đoạt đối với 
đất dai như sau:

a) Quyết định mục đích sứ dụng đất thông qua 
việc quyẽt định, xét duyệt quy hoạch sứ dụng 
đất, kế hoạch sừ dụng đất (sau đây gọi chung là 
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất);

b) Quy định về hạn mức giao đất và thời hạn sử 
dụng đắt;

c) Quyết định giao đắt, cho thuê đất, thu hồi đất, 
cho phép chuyển mục dich SỪ dụng đất;
d) Định giá đắt.

3. Nhà nước thực hiện quyền điều tiết các 
nguổn lợi từ đất đai thõng qua các chính sách 
tài chinh vê đát đai như sau:

a) Thu tiền sừ dụng đất, tiền thuẽ đất;
b) Thu thuế sừ dụng đất, thuế thu nhập từ 
chuyền quyền sử dụng đất;
c) Điều tiết phần giá trị tăng thêm từ đất mà 
khõng do đâu tư cùa người sử dụng đất mang
lại.
4. Nhà nước trao quyèn sử dụng đất cho người sử

Diều 12 Sờ hữu đất đai

1. Đất đai thuộc sớ hữu toàn dàn do Nhá nước 
đại diện chủ sở hữu.

2. Nhà nước thực hiện quyèn đại diện chủ sờ 
hữu vế đất đai như sau:

a) Quyết định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

b) Quyết đ|nh mục dich sử dụng đất;

c) Quy định về hạn mức giao đắt, hạn mức nhặn 
chuyển quyền sử dụng đẩt và thời hạn sử dụng đát;

d) Quyết định thu hồi đất;

đ) Quyết định trao quyền sử ơụng đắt cho người 
sử dụng đắt:

e) Định giá đát;

g) Quyết định các chính sách tài chinh về đất
đai;

h) Quy định quyền và nghĩa vụ cùa người sử 
dụng đất.

Sứa đỏi. bồ
sung

Nội dung Điều 
này được xây dựng 
trén cơ sở Điêu 5 
cùa Luật Đất đai 
năm 2003 (có sửa 
đối, bố sung): theo 
hướng quy định khái 
quát về các quyèn 
cùa đại diện chủ só 
hữu. NỘI dung cụ thề 
của từng quyền 
được quy định tại 
từng điều cụ thể ờ 
dưới.
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CHƯƠNG II
QUYẾN CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI ĐÁT ĐAI VÀ 

QUÀN LÝ NHÀ NƯỚC VÊ ĐÁT ĐAI

Các Mục cùa 
Chương II Luật Đất 
đai năm 2003 được 

! nâng lẽn thành các 
I chương

MỤC 1
LAP, QUẢN LÝ HỒ SỠ ĐIA GIỚI HÀNH CHÍNH 

VÀ

CÁC LOẠI BÁN ĐỐ VẾ ĐÁT ĐAI

Chương III
ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH VÀ ĐIẾU TRA c ơ  BÀN VẺ 

ĐÁT ĐAI

Mục 1
ĐỊA GIỜI HÀNH CHÍNH

Điều 16. Địa giới hành chinh
1. Chinh phủ chi đạo việc xác định địa giới 

hành chinh, lập vá quản lý hồ sơ địa giới hành 
chính các cáp trong phạm vi cả nước.

Bộ Nội vụ quy đinh vè trình tự, thủ tục xác định 
địa giới hành chinh, quản lý mốc địa giới và hồ sơ 
địa giới hánh chinh.

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định vè kỹ 
thuật và định mức kinh tế trong việc cắm mốc địa 
giới hành chính, lập hô sơ địa giới hành chinh các 
cấp

2. uỷ ban nhãn dân các cáp tỗ chửc thực hiện 
việc xác định địa giới hành chính trẽn thực^địa, lập 
hồ sơ địa giới hánh chính trong phạm vi địa 
phương

Điểu 17. Hồ sơ đ|a giới hành chinh

Điều 27 Địa giới hành chinh Sửa đối. bồ sung

1. Chính phủ chi đạo việc xác định địa giới hánh j - Gộp Điều 16 với 
chinh, lập vả quản lý hồ sơ địa giới hành chinh các Đièu 137 đẻ báo 
cắp trong phạm vi cá nước. Ị dám nguyên tắc xây

Bô Nôi vu quy đinh về trinh tư, thủ tuc xác đinh I du^ 9 f ua* J a i01̂ 9 ỉ .. . . . . . . . .  , /  . ,. " 1 ■ . 1 '1 môt vân đê vê điađia giới hành chinh, quẩn lý môc đia giới và hô sơ đia í ... . . . , ...’  3 giới hành chính thi giới hành chính. ũ 1 . '3 chi quy đinh tại một
Bộ Tái nguyên vá Mõi trường quy định vè kỹ ỉ vị trí trong văn bán;

thuãt vả đinh mức kinh tế trong việc cắm mốc đia giới 1 1 i "  . . . 7.1 ' ... = . . . .  - Chưa quy đinh 
hanh ch nh. âp ho sa đa  g ớ hành cn nh các câp. .u- - z

K ,hâm puyê11 và phạm
2. ủy ban nhân dãn các cáp tồ chửc thực hiện : vi quán lý đất đai ! 

việc xác định địa giới hành chinh trên thực địa và lập Ị (đường địa giới) cúa ị 
hô sơ vè địa giới hành chính trong phạm vi địa chính quyên các địa 
phương. : phương đối với đát •

- - • . • u u - ■ I- mãt nước ven bièn.Uy ban nhãn dãn cảp xã cỏ trách nhiêm quán lý . . ~ X.  . .: .. ' ' "  z r .  . “  . ”T ’  ’  nén h èn nay rât khó môc đia giới hành chinh trén thưc đia tai đia phương;: ® ~ . . khăn trong viẽc xac trường hơp mốc đia giới hành chinh bi xẽ dich, hu
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1. Hồ sơ địa giới hành chinh bao gồm:

a) Quyết định của cơ quan nhá nước có thẳm 
quyền về việc thành lập đon vị hành chinh hoăc 
điều chinh địa giới hành chinh (nẽu có);

b) Bản đồ địa giói hành chinh;

c) Sơ đò vị tri các mốc địa giới hành chinh:

d) Bảng tọa độ các mốc địa giới hành chinh, 
các điểm dặc trưng trẽn đường địa giới hành chính;

đ) Bản mô tà tinh hình chung vè địa giới hành 
chính;

e) Biên bán xác nhận mô tả đường địa giới 
hành chinh;

g) Phiếu thống kê về các yếu tố địa lý có liên quan 
đến địa giới hành chinh;

h) Biên bản bàn giao mốc địa giới hành chính;

i) Thống kê các tài liệu về địa giới hành chinh 
của các đơn vị hành chính cấp dưới.

2 Hồ sơ địa giới hành chính cấp náo được lưu 
trữ tại uỷ ban nhân dãn cấp đó, uỷ ban nhãn dân 
cắp trên, Bô Nội vụ. Bộ Tài nguyên vá Mòi trường.

3 Hồ sơ địa giới hành chinh cáp dưới do uý 
ban nhân dân cắp trên trực tiếp xác nhận; hồ sơ đja 
giới hành chinh tinh, thánh phố trực thuộc trung 
ương do Bộ Nội vụ xác nhận.

4. uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trán có trách 
nhiệm quàn lý mốc địa giới hành chính trên thực địa 
tại địa phương; trường hợp mốc địa giới hành 
chinh bị xẻ dịch, hư hòng phải kịp thời báo cáo uỷ

hỏng phải kịp thời báo cáo ủy ban nhân dân cấp 
huyện.

3. Hổ sơ địa giới hành chinh bao gồm các tài liệu 
dạng giấy, dạng số thể hiện thông tin vê việc thành 
lập, điều chinh đơn vị hành chinh và các môc địa giới, 
đưòvg địa giới cùa đơn vị hành chinh đó.

Hồ sơ địa giới hành chính cấp dưới do ủy ban 
nhân dân cấp trên trực tiép xác nhận; hồ sơ địa giới 
hành chinh tinh, thánh phố trực thuộc trung ương do 
Bộ Nội vụ xác nhận

Hồ sơ địa giới hành chinh cấp nào được lưu trữ 
tại ủy ban nhân dân cấp đó, ủy ban nhân dân cấp 
trên, Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Mõi trướng.

4. Trường hợp tranh chấp đất đai liên quan đến 
địa giới giữa các đơn vị hành chinh do Uy ban nhãn 
dân cùa các đơn vị đó cùng phôi họp giải quyẽt 
Trường hợp không đạt được sự nhất tri hoặc việc giải 
quyết làm thay đổi địa giới hành chinh thi thâm quyên 
giải quyết được quy định như sau:

a) Trưòng hợp tranh chắp liên quan đến địa giới 
cùa đơn vị hành chinh tinh, thành phô trực thuộc 
trung ương thi do Quốc hội quyết định;

b) Trường hợp tranh chấp liên quan đến địa giới 
cùa đơn vị hành chinh huyện, quận, thị xã. thành phô 
thuộc tinh, xă, phường, thị trấn thi do Chinh phú 
quyết định.

c) Bộ Tài nguyên và Mói trường, cơ quan quán lý 
đất đai của tinh, thành phố trực thuộc trung ương, 
huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tinh có trách 
nhiệm cung cấp các tài liệu cần thiết và phối hợp với 
cơ quan nhà nước có thẳm quyền để giải quyết các

định tổng diện tích tự 
nhiên của các địa 
phương ven biển; 
dẫn đén không có cơ 
sớ áp dụng Điều 79 
(về cho thuê đất có 
mặt nước ven biển); 
làm nảy sinh tranh 
chấp trong việc sử 
dụng đất bãi bồi ven 
biển và mặt nước 
ven bờ biển má 
không có cơ sỡ giải 
quyết

270



Luặt Đát đai năm 2003 Dự thào Luật Đất đai (sừa đổi) Lý do sừa đồi

ban nhãn dân huyện, quận, thị xã, thành phô thuộc 
tỉnh.

Điều 137. Giải quyết tranh cháp đát đai liên 
quan đến địa giới hành chính

1. Tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới 
giữa các đơn vị hành chính do Uỷ ban nhân dân 
của các đơn vị dó cùng phổi hợp giải quyết. Trường 
hợp không đạt được sự nhât trí hoặc việc giải quyêt 
làm thay đéi địa giới hành chinh thi thẳm quyền giải 
quyết được quy định như sau:

a) Trường hợp tranh chắp liên quan đến địa 
giới của đơn vị hành chinh tinh, thành phố trực 
thuộc trung ương thì do Quốc hội quyết định;

b) Trường hợp tranh chấp lién quan đến địa 
giới của đơn vị hành chinh huyện, quận, thị xả, 
thành phố thuộc tính, xã, phường, thị trân thi do 
Chính phủ quyết định

2 Bô Tài nguyên và MÔI trướng, cơ quan quản lý 
đất đai của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, 
huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có trách 
nhiệm cung câp các tái liệu cân thiẻt vá phôi hợp 
với cơ quan nhà nước có thẳm quyền đề giải quyết 
các tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành 
chinh.

tranh chãp đât đai liên quan đên địa giới hành chinh

5. Chinh phú quy định cụ thế việc xác định 
đường mép nước ven biển đề thống nhất xác định 
phạm vi quản lý đất đai cùa lừng địa phỷõng giáp biên 
vf các đào.

Điếu 18. Bàn đồ hành chính

1. Bán đồ hành chinh cúa địa phưang nào thi 
được lập trên cơ sớ bản dồ địa giới hành chính của 
địa phương đó.

2 Việc lập bản đồ hành chính được quy định 
như sau:

Diều 2N. Bán đồ hành chinh
1. Bản đồ hành chinh của địa phương nào thi 

được lập trên cơ sờ bản đồ địa giới hành chinh cùa 
địa phương đó.

2. Việc lập bản đồ hành chinh được quy định 
như sau:

Sửa đổi, bỗ sung 
câu chữ:

Bổ sung thêm 
cụm từ 'Vá hướng 
dẫn" vào điểm a 
khoán 2 để Bộ TNMT 
không chi chi đạo mà
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a) Bộ Tài nguyên và Môi trường chi đạo việc 
lập bản đồ hành chinh các câp trong phạm vi cả 
nước và tố chức thực hiện việc lập bản đồ hành 
chinh toán quốc, tinh, thành phố trực thuộc trung 
ương;

b) uỳ ban nhân dãn tĩnh, thành phố trực thuộc 
trung ương tồ chức thực hiện việc lập bán đõ hành 
chinh huyện, quận, thị xã, thánh phô thuộc tinh.

a) Bộ Tài nguyẽn và Mõi trướng chỉ đao và 
hướng dẫn việc lập bản đồ hành chinh các câp trong 
phạm vi cả nước và tỗ chức thực hiện việc lập bán đồ 
hành chinh toán quốc, tinh, thành phô trực thuộc 
trung ương;

b) ủy ban nhân dãn tinh, thành phố trực thuộc 
Trung ương (sau đây gọi chung lá Uy ban nhân dân 
cáp tinh) to chức thực hiện việc lập bán đồ hành 
chính huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tinh.

còn ban hành quy 
phạm, hướng dẫn kỹ 
thuật, kiếm tra việc 
lập để báo đảm chủ 
quyền vá sự thống 
nhất

Muc 2
ĐIÊU TRA Cơ BÁN VÉ ĐÁT ĐAI

Điều 19. Bán đồ địa chinh

1. Bản đồ địa chính lá thành phần của hồ sơ 
địa chinh phục vụ thống nhát quản lý nhà nước về 
đát đai

2 Bộ Tài nguyên và Mõi trường chi đạo việc 
kháo sát, đo đạc. lập vá quản lý bản đô địa chinh 
trong phạm vi cả nước

3. Uỹ ban nhân dân tinh, thánh phố trực thuộc 
trung ương tổ chức thực hiện việc khảo sát, đo đạc, 
lập vá quản lý bán đô địa chính ớ địa phương.

4 Bán đõ đia chinh được quản lý. lưu trữ tại 
cơ quan quán lý đât đai của tinh, thành phô trực 
thuộc trung ươnq, huyện, quận, thị xã, thành phố 
thuộc tinh vá uỷ ban nhân dãn xã, phướng, thị trấn.

Diều 29 Đo dạc lập, chinh lý bàn đồ địa chính

1. Bản đồ địa chinh là bàn đổ thể hiện VỊ  tri. ranh 
giới các thừa đất và các yéu tố địa lý có liên quan, 
được lập theo đơn vị hành chinh xã, phường, thị trân 
đề phục vụ cho quàn lỷ nhà nước vế đất đai

2. Bộ Tải nguyên và Môi trướng quy đinh việc 
lập, chinh lý vá quán lý bán đô địa chinh trong phạm 
vi cá nước.

3. ủy ban nhân dãn cắp tinh tồ chức thưc hiện 
việc đo đạc, lập, chinh lý và quán lý bán dồ đia chinh 
ớ địa phương.

Sứa đối. bố sung

- Sứa tên điêu 
cho phù hợp với tên 
gọi của chương, 
mục; và nội dung 
quy định trong đièu 
náy

- Sửa đối khoán 
1, bổ sung quy định 
về bán đồ địa chinh 
đé xac đinh rõ VI tri. 
muc đich cùa bán đỏ 
trong hồ sơ địa chinh

- Bỗ sung cụm 
từ 'chinh lý" vào 
khoản 3 vi Chưa quy 
định việc chinh lý 
bàn đồ địa chinh nên 
các địa phương
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•

trong Luật Đât đai 
sửa đỗi.

- Nghị quyết số 
17/2011/QH13 của 
Quốc hội nước cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam vè nhiệm 
vụ và giải pháp thực 
hiện Quy hoạch sử 
dụng đất đã chỉ rõ 
cân phải “Tăng 
cường đầu tư cho 
công tác điều tra cơ 
bán về đát đai ..." 
Điều tra cơ bản vè 
đát đai. bao gồm: 
điêu tra, đánh giá 
tinh hình quản lý, 
hiện trạng sử dụng 
vá xu thế biến động 
đắt đai về số lượng 
diện tích và điều tra, 
đánh giá đất theo 
đãc tinh, khả năng 
sú' dụng và giá trị sử 
dụng cúa dát (theo 
chiều sâu), Điều tra 
đánh giá đất theo ! 
chiều sâu gồm nhiều 
nội dung nhắm phục 
vụ quàn lý nhà nước 
vè đất đai như:

Điều tra chắt 
lượng, đánh giã tièm
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ị-  - r -  ----------T — T — Inăng đât đai: lá điêu

tra các thuộc tinh
hiện có của đát có
ánh hường tới tinh
bền vững đát đai đối

■ với một muc đích sử 
dụng cụ thé (thuộc 
tinh tự nhiên của đắt 
tại thời điểm đánh 
giá) nhàm đánh giá 
khá nãng của đát có 
thể đáp ứng các mục I 
đích sử dụng đát của 
con người. Tĩèm 
nâng cùa đát được 
thể hiện qua các 
mặt tự nhiên la khá 
nâng tự nhiẽn của 
đẩt. kinh té là khá 
nâng đầu tư váo đất. 
xâ hội là khả nâng 
trinh độ khai thác sử 
dụng đất,...

Đièu tra chát Ị 
lượng, đánh giá tièm 
năng đất đai là cân ! 
cú' quan trọng nhất 
cho việc phân bồ quỹ 
đát theo các kỳ quy I 
hoạch, ké hoạch sử ị 
dụng đẳt các cáp, 
cung cap cơ sớ khoa 
học và thực tiễn cho ; 
việc lựa chọn nén sử J
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10 nãm/ 1 lẫn. đổi 
vói cẩp quốc gia. các 
vùng kinh tế và các 
tinh, thánh phồ trực 
thuộc trung ưong

Đãt dai la tài 
nguyén quy nhưng  
co hạn, do tác động 
cùa điêu kiện tự 
nhiên và sử dụng đầt 
không họp lý cùa 
con người mà đát 
đang ngày cáng bị 
thoái hóa (thay dổi 
đãc tinh ban đầu 
theo chièu hưỡng 
xẳu). Điều tra. đánh 
giá thoái hóa đât la 
điều tra. đánh giá 
các quá trinh, xu 
hướng bien đối chắt 
luợng đát như xói 
mỏn, suy giám đồ 
phi nhièu; khó hạn 
hoang mạc hóa; kết 
von đá ong hóa. măn 
hóa. phèn hóa 
nhãm xác định diện 
tich đất bị thoái hóa 
và mức độ. nguyèn 
nhân thoái hóa Já dư 
báo nguy cơ thoái 
hóa đát là cơ sờ đé 
đè xuầl các giái
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pháp, biện pháp bảo 
vê cái tao và ngăn 
ngứa thoái hóa đất.

Các quôc gia 
trên thế giới đều rất 
quan tâm đến việc 
điều tra đánh ụ\á 
thoái hóa đát nham 
đẻ xuát những giái 
pháp  ngăn ngữ a  
giám thiêu, báo vệ 
đất thoái hóa và cái 
tạo đát thoái hóa. ờ  
Viêt Nam Quyẻt đinh 
số 43/2010/ÒĐ-TTg 
ngáy 02 tháng 6 năm 
2010 của Thú tướng 
Chinh phủ ban hành 
hệ thống chi tiêu 
thống kê quốc gia 
trong đó thoái hóa 
đắt lâ chi tiêu cằn 
phải báo cáo định kỳ 
theo cáp tinh và theo 
loại đẩt thoái hóa. để 
đảm báo thực hiện 
điểu náy thi viéc điều 
tra đánh giá đánh giả 
thoái hóa đất theo 
đinh kỷ cần dược 
luật hóa.

Đièu tra ô nhiễm 
đất là điều sự gia 
lảng hàm lượng^cùa

Lý do sừa đổ i

278



Luật Đát đai nãm 2003 Dự thào Luật Đất đai (sứa dổi) Lý do sừa dổi

một sổ chát, hợp 
chắt làm nhiễm bẩn 
đất. Việc điều tra ò 
nhiễm đất được tiển 
hành định kỳ 5 năm 
một lân ờ các khu 
vực có nguy cơ ô 
nhiễm đắt hoậc theo 
cáp huyện

Điều 31. Tồ chức thực hiện điều tra, đảnh giá tài 
nguyên dát

1. Bộ Tài nguyên và Mõi trường có trách nhiệm:

a) Tổ chúc thục hiện điểu tra. đánh giá tái nguyên 
đất của cả nước, các vùng theo định kỷ năm (05) Iiăm 
một lẳn và theo chuyên đề từng năm;

b) Chi đạo việc thực hiện điếu tra. đánh giá tái 
nguyên đất của các tình, thánh phố trụx: thuộc Trung 
Ương;

c) Tồno hợp, cõng bó két quá điều tra, đánh giá 
tài nguyên đắt cùa cà nước.

2 Úy ban nhân dãn cấp tinh có trách nhiệm tổ 
chức thực hiện vá công bố két quà điéu tra, đánh giá 
tài nguyên đắt của địa phương; gửi két quá vẻ Bộ Tài 
nguyên và Môi trường đề tồng hợp.

3 Kinh phi cho điều tra, đánh giá tài nguyên đất 
được bố tri trong dự toán ngân sách Nhà nước hàng 
năm.

4. Bộ Tài nguyên vá Môi trưởng quy định việc 
điều tra, đánh giá tài nguyên đất và điều kiện vẻ năng 
lực cùa đơn vị thực hiện điểu tra, đánh giá lài nguyên 
đất.

Điều mới

Lý do sửa đỗi 
như trên.
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Điều 21. Nguyén tắc lập quy hoạch, kế hoạch I f)icu 35. 
sử dụng đất

Việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải 
bảo đảm các nguyên tăc sau đây:

1. Phù hợp VỚI chién lược, quy hoạch tổng 
thể, kế hoạch phát trién kinh té - xã hội, quốc

(Trong quy 
hoạch, kế hoạch sử 
dụng dắt cấp tinh có 
nội dung khoanh 
vùng sử dụng đât 
theo chức nâng sứ 
dụng)

3. Quy hoạch, 
ké hoạch sử dụng 
dát cấp huyện.

(Trong quy 
hoạch, kế hoạch sử 
dụng đát cấp huyện 
có nôi dung liên 
quan đèn các chi tiêu 
sú dung đát các khu 
vực chuyền mục 
đich sử dụng đất. 
cúa câp xã)

4 Quy hoạch, 
kế hoạch sử dụng 
đất quốc phòng.

5. Quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đất 
an ninh.

Lý do sứa đồi

Nguyên tắc lặp quy hoạch, kế hoạch SỪ dụng
dát

Việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đát phải 
bảo đám các nguyên tăc sau đây:

1. Phú hợp với chiến lược, quy hoạch, ké hoạch tổng 
thé phát triển kinh té - xã hội, quốc phỏng, an ninh;__

Sửa đối, bồ
sung

Vè co bàn vẫn 
kẽ thưa nhũng 
nguyên tăc lâp quy 
hoạch, ké hoạch sứ
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điêu tiêt cho các mục 
dich sử dụng đát do 
vậy cần bỗ sung 
Khoán 8 là “Quy 
hoach. ké hoạch sử 
dụng đá/ phài đâm 
bào ưu tiên quỹ đất 
cho các mục đích 
quốc phóng, an ninh, 
lợi ích quốc gia, lợi 
ích cộng cộng, an 
ninh lương thực và 
bào vệ mõi trường"

Điều 24. Kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đát

1. Kỳ quy hoạch sử dụng đát của cả nước, 
tĩnh, thánh phố trực thuộc trung ương, huyện, quận, 
thị xã, thành phố thuộc tinh, xã, phướng, thị trấn lả 
mười nâm,

2 Kỳ kế hoạch sử dụng đất của cả nước, tinh, 
thành phố trực thuộc trung ương, huyện, quận, thị 
xã, thảnh phố thuộc tỉnh, xã, phường, thị trấn là 
nâm nãm.

Điều ^6. Ký quy hoạch, kế hoạch sừ dụng đất

1. Kỳ quy hoạch sứ dụng đát là 10 năm vá lầm 
nhìn 20 năm

2 Kỳ kế hoạch sử dụng đất là 5 năm.

Kỳ cùa quy hoạch, 
kế hoạch sử dụng đất 
giữ nguyên theo quy 
đinh cùa Luât đát đai
2003

Điều 22. Căn cứ để lập quy hoạch, kế hoạch 
sử dụng đất

1. Căn cứ để lập quy hoạch sử dụng đất bao
gồm:

a) Chiên lược, quy hoạch tổng thể phát triển 
kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của cả nước; 
quy hoạch phát triển của các ngành và các địa 
phương;

Điều 17 Quy hoạch, kể hoạch sừ dụng đát cấp quốc 
gia

1. Căn cứ lập quy hoạch sừ dụng đắt cắp quốc
gia

a) Chiến lược phát triền kinh té - xã hội. quốc 
phóng, an ninh của quốc gia và quy hoạch lổng thể 
phát triển các vùng kinh té - xã hội;

b) Điều kiện tự nhiên, kinh tể, xã hội:

Sửa đối, bồ sung: 
Theo Luật đát 

đai 2003, “Căn cứ đé 
lập quy hoạch, kế 
hoạch sứ dụng đát" 
và "NỘI dung quy 
hoạch, kể hoạch sử 
dụng đát" được quy 
đinh chung cho cà
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1. Căn cử để lập quy hoạch sử dụng đất bao
gồm:

a) Chiến lược, quy hoạch tồng thể phát triển 
kinh tế - xã hội, quổc phòng, an ninh của cả nước; 
quy hoạch phát triển của các ngành và các địa 
phương;

b) Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Nhà
nước;

c) Điều kiện tự nhiên, kinh tế. xã hội và nhu 
cầu của thị trường;

d) Hiện trạng sử dụng đát và nhu cầu sử dụng
đất;

đ) Định mức sử dụng đất;
e) Tiến bộ khoa học vá cõng nghệ có liẽn quan 

đến việc sử dụng đất;
g) Kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đát kỳ

trước
2. Căn cứ để lập kế hoạch sử dụng đất bao

gồm:
a) Quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan 

nhà nước có thảm quyền quyèt định, xét duyệt;
b) Kế hoạch phát triển kinh tế - xă hội năm 

năm vá hàng năm của Nhà nước;
c) Nhu cầu sừ dụng đất của tổ chửc, hộ gia đinh, 

cá nhân, cộng đồng dãn cư;
d) Két quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ 

trước;
đ) Khả năng đầu tư thực hiện các dự án, công 

trinh có sử dụng đát.
Điều 23. Nội dung quy hoạch, kế hoạch sừ

a) Quy hoạch sử dụng đắl cấp quốc gia;
b) Quy hoạch tổng thề phát triền kinh té - xã hội 

của vùng kinh tế - xã hội, cùa cấp tình;
c) Điếu kiện tự nhiên, kinh íé, xã hội;
d) Hiện trạng sử dụng đất. tiêm năng đắt đai và 

kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trưóc;
đ) Nhu cầu sử dụng đắt cùa các ngành, lĩnh vực;
e) Định mức sừ dụng đắt;
g) Tiến bộ khoa học và công nghệ có liên quan 

đén việc sử dụng đất.
2 Nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp tinh:

a) Xây dựng định hướng sử dụng đấl:
b) Xác định diện tich cắc loại đất bao gồm diện 

tích đã được phân bổ trong quy hoạch SỪ dụng đất 
cấp quốc gia và diện tích theo nhu cầu SỪ dụng đất 
cấp tình;

c) Khoanh vùng các khu vực sử dụng đất theo 
chức năng sử dụng:

d) Phân bổ diện tích các loại đất đã xác định tại 
điếm b đến từng đơn vị hành chinh cấp huyện;

đ) Xây dựng bàn đổ quy hoạch sử dụng đất cắp
tình;

e) Giải pháp thực hiện quy hoạch sử dụng đál 
cấp tinh.

3 Căn cứ lập ké hoạch sử dụng đất cắp tinh
a) Kế hoạch sử dụng đắt năm (05) năm cáp quốc 

gia; quy hoạch sử dụng đất cấp tinh;
b) Ké hoạch phát triển kinh tế - xă hội năm (05) 

năm và hàng năm cùa cấp linh;

Gộp Điều 22, 23 
sửa đỗi thảnh các 
Điều quy định vè quy 
hoạch, kế hoạch sư 
dụng đál cấp quốc 
gia, quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đát 
cấp tinh, quy hoạch, 
kế hoạch sử dụng đất 
cẩp huyện
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đèn từng năm;
e) Giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng 
đất

Điêu 22. Căn cứ để lập quy hoạch, kế hoạch 
sử dụng đất

1. Căn cứ đẻ lập quy hoạch sử dụng đất bao
gồm:

a) Chiến lược, quy hoạch tồng thể phát triển 
kinh tế - xã hội, quốc phỏng, an ninh của cả nước; 
quy hoạch phát triển của các ngành vá các địa 
phương;

b) Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Nhà
nước;

c) Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và nhu 
cầu của thị trường;

d) Hiện trạng sử dụng đất và nhu cầu sử dụng
đát;

đ) Định mức sử dụng đất;
e) Tiến bộ khoa học và công nghệ có liên quan 

đến việc sử dụng đất;
g) Kết quà thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ 

trước
2. Căn cứ để lặp kế hoạch sử dụng đất bao

Ị gồm:
a) Quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan 

nhà nước có thẳm quyền quyết định, xét duyệt;
b) Ké hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 

nãm vá hàng năm của Nhá nước;
c) Nhu cầu sử dụng đất cùa tổ chức, hộ gia đinh, 

cá nhân, cộng đồng dân cư;

Điều 39 Quy hoạch, kế hoạch sừ dụng đát cấp huyện
1. Căn cứ đề lập quy hoạch sử dụng đất cấp 

huyện
a) Quy hoạch sừ dụng đắt cấp tình;
b) Quy hoạch tổng thế phát triển kinh tế - xã hội 

của cắp tinh, cắp huyện,
c) Điều kiện tự nhiên, kinh tế. xă hội;
d) Hiện trạng sử dụng đát, tiềm năng đất đai vá 

kết quà thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước:
đ) Nhu cầu sử dụng đắt cùa các nganh, lĩnh vực 

cấp huyện, cấp xã;
e) Định mức sử dụng đất;
g) Tiến bộ khoa học và công nghệ có liên quan 

đến việc SỪ dụng đất.
2. Nội dung quy hoạch sử dụng đắt cấp huyện
a) Xây dựng định hường sứ dụng đất
b) Xác định diện tích các loại đắt. bao gồm diện tích 

đã được phân bổ trong quy hoạch sử dụng đất cắp tình 
và diện tich theo nhu cầu sử dụng đắt của cấp huyên va 
cấp xã.

c) Khoanh định các khu vực sư dụng đất theo 
chức năng:

d) Phân bổ diện tich các loại đát đă xác định lại 
điềm b khoàn này ơén từng đon vị hành chinh cáp xã.

đ) Xây dựng bán đổ quy hoạch sử dụng đắt cáp 
huyện. Đối với khu vực đắt trồng lũa. khu vue chuyển

Sứa đối, bồ 
sung:

Gộp Điều 22, 23 
sừa đỗi thành các 
Điều quy định về quy 
hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất cáp quốc 
gia, quy hoạch, kê 
hoạch sử dụng đát 
cáp tinh, quy hoach 
kế hoạch sú dụng dất 
cáp huyện
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Điều 48 Giám sát, kiểm tra thực hiện quy hoạch, kế 
hoạch sừ dụng đất

1. Quốc hội, ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội 
đống dân tộc, các ủy ban cùa Quốc hội, các Đoàn 
Đại biểu Quốc hội, Đại biêu Quốc hội giám sát việc 
thực hiện quy hoạch, ké hoạch sử dụng đất.

Hội đổng nhân dân các cấp giám sál việc thực 
hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đắt tại địa phương.

2 Thù tướng Chinh phù, Bô trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường, Chủ tịch ủy ban nhàn dán cấp 
tinh, Chù tịch ủy ban nhàn dân cấp huyện, Thú 
trưởng cơ quan tài nguyên vá môi trưởng trong phạm 
vi quyền hạn của minh có trách nhiệm tồ chúc chi 
đạo, thực hiện việc kiểm tra quy hoạch, ké hoạch sử 
dụng đất.

ủy ban nhân dẳn cấp xã có trách nhiệm phái 
hiện, ngăn chặn các hành vi sử dụng đất trái với quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được công bố.

3 Mặt trận Tồ quốc Việt Nam, các tổ chức thành 
viên cùa Mặt trận và công dân có quyền hạn và trách 
nhiệm giám sát việc thực hiện quy hoạch, kề hoạch 
sừ dụng đất, phối hợp với các cơ quan nhà nước 
trong việc bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định 
của Nhà nước vế quy hoach. kế hoach sử dụng đắt.

- Điều mới
Theo Luật Đất 

đai 2003 việc kiém 
tra thực hiện quy 
hoạch, ké hoạch sừ 
dụng đất được lồng 
ghép trong Điều 29 
và tại điểm k khoản 2 
Điều 6 quy định về: 
"quản lý. giám sát 
việc thực hiện quyền 
và nghĩa vụ của 
người sử dụng đát" 
Tuy nhiên chưa có 
quy định đây đù về 
giám sát việc sử 
dụng đất theo quy 
hoạch, kế hoạch sư 
dụng đất dẫn đến 
còn nhièu bất cập:

+ Tinh trạng vi 
phạm pháp luật đắt 
đai trong thời gian 
qua diễn ra khá phổ 
biên, đặc biệt lá dự 
án treo, việc sử dụng 
đát không theo quy 
hoạch, kế hoạch sử 
dụng đát và không 
được phát hiện kịp 
thời:

+ Hoạt động
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.

giám sát việc sử 
dụng đất theo quy 
hoạch, kế hoạch sứ 
dụng đât của hệ 
thống cơ quan quyèn 
lực Nhà nước trong 
thời gian qua mới 
chú yéu thõng qua 
báo cáo của cơ quan 
tài nguyên va môi 
trướng các cãp:

+ Còng tác 
thanh tra, kiểm tra 
chi mang tinh giai 
đoạn hoặc thời điểm 
vá gán liên với hoạt 
động xử lý VI phạm, 
trong khi đó hoạt 
đóng giám sát lại là 
công việc theo dõi 
thường xuyên, liên 
tục và có hành động 
can thiệp hoặc 
khuyến nghị kịp thời 
khi mới xuát hiện các 
dấu hiệu vi phạm.

Đẻ đám báo 
quản lý chặt chẽ đát 
đai theo quy hoạch, 
ké hoạch sử dụng 
đát và đám bảo mục 
tiêu theo dõi thường 
xuyên, liên tục, cõ 
hành động can thiệp ị
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hoặc khuyên nạhị kịp 
thời Do vậy, cân xây 
dựng một đièu mới 
vè cóng tác kiểm tra. 
giám sát thực hiện 
quy hoạch, kế hoạch 
sử dụng đất.

Chính phủ sẽ quy 
định chi tiết nội dung 
này trong các vãn 
bản dưới luật.

Điều 49 Giãi quyết một số nội dung phát sinh về quy hoạch, 
kế hoạch sử dụng đát sau khi Luật náy có hiệu lực thi 
hành

1. Quy hoạch, ké hoạch sử dụng đắt đã lập. 
thầm định, phê duyệt theo quy định cùa pháp luật vể 
đấl đai trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thi 
không phài lập, thắm định, phê duyệt lại.

2. Đói với quy hoạch, ké hoạch sử dụng đắt đã 
lập, thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luậl 
về đất đai trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì 
phài rà soái, bổ sung quy hoạch sứ dụng đất ơuực 
thực hiện đồng thời với lập kế hoach sử dụng đát năm 
(05) năm (2016-2020).

3 Đối với quy hoạch, ké hoach sử dụng đắt cấp 
quốc gia thi phái lập bô sung quy hoạch, kế hoạch sứ 
dụng đắt vùng kinh tế - xã hội khi rà soái, lập kể 
hoạch sử dụng đất năm (05) năm (2016-2020) cấp

Đièu mới 
Quy định để xử 

lý các ván đề phát 
sinh về quy hoạch, 
kể hoạch sử dụng 
đắt sau khi Luật này 
có hiệu lực thi hành

quốc gia theo quy định cúa Luật này

---------------------- Ị------------------------------------------------------
_________________  Chương V _[ Theo Báo cáo
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THU HỒI đ á t , g ia o  ĐÂT, c h o  t h u ê  đ á t , 
CHUYẾN MỤC ĐÍCH s ử  DỤNG ĐÁT

Mục 1

THU HÔI DAT

Tồng kềt thi hành 
Luật Đắt đai và Báo 
cáo Tổng kết Nghị 
quyết số 26/NQ-TW, 
Kết luận số 22 cùa 
TƯ5

Sứa trên co sờ 
Mục 4 của Luật Đắt 
dai năm 2003.

Điều 38. Các trường họp thu hồi đất
Nhà nước thu hồi đắt trong các trướng hợp 

sau đây:
1 Nhà nước sử dụng đát vào mục đích quốc 

phòng, an ninh, lợi ich quoc gia, lợi ích công cộng, 
phát triển kinh tế;

2. Tổ chức được Nhâ nước giao đất không thu 
tiền sử dụng đất, được Nhà nước giao đất có thu 
tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất có nguồn gốc 
từ ngân sách nhà nước hoặc cho thuê đát thu tiền 
thuẽ đất hàng năm bị giái thẻ, phá sản, chuyển đi 
nơi khác, giảm hoặc không còn nhu câu sử dụng 
đát;

3. Sử dụng đất không đúng mục đích, sử dụng 
đất không có hiệu quá;

4. Người sử dụng đất cố ý hủy hoại đất;
5 Đắt được giao không đúng đối tượng hoặc 

không đúng thẳm quyền;

Điều 50 Các trường hợp Nhà nước thu hồi đát
Nhà nước thu hồi đất trong các trướng hợp sau

đây:
1. Thu hồi đất để sử dụng đất vào mục đích quốc 

phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ich công cộng vá 
phát triển kinh tế - xã hội.

2 Thu hồi đắt do vi phạm pháp luật đấl đai.
3. Thu hồi đắt do chấm dứt việc sử dụng đắt theo 

pháp luật hoặc tự nguyện

Sửa đổi trên cơ 
sớ Đièu 38 Luật Đất 
đai năm 2003

1. Trên cơ sỡ 
12 trường hợp thu 
hồi đát theo Điều 38 
của Luặt Đắt đai hiện 
hành, dự thảo Luật 
nhóm thành 3 nhóm 
(tương ứng 3 
khoản), cụ thể lá:

Việc nhóm 
thành 3 nhóm riêng 
đẻ có các giải pháp 
thu hồi đất cho phù 
hợp với tính chất của 
từng loại trong các 
điéu luật khác trong 
mục thu hồi đát cúa 
Dự thảo Luật, vãn

3DQ'
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Điều này phái căn cử 
váo các vãn bản, 
quyểt định của cơ 
quan nhà nước có 
thẳm quyền xác định 
hành vi vi phạm 
pháp luật đất đai.

. _

Điều 5^ Thu hồi đát do chấm dửt việc sừ dụng đát theo 
pháp luật hoặc tự nguyện

1. Các trường hợp thu hồi đất do chấm dứt việc 
sử dụng đát theo pháp luât hoặc tự nguyện bao gồm:

a) Tỗ chức được Nhà nước giao đất không thu 
tiền sử dụng đát. được Nhà nước giao đầt có thu tiền 
sử dụng đất mả tiền sử dụng đất có nguồn gốc từ 
ngân sách nhá nước bị giái thẻ, phá sản, chuyển đi 
nơi khác, giảm hoặc không còn nhu câu sử dụng đât; 
người sử dụng đắt thuê cùa Nhà nước mà trả tiền 
thuê đất hàng năm bị giải thể, phá sản, chuyển đi nơi 
khác, giãrr, hoặc không cỏn nhu cầu sử dụng đát; bán 
tài sản găn liền với đât thuê;

b) Cá nhân sử dụng đát chết mà không có người 
thừa kế;

c) Người sử dụng đát tự nguyện trá lại đắt:
d) Đất được Nhá nước giao, cho thuê có thời 

hạn mà không được gia hạn khi hết thời hạn
2. Việc thu hồi đát trong các trường hợp quy định 

tại khoản 1 Điều này theo căn cứ sau:
a) Vãn bản của cơ quan có thẳm quyền giải 

quyêt đã có hiệu lực pháp luật đối với trường hợp thu 
hồi đát quy định tại điểm a khoản 1 Đièu này;

Điều mới:
Nội dung Điều này 
được xây dựng trên 
cơ sớ Điều 38 Luật 
Đất đai nãm 2003. 
Khoán 2: việc thu hồi 
đất phái cân cử vào 
các văn bản về chấm 
dửt việc sử dụng đát, 
tự nguyện trả lại đất, 
trẽn cơ sở Luật hóa 
quy định của Nghị 
đinh số 
181/2004/NĐ-CP, 
thống nhất với quy 
định của pháp luật 
về giải thể. phá sản 
doanh nghiệp, sắp 
xếp lại hệ thống 
doanh nghiệp nhà 
nước, đơn vị sự 
nghiệp hiện nay, 
pháp luật về dân sự.
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b) Giấy chứng tử hoặc quyết định tuyên bố chết 
của cơ quan nhà nước có thẩm quyền vả văn bản xác 
nhặn không có người thừa ké của ùy ban nhãn dân 
cấp xã nơi có đất đối với trường hợp thu hồi đất quy 
định tại điểm b khoản 1 Điều này;

c) Vãn bán trả lại đất cùa người sử dụng đất đối 
với trường hợp quy định tại điểm c khoán 1 Điêu này;

d) Quyết định giao dát, quyểt định cho thuê đát 
đối với trường hợp quy định tại điém d khoán 1 Điều 
này

Điều 39. Thu hồi đất đẻ sứ dụng vào mục 
đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi 
ich cóng cộng

2 Trước khi thu hồi đắt, chậm nhát là chin 
mươi ngày đối với đát nông nghiệp vá một trăm tám 
mươi ngày đối với đất phi nông nghiệp, cơ quan 
nhá nước có thẳm quyèn phái thõng báo cho người 
b| thu hồi đất biết lý do thu hồi, thời gian và kế 
hoạch di chuyển, phương án tống thế về bồi 
thường, giãi phóng mật bẳng. tái định cư.

3 Sau khi có quyết định thu hồi đất và phương 
án bồi thường, giải phóng mặt bẳng, tái định cư đã 
được cơ quan nhà nước có thâm quyên xét duyệt, 
được công bố công khai, có hiêu lực thi hành, 
người bị thu hồi đất phái cháp hành quyết định thu 
hoi đất.

Trướng hợp người bi thu hồi đát không chấp 
hành quyét định thu hồi đát thi uỳ ban nhân dân

Điều S4. Thõng báo thu hồi đắt vá chấp hành quyết 
định thu hồi đất để SỪ dung vào mục đich quốc 
phòng, an ninh, lợi ¡ch quõc gia, lợi ích cóng cộng 
vả phát triển kinh tế - xã hội

1. Trước khi thu hồi đất, chậm nhất là chín mươi 
(90) ngày đối với đất nông nghiệp vá một trám tám 
mươi (180) ngàỵ đối với đất phi nông nghiệp, cơ quan 
nhà nước có thâm quyền phải thông báo cho người bị 
thu hồi đất biết lý do thu hồi, thòi gian và kể hoạch di 
chuyển, phương án tổng thể về bồi thướng, hỗ trợ. tái 
định cư.

Trướng hợp tổ chức làm nhiệm vụ bổi thường, 
giải phóng mặt bằng và những người có đất bị thu hồi 
đã thoà thuận bằng vãn bản thống nhất về phuxmg án 
bồi thường vế đất và tài sản gắn liền với đất hoặc khu 
đắt thu hồi không phải giài phóng mặt bằng thì ủy  
ban nhãn dân cấp có thẩm quyén ra quyết định thu 
hổi đất, giao đất hoặc cho thuê đất mà không phảĩ 
chờ đến hét thời hạn thông báo thu hổi đất.

2 Người có đất bị thu hồi có trách nhiệm phối

Điều mới:
Được xây dựng trên 
cơ sớ khoán 2 và 
khoản 3 Điều 39 
Luât Đất đai năm 
2003:
Bồ sunạ quy định để 
rút ngẩn thời gian 
thực hiện bồi 
thường;
Bổ sung trách nhiệm 
của người có đât bị 
thu hồi.
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câp cố thâm quyên quyêt định thu hôi dât ra quyêt 
định cưỡng chế. Người bi cưỡng chế thu hồi đất 
phải chấp hành quyết định cưỡng chế vá có quyền 
khiếu nai

họp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giài phóng 
măt bằng trong quá trinh kiếm đếm. xây dựng phương 
án bối thường, hỗ trợ và tái định cư

3 Sau khi có quyết đinh thu hồi đắt và phương 
án bồi thường, hõ trợ. tái định cư đã được cơ quan 
nha nước có thẩm quyền xét duyệt, được công bồ 
cõng khai, có hiệu lực thi hành, người bị thu hồi đất 
phải chấp hành quyết định thu hồi đất.

Điều 40. Thu hồi đất dể sử dụng vào mục 
đích phát triển kinh tế

2 Đối với dự án sán xuắt. kinh doanh phú hợp 
với quy hoạch sử dụng đát đă được xét duyệt thi 
nhà đâu tư được nhận chuyển nhượng, thuê quyèn 
sử dung đắt, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng 
đất cùa các tỗ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân 
mề không phái thực hiện thủ tục thu hồi đât.

Điều S5 Nhặn chuyển nhượng, thuê quyển sứ  dụng 
đất, nhận góp vốn bàng quyền sứ  dụng đất cùa 
các tồ chức kinh té, hộ gia đình, cá nhân đề thực 
hiện dự án má Nhà nước không thực hiện việc thu 
hồi đắt

1 Tổ chức kinh tế. hộ gia đinh cá nliãn. người 
Việt Nam định C Ư  ò  nuớc ngoái thực hiện dự án đầu 
tư  sử dụng đá/ không thuộc trướng hợp Nhà nước thu 
hối đắt mà phù họp với quy hoạch sử dụng đất đã 
đuxỵc phê duyệt th i được nhận chuyển nhượng, thuê 
quyển sứ dụng đắl. nhận góp vốn bằng quyền sử 
dụng đát cùa các tổ chúc kinh lé. hộ gia đinh, cá 
nhàn khác đế thựv hiện dự án đầu tư.

2 Chinh phù quy đinh cụ thẻ Điéu này.

Đièu mới:
Được xây dựng trên 
cơ sỡ khoản 2 Điều 
40 Luât Đát đai năm 
2003
Nhà đầu tư được 
nhận chuyển 
nhượng, nhận góp 
vốn, thuê quyền sử 
dụng đất cùa các tổ 
chức kinh tế, hộ gia 
đinh, cá nhân khác 
đẻ thực hiện dự án 
đàu tư. Nhá nước sẽ 
khõng can thiệp 
trong trường hợp 
này.

Điều 41. Việc thu hoi đắt và quản lý quỹ đắt 
đã thu hỏi

1. Nhá nước quyết định thu hồi đất và giao đất 
cho tồ chức phát triển quỹ đát do Uỳ ban nhân dân 
tinh, thành phố trực thuộc trung ương thành lập để 
thực hiện việc thu hồi đất, bồi thướng, giải phóng

Diều %  Quán lý, sừ dụng quỹ đất đã thu hồi
Quỹ đắt đã thu hổi được giao để quản lý, sử 

dụng theo quy đinh sau:
1. Quỹ đát đã thu hồi theo quy định tại khoản 1 

và khoản 2 Điều 51 của Luật này thi giao cho chú đầu 
tư để thực hiện dự án đàu tư hoặc giao cho Tổ chức

Sửa đổi bỗ sung: 
Sửa đối trên cơ 

sở Điêu 41 Luât Đất 
đai năm 2003 với 
tinh thần đã số quy 
đất thu hồi sẽ được
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mật bầng vâ trực tlép quản lý quỹ đẳt đã thu hồi đối 
với trường hợp sau khi quy hoạch, kể hoạch sử 
dụng đất được công bố mà chưa có dự án đầu tư.

2 Nhà nước thu hồi đát. bồi thưởng, giải 
phóng mặt bẳng vá giao đát cho nhà đầu tư để 
thực hiện dự án đối với các trưởng hợp đã có dự 
án đâu tư được cơ quan nhà nước có thầm quyèn 
xét duyệt.

3. Cơ quan có thảm quyèn thu hồi đất thực 
hiện việc thu hồi đất đối với các trường hợp quy 
định tại các khoản 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11 vá 12 
Điều 38 cùa Luật này thi đất đã thu hồi thuộc Khu 
vực nông thôn được giao cho uỷ ban nhân dãn xã 
quản lý, thuộc khu vực đô thị và khu vực đã được 
quy hoạch đẻ phát triển đò thị được giao cho tổ 
chức phát triển quỹ đất quán lý.

phát triến quỹ đất quản lý đối với trường hợp chưa 
triển khai dự án đầu tư

2. Quỹ đất đã thu hồi theo quy định tại khoản 3 
Điều 51 của Luật này thi giao cho Tổ chức phát triển 
quỹ đất quản lý để đấu giá quyền sử dụng đát đối vói 
trường hợp quy định tại Điều 101 cùa Luật náy.

3. Quỹ đát đã thu hồi theo quy định tai khoản 1 
Điều 52 và khoản 1 Đièu 53 cùa Luât này thi giao cho 
Tổ chức phát triển quỹ đát quản lý

đem đáu giá quyén 
sứ dụng đát trừ 
trưởng hợp qũy đất 
thu hồi vào mục đích 
quốc phòng, an ninh, 
lơi ích quốc gia, lợi 
ich công cộng.

Điều 39. Thu hổi dát đề sử dụng váo mục 
đích quôc phòng, an ninh, lọ>i ích quốc gia, lợi 
ích công cộng

3. Sau khi có quyết định thu hồi đát và phương 
án bồi thường, giái phóng mặt bẳng, tái định cư đă 
được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, 
được cõng bố cõng khai, có hiệu lực thi hành, 
người bị thu hồi đất phải chẩp hành quyết định thu 
hoi đắt.

Trường hợp người bị thu hồi đát không chấp 
hành quyểt định thu hôi đất thi Uỷ ban nhân dân 
cấp có thảm quyền quyết định thu hồi đất ra quyết 
định cưỡng chế. Người bị cưỡng chế thu hồi đát 
phải chấp hành quyết định cưỡng ché và có quyền

Điều 57. Cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất
1. Người có đát bị thu hồi phải chấp hành quyểt 

định thu hôi đát của cơ quan nhá nước co thẩm 
quyền; trướng hợp không chầp hành thi Chủ tịch úy 
ban nhân dãn cáp có thầm quyèn quyết định thu hồi 
đất ra quyết định cưởng ché. Người bị cưỡng chế thu 
hồi đất phải chấp hành quyét định cưỡng ché vả có 
quyền khiếu nại.

2. Điều kiện cưỡng chế thực hiện quyết định thu 
hồi đất đề sừ dụng vào mục đich quốc phóng, an 
ninh, lợi ich quốc gia, lợi ích cõng cộng và phát triền 
kinh té. bao gồm

a) Thực hiện đúng trinh tự. thủ tục về thu hồi đảt. 
bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy đinh của pháp 
luật;

Điều mới:
Đươc xây 

đựng trẽn cơ sờ i 
khoan 3 Điều 39 
Luât Đát đai năm 
2003

- Bổ sung Điều 
mới quy định chung 
về cưỡng ché thực 
hiện quyẽt định thu 
hồi đát dề tạo hành 
lang pháp lý cơ quan 
nhà nước có thẳm 
quyền thực hiện việc 
cưỡng chế.
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cho phép chuyến mục đích sử dụng đát bao gồm:
1. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoặc quy 

hoạch xây dựng đô thị. quy hoạch xây dựng điểm 
dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có 
thẩm quyên xét duyệt;

2. Nhu cầu sử dụng đát thể hiện trong dự ản 
đầu tư, đơn xin giao đát, thuê đát. chuyển mục đích 
sử dụng đát.

cho phép chuyển mục đích sử dụng đẩt bao gồm:
a) Quy hoạch, kể hoạch sử dụng đất đã được cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
b) Nhu cầu sử dụng đất thẻ hiện trong dự' án đầu 

tư, đơn xin giao đất. thuê đắt, chuyển mục đích sử 
dụng đát đã được cơ quan tài nguyén vá môi trường 
thẩm định;

c) Trường hợp giao đắt, cho thuê đắt trồng lúa, 
đất rừng phóng hộ, đất rừng đặc dụng đề sử dụng 
vào mục dich khác thi còn phài có văn bản chắp 
thuận cho phép chuyển mục đich sử dụng đất của 
Thù tướng Chinh phù.

2. Chính phủ quy định cụ thể việc thực hiện quy 
định tại khoán 1 Điều này.

tôn tại hiện nay:
- Thiếu quy định 

để lựa chọn, sàng 
lọc khi giao đát, cho 
thuê đắt, chuyén 
mục đích sử dụng 
đắt như chưa sàng 
lọc được nhà đầu tư 
kém năng lực, chưa 
kiểm soát được tinh 
trạng sau khi giao 
đất, cho thuê đất, 
tinh trạng đất đã giao 
nhưng không sử 
dụng, sử dụng chậm 
tiến độ, để hoang 
hóa đang diễn ra pho 
biến tại đia phương..

- Đẻ đảm báo 
an ninh lương thực, 
bão vệ mõi trướng 
gắn với phát triển 
kinh té bền vững, bổ 
sung càn cứ văn bản 
chắp thuận cho phép 
cùa Thú tướng 
Chinh phú,

Chinh phủ cần 
quy định chi tiết các 
càn cứ giao đất. cho 
thuẽ đất. chuyển 
mục đích sử dụng
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định tại Điêu 50 của Luật này thi người bị thu hòi 
đát được bồi thường, trừ các trường hợp quy định 
tại các khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12 Điều 
38 và các điểm b. c, d. d vá g khoản 1 Điều 43 của 
Luật này

2 Người b| thu hồi loại đất nào thi được bồi 
thường bẳng việc giao đất mớí có cùng mục đích 
sử dụng, néu không có đất để bồi thường thi được 
bôi thường băng giá trị quyền sử dụng đãt tại thời 
điểm có quyết định thu hòi.

3 uỷ ban nhân dân tĩnh, thảnh phố trực 
thuộc trung ương lập vá thực hiện các dự án tái 
định cư trước khi thu hồi đất để bồi thường bẳng 
nhà ỡ. đát ờ cho người bị thu hồi đất ở mà phải di 
chuyén chỗ ớ. Khu tái định cư được quy hoạch 
chung cho nhiều dự án trên cúng một địa bàn và 
phải có điều kiện phát triền bằng hoặc tốt hơn nơi ở 
cũ.

Trường hợp không có khu tái định cư thi 
người bị thu hồi đất dược bồi thưởng bằng tiền và 
được ưu tiên muạ hoặc thuê nhá ớ thuộc sờ hữu 
của Nhà nước đối với khu vực đô thị; bồi thường 
băng đắt ờ đối với khu vưc nông thôn, trường hợp 
giá tri quyên sử dụng đát ờ bi thu hồi lớn hơn đất ỡ 
được bồi thường thì người bị thu hồl đất được bồi 
thường bằng tiền đối với phần chẽnh lệch đó.

4 Trường hợp thu hồi đất của hộ ạia đinh, 
cá nhân trực tiếp sản xuất má không có đẳt để bồi 
thường cho việc tiép tục sàn xuắt thi ngoài việc 
dược bồi thường bằng tiền, người bị thu hồi đất còn 
được Nhà nước hỗ trợ để ổn định đời sống, đào 
tao chuyển đổi ngành nghề, bố tri việc làm mới.

5 Trường hợp người sừ dụng đắt được

thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 ĐÍeũ 97 của Luạĩt 
này

2 Người sử dụng đất khi Nhá nước thu hồi đắt Ị 
thi được xem xét hỗ trợ nhàm tố chức lại sản xuất vá 
bào đảm đời sống

3. Hộ gia đình, cá nhãn khi Nhá nước thu hồi đắt 
ờ mà phải di chuyển chỗ ờ thi được bô tri tái định cư. 
ưu tiên bố trí tái định cư tại chỗ. Trưởng hợp bô tri 
vào khu tái định cư tập trung thi khu tái định cư phải 
bảo đảm có điều kiện hạ tâng kỹ thuật, hạ tăng xã trội 
bảng hoặc tốt hơn nơi ớ cũ

4. Nhà nước điều tiết một phần nguồn thu từ đát 
để thực hiện việc hỗ trợ cho người có đất bị thu hồi 
quy định tại khoán 2 và khoán 3 Điều náy

5. Trường hạp ngưói sứ dụng đắt được Nhà 
nước bổi thường khi thu hổi đất mà chưa thực hiện 
nghĩa vụ tài chinh vê đất đai theo quy định của pháp 
luật thi phái trừ đi khoàn tiền phải thực hiện nghĩa vụ 
tài chinh váo số tiền được bồi thường

6. Việc bồi thưởng, hỗ trợ. tái định cư khi Nhá 
nước thu hổi đất phài đàm bào dàn chù, khách quan, 
công bằng, cõng khai, đúng quy định cùa pháp luật.

Dự tháo Luật Đất đai (sứa dồi)

đển tinh trạng 
+ Tiền hỗ trợ lớn ! 

hơn tiền bồi thường; I 
+ Khoán đièu tiết ! 

của Nhá nước nhảm ! 
đàm bảo hài hòa lợi I 
ích của Nhà nước. ' 
người bị thu hồi đát I 
vá nhà đầu chưa ' 
được quy đinh 

Vi vậy. dự thào làm 
rõ nguyên tắc chung 
về boi thướng, hỗ trợ 
khi Nhà nước thu hồi 
dát vá giá đất bồi 
thường là giá được 
xác định sát giá thị 
trưởng; lãm rõ ngoài 
việc bồi thường vá hỗ 
trợ, khi thu hồi đắt 
nông nghiệp Nhá 
nưác còn thực hiện 
đièu tiét nguồn thu từ 
đất để thực hiên việc 
hỗ trọ cho ngươi có 
đất bi thu hồi Đàng 
thời, quy định việc 
xảy dựng phương án 
bồi thường, hỗ trợ, 
tái định cư khi Nhà 
nước thu hồi đát phái 
láy ỷ kiến của người 
có đát bi thu hồi. Mặt 
trán_tố quốc Việt

Lý do sửa đổi
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Nhá nước bôi thường khi thu hôi đât mà chưa thực 
hiện nghĩa vụ tài chính về đát đai theo quy định cúa 
pháp luật thi phẩi trừ đi giá trị nghĩa vụ tải chinh ị 
chưa thực hiên trong giá trị được bồi thướng, hỗ 
trợ

6. Chinh phú quy định việc bồi thướng tái 
định cư cho người có đầt b| thu hồi vá việc hỗ trợ ị 
để thục hiện thu hồi đất.

Diều 69 Điều kién để được bồi thường về đât khi Nhà
nước thu hoi đắt đẻ sừ dụng vào mục đích quốc 
phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích cõng cộng 
và phát triển kinh tè

1 Hộ gia đinh, cá nhân đang sử dung đát mà 
không phái là đất thuê, ngưới Việt Nam định cư ớ 
nước ngoái thuộc đối tưọng đuợc sở hữu nhà ở găn 
Hèn với quyèn sử dụng đát ớ tại Việl Nam mà có Giãy 
chửng nhặn theo quy định của pháp luật vẽ đât đai 
hoặc có đú điều kiện đẻ được cáp Giãy chứng nhận 
quyền sử dụng đát, quyên sỏ' hữu nhá ó' vá tái sán 
khác gắn liền với đát quy đinh tại Điêu 86 cùa Luật 
này.

2. Cộng đồng dân cư đang sử dung đất có các 
công trinh lá đinh. đền. chùa. miếu. am. từ đường, 
nhá thờ họ được ủy ban nhân dãn câp xã nơi có đãt 
bị thu hồi xác nhặn là dát sứ dụng chung cho cộng 
đồng.

3. Tố chức kinh tế, người Việt Nam đinh cư ờ 
nước ngoái được Nhá nước giao đât co thu tién sử 
dụng đắt. nhân chuyền nhượng quyẽn sú dung đãt 
của người sử dụng đát hợp pháp ma khóng phái lá 
đát thuê và có Giấy chứng nhận hoặc có đú điều kiện

______ để được cẳp Giầy chứng nhận quyền sử dung đất.

Nam vã các tổ chức 
thánh viên cùa Mặt 
trận trước khi phê 
duyệt nhảm dám bào 
quyèn lợi. sự đồng 
thuân cúa người co 
đắt b| thu hồi.

Lý do sừa đổi

Đièu mói:
Luặt hóa Điều 8 

Nghị định số 
197/2004/NĐ-CP. vi 
cac quy định này đã 
phu hop V Ớ I thực 
tiễn hiện nay
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b) Hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề vả tạo việc 
làm từ nguồn thu từ đát; diện tich được hỗ trợ không 
vượt quá hạn mức giao đát nống nghiệp tại địa 
phương.

c) Hỗ trợ khác.
4- Chính phú quy định cụ thể Điều này.

Điều 71 Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước 
thu hồi đắt ớ

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ờ, 
người Việt Nam định cư ở nước ngoái đang sờ hữu 
nhà ờ gắn liền với quyền sử dụng đất ớ tại Việt Nam 
khi Nhà nước thu hồi được bồi thường bằng đất ớ 
hoặc nhà ờ để tái định cư; nêu không có đát ỡ. nhà ờ 
đề bồi thường thì được bồi thường bằng tiền. Giá đất 
tính tiền bồí thường thực hiện theo quy định tại khoán 
1 Điều 68 cúa Luãt này

2. Hô gia đinh, cá nhân, người Viẽt Nam định cư 
ờ nước ngoài thuộc trường hợp được bồi thường quy 
định tại khoán 1 Đièu náy khi Nhà nước thu hồi đất ớ 
mà phải di chuyền chỗ ờ, ngoái việc được bồi thường 
cỏn được Nhả nước hỗ trợ di dời, hỗ trợ ổn định đời 
sống và sản xuát. hỗ trợ tái đinh cư.

3 Trường hợp hộ gia đình, cá nhãn khi Nhá 
nước thu hồi đất ớ phải di chuyén chỗ ớ má thuộc đối 
tượng không được bồi thuòng vè đất ớ. néu không 
có chỗ ỏ' nào khác thi được ủy ban nhân dãn cáp 
tinh, xem xét cho mua. thuê nhà ò hoãc giao đât ỏ co 
thu tiên sử dung đât: hõ gia đinh, cá nhân được thuê 
nhà, mua nhã, giao đát ỏ phái trá tỉẻn mua nhà. thuê 
nhà. nộp tiên sú dụng đât theo quy đinh cùa Chính 
phù

Điều mới

Luật hóa một số 
điều của Nghi đinh 
số 197/2004/NĐ-CP, 
đồng thời có sửa đổi. 
bổ sung phù hợp với 
đánh giá trong Báo 
tổng kết thi hành 
Luât Đât đai năm 
2003
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4 TỔ chức kinh té. người Việt Nam định cư ở 
nước ngoài, tồ chức, cấ nhân nu'0'C ngoài, tỗ chức 
kinh tế liên doanh được Nhà nước giao đât đé thực 
hiện dự án đầu tư xây dựng nhá ớ để bân hoặc bán 
kết hợp cho thuê khi Nhà nước thu hồi đất thi được 
bồi thưởng theo quy định của Chinh phú-

5. Chinh phủ quy định cụ thể Đièu nây.

Điều 72 Bố tri tái định cư cho người bị thu hồi đất ớ
1. ủy ban nhân dân cáp tinh lập và tỗ chức thưc 

hiện dự án tái định cư trước khi thu hồi đát để bôi 
thướng bằng nhà ỡ hoặc đất ớ cho người có đắt ỏ' bị 
thu hôi má phải di chuyên chỗ ỡ.

2. Giá đất tính thu tiền sử dụng đất tại nơi tái 
định cư, giá bán nhà ờ tái định cư do úy ban nhân 
dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm bán giao đảt ó 
tái định cư. bán nhà ỡ tái định cu .

3. Trường hợp hộ gia đinh, cá nhản nguởi Viêt 
Nam định cư ờ nước ngoài được bố tri tái định cu mả 
tiền bồi thướng vè đắt ờ vá tài sán gản liền với đãt ớ 
không đủ đé mua một suất tái định cư tồi thiêu theo 
quy định cùa úy ban nhân dãn cắp tinh thi đu'0'c Nhà 
nước hỗ trọ đề mua đủ suất tái định cu tôi thiếu

4. Chinh phủ quy định cụ thẻ Điêu nay.

Đièu mói
Luật hóa một số 

điều cùa Nghi dinh 
số 69/2009/NĐ-CP, 
đồng thòi có sửa đối. 
bố sung phù hợp với 
đành giá trong Báo 
tống két thi hành 
Luãt Đất đai nãm 
2003.

Điều 7^ B° ' thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đẩt 
phi nông nghiệp không phái là đất ờ

1. Tổ chúc kinh tế. ngưòi Việt Nam định cư ớ 
nước ngoài sử dụng đất phí nông nghiệp không phái 
/á đát ở. thuộc trường hạp nhận cluiyển nhuựng 
quyền sử dụnq đất mà đắt đó khônq phài lá đát thuê

Điều mói:
- Luật hóa một số 

điều tại Nghi đinh sồ 
197/2004/NĐ-CP vá 
Nghi đinh sô 
69/2009/NĐ-CP
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